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NHỮNG CỘNG ĐỒNG NGUYÊN THỦY 
THỜI TIỀN SỬ 


THỜI kỲ ĐỒ ĐÁ CŨ 


Cho dù các nhà khoa học minh chứng rõ ràng lịch sử nhân 
loại trên quả địa cầu kéo dài bao lâu đi chăng nữa, thì chỉ cách 
đây khoảng hai triệu rưỡi năm con người mới bắt đầu sử dụng các 
công cụ. Trong suốt thời kỳ đầu, thuộc vào Thời kỳ đổ đá cũ 
(Paleolithic Age), các công cụ này không gì khác hơn ngoài những 
mảnh tước, được tách ra từ những phiến đá lớn hơn. Và chỉ trong 
những thiên niên kỉ khá gần đây, con người mới bắt đầu tỉ mi 
ghè đẽo những công cụ nguyên thủy này với những hình dạng 
khác nÈ.au tùy thuộc vào mục đích sử dụng chúng ngày càng tăng 
của con người. Dưới góc độ khảo cổ học, lịch sử nhân loại bắt đâu 
từ kỉ nguyên trước đó, Thời kỳ đổ đá cũ. 

Tất nhiên lịch sử Chosön cũng đã trải qua Thời kỳ đổ đá cũ, 
tuy sự tổn tại của nó thật hiếm hoi, song không thể nhầm lẫn, đù 
chỉ là một phát hiện duy nhất. Vào năm 1933 đã xuất hiện một 
báo cáo khoa học về một điểm khai quật tại Tongwanjin, một mũi 
đất xa xôi nằm ở phía đông bắc của bán đảo Triểu Tiên, nơi phát 
hiện ra những đi chỉ hóa thạch của những loài động vật có vú đã 
bị tuyệt chủng, như loài voi ma mút, có quan hệ mật thiết với 
nhiều mẩu vụn xương và đá, mà người ta đoán là những vật này 
đo bàn tay con người làm ra. Việc những di chỉ thuộc Thời kỳ đồ 
đá mới nằm gần nhau trong cùng một địa điểm khai quật đã 
khiến nhiều học giả buộc phải thận trọng trong việc xem xét 
phán đoán, nhưng khi ấy, với những bằng chứng không thể chối 
cãi được về sự tổn tại của những điểm khai quật thuộc Thời kỳ đồ 
đá cũ tại một số khu vực nằm cách đó không xa lắm ở đông bắc 
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Trung Quốc đã thuyết phục hầu hết các nhà khảo cổ chấp nhận 
những vật chứng tại Tongwanjin thật sự là đi chỉ thuộc vào Thời 
kỳ đổ đá cũ. 

Chỉ từ thập niên năm 1960 mới có những báo cáo rõ hơn về 
các cuộc khai quật tại các địa điểm khai quật thuộc Thời đại đồ 
đá cũ ở Chosðn. Báo cáo mới nhất liên quan đến những đi chỉ 
phát hiện được tại làng Kulp'ol, Unggi, thuộc tỉnh Bắc Hamgyong 
vào năm 1962 và một số di chỉ tại làng Sokchang, Kongju, thuộc 
tỉnh Nam Chungch'ong vào năm 1964. Đáng kể là các cuộc điều 
tra tại các khu khai quật hầu như trên khắp các miền của Chosðn 
đã gặt hái được một số kết quả nhất định và vì thế nhiều cuộc 
khai quật sâu hơn đang được tiến hành. Như vậy, rõ ràng là con 
người thuộc Thời kỳ đổ đá cũ đã từng sinh sống rộng rãi trên 
khắp bán đảo Korea. 

Niên đại của Thời kỳ đổ đá cũ ở Korea chưa được xác định 
chắc chắn. Các độ tuổi của hai tầng văn hóa tại di chỉ làng 
Sokchang thuộc Thời hậu kỳ đổ đá cũ đã được xác nhận cách nay 
khoảng từ 20.000 đến 30.000 năm. Tuy nhiên, trong số các địa 
điểm đã khai quật, có ít nhất hai khu được xác định niên đại liệt 
vào Thời sơ kỳ đổ đá cũ và vì vậy cho phép giả định rằng, con 
người thuộc vào Thời kỳ đổ đá cũ đã bắt đầu sinh sống và phát 
triển văn hóa tại Korea cách đây ít nhất độ từ 400.000 đến 
500.000 năm. Gần đây, các cuộc khai quật tại nhiều địa điểm lần 
đầu tiên khám phá được xương người thuộc Thời kỳ đổ đá cũ, bao 
gồm khung xương hoàn chỉnh của hai em bé. Tuy nhiên, theo 
quan điểm thống lĩnh hiện thời thì người Hàn ngày nay không 
phải là hậu đuệ của những cư dân Thời kỳ đổ đá cũ này, những 
người đã từng sinh sống trên mảnh đất của họ. 

Ở Korea, con người vào Thời kỳ đổ đá cũ cư trú trong những 
hang động hay cư trú bên đưới những vòm đá che ngang, hoặc giả 
xây dựng các ngôi nhà trên nền đất. Nhà ở luôn được thiết kế lắp 
đặt sao cho tận dụng được ánh nắng mặt trời và cũng đặt gần 
nguồn nước nơi thú rừng thường hay nô đùa. Lửa được sử dụng để 
sưởi ấm và nấu ăn; được biết đến nhờ phát hiện ra một nền lò 
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sưởi tại một di chí thuộc vào hậu kỳ đổ đá cũ tại làng Sokchang. 

Những cư dân Thời kì đổ đá cũ sinh sống bằng cách hái lượm 
hoa quả, dâu và đào bới các loại củ có thể ăn được, cũng như săn 
bất và đánh cá. Hầu hết những công cụ mà họ cẩn dùng để tìm 
và chuẩn bị thức ăn đều làm từ những mảnh đá đát mỏng, mặc đù 
các công cụ bằng xương hay bằng sừng cũng được phát hiện. Các 
công cụ bằng đá rất đa dạng và tùy mục đích sử dụng đặc biệt mà 
các vật dụng này được sáng chế thành rìu tay (chopper), búa và 
những mũi giáo nhọn dùng để săn bắn và xẻ thịt, các bàn nạo để 
chuẩn bị thức ăn, cái đục dùng đẽo đá và gỗ. Và, trên thực tế, đã 
có một bằng chứng rõ rệt cho thấy rằng việc sản xuất những công 
cụ bằng đá trên qui mô khá lớn tập trung tại một nơi đặc biệt ở 
trong khu vực có cư đân sinh sống. 

Do ziệc săn bắn đòi hỏi nỗ lực phối hợp của cả nhóm, có khả 
năng đã phát triển một vài hình thức của lối sống cộng đồng giữa 
bẩy người Thời đại đổ đá cũ. Thêm vào đó, có một bằng chứng 
cho thấy việc những bức tượng thô nhỏ hay bức vẽ hình thú được 
khắc họa và làm ra có liên hệ với các phép bùa chú được bày ra, 
để bảo vệ sự thắng lợi mĩ mãn trong các cuộc đi săn. 


SỰ XUẤT HIỆN CỦA CON NGƯỜI THUỘC THỜI KỲ ĐỒ ĐÁ MỚI 


Vào khoảng năm 8.000 TƠN, khí hậu của thời đại băng hà 
gần nhất đã dịu xuống một cách đáng kể và lượng băng tan đã 
làm tăng dần lượng nước biển. Cùng lúc đó, những con thú nhỏ 
hơn và nhanh nhẹn hơn, như thỏ và tuần lộc đã xuất hiện tại 
những khu vực không đóng băng, cũng đồng thời với sự định cư 
của loài người thời tiển sử. Để săn bắt những con thú này, chiếc 
cung đã bắt đầu được sử dụng và những dụng cụ nhọn trông như 
chiếc giáo, được tạo ra bằng cách gắn những mùi đá đã mài nhọn 
vào một mẩu xương hay tra cán gỗ. Những phát kiến này đã diễn 
ra vào Thời kỳ đổ đá giữa, đã đánh đấu sự chuyển tiếp từ Thời kỳ 
đổ đá cũ sang Thời kỳ đổ đá mới. Những di chỉ đích xác về Thời 
kỳ đổ đá giữa ở Korea vẫn chưa được phát hiện mặc dù một số 
học giả lên tiếng cho rằng lớp dưới cùng của đống vỏ sò trên đảo 
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Sangnodae, thuộc tỉnh Nam Kyongsang có niên đại vào thời kỳ 
này. 

Hậu quả liên đới của thời đại băng hà này đã tiếp tục được 
cảm nhận trong một thời gian nữa và mãi cho đến khoảng 5.500 
TCN thì nhiệt độ và mực nước biển mới trở nên gần giống như 
ngày nay. Điều trọng yếu vào thời điểm này là lần đầu tiên con 
người thuộc Thời kỳ đổ đá mới đã bắt đầu xuất hiện ở Korea, với 
những vật tượng trưng là những công cụ bằng đất hoặc đá mài 
nhẫn và đồ gốm. Chính qua hình dạng của những dụng cụ này, 
những sản phẩm cuối cùng sau một quá trình phát triển của con 
người, chậm chạp và lâu đài gần như không thể đo lường được, đã 
báo hiệu cho chúng ta biết bình mình của Thời kỳ đổ đá mới đã 
bất đâu ló dạng. 

Thời kỳ đổ đá mới ở Korea, nói chung, được chia thành ba thời 
kì. Thời sơ kì đổ đá mới đã đánh dấu qua việc tạo nên những 
chiếc bình nhỏ, không trang trí, giản dị và của một loại bình gốm 
được trang trí tùy hứng bằng cách thêm vào những sọc ngắn nhỏ 
bằng đất sét lên chiếc chén hay lên thân bình. Những tạo vật 
này đã được phát hiện ở cả hai cực bắc và nam ven bờ biển phía 
đông của Korea, những khu vực miền trung của bán đảo và cũng 
được phát hiện ở Mãn Châu và đảo Tsushima. Niên đại của 
những di chỉ này được xác định khác nhau đao động từ 5.000 đến 
6.000 năm, nhưng thậm chí chúng có thể cổ xưa hơn. 

Thời trung kỳ đổ đá mới đã được xác định dựa vào những 
chiếc bình gốm có hoa văn hình học đặc thù, thường gọi là “bình 
gốm kiểu răng lược”, đã bắt đầu sản xuất từ khoảng 4.000 năm. 
Nó tạo ra bằng cách hoặc thêm những sọc xoay vòng quanh, sọc 
này xếp kế tiếp sọc kia, hoặc do một kĩ thuật tiên tiến hơn bằng 
cách bao vòng thân bình một cuộn xoắn dài duy nhất cuộn vòng 
này đến vòng khác từ dưới đáy lên cùng. Loại đổ gốm kiểu răng 
lược màu xám có một đáy nhọn hình dạng chữ V hay tròn và mặt 
ngoài của loại gốm này được trang trí bằng những hoa văn song 
song, làm chúng giống như dấu in của một chiếc lược. Bình gốm 
kiểu răng lược được khai quật tại nhiều di chỉ trên khắp bán đảo, 
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đặc biệt các khu vực bờ biển và bờ sông và từ Siberia xuyên qua 
Mông Cổ, Mãn Châu và xuống tận Nhật Bản. 

Kế tiếp vào khoảng năm 2000 TCN, một nền văn hóa gốm sứ 
mới với nét đặc thù là họa tiết, lan tràn từ Trung Quốc xuống tận 
bán đảo Triểu Tiên và chính điểm này đánh dấu sự ra đời của 
Thời hậu kỳ đổ đá mới. Lúc bấy giờ, những bình gốm kiểu răng 
lược phổ biến đã trải qua những bước thay đổi về hình dạng và 
thiết kế. Những bình đáy bằng cũng được phát hiện ra. Và một 
lần nữa, các di chỉ của thời đại này lại được phát hiện rộng rải ở 
những địa điểm khai quật nìm rải rác khắp bán đảo Triều Tiên. 

Nền văn hóa Thời kỳ đổ đá mới ở Korea, như vậy, đã kinh qua 
ba giai đoạn phát triển chính, rất có thể chúng phản ánh ba làn 
sóng di cư liên tiếp xuống bán đảo. Không giống như trường hợp 
các bộ phận dân cư thuộc Thời kỳ đổ đá cũ của Korea, người ta 
thấy những tộc người thuộc Thời đại đổ đá mới phát triển liên tục 
không gián đoạn, góp một yếu tố cấu thành nên tộc người Hàn 
sau này. Kế đến, người ta tin rằng, trong suốt quá trình phát 
triển lịch sử lâu đài, những cư dân của Thời đại đổ đá mới này đã 
hòa nhập với nhau và giao thoa cùng với những nhóm tộc người 
mới của thời đại đổ đổng ơ° Korea và cuối cùng lập nên dân tộc 
Hàn ngày nay. 

Trong Thời đại đổ đá mới, những nơi xây cất nhà cửa được 
phát hiện chủ yếu gần nguồn nước và thức ăn của họ hầu hết đều 
dựa vào những sinh vật biển trên những con sông hay vùng biển 
gần đấy. Thức ăn cũng kiếm được qua săn bắn và người ta đã 


phát hiện những chiếc xương thú, như xương hươu và heo rừng, . 


đông thời người ta cũng phát hiện ra những mũi tên và mũi giáo 
xuất hiện trong số những công cụ bằng đá. Do ban đâu họ phải lệ 
thuộc vào nguồn thực phẩm nhờ săn bắt, đánh cá và hái lượm, 
nhưng những người thuộc Thời đại đổ đá mới này sau đó đã bắt 
đầu canh tác nông nghiệp. Điểu này được nhận biết thông qua 
việc phát hiện ra một số di chỉ sau này về những chiếc cuốc đá 
dùng để xới đất và về những chiếc liểm gặt bằng đá, cùng với 
những hạt ngũ cốc. Không cần phải nói, sự thay đổi từ hình thái 
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kính tế kiểu săn bắt, hái lượm sang kinh tế nông nghiệp là một 
bước phát triển mang ý nghĩa vô cùng to lớn. 

Con người Thời đại đồ đá mới ở Korea sống chủ yếu trong các 
ngôi nhà hầm. Những ngôi nhà này thường được đào thành hình 
vòng tròn hay vuông, tiếp đến, những cây cột được dựng nên để 
chống đỡ mái lợp. Nhìn chung, một bệ sưởi được phát hiện nằm 
giữa nền nhà, trong khi các gian nhà kho ngầm chứa ngũ cốc hay 
nhiều dụng cụ khác nằm cạnh bệ sưởi hay gần cổng ra vào. Vẫn 
chưa biết rõ bằng cách nào các nhà hầm thời bấy giờ kết thành 
từng cụm với nhau, lập thành những cộng đồng nhỏ. Mặc dù vậy, 
có những bằng chứng cho thấy rằng con người vào Thời đại đổ đá 
mới ở Korea đôi khi cũng sống trong những hang động tự nhiên 
hay nhân tạo. 

Đầu tiên, trang phục được kết lại từ những tấm da thú, sử 
dụng kim may bằng xương. Sau đó, với một kĩ thuật đệt kiểu con 
suốt nguyên thủy, vải được đệt từ lông thú hay loại sợi như cây 
gai đầu và trang phục làm theo lối này được tô điểm thêm bằng 
vỏ sò và những đồ trang sức bằng đá. 


VĂN HÓA XÃ HỘI TRONG THỜI ĐẠI ĐỒ ĐÁ MỚI 


Hầu như chưa có một bằng chứng trực tiếp cho phép suy đoán 
hình thái xã hội nào đã diễn ra vào Thời kỳ đổ đá mới. Từ sự 
kiện là nhiều ngôi nhà cổ xây thành các cụm tại một khu độc 
nhất, người ta phỏng đoán rằng có thể bấy giờ áp dụng một hình 
thái xã hội kiểu cộng đồng nguyên thủy. Ngoài điểm này, người ta 
chỉ có thể khéo khôn ngoan khai thác các truyện truyền kì, thần 
thoại và những cung cách ứng xử truyền thống được mô tả trong 
các ký lục vào những giai đoạn sau để tái dựng lại một số đặc 
điểm xã hội trong thời đại cổ xưa hơn rất nhiều này. 

Trong thời gian này, đơn vị xã hội căn bản là thị tộc. Người ta 
nghĩ rằng những nhóm xã hội cùng huyết thống này theo tín 
ngưỡng vật tổ và mỗi nhóm liên kết với nhau bằng mối quan hệ 
huyết thống riêng biệt. Sự nhận điện họ hàng thân thích thông 
qua một vật tổ cụ thể, một chủ thể trong thế giới tự nhiên, không 
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những nhằm tăng cường tỉnh thần đoàn kết trong tộc mà còn để 
phân biệt rạch ròi giữa các thị tộc. Các thị tộc này lập thành 
những cộng đồng riêng biệt và cùng bàn bạc quyết định những 
vấn để quan trọng qua các cuộc họp mặt các thị tộc. Nhiễu n zười 
giả định rằng tổ chức Huabaek (Hội đồng quý tộc) của Silla tiêu 
biểu cho sự kế tục tập tục cổ xưa này. Có điểu chắc chắn là, đứng 
đầu một thị tộc là một tộc trưởng, được bầu từ những người trong 
tộc, nhưng nếu người trong tộc nghĩ rằng ông phạm phải sai lầm, 
ông luôn buộc phải bị từ chức. Và từ một số hình thức phân công 
lao động theo lối chung cả cộng đồng, phát hiện trong những ngôi 
làng của Korea ở những thời kì sau, giúp người ta đoán rằng có lẽ 
những hoạt động sản xuất căn bản như săn bắn, đánh cá và canh 
tác nông nghiệp đã cùng nhau được tiến hành trong Thời đại đổ 
đá mới. Việc thực hiện những nghi lễ cũng thế, đều dựa trên cơ sở 
cộng đồng nguyên thủy, được suy đoán qua những phong tục về 
sau, liên quan đến các phép phù chú qua tục thờ cúng tổ tiên. 

Cộng đồng thị tộc là một tổ chức tự cấp tự túc và độc lập về 
kinh tế. Tuy nhiên, các hoạt động kinh tế như hái lượm, săn bắt 
hay đánh cá không được phép tiến hành trên lãnh địa của các thị 
tộc khác. Mặc dù vậy, một số hình thức trao đổi kinh tế cũng đã 
xảy ra thường xuyên giữa các thị tộc, có thể thấy điển hình qua 
việc khuân vác một số loại đá đặc biệt từ một khoảng cách khá 
xa về chế tác dụng cụ. 

Rõ ràng, như đã đoán trước đây, những cộng đồng thị tộc cùng 
huyết thống đặc tính gần gũi nhau đáng kể. Tuy nhiên, chế độ 
ngoại hôn đã được áp dụng, việc tìm kiếm đối tượng kết hôn nhất 
thiết không được là người trong tộc mà phải là người thuộc họ tộc 
khác. Trên cơ sở nhiều tổ chức chính trị và xã hội sau này, một 
số người cho rằng, hình thức mẫu hệ đã tồn tại trong một số giai 
đoạn nhất định của Thời kỳ đồ đá mới. 

Những đặc điểm cơ cấu chung của tổ chức thị tộc đã và đang 
được miêu tả, như ngày nay chúng ta có thể suy đoán chúng như 
vậy, thế nhưng thị tộc không phải chỉ là một hình thức xã hội 
duy nhất tổn tại trong Thời kỳ đổ đá mới. Các bộ lạc, hình thái 
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xã hội lớn hơn đã xuất hiện do sự sáp nhập những đơn vị thị tộc 
có quan hệ, tách ta ra khi dân số tăng lên, hoặc của các thị tộc 
liên kết nhau qua mối ràng buộc hôn nhân. Các bộ lạc này có 
khuynh hướng tìm sự đoàn kết nhất trí thông qua mối quan hệ 
lãnh thổ và hôn nhân, tuy nhiên những nguyên tắc lãnh đạo 
guồng máy xã hội của họ thì gần giống như ở các thị tộc. Đó là, 
giải pháp cho những vấn để có liên quan đến toàn bộ lạc sẽ được 
quyết định tại cuộc họp của các vị tộc trưởng và vị tù trưởng bộ 
lạc được bầu từ các vị tộc trưởng đại diện này. Việc Pak Hyokkose 
lên làm vua sau một cuộc họp tộc trưởng “lục thôn” trong nước 
Silla cổ đại, được xem như một câu chuyện minh họa thêm cho 
tập tục tuyển chọn một vị tù trưởng bộ lạc. 

Con người thuộc Thời kỳ đồ đá mới ở Korea theo thuyết vạn 
vật hữu linh (animism) tin rằng vạn vật đều có linh hồn. Tất 
nhiên con người cũng có linh hồn và người ta tin rằng linh hồn 
này thì bất tử. Do đó, khi cải táng người chết, nhiều hình thức 
thể hiện mối quan tâm đến linh hồn người đã khuất được đặc biệt 
chú ý, chẳng hạn việc an táng theo vật dụng mà người đã chết đã 
sử dụng khi còn sống. Linh hồn của những vật thể tự nhiên như 
núi, sông và cây cối cũng được xem trọng như linh hồn của con 
người và một số vật thể này được suy tôn thành thần. Mặt trời là 
ví dụ điển hình nhất trong nhóm này và người ta cho rằng từ 
Thời đại đồ đá mới đã xuất hiện tục thờ cúng, điều này được phản 
ánh trong những truyền thuyết về sự chào đời kì lạ. Sự chào đời 
của Pak Hyokkose được miêu tả là từ một quả trứng và nó liên 
quan đến việc đặt tên cho ngài là Pak (nghĩa là sáng) đựa vào sự 
kiện hào quang từ cơ thể ông phát ra. Rõ ràng, người ta đã nghĩ 
rằng ngài là con của thần Thái Dương. 

Trong khi người ta tin rằng có những vị thần, như thần Thái 
Dương, chuyên ban phúc lành cho con người thì cũng có những 
hồn ma ác quỷ chuyên mang đến tai họa cho con người. Do đó, 
cần phải sử dụng bùa chú, phù thủy với khả năng trừ tà điệt quái 
và khẩn cầu các vị thần linh mang lại kết quả tốt lành. Người fa 
tin rằng các thầy phù thủy của bộ lạc dàn dựng các nghỉ lễ để đẩy 
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lùi những tai họa cho eá nhân hay tập thể thông qua việc đọc bùa 
chú và nhảy múa. Những tập tục tôn giáo sơ khai có hình thức 
giống như thế được phát hiện trên khắp thế giới và ở khu vực 
Đông Bắc Á, chúng được biết đến qua thuật ngữ chung là 
Shamanism (vu ngưỡng hay Shaman giáo). 

Loại đổ gốm kiểu răng lược có thể được coi là một hình thái 
nghệ thuật tiêu biểu của Thời kỳ đổ đá mới. Mặt ngoài của loại 
đổ gốm này được trang trí bằng các chuỗi hoa văn sọc xiên song 
song, hướng của những nhóm sọc khác biệt này thay đổi đa dạng 
tạo nên những kiểu dáng hình họa như hoa văn xương cá thông 
thường. Một lối trang trí khác là xếp những kiểu đường sọc, xinh 
đẹp vào cận kể nhau theo phép đối ngẫu, nhờ đó tạo nên những 
họa tiết đối xứng mang nét đẹp hài hòa thống nhất. Tuy nhiên, 
những thiết kế này không chỉ đơn thuần để trang trí, dường như 
nó còn mang một ý nghĩa tôn giáo. Trong nền nghệ thuật sơ khai 
nhất, những đường xiên song song được xem như tượng trưng cho 
nước và vì vậy ắt hẳn những hoa văn trang trí trên loại bình gốm 
kiểu răng lược có dụng ý tiêu biểu cho nước, nguồn sống chủ yếu 
của người cổ đại ở Korea trong Thời kỳ đồ đá mới. Nhưng do sự ra 
đời của nông nghiệp, những họa tiết đường thẳng đã dọn đường 
cho những đường cong và những hoa văn răng cưa và người ta 
đoán hoa văn hình tia chớp cũng bắt đầu xuất hiện. Hoa văn này 
đã được xem là tượng trưng cho tia chớp như là một lực lượng 
trên trời đã tạo nên vạn vật muôn loài. 

Người ta chỉ phát hiện được hai tác phẩm điêu khắc kể từ 
Thời kỳ đổ đá mới. Một là đầu của một bức tượng bằng đất sét 
nhỏ hình thú được tạc theo thủ pháp hình họa đáng kinh ngạc. 
Còn vật kia chỉ đơn giản tái tạo một số đặc điểm của một khuôn 
mặt người, không có nét gì nổi bật. Người ta phát hiện ra một 
mặt nạ làm từ vỏ sò, với những lỗ xuyên thủng nơi mắt, miệng và 
những viên đá có thể dùng để trang trí. Người ta đoán rằng 
những vật này được tạo ra nhằm vào mục đích tôn giáo, như trong 
những nghi thức cầu nguyện để được ban một nguồn thực phẩm 
đổi đào hay để xua đuổi linh hồn ma quỷ. 
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Những hình thái nghệ thuật của Thời kỳ đổ đá mới gắn bó 
chặt chẽ với các tập tục tôn giáo. Và những tác phẩm nghệ thuật 
do con người thuộc Thời kỳ đổ đá mới tạo ra mang tính chất trừu 
tượng hơn thực tế nhằm biểu đạt một ý nghĩa tượng trưng nào đó. 
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0IIUN 2 


CÁC NHÀ NƯỚC THÀNH ẤP 
VÀ VƯƠNG QUỐC LIÊN MINH 


VĂN HÓA THỜI KỲ ĐỒNG THAU 


Thời kỳ đồng thau ở Korea kéo dài từ thế ki VIII hoặc IX đến 
thế kỉ IV TƠN, nhưng khoảng thời gian này chênh lệch nhau đôi 
chút trên các khu vực khác nhau của bán đảo. Lưu vực sông Liao 
và sông Sunggari ở phía nam Mãn Châu và bán đảo Hàn đã giới 
hạn khu vực nơi nền văn hóa Thời kỳ đồng thau phát huy vai trò 
lịch sử của mình. Những ngôi mộ đá và những ngôi mộ đá khoét 
lõm vào đá là những hình thức mai táng phổ biến, tổn tại từ Thời 
kỳ đồng thau. Sự tồn tại của những ngôi mộ đá này, cùng với vô 
số những phiến đá to dựng đứng khiến ta xếp nền văn hóa này 
thuộc vào nền văn hóa cự thạch. 

Các công cụ khai quật được trong Thời kỳ đồng thau rất đa 
dạng, tiêu biểu là những chiếc dao găm bằng đồng hình đạng một 
cây đàn măng-đô-lin và những chiếc gương đồng với những lằần 
sọc đơn giản và nhiều nét lấm chấm. Dao găm đá mài nhấn 
thường được chôn theo mộ và loại đổ gốm bằng đất nung tiêu biểu 
trong thời đại này là gốm màu nâu đỏ, không vẽ chút hoa văn 
nào. Sự xuất hiện của loại gốm có mô típ hình học trong các đổ 
vật thuộc Thời kỳ đổ đá mới tại một vài điểm cùng một khu khai 
quật cho thấy đã có một giai đoạn chuyển tiếp khi có sự tiếp xúc 
giữa hai nền văn hóa. Tương tự, việc sử dụng các mô típ hình học 
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này để trang trí cho những chiếc dao găm đồng và những chiếc 
gương đồng đã chứng tỏ sự liên tục văn hóa giữa nển văn hóa 
Thời kỳ đồ đá mới và đồng thau. Tuy vậy, việc mất dần những 
họa tiết hình học mang ý nghĩa rằng con người thuộc Thời kỳ 
đồng thau nắm giữ được trật tự xã hội đang hình thành ở Korea. 

Con người thuộc Thời kỳ đồng thau sống trên những rẻo đất 
cao, trông về các bình nguyên dọc theo sông, địa thế thích hợp 
cho việc canh tác nông nghiệp, công việc mà mọi người thuộc 
Thời kỳ đồng thau đều phải sống lệ thuộc vào nhau. Việc trồng 
lúa đã bắt đầu tiến hành kể từ thời gian này, bằng chứng là việc 
sử dụng những con dao đá hình lưỡi liểm để cắt lúa và những cuốc 
đá có rãnh để xới đất. Chính vì cả hai công cụ này được sử dụng 
trong nền văn hóa lúa nước ở Trung Quốc, nên người ta nghĩ rằng 
nền nông nghiệp lúa nước của Korea truyển từ Trung Quốc. 
Những cư dân trong Thời kỳ đồng thau này cũng săn bắt và đánh 
cá, nhưng việc trồng lúa nước thể hiện một mức độ phát triển 
đáng kể trong nền nông nghiệp của họ. 

Các cư dân vào Thời kỳ đồng thau ở Korea sống chủ yếu trong 
những căn nhà trên những hầm cạn, thời bấy giờ thường được 
thiết kế theo hình chữ nhật. Những căn nhà này quây quần nhau 
tạo thành những khu định cư ngày càng đông đúc, nhưng trật tự 
sắp xếp đích xác của họ vẫn chưa được rõ. Tại những khu vực cư 
trú vào thời kì này, người ta phát giác ngày càng nhiều chứng cứ 
về những thiệt hại do lửa gây ra và điểu này phản ánh khả năng 
sử dụng lửa nhiều trong thời kỳ này và sự thiêu rụi tàn phá trong 
suốt thời kì giao tranh. Sự có mặt của các loại vũ khí bằng đồng, 
nhất là những mũi giáo và mũi tên đồng cho thấy con người thuộc 
Thời kỳ đồng thau dễ dàng chiếm ưu thế hơn so với con người 
thuộc Thời kỳ đổ đá mới, chỉ có vũ khí bằng đá. 

Về phương diện tổ chức xã hội, những dụng cụ Thời kỳ Đồng 
thau ở Korea cho thấy xã hội bắt đầu phân chia giai cấp. Hiện vật 
bằng đồng thì quý hiếm, khó có được. Những con dao găm đồng 
hay những chiếc gương đồng ắt hẳn là vật sở hữu của một số ít 
quý tộc và uy quyển của họ được tượng trưng qua việc sở hữu 
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những vật dụng này. Các nhìn nhận này cũng đúng cho trường 
hợp an táng bằng mộ đá. Những ngôi mộ được xây cất bằng 
những phiến đá nặng đến bảy mươi tấn, trong vài trường hợp, 
những phiến đá khổng lổ này được mang vẻ từ những địa điểm 
cách xa nhiều đặm đường. Rõ ràng, một người được an táng trong 
một ngôi mộ như vậy, đã từng có oai quyển rất lớn, đủ khiến điều 
động nhiều lao động phục dịch. Hơn nữa, quyền lực của vị ấy còn 
truyền qua nhiều thế hệ. Những ngôi mộ đá, được phát hiện 
thành cụm, chí ít cũng ba đến bốn ngôi, đôi khi trong khu có ba 
mươi đến bốn mươi ngôi mộ, trong trường hợp hiếm hoi, có đến 
trên một trăm ngôi mộ được xây ngay ngắn thẳng hàng tất cả cho 
thấy công trình xây đựng có trật tự hẳn hoi và bển vững theo thời 
gian. Như vậy, những cá nhân được chôn cất trong những ngôi mộ 
đá thì không chỉ đơn thuần là những nhân vật chủ chốt trong cơ 
cấu xã hội cộng đồng nguyên thủy mà còn là những người có 
quyển lực trong xã hội đã phân chia giai cấp. Thế thì, ai là người 
sở hữu đồng, kim loại tượng trưng cho uy quyền và có đủ uy lực để 
được chôn cất trong mộ đá? Rất có khả năng, họ là những người 
kế tục những vị tù trưởng bộ lạc trong Thời kỳ đổ đá mới. Tuy 
nhiên, các nhà lãnh đạo xã hội vào Thời đại đồng thau có lẽ đã 
hưởng phẩn hoa màu được chia nhiều hơn và nhiều chiến lợi 
phẩm qua các cuộc giao tranh, vì vậy có khả năng của cải của họ 
đổi đào hơn. 

Lãnh thổ của các vị tù trưởng thời đồng thau không rộng lắm. 
Hộ cai quản một số cư đân nông nghiệp khiêm tốn, canh tác trên 
những cánh đồng hẹp, bên ngoài những công sự bằng đất mà họ 
xây dựng trên những vùng cao nguyên bên sườn đổi. Mặc dù, 
những nhà nước thành ấp bé nhỏ này (thỉnh thoảng gọi là nhà 
nước bộ lạc) vẫn còn mang tính chất bộ lạc, cơ cấu chính trị của 
chúng xoay quanh một đơn vị lãnh thổ quy gộp đân lại hơn là một 
bộ lạc đơn độc. Các nhà nước thành ấp này là hình thái sớm nhất 
của cơ cấu nhà nước tôn tại ở Korea, vì vậy chúng tiêu biểu cho 
cội nguồn của nền văn hóa chính trị Korea 
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NHÀ NƯỚC CHOSÖN CỔ VÀ WIMAN CHO§ÖN 


Những xã hội với cơ cấu chính trị nổi lên thời bấy giờ đã bắt 
đầu phát triển quanh các nhà nước thành ấp, thành lập do sự ra 
đời các công cụ bằng đồng. Các nhà nước kiểu thành ấp này gồm 
Puyó, Yemeak, Triểu Tiên cổ, Imdun và Chinbon, cùng lúc với sự 
hình thành nước Thìn (Chin) ở phía nam của Hán Giang. Vào 
khoảng thế kỉ IV TCN, các nhà nước này đã phát triển đến mức 
thậm chí Trung Quốc cũng biết đến sự hiện điện của chúng. Phát 
triển nhất trong số ấy là nhà nước Triểu Tiên cổ, hình thành trên 
các lưu vực thuộc sông Liao (Liêu) và sông Taedong (Đại Đồng), 
nơi phát hiện được vật dụng bằng đồng nhiều nhất. 

Dường như các nhà lãnh đạo ban đầu của nhà nước Triều Tiên 
cổ đã lấy tước hiệu Tan'gun Wanggom, có thể là chức năng chính 
trị và tôn giáo kết hợp thành một. Người ta truyền rằng Tan'gun 
Wangum vốn là thần Thái Dương giáng thế, việc xưng dòng dõi 
thần tiên này làm tăng thêm thanh danh và quyền lực trong vai 
trò lãnh đạo chính trị của ngài. Vào đầu thế kỉ IV TCN, nhà nước 
Triều Tiên cổ sáp nhập với những nhà nước cổ đại khác, thành 
lập một nhà nước liên minh lớn, đứng đầu là nhà vua. Trong 
khoảng thời gian này, nhà nước Triểu Tiên cổ và nước Yên ở bắc 
Trung Quốc gi4o tranh nhau qua ranh giới sông Liao, từ sự kiện 
nước Yên buộc tội nhà nước Triểu Tiên cổ là hung hăng tàn bạo, 
có thể đoán rằng nhà nước Triểu Tiên cổ đã có một sức mạnh vô 
địch với tư cách là cường quốc độc lập tại khu vực Đông Bắc Á. 

Sự phát triển của nhà nước Triểu Tiên cổ với tư cách là vương 
quốc liên minh trùng với sự ra đời của thời đại đổ sắt trong khu 
vực khá hẻo lánh ở Đông Bắc Á đó. Trên thực tế, hai nền văn hóa 
đổ kim loại mới, vốn có lai lịch khác nhau, đã truyền vào Korea 
vào thế kỉ IV TƠN. Một bên là nền văn hóa đổ sắt của Trung 
Quốc, bên kia là nền văn hóa đồng thau có nguồn gốc Scytho- 
Siberia. Hai nền văn hóa này giao thoa tại Mãn Châu, sau đó lan 
xuống đến lưu vực sông Taedong (Đại Đồng), từ đó nhanh chóng 
lan truyền khắp các hướng, thậm chí xâm nhập vào Nhật Bản, 
nơi chúng phát triển thành văn hóa Yayoi. 
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Việc sử dụng những vật dụng sắt đã tạo ra nhiều biến đổi. 
Đầu tiên, nông nghiệp trải qua một bước phát triển vượt bậc nhờ 
vào sự du nhập vào những nông cụ tỉnh xảo hơn như cuốc, lưỡi 
cày và những chiếc liềm sắt. Bằng cách này, sản lượng lương thực 
tăng lên đáng kể so với sản lượng vào Thời kỳ đồng thau. Sản 
lượng nông nghiệp gia tăng rõ ràng đã bị giai cấp thống trị độc 
quyền nắm giữ, do đó khoảng cách chênh lệch giữa người giàu và 
người nghèo ngày càng lớn. 

Những vật dụng trong Thời kỳ đồ sắt ở Korea bao gồm những 
đồng tiền cổ Trung Quốc, những chiếc đai thắt lưng hình thú theo 
kiểu Seytho-Siberia, một loại đồ gốm bằng đá xám mới và những 
khuôn đúc đồng hoặc sắt. Các vật dụng khác thường phát hiện 
được bao gồm một loạt các vũ khí như dao găm sắt, mũi giáo sắt 
nhọn, dao găm đồng, mũi giáo hay cả cái giáo đồng. Những bộ đồ 
cho ngựa như những hàm sắt và chuông đồng cũng như trục xe và 
những phụ tùng khác trong cỗ xe ngựa khai quật được, một điều 
dường như rõ ràng là những vật dụng bằng sắt này chỉ thuộc 
quyển sở hữu của một tầng lớp thượng lưu quý tộc rất ít. Thật 
chẳng khó mấy khi hình dung ra cảnh tượng các nhà quí tộc cầm 
quyền, đã đeo những loại vũ khí kim loại sắc bén, cưỡi lên các cỗ 
xe ngựa như thế nào, ắt hẳn để thị uy. Trong khi những chiếc 
gương đồng thanh lịch với nhiều nét chấm chấm có lẽ là vật 
tượng trưng cho quyền lực của những vị này. 

Vào cuối thế kỉ IV TCN, nhà nước Triểu Tiên cổ dần dần bước 
vào thời kì suy thoái, do áp lực mạnh mẽ từ phía nước 'Yên ở 
Trung Quốc, lúc đó đã chiếm bán đảo Liêu Đông. Khu vực chiến 
lược này đã từng bị chiếm và bị đặt dưới ách đô hộ của nước Yên, 
nhưng vào thế kỉ sau đó, nó liên tục bị rơi vào nền cai trị, đầu 
tiên là của đế chế nhà Tần và sau đó là nhà Hán của Trung Quốc. 
Trong suốt thời kì loạn lạc này, một số dân tị nạn đã trôi đạt về 
phía đông, trong số đó nổi lên một nhà lãnh đạo tên là Wiman 
(Vệ Mãn), ông đã thành công trong việc soán đoạt ngôi vua Chun 
(Chuẩn) của nhà nước Triểu Tiên cổ (vào khoảng 194-180 TCN) 
và tự mình xưng vương. 
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Vương quốc Wiman Chosön (Vệ Mãn Triều Tiên) mang dấu ấn 
rõ nét của những ảnh hưởng văn hóa, kinh tế, chính trị từ Trung 
Quốc, tràn ngập trong khu vực kể từ năm 300 TƠN, nhưng Vệ 
Mãn tiếp tục đặt tên cho vương quốc của mình là “Chosðn” (Triều 
Tiên), mặc trang phục và để tóc kiểu Triểu Tiên và bổ nhiệm 
nhiều vị quan của nước Triểu Tiên cổ vào vị trí của các bậc đại 
thần trong triểu đình mới của ngài. Do đó, vương quốc Wiman 
Chosðn không chỉ đơn thuần là một nước chư hầu của Trung 
Quốc, mà đúng hơn là một vương quốc liên minh, được xác lập 
dựa trên nền tảng cơ cấu quyền lực của nhà nước Triểu Tiên cổ 
trước kia. 

Với lực lượng quân sự hùng hậu và nền kinh tế thịnh vượng, 
Wiman Chosðn (Vệ Mãn Triểu Tiên) đã bành trướng khắp các 
hướng bắc, đông và nam, kiểm soát vùng lãnh thổ trải đài hơn 
hàng trăm dặm. Nhưng chính vì mối đe dọa gây ra do sự hùng 
cường và sự bành trướng của Vệ Mãn Triểu Tiên, cũng như việc 
tìm kiếm vai trò trung gian trong các giao dịch mua bán giữa 
Trung Quốc thời nhà Hán và các nước bên ngoài biên giới phía 
bắc của nó, mà ít lâu sau bùng nổ cuộc xâm lược của nhà Hán. 
Quân của Vệ Mãn Triểu Tiên đánh cẩm cự với quân của Trung 
Quốc trong hơn một năm, nhưng sau đó suy yếu đần do bị phản 
gián và lủng củng nội bộ trong giai cấp thống trị, vương quốc Vệ 
Mãn Triểu Tiên đẩy tham vọng cuối cùng bị sụp đổ vào năm 108 
TCN. 

Trung Quốc thời nhà Hán bấy giờ đã thiết lập ba châu LoÌang 
(Lạc Lãng), Chen-fan (Chân Phiên) và Lin-Vun (Lâm Đồn) trong 
địa hạt trước kia của Vệ Mãn Triểu Tiên và một năm sau đã hoàn 
tất xong việc xây dựng bốn quận của Trung Quốc, bằng cách lập 
nên Hsuan-tu (Huyền Thơ) trên lãnh thổ trước đây của Ye. Việc 
mở rộng thêm bốn châu dường như chỉ giới hạn tới khu vực bắc 
Hán Giang và sự chống đối của dân địa phương khiến chẳng bao 
lâu buộc nhà Hán thực hiện điều chỉnh ranh giới thích đáng từng 
châu trong bốn đơn vị hành chính trên. 

Lạc Lãng là khu vực chính, nơi các chính sách đô hộ của 
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Trung Quốc ở Triều Tiên được tiến hành. Với tư cách là một trung 
tâm cai quản hành chính, người Hán đích thực xây dựng nó thành 
một khu phố Tàu nơi mà các viên quan thái thú, các vị thư lục, 
thương gia và những nhà cai trị người Hán cư ngụ. Nhìn chung, có 
thể đoán được lối sống của họ thông qua các di chỉ thu được từ 
những cuộc khai quật tại làng Tosong, khu trung tâm cai quản 
hành chính Lạc Lãng gần Bình Nhưỡng ngày nay. Nhiều vật an 
táng đã phát hiện được trong những ngôi mộ xây bằng gạch và gỗ 
minh chứng cho lối sống xa hoa của các vị quan cai trị người Hán, 
thương gia và những vị lãnh chúa sống trong thành Lạc Lãng. 
Chính sách đô hộ của Trung Quốc dường như không đánh đấu 
sự áp bức nặng nể. Dường như, trong một chừng mực nào đó, các 
vị quan người Hán đã hài lòng với quyển cai trị kiểm soát của họ, 
nên cho phép người dân bị trị có được quyển tự do đáng kể. Tất 
nhiên, việc cai quản hành chính của người Hán đã tác động đáng 
kể đến đời sống của người dân tại địa phương, rõ rệt là những yếu 
tố cấu thành xã hội Triểu Tiên cổ đã dân bị tan rã. Người Hán có 
thể yêu câu lao dịch từ quần chúng tại địa phương mà họ cai 
quản, ví dụ đốn gỗ trên rừng trên qui mô lớn. Người ta cũng biết 
rằng trữ lượng quặng sắt ở góc đông nam của bán đảo được cung 
cấp cho Lạc Lãng. Một ảnh hưởng khác hẳn mà sử ký ghi nhận 
là, đạo luật tám điều của nhà nước Triểu Tiên cổ, đủ để quản lý 
các nhà nước cổ đại, giờ nhân lên thành bốn mươi điều khoản vào 
thời kỳ Hán đô hộ. Rõ ràng, đang hình thành một giới quý tộc 
mới tại địa phương có xu hướng theo Trung Quốc trong khu vực 
người Hán cai quản, điểu này cũng có nghĩa là, tiến trình giải thể 
nhà nước Triểu Tiên cổ đang được tiến hành một cách êm thắm. 
Ảnh hưởng từ các quận của Trung Quốc cũng được cảm nhận 
tại các nhà nước cổ đại láng giểng, những nước đã mong muốn 
thừa hưởng những thành quả phát triển văn hóa rực rỡ ở Trung 
Quốc. Điều này thấy rõ qua sự kiện, hầu hết những nhà lãnh đạo 
ở các nước chư hầu của nhà Hán ở phía nam bán đảo đều sẵn 
sàng tiếp nhận việc phong ban chức tước, ấn tín và các bộ trang 
phục nghỉ lễ, những biểu hiện long trọng cho sự đầu phục chính 
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quyển Lạc lãng. Khả năng tiếp thu nền văn hóa Trung Quốc 
nhưng vẫn duy trì nền độc lập về chính trị giúp các xã hội bản xứ 
này có thể xoay xở vượt qua các cuộc khủng hoảng mà đôi khi họ 
gặp phải và đạt được một bước phát triển mới đáng kể. 


SỰ THÀNH LẬP CỦA NHỮNG VƯƠNG QUỐC LIÊN MINH: 
PUYO, KOGURYO VÀ CHIN 


Puyo (âm Hán: Fu-yu, âm Hán Việt : Phù Dư) là nhà nước đã 
hình thành trên các khu vực bình nguyên thuộc lưu vực sông 
Sungari, Mãn Châu. Đầu tiên, tên Puyo thường được sử ký để cập 
rõ rệt qua những sự kiện diễn biến vào thế ki IV TƠN và từ đầu 
thế kỉ I SCN. Vào thời gian này, Puyo đã hùng mạnh đến mức, 
cùng với Hsiung-nu (Hung Nô) và Koguryo (Cao Cú Lệ, Cao Câu 
Ly), nó bị xem là mối đe dọa ngầm cho triểu đại Vương Mãng 
ngắn ngủi (8-23 SCN) ở Trung Quốc; và điểu này chứng tỏ, thời 
bấy giờ Puyo đã thành công trong việc xây dựng một vương quốc 
liên minh. Một bằng cớ nữa là, trong một sử ký ít lâu sau, nhà 
cầm đầu nhà nước Puyo (Phù Dư) xưng tước “vương” của Trung 
Quốc để chỉ nhà vua. Trung Quốc chẳng bao lâu sau đổi giận làm 
vui trước sự kiện nhà nước Puyo nổi lên trên cục điện chính 
trường tại Mãn Châu. Ấy là vì Puyo nằm giữa Hsien-pei tại biên 
giới phía bắc của Trung Quốc và Koguryo ở vùng đông bắc của 
Trung Quốc, một liên minh giữa Puyo và Trung Quốc hình thành 
sẽ kiểm soát được sự bành trướng của hai quốc gia hùng cường 
này. Đồng thời, Puyo thiết lập quan hệ hữu nghị với Trung Quốc 
nhằm tạo một liên minh tiểm tàng giúp Puyo trong cuộc đấu 
tranh của nó chống lại Koguryo ở phía nam và các nhóm dân du 
mục ở phía bắc. 

Puyo thường xuyên phái sứ giả sang Trung Quốc, lần đầu tiên 
vào năm 49 và họ được đón tiếp rất mực ân cần. Những vụ xung 
đột giữa Puyo và các chư hầu của Trung Quốc ở Mãn Châu xảy ra 
nhiều lần trong nhiều thế kỉ liền, nhưng nhìn chung, họ vẫn duy 
trì mối quan hệ bang giao thân thiết, vì phản ánh những lợi ích 
tương hỗ cho cả hai nước. Nhưng vào năm 316, khi nhà Tần của 
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Trung Quốc bị những bộ lạc du mục phương bắc đuổi dạt về 
phương nam, Puyo tự thấy mình cô lập và phơi mình trống trải 
như thế, nên trong vòng chưa đến một thế kỉ, Puyo đã đặt dưới sự 
bảo hộ của Koguryo. Đáng kể là, vì sự nổi đậy của đân tộc Mangal 
thuộc vùng đông bắc của Mãn Châu, hoàng tộc của Puyo phải bị 
đuổi đạt khỏi lãnh thổ xưa kia của họ, tự đầu phục Koguryo, vì 
thế xóa đi những vết tích cuối cùng của vương quốc Puyo. 

Koguryo được vua Chumong và thuộc hạ của ông thuộc vương 
quốc Puyo sáng lập vào năm 37 TƠN, theo truyền thuyết, ở khu 
vực tập trung ở trung lưu sông Yalu và lưu vực sông Tung-chia. 
Giới quý tộc thượng lưu cẩm đầu nhà nước cổ đại Koguryo không 
phải là người bản xứ, mà tại đó sự phát triển nhà nước tượng 
trưng cho sự kết hợp giữa lực lượng mới này và người dân Yaemek 
bản xứ. Koguryo liên tục phát triển trong những xung đột bất hòa 
với Trung Quốc. Chính vì vậy, Koguryo thực sự cần đến lực lượng 
quân sự hùng hậu, do quá trình chiến đấu từ rất sớm, những tính 
cách võ bị của giới cảm quyển của Koguryo luôn được hun đúc. 
Thậm chí trong thời bình, các ky sĩ này đường như không cần 
phải tham gia vào bất kì một hoạt động sản xuất nào cả, mà chỉ 
chuyên lo tập đượt quân sự để xông pha trận mạc. Chỉ qua giao 
tranh, các ky sĩ này đường như mới đền bù lại cho sự mất cân đối 
nguồn nhân lực trong phạm vi biên giới của họ. 

Vào đầu thế kỉ thứ I SCN, nhà nước Koguryo đã phát triển 
đến độ nhà vua xưng hiệu “vương” theo kiểu Trung Quốc, lúc bấy 
giờ, Koguryo đã tìm cách bành trướng lãnh thổ sang khắp các 
hướng, hướng tây nam tiến đến các lưu vực sông Liêu (Liao), 
hướng nam tiến đến sông Taedong (Đại Đồng), hướng tây bắc tiến 
đến lưu vực sông Sungari và tiến đến tận vùng đồng bằng dọc bờ 
biển phía đông bắc của bán đảo Triểu Tiên. Trong thời gian ấy, 
các khu vực này, hoặc nằm dưới sự cai trị trực tiếp của Trung 
Quốc hoặc chịu ảnh hưởng sâu sắc của nước này, cho nên cuộc 
giao chiến công khai giữa Koguryo và Trung Quốc là điểu không 
thể tránh khỏi. Những cuộc đụng độ như vậy ngày một căng 
thẳng hơn vào triểu vua Taejo (Thái Tổ) của Koguryo (53-146). 
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Nhờ chỉnh phục Okcho sáp nhập thêm vào miền đông nam, vua 
Taejo đã bảo đảm hậu phương của ông, ủng hộ vững chắc cho 
Korugyo trong cuộc đấu tranh chống lại Trung Quốc. Vùng duyên 
hải ở phía đông bắc của Trung Quốc, do vậy, trong thời gian này, 
đã nằm đưới sự thống trị của Koguryo. Tuy thế, Koguryo cho phép 
những vị tộc trưởng của các cộng đồng dân bản xứ vẫn tiếp tục 
nắm giữ quyển hành và chỉ thu cống nộp của họ. Vua T?aejo (Thái 
tổ) cũng liên tục tấn công ào ạt vào hai châu Hsuan-tu và Liao- 
tung của Trung Quốc, trong khi ông đeo đuổi kế hoạch tây tiến. 
Các vị vua kế tiếp vua T'aejo cũng tiếp nối công cuộc xâm nhập 
của Koguryo vào khu vực Liêu Đông. Vào cuối thế kỉ II khi họ 
Kung-sun tìm cách bành trướng ảnh hưởng của họ từ căn cứ tại 
Liêu Đông, Koguryo đã quyết liệt chống lại đòn phản công này 
của Trung Quốc 

Sử ký để cập đầu tiên đến nhà nước Chin (Thìn), thuộc phía 
nam lưu vực Hán Giang ở Korea, nhắc đến sự kiện Vệ Mãn Triều 
Tiên (Wiman Chosðn) chiếm lưu vực sông Taedong (Đại Đồng) vào 
thế ki II TCN. Vào thời gian này, nhà Tần cử một thuyết khách 
đến nhà Hán ở Trung Quốc để tìm cách mở rộng mối quan hệ 
bang giao trực tiếp giữa hai nước. Điều này cho thấy phía nước 
Thìn rất mong muốn thừa hưởng những ích lợi của nền văn hóa 
đổ kim loại. Do sự cản trở của Vệ Mãn Triều Tiên, thời bấy giờ 
thống trị giao dịch mua bán quốc tế trong khu vực, những hy vọng 
của nước Thìn đã bị lung lay. Tuy nhiên, những người đân tị nạn 
từ lãnh thổ của nhà nước Triểu Tiên cổ vào nước Thìn đã mang 
theo họ những tri thức tân tiến hơn về nghề luyện kim, về thuật 
trị dân và về ngành nông nghiệp trồng lúa nước. Thu nhận số 
đân tị nạn này vào nhà nước mình giúp nước Thìn có thể tận 
dụng, tiếp thu nền văn hóa đồ sắt tiến bộ hơn, vì vậy đã phát 
triển với tốc độ nhanh chóng. Cuối cùng quá trình này dẫn đến 
việc cải đổi cơ cấu lãnh thổ nước Thìn thành ba thực thể chính trị 
mới mà người ta biết đến là Samhan (Tam Hàn): Mahan (Mã 
Hàn), Chinhan (Thìn Hàn) và Pyonhan (Biện Hàn). 
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XÃ HỘI VÀ CHÍNH THỂ CỦA CÁC VƯƠNG @UỐC LIÊN MINH 


Nông nghiệp là nguồn. cung cấp lương thực chính yếu trong 
thời kì này. Việc trồng lúa nước trở nên đặc biệt phổ biến ở các 
nhà nước Samhan (Tam Hàn) và người ta tin rằng các hồ chứa 
nước tưới tiêu cho lúa được xây trong thời gian này. Một hoạt 
động kinh tế quan trọng khác, đặc biệt ở Phù Dư và Tam Hàn, là 
việc chăn nuôi gia súc gia cầm trên qui mô lớn. Việc săn bắt rộng 
rãi các loại thú như heo rừng và hươu đã thực hiện, đặc biệt tại 
các nhà nước cổ đại tựa như Koguryo nằm ở vùng non cao. Một 
bức tranh khắc trên đá tại Pan'gudae khắc họa những chú cá voi 
và những quang cảnh xảy ra trên biển đã chứng tỏ hoạt động 
đánh cá của những cư dân vùng biển. Điều này có lẽ đã được xem 
như một nguồn cung cấp lương thực thiết yếu đặc biệt cho những 
cộng đồng cư dân như Okcho và Đông Ye sinh sống trên những 
cánh đồng ven biển nhỏ hẹp ở phía đông. 

Mặc dù vậy, hoạt động sản xuất chủ yếu trong giai đoạn này 
rõ ràng là nông nghiệp, đơn vị xã hội căn bản làm công việc đồng 
áng là cộng đồng làng xã. Hầu hết nông đân trong các cộng đồng 
làng xã là thường dân, xét về địa vị xã hội là những người tự do. 
Trên nông dân tự do là những vị trưởng làng nhưng đưới họ là số 
đân thuộc thành phần nô lệ. Sở hữu tư nhân về đất đai của một 
số nông dân cá thể có lẽ đã phát triển vào thời gian này, nhưng 
người ta tin rằng nông dân tự do cũng canh tác trên những 
khoảnh đất công. Tính chất cộng đồng làng xã có thể suy đoán 
được qua bằng chứng nhưng gian nhà lớn, nơi tụ họp dân làng, 
qua những văn thư gửi đến các cơ quan đại điện cho các cuộc hội 
thanh niên hay việc thực hiện lao động công ích. Mặc dù nông 
đan hầu như lao động công ích với tư cách là người dân tự do 
trong cơ cấu cộng đồng làng xã nông nghiệp, họ gánh chịu sưu cao 
thuế nặng đủ loại và phải thực hiện nghĩa vụ lao dịch đối với nhà 
nước. Hơn nữa, những người lao động tự do bị cấm không được 
trang bị vũ khí, một đặc ân chỉ dành cho những thành viên của 
giai cấp thống trị. › 

Nông dân được cai quản bởi những nhà cầm quyền sống trong 


25 


những ngôi thành tách biệt khỏi các cộng đồng thôn xã. Chắc 
chắn là, trong các nhà nước cổ đại, quyển lực hoàng gia đã hình 
thành trên thượng tầng xã hội, nhưng vào thời gian này thực 
quyển nằm trong tay của giới quý tộc cầm quyển này. Bằng cách 
nào điều này đã xảy ra, có thể truy tìm được thông tin qua sử ký 
ghi lại có liên quan đến nhà nước cổ Saro (Tư Lô). Nằm trên cánh 
đồng thuộc tỉnh Kyongju ở miền đông nam, có vẻ như nhà nước 
Tư Lô được thành lập bởi những người thừa kế trong sáu nhóm 
thị tộc, hai nhóm trong số đó về sau này nổi bật hẳn. Tục truyền, 
Pak Hyok kose, thủ lĩnh của một trong những thị tộc này đã 
thăng tiến đến ngôi vị nhà lãnh đạo đầu tiên của Tư Lô, hoàng 
hậu lại thuộc một thị tộc khác. Đáng kể là quyền lãnh đạo Tư Lô 
đã bị Tarhae chiếm, vốn xuất thân từ vùng biển phía đông của 
nhà nước Saro, một thợ luyện kim và cũng là một thầy shaman. 
Rõ ràng vào thời gian này, nhà nước Tư Lô đã vượt khỏi ranh giới 
cánh đồng Kyongiu, đã phát triển mối quan hệ liên kết bang giao 
với những nhà nước cổ đại khác trong khu vực. Trong suốt giai 
đoạn này, các thuật ngữ từng được dùng để xưng hô với các nhà 
lãnh đạo nhà nước cổ đại Tư Lô được diễn dịch với nghĩa là 
Kosogan (Cư Tây can, thủ lĩnh), “thầy pháp” và “hoàng thái tử” và 
không được xem như vị vua đại diện cho một nhà nước quý tộc 
tập quyển như Tư Lô, mà sau đó trở thành vương quốc Silla. Một 
lần nữa bằng chứng từ công trình nghiên cứu về mộ đá và những 
ngôi mộ cổ khác cũng đã cho phép khẳng định rằng quyền lực của 
những vương quốc liên minh của Korea đã được chia sẻ trong 
nhiều gia đình quý tộc. 

Các vương quốc liên minh của Korea, như Wiman Chosõn, 
Koguryo, Puyo và Samhan tất cả đều biểu hiện bằng việc sáp 
nhập nhiều nhà nước thành ấp lại với nhau, nhưng quá trình 
thành lập không theo lịch trình đồng nhất, vì vài nhà nước đã 
phát triển sớm hơn và nhanh hơn những nhà nước khác. Trong 
trường hợp Samhan (Tam Hàn), quá trình thành lập tương đối 
chậm hơn. Nhiều nhà nước thành ấp của Tam Hàn đã bước sang 
mối quan hệ liên kết vào thế kỉ III SCN, tuy nhiên các quận 
thuộc Trung Quốc thiết lập mối quan hệ bang giao với từng nhà 


26 


https://tieulun.hopto.org 


nước cổ đại trên cơ sở riêng biệt từng nước, một chính sách chia 
rẽ đã phá tan quá trình liên kết các nhà nước này, nó đã ngăn 
trở sự phát triển chính trị của họ ở nhiều mức độ khác nhau. 
Những nhà nước cổ đại như Okcho và đông Ye, chịu sự thống trị 
duy nhất của Koguryo, là những ví dụ về những nhà nước vẫn còn 
phát triển chậm hơn và không bao giờ đạt đến giai đoạn có thể 
chuyển sang quan hệ liên minh. 

Ngược lại, việc sửa đổi lại cơ cấu chính trị của cả Puyo và 
Koguryo đã tiến triển theo một tốc độ nhanh lạ thường. Trong cả 
hai nhà nước này, dường như đầu tiên những vị vua đã được chọn 
thông qua một quá trình tuyển lựa. Nếu giả định này đúng, thì 
ngai vàng của hai nhà nước này có thể lần lượt được thay thế 
nhau giữa hai hay nhiều hoàng tộc hơn. Một đặc tính riêng biệt 
trong vấn để thừa kế ngai vàng trong giai đoạn này là nó thường 
theo nguyên tắc em trai kế vị anh, điểu này cũng cho thấy rằng, 
thể chế hoàng gia vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu. 

Đáng kể là quyển thừa kế ngai vàng đã được truyền trong 
một hoàng tộc duy nhất theo kiểu thế tập cha truyền con nối. 
Những bước phát triển này diễn ra liên miên với những cuộc 
chiến tranh chỉnh phục và thường do những vương quốc đang nổi 
lên phát động. Những lãnh địa vừa thu phục xong đã bị cai trị 
như một nước chư hầu và phải bị cống nộp và quá trình này càng 
làm tăng lên quyền lực của nhà vua. Cùng lúc đó, có một chứng cứ 
cho thấy rằng các hệ thống của nhà nước trong khu vực dưới 
quyển kiểm soát tập trung đã đi vào hiệu quả ở cả Phù Dư lẫn 
Koguryo, sự phát triển cũng cho thấy rằng quyển lực của nhà vua 
đang trong quá trình mạnh dần lên. 

Nhưng việc sắp xếp theo thể chế mới này cũng còn giữ các đặc 
tính của kiểu liên minh trước kia. Ở Koguryo vào Phù Dư quyển 
hành thật sự trong tay vua lúc ấy vẫn còn kém hơn của các thành 
viên hàng đầu của hoàng gia hay của nhiều dòng họ khác nhau 
mà từ đó hoàng hậu được tuyển chọn. Những vị quý tộc thuộc 
đòng đõi cao sang này không chỉ có quyển lực chính trị mà còn 
đổi đào về mặt kinh tế. 
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Vì vậy họ đã lập nên tầng lớp quý tộc trong xã hội, nhưng họ 
là một lực lượng quyển quý trong một nhà nước tập quyển đi đôi 
với sự gia tăng quyển lực của hoàng gia. Rõ ràng sự chuyển đổi 
của hai vương quốc liên minh này thành các nhà nước quý tộc tập 
quyển trong đó quyền lực tối cao tập trung vào tay nhà vua đã 
tiến triển tốt. 


VĂN HÓA TRONG THỜI KÌ CÁC VƯƠNG QUỐC LIÊN MINH 


Đặc điểm chính của luật pháp trong thổi kì vương quốc liên 
minh là đơn giản và nghiêm khắc. Các nhà nước trong thời đại 
này hài lòng với mức độ luật lệ tối thiểu cẩn thiết để duy trì 
những biểu hiện về trật tự xã hội. Bất kì một sự ngăn cấm nào 
cần đến để duy trì trật tự xã hội được xem là tốt và bất kì một sự 
vi phạm nào trong những việc ngăn cấm đó đều bị cho là xấu xa 
và vì vậy phải bị trừng phạt tùy mức độ vi phạm khác nhau, ít 
khi điều chỉnh lại. Vì người ta tin rằng làm việc tốt thì trời sẽ 
ban phúc còn làm điều xấu xa thì sẽ bị trừng phạt, cho nên, luật 
pháp đã có tôn giáo làm hậu thuẫn; việc phán xử tội phạm đều 
được tiến hành theo nghi thức tôn giáo. 

Một vài điều khoản đặc biệt trong bộ luật của cả Phù Dư 
(Puyo) và Triều Tiên cổ (Ko Chosðn) được biết, nhưng thực sự thì 
không có những ghi chép tương tự trong nhà nước Koguryo, Tam 
Hàn, Okcho và Đông Ye. Tuy nhiên, một ít chứng cứ hiện tại cho 
thấy rằng trong tất cả những vương quốc tập quyển của Triểu 
Tiên, tội giết người và làm thương tổn người khác, trộm cắp, phụ 
nữ ngoại tình và người vợ ghen tuông thường bị quy kết tội nặng 
nhất. 

Các điều khoản pháp lý được biết đã cung cấp những chứng cứ 
quan trọng cho các giá trị xã hội trong thời đại này. Việc xử phạt 
tội trộm cắp nặng nể cho tội giết người và làm tổn hại cơ thể 
người khác cho thấy một sự tôn trọng sinh mệnh của người khác 
và khả năng lao động của họ và các hình phạt bồi thường do tội 
trộm cắp đã cho thấy sự tôn trọng đối với sở hữu cá nhân về tài 
sản. Thêm vào đó, các khoản bồi thường thiệt hại nặng nề đối với 
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tội ngoại tình của phụ nữ và sự ghen tuông được xem là nhằm 
mục đích bảo vệ gia đình phụ quyển, mà đặc điểm là qua tập tục 
đa thê phổ biến rộng rãi. 

Giới lãnh đạo chính trị và tôn giáo trưởng thành đa dạng hơn 
trong suốt thời kì vương quốc liên minh, khi quyền lực chính trị 
trọng nên tập trung hơn và những tín ngưỡng sơ khai như thuyết 
vạn vật hữu linh (animism) hay shaman giáo (shamanism) đã trở 
nên tỉnh tế hơn. Nghĩa vụ của các nhà lãnh đạo tôn giáo bấy giờ 
không còn đơn thuần là thầy pháp, người ta tin rằng ông ta có 
thể dùng bùa chú của mình để sai khiển các vị thần mà là một 
thầy cúng điêu luyện, người khẩn cầu các vị thần linh ban ân huệ 
cho họ. Những nghĩa vụ này không nhất thiết phải được thực 
hiện bởi các nhà chính trị cầm quyển nữa. 

Lễ hội Tạ ơn thu hoạch vào mùa thu là lễ được tổ chức long 
trọng nhất, lễ kỉ niệm khác cũng quan trọng tương đương được tổ 
chức vào mùa xuân để nguyện cầu cho một năm đổi dào sung túc. 
Trong những dịp lễ như thế múa hát là một phần thiết yếu và 
vào những dịp này toàn thể dân chúng tập hợp nhau để tổ chức 
ăn uống, nhảy múa ca hát trong nhiều ngày liền cho đến khi lễ 
hội tàn. 

Các nghỉ lễ tôn giáo trong thời đại này, bao gồm những phần 
trình điễn múa hát, tiêu biểu cho những truyền thống có từ thời 
thị tộc. Và kẻ trên người dưới đều giống như nhau, không phân 
biệt giai cấp có thể tổ chức những lễ hội chung với nhau cho thấy 
rằng trong lĩnh vực tôn giáo, tập quán của các cộng đồng theo 
quan hệ họ tộc xưa vẫn còn ảnh hưởng đôi chút. 

Sự tin tưởng về sự bất tử của linh hồn và những tập tục mai 
táng long trọng mà kết quả tất yếu của nó là đặc tính chung của 
đời sống tôn giáo trong giai đoạn này. Ở Puyo nhiều vật tùy táng 
được đặt trong mộ và trong một vài trường hợp việc an táng cúng 
tế được thực hành, có khi đến hàng trăm người hầu được chôn cất 
theo chung với chủ của mình. Lễ mai táng cũng được tổ chức long 
trọng tại Koguryo, được ghi nhận qua nhiều vật tùy táng và việc 
phủ lên nấm mổ với những đống đá theo hình tháp. Ở Tam Hàn, 
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cánh chim lớn được chôn cất theo với người chết để cung cấp 
phương tiện cho linh hồn thoát ra khỏi thi thể. Nói chung, những 
tập tục mai táng công phu đi đôi với lòng tin rằng linh hồn còn 
sống của tổ tiên sẽ ảnh hưởng đến sự an khang của con cháu đời 
sau. Vì vậy, mô hình xã hội của dòng tộc và sự kế nghiệp cha 
truyền con nối phát triển, việc tiến hành nghỉ lễ thờ cúng tổ tiên 
trở nên một đặc quyển quan trọng và cũng là một bổn phận của 
người thừa kế. Việc lên đồng cũng được thực hiện trong thời kì 
này. Ban đầu nghĩa vụ ấy giao cho nhà vua, với sự gia tăng quyển 
lực nghệ thuật lên đồng dân dẩn rơi vào tay của một số thầy 
pháp Shaman chuyên nghiệp. 

Vì các công cụ bằng đồng thau được đưa vào sử dụng và nền 
nông nghiệp phát triển nhanh chóng trong suốt thời kì vương 
quốc liên minh, hoạt động trong địa hạt mỹ thuật cũng gia tăng. 
Nói chung các tập quán của Thời đại đổ đá mới vẫn còn mạnh và 
nghệ thuật còn có mối quan hệ mật thiết với tôn giáo. Một nỗ lực 
có chủ đích nhằm đạt được nét đẹp trong cách biểu hiện có thể 
cảm nhận được qua cách thiết kế và trang trí các tạo vật bằng 
đồng, thật sự nhiều tác phẩm bằng đồng như thế được phát hiện : 
chuôi dao khắc hình chim hay ngựa, hay những đôi chuông đeo 
bên hông, những chiếc đai thắt lưng mang hình ngựa, cọp, những 
chiếc áo giáp choàng qua vai khắc hình hươu, hoặc những con thú 
khác, những chiếc gương đồng chạm trổ thật tỉnh vi với những 
họa tiết hình học và những họa tiết khác. Nói chung, nghệ thuật 
trang trí được khắc họa qua những nét chạm trổ theo lối tả thật 
những con thú và qua những tác phẩm chạm trổ hình học tuyến 
tính. Trong số những tạo vật bằng đồng có vô số những công cụ 
theo nghi lễ được chế tạo nhằm vào nghỉ thức tôn giáo và thậm 
chí việc trang trí trên những tạo vật nhằm mục đích thế tục của 
những nhà lãnh đạo chính trị có thể là mang những ý nghĩa tôn 
giáo kì ảo. 

Gần đây những bản vẽ trên đá được phát hiện từ thời kì này 
đã thu hút nhiều sự chú ý của giới học giả do cung cấp các cứ liệu 
về phương thức sinh hoạt, có lẽ cả về tầm nhìn tôn giáo vào thời 
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kì vương quốc liên minh. Một bức họa tại Pangudae, như đã đẻ 
cập ở trên, đã khắc họa những cảnh săn bắn trên mặt đất và 
bằng thuyền trên biển. Bức tranh khắc những cỏn cá voi, rùa biển 
và những cảnh vật trên miền biển, những loài thú hoang đã như 
hươu rừng, cọp, gấu, heo rừng, thỏ và sinh hoạt của con người. 
Những bức tranh khắc có nhiều thiết kế hình học, những vòng 
tròn đồng tâm, những tam giác và hình kim cương cũng như 
những bức phác họa hình thú. Những bức vẽ này cũng có thể xem 
như cách biểu hiện đức tin hay tập tục tôn giáo, chẳng hạn như 
việc sùng bái thần Thái dương, những lời cầu nguyện cho thiên 
nhiên luôn được đổi đào sung túc, cầu nguyện để bảo đảm sự 
thành công trong những hoạt động săn bắt'hay đánh cá để duy 
trì cuộc sống. 
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NHỮNG XÃ HỘI QUÝ TỘC 
DƯỚI NÊN CAI TRỊ QUÂN CHỦ 


SỰ PHÁT TRIỂN CỦA BA VƯƠNG QUỐC : KOGURYO, PAEKCHE 
VÀ SILLA 


Quyền thừa kế ngai vàng ở Koguryo được truyền nối tiếp trong 
một hoàng tộc duy nhất từ triểu đại vua T"aejo (Thế Tổ) (53-146) 
và kể từ khi vua Kogukch'on (179-196) trị vì, các quá trình tăng 
cường quyền lực của vua và tập quyển hóa cơ cấu nhà nước được 
mau chóng xúc tiến. Đầu tiên, lãnh địa của năm bộ lạc trước đây 
được tái thiết thành năm tỉnh. Thứ hai, việc kế vị ngôi vua không 
theo kiểu em kế tục ngôi của anh nữa mà theo kiểu cha truyền 
con nối, điểu này chứng tỏ quyền lực ngày càng vững mạnh của 
nhà vua. Thứ ba, một tập tục mới được xác lập, các hoàng hậu 
được tuyển chọn từ một đòng họ quý tộc đặc biệt, mà lợi ích của 
họ không còn bị phe đối nghịch lợi dụng để khuếch trương thanh 
thế trong triều. Vương quốc Koguryo vào thời ấy chú trọng hàng 
đầu vào sự bành trướng lãnh thổ rộng ra lưu vực của sông Liao ở 
hướng tây và sông Taedong (Đại Đông) ở hướng nam. Sau cùng, 
đưới triểu đại vua Mich'on (Mỹ Xuyên) vào năm 313, vương quốc 
Koguryo giành lại được châu Lolang (Lạc Lãng) và chiếm luôn 
khu vực sông Taedong. Cùng thời gian ấy, vương quốc Koguryo 
đụng độ ác liệt với vương quốc Paekche, nước trước đó xua quân 
tiến hướng bắc, đánh chiếm địa phận quận Tai-fang (thành lập từ 
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một thế kỉ trước trên vùng đất thuộc quận Chen-fan trước kia), 


nằm sát ngay hướng nam châu Lạc Lãng (Lolang)”). 

Về nguồn gốc, Paekche bắt nguồn từ một trong các nhà nước 
cổ đại, bao gồm cả khu vực Mahan mà nước Chin (Thìn) cổ từng 
cai quản trước kia. Người ta không biết đích xác thời điểm hình 
thành vương quốc liên minh Paekche thông qua sự sáp nhập 
nhiều nước cổ đại lại ở lưu vực sông Hàn, chỉ biết rằng vào năm 
246 hai châu Lạc Lãng và Chân Phiên (khi đó chịu sự đô hộ của 
Trung Quốc) đã mở cuộc đại tiến công nhằm ngăn chặn quyền lực 
ngày càng củng cố vững mạnh hơn của vương quốc Paekche ở khu 
vực Hán Giang. Vào thời gian này, vương quốc mới Paekche do 
vua Loi đứng đầu (tục truyền trị vì từ 234-286), thời trị vì của 
người là đấu ấn trọn vẹn, chẳng mảy may có lỗi, củng cố quyền 
hành chuyên chế thành công. Ngài bổ nhiệm sáu vị đại thần điều 
hành công việc của triểu đình theo các 6 bộ, lập thập lục phẩm 
vào năm 262, ban hành một đạo luật phạt bồi thường nặng nề đối 
với những viên quan bị mua chuộc hoặc hối lộ. Chính đức vua 
cũng biểu lộ uy quyển tối cao của ngài qua cách vận trang phục 
chói lọi khi lâm triểu. Tất cả góp phần tạo nên hình ảnh uy nghỉ 
lẫm liệt của một nhà lãnh đạo chính trị đầy quyền lực. 

Việc Paekche thiết lập cơ cấu của một nhà nước quý tộc tập 
quyển đường như đã hoàn tất vào thời trị vì của vua Kun Ch'ogo 
(346-375). Thật là một nhà vua ky sĩ vô địch, năm 369 ông hạ 
được Mahan và chiếm toàn bộ đất đai khu vực này. Vào năm 371, 
Paekche đem quân tiến đánh vào địa phận Koguryo ở phương bắc 
tận Pyongyang (Bình Nhưỡng), giết cả vua của Koguryo là 
Kogugwon trên chiến trận. Paekche, vì vậy đã làm chủ cả một 
khu vực rộng đáng kể trên bán đảo Triểu Tiên, bao gồm cả các 
tỉnh ngày nay như Kyonggi, Chungch'ong và Cholla và một số 
khu vực của Hwanghae và Kangwon. Hơn nữa, vua Kun Ch'ogo đã 
củng cố vị trí quốc tế của mình thông qua các cuộc thương lượng 
mạn đàm với nhà nước Đông Tấn ở khu vực sông Dương Tử và với 
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người Wa của Nhật Bản. 

Không gì ngạc nhiên trước sự kiện kể từ thời vị vua ky sĩ này 
trị vì, quyển hành nhà vua nước Paekche dần đà trở nên độc 
đoán. Người ta cho rằng việc truyền ngôi theo kiểu cha truyền con 
nối bắt đầu từ triểu vua Kun Ch'ogo. Cũng kể từ thời kì này, các 
vị vua Paekche bắt đầu tuyển chọn phi tần rộng rãi từ một dòng 
họ quý tộc duy nhất. Việc vua Kun Chiogo ra lệnh cho sử gia 
Kohung sưu tập bộ Sogi, lịch sử vương quốc Paekche, rõ ràng phản 
ánh sự đắc ý của nhà vua với hoài bão khuếch trương vương 
quyển của ngài và tình trạng quốc thái dân an. Ít lâu sau khi vua 
băng hà, cháu nội của ngài đã dùng Phật giáo làm quốc giáo (vào 
năm 384), việc nuôi đưỡng một hệ thống giá trị tư tưởng mới theo 
tín ngưỡng này bấy giờ phát triển nhanh chóng. 

Vương quốc Koguryo phải chịu một tai họa nặng nể do các cuộc 
xâm lược từ đại lục và sự tấn công từ vương quốc Paekche trong 
khi bấy giờ Koguryo cần phải chấn chỉnh lại cơ cấu nhà nước. Sứ 
mệnh này do vua Sosurim đảm nhận (371-384), vị vua này cho 
phép Phật giáo truyền vào Koguryo, đã lập một Học viện Nho 
giáo vào năm 372 và ban hành đạo luật hành chính vào năm 378. 
Phật giáo tạo nên một tỉnh thần thống nhất dân tộc, Học viện 
Nho giáo rất thiết yếu trong việc lập nên một cơ cấu hành chính 
mới và đạo luật hành chính sẽ hệ thống hóa chính cơ cấu nhà 
nước. Bằng cách này, Koguryo hoàn tất được việc thiết lập bước 
đầu một nhà nước tập quyền kiểu quý tộc. 

Những dàn xếp nội bộ này đặt nền tảng cho sự bành trướng 
ra ngoài lãnh thổ. Vua Kwangaeto (Quảng Khai thổ) dũng mãnh 
(391-413) mở thêm lãnh địa mới cho Koguryo thông qua các cuộc 
chỉnh phạt. Những bia đá to vẫn còn dựng tại ngôi mộ của ngài 
(tại Tung-kou phía Mãn Châu thuộc trung lưu sông Yalu) ghi lại 
những chiến tích lẫy lừng của vị vua này. Dẫn đầu đoàn ky binh 
của mình băng qua tất cả các khu vực biên giới của vương quốc 
Koguryo, về hướng tây ngài chiếm được khu vực Liao-tung sau một 
thời gian giao tranh dài, ở tít khu vực đông Nam, ngài đụng quân 
Wa (Nhật) đang tấn công vương quốc Silla. Cuối cùng, ngài tạo 
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được một vương quốc rộng lớn chiếm hơn hai phần ba bán đảo 
Triểu Tiên cũng như nhiều vùng đất của Mãn Châu. Vua 
Kwangaeto vì vậy tự xưng tước hiệu, có nghĩa là “người mở mang 
bờ cöi rộng khắp”. 

Người thừa kế vua Kwanggaefo là con trai của ông, là vua 
Chansu, “Trường Thọ”, (413-491), người suốt bảy mươi chín năm 
trị vì của mình đã đưa vương quốc Koguryo vào thời kì hưng 
thịnh. Ngài kiểm chế được Trung Quốc thông qua việc duy trì mối 
quan hệ chiến lược với các triểu vua ở cả hai miền nam bắc. Vào 
năm 427, ông đời kinh đô từ Tung-kou, nơi chủ yếu là trại đóng 
quân ở một vùng thung lũng miển núi nhỏ hẹp sang vùng châu 
thổ rộng lớn tại Bình Nhưỡng. Và ở kinh đô mới này, sự sắp xếp 
các tổ chức bấy giờ được hoàn chỉnh. 

Việc Koguryo đời kinh thành về phía nam gây nên mối đe dọa 
nghiêm trọng đối với vương quốc Paekche và Silla Năm 433, 
Paekche liên kết với Silla, kêu cứu triểu đình Trung Quốc cấp 
viện quân nhằm chống lại sự xâm lăng ở phía nam của Koguryo 
nhưng vô hiệu. Vì vậy, năm 475, Koguryo chiếm giữ kinh đô của 
Paekche tại Hansong (Hán Thành) (ở ngay phía đông của Seoul), 
bắt giữ và xử trảm vị vua đương thời của Paekche. Paekche sau đó 
đời đô lùi về Ungjin (Kongju ngày nay), chật vật lắm mới giữ nổi 
nhà nước này. Đế chế Koguryo vì vậy bao trùm một vùng lãnh thổ 
mênh mông trải dài đến tận Mãn Châu và tận sâu trong bán đảo 
Triểu Tiên, bấy giờ tiến đến tranh giành bá quyển về quân sự với 
Trung Quốc. 

Silla, vương quốc thứ ba trong Ba vương quốc, khởi nguyên từ 
nhà nước cổ đại Saro (Tư Lô) ở khu vực đông nam Korea. Vào 
triểu vua Naemul (356-402), một vương quốc liên minh khá rộng 
đã định hình, mặc dù thông qua sự xâm chiếm và sáp nhập tại 
khu vực phía đông của sông Nakdong (ở tỉnh Bắc Kyongsang ngày 
nay). Ban đầu, ngôi báu được luân phiên nhau trong ba hoàng tộc, 
ngôi vua bấy giờ đã căn bản độc quyển thuộc sự kế thừa của đòng 
họ Kim của vua Naemul. Trong thời trị vì của mình, Naemul đã 
tranh thủ sự giúp đỡ của vương quốc Koguryo khước từ các âm 
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mưu của Paekche, sử dụng Kaya (một vương quốc liên minh đã 
phát triển dọc theo các rihánh sông vùng hạ lưu của sông 
Nakdong) và lực lượng Wa của Nhật để quấy nhiễu vương quốc 
Silla non nớt chập chững. Những nỗ lực này đạt kết quả tốt đẹp, 
tuy nhiên các khó khăn đo phải đương đầu với kẻ thù bên ngoài 
của Silla dẫn đến sự phát triển chậm trong nước. 

Những bước chính yếu ban đầu nhằm xoáy vào tập quyền hóa 
quyển lực triều đình ở Silla được tiến hành vào nửa sau thế kỉ V. 
Trong thời gian này, những bưu trạm liên lạc được thiết lập trên 
khắp đất nước, chợ búa mở tại kinh thành bán các sản phẩm 
thuộc nhiều địa phương khác nhau. Trong khi ấy, để ứng phó với 
sức ép gây ra của Koguryo tại các vùng biên giới, Silla liên kết 
Paekche vào năm 433 và khi liên minh với Paekche trở nên 
mạnh mẽ hơn, hai nước đã xúc tiến nhiều cơ hội hoạt động quân 
sự chung. 

Dưới thời vua Chijung (500-514), Silla đã đạt được các tiến bộ 
quan trọng trong nông nghiệp. Việc cày xới bằng bò đã được phổ 
biến và hệ thống thủy điển được phát triển rộng khắp. Sự gia 
tăng sản lượng nông nghiệp đã thúc đẩy sự phát triển văn hóa và 
xã hội ở nhà nước Silla. Về lĩnh vực chính trị, triểu đình công bố 
tên của vương quốc là “Silla” (Tân La) và từ vương (vua) được 
dùng làm tước hiệu cho người cầm quyển. Nền tảng đã được thiết 
lập sẵn, một cơ cấu hành chính hoàn toàn mang đặc tính một nhà 
nước quý tộc tập quyển đã được xác lập tại vương quốc Silla đưới 
triểu vua Pophung (Pháp Hưng, 514 -ð40). Vào năm 520, vua ban 
hành một đạo luật hành chính, sắp đặt cơ cấu quan chức theo 17 
phẩm hàm, sắp xếp trang phục thích hợp cho từng cấp quan, thiết 
lập cơ chế “cốt phẩm”. Việc chính thức chấp nhận Phật giáo là 
quốc giáo vào năm ð3ð là một sự kiện quan trọng nữa dướ: thời 
trị vì của vua Pháp Hưng. Phật giáo đã tạo một nền tảng tư tưởng 
cho sự thống nhất, đoàn kết quốc gia trong nhà nước Silla tập 
quyển mới này. 

Vào thời điểm này, Silla đủ sức tiến hành gây hấn trong quan 
hệ của mình với các nước láng giểng. Quá trình bành trướng này 
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bắt đầu, nhưng chính nhà vua Chinhung (540-576) là người xúc 
tiến hăng hái nhất việc bành trướng lãnh thổ Silla. Vào năm 551, 
Silla tấn công vào địa phận của Koguryo ở khu vực châu thổ Hán 
Giang, khi cùng phối hợp với vua Song, nhà kiến tạo giúp 
Paekche hồi phục lại trước đó ít lâu. Sau khi chiếm lấy những 
nhánh sông thượng lưu phía trên của Hán Giang, Silla kế đó 
đánh bạt quân Paekche ra khỏi vùng hạ lưu của sông Hàn. Vua 
Song giận dữ trả đũa bằng trận đột kích tấn công Silla vào năm 
B54, nhưng chính vị vua này bị tử trận trên chiến trường. Việc 
Silla chiếm đóng lưu vực Hán Giang cung cấp thêm nguồn nhân 
lực và vật lực, tạo nên cửa ngõ thông thương giữa Silla và Trung 
Quốc qua vùng biển Hoàng Hải. Vào năm 562, vua Chinhung hạ 
được nhà nước Tae Kaya (thuộc khu vực tỉnh Koryong hiện nay), 
hoàn tất công cuộc đánh chiếm vùng châu thổ trù phú của sông 
Nakdong. Ở hướng đông bắc, vua Chinhung mở rộng biên giới của 
Silla đến vùng đồng bằng Hamhung, vì các chiến tích ấy ngài 
được tôn xưng là đức vua chỉnh phạt. 

Sau khi đời kinh đô về phía nam đặt tại Ungjin (Kongju ngày 
nay) vào năm 475, Paekche đã đấu tranh để tồn tại, nếu đặt nền 
tảng cho sự phát triển quốc gia mới, thì Paekche cần phải đời 
kinh đô từ Ungjin, vùng núi non bao phủ, xuống một vị trí thuận 
lợi hơn. Với mục tiêu ấy, vua Song (523-554) cho đời kinh đô 
xuống Sabi, nằm trên một vùng đồng bằng rộng thuộc Puyo ngày 
nay. Kế đó, ngài tổ chức lại cơ cấu hành chính, nuôi dưỡng, 
khuyến khích truyển bá Phật giáo nhằm củng cố rường cột tỉnh 
thần quốc gia và tăng cường thêm mối quan hệ của vương quốc 
Paekche với các triểu đại khác phía nam Trung Quốc. 

Củng cố xong vương quốc và xây dựng nó ngày một vững 
mạnh, vua Song kế đến chuyển hướng nỗ lực của mình sang việc 
phục hẻi lại lãnh thổ của vương Paekche trước kia ở lưu vực Hán 
Giang. Nhưng khi Silla phản bội liên minh giữa hai nước và 
chiếm lấy thành quả này sau những phấn đấu trường kỳ vất vả, 
vua Seng thấy mơ ước của mình đã bị thất bại. Kể từ sau đó, 
Paekche xem Silla là kẻ thù không đội trời chung và đó cũng là 
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nguyên nhân chính khiến Koguryo, kẻ thù trước kia mở hết đợt 
tấn công này đến đợt khác vào Silla. 


CÁC MỐI QUAN HỆ BANG GIAO VÀO THỜI KỲ BA VƯƠNG 
QUỐC 


Trong quan hệ bang giao giữa ba vương quốc với các nước láng 
giểng ở khu vực Đông Bắc Á, mối quan hệ với Trung Quốc là 
chính yếu. Có ba chính sách căn bản thể hiện quan điểm của ba 
vương quốc đối với Trung Quốc. Thứ nhất, vì họ đeo đuổi mạnh 
chính sách bành trướng xâm lược, thỉnh thoảng ba vương quốc 
phát động các đợt tấn công chống lại cả Trung Quốc, lẽ đương 
nhiên họ phải chịu đương đầu với các cuộc tấn công của Trung 
Quốc. Đặc biệt, trong trường hợp của Koguryo, có biên giới giáp 
với Trung Quốc. Thứ hai, trong quá trình hoạch định các chiến 
lược riêng của mình nhằm thống lĩnh bán đảo, cả ba vương quốc 
đều đã lợi dụng đúng mâu thuẫn giữa các vương triểu ở phía nam 
và bắc Trung Quốc, hơn thế thỉnh thoảng họ thiết lập mối quan 
hệ với bộ lạc du mục ở những khu vực phía bắc hay với người Wa 
(Nhật) ở phía nam. Thứ ba, không một vương quốc nào trong ba 
vương quốc này tỏ ý ngắn ngại khi mô phỏng áp dụng bất kì yếu 
tố nào trong nền văn hóa của Trung Quốc và nghệ thuật trị nước 
vào sự phát triển đất nước riêng của mình. Các mối quan hệ bang 
giao giữa các nhà nước của Triều Tiên và Trung Quốc trong suốt 
thời kì ba vương quốc kế đó phơi bày trong khuôn khổ các đặc 
tính chung này. 

Mâu thuẫn giữa ba vương quốc với Trung Quốc vẫn tiếp diễn 
căng thẳng nhưng nó không làm giảm sút ý muốn du nhập văn 
hóa Trung Quốc vào các nhà nước này. Ví dụ điển hình nhất cho 
điểu này là việc du nhập luật pháp và các định chế khác, hệ tư 
tưởng Phật giáo, Nho giáo, chữ Hán của Trung Quốc. Tuy nhiên 
lịch sử giao chiến giữa ba vương quốc ở Korea và Trung Quốc thiết 
lập nên nguyên tắc chủ đạo trong mối quan hệ. Chính cuộc đấu 
tranh giữa Koguryo và nhà Tùy, Đường đánh đấu xung đột đang 
đâng lên tột đình này. 
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Vào nửa sau thế kỉ VI, một thay đổi lớn đã diễn ra trong sự 
cân bằng quyển lực giữa ba vương quốc cũng như trên lục địa. 
Người Tuyếc (Đột Quyết) từ một vùng thảo nguyên của vùng 
Trung Bắc Á đã chèn ép nhà Tùy khi nước này vừa mới thống 
nhất (vào năm ð89). Với vương quốc trải đài hơn nửa khu vực 
phía bắc của bán đảo và tiến xa vào Mãn Châu, Koguryo bấy giờ 
tìm cách liên hệ với người Đột Quyết đối chọi với nhà Tùy, cùng 
lúc đó Paekche đồng minh của Koguryo bắt liên lạc với Nhật băng 
qua biển. Vì vậy, để chống lại liên minh của quân Đột Quyết, 
Koguryo, Paekche và Nhật theo trục bắc-nam, nhà Tùy và Silla 
liên kết với nhau tạo nên trục đông-tây. Sự đối đầu giữa hai thế 
lực dự báo chẳng bao lâu nữa một trận chiến quyết liệt như vũ 
bão sẽ ập xuống vùng Đông Bắc Á, chính sự khiêu chiến của 
Koguryo và nhà Tùy tiêu biểu cho cuộc đọ sức đầu tiên mang tính 
cách quyết định. 

Koguryo đã khai chiến qua một cuộc đột kích táo bạo vượt qua 
sông Liao vào năm 598. Hoàng đế nhà Tùy là Văn Đế đã mở một 
đợt đánh trả vào Koguryo, nhưng bị đánh bật lùi lại tuyến giữa. 
Dưỡng Đế, hoàng đế nhà Tùy ra quân vào năm 612 tấn công ào ạt 
với qui mô chưa từng có, dẫn đầu một đạo quân khổng lổ có hơn 
một triệu quân. Và khi các đạo quân của ông không thể chiếm 
được thành Liao-tung (Liao-yang ngày nay), chỗ dựa trong tuyến 
đầu phòng thủ của Koguryo, ông nắm gần một phần ba lực lượng 
của ông, khoảng 300 ngàn quân tỉnh nhuệ, chọc thủng phòng 
tuyến đó và đánh thẳng vào kinh thành của Koguryo ở Bình 
Nhưỡng. Nhưng quân đội nhà Tùy bị lừa vào bẫy của một vị tướng 


nổi tiếng của Koguryo, tên là Ulchi Mụndok, phải chịu thất bại . 


thảm hại trên sông Salsu (Ch'ong ch'on). Người ta bảo rằng chỉ có 
2.700 trong số 300.000 quân Tùy còn sống sót. Hoàng đế nhà Tùy 
bị buộc phải rút lui quân đội của mình về Trung Quốc, ít lâu sau 
đế chế của ông đã bị chiến tranh làm suy yếu, sụp đổ. 

Khi nhà Đường lên thay nhà Tùy, Koguryo phải đương đầu với 
nhiều cuộc tấn công từ phía Trung Quốc, vì vậy để tự bảo vệ 
mình, Koguryo cho xây một bức trường thành một ngàn đặm dọc 
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biên giới phía tây bắc của nó. Cùng lúc đơ, sự chia rẽ nội bộ ngày 
một sâu sắc trong giới quý tộc Koguryo, khiến tiếp theo một quan 
võ mạnh mẽ, Yon Kaesomun chiếm quyền hành tuyệt đối qua một 
cuộc đảo chính soán ngôi đẫm máu (vào năm 642), giết vua và bất 
kì ai chống đối ông. Giữ lập trường hiếu chiến trong mối quan hệ 
bang giao, Yon Kaesomun đặt Koguryo trong tình thế đối đầu với 
nhà Đường và Silla và ít lâu sau vào năm 645, thái độ ngoan cố 
của Koguryo đã châm ngòi nổ cho cuộc chỉnh phạt của nhà Đường 
vào năm 645. 

Vượt sông Liao, Hoàng đế Tai Tsung (Thái Tông) san hạ pháo 
đài Liao-tung và một số pháo đài khác, nhưng ông bị thất bại 
thảm hại tại pháo đài An-shih (An Tây), nơi mà dẫu ông cố mở 
đến sáu bảy đợt công kích mỗi ngày trong vòng hơn hai tháng, 
nhưng tất cả đều bị đẩy lùi. Hoàng đế Tai Tsung, do đó, buộc 
phải lui quân và mọi cố gắng khác nhằm xâm lược Koguryo của 
ông cũng đều bị thất bại. 

Việc Koguryo chiến thắng quân xâm lược nhà Tùy, Đường 
chiếm một vị trí quan trọng trong biên niên sử chống ngoại xâm 
của dân tộc Hàn. Việc chiếm Koguryo chỉ là một bước trong mưu 
đồ chiếm ngôi vị bá chủ khu vực Đông Á của nhà Tùy Đường. Vì 
vậy, nếu Koguryo thất bại, có khả năng Paekche và Silla sẽ rơi 
vào vòng thôn tính của Trung Quốc. Nhưng Koguryo kiên quyết 
làm con đê chắn sóng chống lại các cuộc xâm lược liên tiếp của 
Trung Quốc, chính nhờ vậy, các dân tộc trên bán đảo Hàn thoát 
được hiểm họa ngoại xâm. Chính vì lý do này, Koguryo đã chiếm 
một vị trí quan trọng như vậy trong các trang sử của Korea. 


CƠ CẤU CHÍNH TRỊ VÀ XÃ HỘI CỦA BA VƯƠNG QUỐC 


Thời kì Ba vương quốc là một thời kì mà rất ít các đòng họ 
quý tộc chiếm vị trí thống lĩnh trong vương quốc riêng của mình. 
Quyền lực trong từng vương quốc này tập trung vào những người 
sống ở chốn kinh thành, trong số này có những gia đình quý tộc, 
đứng đầu là dòng họ của các vị vua hay hoàng hậu, chiếm lĩnh 
vững chắc hệ thống địa vị xã hội từ đời này sang đời khác, chiếm 
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một vị trí chủ yếu trong địa hạt chính trị, kinh tế và văn hóa. 

Cơ cấu “cốt phẩm” (kolp`um) của Silla là ví dụ minh họa rõ nét 
nhất về cơ cấu xã hội quý tộc thật sự trong thời kì Ba vương quốc. 
Đây là một hệ thống ban phát hay thu lại nhiều loại đặc ân, từ sự 
sủng ái về việc triểu chính cho đến những lợi ích kinh tế, phù hợp 
với sự trọng vọng được quy định theo cấp bậc cốt phẩm của vị này 
và lưu truyền theo quan hệ huyết thống. Chính “cốt phẩm” được 
chia hai cấp độ là “thánh cốt” và “chân cốt ”. Địa vị thánh cốt 
dành cho những vị thuộc đòng dõi hoàng tộc họ Kim là những 
người đủ phẩm cách để lên ngôi vua. Những người thuộc loại chân 
cốt cũng là vị hoàng thân quốc thích của họ Kim, nhưng thành 
phần xuất thân của họ không đủ điều kiện làm vua. Sự phân biệt 
giữa cốt phẩm, thánh cốt và chân cốt trong cùng một hoàng tộc 
Silla ban đầu có lẽ thiết lập dựa trên chế độ mẫu hệ, nhưng sau 
rốt hai phẩm sáp nhập lại thành một. Thêm nữa, có sáu cấp “đầu 
phẩm”, từ “ lục phẩm” đến “nhứt phẩm”. Lục phẩm chỉ đứng sau 
thành phần chân cốt, trong khi đó ba loại phẩm cấp là tam 
phẩm, nhị phẩm và nhứt phẩm có thể mở xuống tận thường dân. 

Con đường tiến thân khác nhau vào các phẩm quan và các 
chức vụ trong triểu đình đều dựa vào cốt cách xuất thân và các 
bậc đầu phẩm khác nhau. Chỉ có những vị thuộc thành phần chân 
cốt mới có thể là đại thần thượng thư (bộ trưởng) hay được đặt 
tước hiệu đối với chức quan võ cao cấp, trong khi những vị ở tứ 
phẩm thì chỉ giới hạn đến hàng quan chức bậc ba. Địa vị chân cốt 
cũng đi liền với những đặc ân kinh tế và xã hội. Ví dụ những quy 
định thu chi đựa trên địa vị chân cốt và tột phẩm quyết định điện 
tích nhà, màu trang phục, số xe cộ, ngựa kéo và sử dụng nhiều 
loại dụng cụ. Khỏi phải nói, kế theo, trong một xã hội phân chia 
giai cấp như Silla, quyển lực thống lãnh thuộc về những vị thừa 
hưởng địa vị xã hội cao nhất do huyết thống, chính là những vị 
thuộc dòng chân cốt. 

Cơ cấu chính trị của Ba vương quốc đã phát triển từ thể chế 
chính trị đa nguyên ban đầu chuyển thành một cơ cấu quan liêu 
vững chắc xoay quanh ngôi báu. Trong trường hợp Koguryo 
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chuyển đổi thành một nhà nước quý tộc tập quyển, những vị xưa 
kia là trưởng thị tộc hay các tù trưởng bộ lạc được ban cho những 
phẩm cấp thích hợp với địa vị trước kia của ho, và bằng cách này, 
họ sáp nhập vào cơ cấu chính trị và xã hội mới. Và đường như 
những vị giữ chức vụ thấp hơn xuất thân từ những nhân viên 
hành chính phục vụ cho những gia đình hoàng tộc hay dòng họ 
quý tộc. Do vậy, cơ cấu chính trị đa nguyên trong quá khứ của 
Koguryo đã chuyển sang một hệ thống quan lại đơn nhất. Các quá 
trình sáp nhập cơ cấu tương tự cũng xảy ra ở Paekche và Silla, 
nơi những nhân tố xã hội đa dạng cũng hợp thành một hệ thống 
chính trị có trật tự và đơn nhất. 

Đặc tính quan trọng nhất của hệ thống chính trị trong từng 
vương quốc là vai trò của những bộ phận hòa giải trong việc đưa 
ra quyết định chính trị. Tổ chức Hwabaek (Hòa Bạch), Hội đồng 
quý tộc của Silla đã minh họa rõ nét nhất của hiện tượng này. 
Hwabaek là một hội đông được đứng đầu bởi một vị quý tộc duy 
nhất, người giữ “vị trí số 1 ngoại hạng” và bao gồm những ai 
thuộc vị trí “ngoại hạng thứ 2”, tất cả đều thuộc đòng họ chân cốt 
thật sự. Chức năng của nó là đưa ra những quyết định trong 
những vấn để quan trọng nhất của nhà nước, như là việc thừa kế 
ngai vàng và tuyên chiến; khởi đầu quyết định chính thức áp 
dụng Phật giáo cũng do ý kiến của Hội đồng Hwabaek nêu lên. 
Những nguyên tắc nhất quán chỉ đạo Hwabaek, hội đẳng này 
được triệu tập tại các khu vực quanh Kyongju, nó mang một ý 
nghĩa tôn giáo đặc biệt. Koguryo và Paekche đã lập những cơ 
quan hòa giải tương tự và chức năng của các cơ quan này tạo tỉnh 
thân hợp tác và nhất trí trong giới quý tộc cấp cao, một trong 
những đặc tính riêng biệt trong điễn tiến chính trị thuộc thời kì 
Ba vương quốc. 

Trong lĩnh vực chính trị, từng vương quốc tổ chức các đơn vị 
quân sự cấp quốc gia, đặt đưới quyển của nhà vua, vị tổng tư lệnh 
èủa tất cả các đạo quân trong nước. Trên thực tế, các vị vua trong 
Ba vương quốc này thường đích thân cử quân xông pha trận mạc. 
Trong trường hợp Silla, các đổn đóng quân được thiết lập theo 
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từng tỉnh, đưới quyển chỉ huy của những vị tướng thuộc đòng họ 
chân cốt. Nhưng họ gồm những người sống ở kinh đô, vì vậy 
mang đặc tính của dòng đõi quý tộc. Thêm vào những hạt nhân 
quân sự ở các đồn lũy ở Silla, cũng có những đạo kỳ binh tuyên 
thệ đưới cờ hết lòng phục vụ và trung thành với viên chỉ huy. 
Những đơn vị ưu tú được bổ sung thêm bởi những nhóm thanh 
thiếu niên rất trẻ, thường thì vào tuổi trăng rằm, như tổ chức 
Huarang (Hoa Lang, Anh hoa hiệp sĩ) của Silla. Những nhóm này 
nuôi dưỡng lòng trung, tận tụy phục vụ và rất mực tôn trọng các 
giá trị luân lý đạo đức. Các hiệp sĩ hưarang tuân theo “ngũ luân”, 
được đặt ra bởi vị sư nổi tiếng Won'gang (Viên Quang) vào đầu 
những năm 600. Ngũ luân này bao gồm: (1) trung với vua, (2) hiếu 
kính với cha mẹ, (3) chân thành với bè bạn, (4) không bao giờ 
thối lui trên chiến trận, (ð) không vô cớ sát hại. Các hoạt động 
của ưuarang cũng mang khía cạnh tôn giáo, họ thực hiện những 


chuyến hành hương lên những khu vực sông núi linh thiêng tế lễ. 


cầu cho đất nước an khang và thịnh vượng rồi múa hát. Nhưng 
chức năng quan trọng nhất của hưoarang là quân sự. Trong thời 
bình, hưuarang chăm lo luyện tập quân sự và trong thời chiến họ 
xông pha chiến đấu nơi tuyến đầu. Nhiều câu chuyện kể về lòng 
gan đạ đũng cảm trên chiến trận của những vị anh hùng hưuarang 
như Kim Yu-sin, là những đoạn nổi tiếng nhất trong toàn lịch sử 
Korea. 

Tại từng nước trong Ba vương quốc, quyển hạn của triểu đình 
trung ương trải rộng xuống tận nông thôn và dần dà dẫn đến việc 
phân chia thành các quận hành chính. Các thành lũy được xây 
quanh những địa phận, nơi trước đây những bộ lạc từng tuyên bố 
là lãnh địa của họ, và những ngôi thành này được xây tại trung 
tâm hành chính địa phương. Vị quan huyện mang hiệu là “chúa 


thành” (Songju, Thành chủ). Sau cùng, nhiều quận kết hợp với ' 


nhau để lập nên những đơn vị hành chính lớn hơn giống như một 
tỉnh, thông thường một vị võ quan sẽ trấn tại một tỉnh. Tại kinh 
thành của Ba vương quốc, nơi các vị quan lại quý tộc cầm quyển 
cư ngụ, một số châu quận đặc biệt được lập nên. Trong từng 
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trường hợp, cư dân tại kinh thành được hưởng vị trí ưu đãi hơn so 
với đân tại các tỉnh như được trình bày ở phần sau. 

Cùng với sự hình thành các nhà nước quý tộc tập quyển mà 
trung tâm là quyển lực của vua, một số quan niệm mới phát sinh 
cho rằng tất cả đất đai trong nước đều thuộc về vua và tất cả con 
dân đều là bây tôi của ông. Tuy vậy, điều này không có nghĩa là 
quyển sở hữu cá nhân về ruộng đất biến đi hoặc giả mọi người 
dân trong nước đều như nhau đưới nền cai trị trực tiếp của đức 
vua. Các vị quan có công đánh thắng trận và những vị quan chức 
quý tộc trong triểu đình được ban thưởng đất trọng hậu cùng 
nhiều tù binh và hậu quả là việc chiếm giữ đất đai tư hữu và số 
nô tì liên tục tăng lên. Thỉnh thoảng, những tù binh hay tội 
phạm buộc phải lưu trú trong những ngôi làng riêng biệt, lập nên 
những cộng đồng cư dân thuộc tầng lớp lao động hạ lưu trong xã 
hội. Trên thực tế, sự cưỡng bách xã hội nhằm đẩy một thành 
phần lớn nhân dân vào địa vị mất tự do là một đặc điểm đáng lưu 
ý của những nhà nước tập quyển vào thời kì Ba vương quốc. 

Giới nông dân tự do là giai cấp chiếm đông đảo hơn trong 
những xã hội này. Triểu đình đánh thuế lương thực và các khoản 
cống nộp (dưới hình thức các sản vật tại địa phương) lên nông 
đân và yêu câu phải lao động phục dịch, chẳng hạn làm công tác 
đân phòng hay tham gia các công trình đào công sự hay công tác 
thủy điển. Thực sự, có thể mạo muội cho rằng sức lao động của 
nông đân tự đo có giá trị to lớn cho nhà nước hơn là những sản 
phẩm nông nghiệp hay thủ công mà họ sản xuất được. 

Những ngôi làng của nông dân là đơn vị căn bản trong cơ cấu 
hành chính của tỉnh, triểu đình, rõ ràng là đã kiểm soát hoạt 
động của chúng thông qua các vị trưởng làng. Vì nông dân trong 
thời kì Ba vương quốc vẫn lao động trên cơ sở hợp tác, những tập 
tục của cộng đồng nguyên thủy cổ xưa vẫn còn được duy trì. Tuy 
nhiên, nhìn chung, họ là những người nông dân canh tác độc lập 
trên mảnh đất riêng của mình, hậu quả là sự phân hóa xã hội 
đáng kể đã phát triển trong những nông dân này. Chẳng hạn một 
vài nông đân bị mất đất, thế là phải rơi xuống, biến thành một 
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anh tá điển không đất. Về phần mình, các trưởng làng không 
được xếp vào cơ cấu quan lại như những quan chức thư lại tại kinh 
thành. Do đó, họ không được tiến cử làm quan trong triểu và một 
số lĩnh vực trong sinh hoạt hàng ngày của họ cũng bị hạn chế, bị 
ràng buộc bởi một số phép tắc. 


VĂN HÓA QUÝ TỘC TRONG THỜI KỲ BA VƯƠNG QUỐC 


Hệ thống chữ Hán được giới thiệu vào Korea rất sớm cùng với 
văn hóa đồ sắt ở đại lục, nhưng nó được sử dụng rộng rãi nhiều 
hơn suốt thời kì Ba vương quốc. Việc sử dụng chữ viết nước ngoài 
không chỉnh đổi hoặc bổ sung đã gây nên nhiều khó khăn cho 
người học, vì vậy người Hàn đã nghĩ ra một số cách cải biến Hán 
tự cho phù hợp với các yêu cầu của người Hàn. Hệ thống chữ idu 
(âm Hán - Việt: Lại Độc) sử dụng một số Hán tự theo một thể 
thức cố định, đưa từng phần câu vào để cho phù hợp với cú pháp 
tiếng Hàn, trong khi một phương pháp dùng hyangch'aÌ (Hương 
chát) phức tạp hơn, liên quan đến việc sử dụng thể thức âm tiếng 
Hán để tạo nên một số âm tiết tiếng Hàn. 

Với sự phát triển của các cách viết, nhiều hoạt động biên tập 
được triểu đình ủng hộ đã tiến hành, đứng đầu là biên soạn lịch 
sử dân tộc. Không còn bộ sử ký nào trong thời kì Ba vương quốc 
tổn tại cho đến ngày nay hết, tuy nhiên nội dung của chúng có 
thể đã nhập vào bộ Samiguk sagi (Tam quốc sử ký hay Lịch sử Ba 
Uương quốc) của sử gia Kim Pu-sik vào thế ki XII. Việc kết tập bộ 
sử ký quốc gia này phản ánh mong muốn chung của các nhà cầm 
quyền Ba vương quốc nhằm bộc lộ thái độ nghiêm túc trước vấn 
để chủ quyển dân tộc của các nhà nước quân chủ tập quyển cho 
thế giới cận đại và để lưu truyền cho hậu thế. 

Cả Ba vương quốc đều đặc biệt chú trọng đến việc hun đúc 
tỉnh thần Nho giáo như một phương tiện để duy trì trật tự trong 
xã hội và thắt chặt tình đoàn kết trong nước. Vào năm 372 lần 
đầu tiên ở Koguryo, đáng kể là ở Silla và Paekche, các cơ sở giáo 
dục Nho giáo được thành lập và các tác phẩm sao lục từ những bộ 
Hán văn cổ, triết học và sử học được truyền bá rộng rãi nhất từ 


45 


trước đến nay. Ở Silla, quan niệm Nho giáo về tính khẳng khái, 
bộc trực được các thành viên trong nhóm Hwarang quý trọng, giữ 
một vai trò quan trọng đặc biệt như keo sơn hàn gắn xã hội Silla 
lại với nhau và qua việc nuôi dưỡng lòng trung nghĩa, lực lượng 
nòng cốt này đã trực tiếp củng cố quyền lực triểu đình. 

Thời điểm truyền bá Phật giáo vào Chosðn được công nhận 
phổ biến là vào năm 372, khi một vị sư mang các tượng Phật và 
các bộ kinh được thỉnh từ Trung Quốc vào Koguryo. Mười hai năm 
sau, đạo Phật cũng được truyền sang Paekche theo cách ấy. Trong 
câ hai trường hợp, đạo Phật đều được hoàng gia nghênh đón, việc 
ấy thể hiện phần nào tỉnh thần sẵn sàng tiếp thu toàn bộ tỉnh 
hoa văn hóa Trung Quốc. Đạo Phật cũng được tiếp nhận long 
trọng bởi hoàng gia Silla khi truyền từ phía nam Trung Quốc sang 
vào đầu thế kỉ VI, nhưng vua Pháp Hưng (514-540) không đẹp nổi 
sự chống đối của giới quý tộc Silla để đảm bảo một lễ tiếp nhận 
chính thức Phật giáo an toàn mãi cho đến gần cuối thời trị vì của 
ông vào khoảng năm 535. Trong cả Ba Vương quốc, việc tiếp nhận 
Phật giáo đều do hoàng tộc khởi xướng là chính yếu, có thể do nó 
phù hợp với việc xác lập cơ cấu trị vì mới, tập trung quyển lực 

quanh nhà vua. Quan niệm đồng nhất thể của các tín đồ Phật tử 

đã khiến cho mọi người đốc tâm noi theo đường lối đức Phật chỉ 
dạy, kết hợp với quan điểm toàn dân trong nước một lòng phục vụ 
nhà vua, ắt hẳn đã đóng vai trò chính yếu như lực lượng đoàn kết 
và liên kết những nhà nước cổ đại này. Mặc dù vậy, đồng thời 
cũng không nên quên rằng nếu không có sự chấp thuận của các 
nhà quý tộc đẩy quyển thế thì việc tiếp nhận chính thức có thể sẽ 
điễn ra không suôn sẻ trong các xã hội đã phân hóa giai cấp sâu 
sắc như vậy, giáo pháp của đức Phật về sự tái kiếp luân hổi do 
nghiệp quả, được nghênh đón vì là một học thuyết công nhận vị 
trí đặc quyển của nhà quý tộc. 

Mặc dù đạo Phật đã tạo một động cơ cho việc tín ngưỡng và 
hành đạo cho cá nhân, việc xem Phật giáo là một học thuyết bảo 
vệ đất nước là một sự hấp dẫn lớn của tín ngưỡng trong thời kì 
Ba vương quốc. Những quyển kinh như Kinh nhân uương (uiết uễ 
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những u‡ uua nhân từ) chính là hiện thân của đức Phật được đặc 
biệt kính trọng; song song với những triết thuyết ấy, có những 
nghỉ lễ gọi là “Các đại hội tụng kinh Nhân vương của một trăm vị 
sư” được tổ chức để câu nguyện cho sự an khang thịnh vượng của 
đất nước. Hơn nữa trong vô số các ngôi chùa tháp vào thời kì ba 
vương quốc, những ngôi được xây theo triết lý và những nghỉ lễ 
bảo vệ quốc gia đều là tháp có qui mô đổ sộ nhất. Một ví dụ minh 
họa mối quan hệ tương giao của đạo Phật với những lợi ích của 
quốc gia là sự tin tưởng khắp nơi rằng ngôi chùa tháp chín tầng 
tại Kyongju tượng trưng cho định mệnh của Silla, sẽ chỉnh phục 
được chín nước Đông Á khác. Một ví dụ khác về một sự tin tưởng 
chắc chắn là Đức Phật Di Lặc, vị Phật vị lai, đã nhiều lần hóa 
kiếp trên đất Silla đưới dạng hiệp sĩ hwarang. Hơn nữa, không 
cần phải hỏi, sự hiệu triệu của những vị sư chiến đấu đũng cảm 
trên chiến trận, nhằm không những bảo vệ quê hương đất nước 
và các nhà trị vì mà còn bảo vệ Phật pháp, khiến các binh lính 
được mộ trở nên anh đũng gan đạ khi xông pha trên chiến trận. 

Thuộc quyển kiểm soát trực tiếp của quốc gia là đặc điểm của 
Phật giáo trong thời kì Ba vương quốc. Silla đã thiết lập các cấp 
bậc quản lý hành chính ở cấp quận, tỉnh và quốc gia trong đó các 
nhà quản lý áp dụng những nguyên lý của Tiểu thừa để kiểm soát 
chùa chiền và tăng ni trên khấp đất nước.Thỉnh thoảng các vị sư 
làm các vị cố vấn chính trị, khuyên bảo cách thức trị vì đất nước 
thế nào. Tuy nhiên, các vị sư đã đóng vai trò tiên phong trong 
việc mang những yếu tố văn hóa Trung Quốc mới vào Korea, vì đa 
phần trong số đó là những vị được sang du học tại Trung Quốc 
trong suốt thời kì Ba vương quốc (được biết đến là Tây đu học). 
Các vị sư cũng chỉ dẫn đạo lý cho dân chúng. Việc lập nên “ngũ 
luân” của nhà sư W'ongwang và việc các vị sư cùng sống chung và 
phụ trách việc hướng dẫn đạo đức cho các hiệp sĩ trẻ Hwarang đã 
minh chứng cho vai trò quan trọng này. 

Thi ca và âm nhạc của thời kì Ba vương quốc mang một đặc 
tính tôn giáo sâu đậm. Hyangga (Hương ca) vẫn còn lại từ thời 
Silla, với những nhịp điệu đơn giản và mộc mạc, được xem như 
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những cách biểu hiện đáng ngưỡng mộ trong cảm thụ văn học của 
người Hàn. Những vần thơ xuôi hyangga tiêu biểu cho sự chuyển 
hóa của các câu chú của Shaman giáo (vu ngưỡng) thành những 
câu kệ mang tính cách Phật giáo, thông thường thì chúng được 
Hwarang hay các vị sư sáng tác, những bài hyangga thường kêu 
gọi việc can thiệp của thánh thần vào công việc con người. Bài 
Bài ca sao chổi của nhà sư Yungch'on, mà người ta bảo rằng việc 
hát bài hương ca này có quyển năng làm cho sao chổi biến mất và 
đẩy lùi được quân Nhật xâm lược, đã cho thấy rõ đặc tính tôn 
giáo thể hiện qua hình thức thơ cổ nhất. Có quan hệ mật thiết với 
thi ca, âm nhạc vào thời đại này cũng mang âm hưởng tôn giáo rõ 
rệt, nghi lễ múa hát kèm theo những lời cầu nguyện của Hwarang 
mong quốc gia an khang thịnh vượng là sự xác nhận cho điều này. 
Có khoảng hai mươi đến ba mươi thể loại đa dạng các nhạc cụ, 
bao gồm sáo, đàn cẩm và bộ gõ nhịp, mà người ta biết là đã sử 
dụng trong thời kì này, mà nổi tiếng nhất là “hạc huyền cẩm” 
phông theo cây thất huyền cầm của Trung Quốc. 

Các sáng tác nghệ thuật của thời kì Ba vương quốc, một thời 
đại mà một trật tự xã hội mới của giới quý tộc thượng lưu đang 
thành hình, vì chưa mục nát và kiểu cách, căn bản thì trực tính 
và thô thiển trong cảm xúc thẩm mỹ. Dần đà sự hưng thịnh của 
Phật giáo vừa làm giàu thêm cho nội dung tỉnh thần của nghệ 
thuật thời kì Ba vương quốc vừa giới thiệu những kĩ thuật thể 
hiện nghệ thuật tiến bộ đáng ghi nhận và kết quả là một số tác 
phẩm bắt đầu xuất hiện, trong đó một cảm nhận tỉnh tế hơn về 
cái đẹp và sự hài hòa có thể nhận biết được. 

Không một tác phẩm của kiến trúc Koguryo còn sót lại ngoại 
trừ một số ngôi thể mộ và mộ đá, chúng toát ra một sức mạnh vô 
song từ những nhân vật đây quyển thế được an táng trong đó. 
Điều này, rõ ràng kiến trúc Koguryo không còn lại, vì các chùa 
tháp và những ngôi chùa khác trong vương quốc đó được làm bằng 
gỗ. Các cung điện theo huyển thoại của Paekche, dinh thự và 
những ngôi chùa rất to cũng không còn tổn tại cho đến ngày nay, 
nhưng nhiều ngôi chùa tháp bằng đá đã minh chứng hùng hồn 
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cho bóng dáng của lối kiến trúc uyển chuyển thanh lịch trong thời 
đại ấy. 

Ngược lại với những dấu tích kiến trúc hiếm hoi nhưng đầy ấn 
tượng, Ba vương quốc đã truyền lại cho đời sau nét hoành tráng 
của những tác phẩm điêu khắc cổ điển vượt thời gian. Hầu hết 
các tác phẩm điêu khắc trong thời kì này mô tả đức Thích ca Mâu 
Ni (Đức phật quá khứ) và Đức phật Di Lặc (Đức phật vị lai). Các 
tác phẩm tiêu biểu nhất của Koguryo là đức Phật Tathagata trong 
tư thế đứng, làm bằng đồng thếp vàng (tính vào khoảng ð39 CN) 
và Đức phật Di Lặc trong tư thế nửa ngồi bằng đổng đang tọa 
thiển, cả hai bức tượng Phật đều tỏa một nụ cười hiển từ bí ẩn. Ở 
Paekche, những bức tượng như những bức tượng Phật bằng đá 
khắc vào mặt vách đá tại Sosan và Đức phật Di Lặc bằng đồng 
trong tư thế nửa ngồi đang tọa thiển với vương miện bốn chóp 
thấp và không trang hoàng, lộ những đường viền mặt thanh nhã 
và nở những nụ cười điểm tĩnh tỏa rạng. Silla cũng có thể phô 
trương những những tác phẩm điêu khắc bằng đồng được chạm 
trổ điêu luyện về để tài Đức phật Di Lặc, được ngưỡng mộ vì cảm 
nhận được sức mạnh tính thần mà tác phẩm muốn thể hiện. 

Những tác phẩm hội họa đẩy ấn tượng vẫn còn sót lại kể từ 
thời kì Ba vương quốc, trong số đó quan trọng nhất là những bức 
tranh vẽ trên tường những ngôi mộ cổ ở Koguryo. Được vẽ trên 
bốn bức tường của ngôi nhà mổ bằng đất nung và trên những bức 
tường vòm nhà có kèo chống đỡ, với chủ đề thật đa dạng, bức vẽ 
hoa mỹ, cung cấp một nguồn cứ liệu vô giá về lối sống và nếp suy 
nghĩ của người Koguryo. Những ngôi mộ của Koguryo theo tập tục 
được đặt tên tùy theo chủ để của những bức họa trang trí trên 
tường, ví dụ như bức tranh Tứ linh, mộ của những người nhầy 
múa, mộ của những người thợ săn. Có lẽ bức nổi tiếng nhất là bức 
tranh Tứ linh-Thanh long ở hướng Đông, Bạch hổ ở hướng Tây, 
Phụng hoàng đỏ ở hướng Nam và Qui xà ở hướng Bắc. Những nét 
họa như thần và màu sắc rõ nét của những bức tranh tường 
Koguryo đã khiến cho những bức tranh này làm rung động người 
xem bằng một cảm giác gần gũi khiến họ có ý nghĩ những con vật 
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sống động như thật hay bức tranh một ky sĩ Koguryo đang phi 
nước đại với đôi mắt đầy thần khí dũng mãnh của mình. Những 
bức tranh vẽ trên tường được phát hiện trong các ngôi mộ cổ của 
Paekche, nhưng tranh của Paekche đẹp hơn tranh của Koguryo 
nhiều. Những họa sĩ của cả hai nước sang Nhật, nơi hội họa ở 
nước này cũng có những bức họa như thế, chẳng hạn những bức 
tranh tường ở đển Horyuji và bức chân dung ông Shotoku Taishi, 
cả hai đều ở Nara, tục truyền đã đóng góp nhiều cho những bức 
họa này. 

Những ngôi mộ cổ của Koguryo và Paekche dễ bị mất cắp, vì 
lý do đó, cuối cùng không còn đổ tùy táng nào còn sót lại, tuy vậy 
cách đây không lâu việc khám phá ra một ngôi mộ không hể bị 
suy suyển của vua Muryong (501-528) giúp chúng ta chiêm ngưỡng: 
toàn bộ tài nghệ siêu xuất của các nghệ nhân Paekche. May mắn 
thay, lối xây mộ cổ của Silla sử dụng một kĩ thuật cho sọc chìm 
dưới những lớp đá phủ đất nung, làm cho việc ăn cắp không thể 
thực hiện được. Trong số nhiều đổ tùy táng theo, ly kì nhất là 
những vật trang sức bằng vàng, những chiếc vương miện và 
những chiếc hài vàng, những chiếc đai và hoa tai vàng, nhẫn đeo 
tay và vòng xuyến vàng, cùng những đổ trang sức xa xỉ bằng đá 
quý hay pha lê màu. Những chiếc vương miện vàng dát ngọc đã 
được khai quật tại nhiều ngôi mộ, có giá trị đặc biệt, tiêu biểu cho 
phong cách độc đáo của Silla về hình thức và lối trang sức. Tuy 
nhiên, ý nghĩa lịch sử của những tạo vật này nằm ở chất lượng 
mỹ thuật hơn và biểu trưng cho uy quyển của các vua và hoàng 
hậu Silla, mà mộ của họ đã được phát hiện. 


50 


https://tieulun.hopto.org 


PHƯƠNG 4 


VIỆC THIẾT LẬP NỀN QUÂN CHỦ 
CHUYÊN CHẾ 


NƯỚC SILLA THỐNG NHẤT VÀ VIỆC THÀNH LẬP VƯƠNG 
QUỐC PARHAE (BỘT HẢI) 


Vào giữa thế kỉ VII, trong khi Koguryo đắm chìm trong các 
cuộc chiến đẫm máu với nhà Tùy và nhà Đường, Paekche liên tục 
khiêu khích Silla qua các cuộc tấn công do vua Uija cảm đầu (641- 
660). Thành công bước đầu đã dẫn đến việc Silla tìm cách liên 
kết với nhà Đường sau khi bị Koguryo từ chối dứt khoát trong các 
cuộc thương lượng. Nhà Đường chấp nhận để nghị của Silla, thế 
là một chiến lược đã được hoạch định: Paekche sẽ là nước bị 
chiếm trước tiên, kế đến Koguryo bị kẹt trong thế gọng kìm phải 
di chuyển quân từ bắc xuống nam. Theo kế hoạch ấy vào năm 
660. đại quân xâm lăng nhà Đường đóng quân sát ngay bên kinh 
đô Paekche thuộc khu vực Puyo (Phù Dư) ngày nay, trong khi 
quân của Silla tiến đến từ phía đông. Do Paekche trước đó hoãn 
việc cử quân đi phong tỏa bước tiến quân của Silla, nên ít lâu sau 
kinh đô Paekche bị thất thủ sau một cuộc tập kích phối hợp từ cả 
hai phía. 

Vào năm sau, Koguryo lại đánh bật quân Trung Quốc, cố gắng 
lái các chiến thuyển từ sông Taedong đến áp sát tường thành của 
Bình Nhưỡng, nhưng sức phản kháng của Koguryo bấy giờ đã suy 
yếu đi nghiêm trọng sau nhiều năm chinh chiến liên miên và do 
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sự lủng củng nội bộ. Năm 667, Silla và nhà Đường đủ sức phối 
hợp tấn công ào ạt vào Koguryo, dù Koguryo cố gắng cầm cự được 
thêm một năm nữa, kết cục vẫn bị thất thủ vào năm 668. 

Âm mưu của Trung Quốc trong việc phái các đạo quân đi đánh 
chiếm Paekche và Koguryo là nhằm biến toàn bán đảo Triểu Tiên 
nằm dưới quyển kiểm soát của nhà Đại Đường. Để đạt được mục 
đích này, nhà Đường bấy giờ thành lập năm châu, trước kia từng 
là năm tỉnh của vương quốc Paekche, bắt đầu cai quản trực tiếp 
địa hạt này. Ít lâu sau, nhà Đường lập Đại Châu Kyerim, một thể 
chế chính trị qua đó sẽ cai trị trên lãnh thổ của Silla, trơ trẽn bổ 
nhiệm cả vua Munmu của Silla làm Thái thú. Kế đó, nhà Đường 
thành lập thêm chín châu nhằm cai quản địa phận trước kia của 
vương quốc Koguryo, đồng thời lập An Đông đô hộ phủ từ Bình 


.Nhưỡng đến tận Liêu Đông, để cai trị không những các vương 


quốc bị chỉnh phục như Koguryo và Paekche mà còn cả vương quốc 
Silla. 

Silla không sắn lòng chấp nhận sự đảo ngược tình thế như 
vậy. Do đó, gần như ngay từ lúc Koguryo sụp đổ, Silla đã đem 
quân chiếm ngay quyển kiểm soát lãnh thổ của Koguryo trước kia, 
ủng hộ lực lượng quân phục quốc cố gắng đánh bạt quân Trung 
Quốc. Hơn nữa, Silla đã phái quân đổ vào lãnh địa của Paekche, 
sau vô số trận giao tranh đã đánh bại đạo quân phục quốc của 
Paekche cũng như quân chiếm đóng của nhà Đường, Ít lâu sau vào 
năm 671, Silla giành được quyển kiểm soát toàn bộ vương quốc 
Paekche trước kia. Vài năm sau vào năm 676 trong một loạt trận 
đấu tại một khu vực thuộc lưu vực Hán Giang, quân Silla buộc 
quân nhà Đường phải rút lui. Cuối cùng, nhà Đường thuyên 
chuyển An Đông đô hộ phủ từ Bình Nhưỡng đến trấn Liêu Đông 
ngoài phạm vi bán đảo Hàn, trên thực tế xem như công nhận 
quyển bá chủ của Silla trên bán đảo. 

Sự kiện Silla ra quân xông trận, đẩy lùi được cuộc xâm lược 
của nhà Đại Đường và duy trì được nền độc lập của bán đảo Hàn 
mang một ý nghĩa lịch sử hết sức quan trọng. Tham vọng của 
nhà Đường là muốn tiêu điệt Paekche và Koguryo, đồng thời 
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chỉnh phục luôn Silla, biến Mãn Châu và bán đảo Triểu Tiên nằm 
dưới quyển cai trị của mình, đã gây nên tình trạng khủng hoảng 
nghiêm trọng đối với dân tộc Hàn cũng chẳng kém việc thành lập 
bốn châu của nhà Hán gần bảy trăm năm trước đó. Rõ ràng, xã 
hội Korea và nền văn hóa có lẽ đã không thể phát triển mà 
không bị ngăn trở do nằm dưới sự thống trị về mặt chính trị của 
nhà Đường. Nhưng may thay, Silla hoàn toàn đủ sức chống chọi 
lại cuộc xâm lược của nhà Đường và duy trì được nền độc lập dân 
tộc. Do đó, trên hết tầm quan trọng của việc Silla thống nhất đất 
nước là đã tạo ra một bối cảnh trong đó tiến trình thành lập đân 
tộc Hàn diễn ra khá độc lập. Chắc chắn, nước Silla thống nhất và 
vương quốc Parhae đã đụng độ ác liệt cũng giống như hai miển 
nam bắc phân tranh, nhưng cuối cùng, chính tại lãnh thổ này, 
cùng với toàn thể đân chúng của nước Silla thống nhất, cộng với 
văn hóa và xã hội kết tỉnh tại nơi ấy, đã hình thành một dòng 
thác lịch sử tiếp nối của Korea. Với tỉnh thần như vậy, ý nghĩa 
lịch sử của việc Silla thống nhất đất nước cực kỳ quan trọng. 

Việc thống nhất đất nước của Silla không thâu gồm toàn bộ 
lãnh thổ bị chiếm của ba vương quốc. Trên thực tế, đại bộ phận 
lãnh thổ bao la của Koguryo vẫn còn nằm ngoài sự thống trị của 
vương quốc Silla. Ở một khu vực trải dài về phía bắc, vượt khỏi 
các sông Yalu và Tumen, số dân tị nạn từ Koguryo bấy giờ đã 
thành lập vương quốc Parhae, những khu vực nằm xa hơn về 
hướng bắc của chính bán đảo Hàn cũng nằm đưới quyển kiểm 
soát của vương quốc Parhae. Khu vực Liêu Đông, mặt khác, đã trở 
nên một phần đất của nhà Đại Đường. 

Người sáng lập nên vương quốc Parhae là một vị tướng cũ của 
vương quốc Koguryo, tên là Tae Cho-yong. Khi Koguryo bị thất 
thủ, ông đã bị tống giam, tuy nhiên nhân cơ hội người Khitan 
(Khiết Đan) nổi dậy, ông dẫn một nhóm thuộc hạ bỏ chạy sang 
phía đông và tự mình xưng vương. Ngài cai quản không những 
cộng đồng dân tị nạn Koguryo mà còn đông đảo dân chúng xứ 
Malgal, những thành viên của những bộ lạc nửa du mục Tungusic 
nằm rải rác một lãnh địa rộng lớn ở Mãn Châu, nam 8iberia và 
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thuộc vùng đông bắc của Korea. Tuy vậy, giai cấp thống trị của 
Parhae bao gồm chỉ toàn người Koguryo, nhà nước này rõ ràng 
tiêu biểu cho sự hồi phục lại Koguryo. 

Vị trí quốc tế mà nhà nước Parhae tự sáng lập cực kì mong 
manh. Do phải đối đầu với áp lực mạnh mẽ từ phía Trung Quốc 
ngay từ buổi đầu thành lập, trong một vài thập niên, vương quốc 
Parhae vẫn còn có ác cảm thù địch với nhà Đường. Cùng thời 
gian ấy, Paehae cũng tự thấy mình phải đối nghịch lại với vương 
quốc Silla, kết quả là vào năm 721, Silla thậm chí xây một thành 
hào bảo vệ đọc theo biên giới phía bắc của mình. Trên thực tế, áp 
lực từ phía Parhae dường như đã là lý do chính khiến Silla buộc 
phải hài lòng với tuyến biên giới phía bắc được giới hạn bởi sông 
Taedong và vịnh Wonsan. Tuy vậy, bất chấp thái độ thù nghịch 
của cả nhà Đường lẫn nhà nước Silla vào cuối thế ki VIII, Parhae 
đá mở rộng được lãnh thổ bao gồm toàn bộ vùng đông bắc của 
Mãn Châu và bán đảo Liêu Đông. Trong khi đó, Parhae đạt được 
thỏa thuận với người Hoa và xúc tiến đổng hóa các thiết chế và 
văn hóa nhà Đường. 

Một thay đổi lớn trong bản chất của mối quan hệ giữa Korea và 
Trung Quốc có thể chứng kiến được qua sự kiện cả Silla và Parhae 
đều xúc tiến thành lập các mối quan hệ ngoại giao hữu nghị với nhà 
Đường. Mối quan hệ này có thể được xem xét dưới hai để mục 
chính, một là mối quan hệ trao đổi kinh tế. Được tiến hành trong 
khuôn khổ hệ thống các nước chư hầu của nhà Đường, Korea đã 
xuất khẩu nhiều nguyên liệu thô sang Trung Quốc, nhưng dần dần 
tăng đáng kể việc xuất khẩu các mặt hàng thủ công mỹ nghệ. Tuy 
nhiên, từ đâu đến cuối, nhu cầu hàng nhập khẩu vẫn còn là khâu. 
mấu chốt trong quan hệ mua bán giữa Korea và Trung Quốc, vì 
nhiều loại hàng vải sợi cao cấp và các mặt hàng thủ công mỹ nghệ 
rất được giới quý tộc ưa chuộng tìm kiếm. 

Việc vay mượn văn hóa là một khía cạnh chính yếu khác trong 
quan hệ với nhà Đường của Trung Quốc. Cả vương quốc 8illa và 
Parhae đều thu thập nhiều sách vở và các tác phẩm nghệ thuật từ 
nhà Đường. Hơn nữa, các vị sư và các Nho sinh Chosön, trước hết 
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là các vị sư-chu du sang nhà Đường để nghiên cứu Phật pháp và 
Nho giáo, sau khi quay về, họ đã đóng góp vào sự phát triển văn 
hóa nước nhà. Nhìn chung, việc du nhập nền văn minh nhà Đại 
Đường là yếu tố chính cho sự nở rộ các vườn hoa văn hóa mang 
đậm hương sắc bản địa trên địa phận vương quốc Silla và Parhae. 


NHÀ NƯỚC VÀ XÃ HỘI SILLA THỐNG NHẤT 


Sự độc đoán chuyên chế càng tăng của triểu đình là sự thay 
đổi quan trọng nhất đi kèm với sự kiện Silla thống nhất. Trong 
suốt thời kì Ba vương quốc, ngôi báu bị chiếm giữ bởi những nhà 
cảm quyển thuộc dòng “thánh cốt”, nhưng tột phẩm theo kiểu 
phân cấp dòng họ này đã chấm dứt vào giữa thế kỉ VII. Triều đại 
kế tiếp là Taejong, vua Muyol, một người thuộc hàng “chân cốt”. 
Mẫu thân của vua Muyol xuất thân từ hoàng tộc họ Kim, một vị 
công chúa, hơn nữa hoàng hậu vợ của ông là em gái của Kim Yu- 
sin, thuộc hoàng tộc Kaya, còn được gọi là “họ Kim mới”. Sau đó 
thành tục, tuyển hoàng hậu Silla từ một thành phần ít ôi thuộc 
chính hoàng tộc nhà họ Kim này, bước tiến triển này có thể xem 
như là một bằng chứng cho sự tăng cường quyền lực của nhà vua 
bất chấp thế lực của những gia đình quý tộc, đối thủ cạnh tranh 
quyển lực với ông. Sự kiện vua Muyol tiếp tục truyển ngôi cho 
những người trực hệ thuộc đòng đðõi hoàng gia của ông càng biểu 
thị rõ hơn sự chuyên chế cao độ trong quyền lực hoàng gia. 

Chính vua Sinmun (681-692) là người thiết lập chắc chắn 
quyển lực của ngai vàng. Để hoàn thành mục tiêu này, ông đã 
tiến hành một đợt thanh trừng nhiều nhân vật lãnh đạo chủ chốt, 
mà bao quanh họ là sự tập trung quyền lực của giới quý tộc. Kế 
tiếp, nhà vua chuyển hướng chú ý sang việc thiết lập các tổ chức 
chính trị và quân sự sao cho qua đó quyển lực hoàng gia có thể 
được vận hành ¡nột cách hiệu quả. Dưới thời trị vì của người con 
trai thứ hai của ông, vua Songdok (702-737), uy quyền tối cao của 
ngôi vua ở Silla cuối cùng đã bảo toàn được, sau khi hoàn thành 
điểu này thì cuối cùng vương quốc cũng hưởng tình trạng quốc 
thái đân an chưa từng thấy trước đây. 
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Nói rằng quyển lực của hoàng gia đạt đến đỉnh cao không có 
nghĩa rằng hệ thống cốt phẩm, yếu tố then chốt trong trật tự 
chính trị và xã hội của nhà nước Silla, đã tự nó bị lung lay. 
Những vị thuộc dòng họ chân cốt vẫn tiếp tục lập nên nhóm 
người giữ địa vị thống lĩnh trong xã hội, sự khác biệt chính bấy 
giờ là ở chỗ quyền lực của họ đã yếu đi một khi quyển lực đã bị 
suy yếu, vai trò của những vị quan lục phẩm trong thể chế của 
nhà nước Silla bị phân hóa theo. Như trước đây, những phép tắc 
hạn chế việc tiến thân trên chốn quan trường ngăn cản khiến 
những vị này không tài nào được thăng tiến đến chức vụ cao 
nhất, hay thậm chí cả việc chỉ được phong làm Thái Đại phu 
trong triều đình trung ương. Nhưng những thành viên hưởng đặc 
quyền ít hơn trong giới quý tộc này đã tự đặt mình ở vị trí đối 
nghịch với các nhà quý tộc chân cốt, do vậy đã gắn kết quan tâm 
của họ với những vị vương tước. Do đó, bất chấp những trở ngại 
do hệ thống cấp bậc địa vị trong xã hội gây nên, hoàng triểu và 
các vị quan lục phẩm thỏa hiệp để họ bắt đầu giữ vị trí lãnh đạo 
trong xã hội Silla. Đặc biệt, nhờ học thức sâu rộng, họ được nhà 
vua cho vời đến cố vấn cho việc triều chính, bằng cách này, họ đã 
thực hiện một vai trò quan trọng trong thời hậu kỳ của nước Silla 
thống nhất. 

Tương ứng với quyền lực mạnh lên tột bậc của ngôi báu là sự 
biến đổi cách thức làm việc của một số quan phủ trong triều đình 
trung ương. Cơ cấu hành chính của Silla thống nhất, ít nhất về 
mặt hình thức, nói chung đựa theo cơ cấu thuộc thời kì Ba vương 
quốc. Tuy nhiên, rõ ràng một sự thay đổi mang ý nghĩa tương đối 
quan trọng gắn vào Chipsapu (Chấp sự bộ), cơ quan hành chính 
cao nhất của nhà nước Silla, được lập nên vào năm 651. Thay vì 
đại điện cho lợi ích của giới quý tộc, Chipsapu là một hội đồng 
cấp cao làm theo thánh ý của nhà vua. Kết quả là, vị quan đứng 
đầu chính phủ gọi là Chungsi (Trung tự) người về thực chất, như 
một vị thủ tướng, lại đứng trong vị trí đối chọi với Sangdaedung, 
vị quan đứng đầu Hwabaek. Hơn nữa, việc vị Chungsi được xem là 
quan trọng hơn Sangdaedung về mặt chính trị cho thấy rằng cơ 
cấu chính trị của Silla đã chuyên chế hơn. 
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Quyền thống lĩnh của triểu đình Silla thống nhất hiển nhiên 
qua những thay đổi trong tổ chức quân sự. Sáu trấn trước khi 
thống nhất, dưới quyển điều khiển của giới quý tộc và tổ chức 
theo các tuyến có thể phản ánh những truyền thống của bộ lạc 
trước kia, được thay thế bằng quân tỉnh nhuệ trung đoàn và mười 
đơn vị đóng quân. Chín đội ky binh đã thành lập quân đội quốc 
gia đóng tại kinh đô. Họ tuyển mộ binh lính không thuần túy từ 
đân Silla mà còn tuyển trong số cư dân trước đây của Koguryo và 
Paekche và từ những thanh niên trai tráng của bộ lạc Malgal. 
Những quân đoàn này dường như đã được điểu hành đưới quyển 
chỉ huy trực tiếp của nhà vua và từng đơn vị đã tuyên thệ trung 
thành trước mặt ngài. Thêm vào chín quân đoàn ở Kyongju là 
“thập đạo” đóng bên ngoài kinh đô, phân bổ đồng đều đến toàn 
bộ chín tỉnh của nước Silla thống nhất. Họ đã được ủy thác nhiệm 
vụ bảo vệ đất nước và giữ gìn an ninh nội bộ trong nước. 

Nước Silla thống nhất ra đời trong quá trình bành trướng lãnh 
thổ, vì vậy cần phải thiết lập một cơ chế mở rộng đến tận chính 
quyền ở các tỉnh và địa phương. Các đơn vị hành chính căn bản 
tại địa phương trong thời kì Silla thống nhất là cấp tỉnh, quận và 
xã. Xã được chia thêm thành các làng và một số khu vực riêng 
biệt dành cho những nô tì mất tự do. Các nhà quý tộc của những 
nhà nước bị Silla xâm chiếm bị triểu đình Silla ép buộc phải tái 
định cư tại những khu vực thị tứ riêng, gọi là “thứ thành”. Mặc 
đầu vậy, đáng kể vẫn là việc vài vị trong số các quý tộc thượng 
lưu này tiếp tục được ghi nhận liệt vào hàng chân cốt dựa vào địa 
vị xã hội mà họ từng hưởng trước đây trong xã hội riêng của họ. 
Giới quý tộc của Silla kiên cường bám trụ vào cơ sở quyền lực của 
họ tại Kyongju, dẹp bỏ các nỗ lực đời kinh đô từ vị trí không 
thuận đường này sang phía đông ở tỉnh Taegu dù chỉ một đoạn 
thật ngắn. Tuy thế, một vài vị trong giới quý tộc thượng lưu ở 
kinh đô từng tái định cư trong những kinh thành thứ cấp, kết quả 
là, những vị này đóng một vai trò đặc biệt trong đời sống văn hóa 
và xã hội Silla. 

Tất nhiên, tuyệt đại đa số các nhà thượng lưu quý tộc vẫn còn 
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sống tại kinh đô ở Kyongju (Khánh Châu, được gọi là “thành phố 
vàng”), nơi họ đeo đuổi nếp sống thật xa hoa phung phí. Bất chấp 
quyển lực của họ có phần nào sút giảm đi, giới quý tộc Silla tiếp 
tục chiếm giữ một tài sản đổ sộ. Trong sử ký chính thức của nhà 
Đường - Trung Quốc có lưu lại những dòng ghi chép như sau : 

Bổng lộc không ngừng tuôn chảy vào cơ dinh của các quan tột 
phẩm, những vị có đến 3000 nô tỳ và số lượng tương xứng vũ khí, 
trâu bò, ngựa và lợn. 

Người ta cũng bảo rằng không hể có mái nhà lợp rơm nào 
trong phạm vi kinh thành của Kyongju, trong khi đó tiếng đàn ca 
nhã nhạc thâu đêm suốt sáng không dứt vang khắp các nẻo 
đường. 

Kế tục các tập tục cổ truyển trước khi thống nhất, giới quý tộc 
của Silla được ban cấp “thực phong”, đất nông nghiệp canh tác 
vĩnh viễn, các trang trại nuôi ngựa và ngũ cốc và chính qua 
phương tiện này giới quý tộc đã tích lũy được vô số của cải. Về 
phần họ, những vị quan của triều đình được trả lương qua sự phân 
bổ “thực cấp”, cho phép họ có quyển thu thuế lương thực trong 
phạm vi đất ban cấp rõ ràng, cũng cho phép sự lao động phục 
dịch của những nông dân canh tác trên mảnh đất này. 

Tương phản với sự giàu sang sung túc của giới quý tộc, những 
năm chỉnh chiến, để cuối cùng đánh dấu bằng sự thống nhất của 
Silla, đi đôi với đời sống kiệt quệ của dân thường. Càng ngày 
càng có nhiều người không thể nào trả nợ, giáng xuống làm thân 
phận nô tì, một hiện tượng đặc biệt phổ biến tại kinh thành. 
Đông đảo các thợ thủ công mỹ nghệ và dân lao động thuộc vào 
hàng nô tì gắn vào chốn cung điện và các phủ của triểu đình, một 
mặt làm theo các yêu câu của gia đình vương tước công hầu và 
mặt khác sản xuất vũ khí và đóng tàu. Nếu trong những dinh thự 
của những vị quan tột phẩm thực sự có đến 3000 nô tì, thì điểu ấy 
cho phép suy đoán tổng số nô tỳ mà giới quý tộc nắm giữ phải 
chiếm một phần đáng kể trong tổng số dân của Silla.Số nông 
dân thông thường là những nhóm người thuộc tầng lớp bẩn nông 
và phục vụ cho những mục đích của nhà nước, việc đăng ký hộ 
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khẩu được tính theo từng ấp. Một bộ phận trong sổ bộ đăng ký hộ 
khẩu như vậy ở Silla, theo nguồn sử liệu tin cậy, bắt đầu từ năm 
755. Nội dung của nó cho thấy Silla đã thực hiện việc đăng ký hộ 
khẩu theo từng năm và thêm vào các dữ liệu thống kê của dân số 
và hộ gia đình, ghi nhận cả số trâu bò và ngựa, dâu tằm, cây 
thông có cho hạt, cây óc chó, cây đẻ và những lô đất phân theo 
loại khác nhau như những cánh đồng lúa nước, những cánh đồng 
lúa khô và những cách đồng cây gai. Kế đến các hộ được chia theo 
số người có khả năng lao động để có thể thực hiện các nghĩa vụ 
bắt buộc lao động công ích. Những ghi nhận chỉ tiết chứa trong 
tài liệu này khiến người ta không mảy may nghỉ ngờ rằng mọi cố 
gắng ấy chỉ nhằm rút tỉa bóc lột sức lao động của nông dân để 
phục vụ cho lợi ích của giới quý tộc ở thành thị. 

Ngược lại với số đân thường tự do của làng, có những khu vực 
tách biệt nơi những người không được tự do sinh sống, những 
người mà địa vị của họ gần như nô lệ. Hoặc những người chỉnh 
phục hay những tội nhân chống lại nhà nước sẽ bị thuyên chuyển 
đến để làm những công việc như làm công việc đồng áng, chăn 
nuôi gia súc hay những công việc chân tay khác. Sự tổn tại của vô 
số những người lao động bị mất tự do như vậy khắp mọi miền của 
đất nước là một đặc điểm nổi bật của xã hội Silla. 


SỰ HƯNG THỊNH CỦA NỀN VĂN HÓA SILLA 


Đạo Phật là hệ tư tưởng thống trị trong nước Silla thống nhất. 
Vì là tôn giáo được mọi người, từ đấng chí tôn cho đến quảng đại 
quần chúng sùng bái và tín ngưỡng như nhau, đạo Phật đóng vai 
trò quan trọng trong đời sống văn hóa và tỉnh thần của nhà nước 
Silla. Nhiều nhà sư nổi tiếng đã chu du sang nhà Đường -Trung 
Quốc, thậm chí đến tận Ấn Độ để nghiên cứu giáo điển của đức 
Phật. Nhiều vị sư sau khi từ Trung Quốc trở về mang theo học 
thuyết lĩnh hội được từ nhiều tông phái Phật khác nhau đã nở rộ 
đưới triểu đại nhà Đường. Trong số đó có bộ Auatamsaka (Hwaom, 
Hoa nghiêm, tiếng Hoa là Hua-yen) và nó đã ghi nhận sự ủng hộ 
nhiệt tình nhất trong giới quý tộc khi nhà nước Silla đang ở vào 
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thời kì cực thịnh. Bộ kinh Hoa nghiêm về chân lý vạn vật đồng 
nhất thể, một là tất cả và tất cả là một, một quan niệm cố gắng 
bao trùm sinh linh vạn vật vào một Phật tính duy nhất. Học 
thuyết ấy phù hợp với một nhà nước có cơ cấu quyền lực tập trung 
vào một triểu đình chuyên chế và chắc chắn nó là một nguyên 
nhân khiến bộ Hoa nghiêm được giới quý tộc cẩm quyển thuộc 
nhà nước Silla thống nhất tiếp nhận. 

Việc Phật giáo Tịnh độ tông được phổ biến thật rộng rãi trong 
giới bình dân là một trong những đặc điểm nổi bật của đạo Phật 
trong thời kì Silla thống nhất. Tịnh độ tông là tín ngưỡng Phật 
giáo đành cho quần chúng, một đức tin mà thậm chí người không 
biết chữ vẫn có thể hiểu và tin kính. Không yêu cầu phải nắm 
những triết lý thậm thâm vi diệu trong các bộ kinh Phật, mà 
hành giả chỉ cần trì niệm “Nam mô œa di đà phật” như một 
phương tiện để “Hướng đến đức phật uô lượng quang”. Nếu hành 
giả một lòng trì niệm danh hiệu Phật, kế đó sẽ được thác sanh về 
“Côi tịnh độ” hay còn gọi là Cõi Tây Phương cực lạc, nơi Đức phật 
A di đà đang thuyết pháp. Tịnh độ tông trở thành đạo Phật của 
quần chúng vì dễ tiếp nhận và hành trì, một phần cũng do nó tạo 
một niểm hy vọng sẽ thoát được sự tuyệt vọng trong kiếp sống với 
chuỗi ngày đẩy đau khổ, thực trạng này là kết quả của toàn bộ sự 
bất công trong xã hội Silla đưới nền cai trị chuyên chế. 

Wonhyo (617-686) là một cao tăng học giả nổi bật nhất thời 
bấy giờ, đóng một vai trò chính yếu trong việc truyền bá rộng rãi 
Phật giáo Tịnh độ đến khắp miển thôn đã. Khuyến cáo thái độ 


_ bất hòa giữa các tông phái với nhau nảy sinh từ những quan niệm 


đối lập nhau, theo ông cần phải nhìn Phật giáo dưới giác độ cao 
hơn, đạt đến sự hòa hợp tổng thể nhiều quan niệ¡a khác biệt. Có 
thể hiểu vì sao tiếp đến Wonhyo thuyết về Tịnh độ tông rằng tất 
cả mọi người đều có thể thác sanh về cõi cực lạc. Tiếp theo câu 
chuyện ông phá giới với một cô công chúa Silla có một cậu con 
trai (Sol Ch'ong, tục truyền đóng góp vào việc to nên hệ thống 
chữ viết iđu), ông chu du trong sự ăn năn hối lỗi xuống đến khắp 
các thôn ấp ở mọi nẻo đường đất nước, thuyết về đức tin nơi Cõi 
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tịnh độ. Và người ta nói rằng kết quả của nỗ lực không mệt mỏi 
ấy chính là việc ông đã hóa đạo được cho hơn 80% dân số của 
vương quốc Silla. 

Trong suốt thời kì Silla thống nhất, Nho giáo đã dân nổi trội 
so với Phật giáo và trở thành hệ tư tưởng thay thế. Việc thành 
lập Trường Đại học Nho giáo vào năm 682 là kết quả của sự phát 
triển này. Vào giữa thế kỉ VIII, kinh sách bao gồm Luận ngữ của 
đức Khổng Tử, những bộ Hán văn cổ khác về lễ ký, lịch sử và văn 
chương. Nho sinh theo học là các thành viên thuộc giới quý tộc 
thuộc hàng thập nhị phẩm trở xuống, bao gồm những vị không 
phẩm cấp. Cơ sở giáo dục cấp quốc gia này đã khiến việc tổ chức 
một chế độ thi tuyển quan chức cho nhà nước có thể thực hiện 
được vào năm 788 và các thí sinh thi đỗ được bổ nhiệm dựa vào 
khả năng đọc làu các tác phẩm Hán văn cổ. Việc lập nên thể chế 
thi cử cấp quốc gia rõ ràng đã phản ánh ước muốn chú trọng vào 
việc học chữ Nho hơn là việc chỉ đơn thuần dựa vào tiêu chí dòng 
họ cốt phẩm để tuyển chọn quan chức. 

Nho giáo mà nhà nước Silla đang biểu lộ sự quan tâm thật sự 
ấy, về bản chất, bác bỏ những giá trị truyền thống dựa vào trật tự 
cốt phẩm, mà cốt lõi của trật tự này là các vị quý tộc thuộc đòng 
đõi cốt phẩm và học thuyết Phật giáo đã ủng hộ nó. Nó chủ yếu 
bao gồm những vị xuất thân từ gia đình các vị quan lục phẩm 
thông thuộc tư tưởng Nho giáo. Những vị này cho rằng Nho giáo 
mang tầm quan trọng hết sức lớn lao vì là một hệ thống các 
chuẩn mực đạo lý có thể áp dụng vào thế giới thực này và khẳng 
định Nho giáo tạo nên một hệ thống các giá trị xã hội và luân lý 
chung mang lại lợi ích nhiều hơn là đạo Phật, chỉ trọng việc cứu 
độ cá nhân và vào kiếp sau. Do đó, đưới cợ cấu chính trị chuyên 
chế của Silla, Nho giáo đứng ở vị trí đối lập với đặc quyển truyền 
thống của dòng đõi cốt phẩm và thật sự đã phát triển song song 
với quyển lực của hoàng triểu. 

Nền học thuật và kĩ thuật của Silla chứng kiến những tiến bộ 
rất có ý nghĩa trong suốt thời kì Silla thống nhất. Trong lĩnh vực 
nghiên cứu sử học, những áng văn của học giả Kim Tae Mun vào 
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đầu thế kỉ VII được xem là rất đáng kể vì ông bộc lộ sự quan 
tâm sâu sắc đến bản sắc truyền thống của nhà nước Silla cổ, 
trong khi hầu hết các tác phẩm đều mang âm hưởng của văn hóa 
Đại Đường Trung Quốc. Thiên văn học và lịch học đã bắt đầu 
phát triển từ trước khi thống nhất đất nước, kết quả là đã xây 
đài thiên văn Chlomsongdae vào giữa thế kỉ VII, ngày nay vẫn 
còn trụ tại Kyongiu. 

Kiến thức toán học cũng phát triển thật nhiều và trên thực tế 
đã được áp dụng trong nhiều lĩnh vực, đáng kể nhất là trong kiến 
trúc Phật giáo. Cuối cùng, nghệ thuật ấn loát bằng bảrỉ khắc gỗ 
được phát kiến in được nhiều loại văn bản, đặc biệt là kinh Phật 
và những tác phẩm Nho giáo cổ điển. Việc ấn tống bộ kinh Đà 
La-ni đã được phát hiện cách đây không lâu ở Kyongju trong nền 
chùa Vô Ưu, ắt hẳn vì vậy xác định lại thời điểm xây chùa là năm 
751, là ví dụ cổ xưa nhất còn sót lại trên thế giới về việc in ấn 
trên bản khắc gỗ. 

Những vần thơ thiển Hyangga (hương ca) xuất hiện tại Silla 
vào thời kì Ba vương quốc, đã tiếp tục nở rộ ở nước Silla thống 
nhất. Bằng một lối diễn tả hiện đại văn bản khó, súc tích của 
một tác phẩm Hangga nguyên gốc, bài “Cúng dường” bộc bạch sự 
chuyên tâm thành kính qua lời cầu nguyện, đưới hình thức dâng 
hoa cúng đường, cầu xin sự rủ lòng từ bi của đức Bồ tát Di Lặc 
như sau: 

Nơi đây, con xin dâng hoa cúng dường 

Con xin cúng dường những bông hoa này đến đúc Phật từ bí 

Vì tâm nguyện chí thành của con, 

Xin hãy đến chứng giám uà thình câu đúc Bỏ tát Di Lặc giáng thế 

Từ cõi trời Thiên đường xa xôi. 

Những nhà thơ Hyangga của Silla đã biên soạn các bài hát để 
câu Trời đem lại sự yên bình cho đất nước, tán thán công đức của 
Đức phật A đi đà, biểu đạt mong muốn đến được với những người 
thân yêu đã qua đời, hay chỉ đơn thuần để cầu nguyện. Tóm lại, 
Hyangga tiêu biểu cho sự thể hiện trữ tình những tình cảm tôn 
giáo của người dân Silla. 
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Dấu ấn của nghệ thuật trong thời kì Silla là nỗ lực nhằm tạo 
nên nét đẹp hài hòa lý tưởng qua việc áp dụng một kĩ thuật thể 
hiện nghệ thuật thật tinh xảo. Chí hướng cao thượng không đâu 
được thể hiện rõ như sự hài hòa tuyệt vời của chùa Pulkuk-sa 
(Phật Quốc tự) ở Kyongju và gần đó có hang động thờ đức Cổ 
đàm, cả hai đều được xây vào khoảng năm 7ð1. Cổng cầu máy 
dẫn đến cổng chính, Cổng màu tím hoa cà mờ mờ, hình dạng mới 
lạ của những trụ đá đỡ hai cột đá chính ở phía trước dinh Bóng 
nổi; tỉ lệ cân xứng của cả hai ngôi chùa tháp lừng danh nổi tiếng, 
chùa Đa bảo và Chùa Vô ưu, tất cả những ngôi chùa giống như 
vậy đều tiêu biểu cho phong cách tả thực, qua một phương tiện 
trung gian rất khó làm là đá, một nét đẹp cân đối và hài hòa đạt 
đến mức độ lý tưởng. Sokkuram là một động nhân tạo bằng đá do 
người thiết kế để thờ một bức tượng Phật chính. Bức tượng lớn 
của Đức phật Thích ca mâu ni đặt tại trọng tâm của gian nội thất, 
Đức phật Bà quan âm mười một tay cùng nhiều vị Bồ tát và La 
hán (các vị đệ tử của đức Phật) chạm nổi thành hình bán nguyệt 
lên những bức tường quanh, cùng hai vị nhân vương trên các bức 
tường của gian tiển sảnh và bốn vị thần Hộ pháp đứng bảo vệ dọc 
lối đi, từng vị trong số họ, mỗi người một vẻ riêng biệt, đã góp 
phần tạo nên một nét đẹp tổng thể, nhất là đức Cổ đàm. . 

Thảo luận về những hình thức nghệ thuật bắt nguồn cảm 
hứng từ việc tu tập Phật giáo, việc đúc những chiếc chuông đồng 
dù sao cũng đáng nể. Chiếc chuông đồng cổ nhất, hiện vẫn còn, từ 
thời Silla được ghi nhận từ năm 725, nhưng được biết đến nhiều 
nhất là chuông Emmile, hiện nay đặt tại viện bảo tàng quốc gia 
tại Kyongju, đúc vào năm 771. Chiếc chuông Emmile đo chiều dài 
đường kính được 7 feet 6 inthes (2,27 mét) và cao 11 feet (3,3 
mét) là chiếc chuông đồng lớn nhất còn tổn tại. Chuông được chế 
tác tỉnh xảo nhất, qua hình đạng của cbiếc chuông và qua nét đẹp 
của hoa văn trang trí với những vị thần đang bay lượn và mô típ, 
hoa sen. Những chiếc chuông của Silla có hình đạng độc đáo, để 
rồi cùng với những họa văn sắc xảo trên chuông đã tạo nên một 
nét đẹp-thanh thoát mà những chiếc chuông đồng của Nhật hay 
Trung Quốc khó có thể sánh nổi. Vương quốc Silla thống nhất để 
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lại cho chúng ta không chỉ chuông đồng này mà còn những chiếc 
lồng đèn tiêu biểu, những tháp đá, những vại chứa nước bằng đá, 
những đuôi mái ngói, ngói lát và những vật phẩm khác có liên 
quan đến kiến trúc Phật giáo. Nghệ thuật thư pháp, như đã thấy 
được khắc trên đá tại các chùa Phật giáo, cũng đạt đến trình độ 
phát triển cao trong suốt thời kì sáng tạo rực rỡ này. 

Những ngôi mộ là những kho tàng quý báu chứa những tác 
phẩm nghệ thuật của Silla không có liên quan đến Phật giáo. Sau 
khi thống nhất, hình thức kiến trúc mộ phổ biến đã mang một 
hình thức khác, mang đặc điểm là có cổng trải dài đến tận gian 
mai táng bằng đá. Những ụ đất nung phủ lên gian mộ đặt đối 
điện với những phiến tảng đá chống đỡ, trên đó có khắc những 
biểu tượng mười hai con giáp. Những thứ này đều mượn từ lịch 
của Trung Quốc nhưng việc sử dụng thờ trên những mộ đá là một 
sự cải tiến độc đáo của Silla. Một niềm tin rõ rệt là những hình 
con thú này (Tý, Sửu, Dần, Mão..) trong tư thế đứng như người 
đeo vũ khí sẽ bảo vệ cho linh hồn của người chết. Việc mượn 
những con vật giàu trí tưởng tượng này, với vẻ vô ý thức thuần 
phác dường như hướng vào những hình ảnh trong vũ trụ, được 


- thực hiện với một kĩ xảo điêu luyện là một bằng chứng khác 


chứng minh cho nghệ thuật khéo kéo vô cùng của người Silla. 
XÃ HỘI VÀ VĂN HÓA CỦA VƯƠNG QUỐC PARHAE (BỘT HẢI) 


Parhae (Bột Hải), như đã ghi nhận ở phần trước, là một vương 
quốc do người Koguryo và chính họ độc quyển về chính trị ở 
vương quốc Parhae. Đa số những người ấy bị cai trị bởi giới quý 
tộc là người Malgal. Mặc đầu một số ít người Malgal đã thành 
công trong khi tiến thân vào những cương vị thấp trong giới cầm 
quyển, chủ yếu họ là một tôi dân. Trên thực tế, một vài người 
Malgal biến thành người mất tự do, phải phục vụ những ông chủ 
xuất thân từ Koguryo. 

Cơ cấu triểu đình trung ương của vương quốc Parhae được thiết 
lập mô phỏng theo thể chế nhà Đường (ngược lại, nước Silla 
thống nhất còn hài lòng việc căn bản giữ nguyên việc sắp xếp 
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hành chính theo kiểu cổ truyền trước kia). Nói vắn tắt là, Parhae 
có vẻ như tìm cách phô trương uy vũ và thanh danh của cơ chế 
nhà nước của nó bằng cách thiết lập thể chế hành chính có quy 
củ cẩn thận cũng như có thêm thắt một số thuật ngữ Nho giáo. 

Nền văn hóa của Parhae sáp nhập những yếu tố văn hóa bắt 
nguồn từ nhà Đường và Koguryo. Nhiều nho sinh được cử sang du 
học tại nhà Đường và kết quả sự giao thoa văn hóa đó là, Parhae 
phỏng theo nhà Đường cả cơ cấu nhà nước lẫn các đặc điểm tổ 
chức khác. Mặt khác, những yếu tế bắt nguồn từ Koguryo có thể 
thấy qua cơ cấu hành chính cấp tỉnh cũng như một vài đặc điểm 
kiến trúc nhà ở và ngôi mộ. Hơn nữa, phong cách nặn tượng đức 
Phật, phát hiện được ở các khu vực đển chùa trong vương quốc 
Parhae, với những búp sen và mô típ vải được đệt dùng để trang 
trí cho những đầu mái ngói tại Parhae, cũng là một thị hiếu riêng 
biệt của Koguryo. 

Trình độ văn hóa của vương quốc Parhae đã phát triển đến 
mức độ một vị quan của Trung Quốc đã mô tả Parhae là “một 
vùng đất hưng thịnh ở phía đông”. Nhưng vì đân số được tạo 
thành gồm giới lãnh đạo gốc Koguryo và bầy tôi là người Malgal 
bản xứ, nhà nước Parhae mang những nhược điểm của văn hóa 
thuộc một xã hội bị chia rẽ sâu sắc theo ranh giới tộc người. Sự 
bất ổn trong cơ cấu xã hội này là nguyên do chính khiến Parhae 
dễ dàng bị sụp đổ bởi quân Khitan (Khiết Đan) vào năm 926 và 
một khi Parhae sụp đổ, nó đã chứng tỏ không thể truyền văn hóa 
Parhae đến các giai đoạn lịch sử sau từ một trong hai nhân tố 
khác biệt này. 
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0HƯN6 5 


THỜI ĐẠI CỦA CÁC GIA ĐÌNH 
TIỂU QUÝ TỘC QUYỀN THẾ 


XUNG ĐỘT TRONG CƠ CHẾ TRUYỀN NGÔI 


Mặc dù nền văn minh Silla đạt đến thời hoàng kim dưới thời 
trị vì của vua Kyongdok (742-765), dưới bể mặt của xã hội Silla 
thống nhất xuất hiện những biểu hiện tái diễn cuộc xung đột mới. 
Các nhà quý tộc thuộc dòng đõi cốt phẩm dấy lên phong trào đấu 
tranh nhằm phá vỡ quyển cai trị độc đoán của triểu đình. Để đẹp 
loạn, vua Kyongdok đã thiết lập một chương trình cải cách chính 
trị dựa vào chính sách Hoa hóa, nhưng không mang lại hiệu quả 
đáng khích lệ. Dưới triều vua kế tiếp, một cuộc bạo loạn lớn nổ 
ra. Mâu thuẫn âm ỉ trong hai mươi năm bộc phát và quá trình 
xung đột này dòng đöi vua Muyol, nhà kiến tạo nên nước Silla 
thống nhất, đã chấm đứt, kéo theo cả giai đoạn trung kì phổn 
thịnh trong lịch sử của Silla. 

Trong lịch sử Silla, thời kì suy thoái điễn ra khoảng hơn một 
thế kỉ sau khi thống nhất đất nước, chủ yếu là do hậu quả sự 
phản đối của giới quý tộc trước xu hướng cai trị chuyên chế của 
triểu đình. Ban đầu, những thành viên trong giới quý tộc phong 
kiến gia nhập các lực lượng để phá vỡ quyển chuyên chế của triều 
đình, nhưng bấy giờ nội bộ của họ lại bị xâu xé bởi nạn bè phái 
chìa rẽ trong nội bộ. Chính sự gia tăng của cải cá nhân của các 
nhà quý tộc đã phá hủy tình đoàn kết của họ. Với âm mưu giành 
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quyển lực chính trị, các nhà quý tộc đẩy tham vọng sử dụng các 
nguồn lực kinh tế để lập quân đội riêng cho mình, trang bị vũ khí 
cho các nô tì của họ và tuyển mộ những người nông dân không 
đất lang thang khắp miền quê của Silla. Ở thời điểm này, điểm 
mấu chốt để kế vị ngôi báu không còn là mối quan hệ huyết 
thống trực tiếp nữa mà là bè phái chính trị và lực lượng quân sự 
hùng hậu. 

Do đó, chính trị của thời hậu kì Silla được đánh đấu bằng vai 
trò quyết định của những liên kết lực lượng mỏng manh giữa các 
nhà quý tộc. Trong tình huống ấy, bất kì người nào giành được 
vương quyền không còn đại diện cho toàn giới quý tộc mà chỉ ám 
chỉ về những người ủng hộ ông, mỗi vị vua mới lại trở thành mục 
tiêu trả thù của các phe phái mà ông đã đánh bại. Trong gần một 
trăm năm mươi năm suy tàn của vương quốc Silla, đã có hai mươi 
vị vua soán đoạt ngôi báu và phần nhiều họ lại trở thành nạn 
nhân của những biến động chính trị không dứt. 

Đâu đấy đã tổn tại những vấn để nghiêm trọng trong trật tự 
xã hội của vương quốc Silla. Chính sự hạn chế về địa vị xã hội mà 
các quan lục phẩm có thể không được bổ nhiệm vào những cương 
vị trọng trách thực sự. Những vị này nhận ra rằng chế độ thi cử 
của nhà Đường - Trung Quốc có thể tạo cơ hội cho sự thăng tiến 
trên chốn công đường tùy vào năng lực của cá nhân họ. Do đó, 
người ta bắt đầu nghe thấy các vị ấy chỉ trích sự bất công trong 
hệ thống cốt phẩm của Silla. Chioe Chỉi-won (875-?) một vị quan 
lục phẩm thi đỗ làm quan dưới triểu đình nhà Đường và giữ một 
vai trò trọng yếu trong triểu, dâng một bản điều trần chỉ tiết tâu 
lên thánh thượng, để cập đến những vấn để cốt lõi của xã hội 
đương thời của ông. Nhưng do lời khuyên của ông bị gạt bỏ ngoài 
tai nên ông xin cáo quan, lui về ở ẩn trong suốt quãng đời còn lại 
và lánh xa khỏi chốn kinh thành. Không chỉ một mình Ch'oe 
Ch”i-won, mà vì các vị quan lục phẩm khác cũng cùng phê phán 
hệ thống cốt phẩm, thậm chí ở một vài trường hợp cực đoan, họ 
còn cực lực hoạt động chống lại Silla, chính quê hương của họ, 
bằng cách bỏ sang các phe chính trị đối lập mới, mới nổi dậy vào 
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những năm cuối của vương triều. 


SỰ LỚN MẠNH CỦA NHỮNG HÀO TRƯỞNG ĐỊA PHƯƠNG ĐẦY 
QUYỀN THẾ 


Vào khoảng giữa thế kỉ IX, nạn phe phái chính trị căng thẳng 
trong giới quý tộc cốt phẩm nổi lên bằng các cuộc đấu tranh 
giành ngôi vua đã có dấu hiệu yếu đi. Tỉnh thần hòa giải đã trở 
nên thắng thế trong những phe phái đối chọi nhau trước đây, do 
cần phải thống nhất với nhau để chống lại mối đe dọa từ những 
trung tâm quyển lực cục bộ đang hình thành. Các nhà lãnh đạo 
lực lượng quân sự mới này, những người tự thấy con đường tiến 
thân tại triểu đình trung ương bị kìm hãm do hệ thống cốt phẩm, 
đã chuyển hướng chú ý của họ sang giao dịch mua bán bằng 
đường biển, phô bày và tăng cường quyền lực quân sự lẫn kinh tế 
của họ. Vấn để giao thương nở rộ với nhà Đường - Trung Quốc và 
Nhật, trên thực tế các thương gia miễn sông nước này và những 
tay đi biển mạo hiểm của Silla chẳng bao lâu đã thống lĩnh toàn 
bộ các tuyến đường biển ở khu vực Đông Á. 

Các đồn đóng quân của Silla đầu tiên được đặt tại các vị trí 
chiến lược để bảo vệ biên giới đất nước, nhưng nạn cướp biển đe 
dọa công việc làm ăn mua bán bằng đường biển đang phất lên của 
Silla, dẫn đến liên tiếp thành lập các đồn trú quân tại những vị 
trí xung yếu dọc theo bờ biển. Có lẽ trong số này, đồn trú quân 
quan trọng nhất là đồn Chonghae trên đảo Wanđô, được Chang 
Po-go thành lập vào năm 828. Sau khi đeo đuổi thành công 
nghiệp võ dưới triểu nhà Đường, Chang Po-go trở về Silla đến 
Wando, một hòn đảo chiến lược nằm xéo các tuyến đường biển 
chính trên vùng sông nước phía nam của Korea, nơi ông xây dựng . 
một căn cứ quân sự hùng mạnh. Bấy giờ Chang Po-go đứng đầu 
vạn quân, dùng như thể quân đội riêng của mình, đã tuần tra 
canh phòng các vùng bờ biển của Silla, chấm đứt mọi sự quấy 
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nhiễu của bọn cướp biển Trung Quốc. Đồng thời, ông kiểm soát 
mối quan hệ mua bán đang hưng thịnh với Trung Quốc và Nhật 
Bản, nên trên thực tế, ông trở thành vị thống soái của cả vùng 
biển Hoàng Hải. 

Trên đỉnh cao sự nghiệp của mình, Chang Po-go nỗ lực tự 
mình dấn sâu bè đảng chính trị ở kinh thành, ủng hộ chính cho 
một người mưu đồ tạo phản định soán đoạt ngôi vua (vào năm 
839). Tuy nhiên vài năm sau, giới quý tộc kinh thành ngăn cản vị 
vua kế tiếp không cho kết hôn với con gái của Chang Po-go và ít 
lâu sau đó, Chang bị ám sát. 

Chang Po-go đã thất bại trong nỗ lực can thiệp chính trị trực 
tiếp tại kinh thành, chứ không phải đã đủ khả năng lập nên một 
lực lượng chính trị độc lập đủ mạnh tranh ngôi vị tối cao với triểu 
đình ở Kyongju. Giới quý tộc kinh thành bị chia rẽ sâu sắc, nhưng 
đẫu quyền lực bị lung lay, họ vẫn còn đủ sức duy trì hệ thống cốt 
phẩm, cai quản những giai cấp còn lại. Tuy vậy, trước đó những 
đồn đóng quân khác cũng xây nên giống như đồn Ch'onghae. Sau 
đó ít lâu, các đổn này cung cấp nguồn lực quân sự ủng hộ thực 
hiện những tham vọng của những hào trưởng địa phương quyển 
thế ở các vùng nông thôn của Silla. 

Vào thời điểm này có nhiều gia đình quyển thế từ nhiều đời 
đã kiểm soát trên thực tế một số khu vực cách xa kinh thành. 
Thông thường, các gia đình hào trưởng đứng đầu này xây dựng 
các thành lũy quanh các khu vực tập trung đân cư thuộc phạm vi 
ảnh hưởng của “những vị chúa thành”. Những vị chúa thành này 
chỉ huy quân đội riêng của họ, tuyển mộ từ nhân dân địa phương, 
dựa trên thanh thế của mình, họ đã thực hiện quyển kiểm soát 
kinh tế tại những ngôi làng mà họ đang nắm quyền lực. Việc mất 
đi quyển tập trung kiểm soát kinh tế xuống tận các vùng nông 
thôn đánh dấu sự mục ruỗng ngày càng tăng trong nền tảng kinh 
tế của triểu đình, điểu này gây một ảnh hưởng vô cùng nghiêm 
trọng đến sự tổn tại của Silla. 
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THỜI KỲ HẬU BA VƯƠNG QUỐC 


. Sự gia tăng thanh thế của những vị chúa thành đã làm suy 
yếu quyển kiểm soát của chính quyển trung ương Silla, khiến 
triều đình không thể thu thuế từ nông dân được. Nhằm cứu vãn 
tình trạng khủng hoảng tài chính vào năm 889 triểu đình đã đặt 
ra các khoản thu thuế ép buộc từ khu vực tỉnh thành đến các thôn 
huyện. Điều này những người nông đân phải chịu cảnh một ách 
hai tròng vì bị bòn rút bởi các vị chúa đất lẫn triểu đình trung 
ương. 

Silla đã sẵn có một số người tứ cố vô thân đông đúc, sống lang 
thang nay đây mai đó, không một tấc đất cắm dùi và họ đã phải 
từ bỏ thôn xóm của họ vì sưu cao thuế nặng. Một vài người đã lập 
nên những băng cướp chuyên sống bằng nghề đạo chích, trong khi 
những người khác mong nhờ ơn che chở của những hộ phú nông. 
Tất cả diễn tiến này đã gây ra sự suy giảm trật tự xã hội nghiêm 
trọng. Bấy giơ, triểu đình dùng vũ lực cố đoạt tận để lấp đây 
ngân khố, khiến nông dân bị đổn đến mức phải tức nước vỡ bờ. 

Ngọn lửa nổi đậy đầu tiên của nông dân đã bùng lên tại khu 
vực Sangju vào năm 889 với qui mô lớn đến nỗi triểu đình phải 
phái các đạo quân đến dẹp và họ đành bất đắc di trấn áp cuộc nổi 
đậy mạnh mẽ của nông dân chống lại họ. Lúc bấy giờ, các cuộc 
nổi dậy của nông dân không ngớt nổi lên khắp mọi nẻo đường đất 
nước. Hơn nữa, một toán cướp đông đảo tự nhận là đạo quân khố 
đỏ, chiếm quyển kiểm soát khu vực tây nam của kinh thành và vô 
số nghĩa quân nông dân khác, theo sử ký lưu lại bị gọi là “bọn 
giặc cỏ”, đã tự phát nổi dậy trên khắp đất nước. 

Các nhà lãnh đạo nghĩa quân ban đầu không ai khác hơn là 
những vị chỉ huy các cuộc nổi đậy trong điểu kiện hạn chế đặc 
biệt. Tuy nhiên, về sau có hai nhà lãnh đạo nổi lên tập hợp lực 
lượng quân đủ mạnh để lập nên các đơn vị nhà nước mới trong 
những khu vực kiểm soát của họ và thách thức với Silla để giành 
quyển cai trị hợp pháp. Đó là Kyonwon và Kungye, những người 
tự tuyên bố rằng họ nhằm phục hồi lại vương quốc Koguryo và 


70 


https://tieulun.hopto.org 


Paekche cũ, thế là họ rơi vào một cuộc tranh đấu tay ba để tranh 
quyển bá chủ trên bán đảo Hàn. Thời kì đấu tranh chiếm khoảng 
nửa thế kỉ này gọi là thời kì Hậu ba vương quốc. 

Kyonhwon tuyên bố sáng lập ra nhà nước Hậu Paekche tại 
Chonju vào năm 892. Bất chấp việc xuất thân từ tầng lớp nông 
dân nghèo và bản thân ban đầu là một lính bộ, khi ông lên ngôi, 
ông tỏ ra là một nhà cai trị quyết đoán và giàu ý chí. Kyonhwon 
thẩm ghét cay ghét đắng nhà nước Silla. Năm 927, ông cướp phá 
Kyongju, giết vua, truất phế các vị quan tột phẩm của triều đình, 
chiếm nhiều châu báu và quân đội, hạ ngục nhiều vị nghệ nhân 
tài hoa trong kinh thành. Nếu không làm những điều ác như vậy, 
ắt hẳn ông chẳng mấy gặp khó khăn trong việc lật đổ vương quốc 
Silla. 

Kyungye, một hoàng tử của Silla gần như biến thành nạn 
nhân của cuộc đấu tranh giành quyền lực, đầu tiên xuất gia đi tu, 
kế đó hoàn tục trở thành quân nhân. Làm phó soái ở các khu vực 
trung bộ của bán đảo, ông chiếm được các khu vực chiến lược rộng 
lớn và chiêu mộ được một đạo quân đông đảo nằm đưới quyền chỉ 
huy riêng của ông. Vào thời điểm này, ông lật đổ vị chủ soái và 
tuyên bố thành lập nhà nước Hậu Koguryo vào năm 901, bắt đầu 
lập nên một bộ máy nhà nước vững mạnh. Nhưng cũng giống như 
vua Kyonhwon của vương quốc Hậu Paekche, vua Kungye cũng cai 
trị vương quốc của mình một cách chuyên quyển. Ngài duy trì 
quyển lực bằng đạo luật khủng bố, nên cuối cùng vua Kungye đã 
bị truất khỏi ngai vàng bởi những vị tướng riêng của ông và bị 
dân chúng giết hại trên đường bôn tẩu. 

Chính thời thế đưa đẩy ông Wangkon (Vương Kiếm) thắng vua 
Kungye với tư cách một vị vua của phương bắc vào năm 918. 
Wangkon xuất thân từ một gia đình tiểu quý tộc ở khu vực 
Kaesong và có lẽ đặc biệt gần gũi thông thạo các hoạt động bằng 
đường biển tập trung quanh các đồn đóng quân gần đảo Kanghwa. 
Ông đã tham gia vào một số cuộc chiến đấu với tư cách là một 
trong những đô đốc chỉ huy của vua Kyungye, nhưng ông nổi tiếng 
nhất qua các hoạt động bằng đường thủy thông thạo trên vùng bờ 
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biển phía tây nam. Cũng nhờ những thành tích này mà ông được 
bổ nhiệm làm đại nguyên soái cho vua Kyungye. 

Wangkon cũng tự nhận mình là người thừa kế ngôi vua của 
Koguryo và đặt tên nhà nước của ông là Koryo, tên gọi ngắn gọn 
của Koguryo. Ông tự đóng đô tại thành Kaesong, không chỉ đơn 
thuần là căn cứ bảo đảm về quân sự và chính trị mà còn tự phô 
trương thân thế của mình là một tiểu quý tộc tại địa phương. Nhờ 
vậy, ông liên kết chặt chẽ được với các tiểu quý tộc khác tại địa 
phương, tranh thủ được hậu thuẫn vững chắc trong công cuộc 
thống nhất bán đảo Hàn của ông. 

Vua Wangkon khôn ngoan áp dụng chính sách hữu nghị với 
Silla, vừa để làm chiến lược để áp đảo đối thủ Kyonhwon vừa bảo 
đảm việc ông tuyên bố sẽ là người kế thừa các tập tục và quyển 
hành của nhà nước Silla. Đồng thời, ông cũng không xao lãng việc 
triển khai chiến lược quân sự đối với Silla, thiết lập một đồn trú 
quân thường trực cho các đạo quân của Koryo, cách không xa phía 
bắc kinh thành Kyongiu của Silla. 


VIỆC KORYO THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 


Koryo và Hậu Paekche bấy giờ tự sánh mình ngang nhau và 
không ngừng thù nghịch chống đối nhau. Chiến trường của họ là 
khu vực phía tây sông Nakdong (Lạc đông), vòng đai bên ngoài 
thuộc khu vực kinh đô của vương quốc Silla, do Silla đã mất quyển 
kiểm soát hậu cứ của nó hoàn toàn nên bây giờ cũng không làm 
được gì. Trong khi đó, những nhà lãnh đạo của giới hào trưởng tại 
địa phương trong các kinh thành chỉ chú ý vào quyền lợi riêng 
của ho, khi họ bắt đầu nhắm đến Koryo của vua Wang Kon hay 
Hậu Paekche của vua Kyonhwon. 

Khi quân đội Koryo ca khúc khải hoàn tại An Đông ngày nay 
(tỉnh Bắc Kyongsang) vào năm 930, thế bí bị phá vỡ, xu hướng 
chiến thắng của trận chiến nghiêng về phía Koryo. Và khi quân 
Koryo đụng với các đạo quân của Hậu Paekche trong trận chiến 
thuộc địa phận của vua Kyonhwon vào năm 934, cục điện chiến 
trường hoàn toàn nghiêng hẳn về phía Koryo. Chính cuộc đấu 
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tranh giành quyền lực nội bộ của hoàng tộc vua Kyonhon đã dẫn 
đến sự thất bại này. Con trai cả của vua Kyonhwon, do không 
được kế vị ngôi vua vì cha sủng ái một người con thứ, đã giam ông 
vào chùa và tự mình soán đoạt ngôi vua. Kyonhwon xoay xẻ trốn 
thoát được sang Koryo và tự nộp mình trước vua Wangkon, kẻ thù 
trước kia của ông, toan tính trả thù lại con trai mình. Tại bước 
ngoặt quan trọng này, cuối năm 985, vị vua cai trị Silla đã chính 
thức đầu hàng Koryo. Năm sau, các đạo quân của Koryo, do 
Kyonhwon câm đầu cũng hạ luôn được vương quốc Hậu Paekche. 

Cùng lúc đó, vương quốc Bột Hải (Parhae) đã bị tiêu điệt trong 
tay của quân Khiết Đan (Khitan), nhiều vị trong giới lãnh đạo, 
vốn nguồn gốc xuất thân từ vương quốc Koguryo trước kia, đã bỏ 
trốn sang vương quốc Koryo. Wangkon tiếp đón nồng nhiệt và ban 
thưởng đất đai trọng hậu. Chính vì vậy Koryo thật sự thống nhất 
được đất nước, gồm thâu không những chỉ Hậu ba vương quốc mà 
cả những người sống sót của dòng họ Koguryo từ vương quốc 
Parhae. 

Vua TPaejo (Thái Tổ - tước hiệu vua Wangkon sau khi ông băng 
hà) tái thiết lập được trật tự từ trong mớ bòng bong rối ren của 
thời kì Hậu ba vương quốc thành một triểu đại thống nhất mới. 
Tự nhận mình là vị vua kế vị của Koguryo, ông đeo đuổi chính 
sách mở rộng lên phía bắc, biên giới đến tận sông Ch'ongch'on, 
ông cũng cởi bỏ xích xiểng của trật tự cốt phẩm đã bó buộc xã hội 
Silla. Đồng thời, ông nhận thức rõ ý nghĩa của việc mình đã tái 
thống nhất được toàn bộ lãnh thổ của nhà nước Silla thống nhất. 
Cho nên, ông đã tuyển hậu từ hoàng tộc Silla, vô cùng hậu đãi 
giới quý tộc của Silla. Chính vì vậy, nhiều cá nhân thuộc đòng họ 
Silla đã tham gia vào bộ máy hành chính của triểu đình Koryo, 
nhờ vậy bắt đầu duy trì liên tục tập quán của giới quý tộc, hình 
thành nên các đặc điểm văn hóa chính trị của Koryo kéo đài đến 
tận thế kỉ hai mươi. 

Tuy nhiên, việc vua Taejo thống nhất đất nước chỉ đánh đấu 
sự chấm dứt các cuộc tranh giành xâu xé lẫn nhau. Những vị lãnh 
chúa vẫn tiếp tục duy trì địa vị khá độc lập nhờ vào thanh thế 
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riêng của họ khiến có đạo, triểu đình trung ương không thể phái 
các quan đến trấn tại các khu vực địa phương. Cũng có những 
người mà vua Taejo đã mang ơn rất nhiều trong việc giúp ông lên 
ngôi, những vị quan võ xuất thân từ dòng đõi tiểu quý tộc đã từng 
nếm mật nằm gai với vua trên chiến trường. Với số tù nhân và 
các chiến lợi phẩm khác, mà họ chiếm được trong chiến tranh, 
cùng với việc chỉ huy thân binh có trang bị vũ khí đẩy đủ, họ 
thành lập một lực lượng quân sự hùng mạnh đáng tự hào. Để đảm 
bảo sự ưng thuận hợp tác của họ, vua T”aejo lập những mối quan 
hệ ràng buộc thông gia với hơn hai mươi gia đình tiểu quý tộc 
trên khắp đất nước và trong vài trường hợp, ông còn ban quốc 
tính (họ của hoàng gia) cho họ để củng cố liên minh ấy, chính 
nhờ vậy tạo nên sợi dây ràng buộc quan hệ gia tộc vô hình. 

Vua TPaejo băng hà khi chưa kịp củng cố quyển hành chuyên 
chế của hoàng gia và những triển vọng cải tiến tình hình nhằm 
ổn định quyển lực của triểu đình Koryo buộc phải chờ cho đến 
cuộc cải cách của vua Kwangjong (Quang Tông, 949-975). Sự 
chuyển hướng đầu tiên của ông thể hiện qua việc ban hành một 
Đạo luật Cải cách nô lệ, phục hồi tự do cho nhiều thường dân đã 
bị bắt làm nô lệ trong suốt thời kì Hậu ba vương quốc. Tất nhiên, 
cùng lúc đó, điều này làm suy yếu tiểm lực quân sự và chính trị 
của những chủ đất thiếu “tài sản” nô lệ. Kwangjong cũng thiết lập 
lại chế độ thi cử tuyển chọn quan chức vào năm 958, cùng với 
những biện pháp khác nhằm tăng cường quyền lực của triều đình. 
Mục đích của việc tuyển dụng một loạt quan chức mới, học cao 
hiểu rộng vào bộ máy hành chính là nhằm để thay thế một số 
tước quan của các vị quan võ cao tuổi đeo đuổi binh nghiệp kể từ 
khi họ sáng lập nên vương quốc Koryo. 

Sự bất mãn âu sắc nhất có thể cảm nhận được từ phía các 
quan văn võ cấp cao trong triểu, những người được ban thưởng 
trọng hậu nhờ công trạng mà họ đã đóng góp trong việc sáng lập 
nhà nước Koryo và từ phía con cháu thừa tự của họ. Hậu quả là đã 
xảy ra một cuộc thanh trừng không thương tiếc. Ngay cả vị thống 
soái chỉ huy từng chen vai sát cánh với đức vua Wangkon, cha 
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ông, cũng không được nương tay, bởi vua Kwangjong triệt hạ bất 
kì ai không tuân phục triểu đình. Chính vì vậy, nhà vua khẳng 
định quyền lực của mình, ít nhất đối với các quý tộc tại kinh đô, 
trái tìm của vương quốc này. 


VĂN HÓA CỦA THỜI KỲ TIỂU QUÝ TỘC 


Trong suốt thời kì vàng son của nền cai trị của triểu đình 
Silla, Nho giáo dần dần được tiếp nhận rộng rãi hơn vì nó là học 
thuyết để ra một nền tảng luân lý độc đáo giúp cai trị nhà nước 
hiệu quả. Vào những năm cuối của Silla, cơ chế cốt phẩm đã bị 
suy thoái. Lớp Nho sinh đầu tiên sang Trung Quốc nghiên cứu 
Khổng giáo tăng lên đáng kể, họ thúc giục triểu đình bổ nhiệm 
quan lại dựa trên học vấn hơn là chỉ đơn thuần dựa vào dòng dõi 
cốt phẩm. Họ hy vọng, bằng cách này, có thể tạo ra một hình 
thái nhà nước quý tộc tập quyển mới khác hẳn với những bậc 
nhân tài chuyên dùi mài kinh sử thánh hiển là cốt lõi của triểu 
đình. Kết cục, những Nho gia thuyết phục này đã tạo một hệ tư 
tưởng chính trị mới cho triều đại Koryo. 

Khuynh hướng mới trong đạo Phật vào thời hậu kì của Silla là 
sự phổ biến của Thiển tông (Son). Son hay Thiển tông có quan 
niệm đối ngược lại với Kyo (Giáo), phái Giáo điển. Thiển tông 
quan niệm rằng đức tin không cần phải dựa trên văn tự, thay vào 
đó, nhấn mạnh rằng từng cá nhân có thể ngộ được bản thể tâm 
linh thông qua thiển, hay Son. Phương pháp này sẽ khiến “hoát 
nhiên ngộ đạo, qua trực giác hiểu trực tiếp Phật tánh sẵn có 
trong muôn loài. ị 

Người ta nghĩ rằng Thiển tông được du nhập vào Silla vào thế 
ki thứ bảy vào thời trị vì của Sondok (Thiệu đức Nữ vương, 632- 
647), nhưng thời bấy giờ chỉ được hiểu một cách mơ hỏ. Vào đầu 
thế kỉ IX, các thiển phái dần dà bắt đầu được truyền bá rộng rãi, 
dẫn đến sự sáng lập thiển phái Cửu San. Sự phổ biến rất rộng rãi 
của Thiển có thể nói là nhờ sự nghênh đón nồng hậu từ những 
gia đình tiểu quý tộc ở nông thôn. Thực ra, mọi căn nguyên của 
thiền phái Cửu San xuất phát từ các khu vực bên ngoài gần khu 
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vực kiểm soát chặt chẽ của giới quý tộc đẩy thế lực tại địa 
phương, bao gồm cả vua Wangkon ủng hộ cho họ. Thiển tông, do 
đó, về căn bản phát triển thành tôn giáo của giới tiểu quý tộc tại 
địa phương và có thể hiểu như vậy, do yếu tố tự thân môn phái 
Thiển đã tạo cho họ một nền tảng tư tưởng khẳng định sự độc lập 
của họ trước cơ cấu quyền lực tập trung tại kinh thành. 

Một lối tư duy khác trở nên phổ biến cùng với sự gia tăng của 
tầng lớp tiểu quý tộc tại địa phương là thuật phong thủy. Chính 
sư Toson đã thúc đẩy mạnh việc áp dụng thuật phong thủy, bởi vì 
ông kết hợp tư tưởng làm điều thiện để tạo công đức trong nhà 
Phật với thuyết âm dương ngũ hành của Lão giáo. Theo ông 
Toson, những đặc tính tự nhiên của một khu đất và kết cấu thổ 
nhưỡng của nó ảnh hưởng sâu sắc đến vận mệnh của một cá nhân 
hay của một nước. Tiểm tàng trong đất chứa những yếu tố kiết 
hung và bằng cách chọn những khu đất có nhiều vượng khí để xây 
dựng hay mai táng, một quốc gia hay một cá nhân có thể hưởng 
nhiều phúc lộc. Mặt khác, cũng giống như việc đắp thuốc lên cơ 
thể một người, người ta có thể đoán trước tai ương xảy đến do xây 
chùa trên những khu đất khí suy, hay không cát vượng. Tục 
truyền rằng sư Toson đã lang thang khắp Koryo, xác định đặc 
tính kiết hung tùy vào đặc tính thể nhưỡng các nơi. 

Dựa trên thuật phong thủy, các nhà tiểu quý tộc ở từng địa 
phương đều nói đến vượng khí của đất đai tổ tiên ông bà của họ 
và tìm cách hợp thức hóa địa vị của họ là tiểu quý tộc. Điển hình 
nổi bật cho điểu này là việc vua Wangkon tin rằng ông thống 
nhất quốc gia được vào thời kì Hậu ba vương quốc là nhờ ở vượng 
khí của khu vực Kaesong. Ông để lại Äười huấn điểu tuyên bố 
chủ quyển nhà nước và răn dạy các giá trị để các vị vua nối tiếp 
kính cẩn noi theo. Trong huấn thị của mình, ông viết: 

“Ta thực hiện thành công sứ mệnh thống nhất đất nước vĩ đại 
nhờ tự vun bồi công đức theo hào khí của sông núi Samhan (Tam 
Hàn).” 

Thời hậu Silla thường được biết là một thời kì suy thoái về 
nghệ thuật. Tuy nhiên, cũng không nên xét nét quá mức, vì có 
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nhiều khuynh hướng nghệ thuật mới xuất hiện có liên quan đến 
sự phát triển về văn hóa và chính trị trong thời kì này. Đầu tiên, 
đáng chú ý là việc giới quý tộc cho xây dựng chùa chiền rộng rãi 
làm nơi cầu nguyện. Chính vì tình trạng mong manh, bấp bênh 
trong thời buổi đảo điên, chuyên lo tranh giành chém giết nhau vì 
quyển lực, những nhà quý tộc thuộc dòng họ chân cốt tranh nhau 
tạo lập chùa chiển cầu mong bảo toàn phúc lộc của họ. Những 
ngôi chùa tháp như vậy cũng các nhà tiểu quý tộc tại địa phương 
xây cất. 

Đặc trưng của nền điêu khắc Phật giáo trong thời kì này là sự 
phổ biến rộng rãi hình ảnh của đức Vaironara, đức Đại thế chí bồ 
tát. Những bức tượng Phật bằng đá rất to như tượng Phật di lặc 
Unjin tạc vào thế kỉ X tại Nonsan ngày nay và những tượng khác 
được tạc vào mặt vách đá, cũng phản ánh sự sống động của nghệ 
thuật vào thời kì này. 

Các tháp và bia đá tưởng niệm cũng là một mốt được ưa 
chuộng trong thời kì này. Những ngôi tháp mộ được xây để bảo 
tồn hài cốt của các vị đại sư. Vì Thiển tông, xét về nguyên lý, chủ 
yếu là trực chỉ đốn ngộ từ thầy truyền xuống cho đệ tử chứ không 
lệ thuộc vào văn tự kinh điển, cho nên mối quan hệ thầy trò là vô 
cùng thiết yếu. Chính vì vậy, hài cốt hỏa táng của các vị sư tổ 
thường được đệ tử thuộc cùng một tông phái đặc biệt tôn thờ. Các 
tháp tưởng niệm các vị thiển sư được xây cất với số lượng nhiều 
đáng kể, với tháp cổ nhất có niên đại vào khoảng năm 790. Một 
chiếc tháp như vậy thường có hình bát giác và ghi tạc thành tích 
của vị thiển chủ lên bia mộ, thường giống như một thành tựu 
nghệ thuật của thời đại, tạo nguồn tư liệu chính cho lịch sử Phật 
giáo Thiển tông tại Koryo. Các tháp và bia tưởng niệm này, với 
những kết cấu bằng đá nhô ra ngoài và những mô típ họa tiết uốn 
lượn hình xoáy nước, khắc họa rõ nét xã hội đẩy phong ba bão 
táp vào thời kỳ này. 
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TRẬT TỰ XÃ HỘI KIỂU QUÝ TỘC 
PHONG KIẾN TRONG VƯƠNG QUỐC 
KORYO 


MỘT TRẬT TỰ XÃ HỘI KIỂU QUÝ TỘC CỦA KORYO BẮT ĐẦU 


Các cuộc cải cách của vua Kwangjong (949-975) đã giáng một 
đòn rất mạnh vào những vị quan cao, xuất thân từ tầng lớp tiểu 
quý tộc tại địa phương, vì vua Kwangjong chủ yếu bổ nhiệm các 
học giả đã thi đỗ không thuộc dòng dõi cao sang quyển quý. Tuy 
nhiên, một khi vua băng hà, thế lực các quan này cũng biến mất, 
thế là những Nho giả trong các họ quan lục phẩm nắm vai trò 
chính trị chủ đạo. Một trong những nhân vật như thế là Ch'oe 
Sung-no. s 

Ch'oe Sung-no khởi xướng việc thành lập một xã hội quý tộc 
với cơ cấu quyển lực tập trung. Ông làm quan cho triểu đình 
Koryo kể từ đạo Silla đầu phục và bản thân là một học giả không 
có hậu thuẫn ở thôn quê. Vì vậy, ông quan tâm đến sự tiến thân 
nơi chốn kinh kì, một định hướng tự nhiên khiến ông ủng hộ sự 
tập trung quyển lực. Tuy nhiên, ông phản đối sự phát triển 
chuyên chế của triều đình và căm ghét nền quân chủ chuyên chế, 
phớt lờ các ý kiến của giới quý tộc. Ngài muốn xây dựng một xã 
hội quý tộc mà các diễn tiến chính trị đều đặt trọng tâm vào giới 
quý tộc. 

Đề đối phó với tình hình chính trị sau các cuộc cải cách không 
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thành của vua Kwangjong, vua Songjong (891-997) dựa vào quan 
điểm của những Nho gia như Ch'oe Sung-no. Bấy giờ, lần đầu tiên 
các vị quan được phái từ kinh đô xuống đứng đầu các đơn vị hành 
chính tỉnh, nhà vua cải đổi cơ cấu chính quyển địa phương, đánh 
dấu sự công bố hệ thống cấp huyện của vương quốc Koryo, vì vậy 
ảnh hưởng đến việc giảm sút địa vị của giới tiểu quý tộc tại địa 
phương. Nhà vua cũng muốn sáp nhập càng nhiều vị tiểu quý tộc 
địa phương vào hàng quý tộc kinh thành càng tốt, cho nên ông 
không quản ngại công tác giáo dục lớp trẻ của tầng lớp này. 
Không những luộn tôn trọng lắng nghe ý kiến của các vị quan 
chức quý tộc tinh thông kinh điển Nho giáo, nhà vua còn tìm cách 
thể hiện các ý tưởng này vào các quyết định chính trị của ông. 
Bằng cách này, ông đã thiết lập được nền tảng trật tự xã hội kiểu 
quý tộc ở vương quốc Koryo. 

Những nhà quý tộc thuộc hàng lục phẩm của Silla đã đóng góp 
rất nhiều trong việc tái lập trật tự của cơ cấu chính trị xã hội của 
Koryo, trong quá trình củng cố địa vị của họ. Cùng lúc đó, trên vũ 
đài chính trị trung ương xuất hiện nhiều vị quan văn xuất thân từ 
các gia đình tiểu quý tộc ở khu vực quanh Kaesong. Không giống 
như ở Silla, nơi những thành viên thuộc đòng họ chân cốt hoàng 
gia đóng vai trò trung tâm của mọi diễn tiến chính trị, triểu đình 
Koryo chọn những vị quý tộc thuộc nhiều họ tộc khác nhau Điểu 
này không có nghĩa là xã hội Koryo ít xem trọng thành phần xuất 
thân gia đình kém, mà chỉ là cơ hội nắm quyền lực trở nên cởi 
mở và công bằng hơn đáng kể trong ranh giới hạn hẹp của giới 
quý tộc chính thống. 

Những dòng họ quý tộc danh giá đã sử dụng hôn nhân như 
một chiến lược mở mang thanh thế gia đình của họ. Gia đình 
càng trở nên quyển thế qua mối quan hệ thông gia, thì vị thế của 
gia đình họ càng mau chóng tăng lên, khiến nó nổi bật hơn về 
chính trị. Do đó, ước muốn lớn nhất của họ là làm sao kết hôn 
được với các vương thân, dòng dõi cao quý nhất trong vương quốc 
Koryo. Điều này đi đôi với danh vọng lớn nhất, con đường tắt đi 
ngay đến quyền lực. Hai họ tộc được tâng bốc và độc chiếm quyền 
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lực là những người có họ hàng thông gia với hoàng gia là họ Asan 
Kim và họ Inju (Inchon) Yi. Theo cách này, họ Ansan Kim độc 
chiếm quyền lực qua bốn đời vua trong hơn 50 năm, trong khi họ 
Inju Yi kéo dài sự thống trị trong hơn tám mươi năm kế tiếp, đến 
đầu triều đại vua Injong (1122-1146). Vì vậy, ở Koryo hình thành 
nên một xã hội tập trung quanh những dòng họ quý tộc chính 
thống mới và chính họ kiểm soát mọi việc triểu chính. 

Khu vực trọng điểm của giới quý tộc này là kinh đô tại 
Kaesong, nơi tụ hội những nhân vật quyết định vận mệnh của 
quốc gia. Cung điện xây trên một khu đất mà theo thuật phong 
thủy được xem là linh khí chất ngất, bao quanh thẳnh là những 
con đường rộng đầy dẫy những dinh thự cơ quan đồ sộ của triều 
đình, các thiển viện, chùa chiển và các dinh cơ lộng lẫy của giới 
thượng lưu quý tộc. Chen lẫn những dinh thự nguy nga là những 
mái lợp rơm tụ thành cụm của thường dân trông giống như các tổ 
kiến. 

Việc hình thành giới cầm quyển mới dẫn đến việc cần xác lập 
lại cơ cấu địa vị xã hội. Cơ cấu xã hội của Koryo được xác định 
thông qua mối quan hệ gần gũi với hệ thống chính trị. Nhiều “sắc 
lệnh được ban hành, mà tên của những sắc lệnh này biểu thị các 
chức năng đặc biệt của họ. Có sắc lệnh cho quan văn, quan võ, 
binh lính các cấp bậc lính cũng như nhiều sắc lệnh về nghề thủ 
công và thư lại cố định và truyền từ đời này sang đời khác. Giới 
nông dân không đủ tư cách để làm quan và đưới họ là những 
người nô lệ thuộc thành phần hạ lưu. Nhiều biện pháp được áp 
dụng nhằm bảo đảm sự kế thừa địa vị xã hội. Một hệ thống “bổ 
nhiệm trực tiếp” tạo điều kiện thuận lợi cho các công tử con của 
những vị quan văn võ cao cấp trong triều. Những binh lính và các 
vị chức sắc tại địa phương cũng để con cháu nối nghiệp họ. Đa số 
đân chúng, đi nhiên, những nông dân và những người mất tự do, 
bị vĩnh viễn giới hạn trong những hàng rào quy định vô hình. 

Tuy nhiên, trên thực tế trái với nguyên tắc cha truyền con nối, 
sự thay đổi địa vị xã hội ở vương quốc Koryo diễn ra thường 
xuyên. Điển hình đáng ghi nhận là các thư lại địa phương chuyển 
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lên hạng quan văn nhờ thi đỗ các kì thi tuyển quan chức của triều 


đình, binh lính có thể bước lên hàng quan võ nhờ sự thưởng công 
cho chiến tích lập được. Hơn nữa, kể từ khi các cấp binh sĩ được 
bổ sung qua việc tuyển chọn không những từ nông dân tự do mà 
còn từ nô lệ, bằng lối này, thậm chí những nô lệ cũng có thể tiến 
lên hàng quan võ. Đấy là điểm đặc biệt của thời kì Koryo mà sự 
thay đổi xã hội ấy được cho phép trong khuôn khổ giai cấp xã hội 
nhất định truyền từ đời cha đến đời con. 


CƠ CẤU CAI TRỊ CỦA GIỚI QUÝ TỘC 


Cơ cấu chính trị mới của Koryo đã bắt đầu định hình vào năm 
983 dưới triểu vua Songjong và hoàn tất vào 1076 dưới triểu vua 
Munjong. Cơ cấu triểu đình được tổ chức xung quanh ba Tổng, hai 
Tổng đầu sáp nhập lại thành một cơ quan duy nhất gọi là Hội 
đồng thượng thư, nơi đưa ra những quyết định chính sách lớn lao. 
Tổng thứ ba hay Bộ đối nội thì có nhiệm vụ thực thi chính sách 
thông qua sáu Bộ, chịu trách nhiệm điều hành bộ máy nhà nước 
thật sự. Đó là các Bộ: Bộ Lại, Bộ Binh, Bộ Hộ, Bộ Hình, Bộ Lễ và 
Bộ Công; chính Bộ Lễ trông coi các vấn để ngoại giao, giáo dục và 
các kì thi đình. Một cơ quan cao cấp nữa là Bộ Đình, mà nhiệm 
vụ chính là ban truyền thánh chỉ và giải quyết các vấn để quân 
sự khẩn cấp. 

Những vị quan cao nhất của Hội đồng thượng thư và Bộ đình 
đã gặp nhau tại các phiên họp chung gọi là Triệu tập Hội đồng cơ 
mật “(Todang) để xem xét chính sách tổng quát của nhà nước. 
Bên ngoài hai Tổng là Bộ phận kiểm duyệt, với trọng trách đánh 
giá việc thực hành của các bộ phận hành chính và phê phán lỗi 
lắm của các quan. Thông qua việc xem xét kĩ lưỡng việc bổ nhiệm 
quan chức và kiến nghị sự thay đổi sắc luật, cơ quan chủ đạo này 
đã hạn chế đáng kể quyển chuyên chế của triều đình. 

Sự thành lập 12 tỉnh vào năm 983 đánh đấu giai đoạn bắt đầu 
phái quan từ kinh đô xuống cai quản bộ máy hành chính tại địa 
phương. Sau nhiều cuộc thay đổi khác, việc cải tổ lại chính quyển 
địa phương đã đạt đến một giai đoạn nhất định vào năm 1018. 
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Bấy giờ, toàn quốc gia đã bị chia thành những khu vực kinh 
thành và châu quận rộng lớn, những khu vực biên giới và trong 
những khu vực như thế đã thành lập nên ba kinh thành, năm 
châu thuộc quân sự ở khu vực và tám tỉnh được phân chia sâu hơn 
nữa thành quận, thôn và đồn đóng quân biên phòng đọc theo biên 
giới phía bắc của Koryo và hai khu vực quân sự ven biển đặc biệt 
được thiết lập ở đông bắc. 

Những vị quan của triều đình trung ương thì được cử đến trấn 
tại các khu vực hành chính tỉnh và địa phương. Những vị quan 
này không thể được bổ nhiệm cai quản quận nhà của họ và thời 
hạn bổ nhiệm thì cố định, ấy là một bước cẩn trọng phòng ngừa 
sự phát triển lên thành các trung tâm quyển lực có tính cục bộ. 
Dưới sự cai quản của những vị quan từ kinh đô, những vị chức sắc 
địa phương và các cơ quan chức năng lẻ tẻ khác nói có nghĩa vụ 
tiếp dân. Xuất thân từ thành phần tiểu quý tộc tại địa phương, 
những vị chức sắc nhỏ tại địa phương này lập nên một thành 
phần quý tộc trong cộng đồng địa phương và có thế lực ảnh hưởng 
vô cùng lớn lao. Để kiểm soát quyền lực của họ, những vị quan 
của triểu đình trung ương được phái đi kiểm tra quê nhà của họ, 
thêm vào đó một hệ thống con tin được phát triển, yêu cầu những 
công tử trẻ tuổi, con của những gia đình quyền thế tại địa phương 
phải thực hiện nghĩa vụ một thời gian tại kinh thành. 

Vương quốc Koryo hình thành một loạt xung đột quân sự, 
trước đó dùng vũ lực tiêu điệt kẻ thù Hậu Paekche hùng mạnh và 
trải qua vô số cuộc đụng độ với quân Mông Nguyên ở phương bắc. 
Có thể hiểu được vì sao sau đó Koryo đốc sức đáng kể vào việc 
chỉnh đốn quân đội. Chính vua Wangkon thân chỉnh cầm quân ra 
trận, ông chỉ huy một đạo quân hùng hậu tuyển từ đạo quân hùng 
mạnh ở khu vực Kaesong, đạo quân này trở thành hạt nhân của 
lực lượng Nhị vệ lục quân mà triểu đình trung ương tổ chức vào 
khoảng năm 995. Ba đạo quân đầu có sứ mệnh bảo vệ kinh thành 
và biên giới, trong khi những q›ân đoàn khác thực hiện những 
chức năng đặc biệt, tham gia vào những nghỉ lễ của triểu đình, 
bảo vệ cung đình và các đại môn quan và các trụ sở cơ quan trong 
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triểu. Hai đơn vị bảo vệ còn lại làm Cấm vệ quân cho nhà vua. 

Những vị tướng soái và phó soái có một cơ quan bàn bạc thảo 
luận chung của họ gọi là Hội đồng các tướng lĩnh, nhưng quyền 
hạn của những tổ chức này không thể sánh với Hội đồng cơ mật 
của các quan văn. Lục quân nhị vệ bao gồm những võ quan 
chuyên nghiệp xuất thân từ những họ gia đình mang dòng dõi 
binh nghiệp. Nhà nước cấp “quân điển” cho họ và cắt “hai hộ đân 
giúp đỡ” đến canh tác, vì vậy tạo kế sinh nhai và giúp trang trải 
chi phí đụng cụ. Các đạo quân riêng của giới tiểu quý tộc lần đầu 
tiên liên kết lại đưới quyển kiểm soát của triểu đình trung ương, 
nhưng đáng kể là, họ được tổ chức thành các đơn vị đóng quân 
trong tỉnh. Mặt khác, những đơn vị quân đội chính quy đóng tại 
các đồn biên giới. Đó là lực lượng luôn sẵn sàng ứng chiến và một 
đạo quân có thể xung trận vào thời điểm động viên quân đội. 

Ở Koryo các thành viên thuộc gia đình quý tộc đều có quyển 
tham gia chính trị. Một con đường tiến thân vào bộ máy hành 
chính trung ương cũng mở ra cho những vị xuất thân từ thành 
phần chức sắc địa phương. Nói khác đi, đến mức ngược hẳn với 
thời kì Silla, ở Koryo có rất nhiều người có thể trở thành quan 
chức trong triểu. Điểu này dẫn đến việc lập một phương thức 
tuyển chọn quan chức mới, các cuộc thi tuyển quan chức triểu 
đình. Về căn bản có ba cuộc thi: khoa thi viết, thi vốn hiểu biết 
về Hán cổ và kiểm tra các kĩ năng phụ khác. Ở khoa thi viết, các 
thí sinh được đánh giá dựa trên khả năng sáng tác văn thơ theo 
những thể thơ văn Trung Hoa, ở khoa thi tiếng Hán cổ kiểm tra 
vốn hiểu biết của thí sinh về các tác phẩm Nho giáo kinh điển. 
Cả hai kì thi này đều nhằm mục đích tuyển chọn các quan văn, 
nhìn chung kì thi viết được xem là quan trọng hơn, thế nên không 
đến một phần mười thí sinh lọt vào vòng khảo thí kiến thức Hán 
học cổ. Các cuộc thi kiểm tra các kĩ năng phụ khác nhằm tuyển 
chọn những chuyên gia trong những lĩnh vực chuyên ngành như 
luật, kế toán, y học, lên đồng và địa lý. Tuy nhiên, như đã nói 
trước đây, đây không phải là kì thi duy nhất để tuyển chọn quan 
lại. Một hệ thống “bổ nhiệm trực tiếp” cho phép bổ nhiệm trực 
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tiếp con trai của các vị đại thần ra làm quan nhằm duy trì vị trí 
đặc quyển của giới quý tộc theo kiểu cha truyền con nối. 

Việc thành lập trường Quốc tử giám vào năm 992, dưới triều 
vua Songjong, đặt nền tảng cho hệ thống giáo dục của Koryo. Cuối 
cùng, như một trường đại học hiện đại, trường Quốc tử giám 
Koryo bao gồm nhiều phân khoa, gọi là Lục khoa của Kinh đô. 
Trường đại học, trung học và trường Tứ quan môn là những nơi 
học tập các nguồn Hán văn cổ, các trường này nổi tiếng không 
phải vì chương trình học mà vì phẩm cấp quan của gia đình các 
nho sinh. Phân khoa Luật, phân khoa Thư pháp, phân khoa Kế 
toán dạy chuyên môn kĩ thuật cho con của những vị quan cấp 
thấp và thường dân. Vì vua Songjong sốt sắng trong công tác 
truyền bá giáo dục xuống tận nông thôn, nên đầu tiên ông phái 
đưa thanh niên từ địa phương lên kinh thành học, nhưng sau đó 
ông cử học giả chuyên về Hán cổ, y học và những môn khác 
xuống tận nông thôn để dạy học. Dưới triểu vua Injong (1122- 
1146), các trường học được xây cất để giáo dục lớp thanh niên ở 
các khu vực thôn quê. Đây cũng là một mục tiêu của hệ thống thi 
tuyển quan chức nhằm tiếp nhận con em của các phú hào tại địa 
phương vào bộ máy hành chính trung ương. 


XÃ HỘI QUÝ TỘC VÀ CƠ CẤU KINH TẾ 


Luật về trả đất công chiếm một vị trí quan trọng trong hệ 
thống đất đai của vương quốc. Được thiết lập đầy đủ lần đầu tiên 
vào năm 998, một hệ thống mới phân bổ đất cho các vị quan 
tương ứng với phẩm quan của họ thay vì trả lương. Hậu quả là, 
triểu đình quản lý việc thu tô và khi vị quan qua đời, đất phân bổ 
sẽ hoàn lại cho triểu đình. Bên cạnh đất trả công như vậy, có loại 
đất ban thưởng là một hình thức đền đáp quan trọng, nói chung, 
cấp vĩnh viễn cho các quan đại thần trong triều. Vì vậy, trên thực 
tế, khoản đất đó là sở hữu cá thể và được nông dân tá điển canh 
tác, người được cấp đất có thể thu tô theo ý riêng của mình. Đất 
được phân bổ cho những vị chức sắc địa phương và binh lính cũng 
kể là đất tư vì con cháu có thể thừa kế. Tuy nhiên, nếu một quân 
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nhân không có con trai nối đõi, ông buộc phải hoàn đất lại, vì vậy 
được cấp một khoản đất hưu trí rất khiêm nhượng. Các loại đất 
hưu bổng như vậy cũng được cấp cho gia đình của những vị quan 
hoặc lính tử trận, kể cả những góa phụ trong chiến tranh, người 
không có phương tiện nào khác để sinh sống. Thêm vào đó là 
“đất công hầu vương tước” thuộc về cung đình, “đất công” được 
phân bổ để trang trải những chỉ phí của các cơ quan triểu đình và 
đất đai của thiển viện và chùa chiền. 

Tiển để của hệ thống đất đai của Koryo là tất cả mọi đất đai 
trong nước đều là của vua. Tuy nhiên, điểu này không có nghĩa là 
mọi đất đai trong nước đềểu thuộc quyển sở hữu của triểu đình. 
Chắc chắn, “công điển” thuộc quyển quản lý trực tiếp của nhà 
nước. Các khoản thu tô từ khu vực đất này được chuyển đến 
thành Kaesong bằng tàu, để trang trải cho những khoản công phí, 
quan trọng nhất là các khoản thù lao công sở. Khoân “công điển” 
này chủ yếu phục vụ lợi ích kinh tế cho một thành phần “công 
chúng” chính yếu bao gồm toàn thể giới quý tộc. Ngược lại “tư 
điển” phục vụ lợi ích riêng tư của người thụ hưởng. Các khu đất 
ấy, một khi được cấp vĩnh viễn, nhìn chung thỏa tiêu chí quyền sở 
hữu cá thể. Trong những trường hợp khác, bất kể vài sự lấp liếm, 
cấp cho đạng “tư điển” hay “đất được cấp vĩnh viễn” thì thực tế 
cũng thuộc quyển sở hữu cá nhân. Hơn nữa, khi thế lực của giới 
quý tộc mạnh hơn, “đất trả thù lao” cũng có thể trở thành đất 
hương hỏa, do đó biến thành đất tư hữu được thu tô trực tiếp bởi 
các nhà quý tộc. Bằng những mánh lới gian xảo như công bế là 
đất lãng phí, hay nhận bổng lộc đặc biệt vua ban và dùng vũ lực 
chiếm đoạt đất của người khác, giới quý tộc nắm giữ ngày càng 
nhiều đất tư hơn nữa. Ngược với mức thu tô 25% của đất công, 
mức thu tô trên đất thuộc quyển sở hữu cá thể chiếm phân nửa 
tổng số hoa màu thu được. 

Dựa trên nền tảng sở hữu tư nhân, tài sản của giới quý tộc 
tăng lên đều đặn. Họ xây những gian nhà kho để chứa phần hoa 
lợi được chia, kế đó kiếm lãi bằng cách cho vay với lãi suất cao. 
Những gian nhà kho như vậy không những được điểu hành bởi cá 
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nhân những nhà quý tộc mà còn bởi triểu đình, thiển viện và có 
những khoản “cúng vốn”, trong khi phục vụ mục tiêu quan trọng 
cũng kiếm được lãi suất từ nguồn cho vay lương thực. Vải, phương 
tiện trao đổi trung gian, cũng được sử dụng nhằm vào những hoạt 
động sinh lợi. 

Koryo dựa vào nền kinh tế nông nghiệp và nông dân, những 
người trực tiếp canh tác đất đai, lập nên nền tảng xã hội. Những 
nông dân tự do, chiếm đại đa số trong giới nông dân không có bất 
kì vai trò cố định nào trong việc phục vụ triểu đình và vì vậy 
không đủ tư cách để nhận đất. Họ canh tác trên đất công và đóng 
một phần tư hoa màu cho nhà nước, nhưng họ phải nộp nửa số 
hoa lợi khi canh tác trên đất tư. Khoản cống nộp vải cũng thường 
là gánh nặng cho họ. Hơn nữa, nam thanh niên trong độ tuổi từ 
16 đến 60 phải thực hiện lao địch, được huy động để phục vụ cho 
mọi công trình xây dựng. 

Bị đối xử còn tệ hơn giới nông dân tự do là thành phần hạ lưu 
sống ở những khu đặc biệt và được sai bảo làm đủ mọi loại công 
việc như công việc đồng áng, khai thác mỏ, đệt lụa, làm giấy và 
làm gốm sứ. Cần lưu ý rằng sự tồn tại của nhóm đân hạ lưu đặc 
biệt này đã có từ thời Silla, đẩn đẩn dân không còn tổn tại với 
tính cách một nhóm riêng biệt, mà sáp nhập với thành phần 
nông đân tự do. 

Tận đáy xã hội là giai cấp nô lệ. Có loại nô lệ triểu đình và 
loại nô lệ riêng. Nô lệ triều đình làm nhiều việc trong cung, các 
cơ quan trong triểu hay làm nô tì cho các quan văn võ. Nô lệ 
riêng là của các vị vương thân quốc thích, các nhà quý tộc và của 
các chùa. Nhiều nô lệ trong số này sống bên ngoài, trả tô cho chủ 
trên phần đất họ canh tác ở nông thôn vài người có thể tích lũy 
một số tài sản để tiến lên địa vị thường dân. Dĩ nhiên, trong mọi 
trường hợp, thân phận tôi đòi của họ truyền đời đời kiếp kiếp và 
bị chịu cảnh mua bán. Cũng có các thành phần cùng đỉnh như đồ 
tể, những công nhân đệt liễu gai và các ca kĩ mua vui, mà nghề 
nghiệp của họ bị khinh miệt, hậu quả là, xét về mặt xã hội, họ bị 
đối xử như thân phận tôi đòi. 
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Giới nông dân tự do và những người thuộc địa vị thấp hèn hơn 
thường sống trong cảnh khốn quẫn lầm than và khổ sở quá mức 
đến nỗi nhiều người phải trốn đi. Để ứng phó với tình huống này, 
triểu đình đã lập một chương trình cứu tế tối thiểu bao gồm việc 
ban phát một khoản tiền mặt nhỏ, xây bệnh xá cho những bệnh 
nhân nặng, trạm phát thuốc công cộng, “các kho chính nghĩa”, 
ngày thường chứa lương thực ngõ hầu cứu trợ nông dân trong 
những năm thất bát mất mùa và chứa các kho lẫm bình ổn sự dao 
động giá cả hàng hóa. Các cơ quan Phật giáo cũng đóng chức 
năng cơ quan cứu tế, phát chẩn và những thứ khác cho những kẻ 
ăn xin lang thang. 


CÁC MỐI QUAN HỆ BANG GIAO 


Đã có sẵn từ thời sáng lập vương quốc Koryo, biên giới mở 
rộng về hướng bắc đến tận sông Ch'ongch'on, trong quá trình vua 
Taejo tìm nhiều kế sách chiếm lại phần đất của tổ tiên trước đây 
thuộc vương quốc Koguryo. Con trai và cháu nội của ông tiếp tục 
chính sách bành trướng ra bắc, lập vô số thành lũy ngang sông 
Ch'ongch'on khi họ xua quân tiến về sông Yalu. Điều này khiến 
Koryo không tránh khỏi việc gây xích mích thù hằn với người 
Khitan (Khiết Đan), chiếm vương quốc Parhae vào năm 926 và 
biên giới của họ tiếp giáp chung với Koryo. Ngày một khó chịu 
trước ý đỏ của Koryo, năm 998 họ phái một đạo quân vượt sông 
Yalu. Lần này, nhà vận động ngoại giao Sohui gây kinh ngạc sững 
sờ cho mọi người vì chẳng những đã thuyết phục được quân 
Khitan thối lui mà thậm chí còn khiến họ thỏa thuận sáp nhập 
khu đất đến tận sông Yalu vào lãnh thổ của vương quốc Koryo. Ắt 
hẳn là vào thời điểm này những đạo quân chủ lực của Khitan bận 
tham chiến với quân Tống - Trung Quốc, vì vậy những thỏa thuận 
đạt được thắng lợi chỉ được Koryo xem là giải pháp đình chiến 
tạm thời về phía Khitan. 

Bất luận thế nào thì cũng chẳng đợi nhiều năm sau quân 
Khitan mới đòi Koryo trả lại sáu đồn trú quân phía đông nam 
sông Yalu, mà Koryo đã vội vã cho xây sau khi quân Khitan rút 
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đi. Đương nhiên, Koryo bác bỏ yêu cầu này vào thời điểm này 
quân Khitan lợi dụng tình hình rối ren ở Koryo mà phát động đợt 
xâm lược lần thứ hai do chính vua Khitan thân chỉnh cầm quân 
chỉnh phạt, đánh bại các đạo quân mà triểu đình Koryo cử đến và 
chiếm luôn thành Kaesong, khiến vua Koryo vội vã bôn tẩu về 
phía nam. Tuy nhiên, sợ nguồn vận lương bị cắt, quân Khitan 
thình lình rút quân, chẳng lợi dụng tình hình đòi yêu sách chỉ cả, 
chỉ yêu cầu vua Koryo đích thân bái yết tại triểu đình Khitan. 
Vua Koryo chẳng đồng ý với thỏa thuận này, nên một chuyến 
công du của hoàng gia như thế chẳng bao giờ xảy ra. 

Đáng kể là, quân Khitan đã phát nhiều đợt tấn công nhỏ 
trước khi xâm lược ổ ạt lần thứ ba vào năm 1018. Lần này quân 
Khitan bị quấy nhiễu khắp mọi nẻo, cuối cùng, bị tiêu điệt trong 
cuộc tấn công đại trà của quân Koryo vào Kusong do tướng Kang 
Nam-chan chỉ huy. Chiến thắng của Koryo lừng lẫy đến độ chỉ 
hiếm hoi vài ngàn quân trong số mười vạn quân xâm lược còn 
sống sót. Các cuộc xâm lược của quân Khitan vào Koryo kết thúc 
thảm hại trước tỉnh thần kiên quyết chống ngoại xâm và đẩy lui 
quân cướp nước của Koryo. Kết quả là, hai dân tộc hóa giải sự 
khác biệt bất đồng và kể từ đó duy trì mối quan hệ hòa bình. 

Trong khoảng thời gian yên bình với quân Khitan, Koryo bắt 
đầu bị người Jurchen quấy nhiễu, đó là một dân tộc anh em với 
người Mãn ở vùng phía đông của Mãn Châu. Một bức thành, kéo 
đài đến cửa sông Yalu và dài một ngàn hải lý xoay hướng ra bờ 
biển phía đông, được cật lực xây đựng trong vòng mười hai năm, 
kể từ năm 1033 đến 1044, nhằm mục đích phòng vệ từ cả quân 
Khitan lẫn người Jurehen (Nữ Chân). Trình độ phát triển xã hội 
của người Jurchen chưa đủ để tạo thành một thực thể chính trị 
độc lập riêng biệt, do đó vì muốn có một nền văn hóa phát triển, 
họ rất mong muốn tiếp thu nắm bắt nền văn minh của Koryo. 
Koryo đáp ứng nhu cầu của họ về lương thực, vải, nông cụ và vũ 
khí bằng sắt mà họ đã đổi lấy bằng ngựa và lông thú. Nhiều 
người Jurchen di cư vào địa phận Koryo và được triểu đình Koryo 
cho đất đai, nhà ở cũng như phương tiện để sinh sống. 
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Tuy nhiên, tình thế đã thay đổi, khi niềm thôi thúc mới hướng 
đến sự thống nhất, dân tộc Jurchen dần hình thành đưới quyển 
lãnh đạo của tù trưởng bộ lạc Wan-yen ở phía bắc Mãn Châu. Khi 
quyển lực của bộ lạc Wan-yen vượt trội hơn người Jurchen, bấy 
giờ đã đầu phục vương quốc Koryo, xung đột quân sự bắt đầu nổ 
ra. Quân bộ binh của Koryo đã suy yếu và hầu như chỉ toàn là 
toán quân non trẻ, cho nên thường họ bị đạo quân Jurchen mạnh 
như vũ bão đánh gục. Chính vì nguyên nhân này, một tổ chức 
quân sự mới, gọi là Lực lượng quân sự đặc nhiệm được sáng lập, 
thành phân gồm ky binh và những đơn vị non nớt, thiết lập 
quanh những thành viên thuộc dòng đõi quý tộc và những nông 
đân tự do, đáng kính trọng, có một đơn vị tham gia đặc biệt của 
các nhà sư. Một cuộc tập kích lớn, đạo quân không ngừng được 


tập luyện, nổi lên vào năm 1107 đưới quyển chỉ huy của tướng. 


Yun Kwan. Chiếm đồng bằng Hamhung, khu vực mà cho đến nay 
người bộ lạc Jurchen vẫn còn cư trú, ông cho xây Cửu Thành và 
đóng quân phòng vệ ở đó. Tuy nhiên, rõ ràng khu vực Cửu Thành 
đã bị trao quyển kiểm soát lại cho người Jurchen (Nữ Chân). 

Một vài năm sau vào năm 1115, thủ lĩnh tộc Jurchen thành 
lập nhà Tấn, lấn át luôn cả triểu đại Khitan Liao và vào năm 
1125, hai năm sau, chiếm luôn kinh đô của nhà Tống tại Taifeng. 
Trong quá trình xảy ra những sự kiện này, nhà Tấn gây áp lực 
ngày càng nhiều đối với Koryo; và yêu cầu Koryo nhìn nhận uy 
quyển tối cao của nhà Tấn. Yi Cha-gyom, vị nhạc phụ đầy thế lực 
của nhà vua nhận thấy mối quan hệ giao hảo với đại lục sẽ góp 
phần giúp ông thống lĩnh về chính trị ở Koryo, vì vậy ông đáp 
ứng theo yêu cầu của nhà Tấn. Kết quả là nhà Tấn không xâm 
lược Koryo. 

Ngay từ đầu, Koryo ngầm khâm phục nền văn minh của nhà 
Tống - Trung Quốc và tìm cách đáp ứng nhu cầu mong muốn của 
mình về vật chất lẫn tỉnh thần bằng cách duy trì một mối quan 
hệ giao hòa với nhà Tống. Vì vậy, qua các cuộc viếng thăm chính 
thức của các sứ thần và các cuộc tham quan riêng lẻ của các 
thương gia, Koryo nhập nguyên liệu thô như vàng, bạc, đồng, 
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nhân sâm và hạt thông, ngược lại những mặt hàng tiểu thủ công 
đã được nhà Tống ưa chuộng như giấy, cọ vẽ, mực và quạt đối lại 
lấy lụa, sách, đổ gốm sứ, thuốc, gia vi và những nhạc cụ. Những 
mặt hàng nhập khẩu có một ảnh hưởng lớn lên nền văn hóa của 
Koryo. Chẳng hạn, những ấn phẩm bằng bản khắc gỗ đã góp 
phần vào sự cải tiến ngành in nhờ vào bản khắc gỗ của Koryo và 
loại gốm sứ đời nhà Tống đã góp phần tạo nên loại gốm xanh 
men ngọc của Koryo. Vì vậy, mối quan hệ hai nước điển ra êm 
thắm trên nền tảng trao đổi văn hóa và kinh tế, mối quan hệ này 
vẫn tiếp tục duy trì thậm chí khi Koryo mạo hiểm từ chối giúp đỡ 
nhà Tống trong cuộc chiến đấu sinh tử chống lại quân xâm lược 
Khitan và Tấn. 


VĂN HÓA QUÝ TỘC 


Trong một nước mà các vị quan văn cai trị theo tư tưởng Nho 
giáo, lẽ tự nhiên Nho giáo trở nên phồn thịnh. Nhưng trong xã 
hội Koryo, tầm quan trọng của dòng dõi quý tộc đã bổ sung một 
số đặc tính nhất định trong học thuyết Nho giáo. Điều này có thể 
thấy được qua việc xuất hiện nhiều trường tư, cơ quan giáo dục 
chính cho giới quý tộc trẻ. Đầu tiên, mười hai trường như vậy, có 
tên gọi là Thập nhị hội đường được thành lập vào giữa thế kỉ XIV 
bởi một Nho gia lỗi lạc tên là Ch'oe Chung một người thuộc vào 
đòng họ quý tộc quyển quý bậc nhất, trước đó đã giữ chức vụ đứng 
đầu Hình Bộ trong triểu. Điều hấp dẫn những công tử thuộc gia 
đình danh gia thế phiệt đến theo học ở các trường tư là họ có thể 
tạo được những mối quan hệ xã hội trong khi còn ngồi ở ghế học 
đường mặc dầu chất lượng giáo dục của các trường tư thấp hơn so 
với những trường danh tiếng. Bất kể trong trường hợp nào thì con 
trai của những vị quyển thế cũng hưởng được nhiều đặc lợi khác. 
Đương nhiên, sự nổi lên của các trường tư làm giảm đi số lượng 
nho sinh theo học tại các trường công. Lưu tâm đến vấn để này, 
những vị vua kế tiếp cho thi hành nhiều biện pháp cải cách nhằm 
tạo nguồn sinh khí mới cho hệ thống trường công. Những nỗ lực 
tột bậc đưới triểu vua Injong được thể hiện qua việc lập Sáu phán 
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khoa đại học của kinh thành, như được mô tả ở phần trên, đây là 
nơi đào luyện được nhiều học giả đanh tiếng. 

Khuynh hướng tiếp nhận Nho giáo ngày càng gia tăng mang 
theo lối tư đuy mang tính duy lý khi giải quyết các vấn để của xã 
hội loài người. Nho giáo được xem là hệ tư tưởng chính để tể gia 
trị quốc, mà vương triểu cùng giới quý tộc đều xem nó cần thiết, 
giúp nhà lãnh đạo chính trị tu dưỡng đạo đức. Tuy nhiên, những 
giá trị bản xứ Chosðn thể hiện cho thấy rằng giới quý tộc Koryo 
sẽ không toàn tâm ý theo chủ nghĩa duy lý của Nho giáo. Những 
nho gia Koryo cực lực phản bác Phật giáo. Họ xem nó như một 
học thuyết nhằm đạt được trạng thái bình an trong tâm thức và 
họ cảm thấy rằng nó nên bổ sung cùng tổn tại song song với Nho 
giáo. Do vậy, nhiều vị tiếp nhận cả hai, ở khía cạnh này, họ khác 
với các Nho giả của các triểu đại thời hậu kì Koryo và suốt triểu 
đại Chosön 

Vào triểu đại Koryo, Phật giáo đã hệ thống với việc ấn tống 
bộ Đại tạng kinh (Tripitaka), một bộ kết tập các bộ kinh Phật cổ 
bằng tiếng Hán theo kĩ thuật ấn loát bằng bản khắc gỗ. Ban đầu 
nó được xem như một nghỉ thức cúng dường nhằm cầu nguyện 
đuổi được quân xâm lược Khitan ra khỏi bờ cõi. Việc khắc bộ đại 
tạng kinh lần đầu tiên hoàn tất vào năm 1087 sau hơn cả một 
thế hệ lao động. Các bản khắc gỗ cho loạt ấn tống này bị hủy 
hoại trong các đợt xâm lược của quân Khitan vào thế kỉ XI; và 
bộ Koryo Tripitaka (Đại tạng kinh Koryo), ngày nay vẫn còn lưu 
giữ tại chùa Haein-sa, là một ấn bản mới hoàn thành vào năm 
1251. Bất chấp khâu chế bản được thực hiện trong chiến tranh, 
bộ Koryo Tripitaka được liệt vào hàng tác phẩm đẹp nhất trong 
hai mươi bộ kinh có nguồn gốc Đông Á, về độ chính xác, ta có thể 
chiêm ngưỡng nét chữ tỉnh xảo theo bút pháp chân thư và công 
tác khắc gỗ chính xác. Trong khi đó sư Uich'on xuất bản các tạng 
Luật và Luận sưu tầm được ở nhà Tống, Liao, Nhật và Koryo như 
một bộ Kinh bổ sung cho bộ Tripitaka, một vài bộ ngày nay vẫn 
còn tổn tại. 

Giáo hội Phật giáo ở vương quốc Koryo tự chia thành hai tông 
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phái là Giáo tông (Kyo) và Thiển tâng (Son), tuy nhiên sự mất 
đoàn kết và mâu thuẫn ngày một tăng do những thiên kiến cá 
nhân. Thiên Thai tông có nguồn gốc từ Koryo, kế đó qua việc giải 
quyết những mâu thuẫn này đã cải cách các cơ sở Phật giáo. 
Chính sư Uich'on đã sáng lập ra Thiên Thai tông độc lập và phái 
này nhanh chóng trở thành lực lượng chính trong giáo hội Phật 
giáo Koryo. Uichon, vị hoàng tử thứ tư của vua Munjong, sang 
nhà Tống - Trung Quốc học hỏi về Thiên Thai tông và trở về nước 
vào năm 1086. Thúc giục thống nhất Giáo tông và Thiển tông, sư 
Uich'on truyền bá Thiên Thai tông như một tín ngưỡng mà cả hai 
phái đều có thể tu tập mặc dù mang nặng tính triết thuyết, phái 
này đã định nghĩa lại công phu thiển, một quá trình đóng vai trò 
thiết yếu như một phương tiện nhận chân được chân lý tuyệt 
đối Sự truyền dạy này lôi kéo những tín đổ từ phái thiển Cửu 
san và cũng đã khơi nguồn cảm hứng sự phục hưng trong Thiển 
tông, từ đó dẫn đến sự hình thành phái Tào &hê (Chogye). 

Đạo Phật đã thâm nhập vào đời sống hàng ngày trong xã hội 
Koryo và là động lực sáng tạo chính giúp đạt những thành tựu về 
văn hóa. Đặc biệt, sự tin tưởng rằng sự an khang thịnh vượng của 
một cá nhân hay thậm chí một quốc gia sẽ được bảo đảm nhờ vào 
công đức tích lũy của hạnh hiếu kính cúng đường, trở thành động 
cơ thúc đẩy việc lập chùa và thiển viện ở vương quốc Koryo và 
thực hiện nhiều nghỉ lễ cúng dường Phật giáo. Chính Taejo cũng 
đã biểu lộ niểm tin tưởng này thông qua điều đầu tiên trong mười 
Huấn điều: 

“ Sở dĩ sự nghiệp vĩ đại sáng lập ra triểu đại của chúng ta 
được thắng lợi là hoàn toàn nhờ vào công năng gia hộ của nhiều 
chư Phật. Chính vì vậy, chúng ta cần phải xây nhiều chùa chiển 
cho cả Thiên tông lẫn Giáo tông và bổ nhiệm các vị sư trụ trì ở 
các ngôi chùa ấy, để họ có thể thực hiện những nghỉ lễ cúng 
đường thích hợp và nuôi dưỡng đạo pháp”. 

Sự nở rộ chùa chiển ở vương quốc Koryo, chỉ tính riêng ở 
Kaesong đã có đến 70 ngôi, tự nó thể hiện một bức tranh rõ nét 
về Koryo, một vương quốc Phật giáo hoàn toàn. Hai đại lễ lớn 
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nhất của Phật giáo là rằm tháng giêng và rằm tháng bảy đã kết 
hợp những nghỉ lễ phật giáo với những tập tục bản xứ. Cùng với 
việc biểu diễn ca múa cùng nhiều hình thức sinh hoạt giải trí 
khác, đức vua và tôi dân của ông đồng cung kính cúng dường 
nhiều vị Phật và các vị thành hoàng thổ địa cầu nguyện cho an 
bình cho quốc gia và cho hoàng tộc. Họ cũng tổ chức kỉ niệm 
những lễ trọng hàng năm chẳng hạn như lễ Phật Đản và lễ mừng 
thọ đức vua đang trị vì. Cũng có những ngày gọi là “Các lễ hội 
cầu nguyện Inuang”" cầu nguyện cho sự an bình của quốc gia, đi 
đôi với những chay đàn lớn thỉnh đến 100.000 vị tăng. Những 
công bạnh như sao chép ấn tống các mạ vàng và bạc trên bìa 
xanh thẫm được thực hiện với tâm nguyện nhận được phước báu 
hữu lậu về sau. Những “Lễ rước kinh”, hay chỉ đơn thuần phô bày 
kinh sách với hình ảnh những vị sư rì rầm tụng kinh trong khi 
đang kinh hành trên các đường phố, cầu nguyện cho sự an vui 
thịnh vượng của quốc gia và cầu phúc cho bá tánh là những cảnh 
quen thuộc vào thời kì đó. 

Sự tôn kính đức Từ Phụ sâu sắc dẫn đến việc lập các kì thi 
cho tăng lữ giống như hình thức các kì thi tuyển quan chức cho 
triểu đình. Có những kì thi riêng dành cho Giáo tông và Thiển 
tông, những tăng sinh thi đỗ sẽ ban cấp bậc tăng lữ. Một vị sư có 
thể trở thành một trưởng phái ở Giáo tông kiêm một vị đại Thiền 
sư trong Thiển tông, hơn thế nữa, giữ chức vụ hiếm hoi nhưng 
được trọng vọng đặc biệt là Hoàng sư và Quốc sư. Các vị sư được 
triểêu đình ban đất và được miễn nghĩa vụ lao dịch, một điểm 
đáng xem xét trong việc gia tăng số lượng các vị sư. Nhiều vị 
hoàng tử và các hoàng thân quốc thích khác cũng gia nhập hàng 
tăng lữ, va hiện tượng này đã góp phân tăng đáng kể vào khoản 
tài sản đồ sộ mà thiển viện nắm giữ. 

Các thiển viện mở mang đất đai do sự cúng đường của vương 
thân và các nhà quý tộc, qua việc buộc tội nông dân và qua việc 
trực tiếp chiếm đất đai. Vì loại đất này được miễn thuế, cho nên 
các cơ sở Phật giáo trở nên giàu có hơn bao giờ hết. Ngoài phần 
thu nhập từ đất đai của mình, các thiển viện càng giàu hơn do lập 
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những khoản đóng góp, các trại tế bần và những tổ chức tương tự 
nhằm cho vay với lãi suất cao. Họ cũng gia tăng thu nhập qua 
kinh doanh mua bán, chế biến rượu và chăn nuôi gia súc gia cầm. 
Các thiển viện còn huấn luyện tăng binh để bảo vệ số tài sản 
đang nở ra. Số tăng binh có vẻ đần đà tăng lên, thậm chí họ được 
sử dụng làm lực lượng quân sự nhằm vào mục đích quốc gia chống 
cuộc xâm lược của người Jurchen như đã được trình bày ở phần 
trên. 

Về các hình thái văn học nghệ thuật, truyền thống Hương ca 
(hyangga) của Silla đã chấm dứt trong thời kì đầu Koryo, thay vào 
đó là thời kì hưng thịnh Hán văn cổ. Giới quý tộc Koryo, không 
giống như các vị ở Silla, rất hứng thú quan tâm đến những tư 
tưởng Nho giáo và văn học Trung Quốc và tự hào về khả năng làu 
thông các thuật ngữ Hán văn cổ hoặc ngâm những bài thơ cổ 
bằng tiếng Hán. Kỹ năng ngâm thơ đặc biệt phổ biến khắp nơi, 
dần dà trở thành mức phấn đấu thiết yếu cho lớp thanh niên trẻ 
thuộc đòng đõi quý tộc. Ban đầu, những bài thơ đơn giản còn được 
ngâm, nhưng về sau được hát xướng như thể loại lương ca 
(hyangga). 

Gốm sứ đoạt được chiếc vương miện vinh quang trong số các 
thành tựu nghệ thuật vào triểu đại Koryo. Sự phát triển gốm sứ 
Koryo chịu ảnh hưởng của gốm sứ nhà Tống, nhưng được xem là 
trội hơn hẳn so với các tác phẩm gốm sứ nhà Tống cùng loại. 
Chính người Trung Quốc xưa kia cũng đã từng trầm trồ khen ngợi 
gốm Koryo là loại gốm sứ đẹp nhất thế giới. Vẻ đẹp hoàn hảo của 
gốm sứ Koryo thể hiện đầu tiên qua màu sắc thanh thoát của nó, 
đặc biệt loại gốm sứ màu xanh men ngọc. Những nghệ nhân 
Koryo đã chế gốm sứ với kiểu dáng đa dạng, bình cổ cao hẹp, 
bình đẹt thấp, những chiếc tách, vò rượu, đĩa, nghiên (dùng để 
pha mực), giá đựng cọ, lư hương, bình trà, bình hoa đẹt thấp, lọ 
hoa cổ cao. Nổi bật nhất là những chiếc lư hương, vò đựng nước, 
những chiếc nghiên pha mực theo hình dạng cây cỏ chim thú như 
hoa cúc, hoa sen, hoa lựu, búp măng, dưa, loài vẹt, vịt trời, chim 
phượng, thỏ, khi, rùa, rồng, sư tử và cá. Bên cạnh kiểu dáng 
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thanh lịch trang nhã, loại gốm sứ Koryo đáng kể đến qua lối 
trang trí của nó, đặc biệt là những sản phẩm sử dụng ki thuật 
khắc chìm của người Hàn. Mây và hạc, vịt nước và rặng liễu, hoa 
mẫu đơn, hoa cúc, hoa lựu, quả đào tiên, chùm nho, hoa sen, cuộn 
giấy uốn lượn và những chùm hoa đặc sắc nằm trong số những 
mô típ được ưa chuộng nhiều nhất. Gốm sứ Koryo vì vậy hiện 
thân cho một nét đẹp thanh thoát với hình đáng, màu sắc và họa 
tiết kết hợp nhau hài hòa. Những tác phẩm gốm sứ này được chế 
tác nhằm mục đích trưng bày hơn là sử dụng, cho nên chúng ít 
mang nét đẹp thô thiển mà trông thanh tú và tỉnh tế hơn nhiều. 
Thật sự có thể cho rằng loại gốm sứ này diễn tả nỗi khát khao 
của giới quý tộc Koryo đạt được sự giản dị trong Đạo giáo và sự 
bình an của Phật giáo. 

Không những chỉ gốm sứ, các tác phẩm nghệ thuật khác cũng 
đã thể hiện thị hiếu thẩm mỹ của giới quý tộc Koryo. Nhiều vật 
được trang trí bằng đồng phát hiện được tại nhà của giới quý tộc, 
những chiếc lư hương với những nét chạm chìm bằng bạc, kundia 
(những chiếc bình nước đùng trong nghỉ lễ), những chiếc chúc đài 
và những chiếc gương, tiêu biểu cho một hình thái nghệ thuật 
thật đẹp. Những bia đá tưởng niệm là những tác phẩm điển hình, 
cũng rất được ngưỡng mộ do nghệ thuật tạc bia khéo léo tỉ mỉ. 
Ngược lại, kích cỡ của các cấu trúc và vật điêu khắc vào thời 
Koryo càng lớn, thì công việc tạc bia đường như càng vụng về. 
Mặc dù khi ấy chỉ cần thoáng nhẹ một cái cũng nhận ra chùa 
tháp Koryo. Cũng có những bức tượng Phật tuyệt tác, mặc dù ít. 
Người ta biết đây là thời hoàng kim của nghệ thuật hội họa 
nhưng hầu như không còn sót lại bức tranh nào từ thời kì nửa đầu 
của triểu đại Koryo. Cuối cùng, ba bức họa trong bộ Tứ Linh được 
sáng tác vào thời kì đầu đến giữa triểu đại Koryo. 


NHỮNG CUỘC NỔI LOẠN TRONG GIỚI QUÝ TỘC 


Giới quý tộc Koryo tạo ra nhiều cơ quan tổ chức, chế độ thi cử 
và Luật đất đai trả công, nhằm hạn chế quyển lực của triểu đình, 
nên họ đã đuy trì được vị trí đặc quyển mà toàn giới quý tộc cầm 
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quyển đang hưởng thụ. Tuy nhiên, khi các gia đình quyển thế đã 
lợi dụng hệ thống bổ nhiệm trực tiếp được bảo vệ để độc chiếm 
các chức vụ trong triểu và mở mang phần đất tư của họ, sự cân 
bằng quyển lực giữa những gia đình quyển thế nhất bị phá vỡ. 
Tình huống này lẽ đương nhiên dẫn đến mâu thuẫn và thậm chí 
cuộc xung đột vũ trang giữa các nhà quý tộc cẩm quyển. Nhiều 
cuộc bạo loạn như thế điễn ra trong thời gian chuyển ngôi chóng 
vánh dưới các triểu vua Injong (1122-1146) và vua Uijong (1146- 
1170), chính giai đoạn ấy lại đánh dấu thời hoàng kim của nền 
văn hóa kiểu quý tộc. 

Người đầu tiên khuấy động sự an bình trong nước Koryo là 
ông Yi Cha-gyom, người đưa họ Yi Inju (ở Inch'on) lên tột đỉnh 
quyền lực. Y¡ Cha-gyom gả một con gái cho vua Sejong làm hoàng 
hậu và ông cố gắng đưa Injong, hoàng tử của họ lên ngôi vào năm 
1122. Kế đó, vua Injong cũng hạ sinh hai công chúa, bảo đảm 
quyển độc tôn của ông qua mối quan hệ thông gia kép. Yi Cha- 
gyom bắt đầu trở nên lộng hành, ông ấp ủ tham vọng phế vua 
Injong để tự lên làm vua. Quân của Yi sắp xếp hạ ngục nhà vua 
và giết nhiều vị quanh ông, nhưng rồi tên chỉ huy cơ hội bất 
thình lình trở mặt Yi¡ Cha-gyom (vào năm 1122) và đày ông biệt 
tích từ đạo ấy. 

Sự kiện Yi Cha-gyom cho thấy sự mục nát suy tàn của triều 
đình và sức mạnh tiểm tàng của giới quý tộc. Vì vậy, ít lâu sau 
khi đẹp được sự đe dọa nghiêm trọng, vua Injong ban một loạt các 
biện pháp cải cách chính trị nhằm phục hồi vương quyển. Nhưng 
vào thời gian đó, người Jurchen liên tục gây áp lực lên Koryo, 
nhiều người ở Bình Nhưỡng quyết định lợi dụng tình hình rắc rối 
trong và ngoài nước chiếm quyển hành và lập nên một triểu đại 
mới quanh Bình Nhưỡng. Trong số đó có nhân vật chính là một vị 
sư, tên là Myoch'ong, người quyết định từ bỏ mưu đổ đen tối, mà 
đầu tiên là thuyết phục vua Injong đời kinh đô của Koryo sang 
Bình Nhưỡng. Ban đầu, lời bàn của nhà sư Myongch'ong dựa vào 
thuật phong thủy đã lay động được đức vua, vốn bị phiền toái rất 
nhiều trong mưu đổ tạo phản của Yi Cha-gyom. Nhưng vì phe đối 
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lập nổi đậy mạnh mẽ, cho nên khi thấy rõ không thể nào thuyết 
phục nhà vua đời đô, sư Myoch'ong quyết định giải quyết mọi vấn 
để bằng vũ lực và ông đã khởi binh tại.Bình Nhưỡng. Tuy thế vào 
đầu năm sau (năm 1136), Bình Nhưỡng thất thủ trước sức tấn 
công của quân đội triểu đình và cuộc nổi loạn của sư Myongchong 
bị triển áp. (IƯ(N6 7 


NỀN CAI TRỊ CỦA CÁC VÕ QUAN 


PHE VÕ LÊN NẮM QUYỀN LỰC 


Lối cai trị của giới quý tộc Koryo dựa trên nguyên tắc “trọng 
văn khinh võ”, dẫn đến vị trí yếu thế hơn của các quan võ trong 
xã hội. Về mặt chính trị, các quan võ bị phân biệt đối xử, trong 
nhiều trường hợp các quan văn thường được bổ nhiệm vào các vị 
trí chính yếu trong triểu và về kinh tế cũng vậy. Những vị quan 
võ đã từng có công trạng hiển hách chống quân Khitan hay người 
Jurchen thường cảm thấy không được ban thưởng tương xứng với 
công lao của họ, trong khi trong triểu các quan văn lộng hành, 
hậu quả là vài vị đã giải quyết uất hận bằng binh lực. Trong khi 
đó, đám lính chuyên nghiệp của Koryo thấy việc sinh kế của họ 
càng trở nên bấp bênh. Họ chẳng hề nhận được phân đất cấp từ 
triều đình mà cũng không nhận được cả phần đất phân bổ lại mà 
triểu đình đã công bố. Hơn thế nữa vào thời bình họ thường bị 
trưng dụng đi làm lao dịch, vì vậy binh lính bị mọi người xem 
không khác gì hạng thường dân. 

Tình hình trở nên tổi tệ hơn dưới triểu vua Uijong (Nghĩa 
Tông, 1146-1170), triều đình ăn chơi sa đọa đến nỗi hiếm khi nhà 
vua đặt chân đến cung điện. Đất nước cuối cùng đã thái bình, nên 
nhà vua và các quan văn cận thần không để ý gì đến điều kiện sa 
sút của quân đội. Chẳng hạn, vua Uijong thậm chí không hể có 
một biện pháp nào trước việc các quan võ bị hạ nhục bởi các quan 
văn, như sự kiện con cháu của một quan văn quyển thế đốt râu 
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tướng Chong Chung-bu (Trịnh Trọng Phu). 

Không có gì ngạc nhiên khi cuộc tạo phản của phe võ nổ ra 
vào năm 1170. Được tướng Chong Chung-bu và những vị chỉ huy 
khác cầm đầu, cuộc nổi dậy bắt đầu với những lời hô vang “Diệt 
trừ hết bọn quan văn vô lại!”. Các sĩ quan và binh lính trên đều 
đồng lòng, nên cuộc nổi dậy thắng lợi một cách chóng vánh. 
Trong suốt cuộc bạo loạn, nhiều vị quan văn đã bị sát hại và ba 
năm sau, một cuộc thanh trừng lớn thứ hai diễn ra. Những cố 
gắng lớn nhằm trục xuất phe võ ở Kaesong bằng quân đội đều vô 
ích, vì vậy quyền lực chính trị đã chuyển từ quan văn sang quan 
võ. 

Sau khi lên nắm quyền, phe võ quản lý công việc triểu chính 
thông qua một cơ chế tập trung gọi là “Chungbang”, một hội đồng 
quân sự tối cao và họ tìm cách độc quyền chiếm giữ các chức vụ 
trong triều đình, từ trên xuống dưới. Kế đó, hệt như các quan văn 
trước kia, họ lợi đụng chức quyển của họ mở mang đất tư cũng 
như việc kiểm soát luôn các nguồn lợi kinh tế của đất nước. Vừa 
có địa vị mới vừa giàu có, ít lâu sau, họ muốn thành lập quân đội 
riêng để bảo vệ cho mình nên trang bị vũ khí cho các người hầu 
và số nô lệ của họ. Thời bấy giờ, quyền hành thực sự không lệ 
thuộc vào đòng đõi xuất thân mà vào tiểm lực quân sự hiện có của 
một vị quan. Kết quả là, quyền lực lần lượt chuyển từ một quan võ 
mạnh mẽ này sang một vị khác mạnh hơn. Và chỉ trong vòng vài 
năm, ông Chong Chung-bu chết vì bị ám sát, trong cả một phần 
tư thế kỉ, lịch sử chứng kiến sự hoán đổi ngôi triển miên trong 
phe võ, cứ một vị lên chính trường, chễm chệ trên ngôi vị quyển 
lực ít lâu, rồi lại biến mất, cứ thế, xã hội luôn ở trong tình trạng 
bạo loạn chính trị và hỗn loạn xã hội. 

Chính Ch'oe Chlung-hon (Thôi Trung Hiến, 1149-1219) đã kết 
thúc ba năm mất trật tự này. Ngài lên nắm quyền chỉ huy quân 
đội, nổi tiếng trong việc đàn áp các địch thủ quân sự và đạt đến 
quyền lực tối cao vào năm 1196. Ngài tự mình vượt qua bất kỳ ai 
cần trở quyển lực mình, bao gồm cả anh và cháu trai, cuối cùng, 
đã thành công trong việc thiết lập được một nền cai trị độc tài cá 
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nhân. Mặc đù ông vẫn duy trì hoàng tộc (Wang-Vương) và vương 
triểu, nhưng ông tự mình chỉ đạo trực tiếp mọi việc triều chính và 
lôi kéo triểu đình theo ý mình, một khoảng thời gian ngắn sáu 
năm, ông đã phế hai vị vua và lập bốn vị vua lên ngôi. Chỉoe 
Chung-hon dùng quyển hạn của mình tước bỏ quyển lực của các 
thiển viện và chùa chiềển, thế lực quân sự độc nhất câu kết với 
đức vua và các quan văn. Thật ra, có những lúc, hàng ngàn vị sư 
có trang bị vũ khí ô ạt xông đến Kaesong, cố lật đổ chính quyển 
phe quân sự nhưng Ch'oe đã dùng vũ lực buộc các tăng lữ Phật 
giáo phải rời kinh thành và đánh bại họ. Ông cũng đẹp luôn các 
cuộc khởi nghĩa của nông dân và nô lệ, đe dọa đến sự ổn định thể 
chế của ông. Ngoài phương tiện vũ lực, ông còn dùng chiến thuật 
hòa giải, ban các chức tước và phẩm cấp cho những người cẩm 
đầu các cuộc nổi dậy và giúp thành phần hạ lưu thoát khỏi những 
khu vực bị lao động cưỡng bức. 


CÁC CUỘC KHỞI NGHĨA CỦA NÔNG DÂN VÀ NÔ LỆ 


Khuynh hướng nông dân lưu tán xuất hiện vào đầu thế kỉ XI 
và đôi khi, những người đân vô gia cư này gia nhập những băng 
cướp có tổ chức. Đã sẵn trong tình trạng bất ổn, cho nên nhóm 
đân đen này bị kích động bởi những cuộc phản kháng xã hội, sau 
kết quả của cuộc bạo loạn quân sự, thế là những cuộc nổi dậy của 
quản chúng bấy giờ nổ ra trên nhiều miển đất nước. Không 
những nông dân mà binh lính và các nô lệ của triểu đình cũng 
nổi dậy chống lại sự đàn áp của bọn quan lại địa phương và bọn 
tôi tớ của họ, chẳng hạn cuộc khởi nghĩa ở Chonju vào năm 1182. 
Ban đầu, những cuộc khởi nghĩa này chủ yếu là tìm cách giảm bớt 
điều kiện sống quá khắc nghiệt của họ. Chúng chưa đạt đến mức 
đòi giải phóng nô lệ để thoát khỏi địa vị thấp hèn truyền nhiều 
đời nhiều kiếp trong xã hội Koryo. 

Cùng với khí thế nổi đậy của hai nhóm nổi đậy ở Bắc Kyong 
sang (Khánh Thượng) vào năm 1193, các cuộc khởi nghĩa của 
quần chúng chuyển sang một giai đoạn mới. Liên kết lực lượng 
gia nhập trên mặt trận chung, quân khởi nghĩa đã cầm cự hơn 
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một năm với các đạo quân mà triểu đình cử đến trấn áp họ. Có 
thể hình dung dễ dàng qui mô của cuộc khởi nghĩa qua dữ liệu 
hơn 7000 quân khởi nghĩa đã tử trận trong trận chiến đấu cuối 
cùng. Tuy vậy, các cuộc khởi nghĩa khác lại tiếp tục dấy lên thay 
và cuộc đấu tranh kéo đài đằng đẳng suốt mấy mươi năm. Khởi 
nghĩa nổ ra không những ở nông thôn mà còn ở kinh thành 
Kaesong. Dù mới trong trứng nước, cuộc khởi nghĩa nổi tiếng nhất 
được phát hiện vào năm 1198, chỉ hai năm sau khi ông Ch'oe 
Chung-hon lên nắm quyền lực. Toàn bộ nô lệ ở kinh thành đã 
đồng loạt nổi đậy thực sự với mục đích giải phóng nô lệ và chiếm 
luôn quyền lực. Những lời hiệu triệu của ông Manjok, nhà lãnh 
đạo chỉ huy cuộc nổi dậy, trước triểu đình và những nô lệ tư mà 
ông tụ tập tại núi Bắc Kaesong vẫn còn lưu lại trong những dòng 
sử ký sau đây: 

“Từ sự kiện năm 1170 và năm 1173 nổi lên nhiều vị quan cao 
cấp trong triều đình xuất thân từ tầng lớp nô lệ. Có phải các vị 
tướng lĩnh và những đại thần sinh ra để hưởng sự vinh quang này 
đâu? Không! Khi thời cơ chín muổi, bất kì ai cũng có thể nắm giữ 
các chức vụ này. Tại sao chúng ta vất vả như thân trâu ngựa mà 
còn bị quần quại đưới lằn roi? Nếu từng người tự giết chủ và đốt 
hồ sơ ghi địa vị nô lệ của mình, nhờ vậy chấm dứt chế độ nô lệ 
trong nước, thì mỗi người trong chúng ta cũng có thể trở thành 
đại thần hoặc tướng lĩnh”. 

Sau cùng, tất cả các cuộc khởi nghĩa của quần chúng này đều 
bị đàn áp, nhưng chúng vẫn còn mang ý nghĩa to lớn. Chúng cho 
thấy nền tảng xã hội của Koryo đã bị lung lay đến tận gốc, những 
người bị áp bức trong xã hội đòi hỏi và bắt buộc phải chấn chỉnh 
toàn bộ hệ thống địa vị quý tộc cha truyền con nối. Cuộc tạo phản 
của các quan võ không những đã đưa họ lên tột cùng quyền lực 
mà còn khơi dậy bầu nhiệt huyết cháy bỏng dưới những lớp đáy 
tận cùng trong xã hội Koryo. 


LỐI CAI TRỊ THEO KIỂU QUÂN SỰ CỦA HỌ CH'OE (THÔI) 
Quyền lực của họ Ch'oe, với tư cách là những kẻ cai trị thuộc 
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phe võ, đựa trên sức mạnh quân đội riêng. Trong những năm tiếp 
theo cuộc nổi đậy của các quan võ, những nhân vật đầy thanh thế 
trong quân đội đã lập nên những đơn vị quân đội bảo vệ riêng, 
bằng cách trang bị vũ khí cho những người hầu cận trong nhà và 
số nô lệ của họ. Đạo quân riêng Choe Chung-hon là một đạo 
quân lớn theo kiểu này. Cuối cùng thể chế chính trị của Ch'oe tạo 
ra thêm các đơn vị tách riêng đóng chức năng của cảnh vệ và 
chiến đấu, được thực hiện bởi sáu đạo quân chính quy. Đây là “Ba 
Đội tuần tra đặc biệt”, hay Sambyolch'o (Tam biệt sao). Mặc dù sử 
dụng chỉ phí của triểu đình duy trì các đội tuần tra này, trên thực 
tế Sambyoch'o đóng vai trò tương đương như một lực lượng vũ 
trang riêng khác cho ông Choe. Sự kiện Sambyoch?o bị giải thể 
cùng với sự sụp đổ của nền cai trị quân sự có lẽ đã chứng tỏ điểm 
này. Động cơ kinh tế ngầm phía sau việc các nhóm quan võ phát 
triển các đạo quân riêng này là việc giữ đất đai riêng của họ. Việc 
giữ đất đai riêng đã bắt đầu phổ biến suốt thời hoàng kim của 
nền cai trị kiểu quý tộc và tiến triển rõ hơn thông qua việc các 
quan võ chiếm đất của các quan văn sau cuộc tạo phản. Trong 
trường hợp của họ Ch'oe, toàn bộ khu vực dọc bờ biển phía đông 
nam Chinju thực tế đáng gọi là lãnh địa mà họ có thể nắm giữ 
mọi lợi tức. 

Cơ chế chính trị mà qua đó phe quân sự thi hành quyển kiểm 
soát ngay sau cuộc nổi loạn của những quan võ là Hội đồng các 
tướng lĩnh (Chungbang) nhưng công cụ cai quản chung này bởi 
quân sự bị đặt dưới quyền cai trị độc đoán của họ Ch'oe. Trên 
cương vị này, Choe đã thiết lập một cơ chế kiểm soát mới 
thích hợp cho sự cai trị độc đoán. Để tạo một tính hợp thức của 
nên cai trị theo lối quân sự, Choe Chung-hon thúc ép nhà vua 
ban cho tước hiệu hầu tước và ông ta chuyên quyền cai trị. Nhưng 
còn một tổ chức khác là Trung thư tỉnh (Tể phủ) là một tổ chức 
tướng lĩnh cao nhất của Ch'oe. Cho đến lúc sụp đổ cuối cùng, vị trí 
đứng đầu của văn phòng này tiếp tục được chiếm bằng bất kì 
những gì mà quan võ thực sự giữ khi nắm quyền. 

Tuy nhiên, không giống những võ quan hùnh mạnh, họ Ch'oe 
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không thỏa mãn tư cách mình là các chúa tể của một chế độ quân 
sự thuần túy. Với tư cách là những người nắm quyển lực tối cao 
của Koryo, họ thiết lập một Phủ nhân sự trong cơ dinh riêng để 
phụ trách việc bổ nhiệm quan chức. Những vị quan văn trực thuộc 
vào cơ quan này và chính điểu này dọn đường cho việc những 
quan văn tái xuất hiện ở những vị trí đầy quyền lực. Ch'oe U, con 
trai, là người kế tục của ông Ch'oe Chung-hon, còn tiến xa hơn 
nữa, thiết lập Hộ phủ, bao gồm những vị học vấn uyên thâm 
trong số hầu cận của mình. Vì vậy, chung quanh họ không những 
có nội các quân sự mà còn có bộ phận dân sự, họ Ch'oe đã tự vận 
động biến thành những nhân vật nổi bật trong hàng quân sự lẫn 
dân sự, nói ngắn gọn là yangban (lưỡng bang) kiểm soát mọi việc 
triểu chính của vương quốc Koryo vào thế kỉ XI. 


CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG QUÂN MÔNG CỔ 


Người du mục Mông Cổ nổi lên ở khu vực thảo nguyên Trung 
Bắc Á. Sự giàu có của những dân tộc hoạt động nông nghiệp ở 
phía nam tự nhiên đã khơi đậy mong muốn chiếm đọat của họ, vì 
thế các vương triểu nhà Tấn và nhà Tống và cả Koryo đều trở 
thành mục tiêu xâm lược chính của Mông Cổ. Những cuộc tiếp xúc 
đầu tiên giữa Koryo và Mông Cổ xuất hiện khi họ gia nhập những 
lực lượng tiêu diệt đạo quân hỗn tạp Khitan trốn khỏi Mãn Châu, 
băng qua sông Yalu để tránh quân Mông Cổ. Tự xem mình là ân 
nhân của Koryo, quân Mông Cổ đòi hỏi Koryo cống nộp lễ vật 
hàng năm. Sự từ chối các yêu cầu nặng nể này của Koryo ngay 
lập tức trở thành nguyên nhân cho sự rạn nứt giữa hai nước. 
Đáng kể là, một vị sứ thần của Mông Cổ đã bị sát hại khi từ 
Koryo trở về năm 1225, bởi vậy Mông Cổ đã dùng sự kiện này 
làm nguyên cớ gây nên cuộc chiến tranh xâm lược Koryo đầu tiên 
vào năm 1281. 

Quân Mông Cổ bắt đầu ngoan cố chống lại các thành lũy ở 
khu vực biên giới phía bắc, nhưng bỏ việc bao vây ở đó, vị chủ 
soái Mông Cổ đã xua quân hướng về kinh đô tại Kaesong. Khi 
Koryo đầu hàng để giữ bình yên cho bá tánh, quân Mông Cổ để 
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lại quan võ cai quản ở khu vực tây bắc của Chosön và rút quân về 
nước. Nhưng Ch'oe U kiên quyết chiến đấu chống quân Mông Cổ 
nên cho đời kinh đô về đảo Kang-hwa vào năm sau (năm 1232), 
một biện pháp được trù tính sẵn nhằm đánh vào nhược điểm sợ 
biển của quân Mông Cổ. Quân Mông Cổ chỉ có thể căm tức đứng 
nhìn sang những dải đất hẹp cạnh biển, ngăn cách đảo Kang-hwa 
khỏi đất liền, xi vả mắng nhiếc đội quân canh phòng của Koryo. 
Một khi các nhà lãnh đạo quân sự Koryo còn kiên quyết chống 
lại, thì hầu như chẳng có cách nào khiến quân Mông Cổ có thể 
chiếm Kanghwa. Trong khi đó, được bảo đảm an toàn ở nơi trú ẩn 
trên đảo, giai cấp thống trị vẫn có thể duy trì lối sống xa hoa của 
họ. Những khoản lợi tức thuế lương thực, lúc bấy giờ được chuyển 
đến Kanghwa' đọc theo những tuyến đường biển an toàn, tiếp tục 
bị bòn rút từ những người nông dân trong đất liền bị áp bức nặng 
nể như trước. 

Cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ của chính quyền quân 
sự ban đầu nhận được sự ủng hộ của nông dân và thành phần hạ 
lưu. Khi kinh đô đời đến đảo Kanghwa, triểu đình hạ lệnh cho 
dân chúng, bỏ nhà lánh nạn trong các pháo đài trên những ngọn 
núi cao gần đó hay trên những đảo xa. Không thể khuất phục 
được sự chiến đấu kiên cường tại vị trí cố thủ này, quân Mông Cổ 
bắt đâu chính sách phá hoại, đốt sạch những đồng lúa đang chín. 
Hơn nữa, một khi thành lọt vào tay của bọn Mông Cổ, những 
binh lính bảo vệ thành bị bọn chiếm đóng chế giễu quái ác. Sự 
thống khổ cùng cực và sự phá hoại thảm khốc nhất là hậu quả tất 
yếu của cuộc xâm lược vào năm 1254, khi ấy quân Mông Cổ bắt 
giữ theo hơn hai mươi vạn người, chưa kể để lại vô số người chết 
và toàn bộ khu vực bị đốt rụi khi chúng tràn qua. Cũng trong thời 
gian này, nhiều báu vật vô giá đã bị mất, trong số đó nổi bật 
nhất là bộ kinh Đại tạng được ấn tống cách đó hai năm. 

Khi quân Mông Cổ tàn phá đất đai, đời sống của nông dân 
ngày càng cùng cực, tình hình trở nên bi đát hơn đo sự bòn rút 
liên tục của triều đình. Sự bóc lột này không những làm cho dân 
chúng lánh xa nhà cầm quyển, mà còn làm nhụt ý chí quyết tâm 
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chống lại quân Mông Cổ của họ. Chính vì vậy sự ủng hộ của quần 
chúng yếu đi, triểu đình phải đương đầu với một cuộc khủng 
hoảng trầm trọng. Sự sùng tín đức Phật khiến triều đình cho ấn 
tống bộ kinh Đại tạng bằng bản khắc gỗ. Kết quả là Bộ Koryo 
Tripitaka ra đời, nổi tiếng với nghệ thuật trang nhã, vẫn còn lưu 
lại đến nay tại chùa Heinsa, gần Taegu. Những người cầu nguyện 
lo ngại đã cầu đảo hết thảy mọi vị thánh thần thiên địa. Trong 
bầu không khí ấy, một thái độ muốn cẩu hòa với quân Mông Cổ 
tăng lên, đặc biệt giữa đức vua và các vị quan văn. 

Những vị quan văn nhận thấy rằng nếu muốn duy trì và mở 
rộng vai trò của họ trong quá trình cai trị, thì phải uốn nắn được 
quyển lực của phe võ và đàn hòa với Mông Cổ là một phương cách 
để thực hiện được điều này. Vì vậy, câu kết với một bộ phận quan 
võ, họ tiến hành lật đổ chính quyển của Ch'oe. Vào năm 1258, 
người cuối cùng trong số các nhà cai trị độc tài, Choe Ui đã bị ám 
sát, ngay tại thời điểm ấy quyển hành được trao trả về cho nhà 
vua. Năm sau, thái tử (sau đó lên ngôi hiệu là Wonjong) đi kinh lý 
sang Mông Cổ và bộc lộ mong ước đàn hòa của Koryo, đồng thời 
để chứng thực cho ý định ngưng chống đối, thành trì bảo vệ 
Kanghwa đã bị san hạ. Phải mất một thập niên nữa trướe khi sự 
chống đối việc đàn hòa của một bộ phận quan võ thuộc phe chủ 
chiến cuối cùng cũng nhân nhượng và vào khoảng năm 1270, vua 
có thể ra lệnh ám sát những nhân vật chủ chốt của phe quân sự, 
đời kinh đô trở về Kaesong. 

Triểu đình Koryo bấy giờ đã từ bỏ hoàn toàn cuộc đấu tranh 
chống lại quân Mông Cổ, nhưng màn chống đối cuối cùng lại diễn 
ra. Sambyolch'o, ba Đội cảnh vệ đặc biệt, tổ chức không những 
thiết lập nền tảng cai trị kiểu quân sự mà còn đi đầu cuộc chiến 
chống quân Mông xâm lược. Do đó, họ chỉ trích nặng nể việc cầu 
hòa, khi phe quân sự bị phế bỏ và những điều khoản hòa ước với 
Mông Cổ được tiến hành. Và khi lệnh dời thành về Kaesong được 
công bố, Sambyolch'o lập tức nổi dậy. Tuy nhiên, đảo Kanghwa 
không còn là một cứ địa an toàn nữa, cho nên quân nổi loạn lùi 
sâu về phía nam đến tận đảo Chindo, nằm ngoài khơi mũi tây 
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nam của bán đảo. Biến những hòn đảo và vùng biển lân cận dưới 
quyển kiểm soát của mình, họ lập nên một vương quốc biệt lập 
trên vùng biển. Thế nhưng, khoảng giữa năm 1271, đảo Chindo 
thất thủ trước một cuộc tập kích phối hợp giữa Koryo và Mông 
Cổ, những người còn sống sót trốn sang đảo Cheju và bị khuất 
phục vào năm 1273. Dẫu kết cục bi thương, có thể thấy cuộc đấu 
tranh của ba Đội cảnh vệ đặc biệt bộc lộ rõ nét nhất tinh thần 
chống lại quân Mông Cổ của các quan võ mãnh liệt như thế nào. 


NỀN VĂN HÓA TRONG THỜI KỲ QUÂN SỰ 


Khi phe võ lên nắm chính quyền, nhiều nhà học giả không cầu 
cạnh mà từ bỏ ý nghĩ tiến thân trong triểu và vài vị lui về ở ẩn 
tại những ngôi làng miền núi, ngày qua ngày tiêu đao với bầu 
rượu túi thơ. Vẫn có một số vị khác, một lần nữa, cố chen chân 
vào chốn quan trường và một quan lộ mở ra cho họ là làm những 
hầu cận của họ Ch'oe. Tuy nhiên, những công việc như vậy thường 
có những triển vọng thăng tiến giới hạn, nên có thể liệt vào 
nhóm những người bị tước quyển tự do. Kế đó, khi hai nhóm này 
có thể đến với nhau một cách tự nhiên trong một hội văn học 
thống nhất và thể loại thơ diễn đạt cảm xúc phổ biến nhất là 
truyện thơ. Một vài truyện thơ như Số phận của những đông tiên 
chủ là những câu chuyện tiếu lâm nhân cách hóa những đồ vật 
gần gũi hàng ngày. Một hình thức dị bản là sự chắp nhặt những 
chất liệu của các giai thoại, thơ, truyện và những bài bình ngẫu 
nhằm mục đích giải trí tiêu khiển. Sự tăng cường ý thức dân tộc 
của dân Koryo, trỗi đậy do phải liên tục sống chung với những kẻ 
láng giêng hiếu chiến, cũng được phản ánh trong giai đoạn này 
đưới hình thức những bài thơ trần thuật dài viết về những vị vua 
sáng lập và các vị anh hùng mang đậm màu sắc huyền thoại. 

Sau khi phe quân sự nắm quyền lực, đạo Phật ở Koryo cũng 
bước sang một giai đoạn phát triển mới. Đó là việc thành lập 
phái thiển Tào khê (Chogye) thuộc Thiển tông. Khi sư Uichong 
sáng lập tông phái Thiên thai ở Koryo, ông lôi kéo nhiều nhà sư 
trẻ tuổi khỏi phái Cửu san của Thiển tông, đồng thời khởi xướng 
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việc khôi phục Thiền tông. Phái Cửu San của Thiển tông bấy giờ 
lấy tên mới là Tào khê (Chogye) đã bắt đầu nảy nở dưới sự đìu 
đắt của sư Chinul (1158-1210). Tôn chỉ của sư Chinul là “ngộ đạo 
trước, tu tập sau”, ưu tiên hành thiển nhưng cũng chú trọng việc 
trì kinh niệm Phật. Như vậy, sư Chinul kết hợp trực chỉ đốn ngộ 0IƯ(ÏN0 8 
của Thiền tông với việc tu tập đần cụ thể của Giáo tông, trong khi 
nhấn mạnh vào sự trì giới liên tục, tự nó đã mang tính kỉ luật 
uân đội. Phái Tào khê nhận được sự ủng hộ đáng kể của các nhà 3 3 sở 
vạn quyển quân sự, cho nên đã dẫn đến việc xây cất thiển viện sỰ HÌNH THÁNH LỚP šsI PHÙ 
trên các vùng núi non khắp Korea, phái này thuộc hệ tín ngưỡng NHO GIÁO 
Phật giáo riêng biệt mang tính chất bản địa. Hơn nữa, nó còn chú 
trọng việc nuôi dưỡng tâm, phái Tào khê đóng vai trò then chốt 


trong việc chuẩn bị nển tảng tiếp nhận Tống Nho trong những CHÍNH SÁCH PHÒ NHÀ NGUYÊN VÀ CÁC DÒNG HỌ 
năm sắp đến. QUYỀN THẾ 


Sau khi ký hòa ước với nhà Nguyên (người Mông Cổ lập ra 
nhà Nguyên năm 1271), thử thách đầu tiên mà nhà nước Koryo 
phải chịu đựng là bị bắt buộc tham gia vào cuộc chiến chỉnh phục 
nước Nhật đẩy mạo hiểm của quân Mông Cổ. Những nhà cai trị 
người Mông Cổ muốn chiếm cả Koryo và Nhật vì cả hai nước này 
có quan hệ đường biển mật thiết với nhà Tống - Trung Quốc, 
nhằm tăng cường cuộc tấn công nhà Nguyên chống lại nhà Tống 
ngoan cố ở phía nam. Nhà Nguyên yêu cầu triều đình Koryo ủng 
hộ đạo quân xâm lược Mông Cổ trong hai đợt tấn công Nhật vào 
năm 1274 và năm 1281, nhưng cả hai đợt tấn công đều vấp phải 
sự chống cự quyết liệt của mạc phủ Kamakura, nên kết cục bị thất 
bại thảm hại. Việc Koryo phải lãnh trách nhiệm đóng các tàu 
chiến và việc cung cấp quân nhu lương 4hực cho cả hai đợt xâm 
lược càng khiến cho đời sống nông dân thêm khó khăn, do đã cạn 
kiệt sau ba mươi năm đấu tranh chống quân xâm lược Mông Cổ. 

Tuy nhiên, những kinh nghiệm đớn đau này của Koryo vẫn 
chưa nghiêm trọng bằng những hậu quả tác động xấu đã biến đổi 
cơ cấu triều chính của Koryo, do kết quả của mối quan hệ với nhà 
Nguyên. VỊ vua kế vị của Koryo buộc phải lấy công chúa của 
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vương tộc nhà Nguyên làm chính cung và thái tử con của các vị 
hoàng hậu này sẽ lên ngôi ở Koryo. Koryo, do đó, trở nên “con rể” 
của nhà Nguyên và các vị vua Koryo không còn độc lập cai trị 
vương quốc của mình nữa. Sự giảm sút quyền lực của triều đình đi 
đôi với tình trạng sa sút tất yếu, điều này phản ánh sự lệ thuộc 
của ngôi báu và triều đình Koryo vào lợi ích của vua chúa nhà 
Nguyên. Trong số này đáng sợ nhất là việc ghép Hán tự “Trung” 
sau các tước hiệu phong tặng cho vị vua Koryo sau khi họ băng hà 
để thể hiện rõ hết lòng trung thành của họ phục vụ cho đế chế 
Nguyên Mông. 

Mặc dù vậy, hoàng gia Koryo vẫn cố gắng duy trì đến cùng vị 
trí của nhà cầm quyển của một nước độc lập, sự chống đối của giới 
quan chức của Koryo đã đánh bại được những nỗ lực của Mông Cố 
nhằm can thiệp sâu hơn vào nội bộ chính trị của Koryo. Những 
thắng lợi này đạt được do kế thừa được tinh thần đấu tranh anh 
đũng chống quân xâm lược Mông Cổ của phe võ quan. Nhà 
Nguyên thật sự xem tình hình hiện tại là một điều may mắn vì 
họ đã đảm bảo được sự thuần phục êm thắm một dân tộc vốn 
trước kia chiến đấu ròng rã chống lại họ trong suốt ba mươi năm. 
Vì vậy, dẫu nhà Nguyên đặt những hạn chế gắt gao đối với vương 
quốc Koryo, họ cảm thấy cần phải xoa dịu người Hàn. 

Mặt khác, một tỉ lệ đất đáng kể lãnh thổ của Koryo, trên thực 
tế, bắt đầu thuộc về quyển cai quản trực tiếp của nhà Nguyên. 
Mặc dù ít lâu sau, phần lớn đất đai ở các khu vực này được trao 
quyền kiểm soát lại cho Koryo, châu Ssangsong của nhà Nguyên 
trải đài toàn khu vực góc đông bắc của bán đảo tiếp tục tổn tại 
cho đến khi lực lượng vũ trang phục hồi lại vào năm 1356. Hơn 
nữa, việc áp đặt kinh tế lên Koryo làm tổn thương nghiêm trọng 
một đất nước từ lâu bị hao phí vì chiến tranh. Nhà Nguyên buộc 
Koryo phải cống nộp vàng, bạc, vải vóc, lương thực, sâm, chim 
ưng và thỉnh thoảng phụ nữ trẻ và thái giám. Suy cho cùng, 
những khoản này cũng đè lên vai người nông dân, những người 
mang một ách hai tròng của nhà Nguyên và của triểu đình của 
họ. Việc làm này khiến cho nhiều nông dân phải bỏ đất đi lang 
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thang khắp các miền quê, sau đó, bị giới cầm quyển Koryo vốn có 
đất đai mênh mông, tuần tra bắt giữ, đưa về buộc họ làm công 
việc đồng áng. Dần dẫn, Mông Cổ xem giới cảm quyển sung túc 
này là công cụ đáng tin cậy để xúc tiến những quan tâm chính trị 
của nhà Nguyên hơn là vương triểu bù nhìn. 

Do ảnh hưởng của nhà Nguyên tăng lên ở Koryo, chẳng bao 
lâu sau, giới cảm quyển Koryo bị thống lĩnh bởi những lực lượng 
mới, dần dần hình thành ở Koryo nhờ sự bảo hộ của nhà Nguyên. 
Một số vị có quyển cao chức trọng nhờ làm công tác phiên địch 
tiếng Mông Cổ và những vị khác trở thành nhân vật nòng cốt 
nhờ phục vụ cho quân đội nhà Nguyên hay làm những nhân viên 
thu và nộp các khoản cống nộp cho triểu đình nhà Nguyên. 

Những gia đình thế lực mới này trâng tráo độc chiếm quyển 
lợi, theo lệ thường lẽ ra phải thuộc về giai cấp thống trị trong quá 
trình cai quản, những gia đình này có vùng điển sản bao la và 
hàng trăm nô tì. Sự gia tăng các sản nghiệp cá nhân ăn chận từ 
các nguồn đất riêng của chính phủ, khiến thu nhập của triều đình 
bị thâm thụt đáng kể. Kết quả là, nếu một vị quan mới được bổ 
nhiệm không có thừa hưởng đất riêng từ ông bà, thì đẫu làm 
quan cao đến mấy, ông vẫn sống thanh bần đến trọn đời. Hơn 
nữa, việc gia tăng tình trạng sở hữu riêng nô lệ gây nên tình 
trạng giảm sút số nhân công mà nhà nước có thể điều làm lao 
động công ích. Chính vì điều này, triểu đình buộc phải tuyển mộ 
những nô tì riêng của giới quý tộc quan lại thay thế vào sự thiếu 
hụt đó. Nói tóm lại, tình hình căng đến độ có thể đe dọa sự ổn 
định chính trị của Koryo, chính vì sự căm ghét của một bộ phận 
lớn đáng kể trong thành phần trí thức trong xã hội, làm cho sự 
an khang thịnh vượng của họ bị sa sút nghiêm trọng do sự mở 
mang kinh tế của những họ gia đình phò nhà Nguyên đang nắm 
hết mọi quyển hành. 


SỰ HÌNH THÀNH TẦNG LỚP SĨ PHU NHO GIÁO 


Một thành phần quan chức hành chính mới đã xuất hiện, tiếp 
theo là sự tan rã của nhà nước quý tộc trong suốt thời kì cai trị 
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của phe võ. Thành phần này bao gồm các sadaebu (sĩ đại phu), 
những vị có học vấn uyên bác, cũng có thể gánh vác công việc 
triểu chính. Sau khi nền cai trị của phe võ sụp đổ, những vị này 
cế gắng tiến thân thông qua hệ thống thi cử dựa vào sự thể hiện 
năng lực. Từ sĩ phu Nho giáo hình thành lớp quan lại mới trong 
triểu đình trung ương và các cơ quan chức năng hyangni (hương 
lại) trong bộ máy hành chính địa phương. Giới sĩ phu từ thành 
phần xuất thân sau này là những trang chủ cỡ vừa và nhỏ, sở hữu 
khoảng đất nhỏ nơi quê nhà. Họ sống và tự điều hành công việc 
trên mảnh đất này. Lớp sĩ phu này khinh miệt những vị địa chủ 
vắng mặt đẩy quyền thế nơi chốn kinh kì, những tay chiếm được 
điển sản khổng lỗ qua những phương tiện bất chính, được hậu 
thuẫn bởi các thế lực chính trị. Việc hình thành lớp sĩ phu từ số 
trang chủ độc lập ở nông thôn dẫn đến sự thay đổi sâu sắc trên 
chính trường Koryo. 

Tuy nhiên, chừng nào những gia tộc quyền thế còn được nhà 
Nguyên hậu thuẫn, những cố gắng chấn chỉnh triểu chính đều 


không thành. Mãi cho đến thời trị vì của vua Kongmin (1385ð1-` 


1374), khoảng thời gian nhà Nguyên bị nhà Minh Trung Quốc 
đuổi ngược về mạn bắc ””, cơ hội cải cách đã tự đến. Những cải 
cách tiếp theo của vua Kongmin gồm hai phần: về đối ngoại, áp 
dụng một chính sách trực tiếp chống lại nhà Nguyên và về đối 
nội, cố gắng trấn áp những gia đình đầy quyển thế. Vua Kongmin 
xóa bỏ cơ quan liên lạc với nhà Nguyên, các trụ sở chính giúp cho 
lĩnh vực thăm dò thám hiểm phía đông, thanh trừng phe đang 
phò nhà Nguyên, phục hồi cơ cấu nhà nước cũ, lấy lại phần lãnh 
thổ bị mất của Koryo bằng cách tấn công vào các đỉnh cơ chính 
của châu thành nhà Nguyên tại Ssangsong. Những hành động coi 
khinh hiếu chiến này đi nhiên gây nên phản ứng từ phía nhà 
Nguyên lẫn phe ủng hộ nó tại Koryo. Nhưng vua Kongmin có thể 


'? Năm 1368 Chu Nguyên Chương đã lãnh đạo nghĩa binh nông dân chiếm được Tập 
Khánh (Nam Kinh ngày nay). lập ra nhà Minh, đánh đuổi quân Nguyên Mông ra khỏi 
trung nguyên. Triểu đình nhà Nguyên chạy lên phía Bắc, gọi là Bắc Nguyên, còn tổn 
tại một thời gian. 
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đẹp tan âm mưu chống lại ông; nhân cơ hội sáng lập nhà Minh 
vào 1368, ông lập tức áp dụng một chính sách phò nhà Minh và 
khởi xướng việc trao đổi sứ thần. 

_Vẻ đối nội, vua Kongmin cố gắng hạ xuống vị trí thống lĩnh 
của những gia đình quyền thế thông qua nhiều hình thức cải cách. 
Đầu tiên, ông xóa bỏ Hộ phủ, một công cụ của nền độc tài của họ 
Ch'oe trong thời kì phe võ cai trị. Trong thời kì trị vì của mình, 
vua Kongmin luyến mộ một vị sư ít tên tuổi, pháp danh là Sintôn, 
bổ nhiệm ông làm tăng thống, đồng thời giao cho ông chức vụ đặc 
biệt là Tể tướng toàn quyển, ủy thác cho ông thực hiện cải tổ lại 
toàn bộ cơ cấu tổ chức của triều đình. Đầu tiên, sư Sinton đẩy hết 
những vị quan thuộc đòng quyển quý ra khỏi triểu đình, đồng thời 
bổ nhiệm thay thế các vị quan khác không có quan hệ kết bè 
đảng rộng rãi trong triểu. Kế đó, được nhà vua phê duyệt, ông lập 
một cơ quan đặc biệt gọi là Ty Điền sài, tiến hành trả đất đai và 
số nô lệ mà các gia đình quyển thế đã chiếm về cho chủ cũ và 
trong nhiều trường hợp, nô lệ được thả tự do. 

Những việc làm này tất nhiên được toàn thể đân chúng hoan 
nghênh nồng nhiệt, thậm chí đân chúng suy tôn Sinton là một 
thánh nhân. Tuy nhiên, cũng gây không ít thù địch từ phía các 
gia đình quyển thế, nên kết cục, họ câu kết nhau lật đổ và thủ 
tiêu ông. Khi ấy, vua Kongmin cũng bị giết chết. Bản thân ông là 
một vị vua có thiên hướng nghệ thuật hơn là thông thạo am tường 
về chính trị, ông không thích hợp với sứ mệnh giúp Koryo thoát 
khỏi thế lực tàn bạo của những gia đình quyển thế. 


VIỆC THÀNH LẬP TRIỀU ĐẠI CHOSÕN (YI) 


Suốt một phần tư thế kỉ cuối của nền cai trị thuộc triểu đại 
Koryo, đất nước một lần nữa lại bị nạn cướp bóc nước ngoài đe 
dọa. Nhân lúc nhà Nguyên suy thoái, một toán quân cướp mạnh 
mẽ Hồng cân (Chứ khăn đỏ) nổi dậy và xâm lược Koryo hai lần. 
Lần thứ hai vào năm 1361, quân cướp Hồng cân nhanh chóng 
vượt qua sông Yalu và thậm chí chiếm được kinh thành Kaesong 
một thời gian ngắn trước khi bị thảm bại. Tuy nhiên, những cuộc 
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đột nhập ấy không lâu và mang tính cục bộ, không giống như 
những đột kích của bọn cướp biển Nhật (waegu - my khấu), kéo 
đài đến hơn một thế kỉ và rõ ràng gây ảnh hưởng khắp mọi nơi 
trong nước. 

Những cuộc đột kích của bọn waegu Nhật bắt đầu từ thời trị vì 
của vua Kojong (1213-1259), nhưng sau năm 1350 bọn chúng trở 
nên lộng hành. Mặc dầu có vũ trang ít thôi nhưng bọn Nhật đến 
xuất kì bất ý bằng đường biển, đổ bộ ngẫu nhiên xuống dọc toàn 
bờ biển, phá hoại làng mạc. Nhiều nông dân đã phải bỏ đi tị nạn 
sâu trong đất liên, để lại những cánh đổng mầu mỡ tại miển 
duyên hải thành hoang hóa. Vì bọn cướp biển waegu có thể hoành 
hành mọi lúc mọi nơi, nên giao thông đường biển bị tê liệt, cắt 
đứt nguồn vận lương và thuế các loại từ những địa phương lên 
kinh thành. Chính vì vậy, kinh thành Kaesong, nơi tập trung giới 
cầm quyền quý tộc, phải đương đầu với tình trạng suy sụp kinh tế 
nghiêm trọng. 

Các đại diện ngoại giao liên tục được cử sang Nhật nhưng vẫn 
không thể chấm dứt được các cuộc quấy nhiễu tấn công của 
waegu, rõ ràng Koryo một lần nữa buộc phải tập trung các nguồn 
lực cho một chiến dịch tấn công quân sự lớn và kéo đài. Đặc biệt, 
vị đô đốc chỉ huy là Choe Yong (Thôi Oánh) và Y¡ Song-gye (Lý 
Thành Quế), nổi bật lên qua những thành thích liên tục chống 
quân cướp Nhật đột kích. Chẳng bao lâu, cả hai trở thành những 
người có thế lực rất lớn tại kinh thành, nhưng họ bất bình rất 
nhiều trước chính sách của Koryo đối với đại lục. Vấn để này cuối 
cùng vẫn không được giải quyết vào năm 1388 sau khi nhà Minh 
thành lập đã công bố ý định nắm toàn bộ lãnh thổ vùng đông bắc 
của Koryo, khu vực châu Ssangsong thời nhà Nguyên. Vô cùng tức 
giận, Choe Yong đã quyết định đánh thẳng vào Trung Quốc bằng 
cách chiếm khu vực Liao-tung ở Mãn Châu và với sự chuẩn tấu 
của nhà vua, lệnh hiệu triệu binh lính được ban đi khắp nơi trong 
nước. Chỉ trong vòng hai tháng, cuộc chỉnh phạt bắt đầu, với chủ 
soái là Ch'oe Yong và phó soái là Y¡ Song-gye. Nhưng sự việc biến 
đổi không lường trước sự trở mặt của Yi Song-gye, người ủng hộ 
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chính sách thân nhà Minh và phản đối chuyến hành trình ngay 
từ buổi đâu. Hành quân từ đảo Wihwa ở cửa sông Yalu, cuộc đảo 
chính hầu như chẳng hề đổ máu, Yi Song-gye lật đổ được nhà vừa 
và Ch'oe Yong, tự mình đoạt quyển kiểm soát chính trị. Ngài đã 
nắm đúng thời cơ để lật đổ Koryo, thiết lập một triều đại mới. 

Yi Song-gye và phe ủng hộ ông sử dụng quyền hành mới đoạt 
thực hiện một cuộc cải cách ruộng đất toàn điện, vận động toàn 
thể giới đại sĩ phu mới nổi nhưng cho đến giờ không thể nào thực 
thi được một cách hiệu quả. Những sĩ phu vận động cải cách nói 
chung ủng hộ Nho giáo, chống đối những gia đình quyển thế và 
chống cả các thế lực Phật giáo, dựa vào lý do hệ tư tưởng và bởi 
vì tài sản họ tích lũy quá lớn, đang hậu thuẫn cho nền kinh tế 
của đất nước. Cuộc cải cách đất đai tư hữu mang ý nghĩa là dẹp bỏ 
trật tự kinh tế cũ để thiết lập một trật tự mới trong đó giới đại sĩ 
phu Nho giáo mới nổi đóng vai trò chính yếu. 

Cuộc cải cách ruộng đất bắt đầu bằng một cuộc xác lập địa bạ 
về việc sở hữu ruộng đất trên khắp đất nước. Kế tiếp vào năm 
1390, tất cả mọi hồ sơ đăng ký đất cả công lẫn tư đều bị đốt rụi 
đi. Theo Chonsikwa (điển sài khoa), đất ở khu vực Kyonggi quanh 
kinh đô thì được phân bổ cho các vị quan tương xứng với cấp bậc 
của họ. Khỏi phải nói, bằng cách này, phe của Y¡ Song-gye nhận 
được những khoản đất đai rộng lớn. Phân đất đai còn lại trong 
nước xếp theo bảng phân loại đất công, kết quả là, trên thực tế 
đất đai bị xung công. Do đó, nền tảng kinh tế của những gia đình 
quyển thế bị phá vỡ. Và điểu này đánh dấu sự sụp đổ của chính 
triểu đại Koryo. Cùng lúc, sự gia tăng đất công dẫn đến kết quả 
là sự gia tăng tương ứng thu nhập của triểu đình, bảo đảm nền 
tảng kinh tế cho triều đại mới Chosön. 

Yi Song-gye đã chiếm tong tay mọi quyền lực chính trị, quân 
sự và kinh tế. Chỉ còn một điều kiện phải có mới giúp cai trị nhà 
nước được hiệu quả là việc thành lập một triểu đại mới theo đúng 
nghỉ lễ. Có những đối thủ đẩy quyển thế vẫn cản trở ông, nhưng 
mạnh nhất là Chong Mong-ju (Trịnh Mộng Chu), một đại thần 
trung nghĩa của triểu đình. Ông này đã bị con trai thứ năm của Yi 
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Song-gye (sau đó trở thành vua Taejong) ám sát. Vị vua cuối cùng 
của hoàng tộc Koryo kế đó bị buộc thoái vị và thế là triểu đình 
nhà Yi (Lý) bắt đầu lên thay. 

Y¡ Song-gye tiêu biểu cho những lực lượng mới nổi lên vào cuối 
triểu đại Koryo. Ông không phải là hậu duệ của một dòng họ nổi 
tiếng lâu đời. Tổ tiên trực hệ của ông là các quan võ, chỉ huy khu 
vựa Hamhung thuộc vùng đông bắc Koryo và chính Yi¡ Song-gye đã 
thăng tiến nhờ kì tích của ông qua nhiều trận chiến. Từ đó ông 
giành quyển lực, đứng đầu một lớp sĩ phu mới và được suy tôn 
làm vua. 

Vua Yi Song-gye đặt tên triểu đại của ông là Chosðn, theo tên 
của vương quốc cổ xưa nhất tại Koryo và đời kinh đô xuống 
Hanyang (Seoul), cả hai việc làm trên đều nhằm mục đích khuếch 
trương tầm quan trọng của việc sáng lập nên triểu đại mới. Về 
phương diện phong thủy và qui mô, Y¡ Song-gye cố gắng để bảo 
đảm rằng Seoul sẽ là tấm gương phản chiếu thanh danh của 
vương quốc ông. Kể từ đấy, Seoul trở thành một trung tâm chính 
trị, kinh tế và văn hóa của Koryo. 


VĂN HÓA CỦA TẦNG LỚP SĨ PHU NHO GIÁO MỚI 


Một điểm đặc biệt của Nho giáo thời kì cuối của Koryo nằm ở 
chỗ tiếp nhận học thuyết Tống Nho. Tống Nho, một hình thức 
Nho giáo mang tính cách triết lý giải thích nguồn gốc của loài 
người và vũ trụ bằng các thuật ngữ trừu tượng siêu hình. Về đạo 
đức chính trị, trường phái này nhấn mạnh mối quan hệ tương hỗ 
giữa nhà cai trị và những người bị trị, vì nó là một học thuyết 
không khoan nhượng nên nhanh chóng bài bác tất cả mọi học 
thuyết khác. Bấy giờ, tầng lớp sĩ phu mới không thấy sự hoàn 
thiện trong Phật giáo lẫn Nho giáo truyền thống, nên đã dựa vào 
trường phái Tống Nho làm rường cột về mặt tỉnh thần. Sự truyền 
bá Tống Nho khiến khuynh hướng không tiếp nhận đạo Phật 
ngày một tăng. Đầu tiên, không lên án chính đạo Phật nhưng các 
sĩ phu quan lại công kích sự lạm dụng của các cơ sở Phật giáo 
tham giàu có, quyển lực và những hành vi lỗi đạo của những vị 
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sư. Nhưng chẳng bao lâu sau, tiến một bước nữa, như Chong To- . 
jon (Trịnh Đạo Truyền) chẳng hạn, đã cực lực bài bác Phật giáo 
quy cho tội phá hoại tập tục gia đình và băng hoại quốc gia. 

' §ốt sắng quan tâm đến việc biên chép sử là một đặc điểm nổi 
bật của giới học giả vào giai đoạn giữa và cuối triểu đại Koryo. 
Vào triểu vua Hyonjong (1009-1031) họ bắt đầu bằng khâu biên 
tập một biên Niên sử chính thức về bảy vị vua đầu tiên của triểu 
đại, sau đó biên niên sử cho tất cả các nhà cai trị Koryo đều được 
chuẩn bị. Hơn nữa, không bộ nào trong số này còn sót lại đến 
ngày nay, chỉ còn lại bộ Samguk sagi (Tam quốc sử ký), được sử 
gia Kim Pu-sik hoàn tất vào năm 1145 theo yêu cầu của hoàng 
gia, đó là lịch sử cổ nhất và nổi tiếng của Koryo. Dưới hình thức 
biên niên sử bao gồm những bản lịch đại riêng biệt, ghi hiệp ước 
và các tiểu sử, nó đã phản ánh quan điểm của giới quý tộc và áp 
dụng quan điểm nhìn nhận sử học theo lối Nho giáo, đó là một 
công tác mô phạm đánh giá chân thật những nhân vật và sự kiện 
lịch sử thời kì đầu của Koryo theo quan niệm đạo đức Nho giáo. 
Một lần nữa, theo lệnh của nhà vua, bộ Haedong Kosung Chon 
(Hải đông cao tăng truyện) cũng được viết vào năm 1215, nhưng 
chỉ có một phần của tác phẩm này còn sót lại. Một thể loại lịch 
sử Phật giáo chính thống ra đời ở Chosðn, tác phẩm này được 
viết dựa theo lập trường của Giáo tông, tông phái nở rộ đã cộng 
tác rất ăn ý với giới quý tộc cấp cao trong nhà nước Koryo. 

Một đặc tính khác biệt nữa là bộ Samguk Yusa (Tam quốc di 
sự) đo sư Iryon biên soạn (1206-1289) và Chewang ungi (Đế 
vương vận ký) của ông Yi Sung-hyu. Đặc điểm độc đáo của cả hai 
bộ này là bắt đầu lịch sử Chosðn với truyền thuyết Tangun. Nỗi 
khổ sở mà nhân dân Koryo đã chịu đựng trong suốt thời kì Mông 
Cổ dường như đã thúc đẩy mãnh liệt ý thức giống nòi riêng biệt 
và tạo một sức mạnh cho quan niệm cùng chung một tổ tiên. Đặc 
điểm thứ hai là, những tác phẩm này thể hiện rõ lòng tôn trọng 
sâu sắc của các tác giả đối với truyền thống và các di sản kế thừa 
trong lịch sử quá khứ. Bộ Sœmnguk Yusd của thiển sư Iryon là một 
nguồn tư liệu đặc biệt phong phú về lối dân đã xưa và cơ cấu tổ 
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chức vào thời ấy. 
Một hình thức văn chương mà giới sĩ phu Nho giáo tự bạch 
trong thời kì này là thể loại thơ theo phong cách Kyonggi. Hình 


tranh phong cảnh, là một đấu ấn khác của nền hội họa của giới trí 
thức nho sĩ trong thời gian này. Nhưng ngày nay chúng ta vẫn cðr: 
ít cơ hội tiếp cận với hội họa của giới Nho sĩ Koryo vì còn lại rất ít. 


thức thơ mới này sử dụng tiếng Hán, nhưng ngợi ca quê hương xứ có lẽ chỉ ba bốn tác phẩm kể vào thời kì này mà thôi. May thay, 
sở và nền học thuật riên ø của họ. Nó bắt : đầu từ bộ Hallim đấy không phải là nền hội họa Phật giáo, nhiều tác phẩm đặc sắc 
pyolgok (Hàn lâm biệt khúc) được sáng tác bởi những Nho gia trẻ thuộc thể loại này, cả vẻ nét đẹp tỉnh xảo và sự tráng lệ, ngày nay 
thuộc Hàn lâm viện trong suốt thời kì cai trị của phe vö, một bài có thể chiêm ngưỡng tại các viện bảo tàng khắp thế giới và trên 
thơ mô tả quan điểm đắc ý của giới Nho gia mới bước lên vũ đài những bức bích họa ở Koryo. 


chính trị. Cùng lúc đó, xuất hiện những bài thơ về các ngư ông, 


Kiến trúc bã ủa K hất còn sót lại là điện Tâ 
mô tả những thú tiêu khiển trong đời sống cô đơn nhàn rỗi tại singtstsesee-SL2Ö/asdimr bdscgddpodb su my 


Phương tại chùa Pongjong ở An Đông, người ta nghĩ chùa này có 


quê nhà của họ. Ngược lai, thể loại trường ca (changga), thường từ thế kỉ XIII. Nhưng ví dụ tiêu biểu nhất về nền kiến trúc bằng 
tác giả khuyết danh, là một hình thức văn chương bình dân. gỗ của Koryo là điện Vĩnh Hằng tại chùa Pusok-sa ở Yongiu, có lẽ 
Những bài hát này bắt nguồn từ truyền thống nhạc dân gian và cũng được xây cùng thời. Những mái ngói đan xếp vào nhau, xây 
bộc lộ toàn bộ tình cảm chân thành, đôi khi mang tính hài hước trên đàn kèo ba tầng, những bìa mái ngói âm dương nổi lên kết 
trong lối diễn đạt cảm xúc, mô tả đời sống hàng ngày của nhân hợp với kết cấu điện trần bên trong tạo một đáng vẻ trang 
đân. Chủ để của trường ca đi từ những cảnh phóng túng vô liêm nghiêm, đặc điểm của chùa gỗ ở triểu đại Koryo. 
sỉ trong bài Sanghwajon (Song hóa chiến) đến màn ảm đạm thê Một dc đá, hiện nay ở nên cung điện Kyongkok ở Seoul 
lương trong bài Chongsan puolgok (Thanh sơn biệt khúc), bộc lộ được xây vào năm 1845, cuối triều đại Koryo. Đó là một ngôi chùa 
nỗi đau buôn khôn xiết của những nông dân không còn tấc đất mười tẳng bằng đá cẩm thạch có bệ tam cấp, trên ba tầng đầu 
cắm dùi, buộc phải từ bỏ mảnh đất chôn nhau cắt rốn của mình tiên, mỗi tầng chìa ra những những rìa hình chữ nhật và hình 
để sống tha phương cẩu thực. Những bài trường ca này thường, vuông xếp xen kẽ nhau, cả thảy tám lượt, tạo thành hai mươi 
được hát vào những địp yến tiệc trong cung, như vậy đã có một mặt, trên đó có khắc hình đức Phật; và ở bảy tẳng trên cùng, xếp 
thời gian chúng biến thành những bài hát mua vui cho giới tượng trưng bằng hình vuông. Những tháp tưởng niệm bằng đá 
thượng lưu. ‹ vào thời kì cuối này mang hình thức những chuông đá không 
Đặc điểm nổi bật của hội họa vào cuối thời kì Koryo là nhiều trang hoàng, một biến đổi đáng ghi nhận từ những chuông có 
họa sĩ không chuyên, chẳng hạn giới nho sĩ, đã bộc lộ sự nhạy cảm trang trí có từ thời kì đầu triều đại Koryo. Cuối cùng, đáng lưu ý 
của họ trong các thể loại lãng mạn. Điều này có thể thấy qua sự là, ngày nay còn tổn tại những tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ 
xuất hiện thường xuyên chân dung của các Nho gia với tư cách là tuyệt hảo như những chiếc mặt nạ Hahoe hóa trang cho những vở 
người sống ẩn dật, vui vầy cùng thiên nhiên vạn hữu, “tứ quân tử” kịch. 
(lan, cúc, trúc, mận) và trên hết, tiêu biểu là nét vẽ bằng mực tàu Vào những năm đầu của triểu đại Koryo, sự quan tâm sâu sắc 
về để tài tre trúc là loại cây cứng cáp và dẻo đai, tượng trưng cho đến việc thành lập các thư viện dẫn đến không những công tác 
một bậc quân tử đáng kính không hể mất danh dự khí tiết trước thu thập và lưu giữ sách vở mà còn nhân bản. Hàng vạn quyển 
phong ba bão táp của cuộc đời. Quan niệm thơ là họa, họa cũng là sách quý hiếm được giữ lại như báu vật của vương quốc Koryo, 
thơ đã đạt được bằng lối để thơ theo bút pháp chữ đẹp đi kèm với đến nỗi trong một số trường hợp đặc biệt, thậm chí triểu đình 
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nhà Tống gửi đến Koryo nhờ giữ hộ một số tác phẩm của Trung 
Quốc. Ngành in ấn, vì vậy, phát đạt và nhiều quyển sách được 
xuất bản. Ban đầu, người ta sử dụng kĩ thuật khắc gỗ để in ấn 
hầu hết mọi tài liệu, mà tiêu biểu nhất là việc xuất bản bộ kinh 
Đại tạng (Tripitaka). In ấn bằng bản khác gỗ là một cánh cực kì 
thuận tiện để có thể đáp ứng nhu cầu rộng rãi vềể một tác phẩm 
đặc biệt. Một khi bản gỗ đã được khắc xong, khâu in trở nên đơn 
giản và có thể nhân ra nhiều bản. Tuy nhiên, nhiều loại tác phẩm 
chỉ cần một số lượng bản sao có giới hạn, việc in bằng một loại 
máy in chữ rời thì hiệu quả hơn. Do đó, Koryo chú ý đến kiểu in 
di động và xúc tiến công tác phát triển nghệ thuật này. Ở Koryo, 
có một tài liệu ghi lại cách sử dụng một loại máy in đúc chữ bằng 
kim loại vào năm 1234 để in tác phẩm Sangjong Kogum yemun 
(Tường định cổ kim lễ văn). Rõ ràng là quyển sách này được in 
theo kiểu máy in di động, như vậy Koryo đã sử dụng phương pháp 
này sớm nhất trong lịch sử thế giới. 

Nền kĩ thuật Koryo cũng tiến bộ ở những lĩnh vực khác. Trước 
đây, cây gai dầu được dùng làm nguyên liệu chính đệt vải. Năm 
1363 cây bông được mang từ Trung Quốc (nhà Nguyên) vào Koryo, 
bông bắt đầu được dùng làm nguyên liệu chính dệt vải. Những 
tiến bộ y học của Koryo được khuyến khích phát triển không 
những qua ảnh hưởng từ nhà Tống Trung Quốc mà còn qua công 
trình nghiên cứu những lối chữa trị dân gian của Koryo. Việc kết 
tập quyển Hướng dược cứu cấp phương ấn hành vào năm 1236, 
một tác phẩm y học danh tiếng và cổ xưa nhất tại Koryo là một 
phát triển vượt bậc. 

Cuối cùng, thuốc súng lần đầu tiên được chế ra ở Koryo vào thời 
kì này. Chloe Mu-son, một viên quan nhỏ đã nghiên cứu không mệt 
mỗi để chế tạo nên thuốc súng nhằm tạo ra các loại vũ khí mạnh 
hơn nhằm mục đích đương đầu với sự phá hoại của bọn cướp biển 
Nhật. Cuối cùng, nhờ học lóm được bí thuật bảo vệ cẩn mật từ nhà 
Nguyên, Chloe thuyết phục triểu đình Koryo thiết lập Hỏa dũng đô 
giám (năm 1377) nơi đại bác và vũ khí các loại có thể được chế tạo. 
Ngài cũng trang bị cho hải quân những chiếc tàu chiến mới có đại 
bác, họ đã thắng lớn trong việc đẩy lui bọn cướp biển Nhật. 
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SỰ RA ĐỜI CỦA XÃ HỘI YANGBAN 


SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI YANGBAN VÀO THỜI CHOSÖN 


Sức mạnh quân sự là nhân tố chủ yếu giúp cho Yi¡ Sðöng-gye 
lập nên một triều đại mới và trở thành vị vua đầu tiên của vương 
triểu này (Vua T"aejo, 1392-1398). Lúc đó, nếu giới sĩ phu không 
ủng hộ ông, ắt hẳn ông đã không thể chiếm giữ được ngôi vua. 
Vào buổi đầu triểu đại Chosön, “các khai quốc công thần”, xuất 
thân từ thành phần sĩ phu, đã suy tôn T”aejo lên làm vua, nắm 
giữ quyền lực chính trị tối cao từ địa vị của họ trong Hội đồng cơ 
mật, trong khi vua T"aejo có vẻ tạm bằng lòng với một vai trò thụ 
động. Sau đơ, các sĩ phu nắm quyển này đưa ra một bộ luật hành 
chính dựa trên những ý tưởng Nho giáo, nguyên tắc và phương: 
châm thực hiện của nó để áp dụng cho bộ máy chính trị của triểu 
đại Chosðõn. 

Khi thực thi quyển lực, Các uị khai quốc công thần chỉ đơn 
thuần lập lại khuôn mẫu cai trị của giới quý tộc Koryo, khiến các 
vị hoàng tử đầy tham vọng hơn và vô số những sĩ phu không 
thuộc hàng cực phẩm rất bất mãn. Kết quả là, vị hoàng tử thứ 
năm của vua Taejo, là vua Taejong sau này (1400-1418) đã thủ 
tiêu Chðng To-jön, nhân vật chóp bu kiến tạo nên cơ cấu thống 
trị triểu đại mới. Cuối cùng, Taejong chiếm ngôi vua, việc làm 
đâu tiên của ông là mưu sát người em trai út được chỉ định kế vị 
vua Taejo và vu tội mưu sát cho người anh kế của mình. Vua 
TPaejong giải giáp các lực lượng quân đội riêng, hình thành việc 
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kiểm soát quân sự theo lối tập quyền, đổi Hội đồng Cơ mật thành 
Hội đồng Nhà nước có quyển hạn giảm đi nhiều so với trước kia, 
ủy quyền cai quản việc triểu đình chung cho sáu bộ trưởng, những 
vị được phép tiếp cận vua trực tiếp. 

Vua Sejong (1418-1450), người kế vị của Taejong, thành lập 
tập Hiền điện, chỉ định học giả xuất sắc để nghiên cứu đạo luật 
và thể chế cổ của Trung Hoa làm nền tảng mà dựa theo đó ông tổ 
chức lại cơ cấu chính trị cho Chosðn. Kết quả tiếng nói chính trị 
của các học giả của tập Hiển điện trở nên lớn mạnh hơn bao giờ 
hết, việc Sejo (1455-1468) soán đoạt ngôi vua có thể coi như là 
một bằng chứng chống lại việc cải cách này. Trong quá trình thâu 
tóm quyển lực, Sejo đã giết hại rất nhiều người chống đối ông, 
trước tiên là hai nhà chính trị lão thành đáng kính nể, hai người 
em trai của mình. Hậu quả là khi phát hiện ra mưu đổ tạo phản, 
ông mở một cuộc tàn sát đẫm máu, “sáu bộ trưởng tử đạo” danh 
tiếng và những học giả khác trong tập Hiển điện cũng bị giết 
chết. Sau đó, ông cũng bắt đầu lao vào công tác biên soạn một 
đạo luật, vạch rõ cơ cấu và chức năng của chính quyển Chosõn, 
sau cùng lập nên Bộ iuật Quốc gia. Bộ luật này thay thế cơ cấu 
hành chính của vương triều Chosðn, một triều đại có đặc điểm là 
bộ máy văn võ bắt buộc phải tuân theo những quy định trong bộ 
luật, chứ không được một cơ quan nhà nước tối cao cai quản. 

Giới sĩ phu trở thành giai cấp thống trị trong triểu đại 
Chosðn, vì là “yangban”, là thành viên của “lưỡng ban” văn võ do 
tâng lớp yangban này trực tiếp cai trị nhà nước, kinh tế và văn 
hóa Chosön, nên có thể gọi đây là xã hội yangban. Giai cấp 
yangban thống trị Chòsðn thiết lập chỗ dựa rộng khắp nơi, hơn 
hẳn giới quý tộc cảm quyên ở triều đại Koryo hay ở các triều đại 
trước. Tâng lớp yangban ngày một đông đảo hơn khiến tầm quan 
trọng của hệ thống thi cử quốc gia trong việc tuyển viên chức mới 
tăng lên, chẳng hạn, những cơ hội được tuyển dụng vào phục vụ 
triểu đình, thông qua một cơ chế gọi nôm na là bảo hộ bổ nhiệm, 
chính sách của vương triều làm hạn chế số quan chức được tuyển 
quá nhiều. 
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Nhiệm vụ duy nhất của giới yaœngban là cống hiến hết mình 
cho việc nghiên cứu và tự trau dồi thấu đáo học thuyết Nho giáo, 
làm nền tảng cho việc thống trị kẻ khác, vai trò duy nhất của họ 
là được ban công tước. Tuy nhiên, những vị này không làm những 
công việc chuyên môn như là quan ngự y, biên-thông dịch, thiên 
văn-chiẻm tỉnh, tài chính, thư ký luật thành văn, học giả thần 
học, hay các nghệ nhân trong triều, vì tất cả mọi nhiệm vụ này là 
của giai cấp trung lưu “chungin (trung nhân)”. Giới yangban cũng 
không thi hành những phận sự thông thường của những quan 
chức quèn hay những quan lại địa phương hoặc của các quan võ. 
Họ cũng không quan tâm đến các hoạt động nông nghiệp, sản 
xuất thủ công, hay thương nghiệp, vì những việc này là nghề của 
giới nông, công, thương. Vai trò của họ là thiết lập một chính thể 
nhà nước Nho giáo lý tưởng thông qua trau đổi đạo đức luân lý 
cho thần dân sống vào triều đại Chosðn. 

Tầng lớp yangban được hưởng đặc quyển cai trị nhà nước, kèm 
theo nhiều bổng lộc, là một tầng lớp ưu tú trong xã hội. Họ dùng 
nhiều thủ thuật để bảo vệ địa vị của họ và hạn chế số lượng 
yangban. Thành phần yangban chỉ lập gia đình môn đăng hộ đối 
với nhau nhằm duy trì địa vị xã hội thượng lưu của họ. Thậm chí, 
họ sống trong những khu biệt lập ở Seoul hoặc ở ngôi làng quê, 
chứ không ở chốn thị thành. Trong nội bộ chính yangban cũng có 
những sự phân biệt. Hàng quan văn có thanh thế còn hơn quan 
võ, có một số thành viên yangban bị hạn chế thi cử và nhận chức 
tước, chẳng hạn như đông đảo con cái của những vợ thứ của 
yangban. Cũng có sự phân biệt theo óc địa phương cục bộ, toàn bộ 
cư dân ở các tỉnh miền bắc sẽ không thể nào được bổ nhiệm vào 
những phẩm quan cao. Tất cả mọi hạn chế này đều được coi như 
một phần của quá trình tự sàng lọc trong nội bộ xã hội yangban 
đương nhiệm, để tránh việc các đặc quyển của yangban bị giảm 
sút do sự gia tăng quá mức số thành viên của giai cấp thượng lưu 
này. 
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gồm nhiều loại khác nhau.” Quan sát sứ (hay Phương bách) được 


CƠ CẤU HÀNH CHÍNH CỦA NHÀ NƯỚC KIỂU QUAN LẠI bổ nhiệm về trấn tại một đô, có quyển cai quản các vị quan trí 
YANGBAN : Ƒ phủ. Chức quan tri phủ, cũng do triểu đình trung ương bổ nhiệm, 
được gọi là vị quan phụ mẫu lo coi sóc thần dân, là người trực tiếp 


cai quản họ. Tuy nhiên, nhiệm vụ chính của vị quan này là thu 
thuế và huy động lực lượng lao dịch, vì vậy, có thể nói là chính 
quyền địa phương vào triều đại Chosön thật ra nhằm phục vụ cho 
lợi ích quốc gia hơn là lợi ích của chính địa hạt đó. Một vị quan 
tri phủ có nhiệm kì năm năm. Ông ta không được phép trấn tại 
quê vì sợ khả năng phát sinh xung đột quyền lợi. Mặt khác, giới 
yangban của một quận có thể gây ảnh hưởng rất lớn đến cơ quan 
hành chính địa phương thông qua một cơ quan gọi là Hương 
trung. Cơ quan này có trách nhiệm giúp đỡ các vị quan chức, chấn 
chỉnh những tục lệ chung, xem xét cẩn thận việc thi hành nhiệm 
vụ của các hyangni (hương lý) tại địa phương, như vậy họ đã đóng 


Cơ quan cao nhất của chính quyển Chosðn là Nghị chính phủ, 
một cơ quan nghị sự mà những quyết định chung phải chuẩn y bởi 
ba Nghị chính đại thần. Những cơ quan hành chính chính yếu bao 
gồm Lục bộ - Bộ lại, Bộ hộ, Bộ lễ, Bộ binh, Bộ hình và Bộ công. 
Và kể từ khi các bộ này có quyển trực tiếp tấu trình công việc 
trước nhà vua, quyển hạn của Nghị chính phủ bị giảm sút. Như 
vậy, cơ cấu chính trị của nhà nước Chosðn có thể gọi là “Hệ thống 
các bộ”. Văn phòng hoàng gia, cơ quan trung chuyển các bản tấu 
lên nhà vua hoặc truyền đi các thánh chỉ vua ban, bấy giỡ cũng 
giữ một vai trò cố vấn thiết yếu. 


Đóng vai trò ngăn chặn việc lạm dụng quyền lực chính trị và vai trò hỗ trợ quyền lực cho giới yaagban địa phương. 

hành chính là Samsa (Tam tư), gôm Hồng Môn quán, Tư Hiến Chức năng của các đơn vị hành chính cấp tỉnh và địa phương 
phủ và Tư Gián viện. Hồng Môn quán duyệt xét các văn kiện nằm trong lục pang (phòng), dựa trên mô hình của sáu Bộ ở kinh 
hành chính và pháp lý, những tài liệu quốc gia quan trọng, như đô. Các chức năng của các phòng ban này giới hương lý (hyangni 
vậy họ đóng vai trò là một cơ quan cố vấn cho nhà vua. Tư hiến hay từ địa phương là qÿjðn (Aểiên) )-tại địa phương đảm nhiệm 
phủ là một cơ quan giám sát, xem xét chính sách chung, giám sát theo cách thức cha truyền con nối. Vì mục đích liên lạc, một ajön 
cẩn thận hành vi của các vị quan, chấn chỉnh điển lễ. Tư Gián của mỗi quận phải trú ngụ tại Seoul và tại tổng hành dinh của 
viện giám sát và can gián nhà vua khi cần, có phận sự ngăn chặn quan đầu tỉnh. Vì vậy qjðn, hay hyangni, là những người thật sự 
sự chuyên quyền của nhà vua. Đồng thời, Tư Hiến phủ và Tư Gián điểu hành hoạt động của các phòng tại địa phương. Họ là người 
viện được giao phó một quyển lực duy nhất là xem xét lý lịch của địa phương và không nhận được lương, như vậy kết hợp mọi yếu 
những người được để cử vào tầng lớp trung lưu hay thấp hơn, tố, nó chứng tỏ rằng hệ thống này chỉ nhằm vào việc mua chuộc 
chuẩn bị sơ bộ việc chấp nhận hay khước từ việc bổ nhiệm họ. và bóc lột quần chúng nông dân. 

Nói chung, chính quyển trung ương Chosðn thành lập một hệ Hệ thống quân sự đã ở vào tình trạng hỗn loạn từ cuối thời kì 
thống kiểm tra và quân bình nhằm mục đích tập trung quyển Koryö, vì thế Taejo đã thành lập Tam quân phủ để tiếp tục kiểm 
hành trên từng cấp chính quyển. Hệ thống này vận hành có lẽ soát bộ máy quân sự. Tuy nhiên, nhiều nhân vật có quyển thế 
quá tốt, nên thường gây ra xung đột ngay trong bộ máy quan liêu, vẫn duy trì lực lượng vũ trang riêng, điều này làm vô hiệu những 
dẫn đến ra những quyết định trễ nải và vô tích sự. nỗ lực của vua T'aejo muốn tập trung quân đội vào tay của triểu 


Đối với chính quyển cấp tỉnh và địa phương, lãnh thổ được 


chia làm tám đô (đạo) và trong mỗi tỉnh chia thành nhiều quận : 
: Phủ, huyện, mục 
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đình. Chính vua T'aejo kiên quyết giải giáp những đạo quân riêng 
này, cuối cùng mục tiêu này cũng đạt được vào năm 1400. Vua 
Sejo (Thế Tổ 1455-1468) tổ chức lại Tam quân phủ thành Ngũ vệ, 
quyền hành được giao cho năm đơn vị (Trung ương, đông, tây, 
nam và bắc) thuộc các lực lượng đóng quân tại kinh thành. Lực 
lượng nòng cốt của Ngũ vệ, chẳng hạn như giáp binh, là những 
binh lính chuyên nghiệp đã được tuyển chọn sàng lọc kĩ thông 
qua các cuộc kiểm tra kĩ năng quân sự của họ. 

Nhìn tổng quát về cơ cấu quốc phòng của triểu đại Chosðn, lực 
lượng quân đội cấp tỉnh là một bộ phận phòng vệ quan trọng hơn 
cả Ngũ vệ ở kinh đô. Mỗi tỉnh có một quân đoàn bộ binh và một 
quân đoàn thủy binh và có đủ số lượng đồn trú quân. Binh lính ở 
các đồn trú quân cấp tỉnh bao gồm ba thành phần: lính trận bảo 
vệ thành ở đồn trú, tiểu đoàn lính hậu cần, lính thủy. Lực lượng ở 
các đồn trú trên đất liền là quan trọng nhất, với thành phần cốt 
lõi là những người nông đân. Được gọi quân dịch theo hạn kì, sau 
khi giải ngũ những người lính-nông đân này lại trở về những 
ruộng đồng của họ để làm việc. 

Lực lượng quân đội của triểu đình trung ương và cấp tỉnh lúc 
đầu tổn tại theo cơ cấu quản lý độc lập, sau này được liên kết lại. 
Nghĩa là, một cơ cấu phân đội-đổn trú ra đời, tập trung vào 
những điểm ở đồn trú cần được củng cố và được phân thành các 
biệt đội nông đân. Vì vậy, người lính tại ngũ đơn giản là một 
người lính nông đân, ngày thường bận rộn với công việc đồng áng 
nhưng lần lượt sẽ được triệu tập tHi hành nghĩa vụ tại Seoul hay 
ở tại các đoanh trại đồn trú quân. Trong khi đó, những người lính 
nông dân khác sẽ ở lại, đóng vai trò “người chăm lo hậu cần” hỗ 
trợ về mặt kinh tế cho những người đang tích cực thi hành nghĩa 
vụ quân sự. Hình thức sắp xếp này là popóp (bảo pháp), trong đó 
một người trong nhóm hai hay ba trai tráng khỏe mạnh đang thi 
hành nghĩa vụ sẽ nhận được sự bảo trợ từ những người còn lại, 
"những người chu cấp” này sẽ cấp cho người lính tại ngũ một 
lượng vải sợi theo qui định để đến lượt mình, họ cũng sẽ được hỗ 
trợ như vậy. 
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Cuối cùng, để nhanh chóng báo tin binh biến có thể xảy ra ở 
các tỉnh về kinh đô, một hệ thống lửa hiệu ra đời, một hệ thống 
trạm địch được duy trì liên tục để nhanh chóng đưa các thông tin 
chỉ tiết hơn về tình hình đang diễn ra. Hệ thống trạm dịch cũng 
được sử dụng vào việc vận chuyển các văn thư của triểu đình nói 
chung, đồng thời cũng được dùng cho mục đích vận tải cho triểu 
đình, cho các chuyến công du. 

Hệ thống thi cử đóng vai trò rất quan trọng trong việc tuyển 
quan chức làm việc cho triểu đình Chosðn. Kể từ khi triểu đình 
Chosön hạn chế bảo hộ bổ nhiệm đối với các công tử của các quan 
ở hàng nhị phẩm trở lên, nếu không thi đỗ thì kể như cửa quan 
gần như khép hẳn lại. Đối với giai cấp yangban, thì cử là con 
đường dẫn tới sự thành đạt. Thật ra, hạng thường dân hay người 
không có địa vị xã hội đều có quyển tham dự kì thi một cách hợp 
pháp, nhưng rõ ràng, giới yangban gần như chiếm độc quyển 
trong vị trí đầu bảng trong danh sách bổ nhiệm vào các cơ quan 
dân sự, điểu này được đánh giá cao trong xã hội yangban ở thời 
Chosõn. 

Các kì thi bổ nhiệm quan văn được tổ chức ở hai mức độ, trình 
độ cử nhân-mức thấp và trình độ uyên bác-mức cao. Kỳ thi cử 
nhân có hai dạng : Kỳ thi về Kinh điển kì thực là kì thi kiểm tra 
trình độ thí sinh về Tứ thư và Ngũ kinh của Trung Quốc và kỳ thi 
về Văn sách là kì thi kiểm tra khả năng sáng tác các thể loại văn 
chương phong phú kiểu Trung Quốc. Từ khi còn rất nhỏ, một 
thiếu niên yangban học tiếng Hán cổ tại trường tiểu học tư thục 
söđdang (thư đường). Từ bảy tuổi trở lên, cậu vào một trong bốn 
trường ở Seoul hay vào trường quận địa phương. Sau nhiều năm 
đùi mài kinh sử, các Nho sinh từ các trường này có khả năng ứng 
thí trong kì thi cử nhân, nếu đậu vòng thi Hương ở cấp tỉnh, họ 
sẽ lên Seoul để dự kì thi Hội, nếu thi đỗ kì thi này sẽ nhận được 
bằng Cử nhân kinh điển hoặc Văn sách. Những cử nhân này có 
thể theo học tại Sönggyun'gwan (Thành Quân Quán) ở Seoul, cơ 
quan giáo dục cao nhất nước, sinh viên ở Sönggyun'gwan này nói 
chung sẽ đủ tư cách tham dự kì thi Hội. Tại đây, những thí sinh 
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thi đỗ, thường chỉ tiêu thi đỗ là 33 người, phải vượt qua cả hai 
khoa thi: khoa thi Hương lẫn thi Họi. Đến khoa thi Đình thì đích 
thân nhà vua ngự lãm và phán quyết thứ hạng cuối cùng cho 
những vị thi đỗ. 

Những gì mô tả ở phần trên là trình tự quy định thống nhất 
cho việc thi tuyển chọn quan chức nhưng có lúc cũng không theo 
thông lệ ấy. Chẳng hạn, khi chuẩn bị cho các kì thi, giới yangban 
thích theo các thư đường tư của mình hơn là bốn trường ở Seoul 
và trường quận địa phương ở thôn quê. Hơn nữa, định kì ba năm 
tổ chức thi một lần, nhưng thực tế cũng tổ chức vào nhiều địp 
khác, đặc biệt. Vì những đợt thi tổ chức bất chợt như vậy tăng 
lên ngày một nhiều, khiến những kì thi chính thức ba năm một 
lần giảm bớt tầm quan trọng của nó, cho nên, đôi khi những công 
tử yangban ở quanh kinh thành cố tình tránh né các kì thi này. 

Các kì thi sát hạch quân sự lần đầu tiên được tổ chức là vào 
cuối thời Koryo, vẫn được tiếp tục duy trì vào thời nhà Yi (Lý). Kỳ 
thi là nhằm kiểm tra kĩ năng quân sự cũng như là kiến thức lý 
thuyết về quân sự. Tuy việc sát hạch quân sự không quan trọng 
bằng dân sự, song việc tổ chức các kì thi này có có mục đích tuyển 
quan võ cũng giống như quan văn và điểu này cũng không kém 
phần quan trọng trong việc hình thành cơ cấu quan chức yangban 
(“lưỡng ban”). Nhưng về sau kì thi sát hạch quân sự trở nên phức 
hợp hơn và đây là con đường tiến „hân cho tầng lớp thấp trong xã 
hội ở chừng mực nào đó. 

Ngoài ra, còn có bốn chapkuoa (Tạp khoa; nhằm tuyển chọn 
các chuyên gia kĩ thuật, ngoại ngữ, y khoa, thiên văn (bao gồm 
khí tượng học và thuật phong thủy) và luật. Những người có bằng 
cấp ở những chuyên môn này, được bổ nhiệm vào các cơ quan 
triểu đình. Giới sĩ phu yangban vào triểu đại Chosðn coi thường 
các ngành học chuyên môn này, gọi chúng là “tạp học”, có khoảng 
1600 người thuộc thành phần chungin mới (“trung lưu”) cung cấp 
số lượng lớn những người đỗ đạt trong các khoa thi Tạp Khoa, 
đồng thời cũng là những họa sĩ thư pháp, các nghệ nhân và kế 
toán. 
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CƠ CẤU XÃ HỘI VÀ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC QUAN QUYỀN 
YANGBAN 


Hệ thống ban điển của nhà Y¡ Chosön dựa trên nền tảng 
chính sách cải cách của Y¡ Söng-gye (Taejo) vào cuối triểu đại 
Koryo. Theo Xtodjonpop (Khoa điển pháp), có hiệu lực vào thời 
gian đó, tất cả các quan chức đương nhiệm lẫn cựu quan chức đều 
được thưởng công bằng ruộng đất. Ruộng thưởng công chỉ được lấy 
ở khu vực Kyonggi (Kinh Kỳ), một tỉnh quanh kinh thành. Mặc dù 
trên nguyên tắc thì hạn chế ruộng tước vị cho vị quan chỉ đến 
cuối đời, tuy nhiên góa phụ của họ được phép giữ lại một phần 
ruộng đất của chồng; tương tự như vậy, nếu cả hai cha mẹ đều qua 
đời, thì ruộng đất sẽ được phép giữ lại để giúp nuôi nấng con cái 
họ gọi là hyuryangjðn (huyết dưỡng điển). Vì vậy, ngay từ đầu, 
thường có khuynh hướng định sẵn phần ruộng đất nào sẽ được đề 
lại cho con cháu sau này. . 

Việc ban cấp đất đai theo kiểu này chẳng bao lâu khiến nảy 
sinh tình trạng thiếu đất đai cấp cho những người có đủ tiêu 
chuẩn. Tình hình trở nên nghiêm trọng do việc cấp “ruộng công 
thần” (kongsinjon) vĩnh viễn tiếp tục tăng lên, chủ yếu là đo hậu 
quả của nhiều vụ tranh chấp thừa kế đã từng xảy ra ngay từ đầu 
triểu đại mới này. Chẳng bao lâu sau vào năm 1466, vua Sejo hủy 
bỏ kwajonpöp, thay vào đó là chikchonpöp (tịch điển pháp), chỉ 
cấp ruộng cho những quan chức đương nhiệm mà thôi. Nhưng cơ 
chế mới này hoạt động không hiệu quả và bị hủy bỏ vào khoảng 
năm 1556. Kể từ đó, các quan chức không còn được ban ruộng đất 
nữa mà nhận lương. 

Có nhiều kiểu cấp đất khác nhau, “Ruộng nhà binh” được dành 
cho lớp quan võ thứ cấp haliyang (nhàn lương) vẫn còn là một lực 
lượng tại ngũ ở nông thôn; giống như loại ruộng tước vị, loại 
ruộng này cũng có khuynh hướng cha truyền con nối dựa trên cơ 
sở chiếu cố tình cảnh vợ góa con côi. Có những khu đất đai đành 
riêng cho việc xây cất cung điện và “đất công sở” cho nhiều cơ 
quan triều đình trung ương (tuy nhiên ngay sau đó bị bãi bỏ nhằm 
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đáp ứng chi tiêu của chính phủ về các khoản thuế từ lúa gạo và 
vật cống nạp ở địa phương). Đất đai còn được phân bổ cho các cơ 
quan chính quyển địa phương, nhưng “oeyökchön” (ngoại dịch 
điền), trước đây được giao cho hyangni (tương lợi, các quan chức 
nhỏ tại địa phương, bị tước lại. Sau cùng, có những khu vực 
“hakchön” (học điển) đành cho các cơ sở giáo dục của chính phủ, 
“sawðnjön” (ruộng đền chùa), “kuktunjön” (quốc đồn điển) cho các 
đơn vị quân sự tỉnh và địa phương. 

Hệ thống đất đai của nhà nước Chosðn mặc nhiên công nhận 
toàn bộ đất đai lãnh thổ đều thuộc về nhà vua. Tuy nhiên, thuật 
ngữ “ruộng công” không có nghĩa là ruộng đất trực tiếp thuộc 
quyền sở hữu của triểu đình, chính xác hơn nó là phần đất phân 
bổ được triểu đình trực tiếp thu “tô”, ban đầu đặt ở mức mười 
phần trăm hoa lợi của vụ mùa. Tương tự, “ruộng tư hữu” được 
phân bổ cho các cá nhân theo phẩm cấp, tước vị, nhưng điều 
chính quyền ban cho là quyển thu tô chứ không phải là quyển sở 
hữu. Tuy nhiên, thông thường tầng lớp yangban có thể chuyển 
nhượng quyền thu tô cho con cháu thừa tự của họ, rõ ràng có thể 
chuyển quyền hữu hạn này thành một trong những hình thức sở 
hữu công khai. Tuy nhiên, bất chấp nguyên tắc chính thức là đất 
đai thuộc quyển sở hữu của triều đình, xu hướng nới rộng quyển 
sở hữu đất tư dần dần tăng lên. 

Thực chất, quyển sở hữu tư nhân ngay từ đầu đã phổ biến 
rộng rãi. Phần lớn ruộng đất phân bổ theo Kwajönpöp thực sự 
thuộc loại “ruộng của dân”, có nghĩa là quyển sở hữu tư nhân đã 
được triểu đình công nhận. Nói chung, quyển sở hữu này xuất 
hiện từ cuối triều đại Koryo, trong nhiều trường hợp, là kết quả 
trực tiếp của việc xung công nhiều phần đất đai tài sản đồ sộ 
trước khi ban hành cải cách theo Khoa điển pháp. Những chủ sở 
hữu điển hình phần “đất của dân” chỉ có đủ đất để họ tự canh tác, 
nhưng nhiều người, nhất là giới yangban nắm nhiều đất đai hơn, 
đa phần tầng lớp chủ đất-tá điển có ít đất hơn. Thường thì họ 
thỏa thuận nhau chia hoa lợi theo tỉ lệ chia năm mươi - năm 
mươi, về phần chủ đất thì có nghĩa vụ nộp 10% phần hoa màu 
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được chia cho nhà nước. Dần dà, cơ cấu phân chia hoa màu này 
được áp dụng cho cả phần ruộng tước vị, ruộng công thần, các loại 
hình phân bổ đất khác. Hậu quả của tình trạng này là, từ đầu 
triểu đại này, việc sở hữu ruộng đất của tầng lớp yangban và các 
khoản lợi tức từ ruộng đất mà họ sở hữu không ngừng tăng lên, 
từ “nông trang” (nongjang) lại một lần nữa được dùng để ám chỉ 
khoản tài sản kếch sù của những nhân vật giàu có sung túc hơn 
trong giới cầm quyền. 

Tất nhiên, chính nông dân là người canh tác đất đai nông 
nghiệp. Nông dân vào thời kì này đã hiểu kĩ thuật nông nghiệp 
hơn rất nhiễu so với trước kia. Họ đã biết cách sử dụng nhiều loại 
phân bón khác nhau, vì vậy họ có thể canh tác từ năm này qua 
năm khác mà không phải để đất hoang. Hơn nữa, mặc dù phương 
thức xuống giống theo kiểu xạ lúa vẫn phổ biến trong giai đoạn 
này, kĩ thuật gieo cấy mạ bắt đầu được biết đến. Các hồ chứa 
nước cũng được xây để đối phó với nạn hạn hán, chỉ nội trong 
tỉnh Kyðngsang, có thể đếm được đến hơn sáu trăm hồ chứa nước. 
Ngoài ra, họ còn nỗ lực phát triển các loại giống thích ứng tốt 
hơn với điều kiện thời tiết của Chosön. Những cải tiến kĩ thuật 
nông nghiệp này, tất nhiên, đã góp phần gia tăng đáng kể sản 
lượng nông nghiệp. l 

Vị trí của người nông dân trong xã hội vào thời Chosön cũng 
được nâng lên. Dường như số nông dân tự do gia tăng đáng kể 
trong giai đoạn này, các chủ đất tự điểu hành trang trại đã cho 
họ lĩnh canh trên những khoảnh đất nhỏ. Đương nhiên, người 
nông đân điển hình vẫn là các tá điển cặm cụi trên các phần đất 
thuộc chủ quyển của Yangban, nhưng về địa vị xã hội, họ là 
những thường dân. Cũng có các hộ dân “ngoại tịch ngụ cư” canh 
tác trên phần đất của chủ và bị xếp vào hàng “tiện đân” 
(chlönmin), nhưng từ khi hình thành các hộ gia đình độc lập, vì tự 
họ kiếm kế sinh nhai, họ không khác chỉ với các tá điển nông 
dân. 

Đồng lúc, nông dân bị gắn chặt vào đất đai của họ khiến 
không thể đi lại tự do theo ý muốn. Nhằm ngăn chặn việc nông 
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dân bỏ đất đai mà họ đang canh tác, một đạo luật “hộ bài” 
(hojpae) đã được ban hành. Trên một thẻ hojpae có ghi tên họ, 
ngày sinh, địa vị xã hội, hiện trạng nơi cư trú, bắt buộc phải 


mang theo người trong khi đi đường. Sau hai cuộc nổi loạn giữa ' 


thế kỉ XV tại tỉnh Hamgyöng, lôi kéo sự ủng hộ của các.nông dân 
đã di trú đến đo trước đó, luật hojpøe càng thắt chặt. Hơn nữa, 
triểu đình còn ban hành một luật mới, qui định tổ chức năm hộ 
gia đình thành các đơn vị “ngũ”, trưởng ngũ và mỗi người có trách 
nhiệm bảo đảm rằng các thành viên khác không bỏ trốn khỏi nơi 
họ cư ngụ. Kết quả là, một hộ nông dân điển hình có khuynh 
hướng lập thành một đơn vị tự cấp tự túc, an cư từ đời này sang 
đời khác tại một chỗ, tự đáp ứng những nhu cầu về lương thực, y 
phục và chỗ ở. 

Để có đất canh tác, người nông dân bị yêu cầu đóng một 
khoản thuế nông nghiệp. Theo Khoa điển pháp, qui định khoản 
thuế phải nộp này là một phần mười hoa màu trên tổng vụ thu 
hoạch, nhưng đến khi vua Sejong ban hành Kongpöp (Cống pháp) 
vào năm 1444, mức thuế trên giảm xuống chỉ còn một phần hai 
mươi. Cống pháp còn cố gắng sửa đổi nạn lạm dụng, phát sinh 
trong quá trình thẩm định năng suất vụ mùa sẽ thu hoạch trên 
các phần đất khác nhau, quy định rằng đất đai được chia thành 
sáu loại với mức độ mầu mỡ khác nhau và việc đánh giá các tác 
động của thời tiết được tiến hành dựa trên cơ sở phân loại theo 
chín mức độ. Nhờ vậy, dường như những nông dân sẽ nộp thuế 
nông nghiệp không chỉ như mức ban đầu mà còn được điều chỉnh 
hợp lý theo hướng ưu tiên khi họ gặp phải nghịch cảnh. Tuy 
nhiên, xin đừng vội kết luận nông đân nhẹ gánh lo toan bởi vì 
giữa nông đân và triểu đình còn có vị địa chủ quý tộc phong kiến, 
người hưởng phân nửa thành quả lao động của nông dân. 

Một gánh nặng khác đè lên nông dân là các khoản nộp “cống 
vật tại địa phương”, đánh vào những đặc sản của địa phương để 
đáp ứng nhu cầu của triểu đình về nhiều loại vật dụng, vải sợi, 
giấy, thảm đệt, cũng như hàng luyện kim, hải sản, lông thú, trái 
cây và gỗ làm nhà. Thoạt đầu, các quan lại địa phương có nghĩa 
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vụ nộp, tuy vậy chỉ phí cho lễ vật này rõ ràng cũng do người nông 
dân phải gánh chịu. 
. Sau cùng, các tráng đỉnh có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ 
quân sự và lao địch. Việc đi lính được tiến hành trên cơ sở luân 
phiên, trong khi lao dịch cần thực hiện hàng năm vào thời điểm 
định kì. Tuy có thời hạn lao dịch không quá 6 ngày một năm, 
nhưng trên thực tế có thể tập hợp lực lượng lao dịch khi triểu 
đình thấy cần thiết. Như vậy, điều này không chỉ đảm bảo ổn 
định sản xuất nông nghiệp đơn thuần mà còn cung cấp đủ lượng 
lao dịch giúp chính quyển cắt đặt các nông dân khỏe mạnh ở địa 
phương mà họ cư trú. 

Vào thời Chosðn, việc trồng bông mở mang nhanh chóng, sản 
xuất vải sợi trở thành ngành thủ công nghiệp hộ gia đình chủ 
yếu, mặc dù các ngành nghề thủ công truyền thống như đệt tơ 
lụa, vải gai và sợi cũng được tiến hành. Bông sợi không chỉ dùng 
để làm quần áo cho nông dân, mà còn là vật liệu quan trọng làm 
trang phục quân đội và là một mặt hàng ngoại thương của 
Chosðn. Chế tạo nông cụ cũng là một nghề chính ở các làng nông 
nghiệp. 

Cũng giống như thời Kyoro vào đầu triểu đại Chosðn, các tay 
thợ lành nghề và thợ thủ công có ưu thế phát triển hơn đưới sự 
bảo trợ của chính quyển. Phần lớn các thợ có tay nghề giỏi đều 
được thu nạp vào thành “quan tượng”, chẳng hạn có khoảng 640 
thợ được phân vào Quán khí giám để sản xuất vũ khí và 91 người 
vào Xưởng giấy để đáp ứng cho nhu cầu giấy của chính phủ. Tổng 
cộng khoảng 2.800 thợ có tay nghề khéo léo như vậy được tuyển 
dụng vào làm việc tại Seoul và hơn 3.500 người làm việc tại các 
tỉnh. Tuy nhiên, những thợ thủ công này bị bắt buộc phục vụ 
triểu đình một thời hạn nào đó trong năm, để họ có thể thực sự 
làm việc cho chính bản thân theo đơn đặt hàng của khách hàng 
riêng. Tuy một số thợ thủ công là nô lệ triểu đình, nhưng họ cũng 
sống và làm việc nhằm đáp ứng nhu cầu giấy cho triểu đình, làm 
việc chẳng khác gì người thợ tự do và tỉ lệ thợ loại này liên tục 
tăng lên. Cũng trong thời gian này, ở những khu vực thị tứ, phát 
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sinh một kiểu làm việc do các cá nhân khởi xướng. Trong khi 
những người thợ tự sản xuất nhiều mặt hàng cao cấp theo đơn đặt 
hàng của các khách hàng yangban, cái chính vẫn chế tạo những 
mặt hàng thiết yếu trong gia đình như những vật dụng bằng 
đồng, những chiếc mũ lông ngựa, giày da cùng những thứ khác 
cho dân chúng và bày bán ở chợ. 

Đã có những cửa hiệu ở Seoul tập trung dọc theo các đường 
phố lớn ở Chongno từ rất sớm, những cửa hiệu này do triểu đình 
xây cho các thương gia thuê. Có sáu cửa hiệu được cấp phép yugui 
chðn (lục hĩ triển) trở thành mô hình điển hình cho hoạt động 
thương mại theo kiểu này. Các cửa hiệu này được độc quyển buôn 
bán tơ lụa, vải bông, kim chỉ, giấy, vải gai và các sản phẩm cá, 
đổi lại, họ phải cung cấp cho triểu đình các mặt hàng thiết yếu. 
Nhưng cũng có những hiệu buôn nhỏ miễn trách nhiệm đối với 
triều đình và các chợ cũng được mở tại nhiều nơi. 

Tại rhiểu địa phương, các khu chợ thường xuyên đã bắt đầu 
_ phát triển từ thời kì đầu của triều đại này. Nhưng chẳng bao lâu 
các chợ này bị cấm vì đây là nơi tụ hội mua bán của những nông 
dân bỏ đất hoặc vì nạn đói kém hoặc vì muốn trốn thực hiện 
nghĩa vụ quân sự hay tránh gánh nặng thuế má. Vì vậy, chỉ có 
các khu chợ phiên còn nhóm họp. Thường cứ mỗi năm ngày thì 
chợ phiên được họp một lần, bày bán những sản phẩm nông 
nghiệp, hàng thủ công, hải sản và dược phẩm. Những người bán 
rong gánh đi lưu động là những người thuộc một phường hội 
chính thức được triểu đình cho phép. Những người bán rong này 
làm việc ở miền quê có đối tác là những người bán rong đi khắp 
các miền duyên hải, nhưng việc bán buôn cũng chẳng mấy phát 
đạt. 

Vì hoạt động thương mại vào đầu triểu đại Chosðön diễn tiến 
theo chiều hướng như vậy, cho nên nền kinh tế tiển tệ không dễ 
dàng phát triển. Chẳng hạn, có nhiều tiển đúc ở thế ki XV, chủ 
yếu được triểu đình sử dụng trong việc thu thuế. Vì vậy, tiển 
không được lưu thông rộng rãi, cũng như trước đây, phương tiện 
trao đổi trong các giao dịch quan trọng là vải vóc, với đơn vị trao 
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đổi được chuyển từ vải gai thành vải bông. 

Cũng trong xã hội Chosðn, dưới tầng lớp thường dân tự do còn 
có đông đảo thành phần tiện dân, phần lớn là nô tỳ. Có hai loại 
nô tỳ cơ bản: nô tỳ công của triểu đình và nô tỳ tư hữu. Dường 
như một thành phần đáng kể những nô tỳ công và tư sống ở 
những khu vực riêng biệt sẽ đóng một số khoản phí qui định thay 
vì phục vụ cho chủ. Do vậy, địa vị kinh tế của họ có hơi khác so 
với các nông dân làm thuê, nhưng về mặt pháp lý, thân phận tôi 
đòi của họ truyền từ đời này sang đời khác, họ vẫn có thể bị mua 
bán theo ý thích của chủ. Khó ước lượng chính xác được số nô tỳ 
thời bấy giờ, nhưng theo một số liệu thống kê trích lục từ các tài 
liệu ghi lại của triều đình trong thời gian này thì vào năm 1462, 
có “hơn 200.000” nô tỳ công làm việc tại các cơ quan triểu đình ở 
Seoul. Vì chỉ cần cha hoặc mẹ là nô tỳ thì con cái cũng là nô tỳ, 
nên rõ ràng là số nô tỳ ngày một tăng lên suốt khoảng ba thế kỉ 
đầu của triểu đại này. Vì thế, phân nhiều có thể cho rằng vào 
thời Chosón, xã hội thực chất là một xã hội nô lệ, vì có lẽ gần 
một phần ba đân số thuộc vào thành phần mất tự đo. 

Cũng như trong thời Koryo, ngoài thành phần nô tỳ, tầng lớp 
hạ tiện còn gồm những pưekchðng gọi là bạch đỉnh, cha truyền 
con nối làm các nghề như đổ tể, thuộc da, đan thêu và cư trú ở 
các khu vực riêng biệt. Vua Sejong đã ban đất cho họ trong nỗ lực 
đồng hóa họ với thành phần nông dân, điều này giải thích vì sao 
người ta gọi họ là paekchðng (bạch đỉnh), một từ nguyên dùng để 
chỉ các nông dân nói chung. Tùy theo luật định họ được đối xử 
như thường dán, nhưng cha truyền con nối, họ vẫn tiếp tục theo 
đuổi những nghề mà xã hội vẫn coi là hạ tiện như trước kia. Sau 
hết, còn có thành phần kisaeng (kỹ sương), là các ä đào mua vui ở 
kinh đô lẫn địa phương và một số thường được các yangban lấy 
làm thê thiếp, nàng hầu hay vợ lẽ. Còn nhóm người vất vưởng 
sau đây cũng được xếp vào loại hạ tiện đó là các nữ shaman hay 
bà cốt, tiếng Hàn gọi là mudang (uu đường). 
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CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI TRONG THỜI KỲ ĐẦU TRIỀU ĐẠI 
CHOSÖN 


Nhà nước Chosðn sử dụng thuật ngữ sưởøe (sự đại) (“phục 
tùng nước lớn”) để mô tả chính sách ngoại giao đối với nhà Minh 
Trung Quốc, đồng thời nỗ lực hết sức nhằm duy trì một mối bang 
giao hữu nghị. Yi Söng-gye, vị vua sáng lập nên triều đại Chosön, 
ngay từ buổi đầu đã giữ lập trường ủng hộ nhà Minh, xác lập một 
chính sách để hợp thức hóa cho triểu đại mới và cho chính ông 
với tư cách là nhà cai trị. Tầng lớp quý tộc cũ tỏ vẻ không tán 
thành nhân vật mới nổi này vì ông không xuất thân từ thành 
phần gia đình danh giá đáng kính trọng, vì thế Y¡ Söng-gye cần 
được nhà Minh phong vương một cách hợp pháp cho triểu đại của 
ông. 

Hàng năm, nhà nước Chosön cống nạp bốn đợt theo định kì 
cho nhà Minh vào dịp đầu năm, địp sinh nhật của hoàng đế, thái 
tử nhà Minh và dịp Đông Chí. Ngoài ra còn cống nạp thêm khi 
vua băng hà, đăng quang kế vị, hoặc phong hậu ở cả triều Chosðn 
hay triểu Minh. Việc cống nạp chủ yếu nhằm mục đích chính trị, 
nhưng đồng thời cũng được dùng làm phương tiện cho việc trao 
đổi văn hóa và kinh tế. Lễ vật cống nạp bao gồm ngựa, nhân 
sâm, lông thú, vải gai và thảm dệt theo mô típ hoa lá, ngược lại 
Chosðn nhận được lụa, được liệu, sách vở và đổ gốm sứ. Như vậy, 
xét trên tổng thể, mối quan hệ bang giao với nhà Minh Trung 
Quốc tiến triển thuận lợi. 

Vươn lên nắm quyển lực từ căn cứ địa thuộc vùng Đông Bắc, 
Yi Taejo (Lý Thái Tổ) bước đầu mở rộng ảnh hưởng lên toàn bộ 
khu vực này và ông đã thành công trong việc giành quyển kiểm 
soát trên toàn bộ lãnh địa trải đài đến tận ranh giới sông Tumen. 
Tuy nhiên, đân bản xứ ở vùng này, người Jurchen (Nữ chàn) mà 
người Hàn gọi là Yain (Dã nhân) hay “người dã man”, vẫn còn 
chống đối. Kế đó, vua Sejong (1417-1450) cho dựng lên sáu thành 
trấn thủ ở vùng Đông Bắc, hình thành ranh giới ở sông Tumen. 
Đồng thời tổ chức các đợt viễn chỉnh chống lại Yain “người dã 
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man” ở vùng Yalu, kết quả là đã lập được bốn đồn trú đọc theo 
thượng nguồn sông Yalu. Việc mở rộng lãnh thổ phía Bắc ngoài 
mục đích tạo thêm đất đai canh tác mới, còn có mục đích bành 
trướng ranh giới ra tạo thành một tuyến phòng vệ tự nhiên nhờ 
hai con sông và nhằm củng cố khả năng kiểm soát chính quyển 
trong những đợt đưa người từ các tỉnh phía Bắc về định cư tại 
những vùng đất mới sáp nhập vào, hình thành nên lãnh địa ngày 
nay của người Hàn. 

Thoạt đầu, người thiểu số này sống theo kinh tế nửa nông 
nghiệp nửa săn bắt và họ phải nhận từ Chosön thực phẩm, quần 
áo và những đồ dùng thiết yếu, cũng như những dụng cụ sản xuất 
chẳng hạn như các nông cụ. Do vậy, yếu tố chính trong chính 
sách bình định của Chosðn là mở ra các khu chợ búa, nơi người 
thiểu số có thể trao đổi ngựa và lông thú để lấy quần áo, nông cụ 
và hạt giống. Ngoài ra, còn khuyến khích nghỉ thức qui phục và 
sự di cư và các chức tước bù nhìn, thực phẩm, y phục và nhà cửa 
cấp cho những người tự nguyện phục tùng. Tuy nhiên, nạn cướp, 
bóc vẫn không hoàn toàn chấm đứt và một cuộc nổi loạn lớn xảy 
ra vào năm 1583. Thành Kyöngwon và các đồn trú khác lần lượt 
thất thủ, nhưng sau cuộc chiến đấu gay go ác liệt, cuộc nổi loạn 
đã bị dẹp bởi các toán quân của triểu đình do Sin Ip cầm đầu. 

Hải giới của Chosön cũng không ngừng bị nhòm ngó. Mối đe 
đọa do cướp biển Nhật gây ra dần dần giảm đi, mặc dầu thỉnh 
thoảng vẫn xảy ra cướp bóc vào thời kì đầu của triểu đại Chosðn. 
Không sản xuất đủ thực phẩm trên các đảo toàn núi đá, cho nên 
đân Nhật ở đảo Tsushima phải tự xoay xở kiếm ăn qua trao đổi 
mua bán hoặc bằng cách đột kích vào các nước láng giểng để cướp 
bóc. Khi Sejong phái một đạo quân lớn đi tấn công đảo Tsushima 
vào năm 1419, ông dự định quét sạch hết các căn cứ của bọn hải 
tặc Nhật mà từ đó chúng dễ dàng tấn công. Nhà Sö, bấy giờ đang 
cai trị đảo Tsushima, bèn liên tiếp sai sứ sang Chosðn để tạ lỗi 
và triểu đình Chosðn đáp lại bằng cách ban cho người Nhật một 
thiểu số đặc quyển thương mại. Họ cho mở ba thương cảng đọc 
theo bờ biển Đông Nam của Chosön và thành lập các khu mua 
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bán cư trú tại các cảng này nhằm hỗ trợ cho các hoạt động 
thương mại. 

Kết quả là, các tàu thuyền Nhật thường cập vào ba thương 
cảng này, mang đi nhiều gạo và vải sợi. Điều này khiến phía 
Chosðn phải tìm cách giảm lượng hàng hóa trao đổi mua bán với 
Nhật và dẫn đến một thỏa thuận vào năm 1443. Theo thỏa thun, 
Tsushima không được phép chở quá năm mươi tàu hàng mỗi năm 
và hơn thế nữa, định mức gạo và đậu hàng năm cho phép được 
chở đến lãnh chúa Tsushima chỉ vừa đủ cho khoảng 100 người. 
Sau đơ, vào năm 1510, người Nhật sinh sống ở ba thương cảng đó 
nổi dậy vũ trang chống lại viên chỉ huy đồn trú Chosðn. Sau vụ 
này, quan hệ giao thương trở nên cẳng thẳng nghiêm trọng, 
nhưng theo sự khẩn khoản của người Nhậ:, một thỏa thuận mới 
ra đời vào năm 1512 cho phép giao dịch mua bán trở lại, nhưng 
số lượng tàu cũng như định mức hàng theo thỏa ước 1443 giảm 
xuống chỉ còn một nửa. 

Các mặt hàng xuất đi Nhật trong giai đoạn này là những 
những mặt hàng nhu yếu phẩm như gạo và các loại ngũ cốc khác, 
bông sợi, vải gai, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ như hàng 
khảm xà cừ, gốm sứ và thảm dệt theo họa tiết trang trí hoa lá. 
Các sản phẩm văn hóa cũng rất quan trọng bao gồm các bộ kinh 
Đại tạng Phật giáo (Buddhist Tripitaha), các tác phẩm Nho giáo, 
lịch sử, chuông chùa và các tranh ảnh Phật giáo. Những thứ này 
đã ảnh hưởng đáng kể đến văn hóa Nhật. Đổi lại, người Nhật 
cung cấp các loại khoáng sản không có ở Triểu Tiên như đồng, 
thiếc, lưu huỳnh và những sản phẩm tiêu dùng xa xi khác cho các 
Yangban như thuốc men và gia vị. 


NỀN VĂN HÓA KIỂU QUAN LẠI YANGBAN 


Sự hình thành han?jgửi, bộ chữ bản địa của người Hàn là một 
thành tựu đáng kể vào đầu triểu đại Chosðn. Xét thấy trong nước 
cần một hệ thống chữ viết để ghi chép lại ngôn ngữ nói trong 
sinh hoạt hàng ngày, đồng thời cũng quan tâm đến việc học tập 
dễ đàng cho thần dân trăm họ, chính những điểu này đã thôi 
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thúc vua Sejong sáng tạo ra hanjgửi. Lúc ấy bộ chữ này được gọi 
là “Chính âm để hướng dẫn mọi thần dân”, trong phần giới thiệu 
đâu để của bộ sách dẫn giải, chúng ta có thể thấy rõ tư tưởng của 
vua Sejong: 

Các âm tiết của ngôn ngữ ta khác uới ngôn ngữ Hán uà không 
dễ chuyển thành chữ uiết Hán. Do uậy, cho dù nếu một người 
trong đám ngu dân muốn bày tỏ ý nguyện của mình, rốt cuộc, 
trong nhiêu trường hợp, không thể nào thực hiện được điều đó. 
Nghĩ đến điều này, hỡi thần dân trăm họ, uốn uới tấm lòng cảm 
thông, Trẫm mới lập ra bộ chữ 28 chữ cái này, mong muốn rằng 
nó sẽ giúp mọi người dễ dàng tiếp thu chữ uiết uà dùng nó trong 
cuộc sống hàng ngày. 

Tranh thủ sự đóng góp của các học giả trong Tập hiển điện 
đông thời bác bỏ sự chống đối của thành phần sĩ phu bảo thủ, vua 
Sejong đã sáng tạo bộ chữ han gửi, một thành tựu văn hóa đáng 
tự hào nhất của người Hàn. Bộ chữ cái mới được công bố vào năm 
trị vì thứ 28 của ông, tức năm 1446. 

Chẳng bao lâu sau khi công bố bộ chữ cái mới, Sejong đã cho 
thành lập một cơ quan in ấn bằng tiếng Hàn (Han'gũl) và cho ấn 
loát hàng loạt tác phẩm quan trọng. Kiệt tác chính là tác phẩm 
Các bài ca uễ Phi Long (Yongbi ochion ka), tán đương công đức 
của các bậc tiên đế; hai bài thơ tán dương đức Phật có tựa để 
Wðrin Sðkpo và các văn bản giúp học các Hán tự. Vua Sejo, con 
của vua Sejong, đã cho thành lập Viện san kinh đô giám và phát 
hành hàng loạt các bản dịch Kinh Phật bằng tiếng Hàn 
(Han'gùl). Các sổ tay hướng dẫn kĩ thuật nông nghiệp cho nông 
đân và các văn bản quan trọng trong quân đội đều được viết bằng 
tiếng Hàn. Nữ giới trong cung cấm, các thê thiếp nàng hầu và các 
tiểu thư trong các gia đình yangban chuyển sang sử dụng tiếng 
Hàn rộng rãi, chẳng hạn như trao đổi thư từ. Tuy nhiên, nhiều 
tác phẩm quan trọng nhất, được biên soạn đưới sự giám sát của 
triểu đình, tiếp tục soạn thảo toàn bộ bằng chữ Hán. 

Nền học thuật phát triển sâu rộng về mọi mặt vào thế kỉ đầu 
tiên của triểu đại Chosön và chính triểu đình đã dồn hết nhiệt 
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tâm vào việc biên soạn và ấn bản nhiều tác phẩm khoa học. Lễ 
đương nhiên, các loại sách này phần lớn là loại thực tiễn, có nội 
dung gắn liên với sự cai trị của vương triều mới, tự hun đúc mình 
theo nguyên tắc Nho giáo 

Phần lớn các tác phẩm thuộc loại này là những bộ biên tập 
lịch sử, chúng ví như một tấm gương phản chiếu những biến cố 
lịch sử đã qua, hoặc làm khuôn thước cho nhà nước hiện hành. 
Thông lệ viết sử cho từng đời vua cai trị bắt đầu từ năm 1413, 
cùng với việc soạn thảo bộ 7ae/o siiok (Thái Tổ thực lục) uà được 
tiếp tục cho đến cuối triều đại. Tập hợp các bản ghi chép này 
được biết đến với tên Chosðn tuangjo silok (Triều Tiên uương 
triêu thực lục) và để lưu truyền lại cho hậu thế an toàn, các bản 
sao được cất giữ ở những nơi đặc biệt tại bốn khu vực cách xa 
nhau trong nước. Ngoài ra, bộ Kukehopogam (Quốc triều bảo 
giám), một tác phẩm đúc kết từ các bộ Thực lục (biên niên sử) với 
những lời lẽ minh triết và những biện pháp trị nước giỏi giang 
của vương triểu trước nhằm rọi sáng cho đời sau. Nhà nước 
Chosön quyết định cho soạn thảo bộ sử ký chính thức của tiên 
triểu với mục đích xác định rõ tính hợp pháp của chính vương 
triểu mình và sau một thời gian dài nỗ lực thực hiện, cuối cùng bộ 
Koryð sa (Cao Ly sử) đã được hoàn tất vào năm 1451 sau nhiều 
lần hiệu đính. Và gần như cùng một lúc, một tác phẩm khác, 
Koryð sa chðryo (Cao Ly sử yếu) được biên soạn theo niên đại lịch 
sử chính xác. Vào năm 1485, một bộ sử ký tổng quát đầu tiên của 
Chosön ra đời, Dogguk tonggam (Đông quốc thông giám), được 
xem như một bộ tổng hợp lịch sử Chosðn từ đời vua Tan'gun theo 
huyền thoại cho đến cuối triểu đại Koryð. Vào thời gian ấy, việc 
nâng cao ý thức dân tộc của người Hàn được nhấn mạnh thông 
qua việc vua Sejong cho lập điện thờ vị vua Tan'gun sáng lập nước 
tại Bình Nhưỡng, vì thế lẽ tự nhiên mà lịch sử Chosðn tổng quát 
được tính từ thời Tan gun. 

Sau đó, cũng cần để cập đến ngành địa lý học hay các bộ sách 
biên soạn về địa lý. Quyển páifochirichi (Bát đạo địa lý chú) lần 
đầu tiên được biên tập vào năm 1432, bao gồm hàng tá các loại 
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đữ kiện cần thiết giúp việc trị nước. Một tác phẩm đẩy đủ hơn, 
Tongguk yðji săngnam (Đông quốc hưng địa sùng lãm) biên soạn 
vào năm 1481, với những hướng dẫn mới sâu rộng hơn về địa lý 
văn hóa, với các ghỉ chép về các đinh thự, đến chùa, điện thờ, 
những di tích lịch sử, những vị quan nổi đanh từng cai quản ở địa 
hạt đặc biệt những nhân vật lịch sử khác có liên quan đến một 
địa danh nhất định, những sáng tác thi ca bắt nguồn cảm hứng từ 
cảnh vật nên thơ quanh đó và những áng văn sáng tác theo chủ 
để tại những ngôi trường làng và điện thờ. Như vậy, đây là bộ 
sách luận bàn về địa lý, được biên soạn nhằm phản ánh những 
mối quan tâm và các giá trị văn hóa của tầng lớp sĩ phu Nho giáo. 

Chíipyðng yoram (Trị bình yếu lãm) là quyển sách hướng dẫn 
đầu tiên đành cho giới quan chức triều đình. Quyển sách này được 
thực hiện vào năm 1441 trong nỗ lực hướng dẫn cho các viên chức 
dưới hình thức chọn lọc những phép trị quốc hay đở trong quá 
khứ. Một tác phẩm nữa, được thực hiện vào năm 1474, bộ Ku*kcho 
orye ui (Quốc triều ngũ lễ nghù viết về nghỉ thức ứng xử trong 
các dịp lễ hội quốc gia quan trọng, các lễ nghỉ trong dịp kế vị, 
tang chế và cưới hỏi, hay nghi lễ đón tiếp các sứ giả nước ngoài 
và lễ duyệt binh. Ngoài ra còn có Samgang haengsil (Tam cương 
hành thực) với hình ảnh và trích đoạn nhằm khắc họa những 
điển hình về lòng trung, hiếu kính, sự chính trực, định hình các 
mẫu mực trong quan hệ vua tôi, phu-thê và phụ tử. Rõ ràng, 
chẳng khó mấy cũng nhận ra rằng dụng ý của tác phẩm này là 
nhằm cổ vũ rộng rãi những giá trị luân thường đạo lý cơ bản của 
Nho giáo. 2 

Khoa học kĩ thuật cũng được phát triển tại nhiều nơi vào thời 
kì đầu của triểu đại Chosðn và đã xuất hiện nhiều phát minh và 
các ấn bản. Một sổ tay hướng dẫn nông nghiệp rất quan trọng 
mang tựa để là Nongsa chỉksði (Nông sự trực thuyết), được soạn 
thảo vào năm 1430 đưới thời trị vì của vua Sejong. Nhằm đáp ứng 
những điều kiện nông nghiệp riêng biệt ở Chosðn, sách khảo cứu 
và ghi lại những kĩ thuật của các nông dân kì cựu giàu kinh 
nghiệm ở từng khu vực trong nước về cách lưu trữ hạt giống, bón 
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phân, kĩ thuật gieo cấy,.. Nửa thế kỉ sau, một vị quan văn lớn, 
Kang Hũi-maeng viết về chuyên để ứng dụng nông nghiệp mà bản 
thân ông rất đỗi quen thuộc tại quê nhà ngay sát phía Nam Seoul. 
Nội dung của quyển sách này có giá trị đến nỗi nó bổ sung một 
đợt ấn bản mới Nông sự trực thuyết vào năm 1492. 

Cùng lúc đó, ngành thiên văn và khí tượng học là những 
ngành khoa học gần gũi với hoạt động nông nghiệp, cũng đạt 
được nhiều tiến bộ lớn. Một điển hình về khoa học ứng dụng vào 
thời đó là việc sáng chế ra máy đo mực nước mưa vào năm 1442, 
mà mãi đến khoảng hai trăm năm &au mới xuất hiện ở phương 
Tây. Một thiết bị đơn giản được gọi là “phong kế” cũng được sử 
dụng để xác định hướng gió và hỗ trợ cho việc đo vận tốc. Hơn 
nữa vào năm 1434 một đài quan sát thiên văn được xây dựng trên 
các thểm cung điện Kyongbok và một thiết bị quan sát cổ giúp 
tiến hành được nhiều đợt quan sát thiên văn. Một lần nữa, dưới 
triểu vua Sejong, nhiều loại thiên văn kế, đồng hổ mặt trời và 
đồng hổ nước được sáng chế và lịch học cũng được hiệu chỉnh bổ 
sung. Cuối cùng đưới triểu vua Sejo, một loại thước thợ và một 
thước dài cho nhà khảo sát được chế tạo để đo hình chiếu của đất 
và đo khoảng cách và những thiết bị này được đưa vào sử dụng 
trong những cuộc sảo sát điền địa. 

Về lĩnh vực Y học vào năm 1433 sách HyangyaÈ chipsong pang 
(Hương dược tập thành phương) ra đời. Thực chất, tác phẩm này 
tiếp tục các tập quán sử dụng thuốc dân gian từ thời Koryo và 
tính hệ thống và bao quát của nó đã khơi mào cho tiến trình hình 
thành một nền y học riêng của Chosön dựa trên những kinh 
nghiệm dân gian của người Hàn. Vào năm 1445, một quyển bách 
khoa tự điển y học mang tựa để Uibang yuclui (Y phương loại tụ) 
gồm 265 bộ, được biên soạn dựa trên nhiều tác phẩm y học của 
Trung Quốc. Đến lượt mình tác phẩm Tongửi pogam (Đông y bảo 
giám), hoàn thành năm 1610 là những nỗ ta vượt bậc vào đầu 
triểu đại Yi (Lý). 

Những hoạt động soạn thảo sách sếv gia dẫn đến những phát 
kiến tất yếu về kĩ thuật in. Một loại máy in bằng kim loại có thể 
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đúc rất nhiều chữ rời và được sử dụng rộng rãi trong việc xuất 
bản sách. Một lò đúc máy in được thành lập vào đầu năm 1434 và 
những ấn phẩm ra đời từ những chiếc máy ¡in bằng đồng tồn tại 
đến ngày nay. Năm 1434, vua Sejong ban lệnh đúc một loại mới, 
gọi là kabin (vào năm Giáp Dần), nổi tiếng bởi nét thanh tú của 
những Hán tự của nó. Và vì ngành in tiếp tục phát triển, nhiều 
kiểu phông chữ khác ra đời. 

Về lĩnh vực kĩ thuật quân sự, các cải tiến về chế tạo đại bác 
được khuyến khích nhờ đạt hiệu quả trong những đợt tấn công 
người Jurchen Yain (Nữ chân, Dã nhân), sống ở những khu vực 
phía Bắc và từ chỗ sử dụng đại bác để phòng vệ đến nay đã 
chuyển sang tấn công. Các kĩ thuật đúc và sử dụng đại bác được 
mô tả chỉ tiết trong một ấn phẩm vào năm 1448, có kèm theo 
những sơ đổ minh họa, phụ chú bằng tiếng Hàn. Chẳng bao lâu 
sau vào năm 1451 một cỗ pháo được phát minh, sử dụng thuốc 
súng, được kích hỏa bằng kíp lửa, có thể phóng hỏa được một 
trăm mũi tên lửa. Sử dụng trong các cuộc hải chiến, một thuyền 
tấn công các khu vực gần đã được xây nên bằng cách phủ thêm 
một màn chắn bảo vệ lên một tàu chiến chuẩn Koryo, sử dụng để 
công kích và nhấn chìm tàu chiến kẻ thù. 

Giai cấp thượng lưu Yangban ở thời Chosön xem nghệ thuật là 
việc của những nghệ nhân, chẳng việc gì mà họ phải dính tay 
vào, họa khi nếu có thì đeo đuổi nó trong lúc thư nhàn. Kết quả 
là, về lĩnh vực hội họa, phổ biến loại hình tranh vẽ bằng bút mực 
tàu, được biết đến là “những bức tranh của giới sĩ phu”. Một họa 
sĩ bậc thầy theo lối vẽ này vào đầu triểu đại Chosðn là Kang Hui- 
an (1419-1464), một vị quan xuất thân từ đòng đõi yangban đanh 
gia vọng tộc và đã phục vụ vua Sejong. Với bút họa thiên phú tài 
tình, ông đã để lại những tuyệt tác cho chúng ta ngày nay chiêm 
ngưỡng, những bức họa của ông quá nhỏ so với tầm cỡ của những 
nét cọ điêu luyện mà ông đã sử dụng. Ngược lại một danh họa bậc 
nhất vào đầu triểu đại Yi là An Kyön, thời vua Sejong cũng như 
đanh họa Ch'oe Kyong và Yi Sang-jwa, những nhân vật vào cuối 
thế kỉ XV và giữa thế kỉ XVI, tất cả đều là những nghệ nhân của 
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triểu đình. An Kyon đã tổng hợp thủ pháp vẽ của nhiều bậc danh 
họa để sáng tác ra những bức tranh phong cảnh nổi tiếng như 
Mong yu to uốn to (Mộng du đào uiên đô) hiện nay được đánh giá 
là một thành tựu nghệ thuật xuất sắc. Sở trường của Ch'oe Kyong 
.là vẽ tranh phong cảnh và vẽ chân dung rất đẹp, cũng như Yi 
Sang-jwa xuất thân là một nô tỳ nhưng ông được tuyển vào làm 
một nghệ nhân cung đình khi phát hiện ra thiên tài của ông. Hầu 
hết những nghệ nhân cung đình vẽ tranh phong cảnh theo yêu 
cầu của giới thuợng lưu yangban theo phong cách vẽ phù hợp với 
thị hiếu của những chủ nhân của họ. Những bức tranh phong 
cảnh này có bố cục hư cấu mang tính cách lý tưởng hóa, phần 
nhiều theo mốt nghệ thuật Bác Tống. Tuy thế, những mốt này tập 
trung vào cách bố trí lệch trên những tấm vải căng bức vẽ, trong 
khi những họa sĩ Chosön đã tạo ra phong cách vẽ riêng cho họ. 

Về thuật thư pháp, lối viết chữ đẹp của Chao Meng-fu (1254- 
1322) tiếp tục được phổ biến vào thời kì cuối triểu đại Koryo và ở 
giai đoạn này có một bậc thầy về thuật thư pháp được công nhận 
là hoàng tử Anp'yong, người con thứ ba của vua Sejong. Yang Sa- 
on (1517-1584) với bút pháp điêu luyện như rồng và Han Ho 
(1543-1605) với bút pháp thư triện cũng là hai nghệ nhân viết 
chữ đẹp vào thời đại họ. Không giống như hội họa việc luyện viết 
chữ đẹp là kĩ năng bổ trợ thiết yếu trong việc học tập của các 
yangban, tuy nhiên vào thời gian này không có nhiều tác phẩm 
thư pháp vượt khuôn mẫu sẵn có. 

Gốm sứ cũng chiếm một vị trí quan trọng trong nền nghệ 
thuật vào triểu đại nhà Yi. Trong thời kì đầu, có những chế tác 
gọi là punch'ong (màu lam phấn) đã được sản xuất, giống loại gốm 
men ngọc của Koryo, chỉ có lớp men được pha cho ngả sang tông 
màu xanh xám tro. Đây là một giai đoạn chuyển tiếp dẫn đến 
việc tạo nên một loại gốm sứ trắng (paekcha, bạch. sứ), bắt nguồn 
từ nét uốn lượn trơn tru của gốm sứ Koryo chuyển sang chuộng 
hơn các nét vẽ giản dị, ấm áp. Những chế tác này cũng cho đứng 
trên một nên rộng hơn, kết quả đã tạo nên những chiếc bình 
thiết thực hơn, tạo cho người xem một cảm giác khỏe khoắn. Loại 
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đổ gốm triểu đại nhà Yi này với sắc thái đa dạng trong dãy màu 
trắng, từ nét trắng tỉnh đến trắng sữa đến màu trắng xám, mà 
người ta cho rằng chúng lập nên phong cách biểu hiện phù hợp 
với tính cách của giới yangban. 

Trong một nhà nước Nho giáo, âm nhạc là một yếu tố cấu 
thành sống động của nền nghệ thuật quốc gia. Vì vậy việc sáng 
tác những tác phẩm âm nhạc là một nhiệm vụ chính của các nhà 
cầm quyển vào đầu triều đại Chosðn và người đã nỗ lực đóng góp 
nhiều nhất là Pak-yön vào triểu đại vua Sejong. Đáng kể là vào 
năm 1493, tác phẩm Akhak kuebom (Nhạc học quy phạm) ra đời, 
rất đầy đủ, từ ký âm đến cách dàn dựng một tác phẩm thực sự 
theo ba thể loại nhạc là nhạc lễ, nhạc Tàu và những bài hát trong 
nước. 

Trước sự thúc giục của Pak Yön, một quyển sách nhạc thuộc 
thể loại trữ tình, hát với các dàn bè khác nhau, được soạn thảo từ 
những bài hát từ thời Koryo bắt nguồn từ truyền thống âm nhạc 
đân gian. Nhưng việc làm này không nhận được sự ủng hộ nhiệt 
tình của các yangban, các vị này đã biên soạn nhiều tác phẩm âm 
nhạc mới, phục vụ các nghi lễ long trọng trang nghiêm tán đương 
việc sáng lập ra một triểu đại mới và vai trò chủ đạo của giới 
yangban, để thay cho những bài hát xưa nay. Xyonggi ch'e ha 
(Cảnh kỳ thể ca) rất phổ biến trong giới Nho sĩ vào cuối triểu đại 
Koryo, cũng thuộc vào loại này. 

Vào năm 1487 Sð Kö-jöng (1420-1488), một đại thần kiêm văn 
sĩ lỗi lạc, đã kết tập lại bộ Tongmun son (Đông uăn truyện), một 
tuyển tập những bài thơ và văn xuôi bằng tiếng Hán của các tác 
giả người Hàn vào các thời đại trước. Cũng trong thời gian này, 
các tác phẩm văn học về truyện và giai thoại rất được ưa chuộng, 
thể hiện lối tiêu khiển thời gian nhàn rỗi của các sĩ phu quan lại. 
Có thể nổi tiếng nhất trong số này là một tác phẩm vào thế kỉ 
XVI của Ö Suk-kwðn: Paeguan chapki (Bại quan tạp ký). Tác 
phẩm này được xem trọng vì là một nguồn tư liệu phong phú về 
tập quán truyền miệng trong lịch sử và văn hóa Chosðn. Xưmno 
sinhua (Kim Quy tân hoa) của Kim Si-sup (1435-1493), một người 
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có tỉnh thần tự do phóng khoáng, quay ngược lại tôn ti trật tự của 
Nho giáo, cũng ở vào giai đoạn này và được xem là một nhà xung 
kích về tiểu thuyết ở Chosðn. 

Trong một xã hội mà Nho giáo thịnh hành thì Phật giáo 
không thể chen chân lại mà đành phải lùi về. Chính vua Taejo đã 
lập nên một cơ chế đăng ký nhằm hạn chế việc gia tăng số lượng 
sư sãi và cấp việc tạo lập chùa chiển mới. Chẳng bao lâu sau, con 
trai của ông là vua Taejong đã công khai đàn áp dã man Phật 
giáo, chỉ còn 242 ngôi chùa và thiển viện trên toàn đất nước, bãi 
bỏ hàng ngàn ngôi chùa, đồng thời tịch thu đất đai và nô tỳ của 
nhà chùa vào năm 1406. Điều này đã giáng một đòn vô phương 
cứu chữa vào Phật giáo. Cũng có phục hưng đôi chút bởi lòng tin 
kính cá nhân của vua Sejong và vua Sejo, nhưng dưới triều vua 
Sðngjong (1469-1494) và vua Chungjong (1506-1545), những biện 
pháp đàn áp gắt gao được thực thi đối với giáo hội Phật giáo còn 
lại. Dưới triều vua Myðngjong (1545-1567) dưới thời nhiếp chính 
của Hoàng Thái Hậu của vua Nunjong, sư Pou nổi tiếng đã được 
giao cho các trọng trách nhằm khuyến khích sự phát triển Phật 
giáo và trong một thời gian giáo hội Phật giáo một lần nữa lại 
phục hưng đôi chút. Tuy nhiên, sau khi Hoàng thái hậu qua đời, 
Phật giáo một lần nữa lại bị đàn áp nặng nề, trở thành tôn giáo 
chỉ chủ yếu dành cho phụ nữ. 
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0IƯN6 10 


TẦNG LỚP 5Ĩ PHU 
TÂN NHO GIÁO NỔI LÊN 


NHỮNG SỰ THAY ĐỔI TRONG XÃ HỘI DƯỚI THỜI CAI TRỊ CỦA 
GIỚI QUÝ TỘC CÔNG THÂN 


Giai cấp thống lĩnh đời sống chính trị, kinh tế và văn hóa 
trong thời kì đầu của triểu đại Chosðn là các đại thần Nho giáo 
Yangbyan, đặc biệt những vị này luôn được xem là quý tộc công 
thần, thiết lập và thực thi các chính sách triểu đình. Lớp đại 
công thần này xuất thân từ lớp người đã từng sống chết phò tá 
vua Y¡ Song-gye sáng lập nên triểu đại và đã được cấp bổng lộc 
sung túc của triểu đình để hậu đãi công khó nhọc trước kia của 
họ. Chẳng bao lâu sau, những vị quan đồng lòng với Taejo, người 
thắng cuộc cuối cùng trong cuộc tranh chấp quyền kế vị, mà vì nó 
những năm đâu của triểu đại đã bị suy sụp; trong số này nhiều vị 
cũng được liệt vào danh sách “công thần' và được ban thưởng 
trọng hậu. Kế đến vào những thập niên giữa thế kỉ XV, hậu quả 
đầu tiên của việc vua Sejo soán đoạt ngôi vua là có nhiều vị quan 
nữa được bổ sung thêm vào bảng công thần, khiến trong triểu có 
rất nhiều quan lại phục vụ triểu đình và trong nhiều trường hợp, 
họ được ban cấp những khoản bổng lộc hậu hĩ chưa từng có. Trong 
nhiều trường hợp, thậm chí chỉ một cá nhân thôi lại có tên trên 
bốn bảng công thần, nên nhờ vậy mà hưởng phú quí vinh hoa 
khôn xiết. Chong In-ji (1396-1478) và Sin Suk-chu (1417-1475) là 
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hai nhân vật như vậy, đã câu kết với những vị khác tương tự họ 
để tạo nên thế lực chính trị, giữ trọng trách trong triều đình và 
nắm giữ vô số đất đai và nô tỳ. Những vị này có ưu thế quen biết 
với những vị đồng liêu thuộc hàng quý tộc quan trọng, là những 
người đại điện cho những dòng họ yangban đẩy quyển thế đang 
nổi lên, câu kết nhau thông qua quan hệ thông gia, kể cả vô số 
mối quan hệ thông gia gần gũi với hoàng tộc. Hơn nữa họ cũng là 
những sĩ phu quan lại thông thạo những ngành học thực tiễn và 
có thể gia nhập vào nhiều nhóm soạn thảo của triều đình. Phần 
đông họ là lực lượng cư trú quanh Seoul. 

Tuy nhiên, phần đông các vị sĩ phu Yangban không tránh khỏi 
việc họ phải tự hài lòng với biểu tượng địa vị kém cỏi hơn của họ 
với tư cách là thành viên trong giới quý tộc phong kiến của triều 
đại Chosön. Nhiều vị kém tài hơn hoặc kém may mắn hơn bị thất 
bại trong cuộc tranh đua lúc nào cũng khốc liệt nơi chốn kinh kì. 
Một vài vị khác có khuynh hướng lánh xa chốn quan trường, thích 
giao du cùng với bạn hữu hoặc có vẻ đôn hậu quê mùa. Nhưng một 
số quý tộc đáng kể vào đầu triểu đại Chosön đã giữ một đạo lý 
kiên quyết chống lại những gì họ đã chứng kiến trước sự theo 
đuổi tham vọng cá nhân vô bờ và bất chấp mọi nguyên tắc. Đặc 
biệt sự soán đoạt ngôi của vua Sejo bị xem là một hành động vô 
luân bất nghĩa và nhiều vị đồng lõa trong cuộc tạo phản này, 
trong thâm tâm, họ biết là không nên phục vụ cho một vị vua đã 
dùng vũ lực soán đoạt ngôi báu. Do đó họ xem những ai đã ủng hộ 
hay phục vụ vua Sejo không phải là những người có óc thực tiễn 
về chính trị mà là những kẻ không có đạo đức, sẵn sàng vi phạm 
những lời dạy của thánh hiển. Và sau đó ít lâu, sau khi vua Sejo 
băng hà, một lớp học giả mới, những vị đã đồng tình với một 
hình thức Nho giáo mới, nghiêm nhặt hơn, những vị đã miệt mài 
với triết thuyết Tống Nho) xuất hiện ngày càng nhiều trên chính 
trường quốc gia và phát động một cuộc trả nợ máu đối với những 
vị đại thần trên ngôi vị cao trọng. 

Thời gian này là giai đoạn mà nền cai trị của giới quý tộc 
công thần đương đầu với những thử thách nghiêm trọng, nhưng 
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họ không những chiếm những vị trí chính trị cốt yếu mà còn nắm 
các khoản tài sản nông nghiệp lớn, nhờ nó họ bảo đảm nền tảng 
kinh tế vững chắc của mình. Những quan lại yangban cấu thành 
nên giới quý tộc công thần đầu tiên đã nhận được ruộng theo 
“Khoa điển pháp” từ triểu đình, nhưng trước đó họ cũng đã được 
ban cho một khoản “công thần điển” rộng lớn. Ruộng tước vị, như 
đã được để cập, trên thực tế, thường không được trả lại cho nhà 
nước, trong khi đó ruộng công thần ngay từ đầu đã là phần đất 
được cấp vĩnh viễn. Ngoài ra cũng có những cách khác mà giới 
quan lại yangban mở mang đất đai cho mình bằng cách mua lại, 
chiếm công khai và khai hoang. Họ nhanh chóng nhắm đến 
những khu ruộng công màu mỡ tại ba tỉnh thuộc một phần ba khu 
vực ruộng đất màu mỡ ở phía nam đất nước và họ dần dần lấn 
chiếm những khoản đất này. 

Việc mở rộng đất nông nghiệp làm giảm sút các khoản thuế 
thu được của triểu đình, mặt khác, đến lượt nó dẫn đến việc dồn 
gánh nặng thuế khóa nhiều hơn lên người nông dân. Sự khổ cực 
không chỉ như vậy mà nhiều hơn nữa vì phải cống nộp các đặc 
sản địa phương và các mặt hàng thủ công truyền thống. Không 
chỉ có gánh nặng thuế khóa, mà còn nhiều tệ nạn đã nảy sinh 
trong quá trình đánh và thu thuế, kết quả là khoản thuế phải nộp 
tăng gấp hai ba lần so với mức ban đầu. Không thể đóng nổi hết 
các khoản thuế, ngày càng nhiều nông đân phải bỏ đất đi và 
người thân hay hàng xóm của họ bị buộc phải trả thay. Cuối cùng, 
các kiến nghị được đưa lên nhằm cải đổi sự lạm dụng này, nhưng 
đau đớn thay, triểu đình của giới thượng lưu, trì hoãn tiến hành 
các giải pháp để giải quyết vấn để này. 

Những thay đổi trong chế độ quân dịch đã gây bao nỗi thống 
khổ cho nông dân. Với nhiệm vụ được giao trong bảng phân công 
ngày một nhiều hơn, lại phải tham gia vào việc thực thi hệ thống 
“bảo pháp” (theo hệ thống sắp xếp này một trong hai người sẽ lần 
lượt đi lính, người kia phải cung cấp lương thực quân nhu cần 
thiết và đến lượt mình cũng nhận được sự hỗ trợ như vậy), nhân 
dân không thể nào thi hành hết mọi nghĩa vụ lao dịch. Một điều 
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tất yếu không tránh khỏi là việc binh lính bị động viên làm lao 
dịch và chỉ có một cách duy nhất để có thể thoát khỏi gánh nặng 
gấp đôi này là thuê người làm thế cho họ. Nhưng vì tiền thù lao 
cho lao động thay thế quá cao, nên một binh lính tại ngũ và dân 
quân đành phải đào ngũ trốn đi để tránh gánh nặng chất chồng 
này và họ bỏ trốn nhiều đến độ các trại quân đều trống vắng và 
làng mạc bị bỏ hoang. 

Cuối cùng, hệ thống cho vay lương thực phát triển thành một 
hình thức cho vay nặng lãi trước sự trả giá của nông dân, khiến 
họ thêm khốn đốn. Được lập nên nhằm cung cấp lương thực cho 
bần cố nông suốt mùa xuân đói rét, trước khi vụ thu hoạch lúa 
mạch mùa đông đến, các khoản vay lương thực sẽ phải trả trong 
vụ thu hoạch vào mùa thu sắp tới. Tuy nhiên, khi trả lương thực 
phải gộp thêm một phần lãi suất, với đanh nghĩa là “lương thực 
khấu hao” và nhiều mánh khoé được dùng để tăng thêm mười 
phần trăm tỉ lệ lãi suất cố định. Điều này lại là một gánh nặng 
nữa đối với nông dân. 

Hậu quả của tất cả những thứ ấy khiến đời sống của nông dân 
trở nên bế tắc cùng cực. Nhiều người trở lại cuộc sống lang thang, 
khắp nước nạn giặc cỏ hoành hành. Một đầu đảng cướp nổi tiếng 
tên là Im Kkok-chöng hoạt động ngang dọc suốt ba năm, giữa 
1559-1562 tại khu vực thuộc tỉnh Hwanghae (Hoàng Hải). 


VIỆC HÌNH THÀNH NÊN GIỚI SĨ PHU NHO GIÁO 


Cho đến lúc chịu sự thống.lĩnh của giới quý tộc công thần, xã 
hội Chosðn đã trải qua chính biến liên tục, cùng với sự xuất hiện 
của các lớp quan lại triểu đình trung ương theo hệ tư tưởng mới, 
học thuyết Tống Nho trừu tượng, thấm sâu vào những vị này hơn 
ai hết. Nhìn chung, họ là những yangban trẻ hơn, được nuôi 
dưỡng trong một môi trường học tập theo xu hướng mới của một 
triều đại mới sáng lập và họ vừa mới đỗ khoa thi đình cạnh tranh 
quyết liệt. Nhiều vị xuất thân ngoài kinh đô, nên thiếu hẳn mối 
quan hệ mật thiết với đòng họ trí thức danh tiếng kì cựu tại kinh 
thành và cũng thiếu những nguồn lực kinh tế xã hội đáng kể, tạo 
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nên quyền lực ngầm cho nhóm sau. Nhưng bởi chính những lý do 
này, giới sĩ phu Nho giáo tại địa phương cho thấy ảnh hưởng của 
họ lên những vấn để chính trị tại kinh thành ít quan trọng và 
kém lâu bền hơn. 

Chắc chắn, sử học hiện đại thường có những quan niệm ngược 
lại, cho rằng giới sĩ phu tại thôn quê, sarim (sĩ lâm), hình thành 
nên một lực lượng chính trị qua quá trình thi cử, đã liên tục tấn 
công giới quý tộc công thần đang nắm quyền lực, bất chấp những 
vụ xung đột đẫm máu và lập lại qua bốn cuộc thanh trừng sĩ phu 
vào khoảng giữa cuối thế kỉ XVI, đã giành được quyền hành chính 
trị vào tay mình. Tuy nhiên, có thể thấy, quan điểm này còn thể 
hiện những thiếu sót căn bản. Tốt hơn chúng ta nên hiểu rằng đó 
là một nền văn hóa chính trị phát triển trong suốt hai thế kỉ đầu 
của triều đại Chosðn thay vì chỉ là một lực lượng chính trị xã hội 
duy nhất và thống nhất, sống rải rác trên khắp đất nước nhưng 
họ hàng chính của họ sống ở kinh thành và môi trường tương đối 
gần gũi. Đó là một lực lượng chia xẻ cùng một hệ tư tưởng và một 
hệ thống giá trị, mặc dù thời gian dẫn đến thấm nhuần một hệ tư 
tưởng có thể khác nhau. Tóm lại, thuật ngữ sarửn rõ ràng xác 
định thái độ hay một vị thế chính trị hơn là một trong hai lực 
lượng chính trị xã hội riêng rẽ đối lập . 

Đợt thanh trừng sĩ phu quan lại lần đầu tiên là cuộc thanh 
trừng 1498 (muo sahua-Mậu Ngọ sĩ họa), thỉnh thoảng còn được 
gọi là “Cuộc thanh trừng lịch sử năm 1498”. Nguyên cớ của đợt 
thanh trừng là một sự buộc tội, nhẹ nhàng ám chỉ sự soán đoạt 
ngôi của vua Sejo, được viết bởi vị Nho quan đáng kính, Kim 
Chong-jik, từ tỉnh Kyongsang (Khánh Thượng) và được một trong 
các đệ tử của ông nhập vào một bản thảo lịch sử của bộ chính sử 
Sðngjong Sdlok (Thành Tông thực lục) (1469-1494, cháu nội của 
vua Sejo). Lời giải thích hợp lý hơn về đợt thanh trừng là cần 
phải xem xét bản chất của diễn tiến chính trị ở cấp triểu đình 
trung ương trong khoảng hai mươi năm trước. Những gì xảy ra, 
thực chất là một thách đố cả về hệ tư tưởng lẫn cơ cấu tổ chức 


- trong vương triều. Thách thức ngày một lớn hơn do những vị quan 
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trẻ tuổi thấm nhuần tư tưởng Nho giáo trừu tượng, yêu cầu ủng hộ 
cho những tiêu chuẩn đạo đức cao siêu, không thực tế trong việc 
lập và thực thi các chính sách chung. Thách đố chính là các cơ 
quan có chức năng can gián được triều đình giao cho nhiệm vụ 
giám sát kĩ lưỡng và phê phán việc lập và thực thi chính sách của 
triểu đình, tập trung vào những vấn để liên quan đến hành vi của 
vương thần. Dĩ nhiên, khi nó thực hiện một cách qui củ nể nếp, 
việc giám sát phê bình làm cho triều đình ngày một tốt hơn. Tuy 
nhiên, khi việc can gián trở nên cực đoan có khuynh hướng gia 
tăng trong giai đoạn củng cố về tư tưởng triết lý lẫn tổ chức vào 
đầu triểu đại Chosðn, nó có thể dẫn đến một sự ngưng trệ về 
hành chính và nạn xung đột bè phái gay gắt hơn. 

Vào năm 1498, ngôi báu thuộc về Yönsan'gun (Yến san quân), 
một vị vua có khuynh hướng nắm quyền cai trị độc quyển và trong 
hàng các quan đại thần của triểu đình trung ương có đẩy dẫy 
những vị thiếu những phẩm chất chính trị và tư cách buộc phải có 
đối với một vị quan. Những vị đại thần này, nhiều người thuộc lớp 
quý tộc công thần, cảm thấy khó có thể đối đầu lại những sự buộc 
tội trên cơ sở luân lý, vì họ không thể gán cho những nguyên tắc 
đạo đức này là giáo điều, bởi đây là một bộ phận trong toàn bộ hệ 
thống tư tưởng Nho giáo, được tuyên bố là hệ tư tưởng quốc gia 
trong nhà nước Chosðn. Cho nên, thay vì gán kết như vậy, họ đã 
lợi dụng việc tạo phản của Kim Chong-jik để công kích hành vi 
của đức Thế Tổ, đấng thế tôn (mà mọi quần thân, trong khi phục 
vụ cho triểu đình, rất đỗi vui mừng cũng như nhận được bổng lộc) 
nhằm đưa triểu đình thoát khỏi sự lạm dụng thái quá đẩy nguy 
hiểm chức năng can gián của các quan trẻ tuổi hơn trong bộ phận 
giám sát và những cơ quan liên quan. Trong khi về phần mình, 
vua Yonsan'gun hài lòng hơn bao giờ khi hạ chiếu xử trảm sử gia 
Kim Chong-jik cùng nhiều vị đệ tử của ông, đày đi hoặc buộc từ 
chức một số quan lại sĩ phu Nho giáo khác đã câu kết với họ. 

Trong những năm tiếp theo, vua Yönsan gun sa vào nếp sống 
ăn chơi xa xỉ, dẫn đến sự thâm hụt trầm trọng ngân khố của triểu 
đình. Nhằm nỗ lực khắc phục tình trạng khó khăn về tài chính, 


lỗ1 


vua Yönsan'gun thậm chí tịch thu đất và nô tỳ của các quan vốn 
thừa hưởng các đặc ân từ tiên triểu, cho nên vốn lẽ thường tình, 
họ tìm cách chống lại ý muốn của triều đình. Đến lượt mình, vua 
Yðnsan'gun tìm cơ hội triệt hạ mọi lực lượng chống đối ông để 
biểu thị uy quyển của nhà vua. Ngài phát động một đợt thanh 
trừng một nhóm triểu thần có quan hệ mật thiết với triểu đình 
thông qua các mối quan hệ thông gia, truy xét sự kiện hành quyết 
bà Yun, một vương phi của vua Songjong và là mẹ của vua 
Yðnsan'gun, xảy ra trong thời trị vì trước. Vua Yðöngsangun do 
vậy rất kích động, xuống lệnh xử trảm hoặc đày đi nhiều vị quan 
lại quý tộc công thần cùng hàng trăm vị sĩ phu còn sống sót lại 
sau đợt thanh trừng năm 1498. Đợt thanh trừng đông đảo lần thứ 
hai này gọi là đợt thanh trừng năm 1504 (kapcha sahua-Giáp tý 
sĩ họa). 

Sau hai năm khủng bố kinh hồn bạt vía, sự tàn bạo cùng lối 
sống chơi bời trác táng của vua đã khiến tức nước vỡ bờ. Vua 
Yönsan'gun bị truất khỏi ngai vàng bởi các vị quan còn may mắn 
sống sót sau đợt thanh trừng của ông và thậm chí bởi những vị 
trước kia xúi giục thanh trừng, đồng thời đưa vua Chungjong lên 
ngôi thay thế (1506-1544). Không giống người anh cùng cha khác 
mẹ của mình, vị vua mới có khuynh hướng kiểm chế sự chuyên 
quyển của hoàng triều, tôn trọng ý kiến của các vị sĩ phu quan lại. 
Chính vua Chungjong đã tiến cử một vị Nho gia trẻ tuổi là 
Kwang-jo (1482-1519) và nhanh chóng bổ nhiệm ông kế nhiệm 
các cương vị có thế lực hơn bao giờ hết. Cho Kwang-jo tôn thờ lý 
tưởng Nho giáo và mục tiêu chính trị của ông là thiết lập một 
kiểu mẫu nhà nước dùng đạo đức luân lý để trị dân. Ông bài trừ 
tận gốc những tập tục dị đoan mê tín trái ngược với tư cách và qui 
củ của một Nho gia và ông cho thực hiện “hương ước” (hyangyak) 
một kiểu tự trị của chính quyền địa phương đem lại sự công bình 
chính trực cho thần dân trăm họ và tinh thần tương thân tương 
trợ nhau mỗi khi tối lửa tắt đèn. Ông cũng khuyến khích dịch 


nhiều tác phẩm Nho giáo ra bản ngữ tiếng Hàn, nhằm cố gắng 


hun đúc lý tưởng Nho giáo trong quần chúng nói chung. Chính 
ông cũng đã tấu trình xin vua bảo đảm thực hiện “hyởilyang kua- 
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hiển lương khoa” để tuyển hiền tài, những vị quan đương nhiệm ở 
kinh đô và các tỉnh phải tiến cử những vị liêm chính mẫu mực 
vào làm việc trong bộ máy hành chính của triều đình thông qua 
một kỳ thi tuyển đơn giản hơn và đích thân nhà vua ngự lãm xem 
xét việc tuyển chọn. Kết quả là, nhiều vị sĩ phu tân Nho giáo 
chân chính có thể đảm bảo được bổ nhiệm vào những vị trí trọng 
trách trong triều. F 

Tuy nhiên khi thế lực của Cho Kwang-jo và phe của ông tăng 
lên, họ đã sử dụng quyển lực chống lại các quan đại thần cao hơn, 
những thành viên trong giới quý tộc công hầu, hay bất cứ ai cản 
trở hoặc chỉ đơn thuần không tán thành các chính sách của họ. 
Và khi đó, những vị quan trong phe của Cho công kích hoặc chống 
đối, tìm cơ hội đẩy nhà vua vào thế chống lại những kẻ quá khích 
còn trẻ. Cho Kwang-jo phát động bác bỏ các bổng lộc ban thưởng 
cho nhiều vị quan có công đưa vua Chungjong lên ngôi báu. Gán 
cho tội đã ban thưởng quá mức, Cho thuyết phục được vua gạt tên 
của bảy mươi sáu vị quan, gần ba phần tư tổng số, ra khỏi bảng 
công thần được công bố mười ba năm trước. Tuy nhiên, bốn ngày 
sau, những vị quan công thần điên tiết đã khiến chính nhà vua 
Chungjong phải sợ hãi do tấu rằng địa vị của vua hiện tại như 
ngàn cân treo sợi tóc, nên vua đã cho đẹp trừ phe cải cách và 
xuống chiếu xử trảm Cho kwang-jo và những người ủng hộ ông. 
Sự kiện này gọi là đợt thanh trừng năm 1519 (kimyo sahwa-Canh 
dậu sĩ họa) và hậu quả của đợt thanh trừng này vẫn tiếp tục ám 
ảnh các điễn tiến chính trị ở nhà nước Chosðn cho đến hơn nửa 
thế kỉ sau. 

Vẫn còn một đợt thanh trừng nữa (ulsa sahwa - Ất ty sĩ họa) 
vào năm 1545, là hậu quả của sự kiện chỉ trong vòng năm tháng 
đã liên tục suy tôn lên ngôi vua hai vị hoàng tử, con của vua 
Chungjong. Thậm chí trước khi vua Chungjong băng hà, các bè 
phái quan lại yangban đã tạo lập quanh hai hoàng tử con của hai 
vị vương phi, mặc dù trên thực tế cả hai đều xuất thân từ cùng 
một dòng họ quý tộc phong kiến bậc nhất trong nước. Việc lên 
ngôi của hoàng tử Injong, trưởng tử của vua Chungjong cũng quyết 
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định luôn quyền lực thuộc về với phe quan nào, có thể phân biệt 
phe của Cho Kwang-jo và phe của “nhữ +g vị quan năm 1519”. Tuy 
nhiên, một đợt thanh trừng mới lại xảy ra khi vua Injong đột 
nhiên băng hà, hoàng tử Myongjong mười một tuổi lên ngôi, sau 
trướng là bà hoàng thái hậu có chí khí mạnh mẽ. Lại một lần 
nữa, nhiều vị quan công minh chính trực và đức độ cao bị khép tội 
chết, bị lưu đày hoặc bị buộc từ quan trong khi những kẻ xúi giục 
thanh trừng lại tự ban thưởng hậu hi vì cho là họ đã lập công 
trạng cho đất nước. 

Trong bốn đợt thanh trừng, với nhiều mức độ khác nhau, có 
thể hiểu một phần là do hậu quả của cuộc đấu tranh giữa các phe 
phái mong muốn giành được quyền lực chính trị (và gián tiếp vì 
những lợi ích kinh tế đi đôi với quyển hành thu được). Tuy vậy, 
đặc biệt trong ba đợt thanh trừng đầu tiên, hệ tư tưởng đã tác 
động lên quá trình diễn biến này. Đó là một sự nỗ lực có chủ ý 
của những vị quan trẻ đẩy chí khí đã thấm nhuân hệ tư tưởng 
Nho giáo trong huyết quản và cũng có tham vọng chính trị, đã lợi 
dụng những tư tưởng bất khả phạm của giáo điều Nho giáo nhằm 
thanh lọc mọi nhơ nhớp trong triều nên chắc chắn đã không ngẫu 
nhiên đẹp đi các đối thủ chính trị và kẻ thù của họ. Mia may thay 
và âu cũng là số trời đã định, mặc dù mỗi đợt xung đột chính trị 
đều phải bị mất mát lớn lao nhưng rõ ràng cuộc chiến đấu vì hệ 
tư tưởng rõ ràng đã thắng dẫu có chậm chạp. Vào thời gian vua 
Sönjo trẻ lên ngôi vào năm 1567, đã không còn bất đồng nào xét 
về mặt lý luận, một triểu đình tốt phải dựa trên sự tuân thủ chặt 
chẽ những quy phạm chính trị và nằm trong khuôn khổ đạo đức 
Tống Nho. 

Cùng lúc đó, những thất bại đau thương liên tiếp trong nỗ lực 
áp dụng những quy định này quá cứng nhắc đã mở đâu cho một 
quá trình tiến bộ trong tổ chức, kết quả là bộ phận có tiểm lực về 
chính trị trong các cơ quan Ngự sử đã thi hành công vụ cẩn trọng 
và có trách nhiệm hơn. Bệnh kết bè kéo cánh về chính trị đã 
không chữa trị được, hơn thế nữa: những biến đổi trước lại là 
động lực cho nạn tranh chấp bè phái. Quyển lực chính trị thống 
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lĩnh vì vậy không thuộc về lớp Nho sĩ truyền thống có nguồn gốc 
xuất thân từ giới địa chủ vừa và nhỏ ở thôn quê. Hoàn toàn trái 
ngược. Quyển hành bấy giờ tập trung chủ yếu vào tay của một 
nhóm sĩ phu Nho giáo cốt cán, phần lớn là những thành viên có 
cùng họ hàng với giới quý tộc phong kiến công thần đại diện. Sự 
xung đột bè phái trong tương lai nổi lên chỉ trong nhóm yangban 
chủ chốt mà ta vẫn thường thấy cho đến cuối triểu đại, mà căn 
nguyên của nạn tranh chấp bè phái này là tham vọng quyển lực 
chính trị trong triều đình phong kiến trung ương. Nhìn theo cách 
khác, phân tích theo kiểu cách ngôn thời đé: “Trong các đợt 
thanh trừng, những phần tử xấu đã ngược đãi xử tệ người tốt; và 
trong cuộc đấu tranh phe phái (sau 1575), xảy ra giữa người tốt 
đấu với người tốt”. Vào những năm cuối của thế kỉ XVI, xét về hệ 
tư tưởng, toàn bộ giới cẩm quyển chỉ thuần là những Nho quan 
“tốt”, không còn phần tử “ xấu” nào khiến họ có thể cãi nhau. 

Một hiện tượng xảy ra trong triểu đại Chosðn có liên hệ đến 
sự tán đồng tư tưởng Nho giáo sâu sắc và sự chia rẽ bè phái ngày 
một sâu sắc, nhiều người tin như vậy, là sự xuất hiện của những 
học viện tư. Những Sðwon - thư viện, tổn tại từ cuối triểu đại 
Koryo, đã bắt đầu xuất hiện giống như những học viện dành cho 
những bậc danh nho của giai đoạn trước. Trong số những Sðwon 
đầu tiên, nổi bật nhất là học viện của ông Chu Se-bung, được 
thành lập vào 1543 để tỏ lòng kính trọng ông An Yu, vị chủ 
trương ủng hộ Nho giáo nổi tiếng ở triểu đại Koryo. Đáng kể là 
khi Yi Hwang (1501-1570, một triết gia Nho giáo lỗi lạc nhất 
trong thời đại ông) trở thành vị quan thẩm phán của Punggi, học 
viện tọa lạc tại tỉnh Kyongsang, những tài liệu được ông trình lên 
vua, được hoàng thượng cảm kích và ban tặng một biển hiệu bốn 
chữ do chính vua để bút “Sðsu Söwon-Thiệu tu thư viện”. Sau đơ, 
học viện nổi danh nhờ biển hiệu này. Đây là học viện đầu tiên 
trong số các học viện được vua phong tặng hiệu như vậy. 

Thời bấy giờ Söwon (thư viện) mở ra khắp nơi. Vào cuối thời 
trị vì của vua Sonjo, có thể đếm được hơn một trăm trường như 
thế năm 1608. Đồng thời số trường tư được triểu đình ban tặng 
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danh hiệu cũng tăng lên và ít lâu sau tất nhiên các trường này 
được triểu đình ban cấp cho sách vở, đất miễn thuế và nô tỳ. Vì 
vậy, Söwon đóng vai trò như những thiun viện Phật giáo vào thời 
Koryö, vì những cơ sở giáo đục này được sự ủng hộ của triều đình 
mà không phải thực hiện nghĩa vụ hoặc sản xuất đóng góp gì cho 
triểu đình. 

Hyangyak (hương ước) thiết lập thể hiện một thỏa thuận của 
nhà nước Chosðn về thuật trị nước. Tỉnh thần của các hương ước 
được thể hiện qua việc nhấn mạnh bốn mục tiêu: khuyến khích 
nhau trau đổi đạo đức, giám sát những hành vi lỗi lầm của nhau, 
đúng mực trong giao tiếp xã hội, giúp đỡ nhau trong lúc hoạn 
nạn. Cho Kwang-jo tìm cách thi hành hương ước rộng rãi vào 
năm 1519, nhưng sau đó ông bị lật đổ khiến cho việc này phải 
tạm xếp lại cho đến thời của Sonjo mới được áp dụng rộng rãi. 
Nông dân nói chung phải tự động thực thi hương ước, nhưng 
những hoạt động ấy thông thường được hướng dẫn bởi lớp Nho sĩ 
tại địa phương. Hầu như toàn bộ những nho sĩ tại địa phương này 
gắn với triểu đình ở Seoul bởi các mối quan hệ thắt chặt lập lại. 
Trong nhiều trường hợp, những họ tộc đứng đầu tại địa phương 
được sáng lập ra bởi những người con trai của những vị quan cư 
ngụ ở khu vực Seoul trên phần đất mà họ tậu được nhờ số tài sản 
tích lũy trong khí còn đang phục vụ triểu đình. Một loại khác nổi 
lên qua việc phục vụ cho triều đình, ở đây muốn nói đến các công 
tử thuộc lớp quý tộc phong kiến tại địa phương đã thi đậu các kì 
thi cạnh tranh gay gắt của triểu đình. Những vị này sau lui về 
hưu trí tại sinh quán của họ, nên lại tạo được mối quan hệ gắn 
kết giữa địa phương làng xã với triểu đình trung ương. Cuối cùng, 
tại những khu vực ít hẻo lánh hơn, những mối quan hệ thông gia 
với các họ tộc tại kinh thành cũng nhằm phục vụ cho những mối 
quan hệ ấy. Như vậy, chính qua cơ chế hương ước và qua công cụ 
là lớp địa chủ quý tộc phong kiến tại địa phương mà những giá trị 
thủ cựu được triểu đình lưu giữ như tỉnh thần cộng đồng và trật tự 


'xã hội đã được duy trì ở nông thôn. 


Những vụ đấu tranh chính trị dưới hình thức các cuộc thanh 
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trừng Nho sĩ và mối quan hệ của họ đối với cuộc xung đột bè phái 
đang tiếp diễn đã được ghi lại. Chỉ trong một thế hệ duy nhất sau 
những sự kiện đau lòng này, nạn bè phái lại một lần nữa nổi lên, 
lần này dữ đội đến mức gần như hình thành nên tổ chức, chống 
đối bằng cách này hay cách khác, gây nhiễu loạn không ít trong 
triểu đình cho đến hết triểu đại. Những nhân tố góp phần vào sự 
tiến triển xung đột này nhiều, đa dạng và được biết đến rất ít. 
Trong số đó, ắt hẳn, người ta xét đến sự cứng nhắc của học thuyết 
Tống Nho khi nó được diễn dịch và vận dụng ở nhà nước Chosðn; 
nhược điểm tương đối trong cơ cấu tổ chức vương triểu, những kẽ 
hở trong tính toán của triều đình trung ương, làm loãng nghiêm 
trọng quyền hạn của các bộ hành chính và đồng thời ngăn cản 
quá trình lập chính sách và đưa ra quyết định của các bộ này, 
việc tăng trưởng số lượng yangban nhanh, vốn lẽ tự nhiên, kèm 
theo sự phình to bộ máy triều đình. Vẫn còn những nguyên do cụ 
thể trong từng trường hợp khiến nạn xung đột bè phái sâu sắc 
hơn và liên tục mãi, sẽ được trình bày rõ ở các phần luận bàn 
tiếp theo khai thác sâu về hiện tượng không may này. 

Sự xung đột bè phái bắt đầu từ năm 1575 bằng sự đối chọi 
giữa hai thành phần quan chức và theo truyền thống lịch sử 
Chosðn (được gọi là hiện tượng tangjaeng hay đảng tranh). 
Nguyên nhân gần của vụ xung đột này là sự cãi vã lẫn nhau 
chung quanh vấn để ai sẽ được bổ nhiệm vào các cấp trung phẩm, 
vị trí thèm muốn trong Bộ Lại và vì thế các vị yangban bấy giờ 
bắt đầu tách thành các bên và nhìn đối thủ của mình với sự miệt 
thị thù hằn. Sự kiện giúp ta có một cái nhìn soi thấu hữu ích vào 
bản chất của nạn xung đột bè phái trong xã hội Chosðn là việc 
thành lập hai phe mà mọi người biết đến là phe Tongin-Đông 
nhân của những vị ở phía Đông và Soin-Tây nhân, những vị ở 
Tây, theo lối này, hậu quả của sự kiện tập trung quanh chức vụ 
trong triều đình nắm quyền về quản lý nhân sự. 

Đặc điểm nổi bật trong nạn bè phái vào thời Chosðn đó là 
một cuộc đấu tranh giữa các phe phái chính trị mà thành viên của 
cuộc đấu tranh được xác định rõ từ trước và mang tính cách lâu 
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đài. Lớp sau thuộc vào một phe nhất định và cứ thế truyền từ thế 
hệ này sang thế hệ khác, khiến nạn bè phái gắn vào một họ nhất 
định. không thể nào thoát ra được. Vấn để phe phái dạng này thì 
không thể kết thúc sau một sự kiện duy nhất mà đã trở thành 
chuyện một mất một còn lưu truyền mãi. Thậm chí khi một nhóm 
bị truất khỏi quyền lực, hậu duệ của họ chờ cơ hội lên nắm chức 
quyền trong kinh thành để báo thù để rửa tội cho tổ tiên. 

Các mối quan hệ thầy trò, thành lập trong quá trình học tập 
chuẩn bị cho các kì thi, góp phần lớn vào bản chất cứng nhắc, 
chẳng hề suy suyển trong vấn để bè phái ở nhà nước Chosðn. Hệ 
thống giá trị Nho giáo quy định việc tuân theo tôn tỉ trật tự, cũng 
có nghĩa là, một khi xác lập mối quan hệ thầy trò thì cũng bó 
buộc hạn chế luôn quyển chủ động và tự do hành động của cá 
nhân. Đối với quan niệm của người thầy thì dẫu cho người thầy có 
phạm lỗi thế nào đi chăng nữa thì học trò cũng không dễ dàng 
chống lại ông. Hơn nữa, những bạn đồng liêu học cùng một thầy, 
hay một trường đã lập mối liên kết không những duy trì quan hệ 
quá trình chia sẻ kinh nghiệm học tập, mà còn tỏ thái độ bênh 
vực chung trước nạn bè phái, một sự đoàn kết bênh vực bất luận 
phải trái. 


CUỘC CHIẾN ĐẤU CHỐNG LẠI NGƯỜI NHẬT 
VÀ NGƯỜI MÃN CHÂU 


Vào giữa thế kỉ XVI, khi Chosön bắt đầu bị quân Nhật tấn 
công rải rác ở các vùng biển duyên hải, triểu đình thành lập 
Pibyðnsa (Bị biên Ty) và ủy thác cho Ty mọi trọng trách về quốc 
phòng. Tuy nhiên, bộ máy thượng lưu quan lại, do đã quen với nếp 
sống ổn định an nhàn, nên có khuynh hướng muốn sử dụng biện 
pháp hòa hoãn tạm thời. Chính lúc này, có sự chuyển biến trong 
tình hình ở Nhật, khi Toyotomi Hideyoshi xác lập lại trật tự nội 
bộ và đã thống nhất được đất nước. Ngay tiếp sau đó, ông tập 
trung binh lực hướng ra thế giới bên ngoài rộng lớn chứ không 
chỉ hạn hẹp trong phạm vi bờ cõi Nhật Bản, nuôi tham vọng điên 
rô là tiến hành xâm lược Chosðn nhằm chống lại chính đế chế 
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nhà Minh. 

Vào mùa xuân năm 1593, các đạo quân binh Nhật ào ạt đổ vào 
Pusan. Chðng Pal, viên chỉ huy đồn trú ở Pusan và Song Sang- 
hyðn, vị quan cai quản địa hạt Tongnae, cố tử thủ giữ hai vùng 
biển chính yếu nhưng vô hiệu, sau đó quân Nhật nhanh chóng mở 
ba mũi tấn công vào mạn bắc của kinh thành Seoul. Lúc bấy giờ, 
triểu đình rất đỗi hoảng sợ, chỉ còn đặt mỗi hy vọng vào Sin Ip, 
vị tướng từng có chiến tích lẫy lừng trong việc dẹp quân phiến 
loạn Yain (Dã nhân) phương Bắc. Nhưng khi Sin Ip bại trận ở 
Chungju, nhà vua và quần thần đành phải bỏ trốn đến khu vực 
Ủiju (Nghĩa Châu), giáp sông Yalu. 

Đa số quần thần rất căm phẫn với sự bất tài và vô trách 
nhiệm của triểu đình. Khi vua Sönjo và các cận thần của ông bỏ 
Seoul tháo chạy, dân chúng đã cản đường mắng nhiếc thậm tệ. 
Sau khi vua và đoàn hộ tống đã rời bỏ Seoul, nô tỳ ở kinh thành 
đã đốt sổ đăng bộ nô tỳ, phóng hỏa thiêu rụi hết các đỉnh thự của 
Bộ Hình. Hai vị hoàng tử được phái đi để chiêu mộ binh lính mới, 
nhưng chẳng ai hưởng ứng lời kêu gọi ấy cả, cuối cùng họ bị quân 
Nhật bắt. Người ta đổ tội các quan lại triểu đình vì bê trễ trong 
việc chăm lo phúc lợi của thân đân trăm họ, vì thế đã gây nên 
thảm họa này. Gần như toàn bộ lãnh thổ đất nước bấy giờ bị dày 
xéo dưới gót giày xâm lược của quân đội Nhật mà không gặp phải 
sức chống cự nào. Đạo quân Nhật, do đã dày dạn kinh nghiệm 
chiến đấu trong thời kì nội chiến đẫm máu của Nhật, hơn nữa lại 
được trang bị tốt, thế nên đạo quân nhỏ nhoi kém cỏi của Chosðn 
không tài nào địch lại nổi. 

Chính vì điểm này, Yi Sun-sin (Lý Thuấn Thần, 1545-1598), 
viên đô đốc thủy quân thuộc tỉnh Chölla ở Tây Nam bắt đầu tham 
gia vào cục điện. Được bổ nhiệm vào vị trí chỉ huy này năm trước, 
đô đốc Yi hết lòng xây dựng lực lượng thủy quân hùng mạnh, cho 
đóng những tàu chiến và huấn luyện thủy quân. Đặc biệt là mô 
phông theo những chiếc tàu đã được sử dụng vào giữa thế kỉ XV, 
ông đã cho đóng những chiếc “tàu rùa” nổi tiếng (Èðbuksðn) có lớp 
bảo vệ chắc chắn (tương truyền tàu được bọc sắt) để chống lại tên 
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pháo của địch, quanh thành tàu cắm nhiều chông nhọn nhằm 
ngăn cản quân địch leo lên tàu. Ông cũng cho lắp đại bác khắp 
tàu để tiện tấn công quân thù từ khắp các hướng. Sau khi chuẩn 
bị xong, Y¡ Sun-sin cho tiến hành truy sát, tiêu diệt hết hải quân 
Nhật khắp mọi nơi mọi lúc những khi chúng xuất hiện. Thắng 
ngay trong lần đầu chạm trán tại Okp'o, ông lại liên tục gặt hái 
thêm nhiều chiến thắng vẻ vang trong những trận hải chiến kế 
tiếp cùng ngày trên vùng biển phía Nam. Trận hải chiến nổi 
tiếng tại đảo Hansan được xem là một trong ba kì tích xuất sắc 
trong cuộc chiến tranh chống quân xâm lược Nhật. Nhờ chiến 
thắng của Đô đốc Yi mà quân Chosön đã giành lại sự kiểm soát 
toàn bộ lãnh hải, dẫn đến ba kết cục quan trọng là: quân Nhật 
không thể Bắc tiến bằng đường biển và mất liên lạc với bộ binh; 
những tuyến đường vận lương bị cắt đứt và khu vực đồng bằng 
màu mỡ tỉnh Chölla vẫn an toàn nằm trong tay của người Hàn. 
Trong khi đó, trong đất liền, lực lượng nghĩa binh (dibyðng) 
nổi lên khắp nơi. Ngay chính những người từng thờ ơ trước những 
nỗ lực chiêu mộ binh sĩ của triểu đình giờ cũng tự nguyện đứng ra 
tòng quân nhằm bảo vệ đất nước. Điển hình là, một lực lượng 
yangban, tá điển và nô tỳ ở một địa hạt nhất định, tập hợp quanh 
vị thủ lĩnh nghĩa quân, rồi dần đà mở rộng địa bàn hoạt động. 
Những vị lãnh binh này thường là những người có tiếng tăm 
thuộc tầng lớp sĩ phu Nho giáo tại địa phương, trong số đơ, có 
những nhân vật nổi tiếng như Cho Hòn, Kwak Chae-u, Ko Kyðng- 
myöng, Kim Ch'ön-il và Chöng Mun-bu. Cho Hõn nổi đậy ở tỉnh 
Chungchöng, đánh tan tác quân Nhật từ địa bàn tỉnh Chöngju 
và rồi tử trận trong một cuộc đột kích tại Kũmsan. Kw:k Chae-u 
tập hơp lực lượng nghĩa binh ở miền Đông Nam và rồi hợp với 
quân của Kim Si-min đẩy lùi đợt đầu nỗ lực chiếm lấy Chinju của 
quân địch. Ko Kyðng-myðng lãnh đạo nghĩa binh bắc tiến từ quê 
hương của ông ở Changhũng ở chót Tây Nam, nhưng rồi ông cũng 
tử trận trong đợt tấn công vào Kũmsan. Kim Ch'ön-il thường quấy 
nhiễu bọn Nhật quanh Suwðn và sau đó tham gia vào trận chiến 
thứ hai tại Chinju, nhưng ông đã tử trận trong trận chiến này. 
Mặt khác, Chöng Mun-bu hoạt động hiệu quả hơn và gặt hái 
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nhiều chiến tích ở tỉnh Bắc Hamgyðöng và ở Kang-wön, một tỉnh 
thuộc miền Đông Trung Bộ. Thậm chí, còn có những nhóm tăng 
binh Phật giáo được lãnh đạo bởi những nhân vật có tiếng tăm 
như đại sư Sösan và đại sư Samyðng. Chiến thuật đánh nhanh rút 
lẹ của họ cùng hàng trăm đơn vị nghĩa binh khác của Chosðön đã 
giáng cho quân Nhật nhiều đòn chí tử. 

Hơn nữa, 50.000 quân cứu viện tỉnh nhuệ của nhà Minh Trung 
Quốc đã đến. Quân Minh chiếm lại Bình Nhưỡng nhưng bị đánh 
bật lùi tại ngay phía bắc Seoul nên buộc phải rút quân. Trong lúc 
đó, quân Chosðn đưới sự lãnh đạo của ông Kwðn Yul đã chiếm các 
cứ điểm lại các đồn lẻ trên núi tại Haengju thuộc bờ phía bắc của 
Hán Giang, nhưng bấy giờ họ phải đơn phương chống lại các cuộc 
đột kích liên tiếp của địch trên qui mô lớn nhắm vào thành lũy 
của họ và họ đã đẩy lùi được quân Nhật trong từng trận chiến 
đẫm máu. Chiến thắng tại Haengju vào đầu năm 1593 được ghi 
nhận là một trong ba trận thắng vinh quang nhất trong công cuộc 
chống bọn Nhật xâm lược. Vài tháng sau, quân Nhật, tuy trước 
kia đã bị đánh bật khỏi Chinju, quay lại tấn công thành một lần 
nữa, mặc dù chống trả rất quyết liệt nhưng cuối cùng Chinju cũng 
bị thất thủ. Dẫu sao, chiến thắng trong lần đầu bảo vệ Chinju vẫn 
được xem là một trong ba kì tích lớn nhất của người Hàn trong 
công cuộc kháng chiến chống Nhật của họ. 

Trong đợt tiến công xâm lược Chosðn lần đầu, bộ binh Nhật 
đã càn quét qua gần như khắp nước Hàn, nhưng do thủy quân 
Nhật bị đánh bại nên không thể chiếm được hải phận. Hơn nữa, 
đo bị quấy nhiễu bởi các đợt đột kích tấn công của các nhóm 
nghĩa quân người Hàn và bị đe dọa bởi quân Minh ở phía nam, 
nên quân Nhật buộc phải rút quân. Các cuộc đàm phán hòa bình 
giữa sứ giả nhà Minh và những quan binh Nhật bấy giờ được xúc 
tiến và quân Nhật bắt đầu lui quân suốt một chặng đường dài đến 
tận vùng duyên hải thuộc khu vực đông nam tỉnh Kyöngsang và 
nơi đây bọn chúng trú trong những pháo đài bí ẩn trông như 
những chiếc lâu đài cổ. Tuy nhiên, cuối cùng mọi cuộc đàm phán 
đều bị đổ vỡ. Một mặt, phía Trung Quốc tìm cách giải quyết tình 
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' hình này bằng cách chiếu cố cho Nhật được nằm trong hệ thống 


các nước chư hầu của Trung Quốc, phong vương cho Hideyoshi là 
"vua" của Nhật và ban cho ông một số đặc quyền trong quan hệ 
thương mại chính thức giữa một nước chư hầu và nhà Minh. Song 
mặt khác về phần mình, Hideyoshi lại tự cho mình là người chiến 
thắng, thế nên ông đáp lại bằng một để nghị rất phi lý ngớ ngẩn 
là đòi một cô công chúa của hoàng đế Trung Quốc kết hôn với 
ông, giao một phần Chosðn cho ông và đưa một vị hoàng tử của 
Chosõn cùng một số cận thần về Nhật làm con tin. 

Sau nhiều lần đàm phán hòa bình kéo dài nhưng không 
thành, quân Nhật tiến hành xâm lược Chosðn lần hai vào năm 
1597. Tuy nhiên, lần này, quân Hàn đã chuẩn bị ki để đối phó và 
đã chuẩn bị tỉnh thần chiến đấu, mặt khác quân cứu viện Nhà 
Minh cũng nhanh chóng ứng biến. Do đó, những chiến thắng của 
bộ binh Nhật chỉ mang tính cục bộ. Mặt khác, trên biển, thủy 
quân Nhật lúc ấy lại có những hoạt động quấy nhiễu thất thường. 
Đô đốc Yi Sun-sin đã bị bãi nhiệm do có âm mưu chống lại ông ở 
Seoul, nhân dịp đó hải quân Nhật gần như đánh bại hoàn toàn 
viên đô đốc chỉ huy mới. Triểu đình hoảng sợ, bèn vội vã phục 
chức cho đô đốc Yi Sun-sin và với khoảng chục chiếc tàu chiến 
trong tay, ông đã đuổi được một đội tàu chiến Nhật ra khỏi 
Mokp'o, bấy giờ chúng đang hướng về biển Hoàng Hải và chiến 
thắng vang đội. Quân Nhật bị bao vây cả trong đất liền lẫn trên 
biển. Hiện lúc ấy vào giữa năm 1598, Hideyyoshi mất nên trước 
cuối năm đó, quân Nhật đã rút lui hoàn toàn ra khỏi bán đảo. 
Nhưng trong khi truy quét những đội quân Nhật đang rút, sự 
nghiệp hào hùng của tướng Yi Sun-sin kết thúc vì ông đã tử trận 
đo bị trúng đạn lạc. 

Trong suốt cuộc đấu tranh bảy nặm, gần như toàn bộ tám tỉnh 
của Chosön trở thành chiến địa cướp bóc và thảm sát của quân 
Nhật, nhưng tỉnh Kyðngsang chịu sự tàn phá nghiêm trọng nhất. 
Dân số bị giảm sút đáng kể và nạn đói kém và dịch bệnh tràn 
lan. Hậu quả là dân chúng gần như phải gánh chịu hậu quả khốc 
liệt của chiến tranh, loạn lạc lại nổ ra khắp nơi. Hơn nữa, sổ sách 
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quản lý đất đai và dân số bị hủy bỏ, khiến chính quyền gặp phải 
nhiều khó khăn trong việc thu thuế và bắt đi lao địch. Kho tàng 
văn hóa bị quân Nhật đốt phá gây một tổn thất đáng kể, bao gồm 
các công trình kiến trúc bằng gỗ tại chùa Pulguk-sa ở Kyðngju và 
cung Kyöngbok, nhiều tài liệu sách vở tàng giấu tại ba trong bốn 
Sago (sử khố) bị thiêu rụi. Mặt khác, cuộc chiến tranh với Nhật 
đã mang lại cho Chosðn những tiến bộ về chiến thuật quân sự, đã 
chế tạo ra một loại vũ khí mới gọi là "trái pháo long trời lở đất” 
và một loại bệ phóng hỏa tiễn cơ động. 

Cuộc chiến tranh với Nhật không chỉ ảnh hưởng đến một 
mình Chosön, bởi đây là xung đột lớn, rung chuyển cả khu vực 
Đông Á. Lúc bấy giờ, người Jurchen ở Mãn Châu trở nên hùng 
mạnh, nhân lúc nhà Minh đang bận lo cứu viện cho Chosðn, đã 
nhanh chóng đánh bại nhà Minh và làm bá chủ tại Trung Quốc. 
Ở Nhật cũng vậy, dòng họ Tokugawa thành lập một chế độ mạc 
phủ mới. Theo sự thỉnh cầu của Nhật, kể từ năm 1609, Chosðn 
chấp nhận thiết lập mối bang giao thân thiện với mạc phủ 
Tokugawa, nhưng lòng oán thù của người Hàn đối với Nhật vẫn 
còn tổn tại rất lâu sau đó. Cuộc chiến không chỉ tạo nên nhiều 
thay đổi trên chính trường ở các nước Đóng Á mà còn đánh dấu 
cả ảnh hưởng về văn hóa. Đặc biệt, người Nhật đã thừa hưởng 
những thành tựu nghề gốm từ những nghệ nhân người Hàn là 
những tù binh chiến tranh, về sau nhờ những nghệ nhân khéo léo 
này mà nền gốm sứ của Nhật đã có những bước tiến đáng kể. 
Ngoài ra, vô số sách mà người Nhật thu được ở Chosðn cũng góp 
phần vào sự nghiệp phát triển nền học thuật ở Nhật, đặc biệt là 
việc nghiên cứu về Tống Nho. 

Ngai vàng bị cô lập của vua Sðönjo được truyển lại cho vua 
Kwanghaegun (Quang Hải quân) (1608-1623), một vị quốc vương 
có năng lực hiếm thấy trong việc điều hành hoạt động đối nội lẫn 
đối ngoại. Ông cho xây đựng lại Sago (sử khố), ấn bản nhiều sách 
và tái lập thẻ hop'ae (hộ bà¿) ngoài những thành công về mặt đối 
nội đáng lưu ý khác. Đối với bên ngoài, chính sách đối ngoại 
khôn ngoan của Kwanghaegun đã giúp Chosðn tránh được những 


163 


xung đột đang diễn ra trong đại lục, mặc dầu việc người Mãn 
Châu nổi lên hùng mạnh gây ra một mối hiểm họa mới đối với 
nhà nước Chosðn. Khi nhà Minh cất quân đi chỉnh phạt người 
Mãn, Kwanghaegun không thể nào từ chối trước yêu cầu xin giúp 
đỡ của nhà Minh. Tuy nhiên, khi một vạn quân Chosðn chuẩn bị 
lên đường, nhà vua ra mật chỉ cho vị nguyên soái, khi tình thế 
chiến trận trở nên bất lợi cho phía nhà Minh, các cánh quân 
Chosðn nên tìm cơ hội qui hàng để tránh nguy cơ bị người Mãn 
Châu trừng phạt. Đồng thời, vua Kwanghaegun dốc hết sức tăng 
cường triển khak chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, sửa sang những cứ 
điểm phòng thủ quan trọng, cải tiến vũ khí và tiến hành các 
chương trình tập đượt binh sĩ. Nhưng trong khi đang cố gắng thực 
hiện những điều trên, thì ông bị phe Sðin (Tây nhân) gây áp lực 
buộc phải thoái vị, nhường ngôi lại cho vua Injo (1625-1649). 

Bị áp lực từ những vị đặt mình lên ngôi, vua Injo bỏ qua thái 
độ thận trọng chờ thời của Kwanghaegun mà thực hiện chính 
sách phò nhà Minh, chống lại người Mãn ra mặt. Người Mãn 
Châu xem sự thay đổi này là một điều sỉ nhục và họ càng cảnh 
giác hơn nữa khi tướng nhà Minh đóng đại bản doanh trên một 
hòn đảo nhỏ của Chosðn gần cửa sông Yalu. Chính vào thời điểm 
này, đầu năm 1624, lại nổ ra cuộc nổi dậy của Yi¡ Kwal. Y¡ Kwal 
được kể là một trong những người có công trong việc ủng hộ đưa 
vua Injo lên ngôi, nhưng vì nghĩ rằng mình không được thưởng 
công xứng đáng, nên ông ta nổi loạn, thậm chí đã chiếm giữ được 
Seoul một thời gian. Khi bị quân triểu đình đánh bại, một số 
người đưới trướng đã chạy sang Mãn Châu, có lẽ họ đã thúc đẩy 
người Mãn xâm lược nhằm báo thù sự bất công trong việc truất 
ngôi vua Kwanghaegun. Lấy chiêu bài phục hồi chính nghĩa, quân 
Mãn bằng mọi giá cất quân xâm lược Chosðön lần đâu tiên vào 
năm 1627. Khi cánh quân chính của người Mãn nhanh chóng tràn 
sâu xuống tận Bình Nhưỡng, Chosðn xin cầu hòa. Đổi lại cam kết 
của người Hàn chịu tôn vua Mãn Châu là bậc đàn anh, người Mãn 
Châu bấy giờ mới lui quân. 

Chẳng bao lâu sau, hoàng đế Mãn Châu đã đổi quốc hiệu nhà 
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nước mới của mình là Thanh và phái sứ giả sang Chosðn, yêu cầu 
nước này công nhận quyển bá chủ của mình. Đáp lại, Chosön 
không những từ chối không tiếp sứ giả nhà Thanh mà cũng 
không tiếp chiếu của nhà Thanh. Hành động xấc xược không thể 
tha thứ này dẫn đến đợt xâm lược lần hai của quân Mãn và lần 
này đích thân hoàng đế nhà Thanh dẫn một đạo quân tỉnh nhuệ 
đi chỉnh phạt vào năm 1636 (pyðngja horan - Bính Tý hồ loạn). 
Hoàng gia và hầu hết quần thần tìm cách bỏ đi lánh nạn đến đảo 
Kanghwa, nhưng chẳng bao lâu khu vực này cũng lọt vào tay của 
quân Mãn. Đích thân nhà vua chạy đến thành Namhan-san ở 
phía Nam Seoul, nhưng cũng chẳng hy vọng chống chọi hiệu quả 
được bao lâu. Vì thế, vua Injo đã qui thuận hoàng đế Mãn Châu 
trong một buổi lễ qui hàng bên bờ Nam của Hán giang, trước sự 
chứng kiến của toàn bộ quân địch. Người Mãn yêu cầu triểu đình 
Chosðn phải đoạn giao với nhà Minh, nộp hai người anh lớn của 
vua Injo sang đất Mãn để làm con tin, thần phục nhà Thanh là 
bá chủ và phái quân giúp người Mãn đánh nhà Minh. Người Mãn 
còn bắt giam và xử trảm ba vị quan văn đã kiên quyết chống đối 
việc cầu hòa và bắt buộc Kim Sang-hõn, một vị đại thần, một học 
giả đáng kính sáu mươi bảy tuổi phải bị lưu đày giam giữ ở Mãn 
Châu. 

So với cuộc chiến chống người Nhật, cuộc xâm lăng của nhà 
Thanh chỉ điễn ra trong một thời gian ngắn ngủi, chỉ một phần 
của Chosðn trải qua cơn binh lửa và tổn thất tương đối nhẹ hơn. 
Tuy nhiên, vùng Tây Bắc của Chosðn bị quân Mãn tràn qua cướp 
bóc và sát hại nặng nề, nên đã khơi dậy nỗi căm hờn cháy âm Ï 
trong tim, để rồi một ngày kia thổi bùng lên vì lòng tự tôn của 
người Hàn về nền văn hóa ưu việt của họ, khiến họ nổi lên chống 
nhà Thanh một cách mãnh liệt. Một võ quan để xướng một kế 
hoạch viển vông cùng phối hợp với triểu Minh, lúc bấy giờ đang 
suy sụp, để tấn công quân Thanh và người kế vị Injo, vua Hyojong 
(người bị bắt giữ làm con tin ở Mãn Châu trong tám năm) sắp sẵn 
kế hoạch mở một cuộc chỉnh phạt tiến về hướng bắc, cả hai kế 
hoạch này đều xuất phát từ lòng căm thù tột độ. Đồng thời, 
Hyojong cho tiến hành củng cố hệ thống phòng thủ bằng cách cho 
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tu bổ lại những pháo đài lớn trên đỉnh núi Pukhan-san (Bắc Hán 


sơn) và Namhan-san (Nam Hán sơn). 
NỀN VĂN HÓA CỦA GIỚI SĨ PHU TÂN NHO GIÁO 


Những đợt thanh trừng sĩ phu liên tục tạo nên nạn tranh chấp 
bè phái, dẫn đến việc nhiều sĩ phu Tân Nho giáo từ bỏ ý định làm 
quan cho triểu đình và thay vì thế, trọn đời cống hiến cho việc 
nghiên cứu và dạy học cho lớp trẻ. Tất nhiên vì đã quay lứng lại 
chốn quan trường, các học giả này chú tâm vào những công trình 
nghiên cứu mang tính chất triết lý và kinh viện hơn là thực tiễn. 
Rõ ràng, Tân Nho giáo tìm cách thiết lập một nền tảng đạo lý 
căn bản, giúp xây dựng một trật tự chính trị kiểu Nho giáo tốt 
đẹp với tiền để nhân chi sơ tánh bổn thiện, nhưng cũng cố gắng 
đi tìm nguồn căn của tiền để này theo quy luật vận hành tự nhiên 
của vũ trụ. Vì thế, chỉ trong một thời gian ngắn, đã xuất hiện 
nhiều nhà tư tưởng vĩ đại với nhiều tác phẩm tiêu biểu cho tỉnh 
hoa của Tân Nho giáo ở Chosðn. 

Các nho gia theo trường phái Tống Nho chia vạn vật thành 
hai yếu tố, lý (¿) và khí (ki) (tiếng Hán là ¿¡ và eh?). Lý (, là cái 
đạo thuộc về hình nhi thượng, cái gốc sinh ra sự vật, khí (kj), là 
cái khí cụ thuộc về hình nhỉ hạ, cái để để sinh ra sự vật. Dẫu là 
hai yếu tố, lý là cái vô hình, khí là cái hữu hình, song lý và khí 
lúc nào cũng đi với nhau. Vì lý(¿) không thể tổn tại một cách cụ 
thể nếu không có khí (k) và khí (k¿) chỉ là một vật vô hình vô 
định nếu thiếu lý (¿). Dựa trên thuyết nhị nguyên này, hai trường 
phái tư tưởng Tống Nho riêng biệt đã phát triển ở Chosön, một 
trường phái thiên về lý (¿), còn trường phái kia ngả theo vai trò 
hàng đầu của khí (&¿). | 

Y¡ Hwang (Lý Hoảng, tự là T'oegye) là nhà tư tưởng đầu tiên 
đưa ra giải thích cặn kẽ về quan điểm triết học trong đó nhấn 
mạnh vai trò chủ đạo của lý (ủ. Ngài Yi¡ Toegye là một nhân vật 
có tầm cỡ trong lịch sử triết học Chosðn, được xem là một Chu Hi 
của Chosön. Chẳng những làm sáng tỏ tư tưởng của ông Chu Hi, 
sâu hơn ông còn định nghĩa vai trò của lý (¿) trong hoạt động tâm 


166 


https://tieulun.hopto.org 


lý của con người và ông nêu ra một luận điểm nhấn mạnh vào 
kinh nghiệm cá nhân và vấn để tự tu dưỡng đạo đức là cốt lõi của 
việc học. Đó là vì ông tin rằng bản chất tâm linh của con người 
và sự hoàn thiện của từng cá nhân được tìm thấy trong tổng giác 
về nguyên tắc đạo đức của người ấy và sự chiêm nghiệm nó trên 
thực tế. Y¡ Hwang hoàn toàn ủng hộ thuyết nhị nguyên của Chu 
Hi, lý (¿) và khí (k¿) là những nguồn lực thiết lập nền tảng của vũ 
trụ và tương quan khắng khít với nhau. Tuy nhiên, ông đặc biệt 
nhấn mạnh vai trò của yếu tố định hình hay dẫn đạo của lý (¿), 
cho rằng nó là nền tảng để khí (k¿) hoạt động. Trường phái tư duy 
này còn ảnh hưởng lớn đến các Nho gia ở Nhật Bản, cuối cùng 
hình thành một trong những hệ tư tưởng Nho giáo chính thống ở 
Nhật Bản. 

Trường phái ủng hộ khí (kJ lại phản đối việc nhấn mạnh vai 
trò của lý (j), bởi vì theo trường phái này, khí (È¿) là một tố chất 
cụ thể, có sinh lực và hữu hình hơn. Người hoàn thiện hệ thống 
quan điểm này là ông Yi I (Lý Nhi, tự là Yulgok, 1536-1584), 
người nổi danh không chỉ vì ông là một triết gia lỗi lạc mà còn 
nhờ nhiều kiến nghị cải cách của ông về phép trị nước, kinh tế và 
quốc phòng. Về cơ bản, học thuyết bênh vực tính dẫn đạo của khí 
(ki) xem trọng nguồn lực vật chất sống động của khí (È¿), yếu tố 
cơ bản giúp vũ trụ tổn tại, hơn là nguồn lực cấu tạo hình dạng bí 
ẩn của lý (¿). Cuối cùng, quan điểm này dẫn đến việc xem lý () 
không là gì hết, chỉ là những quy luật chuyển động và là hoạt 
động vốn có trong khí (&¿). Những người bênh vực triết thuyết này 
cũng xem trọng việc tìm kiếm các nguyên tắc đạo đức, nhưng 
hướng tiếp cận của họ chú trọng hướng ngoại hơn là hướng nội, 
nhận thức về trí năng hơn là nhận thức tâm linh, vì thế họ đánh 
giá cao kinh nghiệm ngoài đời và trình độ học vấn. Như vậy, Tân 
Nho giáo ở Chosðn đã có hai dòng tư tưởng khác nhau rõ rệt, 
cùng song song phát triển và trong một chừng mực nào đó, sự 
tranh cãi giữa hai trường phái trên không chỉ đừng lại ở lĩnh vực 
triết học mà còn phản ánh sự khác biệt giữa những bè phái chính 
trị đương thời. 
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Xã hội yangban ở Chosðn ở thời kì này thấm nhuần Tống Nho 
trong cách nhìn nhận cũng như trong các vụ xung đột kịch liệt, do 
vậy một họ tộc có cùng huyết thống, gồm con cháu có cùng tổ tiên 
theo kiểu phụ hệ và thậm chí nhìn nhận một chi trong tộc hệ, trở 
thành yếu tố chính quyết định địa vị của họ trong xã hội. Mối 
quan hệ của một người với những người khác trong họ có thể tìm 
thấy trong tộc phả (chokpo). Vì vậy, từ khoảng đầu thế kỉ XVII, 
việc biên soạn và cho công bố rộng rãi các bảng tộc phả không 
những xuất phát từ mong muốn chứng tỏ địa vị cao sang của mình 
với tư cách là một yangban, mà còn để phô trương những mối 
quan hệ họ hàng của một cá nhân với các nhân vật được trọng 
vọng hay đẩy quyển thế trong cùng dòng tộc. Dần dà phát triển 
nên một lĩnh vực nghiên cứu mà người Hàn gọi là pohak (phổ học, 
phả hệ học), điều này phản ánh nhu câu của giới yangban muốn 
am hiểu tường tận không những về cấu trúc phả hệ của mình, mà 
còn về những dòng họ khác mà một yangban muốn thiết lập quan 
hệ. 

Vì kiến thức về mối quan hệ họ hàng đã trở thành quan trọng, 
mà vốn hiểu biết về những nghi thức tang chế và tưởng nhớ cũng 
không kém phần quan trọng do cần phải ứng xử phù hợp các mối 
quan hệ đó. Từ khi Tống Nho được truyền bá vào Chosðn, các 
nghỉ lễ gia đình được thực hiện theo sách Chusa Karye (Chu Tử 
Gia Lễ), tuy nhiên, giới yangban ở Chosðn chỉ tuân thủ theo 
những nghỉ lễ này một cách chiếu lệ. Ở thời điểm này, sự xuất 
hiện của những tác phẩm như Karye Chimnam (Gia Lễ tập lãm) 
của Kim Chang-saeng (1548-1681) đã đặt một nền tảng lý luận về 
nghiên cứu lễ nghi như một chuyên ngành khoa học mà trọng tâm 
của sự đánh giá mới là vào việc thực hành nghỉ lễ có ý thức và 
cẩn trọng. Kim Chang-saeng trở nên một “ngôi sao sáng” nổi 
tiếng thuộc trường phái này ở Chosðn và trong nhiều thế kỉ theo 
sau đó, có rất nhiều quyển sách bàn về lĩnh vực nghiên cứu mới 
này: 

Vào giữa triểu đại Chosðn, một thể loại thơ trữ tình, gọi là 
kasa (ca từ), được sáng tác rộng rãi. Mặc dù được viết bằng tiếng 
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Hán theo thể loại từ, Èasa là một thể loại riêng, mang đậm nét 
thơ trữ tình tiêu biểu của Chosðn. Vì thế, giới sĩ phu Tân Nho 
giáo dùng thể loại kasa để bày tỏ sự hòa quyện của họ vào vẻ đẹp 


tuyệt vời của thiên nhiên, mà cảm xúc ấy đã trở nên một phần ' 


trong cuộc sống của họ. Ngài Chöng Ch'öl (1536-1593) là nhà thơ 
đã hoàn thiện thể loại thơ kasa, nhưng cũng có rất nhiều nhà văn 
nổi tiếng sáng tác thơ thuộc thể loại này. 

Một thể loại chính trong nền văn học bản địa, được viết bằng 
tiếng Hàn, là thể thơ sựo (thì điệu), ra đời vào cuối triểu đại 
Koryö, nhưng lại rất thịnh hành trong giai đoạn nửa đầu của thời 
đại Chosön. Tuy thể loại này đôi khi vẫn bị xem là loại thơ tài tử, 
nhưng nó lại là phần thiết yếu trong chương trình giáo dục dành 
cho mọi yangban; và các chính khách, các học giả và những quân 
sĩ đều đã để lại cho chúng ta nhiều tác phẩm sáng tác s//o của họ. 
Thể loại văn học Sựo đã đạt đến mức hoàn thiện nhất nhờ công 
lao đóng góp của Yun Sðn-đo (1587-1671). Tất nhiên, cũng có -vô 
số soạn giả sựo và những chủ để mà họ ngợi ca thật là phong phú 
và đa đạng. Có những bài thơ sựo bày tỏ lòng trung quân ái quốc, 
những bài khác khắc sâu những giáo huấn về đạo lý làm người, 
lại có những bài ca ngợi tinh thần chiến đấu gan dạ dũng cảm 
của các chiến sĩ. Ngược lại, cũng có những bài sửo khác diễn tả 
nỗi oán hận đắng cay của những người đã nếm chịu nhiều đau 
khổ trong suốt cuộc chiến tranh xâm lược của Nhật và Mãn Châu. 
Còn những sựo khác lại ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên, hoặc lên 
tiếng bày tỏ nỗi khao khát được vui vầy cùng thế giới tự nhiên. 
Một tác phẩm thuộc loại này là Sanjung singok (Sơn Trung tân 
khúc) của nhà thơ Yun Sðn-do. Một bài trong loạt thơ của mình, 
bài Õyu ka (Ngũ hữu ca), ông đã xướng họa thế này: 

Bạn hỏi tôi có bao nhiêu người bạn ư ? 

Những dòng suối, núi non, rừng trúc, rừng thông, 

Vâng trăng ló dạng bên kỉa đỉnh núi phía đông 

Cả bạn nữa uà tôi cùng nghênh đón. 

Thế là đủ. Với năm người bạn đông hành, há cần gì nữa ? 

Qua đó, ông muốn bày tỏ niềm mong muốn tận hưởng một 


169 


cuộc sống yên bình, suốt ngày kết bạn cùng năm người bạn thân 
thiết là dòng suối, núi non, thông, trúc và vắng trăng. Ngài đã bỏ 
lại sau lưng cái thế giới đẩy xâu xé và tranh giành nơi chốn kinh 
kì, tự giải khuây trong đời sống thanh bản. Rõ ràng, những tác 
phẩm văn học sựo bất hủ, được sáng tác theo những chủ đề ấy, ắt 
hẳn phản ảnh thời buổi nhiễu nhương mà các tác giả đã sống. 
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0ƯƠNð 11 





CÁC TIẾN BỘ KINH TẾ VÀ SỰ NHIỆT 
THÀNH CỦA NHÓM TRÍ THỨC 


SỰ CAI TRỊ CỦA CÁC DÒNG DÖI CÓ THẾ LỰC 


Khi mới xảy ra sự chia rẽ bè phái giữa giới yangban ở kinh đô 
Hansöng (Hán Thành, sau là Seoul) những người thuộc khu phía 
Đông (Dongin-Đông nhân) và người thuộc khu phía Tây (Soin- 
Tây nhân), Đông nhân nhanh chóng chiếm ưu thế và lấn át Tây 
nhân. Tuy nhiên, trong nội bộ phe phía Đông sau lại chia thành 
hai phe nữa do những bất đồng quan điểm về việc chọn người kế 
vị vua Sðnjo, do ông không có con chính tông nối dõi. Những phe 
mới này là người phía Bắc (Pugin-Bắc nhân) và người phía Nam 
(Namin-Nam nhân). Bắc nhân đưa ra những cáo buộc và trừng 
phạt gay gắt phe Nam nhân, trong khi Nam nhân thì giữ lập 
trường ôn hòa. Do củng cố được quyền lực trong nhiều năm sau 
cuộc chiến với Nhật Bản, Pugin gây áp lực tại chốn hậu cung của 
vua Kwanghaegun (Quang Hải quân), từ đó họ chỉ phối chính 
trường trong suốt triểu đại của ông (1608-1623). Trong khi, phe 
Tây nhân bị đẩy khỏi quyển lực, đang chờ thời cơ thuận tiện và 
khi Kwanghaegun bị tố cáo là cai trị kém và bị truất phế, họ củng 
cố thế lực quanh vị vua kế vị là Injo (Nhân Tổ). Từ đó về sau, phe 
Tây nhân hầu như có thể thực hiện mọi việc theo ý họ. Đặc biệt 
trong suốt triểu đại của vua Hyojong (Hiếu Tông) (1649-1659), phe 
Tây nhân càng củng cố hậu cứ chính trị của họ ngày thêm vững 
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chắc nhờ cấu kết với ông Song Si-yol (1607-1689), thầy dạy học 
cho nhà vua trước đây, bấy giờ đang nắm được chức vụ cao trong 
triều. 

Trong khi sử dụng quyển lực của mình, phe Tây nhân không 
phải không đương đầu với những thử thách to lớn. Trong một cuộc 
cãi vã bất đồng về thời hạn để tang cho thân mẫu của vua 
Hyojong, phe Tây nhân bị truất quyển, phe Nam nhân được thay 
thế vào năm 1674. Một lần nữa, khi vua Sukchong (Túc Tông, 
1674-1720), từ lâu cũng không có con chính tông để nối dõi, để 
nghị phong hoàng thái tử cho con trai sơ sinh của nàng Chang, 
một ái phi sủng ái nhất của ông, trước sự phản đối quyết liệt của 
phe Tây nhân, kế đến họ bị lật đổ và ông Song Si-yðÌ phải trả giá 
bằng chính mạng sống của mình. Trong khi đó, chính những 
người phe Tây nhân bị chia thành hai phái, các vị lão thành 
(Noron-Lão Luận) và lớp trẻ (Soron-Thiếu Luận). 

Trong suốt thời gian xung đột kéo dài giữa các bè phái, nổi 
bật lên những đòng họ xuất chúng nắm giữ quyển lực từ thế hệ 
này đến thế hệ khác, đặc biệt trong phái của các vị lão thành, 
đang chiếm ưu thế lúc bấy giờ. Họ cố gắng duy trì vĩnh viễn vị trí 
tối cao của mình thông qua tiến trình vận động bổ nhiệm, đồng 
thời tận dụng những sơ hở {rong hệ thống thi cử để bảo đảm được 
sự sủng ái cho chính mình. 

Lúc bấy giờ, nhiều sĩ phu Tống Nho thật sự bị loại khỏi sự 
tham gia có ý nghĩa vào tiến trình chính trị và một số ít bù đắp 
lại bằng cách lập ra söwön (thư viện, học viện tư) ở quê nhà để 
vừa dạy dỗ lớp trẻ và vừa tiếp tục sự nghiệp đào tạo các thế hệ 
trẻ của các tầng lớp sĩ phu Tống Nho. Kết quả là, có gần ba trăm 
söwon được thành lập trong suốt thời gian vua Sukchong trị vì. 
Vui lòng từ bỏ sự nghiệp tiến thân của mình nơi chốn quan 
trường, các học giả gắn bó với các học viện tư, đại điện cho hệ 
Nho giáo chính thống và rất được kính trọng với tên gọi “sallim” 
(sĩ lâm). Cùng lúc đó, do triểu đình có chính sách nhằm ngăn 
ngừa sự xa lánh của các học giả, cho nên thỉnh thoảng các học giả 
này được bổ nhiệm vào những chức vụ danh dự đặc biệt, chẳng 


172 


https://tieulun.hopto.org 


hạn làm người cử hành lễ ở Söðng gyungwan (Thành Quân Quán) 
hay làm vị chuyên chủ trì các nghỉ thức tôn kính đức Khổng Tử. 
Tuy vậy, phần đông các sĩ phu “nhàn hạ” này cảm thấy thỏa mãn 
với vai trò là những cố vấn điều hành công việc hành chính địa 
phương cả chính thức và không chính thức. 

Phản ứng được tiến hành dưới nhiều hình thức khác nhau 
chống lại sự thống trị của phe Tây nhân, của phe Noron (Lão 
Luận) nói riêng và việc thực thi quyển lực của một vài đại gia 
đình vọng tộc. Nhiều người đã mất lòng tin vào công bằng trong 
trật tự xã hội Chosðn, vì thế đã nuôi dưỡng lòng căm phẫn chống 
đối lại nó. Những người này chỉ trích mạnh mẽ việc để cao Tống 
Nho đến mức nó trở thành một loại giáo điểu độc đoán không phủ 
nhận được và họ cũng tìm thấy những cảm xúc nội tại, có khả 
năng tạo ra những suy nghĩ phóng khoáng và phi chính thống. 
Những tư tưởng phản bác lại trật tự hiện hữu của thời đó đã bám 
rễ, những trình bày xác thực về điểm báo và thuật phong thủy 
trong Chðng-gam nok (Thông giám lục) (một quyển sách về sấm 
ký), những tín ngưỡng có tính bài xích Tây học (đạo Công giáo) 
và những học thuyết chủ nghĩa cá nhân thuộc trường phái Tống 
Nho của Vương Dương Minh, một nhánh tách khỏi từ trường phái 
triết học chính thống Chu Hy. Cùng lúc đó, quyển lực của triểu 
đình cũng bị đe dọa do sự thống lĩnh của một màu sắc chính trị 
duy nhất đang tiếp diễn. Chính sách khắc phục nguy cơ có thiệt 
hại lớn cho triểu đình là £angpyöngch'aek (Thang bình sách), ẩn 
trong điễn tiến chính trị này. 


Đầu tiên vua Yðngjo (1724-1776) ban hành, kế đến vua: 


Chöngjo (1776-1880) tiếp tục duy trì, chính sách “Thang bình” 
nhằm bổ nhiệm quan tước cho sasaek (tứ sắc), cố gắng quân bình 
giữa những người thuộc phe của các vị lão thành, của nhóm nho sĩ 
trẻ, phe Bắc nhân và cả phe Nam nhân. Kết quả là, những xung 
đột bè phái lắng dịu đi và một trạng thái cân bằng quyển lực mới 
được hình thành giữa các quan chức Yangban. Do vậy, quyển lực 
của Hoàng gia được củng cố và kết quả là, đã duy trì được ổn định 
chính trị suốt hai triều đại liền. 
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Tuy nhiên, “Thang bình sách” vẫn không thể xóa bỏ tuyệt căn 
mọi cuộc xung đột bè phái, nên vào năm 1762 một xung đột mới 
nổi lên giữa Sip'a (Thời phái) và Pyökp`a (Phích phái). Các phe 
này đã hình thành thông qua việc vua Yöngjo định đoạt số mệnh 
con trai của mình, Hoàng thái tử Changhon, bị bức tử một cách 
dã man. Thời phái vô cùng thương xót cho số phận của Hoàng 
thái tử, còn Phích phái thì cho rằng việc làm của vua là đúng. Sự 
xung đột giữa hai nhóm vì thế càng đổ thêm dầu vào lửa và tình 
hình nội bộ giữa các phe phái khiến triểu chính thêm phức tạp. 


NHỮNG THAY ĐỔI TRONG HỆ THỐNG THU THUẾ 


Trong suốt thời gian quyển lực chính trị tập trung trong tay 
của một vài đòng đõi đại quý tộc, vấn để quốc gia nghiêm trọng 
nhất là tình trạng ngân khố suy kiệt. Nông trại đã bị bỏ hoang 
trong suốt thời kì chiến tranh và đất đai canh tác ngày một sút 
giảm đi. Vấn để càng trở nên trầm trọng hơn khi sổ sách về đất 
đai đã bị tiêu hủy và số “ruộng lậu”, ruộng ngoài sổ sách của Nhà 
nước tăng lên. Do đó, khoản thuế ruộng mà triểu đình thu được 
giảm đi đáng kể và rất cần có những biện pháp cấp bách để cứu 
văn tình thế. 

Trong bối cảnh này, một chính sách triệt để khác là “thu mễ 
pháp” bằng thóc thay cho cống nạp, nhờ vậy làm vơi đi gánh 
nặng nhọc nhằn nhất mà tá điển và nông dân phải gánh chịu xưa 
nay. Đồng thời, người ta dự tính một hệ thống đánh thuế đất 
đồng loạt có vẻ công bằng và rõ ràng sẽ dẫn đến sự gia tăng thỏa 
mãn các nguồn thu của triểu đình. Theo đạo luật mới này, đại 
đồng pháp - taedongpðp, chỉ khoảng một phần trăm giá trị của vụ 
thu hoạch sẽ được thu cho mỗi đơn vị đất là kyðl (kết) ”” và thuế 
có thể trả bằng vải bông hoặc tiền đúc. Nhà nước tiếp tục thu các 
sản vật cống nạp từ nông dân khi có nhu cầu cần đến, mặc dù, về 
thực chất, hệ thống thuế cống nạp đã bị hủy bỏ. Đại đồng pháp 
có hiệu lực đầu tiên ở tỉnh Kyðnggi (Kinh kỳ) vào năm 1608, tiếp 


f2 1 Kvöl (Kết) khoảng hơủ 2 acre = hơn 200 mỸ - 225 m? 
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đến mở rộng sang tỉnh Kangwðön vào năm 1623, dưới thời trị vì 
của vua Hyojong (1649-1659) trải dài đến hai tỉnh Chungchðng 
và Chölla, cuối cùng vào năm 1708, nó có hiệu lực trên toàn 
quốc. 

Việc chuyển sang thuế đất đã có những tác động đáng kể lên 
xã hội Chosðn. Trước hết, gánh nặng kinh tế đè lên người nông 
đân vơi nhẹ đi. Không những thế, nó còn tạo điểu kiện thuận lợi 
cho sự tích lũy tư bản vào tay các thương nhân do triểu đình ủy 
thác gọi là kongin (cống nhân). Những người này hoạt động như 
những nhân viên thu mua phục vụ theo yêu cầu của triểu đình. 
Điều này đồng thời dẫn tới việc ra đời các nhóm nghệ nhân độc 
lập, sản xuất hàng hóa theo đơn đặt hàng của “những người triều 
cống nảy”. Những hiện tượng liên kết nhau như vậy đưa đến 
những chuyển biến lớn về kinh tế và xã hội trong nhà nước 
Chosðn. : 

Vào thời gian quân Nhật sang xâm lược, Chosön không có lực 
lượng quân sự hùng hậu đáng kể. Tuy nhiên, suốt cuộc chiến 
tranh, Huilyðn Togam (Huấn luyện Đô giám) được thành lập để 
huấn luyện binh lính. Tại đó, thành lập những đơn vị mới bao 
gồm lính ngự lâm, các xạ thủ, ky binh đánh bằng gươm giáo. Từ 
sự khởi đầu này, trải qua khoảng một thế kỉ kế tiếp, Ngũ vệ (năm 
đơn vị đồn trú) mới được thành lập tại thủ đô và từ đó, năm đơn 
vị này đã là những phần tử cốt yếu của quân đội Chosðn. 

Mặc dù không phải là ý định ban đầu, nhưng các quân lính 
thuộc năm đội quân đôn trú này hầu hết đều là những người lính 
tuyển được trả lương. Dĩ nhiên, điểu này không có nghĩa là các 
tráng đỉnh được miễn trách nhiệm thi hành nghĩa vụ quân sự. 
Thay vì điểu động thực hiện nghĩa vụ quân sự, các nông đân và 
trại chủ bấy giờ bị yêu cầu hàng năm nộp hai súc vải bông để đài 
thọ chi phí cho các chiến binh tại ngũ gọi là Kunpo (quân bố). 
Những khoản này không nặng lắm. Tuy vậy, vẫn có một ít hộ 
nghèo đã dùng đủ các thủ đoạn để được miễn đóng thuế vải. Vì 
nông dân bỏ trốn khỏi đất của mình để tránh những nghĩa vụ 
nặng nề, bà con hoặc láng giểng của họ buộc phải trả thay những 
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"khoản thuế này. 


Tuy nhiên, nhà nước Chosön dựa trên nền kinh tế nông 
nghiệp và rõ ràng một triều đại không thể tổn tại dựa trên nền 
tảng các làng mạc và nông trại đổ nát. Triểu đình nhận thấy 
rằng cẩn phải thay đổi cơ chế thuế vải phục vụ cho quân đội, 
nhưng nó lại là nguồn thu ngân sách Nhà nước chính yếu và đôi 
khi cũng là nguồn thu riêng bất hợp pháp. Cuối cùng vào năm 
1750, sau nhiều năm trì hoãn và gánh chịu đau thương, vua Yðnjo 
đã ban sắc lệnh quy định giảm thuế vải từ hai súc xuống một súc 
mỗi năm. Phần ngân sách bị giảm được bù lại bằng một số khoản 
thuế nhỏ khác, kể cả thuế thóc phụ trội rất nhỏ. Sự ban hành đạo 
luật mới này thể hiện sự nỗ lực san bằng gánh nặng thuế khóa, 
do đó biện pháp hành chính mới này được gọi là Kyuáyökpöp 
(quân địch pháp). Việc thi hành đạo luật mới này cũng ghi nhận 
mọi sự lạm dụng không thể tránh khỏi, tuy nhiên, nó tỏ ra có đôi 
chút hiệu quả khi đối phó tình trạng bẩn cố nông bỏ trốn khỏi 
đất đai của mình. 


SỰ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 


Kỹ thuật nông nghiệp đã có những tiến bộ đáng kể từ đầu thế 
ki XVIIL Trước hết, kĩ thuật cấy lúa được phát triển. Đầu tiên lúa 
giống được gieo trên những luống mạ trước khi được cấy ra ruộng. 
Kỹ thuật này cho phép gieo mạ trên một lô đất nhất định trong 
khi các lô khác đang chờ mùa lúa mạch mùa đông đang chín tới. 
Hệ thống vụ mùa gối vụ như vậy cần nguồn cung cấp nước đầy đủ, 
do đó nhiều hồ chứa nước phục vụ cho tưới tiêu được xây dựng. 
Cuối thế kỉ XVIH đã có khoảng 6.000 hồổ chứa nước, đánh dấu sự 


` gia tăng sản lượng nông nghiệp đáng kể. Hơn nữa, cũng có những 


tiến bộ song song về kĩ thuật trồng lúa khô. 

Những cải tiến về kĩ thuật nông nghiệp đã làm giảm đáng kể 
số lượng nhân công yêu cẩu, vì thế một nông dân có thể canh tác 
một điện tích đất tăng gấp nhiều lần so với trước. Kết quả là, 
hiện tượng Kwangjak (quảng tác, gia tăng điện tích canh tác) 
chẳng mấy chốc trở nên phổ biến và những nông dân áp dụng kĩ 
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thuật mới đều đầu tư vào nông nghiệp, sản xuất để bán trên thị 
trường cũng như để tiêu dùng bản thân. Những sự tiến triển này 
cũng dần dần cải thiện tình hình kinh tế của các tá điển vì công 
sức lao động có giá trị nhiều hơn. Điều này đến lượt nó đã làm 
thay đổi chế độ địa tô là Totop'op (đổ tô pháp), qua đó các tá điển 
có thể trả tô cho khoản đất cố định mà anh ta đang sử dụng. 
Điểm này có nghĩa là tá điển đã trả một khoản tô cố định trên 
phần đất mà mình nhận canh tác, đồng ý tự gánh chịu chi phí 
sản xuất cũng như rủi ro. Một điều thuận lợi cho các tá điển là họ 
không phải chịu sự giám sát của địa chủ và lần đầu tiên có thể 
canh tác theo cách tốt nhất. Cùng lúc đó, sự chuyển đổi dần từ lối 
canh tác cùng chia sẻ chi phí sang hệ thống phí canh tác giản đơn 
đã đặt nền móng cho sự chuyển đổi từ thanh toán bằng hiện vật 
sang hiện kim. 

Việc sản xuất những vụ mùa chuyên canh nhằm mục đích 
thương mại cũng đã phát triển vào thời ấy, chẳng hạn như nhân 
sâm, thuốc lá và vải sợi bông. Sâm trồng ở khu vực Kaesðöng được 
đặc biệt chú ý, tất cả đều được đem bán, thậm chí vài vụ sâm còn 
được xuất khẩu sang Trung Quốc và Nhật Bản. Cây thuốc lá lần 
đâu tiên được đưa vào gieo trồng vào đầu thế kỉ XVII, sau đó cũng 
được gieo trồng rộng khắp và một số được xuất khẩu sang Trung 
Quốc. Lợi nhuận từ thuốc lá nhiều hơn từ lúa gạo, vì thế một 
phần đất đai màu mỡ nhất được dành để trồng thuốc lá. Việc sản 
xuất vải sợi cũng vậy, không chỉ dùng trong gia đình mà còn để 
bán. 

Bằng cách này, một tầng lớp địa chủ mới từ hạng thường dân 
xuất hiện bao gồm các trang chủ. Họ có thể tích lũy của cải thông 
qua việc gia tăng sản xuất nhờ vào tiến bộ kĩ thuật nông nghiệp, 
sự cải tiến quản lý đồng áng và sự gia tăng sản phẩm gieo trồng 
cho thị trường. Nhưng những sự phát triển này đã gây nên sự 
phân hóa sâu sắc hơn giữa các tầng lớp trong xã hội ở nông thôn 
trong đó đứng đầu là tầng lớp trang chủ mới giàu có, kế đến là 
các tá điển thành đạt đứng giữa và tận đáy cùng là những lao 
động thừa, thất nghiệp. Vài người trong thành phần sau biến 
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thành người làm công trong khi số khác buộc phải sống lang 
thang ăn mày hoặc gia nhập các băng cướp. Trong cơ cấu xã hội 
mới ở nông thôn còn xuất hiện ngày càng nhiều những dòng họ 
Yangbang sa cơ thất thế, biến thành nông đân hoặc thậm chí tá 
điển làm công, rõ ràng, hệ thống địa vị trong xã hội Chosðn đang 
kinh qua những sự thay đổi chậm nhưng đầy ý nghĩa. 

Sự phát triển đáng chú ý đầu tiên về thương mại trong thời kì 
này là vai trò chủ động của “kongin” hay “cống nhân”. Chế độ 
thuế “đại đồng pháp” đã xóa bỏ việc cống nộp tại địa phương, do 
đó những hàng hóa Nhà nước cần sẽ được cung cấp bởi các đại lý 
thu mua gọi là Kongin. Qua quá trình mua bán này, các Kongin 
tích lũy tư bản dần và mặc dù vẫn tiếp tục hoạt động với tư cách 
là đại lý thu mua cho triểu đình, nhưng chức năng kinh tế của họ 
trở nên rộng lớn hơn rất nhiều. Họ giao dịch mua bán với sáu 
hiệu buôn được cấp phép ở Seoul, có môi giới kinh doanh ở thị 
trường nội địa và miền duyên hải và họ cũng giao dịch trực tiếp 
với các thợ thủ công tạo nên sản phẩm. Đồng thời, họ phát triển 
thành một tầng lớp thương nhân bán sỉ chuyên biệt - từng giới 
phụ trách một loại sản phẩm nào đó với số lượng lớn. 

Hoạt động của các tư thương xuất hiện ngày càng rõ tại Seoul 
và khắp nơi trong nước. Chẳng hạn như các thương gia chuyên 
mua bán bằng đường sông các loại ngũ cốc, muối và cá dọc theo 
các nhánh sông Hán thuộc tỉnh Kyðnggi và Chungchðng. Vì họ 
vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy nên họ bắt đầu đầu tư vốn 
vào việc đóng thuyền, vì vậy công nghiệp đóng tàu nổi lên chiếm 
ưu thế. Một lần nữa, các thương nhân ở Kaesðng mở rộng hoạt 
động của các tuyến đường bộ sang khu vực các tỉnh phía Bắc và 
Nam. Tại mỗi vùng, họ mở ra những chi điếm gọi là “cửa hàng 
Kaesöng”. Bản thân các thương gia Kaesðng lại trực tiếp hợp 
đồng gieo trồng cây sâm, một mặt hàng giao dịch mua bán chính 
yếu, họ tự đảm nhận qui trình sản xuất “hổng sâm”, dạng hấp và 
phơi khô vẫn thường được sử dụng. Tương tự, các thương nhân 
được triểu đình cấp phép hoạt động kinh doanh ở Seoul cũng kiểm 
soát việc làm nên các sản phẩm thủ công và bằng cách lợi dụng 
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những đặc quyển mà triểu đình ban cho họ, họ được độc quyển 
giao địch số hàng hóa đặc biệt. 

Thương nhân thời kì này không những năng động trên. thị 
trường Chosðn mà còn cả với thị trường nước ngoài nữa. Cụ thể, 
thương nhân Uiju ở gần cửa sông Yalu thì buôn bán với người 
Trung Quốc trên những cồn nhỏ khu vực trung lưu sông và các 
chợ nhất định ở Mãn Châu. Tại Tongnae, gần Pusan, các thương 
nhân buôn bán riêng với Nhật Bản. Ít lâu sau, giao thương tay ba 
đã phát triển với các thương nhân Kaesðng, Uiju và Tongnae 
đóng vai trò người trung gian giao dịch chủ yếu về nhân sâm của 
Chosðn, bạc Trung Quốc và đồng Nhật Bản. Thông qua các giao 
dịch mua bán quốc tế này, nhiều tư thương trở nên giàu sụ. 

Khi hoạt động tư thương đã mở rộng về quy mô thì bộ mặt của 
các đường phố ở các khu thương mại Seoul cũng thay đổi. Sau khi 
các đặc ân cho thương nhân có giấy phép bị thu hồi nhiều vào 
năm 1791, có 3 chợ lớn do tư thương điều hành được thiết lập tại 
Seoul, một ở trong Đông môn (cửa Đông), một ở vùng Chongno 
hiện nay và một ở ngoài Nam môn (cửa Nam). Tại những chợ này 
cũng có mua bán những hàng hóa từ Trung Quốc và Nhật Bản và 
người Seoul đến những chợ này để sắm sửa vật dụng hàng ngày. 

Chợ ở thôn quê cũng phát triển lên nhiều. Vào thế ki XVIII 
hàng ngàn chợ mọc lên trên khắp Chosðön và những chợ lớn này 
được xây dựng kiên cố. Chính ở những chợ này hình thành nên 
giới thương gia chuyên bán sỉ cung cấp hàng hóa cho những người 
bán lẻ. Họ không đơn thuần là những người bán sỉ mà còn kiêm 
xếp đỡ hàng vào kho, bán hàng ký gửi, vận chuyển, các hoạt động 
lữ quán, mặt khác còn thực hiện các chức năng ngân hàng như 
cho vay, phát hành ngân phiếu, hối phiếu và nhận ký quỹ. 

Hoạt động thương mại mở màn làm nảy sinh nhu cầu sử dụng 
rộng rãi những đồng tiền bằng kim loại. Tiền đồng được đúc vào 
năm 1678 và sau đó tiếp tục được đúc với số lượng lớn và vào 
khoảng cuối thế kỉ XVII, tiên “Đại Đông thông bảo” được dùng 
trong cả nước. Thương gia bắt đầu tích lũy tài sản bằng hiện kim 
hơn là đầu tư vào mua đất, đông thời họ đem hết của cải tích trữ 
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ra để cho vay với lãi suất cao. “Nạn đói tiền” xảy ra do việc tích 
trữ bạc rộng khắp, tuy nhiên sự lưu hành tiền đã thâm nhập vào 
mọi hang cùng ngõ hẻm trong nước và góp phần gia tăng việc 
thương mại hóa sản phẩm. Bằng lối này, các giao dịch trên thị 
trường, việc trả lương công nhật, trả thuế bằng tiền ngày càng 
trở nên phổ biến để cuối cùng các quy định thực thi tiền thuê đất 
được trả bằng tiền đã ra đời. 

Vì suốt thời kì này nhiều “công tượng” (thợ thủ công) trốn 


.khỏi sự quản lý của triểu đình nên việc làm hàng dưới sự giám 


sát của triều đình đần dần giảm đi. Vì thế, bảng phân công cho 
các thợ thủ công trở nên không hơn một danh sách những thợ 
được định giá để nộp “thuế công tượng”. Hơn nữa, đến gần cuối 
thế ki XVIII, chính việc nắm giữ các bảng phân công này cũng bị 
hủy bỏ, vì vậy các loại thợ thủ công trở nên những nhà sản xuất 
tư nhân độc lập với sự quản lý của triểu đình. Tuy nhiên, các tay 
thợ thủ công vẫn chưa đủ khả năng tự hạch toán tài chính cho 
khâu sản xuất bằng nguồn vốn riêng của mình, thay vào đó các 
thương nhân, với tư cách là nhà tài trợ, điều khiển quá trình sản 
xuất và thợ thủ công đóng vai trò làm thợ ăn công. 

Mặc dù đây là hình thức sản xuất thủ công phổ biến nhất: vào 
thế kỉ XVIHI và XVIII, trong thời gian này vài thợ thủ công đang 
bắt đầu tự sản xuất và bán hàng, sử dụng nguồn vốn riêng của 
mình. Chẳng hạn, các nhà thời trang chuyên về đổ lông thú và 
thợ rèn đã tự sản xuất và bán đổ choàng cổ bằng lông thú và các 
loại dao trang trí cho phụ nữ, cạnh tranh với các thương nhân có 
giấy phép. Sản xuất đổ đồng và sắt cũng là trường hợp tương tự. 
Thợ đúc gang được độc quyền sản xuất và bán vạc nấu ăn. Tương 
tự như vậy, thợ đồ đồng dùng tiền vốn của mình thuê nhân công 
sản xuất và rồi bán thành phẩm cho các thương nhân vào các kì 
chợ phiên. Họ thuê nhân công theo hợp đồng lao động và trả 
lương công nhật bằng tiển mặt. 

Về mặt khai thác khoáng sản, nhằm sản xuất ra bạc để mua 


"bán lén lút với Trung Quốc, nhà nước cho phép tư nhân khai thác 


và đánh thuế trên các hoạt động này. Tuy nhiên, thuế khai thác 
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cao quá đến nỗi số lượng mỏ chính thức cho phép khai khoáng 
ngày một giảm đi. Đáng kể là, việc khai khoáng vàng, đặc biệt là 
việc đãi vàng trở nên quan trọng hơn khai thác bạc. Ngoài ra, 
Nhà nước cũng cho phép khai thác đồng để phục vụ cho nhu cầu 
đúc tiền đồng, nhưng chính phương pháp tỉnh chế quặng và mức 
thuế quá cao đã ngăn chặn sự phát triển của nó. Kết quả là, việc 
khai thác đổng được diễn ra âm thẩm bởi một lực lượng nhân 
công ăn theo lương công nhật ngoài tâm kiểm soát của triểu đình. 


SIRHAK (THỰC HỌC) VÀ CÁC VẤN ĐỀ TRÍ THỨC KHÁC 


Vào thế kỉ XVII và XVIII quyền lực chính trị độc quyền thuộc 
về một số ít họ tộc Yangban, nhiều Yangban không thuộc nhóm 
này trở nên thất chí bởi họ không được chia sẻ quyền cai trị đất 
nước. Ở thôn quê, cùng với sự nổi lên của các nông dân giàu có 
nhờ áp dụng việc canh tác đất đai trên quy mô lớn, các bẩn cố 
nông dân bị buộc phải bỏ đất và số người sống lang thang vì thất 
nghiệp tăng cao. Ở thành thị cũng điễn ra nhiều sự thay đổi khi 
các thương gia chuyên bán sỉ tích lũy góp nhặt của cải thông qua 
việc kiểm soát việc mua bán và sản xuất thủ công trong khi các 
thương gia nhỏ hơn phải phá sản và giá cả tăng vọt lên. Hàng 
loạt các tệ nạn xã hội đi đôi với hiện tượng này trở nên trầm 
trọng và những vấn để đang gặp phải này trong xã hội Chosðn đã 
lôi cuốn sự suy gẫm cho những thành viên trong giới học thức của 
nó. Phản ứng của họ thể hiện nền học thuật và tư tưởng mà ngày 
nay gọi là Sirhak (Thực học). 

Do đó, sự ra đời của Sirhak đã bao hàm sự phê phán những 
người nắm giữ quyền lực chính trị và ý định muốn biến đổi tyật tự 
chính trị và xã hội. Tất nhiên, cũng có những vị quan trong triều 
ra công thực hiện cải cách có hiệu quả, song những nhân vật chỉ 
trích chính yếu lại là những người không thể dễ dàng tham gia 
vào diễn tiến chính trị. Vì vậy, ahiểu nhà tư tưởng Sirhak xuất 
thân từ phe Nam nhân (Namin) đã bị trục xuất khỏi những vị trí 
quan trọng trong triều đình. 

Vấn để quan tâm lớn nhất của các học giả Sirhak là làm sáng 
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tỏ lịch sử và những việc làm đương đại của các cơ quan kinh tế 
chính trị xã hội. Trước hết chuẩn bị nền tảng tốt cho các yêu cầu 
mang tính học thuật, họ tiến hành soạn thảo kĩ lưỡng quan điểm 
làm thế nào để có thể đạt đến một xã hội lý tưởng. Không hề giới 
hạn nền học thuật chỉ thuộc về các lĩnh vực khoa học xã hội, 
chẳng hạn như kinh tế và chính trị, họ đã mở rộng yêu cầu của 
họ sang những lĩnh vực khác như Hán học cổ, Ko chép sử, địa 
lý, khoa học tự nhiên, nông học... 

Mặc dù những mục tiêu nghiên cứu của họ đa dạng phong phú 
nhưng vẫn có một nền tảng chung để các học giả Sirhak dựa vào. 
Đó là, xuất phát điểm nghiên cứu là sự hiện hữu của vật chất, 
thực thể của chúng. Việc nghiên cứu thực tiễn đương nhiên cũng 
đòi hỏi một phương pháp thực tế, vì vậy các học giả Sirhak luôn 
luôn tìm kiếm những bằng chứng xác thực. Vì vấn để thực tế mà 
họ đang quan tâm chính là những vấn để mà xã hội đang gặp 
phải, cho nên tư tưởng của họ thiên mạnh về đất nước. Vì vậy, 
các nhà tư tưởng thuộc trường phái Sirhak đã đẩy nền học thuật 
thời Chosðn sang những hướng mới. 

Những cải cách về điểu kiện nông nghiệp chính là sự thể hiện 
mình đầu tiên của các học giả Sirhak và những phương pháp tiếp - 
cận cơ bản của họ tập trung vào những vùng đất xung yếu trong 
hệ thống đất đai, cơ cấu tổ chức hành chính, các tổ chức quân sự 
với mục đích hỗ trợ sự phát triển tốt nền kinh tế nông nghiệp 
đựa trên các nông đân tự quản lý độc lập. Học giả Yu Hyðöng-wön 
(Pan'gye; 1622-1673) đã hệ thống hóa phương pháp tiếp cận cơ 
bản này. Ông trải qua gần suốt quãng đời cô quạnh của mình tại 
một ngôi làng nông nghiệp, dành hết thời gian vào việc xem xét 
và thấu hiểu tình hình thực tế tại địa phương. Thành quả của cả 
cuộc đời nghiên cứu miệt mài của ông là luận văn Pan'gye Surok 
(Bàn Khê thuật lục) hoàn tất năm 1670. Trong đó, ông ta xem xét 
và phê phán một cách chỉ tiết những điểm đặc trưng về cơ cấu tổ 
chức của triểu đại, như hệ thống đất đai, giáo dục, bổ nhiệm, cơ 


' cấu Nhà nước, lương ngạch cho quan chức và cơ chế phục vụ quân 


đội. 
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Yi Ik (1681-1763) đã tiếp tục con đường nghiên cứu của ông Yu 
Hyöng-wön, mở rộng hướng nghiên cứu về chiểu rộng lẫn chiểu 
sâu. Tác phẩm chính, Söngho sasðl đã thể hiện tính đa dạng 
trong nghiên cứu của ông. Gần như một quyển sách kiến thức 
bách khoa, trong phần nói về điểu kiện sinh hoạt của con người 
có để cập đến các chủ để về Nhà nước, kinh tế, gia đình, đều ghi 
những kiến nghị chỉ tiết để tái lập trật tự từng khía cạnh một 
trong xã hội Choson. Tuy nhiên chính trong tác phẩm Xuagu rok 
(Hoắc ưu lục), ông đã thể hiện hết những nguyên tắc chính trong 
ý tưởng cải cách của mình. Ngài Yi Ik đã thu hút được rất nhiều 
môn đệ, vì vậy phái Thực học (Sirhak) dần dần trở thành trường 
phái tư tưởng vượt trội trong thời đại bấy giờ. 

Chðöng Yak-yong (Tasan; 1762-1836) là một học giả đã áp dụng 
phương pháp tiếp cận cơ bản toàn diện nhất. Từng bị đày trong 
mười tám năm và bị buộc từ quan về hưu thêm mười năm nữa, kết 
quả của chính sách bài xích Thiên Chúa giáo vào năm 1801, ông 
ta đã viết nhiều tác phẩm trong đó phân tích và phê phán thực 
trạng của xã hội Chosðn đương thời. Trong tác phẩm Kyoăngse 
yup%o (Kinh thế), ông trình bày những quan điểm của ông về cơ 
cấu Nhà nước; trong tác phẩm Mfongmin simsð (Mục dân tâm 
thư), ông đưa ra những kiến nghị về cải cách hành chính địa 
phương và trong tác phẩm Hưm hăm sinsð (Khâm khám tân thư), 
ông để đạt những ý tưởng về xử phạt hành chính. Trong những 
tác phẩm khác như Chởiion (Điển luận), ông cũng đưa ra những 
suy nghĩ của ông về việc chữa trị những căn bệnh trầm kha của 
thời đại ấy. Ông xứng đáng được xem là học giả danh tiếng nhất 
trong số các học giả Sirhak đương thời. 

Các nhà tư tưởng Sirhak như Yu Hyðng-wön, Yi Ik và Chðng 
Yag-yong, trong khi tìm những giải pháp cho các vấn để làng 
làm ruộng, đã tập trung chú ý đặc biệt đến những người thật sự 
canh tác trên đồng ruộng. Theo đó, ông Yu Hyðöng-wðn ủng hộ 
quan điểm “hệ thống công điển”, trong đó Nhà nước nắm giữ toàn 
bộ đất đai trên danh nghĩa rồi ban phát lại cho từng nông dân. Yi 
Ik để nghị một “hệ thống ban ruộng công bằng”, nhằm bảo đảm 
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cho từng hộ nông dân đều có thể có một diện tích đất tối thiểu để 
sinh sống. Còn ông Chöng Yag-yong thì thúc giục áp dụng một 
“hệ thống ruộng làng”, trong đó ruộng nương được cùng sở hữu và 
canh tác trên cơ sở đơn vị làng, rồi kết quả thu hoạch sau đó sẽ 
được chia cho từng cá nhân trên cơ sở năng suất lao động thực tế. 
Mục tiêu của họ là tạo nên một tầng lớp nông dân duy nhất 
không lệ thuộc, tự do làm chủ thửa ruộng của mình. Họ nghĩ rằng 
làm theo cách này họ có thể ngăn chặn được sự phân hóa xã hội 
ở nông thôn, hậu quả của sự phát triển thương mại và những biến 
đổi trong nền kinh tế tiền tệ. 

Một trường phái tư tưởng thứ hai trong Sirhak nổi lên ở 
những khu vực thị tứ quanh Seoul lại để xuất những cải cách về 
thể chế nhắm đến việc nuôi dưỡng một xã hội lành mạnh đựa vào 
nền tảng nông nghiệp. Tư tưởng này có được là nhờ sự mở mang 
dần các hoạt động sản xuất và thương mại nhằm tìm cách giúp xã 
hội Chosön thịnh vượng. Học thuyết này được gọi là Bắc học, 
nghĩa là, trường phái tư tưởng này chịu ảnh hưởng bởi những trào 
lưu đương thời tại nhà Thanh Trung Quốc. 

Học giả đầu tiên của trường phái này có lẽ là ông Yu Su-wðn 
(1695-1755). Tác phẩm chính của ông mang tựa để thật khiêm 
tốn là Usở (Vu thư), trình bày một kế hoạch rất hệ thống về công 
cuộc cải cách văn hóa, kinh tế, chính trị và xã hội. Tác giả quyển 
Yðrha ligu (Nhật ký Jehol), Pak Chi-wön (1737-1805) đáng được 
kể đến tiếp theo. Ngài Pak Chi-wön ghi lại nhật ký về chuyến 
công du làm một sứ giả Chosön sang Bắc Kinh năm 1780, trong 
đó ông mục kích được Chosðn đang nghèo nàn thế nào so với nhà 
Thanh Trung Quốc. Hong Tae-yong (1731-1783) cũng viết quyển 
Vðngi (Yến ký, Hỏi ký Bác Kinh), nhưng tác phẩm Ủisan mun dap 
(Nghĩa san uấn đáp) của ông mới đặc biệt thu hút mọi người như 
những lời bình về tín ngưỡng cổ truyền, về tự nhiên, xã hội, 
chính thể và những đột phá lịch sử. Pak Chega (1750-1805) và Yi¡ 
Töng-mu (1741-1793) cũng viết những kinh nghiệm của họ ở Bắc 
Kinh trong hai tác phẩm PuÈ hak ui (Bắc học nghĩa) và Yðngi 
(Yến ký, Nhật ký Bắc Kinh). Tác phẩm của ông Pak Chega không 
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chỉ đơn thuần ghi lại nhật ký hành trình mà tự tác phẩm cũng để 
ra những biện pháp cải cách các tệ nạn nhiễu nhương của xã hội 
Chosðõn thời bấy giờ. 

Ý nghĩa của những quan điểm mà trường phái Bắc học đã để 
ra không phải ở chỗ khâm phục những thành tựu văn hóa của 
Trung Quốc mà là nỗi ước muốn cháy bỏng mang lại những thay 
đổi nhất định cho Chosðn. Do đó, các tác phẩm của họ đã lên án 
gay gắt xã hội Yangban thời bấy giờ. Họ công kích lối sống ăn 
bám của những Yangban theo Nho giáo, những người không làm 
ra của cải. Ngược lại, họ thúc giục mở rộng các hoạt động sản 
xuất, thương mại và nông nghiệp thông qua việc truyền bá kĩ 
thuật mới và phương tiện vận chuyển, phân phối bằng các xe thổ, 
tàu thuyền phải được phát triển. Họ cho rằng vấn để làm hàng và 
trao đổi mua bán là những hoạt động của mọi tầng lớp xã hội, kể 
cả các Yangban. Họ cũng cương quyết để nghị rằng cơ cấu hành 
chính phải được lập nên trên cơ sở tuyển chọn những công chức 
chuyên nghiệp nòng cốt thông qua những cơ hội giáo dục mở rộng 
đến tất cả mọi người. 

Từ những điều kiện thực tế xã hội đương thời mà cá: nhà tư 
tưởng Sirhak muốn cải tạo chúng, cho nên họ quan tâm sâu sắc 
đến lịch sử, địa lý và văn hóa của chính đất nước mình. Yi Su- 
gwang (Chibong: 1568-1628) được xem là vị học giả Sirhak đầu 
tiên thể hiện mối quan tâm của .nình đến lịch sử Chosðn. Trong 
một loạt các tác phẩm (Chibong Yusöl) bàn về thiên văn, địa lý, 
Nho giáo, thực vật học, ông còn nêu lên những quan điểm rất 
khách quan về triểu đình và xã hội trong các triểu đại trước của 
Chosðn. 

Tác phẩm chuyên viết về lịch sử là Tongsa kangmuk (Thông 
Sử cương mục) của ông An Chðng-bok (1712-1791), trong đó trình 
bày theo niên đại lịch sử Chosðn từ thời vua Tangun đến cuối 
triểu đại Koryo trên cơ sở nghiện cứu cẩn thận. Một nhà sử học 
khác gây ấn tượng mạnh là Han Chỉï-yun (1765-1814). Tonzea 
(Thông sử) là một tác phẩm đáng ghi nhận, được viết dưới hình 
thức biên niên sử-luận để-tiểu sử, hợp thành một tuyển tập toàn 
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diện những ký lục về Chosön đối chiếu lịch sử Trung Quốc và lịch 
sử các nước khác. Tác phẩm Yöðllyyösil Kisul của ông Yi¡ Kung-ik 
(Yðöllyyösil: 1736-1806) mô tả của các biến cố lịch sử chính yếu 
trong thời Chosðn cho đến thời trị vì của vua Sukchong (1674- 
1720) đựa trên hàng trăm cứ liệu thu thập của cá nhân thời bấy 
giờ. 

Cũng cần phải ghi nhận thêm rằng lịch sử của Mãn Châu 
cũng được quan tâm rất nhiều vào thời kì này, nổi lên một hiện 
tượng trong đó các nhà tư tưởng Sirhak đồng một quan niệm rằng 
phạm vi hoạt động mà lịch sử Chosðn kinh qua trải rộng sang 
phương Bắc vượt khỏi bán đảo Triểu Tiên. Tác phẩm quan trọng 
nhất thuộc loại này là Parhaeko (Bột Hải khảo) của Yu Tùk-kong 
(1747-1807). Trong tác phẩm này, tác giả nêu lên quan điểm cho 
rằng thời kì gọi là Silla thống nhất nên thay là “Bắc triểu và 
Nam triểu” vì vương quốc độc lập Parhae của Chosðn đồng tồn tại 
ở miền Bắc. 

Hướng nghiên cứu về địa lý lịch sử cũng nở rộ trong nhóm 
Sirhak. Tác phẩm tiên phong thuộc loại này là Tong guÈ chửi chỉ 
(Đông quốc địa lý chí) của Han Paek-kyöm (1552-1615), nhưng các 
tác phẩm nổi bật khác lại xuất hiện khoảng hai thế kỷ sau đó. 
Một tác phẩm tổng luận về địa lý văn hóa là Táengni chỉ (Thính 
lý chú của Yi Chung-Hwan (1690-?), trong đó tác giả bàn về 
những vấn để chính trị và kinh tế, cũng như phong tục tập quán 
và các giá trị cộng đồng, nhìn vào thế có lợi và bất lợi khi triển 
khai địa bàn đân cư tại những khu vực địa phương nhất định. Vài 
chuyên luận khác về địa lý xuất hiện trong suốt thời trị vì lâu dài 
của vua Yöngjo (1724-1776). Các nhà tư tưởng Sirhak cũng tiếp 
cận địa lý thông qua các điều kiện thực tế và khi mạng lưới hoạt 
động thương mại trải rộng trên khắp đất nước, mối quan tâm của 
họ đến lĩnh vực địa hình, thổ nhưỡng và thuật vẽ bản đổ cũng 
dần đần tăng lên. Đồng thời có những mối quan tâm đáng kể đến 
việc nghiên cứu tiếng Hàn và những tác phẩm tiên phong viết về 
hệ thống chữ viết han?gửi đã xuất hiện. 

Không phải chỉ có những học giả Sirhak mà cả các quan chức 
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có thế lực trong triểu cũng mong muốn khám phá đạt được những 
hiểu biết mới về đất nước và lịch sử dân tộc. Vua Yðöngjo và 
Chöngjo (1776-1800) đặc biệt hỗ trợ cho những hoạt động này. 
Trên thực tế, vua Chöngjo ban sắc lệnh thiết lập một thư viện 
nghiên cứu và một học viện ngay trong hoàng cung gọi là 
Kyujanggak (Khuê chương các), giao nhiệm vụ cho các học giả 
chuẩn bị nhiều tác phẩm nghiên cứu ứng dụng thực tế về vấn để 
cai quản hành chính trong nước. Những tác phẩm chính được biên 
tập dưới sự giám sát của triều đình trong suốt thời trị vì của vua 
Yðöngjo, bao gồm Sok faejon (Tục đại điển), Sok o ryeui (Tục ngũ 
lễ nghị), Sok pyoäng Jjang tosoäi (Tục bình tướng đỗ thuyết) từ 
một tác phẩm cùng loại vào thế kỉ XV và Tong guk mun hðn pigo 
(Đông quốc uăn hiến bị khảo). Tác phẩm cuối này, khởi xướng 
biên tập vào năm 1770, thật sự là một bách khoa toàn thư về các 
ngành nghiên cứu của Chosðön, cung cấp cho độc giả một bức 
tranh toàn cảnh theo trình tự thời gian về địa lý, nhà nước, kinh 
tế và văn hóa. Dưới triểu đại Chðöngjo còn có nhiều bộ sách được 
biên soạn khác nữa, chẳng hạn: “Mun tuðn pobal” (Văn uyển phổ 
bạt), tuyển chọn tuyên ngôn, huấn dụ hoàng gia, chỉ dụ, tài liệu 
quan hệ đối ngoại và các văn bản pháp lý khác như “Tongmun 
hưuigo "(Đông uăn), “Chluguan chữ(Thu quan chủ, “Takchi chữ" 
(Đạc chỉ chí... Nhiều máy in dùng chữ đúc tác động tốt đến 
những nỗ lực biên soạn rộng rãi của triều đình. ... 

Thiên Chúa giáo, lúc đó được biết đến với tên là “Tây học” 
(Söhak), du nhập vào Chosön trong những giai đoạn đầu truyền 
bá nền văn hóa phương Tây, lần đầu tiên giới thiệu vào Chosön 
bởi các nhà truyển giáo châu Âu thuộc dòng Tên đang ngụ tại 
Trung Quốc. Chính các triết gia thuộc trường phái thực học 
(Sirhak) là người đầu tiên quan tâm đến loại tôn giáo mới này với 
sự tò mò ham tìm tòi hiểu biết. Họ không tin lắm một khi đã 
hiểu nó và trên thực tế, họ còn phê phán tín ngưỡng này. 

Tuy nhiên, trong suốt triểu đại Chöngjo, những gợn sóng về 
đức tin ban đầu đó sớm phát triển thành một làn sóng mạnh mẽ 
đặc biệt trong giới học giả Namin. Một sự kiện mang một ý nghĩa 
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đặc biệt xảy ra vào năm 1784, khi ấy Y¡ Sũng-hun theo cha trong 
đoàn ngoại giao trở về từ Bắc Kinh sau khi được một vị linh mục 
Công giáo Tây phương rửa tội. Vài năm sau, số người vào đạo 
tăng nhanh, nhất là phe Namin và những chuyên gia kĩ thuật 
thuộc thành phần trung lưu (Chungin). Những tín đồ mới này đã 
tự cải đạo thông qua việc đọc những kinh thánh mang từ Trung 
Quốc về. Dường như họ tìm thấy trong Thiên Chúa giáo một 
phương tiện gì đấy để đấu tranh với những điều xấu đang vây bủa 
trật tự chính trị xã hội Chosðn. Người ta có thể hình dung rõ các 
triết gia Sirhak có tư tưởng cải cách đang hớn hở hy vọng rằng 
với đức tin về một tôn giáo mới, họ sẽ có thể sáng lập ngay một 
thiên đường trên trần thế. Theo đó mà xét thì sự tiếp nhận Thiên 
Chúa giáo là một thử thách lớn đối với bản chất tập quyển và 
cướp đoạt của nhà nước Chosðn và sự khắt khe của hệ tư tưởng 
Nho giáo chính thống. 

Vấn để nổi lên là Thiên Chúa giáo thách thức trật tự xã hội 
đương thời là chủ để cho các cuộc tranh cãi không ngã ngũ về 
nghỉ lễ và theo nguyên tắc cai trị của giáo hoàng vào năm 1742 
thì việc sùng bái và thờ tổ tiên là không hợp lẽ đạo, thế nên vào 
năm 1785, vua Chöngjo xem Thiên Chúa giáo là dị giáo và bài 
xích nó. Từ đó, cấm nhập bất kì loại sách nào từ Bắc Kinh về. Vài 
năm sau (năm 1791) một người Yangban cải đạo bị hành hình vì 
đã không thể thảo một bài vị cho mẹ mình và thực hiện những 
nghỉ lễ tưởng niệm theo nghỉ lễ Khổng giáo. Thiên Chúa giáo bị 
cấm, nhưng vào năm 1795 một linh mục Trung Quốc bí mật vào 
Chosðn gầy dựng lại cơ đổ của tôn giáo mới này và chẳng bao lâu 
số người cải đạo lên đến khoảng 4000 người. 

Trong thời gian vua Chöngjo còn ngự trị trên ngôi, Thiên 
Chúa giáo luôn được khoan thứ ngầm. Nhưng sau khi vua Chðngjo 
băng hà, một cuộc đàn áp công giáo dã man gần như ngay lập tức 
điễn ra, đó là cuộc khủng bố Thiên Chúa giáo năm 1801. Có một 
động cơ chính trị ẩn sau việc bài trừ và thành phẩn Pyokpia_. 
(Phích phái), phe Triết lý của các bậc Lão luận chớp ngay cơ hội 
lợi dụng vấn để Nho giáo để lật đổ phe Namin của Sipa (Thời 
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phái). Cuộc khủng bố năm 1801 cũng là một cơ hội để Hwang Sa- 
yöng bí mật dâng một bức thư viết trên lụa đến Giám mục người 
Âu tại Bắc Kinh, nhưng bị phát hiện và bị hành quyết. Trong lá 
thư viết trên lụa ấy, ông đã yêu cầu xin các nước phương Tây đem 
thủy lục quân đến, ép buộc triều đình Chosðn ban quyển tự đo tín 
ngưỡng cho đân chúng. 


KHOA HỌC-KỸ THUẬT 


Kết quả của sự quan tâm to lớn đến phát triển kĩ thuật nông 
nghiệp trong thời kì này là sự xuất hiện một số lượng lớn tác 
phẩm viết về để tài nông nghiệp vào thế kỉ XVII và XVIH. Đáng 
kể là tác phẩm Saekkyðng (Sách kinh) của Pak Se-dang (1629- 
1703) chủ yếu viết về việc trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc gia 
cảm, nghề làm vườn, công tác thủy điển và thời tiết; tác phẩm 
Sallim kyðng je (San lâm kính tế) của Hong Man-sðn (1643-1715) 
viết về những vấn để mà bất kì một chủ nông nào cũng có thể 
gặp phải trong sinh hoạt hàng ngày, bao gồm chế biến và bảo 
quản thực phẩm; tác phẩm Haedong nongso (Hải Đông nông thư) 
của So Ho-su cố gắng hệ thống hóa toàn bộ các lĩnh vực thuộc 
nông nghiệp. Cùng lúc đó, khoai lang được chú trọng đến nhiều vì 
là một loại thực phẩm cứu đói và một số tác phẩm hướng dẫn kĩ 
thuật trồng khoai lang đã xuất hiện từ thế kỉ XVIIL 

Tiếp theo, phải kể đến hai lĩnh vực nghiên cứu hoàn toàn 
khác nhau nhưng cũng rất đáng kể. Một là Chasan obo (Tư san 
ngư phổ) của Chöng Yak-chön, được viết vào năm 1815 trong khi 
ông bị lưu đày đến đảo Hũksan (Hắc san) ngoài khơi bờ biển Tây 
Nam Chölla. Trong tác phẩm này, ông đã ghi lại tên, phân bố, 
hình thái, tập tính và công dụng của 155 loài sinh vật biển và 
những kiến thức ông thâu thập qua quan sát và phân tích mẫu ở 
các khu vực biển xung quanh. Tác phẩm khác về y khoa Äfakua 
hoetong (Ma khoa hội thông) của Chöng Yag-yong vào năm 1798. 
Tác phẩm này đã tham khảo rất nhiều tài liệu của Trung Quốc 
nhằm trình bày lại một cách đây đủ về triệu chứng và cách chữa 
bệnh đậu mùa, một căn bệnh lan tràn và gây đau khổ cho Chosðn 
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suốt thế kỉ XIX. 

Cũng giống như Thiên Chúa giáo, nền khoa học kĩ thuật 
phương Tây ban đầu đã du nhập vào Chosðn từ nhà Minh-Trung 
Quốc, từ các nhà truyền giáo dòng Tên phương Tây. Các sứ thần 
Chosðn tại Trung Quốc là những kênh truyền tải thông tin chính, 
tuy nhiên cũng có các nguồn khác. Hoàng thái tử Soyön, trưởng tử 
của vua Injo, trở nên thân quen với một nhà truyền giáo dòng 
Tên, Adam Schall Von Bell, khi ông ta bị bắt làm con tin ở Mãn 
Châu và vào năm 1644, ông đã mang về Chosðn nhiều tác phẩm 
về nên khoa học phương Tây. Năm 1628 một người Hà Lan có 
kinh nghiệm đúc đại bác, bị đắm tàu ở vùng bờ biển Chosðn, đã 
đóng góp cho người Hàn những hiểu biết về lĩnh vực này vào năm 
1653, sau ông là Hendrik Hamel và các thủy thủ của mình lưu lạc 
vào đảo Cheju. Một số cuối cùng trốn sang Nagasaki và ngược lại 
giúp cho người phương Tây hiểu biết trực điện ban đầu về Chosðn. 

Trong số những tiến bộ khoa học đặc biệt nhờ phát triển 
những kiến thức thu được từ phương Tây, phải kể đến khoa lịch 
pháp, mà đỉnh cao là việc phổ biến lịch đã được chỉnh đổi cho hợp 
với điều kiện Korea vào năm 1653 và cơ chế ròng rọc do Chöng 
Yag-yong thiết kế được ứng dụng vào việc xây dựng thành Suwðn 
vào cuối thế ki XVIII. Tương tự như vậy, những vốn hiểu biết thu 
thập được từ nên khoa học phương Tây đã dẫn đến việc nhiều 
nhà tư tưởng Chosön, đặc biệt là Hong Tae-yong nêu lên những 
quan niệm của mình về sự vận động của trái đất trong thái dương 
hệ. 

Trong suốt hai thế kỉ sôi động phát triển trí tuệ, các quan 
điểm bất đồng cũng xuất hiện ngay trong trường phái Tống Nho. 
Hai học giả bộc lộ sự bất đồng về các diễn giải chính thống về 
Nho giáo mà mọi người biết đến là Yun Hyu (1617-1680) và Pak 
Se-dang. Trong tác phẩm của ông Chung yong chuhae (Trung 
Dung chú giả), Yun Hyu công kích những lý lẽ lập luận của Chu 
Hy và bị coi là “kẻ phản bội Nho giáo chính thống”. Vì ông đuối 
lý trước Song Si-yöl trong cuộc tranh luận về nghỉ thức tang chế, 
ông ta đã bị hành quyết. Pak Se-dang không những đi chệch với 
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sự điễn dịch của Chu Hy về những tác phẩm Hán cổ mà còn đưa 
ra một quan điểm mới mẻ về tư tưởng Đạo giáo qua sự phân tích 
riêng của ông về Lão Tử và Trang Tử. Chính vì sự bạo gan này, 
ông cũng bị liệt vào hàng dị giáo. Chöng Yag-yong là một nhà 
điễn giải thật sáng tạo về các tác phẩm kinh điển, cũng dò ra ý 
định ban đầu và ý nghĩa của những mô thức mà đức Khổng tử nêu 
lên. 

Trong khi đó, những tư tưởng “khác thường” của Wang Yang- 
ming (Vương Dương Minh) bắt đầu được một số học giả Chosön 
chấp nhận. Sự quan tâm đến triết thuyết Wang Yang-ming tỏ ra 
đặc biệt mạnh mẽ trong số những học giả thuộc thành phần 
Yangban thất thế về chính trị, bao gồm cả những vương thân và 
những vị không phải là con chính tông (tức là con cháu của những 
thê thiếp của các vị yangban). Tốt hơn nên xem những tư tưởng 
của Vương Dương Minh là phản để cho những tư tưởng của Chu 
Hy hơn là muốn đối chọi lại. Mặt khác, người tiêu biểu hàng đầu 
cho trường phái Vương Dương Minh, Chong Che-du (1649-1736) 
hoàn toàn tách ra khỏi trường phái Chu Hy chính thống. Ông có 
thể làm được điều nẩy vì ông có thể chuyển đến sống trên đảo 
Kanghwa, lánh xa sự rắc rối chính trị ở chốn kinh thành. Mặc dù, 
những nhà tư tưởng này đa số đưa ra những chỉ trích rất thận 
trọng, nhưng mặt khác nền học thuật của họ đánh dấu sự khởi 
đầu cương quyết không tiếp nhận mà không có sự phê phán học 
thuyết chính thống của trường phái Chu Hy. 


NHỮNG CÁCH THỂ HIỆN MỚI TRONG NGHỆ THUẬT 


Tư tưởng Sirhak không những thể hiện trong những tác phẩm 
mang tính hàn lâm mà còn xuất hiện những thể loại văn học mới. 
Những tác phẩm hư cấu của Pak Chi-wðn có lẽ minh họa tốt nhất 
cho điểm này. Ông đã viết nhiều tiểu phẩm, tất cả đều mỉa mai 
châm biếm các giá trị đạo đức của Yangban. Nổi tiếng nhất là Hờ 
Saeng chðn (Hö saeng truyện) và Yangban chðn (Yangban truyện). 
Ông viết những truyện này với phong cách tự nhiên, bình dân, 
tránh sử dụng những câu chữ sáo rỗng như trong các tác phẩm 
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Hán văn cổ thời trước. 

Một ghi nhận khác cũng quan trọng là những vị xuất thân từ 
thành phần trung lưu (chungin) hay thư lại (sori) và một số 
thường đân khác cũng cho ra đời các tuyển tập thơ. Vào thời của 
Sukchong (1674-1720), Hong Se-Vae (một chungin) đã soạn thảo 
Haedong yuju (Hải Đông lưu châu) và vào năm 1737 Ko 8i-on 
(cũng là một chungin) đã viết tiếp So dae phung yo (Chiêu đại 
phong dao). Cụm từ “phong dao” ý muốn ám chỉ thơ ca của những 
tầng lớp xã hội ngoài yangban và những tuyển tập như vậy đã 
được xuất bản vào 60 năm sau. Vào thời kì này, cũng xuất hiện 
tuyển tập truyện ngắn bằng chữ Hán, theo một phong cách hoàn 
toàn không được chút cảm tình và những câu chuyện truyền 
miệng. : 

Tuy thế thay đổi lớn nhất trong lĩnh vực văn chương vào thế 
ki XVII và XVIII là sự ra đời ổ ạt các tác phẩm viết bằng tiếng 
Hàn (Han'gùl). Hầu hết những tiểu thuyết mới tiếng Hàn, thường 
rút ra từ câu chuyện của những người kể chuyện, cũng được viết 
theo một phong cách mới, dưới hình thức tiểu thuyết và bài sijo 
(thì điệu) theo thể thơ kể chuyện dài. Tác giả cũng thay đổi từ 
tảng lớp thượng lưu yangban đến những tầng lớp thấp hơn trong 
xã hội như các tầng lớp trung lưu, thư lại. Nói tóm lại, diễn tiến 
này phát sinh vì tác phẩm phục vụ cho giới độc giả không phải là 
yangban. Tiểu thuyết tiếng Hàn viết về nhiều để tài đa dạng. Tác 
phẩm “Hong Kiltong” của Hö Kyun, viết vào thời trị vì của vua 
Kwanghaegun (Quang Hải quân) (1608-1623), được xem là tác 
phẩm đầu tiên viết bằng quốc ngữ, một tác phẩm phê phán xã hội 
trong đó đả kích kịch liệt những bất công trong xã hội Chosðn, cụ 
thể là sự phân biệt đối xử đối với con cái không thuộc dòng dõi 
chỉnh tông. Những tác phẩm như “Changhua hong nyön chðn” 
(Tường hoa hồng liên truyện), “Changsðn am ui rok” (Xương 
nghĩa lục), “Sim Chồng chðn” (Sim Chðng truyện) và “Hũngbu 
chðn” (Hùngbu truyện) được xem là những truyện khuyên răn về 
đạo lý, trong đó làm điều ác sẽ bị trừng phạt còn làm điều thiện 
thì được ban phúc lành. Có hai tác phẩm liên quan đến những kì 
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tích quân sự là Im/jin rok (Nhâm Thìn lục) và Im Kyðng ðp chõn 
(Lam Khánh Nghiệp truyện). Tiểu thuyết được đọc nhiêu nhất là 
(Ongnu mong "(Hông lâu mộng), “Sukhyang chðn "(Thục Hương 
truyện) và “Ch'un-hyang choăn” (Xuân Hương truyện), tất cả đều 
viết về chủ để tình yêu. Nhiều quyển tiểu thuyết trong số này 
phần lớn là khuyết danh, bộc lộ sự bất mãn của tầng lớp xã hội 
phi Yangban mà họ đang sống. Quyển tiểu thuyết giá trị nhất vào 
thời kì này, Xuân Hương truyện cho rằng xét về khía cạnh các 
đức tính phẩm chất của con người thì dẫu thường dân hay những 
người vốn sinh trong gia cảnh bẩn hàn vốn có khác gì so với 
những yangban. Vì vậy, vị anh nữ Xuân Hương đã buộc phải thốt 
lên: “Làm sao có thể uí được sự trung thành, lòng hiếu kính uà 
tiết hạnh khác nhau giữa những người sang bẻ hèn?”. 

Khuynh hướng ấy cũng thể hiện rõ trong thể thơ sijo (thời 
điệu). Thể loại thơ Sijo ban đầu thuộc thơ văn của các Yangban, là 
những bài thơ ngắn ca ngợi tỉnh thần Nho giáo, niềm vui bình đị 
và tỉnh thần g.n dạ của các chiến sĩ. Tuy nhiên, bấy giờ những 
tầng lớp xã hội khác tiếp nhận sijo với niềm khao khát bộc lộ hết 
mọi sắc thái tình cảm của họ mà không gặp sự hạn chế. Do vậy, 
sijo dần dần trở thành những bài thơ dài và chủ để cũng thay đổi, 
để phác họa tình yêu đôi lứa, những nhọc nhằn trong đời sống gia 
đình, thậm chí sự hoang dâm vô độ. Tác giả của những bài sijo 
mới được biết đến (phần lớn là những tác phẩm khuyết danh) 
thường là những viên thư lại triều đình, những Yangban thất thời 
lỡ vận hoặc những hạng người hèn kém trong xã hội như những ả 
đào chuyên mua vui cho khách: 

Gió lặng ngừng trước đèo trước khi uượt dốc, 

Máy cũng lặng ngừng chốn ấy trước khi bay ngang, 

Những đỉnh dốc cheo leo của ngọn đèo Changsong 

Những chú chim ưng hoang dã thuần thục 

Mọi chú chỉm ưng đã bay uút lên cao nhất, 

Tất cả đều phải chùng lại trước ngọn đèo cao 

Ôi tình yêu của tôi, đang chờ tôi bên kỉa ngọn đèo xa ấy, 
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Mà tôi sẽ dừng không phải chỉ một lần khi uượt ngọn đèo kia. 
(Khuyết danh) 

Hai tập thơ sijo mới chủ yếu do hai viên chức triểu đình biên 
soạn là Kim Chön-taek và Kim Su-jang, mà hai tác phẩm của hai 
vị này Chionggu yðng ðn (Thanh Khưu uĩnh ngôn) và Haedong 
kayo (Hải đông ca dao) ra đời vào năm 1728 và 1763. Tóm lại, sự 
xuất hiện của những vần thơ sijo mới, giống như thể loại tiểu 
thuyết mới là một minh chứng hùng hồn cho việc nổi lên của một 
đòng văn học mới. 

Về hội họa, cũng có những xu hướng mới. Trước hết, thời kì 
này đã đánh dấu sự ra đời của trường phái hiện thực trong tranh 
phong cảnh, đây là thời gian các họa sĩ bắt đầu phác họa cảnh 
tượng tự nhiên xung quanh do chính mắt mình mục kích, Chðng 
Sðön (1676-1759) là một họa sĩ phát triển phong cách vẽ tranh 
hiện thực. Ông ta đã phải tự thể hiện phong cách vẽ riêng của 
mình, học cách phác họa những nét đổi núi lởm chởm trong tranh 
phóng cảnh của Chosön bằng những mảng màu đậm bằng mực 
đen, tạo cảm giác phông mờ mờ. Những bức tranh thể hiện rõ 
nhất các đặc điểm này là bức Inuang che saek to (Nhân Vương tế 
sắc đô) và Kim gang chðndo (Kim cương toàn đô). Mặc dù cũng là 
một họa sĩ theo trường phái hiện thực, Kim Hong-do (1745-1818) 
đã vẽ núi đổi, cây cối và những dòng-suối bằng những nét vẽ 
nhanh điêu luyện, một phong cách tương phản với nét vẽ của 
Chöng Sön. Bức tranh tiêu biểu: của ông là Chỡngsðk chðng to 
(Tùng thạch hanh đô). 

Tranh tả cảnh sinh hoạt cũng nở rộ trong thời kì này. Kim 
Hong-do và Sin Yun-bok là những bậc thầy nổi tiếng nhất vẽ về 
thể loại tranh sinh hoạt, nghệ thuật vẽ tranh lấy cảnh từ những 
sự kiện đời thường. Kim Hong, do rất giỏi về tranh sơn thủy, 
những vị thần bất tử của Lão.giáo, kì hoa dị thảo, đặc biệt là vẽ 
nhành cây. Chủ để vẽ chính là cuộc sống hàng ngày của mọi 
người như cảnh họ cày cấy trên đồng, thu hoạch vụ mùa, hay 
cảnh làm việc ở lò rèn. Tuy nhiên, bức tranh Muak (Vũ nhạc) và 
Ssiưăm (Đô uật) của ông là những bức tranh nổi tiếng nhất. Kim 
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Tũk-sin (1754-1822) là một họa sĩ khác vẽ theo cùng một phong 
cách và thể loại để tài với Kim Hong-do, mặc dù tranh vẽ của Sin 
Yun-bok phác họa chủ yếu về tập quán sinh sống của cư dân thị 
thành, nhất là về những hoạt động của phụ nữ. Điển hình là bức 
Yöõnin to (Nữ nhân đô) và Pungsok hưa chồp (Phong tục họa 
chiêm), trong đó vẽ cảnh những cô gái đánh đu, các bà nội trợ 
giặt giũ bên dòng suối, cô gái bán rượu và những cảnh gợi tình 
của những kẻ vui đùa cợt nhã. Tóm lại, sự phổ biến của tranh 
sinh hoạt đã tạo ra một sự phản đối chống lại xã hội Nho giáo 
Yangban bằng hình thức nghệ thuật, một sự khẳng định giá trị 
của toàn nhân loại. 

Sự phát triển đáng chú ý trong lĩnh vực đồ sứ là việc sản xuất 
đổ sứ “phấn thanh” (xanh trên nền trắng). Trước kia, một loại 
bột màu được gọi là “bột màu xanh Mohammedan” (Hỏi Hỏi 
thanh) được nhập khẩu từ Trung Quốc và rất đắt. Hơn nữa, 
thường dân bị cấm không được dùng hóa chất này. Tuy nhiên, 
trong thời gian Chðngjo trị vì, khi có một loại bột màu sản xuất ở 
Chosðn được dùng thì “đổ gốm xanh trên nền trắng” trở nên rất 
được ưa chuộng và phát triển đáng kể. Người ta dùng loại bột 
màu xanh này để phác vẽ nhanh núi đồi, dòng suối, chim, hoa và 
cây cỏ. Khi nung lên, loại sứ xanh trên nền trắng này đẹp hơn 
nhiều so với đồ sứ Trung Quốc và Nhật Bản, vì các loại này trộn 
hỗn hợp nhiều mầu xanh dương, đỏ, xanh lam, tím và nhiều màu 
khác nữa. Từ đổ gốm sứ Chosðn này toát lên một chất thơ dung 
đị và thoáng hương vị thiên nhiên mang nét Chosðn đích thực. 
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SỰ XÁO TRỘN TRONG TRIỀU ĐÌNH VÀ 
HIỂM HỌA ĐỐI VỚI QUỐC 6GIA 


TRIỀU ĐÌNH CỦA CÁC DÒNG NGOẠI THÍCH 


Chừng nào vua Yongjo và Chongjo vẫn còn duy trì chính sách 
bổ nhiệm quan chức không quan tâm đến sự thiên vị bè phái thì 
công việc chính trị nói chung vẫn ổn định. Nhưng sau khi vua 
Chungjo băng hà vào năm 1800, vua Sunjo lên kế vị, ngài chỉ là 
một cậu bé độ mười tuổi, hoàng nhạc gia trở nên lộng hành, mở 
đầu cho một kỉ nguyên mới gọi là. sedo chongch”i (thế đạo chính 
trị). Với tư cách là nhạc phụ của vua Sunjo, Kim Cho-sun thuộc 
đòng họ Kim An Đông có thể tập trung mọi quyển lực chính trị 
vào tay mình, kết quả là nhiềù người thuộc đòng họ này nhanh 
chóng nắm giữ những vị trí chủ chốt trong triều đình. Đáng kể là, 
họ Kim An Đông, chỉ trong một thời gian thôi giành được quyển 
lực từ một nhạc tộc khác đẩy thế lực thuộc họ Cho Pungyang 
(Triệu). Ấy là vì mẹ của vua Honjong (1834-1849), cháu đích tôn 
của vua Sunjo, vị vua kế vị, là ái nữ của Cho Man-yong, một nhân 
vật hàng đầu của dòng họ Cho Pungyang. Tiếp theo cơ cấu mới 
thành lập, Cho In-yong (em trai của Cho Man-yong) trở thành vị 
tư nghị chính của nhà nước và nhiều người bà con của ông đoan 
chắc được bổ nhiệm vào các chức vụ quan trọng trong triều. Tuy 
nhiên, một lần nữa quyền lực lại chuyển sang họ Kim An Đông 
sau khi vua Ch'olchong đăng quang (1849-1863) và vì hoàng hậu 
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là ái nữ của Kim Mun-gun thuộc họ Kim An Đông nên đến lượt 
thân tộc của ông là Kim Hung-gun và Kim-Chwa-gun được cất 
nhắc làm quan đầu triểu, với tư cách là nghị sự viên chính của 
triểu đình. Và khi triểu đại này đến lúc chấm dứt, thân tộc của 
Min (Mẫn), đại phi của vua Kojong đến phiên bà, lợi dụng sự thân 
cận của mình để nhắm đến ngôi báu. 

Việc quyền lực tập trung vào tay một người thừa tự của hoàng 
nhạc tộc tự nó đã đem đến sự bất ổn nghiêm trọng trong suốt quá 
trình cai quản và từ đó bao nhiêu khổ sở chủ yếu lại trút lên vai 
người nông dân. Điều này xảy ra là do có một số người đã bỏ tiền 
ra đút lót để mua quan và một khi lên làm quan họ ra sức bòn vét 
từ dân chúng để bù lại số đã mất. Công cụ sử dụng cho mục đích 
bất chính này, nôm na gọi là ba cơ quan hành chính, cơ quan 
quản lý ba nguồn thu chính của triểu đình, thuế ruộng, thuế đỉnh 
và hệ thống kho lương thực của nhà nước. Người ta có cảm giác 
rằng các cơ quan này ít đóng chức năng quản lý ngân sách cho 
triểu đình mà trở thành phương tiện biển thủ của bọn tham quan 
ô lại. 

Thuế đất thực sự được tính từ nhiều khoản thu đặt ra trên cơ 
sở số kyol (Kết) đang được canh tác. Bất chấp vô số khoản thuế 
thâu kiểu này, tổng số thuế thu được vẫn dưới hai mươi £ư (đấu) 
(khoảng mười gia), dưới một phần mười một mùa gặt đỉnh chuẩn 
và vì vậy tuyệt nhiên không phải là một khoản lớn. Tuy vậy, thuế 
đất thực sự lại là một gánh nặng và sở điĩ có điều này là do nhiều 
khoản phụ thu và các khoản phí giao tế ứng xử. Mặc dù việc áp 
dụng có khác nhau từ vùng này sang vùng khác, trong một vài 
trường hợp, việc thêm vào những khoản phí và phụ thu đã tăng 
các khoản thuế phải thu lên khoảng một trăm tu (đấu) một kyol 
(kết), một khoản tương đương với nửa vụ mùa. Trên hết, các viên 
quan có thể đánh thuế lên những cánh đồng bị bỏ hoang và họ 
thường tính toán sao cho các khoản tiền phải trả thuộc vào những 
khoản cố định để họ có thể lấy xài những nguồn quỹ công cộng 
nhằm vào những mục đích riêng tư. 

Đối với thuế định (quân bố), định mức phải trả là một tấm vải 
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(pìl thất) trên mỗi tráng đỉnh. Ắt hẳn là tỉ lệ trên đã cắt giảm 
xuống còn phân nửa Đại đồng pháp, nhưng một pïi (thất) trị giá 
tương đương với sáu £⁄ (đấu) lúa, vì thế thuế đinh đã tăng thêm 
khoảng một phần ba nghĩa vụ nộp thuế bình quân. Hơn nữa, như 
trên đã nói, luôn luôn có những dạng ăn chận, chẳng hạn như 
việc đánh thuế vải lên những thành viên gia đình đã qua đời. 
Thật sự, vì thuế quân sự liên quan đến sự sản xuất vải của chính 
người nông dân, vì vậy có lẽ nó còn nặng nề hơn cả thuế ruộng 
đất. 

Cuối cùng dưới hệ thống cho vay thóc (hwan'gok-hoàn cốc), 
thóc ấy từ các kho thóc quốc gia đem cho vay vào đầu xuân, sau 
đó được hoàn trả vào vụ mùa với mức “phí hao hụt” 10%. Điều 
này mới nghe tưởng chừng như đem lại lợi ích cho người nông 
dân bị áp bức nặng nể, nhưng thực ra nó lại là một công cụ cho 
vay nặng lãi và sự lạm dụng của hệ thống cho vay thóc ngày càng 
trắng trợn hơn trong ba thứ thuế. 

Bọn quan lại địa phương thực sự làm giàu từ việc áp đặt các 
khoản thuế bất hợp pháp đối với các nông dân. Không chỉ có các 
quan phủ, huyện mà ngay đến cả bọn hương lại (hyangni) có chức 
vụ thấp nhất trong bộ máy hành chính cũng có thể kiếm chác 
được. Để được bổ nhiệm, các hương lại bị yêu cầu phải trả trước 
một số tiển cho quan phủ tại địa phương, cho nên để lấy lại số 
tiên này họ tìm cách dùng áp lực để thu thuế. Dù chỉ là những 
hương lại nhưng họ khoác áo đại điện cho cơ quan chức trách nhà 
nước, vì vậy những người nông dân không thể từ chối các yêu cầu 
của họ. 

Sự mục nát của chính quyền địa phương không những đem đến 
nỗi thống khổ cho nông dân mà còn đe dọa sự ổn định tài chính 
của triểu đình trung ương. Chính phủ phần ứng bằng cách gởi các 
quan amhaeng ðsa (Ám hành ngự sử) đến truy xét các bọn quan 
lại tham ô. Nỗi sợ về việc bí mật tuần hành của quan ám hành 
ngự sử cũng hạn chế phần nào tệ nạn trên, nhưng đó không phải 
là phương cách hữu hiệu để triệt tận gốc nạn tham nhũng tràn 
lan. 
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NHỮNG BIẾN ĐỘNG TRONG HỆ THỐNG ĐỊA VỊ YANGBAN 


Nhìn chung, nhà nước trong triều đại Chosön được thiết lập cơ 
cấu theo một xã hội phân hóa cao với tâng lớp yangban chiếm ưu 
thế. Nhưng trên thực tế cơ chế đó không bao giờ vững chắc như 
nó thường tỏ ra như thế. Có nhiều nguyên nhân để giải thích điều 
này. Nhưng nói chung chúng ta nên nhớ rằng một xã hội giống 
như một bộ phận hữu cơ sống biến đổi liên tục và luôn có sự tác 
động qua lại giữa cá nhân và tập thể. Tuy nhiên, xã hội Chosön 
đôi khi dường như tỏ ra trì trệ, khi triểu đại càng kéo dài thì biến 
đổi rõ ràng xảy ra theo nhiều phía, trong đó một vài thay đổi 
mang ý nghĩa như mệnh trời đã định. 

Một hiện tượng chính có thể thấy được từ thời kì đầu triều đại 
là nhiều cá nhân trong dòng đõi yangban không thể duy trì được 
địa vị của họ. Nhóm đông đảo nhất thuộc hạng này được gọi là 
những yangban “thất thế”. Những người này được xem là có lai 
lịch thuôc những đòng tộc yangban tốt không chê vào đâu được 
nhưng việc công nhận địa vị họ trong xã hội yangban bấy giờ bị 
lụi đi. Những người này chủ yếu sống ở những khu vực nông thôn 
và đã từ nhiều thế hệ không thể đỗ các kì thi tuyển quan chức 
của triều đình hoặc thuộc điện được bảo đảm bổ nhiệm làm quan. 
Và đồng thời họ đã bị mất đi một phần hay mọi hậu thuẫn kinh 
tế vốn để đáp ứng được những yêu câu tối thiểu nhất của lối sống 
theo phong cách thượng lưu. Những yangban thất thế như vậy, 
may mắn nhất, thì còn rơi vào địa vị hào trưởng địa phương. Một 
số khác buộc phải biến thành những nông đân sản xuất nhỏ. Số 
người này được gọi là những người chanban (tàn ban), yangban bị 
“tàn đời” và con số này ngày càng tăng lên. 

Đồng thời sự phân biệt giữa con cháu đòng đích hoặc dòng thứ 
(söja) dần dần bị phá bỏ đi. Những söja đều có cơ hội để tham dự 
vào các kì thi tuyển chọn quan chức triểu đình đầu thế ki XVII. 
Trong giai đoạn sau của thế kỉ XVII, vua Chongjo đã bổ nhiệm 
những vị này làm những người chủ biên các công trình biên tập 
tại Thư viện Hoàng gia (Kyujanggak-Khuê Chương các). Những 
người thuộc thành phần trung lưu (chungin) cũng vậy, đặc biệt lớp 
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hậu duệ con cháu của các chuyên gia kĩ thuật ở thủ đô đang nâng 
cao dần địa vị của họ. Không những các thông địch viên có thể 
mở rộng tầm nhìn qua việc tiếp xúc với một nền văn hóa mới 
trong các chuyến công du sang Trung Quốc mà họ còn góp nhặt 
của cải làm giàu thông qua các hoạt động mua bán riêng của họ 
và nhờ vậy họ đang bành trướng ảnh hưởng của mình trong xã 
hội. Và những phần tử khác trong thành phần trung lưu (chungin) 
chẳng hạn như những viên ký lục trong các cơ quan triều đình, 
đang gia nhập chung với những viên chức chuyên nghiệp này lại 
để đòi hỏi địa vị trong xã hội Chosðn xứng với kĩ năng cho phép 
của họ. 

Một khía cạnh thay đổi nữa trong các mối quan hệ giai cấp 
trong xã hội là sự lớn mạnh của giới quý tộc ở tỉnh lẻ, luôn hưởng 
ít đặc ân hơn những vị tại chốn kinh thành, chẳng hạn con số thí 
sinh thi đỗ các kì thi đình tuyển chọn quan chức từ tỉnh Pyðöng 
yang (Bình Nhưỡng) thuộc miền tây bắc của nhà nước Chosðn 
tăng lên rất nhanh, đến độ số người đỗ đạt trong một hạt không 
lớn tại Chongju nhiều hơn bất lỳ một hạt nào dù ở miền bắc hay 
miền nam. Chắc chấn rằng, những vị này sẽ gặp rất nhiều khó 
khăn để lập nên nghiệp lớn trong triều đình trung ương. Nhưng 
một biến đổi về mặt xã hội trong những lĩnh vực chính đang xảy 
ra trong hệ thống địa vị xã hội truyển thống trong nhà nước 
Chosðn. 

Các yếu tố hiện tại tác động đến cơ cấu cầm quyển của 
yangban cũng nảy sinh từ nền tảng của xã hội Chosðn. Trên thực 
tế, nhiều nông dân đã trở thành các trại chủ giàu có, chiếm được 
của cải vật chất trong xã hội yangban, thế nhưng với sự bành 
trướng sở hữu đất đai của hoàng tộc và những dòng họ ngoại 
thích, nhiều nông dân bị cắt giảm đất đai, trở thành lớp tá điển 
bấp bênh. Đồng thời, những người khác mất toàn bộ đất đai và 
phải trở thành những người làm thuê ăn công. Cũng vậy, nhiều 
người bỏ ruộng nương làng mạc ra đi chuyển sang lập nghiệp 
khác, thường làm thợ thủ công hay thợ mỏ. Trong trường hợp thợ 
mỏ, thỉnh thoảng nảy sinh việc thành lập một số cộng đồng mới 
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có các phiên chợ định kì phục vụ cho họ. 

Dù bị mất đất nhưng những nông dân tự do không còn bị phụ 
thuộc nữa vì chế độ nô tỳ dần dần biến mất. Số lượng nô tì đã 
giảm từ 350.000 người vào thế kỉ XXV xuống 200.000 người và 
cuối thế kỉ XVII và từ đầu đến giữa thế kỉ XVIII số lượng n3 tỳ 
giảm sút một cách đáng kể. Đây là sự phát triển đáng kể vì có 
một dấu hiệu lớn trong giới học thuật gần đây trước vấn để tăng 
nô tỳ, tăng đáng kể trong suốt thế kỉ thứ XVII. Nguyên do chính 
giảm số lượng nô tỳ là sự mở rộng chế độ quân dịch. Những người 
nô tỳ dần được phép phục vụ trong quân đội bởi vì rất khó tìm đủ 
số đân thường để đáp ứng nhu cầu phục vụ quân đội. Những người 
tòng quân đúng hạn mãn ngũ được trả tụ do nếu qua được kì thi 
kiểm tra kĩ năng quân sự, hoặc cũng đựa nào nền tảng hai thế hệ 
liên tiếp phục vụ cho quân đội. Một số khác chỉ việc mua tự do 
cho chính mình. Đối với những nô tỳ của triều đình, giờ họ không 
còn làm việc cho triểu đình nữa và cũng không phải trả tiền miễn 
giảm lao động, khiến họ trên thực tế cũng được tự do. 

Trước tình hình này, triểu đình quyết định giải phóng nốt số 
nô tỳ còn lại, thế nên vào năm 1801 danh sách các nô tỳ#được 
chính phủ ban lệnh đốt bỏ. Nhưng trên thực tế các nô tỳ ở những 
cơ quan hành chính tại địa phương vẫn chưa được giải phóng và 
sự chiếm hữu nô tỳ cá nhân vẫn còn mãi đến năm 1894 mới được 
xóa bỏ. Dù sao, đây cũng là một sự thay đổi xã hội lớn trong hệ 
thống địa vị xã hội Chosðn truyền thống. 


SỰ THAY ĐỔI HỆ TƯ TƯỞNG VÀ HÀNH ĐỘNG PHẢN KHÁNG 


Các tác động thay đổi trong xã hội Chosön không tránh khỏi 
sự đem đến những thay đổi trong tín ngưỡng và giá trị. Một bằng 
chứng cho thấy điều này là thông qua việc lan truyền đạo Thiên 
chúa rộng hơn đang xảy ra. Trước hết, như trên đã để cập, đạo 
Công giáo đã hấp dẫn nhiều vị yangban, đặc biệt trong số những 
học giả Namin (Nam nhân). Nhưng sau đợt khủng bố Công giáo 
năm 1801, hầu hết những người theo đạo xuất thân từ tầng lớp 
bình đân. Phần lớn họ là nông dân, thợ thủ công, hoặc những 
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người làm nghề buôn bán, thậm chí có một số đáng kể những 
người theo đạo là người làm mướn ăn công, đồng thời số lượng 
phụ nữ tham gia ngày càng tăng. Mặc dù vậy, đạo Thiên chúa 
vẫn là tín ngưỡng của cư dân thành thị hơn là nông thôn. 

Rõ ràng có một điều làm cho đạo Thiên chúa hấp đẫn hơn hết 
đối với người dân Chosðn là sự bình đẳng trước Chứà, giáo lý dạy 
rằng tất cả mọi người đều là con dân của Chúa. Ắt hẳn ấy là một 
kinh nghiệm thật cảm động đối với những người thuộc thành 
phần trung lưu (chungin) và thường dân vì đến giờ họ có thể tự 
liệt mình vào hàng con chiên của Chúa và sùng bái Ngài như 
những vị thuộc giới thượng lưu yangban. Đối với phụ nữ cũng vậy, 
đạo Thiên chúa cũng có một sức hút không kém. Hơn nữa, đối với 
những người đang bị tuyệt vọng, hiển nhiên họ vui mừng tiếp 
nhận những lời rao giảng về Thiên đàng của Chúa. Viễn cảnh về 
thiên đàng đời sau thật sự tạo nên một sự sai khiến mạnh mẽ 
quanh đạo Thiên chúa. Tỏm lại, đức tin nơi đạo Thiên chúa là 
nấm mồ và là bản cáo trạng gay gắt xã hội yangban và các giá trị 
mà nó nuôi dưỡng. 

Chính vì lý do cơ bản này, vì những thách thức của đạo Thiên 
chúa đối với nền tảng tư tưởng Nho giáo đứng sau trật tự xã hội 
và chính trị của nhà nước Chosðn mà một cuộc đàn áp Công giáo 
khốc liệt điễn ra vào năm 1801. Tuy nhiên, khi dòng tộc Andong 
đứng đâu là cha vợ của nhà vua trẻ Kim Cho Sun lên nắm quyển 
rất sớm vào triểu vua Sunjo (1800-1834), đạo Thiên chúa không 
còn bị đàn áp nữa. Sau đó, tòa thánh Vatican bổ nhiệm một vị 
tổng giám mục cho Chosðn. Ba cha xứ người Pháp đến Chosön và 
tín ngưỡng Thiên Chúa giáo bắt đầu được tiếp nhận rộng rãi. 
Nhưng một lần nữa, pyokp'a (Phích phái) Pungyang Cho áp dụng 
chính sách đàn áp; ông là người nắm quyển bính trong triểu với 
tư cách là nhạc phụ của vua đương thời và trong cuộc khủng bố 
đạo Công giáo tiếp theo vào năm 1839, ba vị cha xứ người nước 
ngoài và nhiều giáo dân người Hàn đã bị hành quyết. Vài năm 
sau, một cha xứ người Hàn, Kim Tae-gon được thụ huấn tại trường 


- đồng Macao, đã bí mật trở về nước và bắt đầu cho phép dân nhập 


202 


https://tieulun.hopto.org 


đạo. Ông cố gắng giữ liên lạc với các nhà truyển đạo ở Trung 
Quốc qua đường biển hơn là đường bộ vì lộ trình xa xôi và đầy 
nguy hiểm, nhưng ít lâu sau ông bị bắt và bị hành hình vào năm 
1846. Khi vua Ch'olchong lên kế vị (1849-1863) dòng họ Kim 
Andong lại lên nắm quyển, nên chính sách chống Công giáo được 
nới lỏng. Kết quả là, rất nhiều cha xứ người Pháp đã vào -rhà 
nước Chosðn và số giáo dân tăng lên đến 20.000 người, đồng thời 
nhiều Kinh Thánh và Sách bổn Thiên Chúa giáo được xuất bản. 

Trong khi đó, giai cấp nông đân ngày càng ý thức được nhu 
cầu phải làm chủ vận mệnh của mình trong cái xã hội phải dựa 
vào sự cai trị tổi tệ của giới yangban này và họ bắt đầu áp dụng 
nhiều phương sách để có thể tổn tại được. Điều đầu tiên nên để 
cập đến là sự phát triển của hình thức quyên góp “khế” (kye), một 
hội tự nguyện thành lập nhằm hỗ trợ lẫn nhau hoặc là một loại 
hình giao tiếp xã hội đặc biệt. Trong giai đoạn đầu phát triển, 
gồm có một kiểu góp tiển kye trong thân tộc được tổ chức giữa 
những người cùng niên giáp, trong các dịp cưới hỏi, tang ma; và 
kiểu góp tiển kye giữa hàng xóm láng giểng cũng là hình thức 
phổ biến dưới hình thức những sự thỏa thuận như vậy. Người ta 
biết rằng nhiều gia đình yangban giàu có cũng tham gia các hình 
thức kye như trên. Nhưng sau đó, một hình thức khế khác (kye) 
được thành lập nhằm vượt qua khó khăn về kinh tế thông qua 
việc góp vốn. Một kiểu kye nữa giống như vậy được thành lập để 
sửa chữa một hồ chứa nước cần thiết cho mọi người, để nộp thuế 
vải quân dịch, hoặc để mua bò hay công cụ lao động được dùng 
chung. : 

Mối quan tâm lớn của nông dân đến khoai tây và khoai lang 
cũng là một hiện tượng liên hệ mật thiết đến đời sống của đân 
làng ở thời kì này. Một giống khoai lang được một vị quan đem về 
Chosðn từ đảo Tsushima vào năm 1768 sau một chuyến ngoại giao 
sang Nhật, sau đó khoai lang được nhiều người dân cần cù nỗ lực 
và khuyến khích trồng nhiều nơi đến độ nó trở thành thực phẩm 
phụ quan trọng trong chế độ ăn uống của người Hàn. Tuy vậy, 
khoai lang không dễ trồng ở Chosön nên giống khoai lang trắng 
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được trồng rộng rãi hơn kể từ lúc nhập về từ Trung Quốc vào 
khoảng năm 1840. 

Mặc dù tự nỗ lực hết sức để vươn lên, cuộc sống của những 
nông dân tá điển trên nhưng miếng đất nhỏ hẹp vẫn nghèo đói. 
Trong những năm mất mùa, nhiều người bị đói kém và liàng trăm 
người bị chết đói. Bị buộc phải rời khỏi làng, rất nhiều nông dân 
phải sống lang bạt. Nhiều người phải kiếm sống bằng cách đốt 
rừng làm rẫy ở các miền cao. Họ sống rày đây mai đó, đốt cỏ và 
làm rẫy, nhưng vì vụ mùa thất bát và cuộc sống rất đỗi khó khăn 
trong tình trạng bi đát như vậy, khiến người ta không lấy gì ngạc 
nhiên khi có một số nông đân đi tản vượt qua biên giới Chosðn 
vào địa phận Chientao (Trân đảo) (tiếng Hàn: Kando-Gián đảo) 
của Mãn Châu hoặc vùng ven biển Viễn Đông của Nga ngày càng 
nhiều. 

Nỗi thống khổ và sự bất mãn của giai cấp nông dân bắt đầu 
bộc phát ngấm ngắm. Một trong những cách biểu lộ ấy là sự xuất 
hiện lặp đi lặp lại các biểu ngữ (thường được treo trên cây) hay 
trên tường ở mọi nơi. Một trong những vụ chống đối điển hình 
nhất là việc treo biểu ngữ ở Chongju vào năm 1826. Nội dung của 
biểu ngữ nhiếc mắng sự thối nát và lạm dụng của triểu đình, bị 
coi là quá loạn phép, khiến Chongju bị hạ bậc trong quyển hạn 
hành chính và phải cải tên mới. Sự kiện này cùng nhiều việc 
khác tương tự giúp ta thấu hiểu tâm tư của người đân trong giai 
đoạn này. 

Trước những bối cảnh dẫn tới sự bất mãn như vậy, có thể hiểu 
rằng các cuộc chống đối của nông đân không còn thụ động nữa. 
Đầu tiên, nhiều nông dân thành bọn đạo chích, chuyên phá rối sự 
yên bình của công chúng. Những toán cướp này lộng hành khắp 
các xóm làng và hoạt động tới lui khắp dọc theo bờ biển, dần dà 
những người sống bất chấp pháp luật này sắp xếp có tổ chức hơn 
và sức phá hoại nhiều hơn trước do các toán cướp nhỏ hợp nhất 
lại thành những lực lượng hùng mạnh hơn. 

Bấy giờ một làn sóng nổi dậy bất ngờ nổ ra, lẽ tự nhiên chủ 
yếu là của giai cấp nông đân. Tuy nhiên, thông thường thì họ 
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được lãnh đạo bởi những vị yangban hất mãn, những người 
yangban bị thất sủng và nhiều người chống đối tại địa phương 
nên đần dà biến thành các cuộc nổi đậy với qui mô lớn. Đây là 
trường hợp nổi đậy của Hong Kyong-nae vào năm 1811. Là một 
yangban thất thời xuất thân từ tỉnh Bình Nhưỡng, Hong Kyong- 
nae đã liên kết với những vị khác, đại điện cho những phần tử 
không chịu sự tác động của địa vị xã hội hiện tại trong khu vực 
của ông. Lấy danh nghĩa phải chấm dứt nạn phân biệt đối xử đối 
với các thần dân ở Bình Nhưỡng, họ quyết định cố đạt được mục 
đích của họ bằng vũ lực. Ngay vào thời điểm này, nhân dân ở 
Bình Nhưỡng lại đang tức tối trước sự đói khổ và nhiều người dân 
sống lang thang không một mũi đất cắm dùi. Vì nguyên do này, 
trong số những người lao động tập hợp lại để làm mỏ, Hong 
Kyong-nae và những đồng sự của ông hợp lại và huấn luyện lực 
lượng ô hợp này để dấy cờ khởi nghĩa. Chẳng bao lâu sau, họ đã 
làm chủ toàn bộ khu vực phía bắc sông Chongch'on, nhưng cuối 
cùng họ bị quân triêu đình đánh bại và bị đẩy lùi về phía thành 
Chongju, tiếp tục cố thủ thêm vài tháng nữa. Tuy nhiên trong 
trận chiến cuối cùng giữ thành, chính Hong bị giết nên cuộc khởi 
nghĩa bị đẹp tan. 

Tuy cuộc khởi nghĩa của Hong bị đàn áp, nhưng kết quả là chỉ 
khơi thêm sự bất mãn sâu sắc của quần chúng nhân dân. Có tin 
đồn khắp nơi cho rằng Hong Kyong-nae vẫn còn sống và trong 
hàng mấy năm trời, những cuộc nổi dậy nhỏ không ngừng nổ ra 
trên khắp đất nước. Trong số đó cuộc khởi nghĩa ở Chinju năm 
1862 là sự kiện diễn ra nghiêm trọng nhất. Không thể chịu đựng 
nổi sự bóc lột tàn nhẫn của những quan võ chỉ huy ở tỉnh, quần 
chúng đã tự vũ trang tầm vông vót nhọn và nổi dậy dưới sự chỉ 
huy của một nông dân xuất thân từ thành phần yangban bị thất 
thế. Những người nổi dậy đã giết các viên chức hành chính địa 
phương, nổi lửa đốt các cơ quan triều đình và phá hoại đáng kể. 
Tuy cuộc khởi nghĩa Chinju cũng bị đàn áp nhưng nó đã kích 
động các cuộc nổi đậy tương tự liên tục. Làn sóng nổi dậy lan 
tràn khắp nơi trên đảo, thậm chí cả các ngư dân trên đảo Cheju 
cũng nổi dậy chống lại chính quyển địa phương. Những cuộc khởi 
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nghĩa này phần lớn mang tính cách tự phát, đồng thời nguyên 
nhân và mục tiêu của các cuộc khởi nghĩa còn mang tính cục bộ. 
Chúng báo trước một cuộc cuộc nổi đậy trên qui mô toàn quốc đe 
đọa lật đổ một triểu đình đã mục nát. 

Chính đạo Thiên chúa đã truyền bá tín ngưỡng của nó ở khu 
vực kinh đô và Tonghak (Đông học) được nuôi dưỡng ở thôn quê. 
Do những thống khổ, mà người nông dân phải chịu đựng trong xã 
hội, có địp được bày tổ thông qua một phong trào tôn giáo, gọi là 
Tonghak (hay “Đông học”). Đông học bắt đâu được Choe Che-u 
(1824-1864) nghiên cứu sáng lập kể từ năm 1860. Mặc dù ông đã 
nghiên cứu chọn lọc những tỉnh hoa của các quan điểm Nho-Phật- 
Lão để chống lại “Tây học” (Thiên Chúa giáo) bằng “những học 
thuyết phương Đông”, học thuyết của ông cũng bao hàm những 
yếu tố của đạo Thiên chúa và cũng mang các đặc tính của các tín 
ngưỡng Shaman giáo phổ biến. 

Choe tin vào sự hợp nhất giữa con người và đức Chúa, con 
người và. Đấng tối cao là một và có đồng linh tánh. Ông thuyết 
rằng linh hồn của con người là bản sao của Chúa và phục vụ cho 
nhân loại tức là đang phụng sự Chúa. Theo quan điểm của ông, 
tất cả mọi người đều bình đẳng dù thuộc bất kì địa vị hay giai cấp 
nào trong xã hội và đây là nguyên do cơ bản khiến học thuyết của 
ông ta được giới nông dân bị áp bức nghênh đón. Một yếu tố khác 
khiến nông dân chấp nhận Đông học là nó kết hợp với những tập 
tục như đọc bùa chú kinh kệ và tôn thờ những vị thần núi, các 
khía cạnh của tín ngưỡng Shaman giáo truyền thống mà nông 
dân chẳng khó khăn cũng có thể hiểu được. 

Tonghak không chỉ đơn thuần là một phong trào tôn giáo mà 
nó còn là một phong trào xã hội, chủ yếu quan tâm đến nông dân 
và những điều kiện sống tốt hơn của dân làng. Tonghak kêu gọi 
tăng cường sức mạnh dân tộc và đảm bảo sinh kế cho người dân 
và kêu gọi cải đổi chính quyển đang mục nát. Hơn nữa, Đông học 
tiếp tục khẳng định thời thế sắp sửa đổi thay và đã sắp đến ngày 
đạt được những mục đích này. Điều này khiến chính quyển phải 
cảnh giác về sự phổ biến rộng rãi của tín ngưỡng Tonghak. Vì vậy 
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vào năm 1863 Ch'oe Che-u bị bắt vì tội mị dân và gieo rắc bất 
hòa trong xã hội và ông đã bị hành quyết vào năm kế tiếp. Việc 
ông bị ra tòa và bị xử tội tử hình khiến nhiều tín đổ của ông đã 
bỏ trốn lên núi và sự ảnh hưởng của Tonghak tạm thời lắng 
xuống. Nhưng sự bất mãn của giai cấp nông dân, số ủng hộ 
Tonghak vẫn không suy giảm và tín ngưỡng Tonghak lại sớm hồi 
sinh, truyền thêm vào một sinh khí mới. 


SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NỀN VĂN HÓA DÂN GIAN 


Sau truyền thống Sirhak (Thực học) của thế kỉ XVII-XVHI là 
những thành tựu mới trong nền học thuật vào thế kỉ XIX. Sự thúc 
đẩy cơ bản trong các nỗ lực khoa học đều như nhau, đó là một nỗ 
lực tìm biện pháp đối phó với những tệ nạn của thời bấy giờ bằng 
cách truy tìm lại căn nguyên của chúng trong quá trình lịch sử 
Chosön. Nhưng các học giả Chosön thế kỉ XIX nhận thấy sự cấp 
thiết phải áp dụng kết quả nghiên cứu của họ để giải quyết các 
vấn để bức xúc cần sự thay đổi căn bản của triểu đại. Vì vậy nên 
học thuật của họ đã phục vụ cho việc nối kết tư tưởng Sirhak với 
tư tưởng “khai sáng” vào cuối thế kỉ. 

Khía cạnh đáng lưu ý của nền học thuật vào thời kì này là nỗ 
lực tìm ra một cơ cấu chung. Vào đầu thế kỉ XIX, tư tưởng của 
Chong Yag-yong, học giả tổng hợp của toàn bộ học thuyết Sirhak 
bấy giờ suy nghĩ đã chín, nên dưới triểu vua Sunjo xuất hiện hai 
bộ biên tập như bách khoa toàn thư nhan để: “Imuớnsim nyuÈ 
chỉ” (Lâm Viên thập lục chí) của Sö Yu-gu (Từ Hữu Cư: 1764- 
1845) và “Oju yoăn mun changjoăn san)go”" (Ngũ Châu diễn uăn 
trường tiên tán cảo) của Y¡ Kyu-gyðng (Lý Khuê Cảnh: 1788- 
1856). Sö (Từ Hữu Cư) viết về nông nghiệp một cách toàn điện 
nhất nhưng cũng để cập đến mọi lăng kính của cuộc sống trong 
xã hội Chosðn, từ hoạt động hàng ngày đến sản lượng kinh tế, 
đến vấn 'để giải trí và đời sống tỉnh thần của giới thượng lưu 
yangban. Tác phẩm kết tập lớn hơn của Yi (Lý Khuê Cảnh) là 
một bộ sưu tập đổ sộ và sự nghiên cứu tỉ mỉ đữ liệu của hầu hết 
mọi nỗ lực học thuật. Kịp đến sát cuối triểu đại năm 1908, một 
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nhóm học giả đã hoàn tất văn bản có mở rộng bổ sung của bộ 
sách thuộc cuối thế kỷ XVIII là “Tongguk mun hờn pigo” (Đông 
Quốc uăn hiến bị khảo), kiến giải sâu rộng thời kỳ từ cuối thế kỷ 
XVIII một tác phẩm có thể gọi là một bộ sưu tập bách khoa về 
những tài liệu để nghiên cứu về Korea truyền thống. Vào năm 
1865, một nhóm học giả khác biên soạn bộ “Taœe/ðn tóng pyön” 
(Đại Điển thông biên), tu chính một cách có hệ thống bộ luật 
hành chính nhà nước. 

Một tính chất khác của nền học thuật vào thế ki XIX là 
phương pháp nghiên cứu khoa học. Mối quan tâm lớn của Yi Kyu- 
gyöng đến việc minh chứng các cứ liệu mà ông đã sử dụng, sự cố 
gắng thẩm tra hiệu quả nghiên cứu đã được ghi nhận, nhưng Kim 
Chöng Hui (Kim Chính Hy: 1786-1856) là người tiên phong áp 
dụng phương pháp này. Ông đã áp dụng phương pháp tiếp cận 
trong một trường phái thực nghiệm của nhà Thanh và ông vốn 
rất nổi tiếng nhờ vốn hiểu biết uyên thâm của ông về những dấu 
khắc trên bia lịch sử. Một tác phẩm tiêu biểu cho sự nghiên cứu 
thấu đáo tường tận của ông là “Kừmsðk kuaan nok” (Kim Thạch 
quá nhãn lục), một công trình nghiên cứu về hai phiến đá tưởng 
niệm được dựng lên bởi vua Silla Chinhung vào giữa thế kỉ VI khi 
ngài đang tuần du trên những vùng biên giới rộng lớn của vương 
quốc. Trong lĩnh vực vẽ bản đổ, Kim Chong Ho đã hoàn tất 
Tuaedong yðjido (Đại Đông dư địa đồ) vẽ chỉ tiết nước Chosðn vào 
năm 1861 trên cơ sở trực tiếp quan sát vị trí địa lý trên toàn bán 
đảo Hàn. 

Một điểm quan trọng được ghi nhận tiếp theo là số học giả 
xuất hiện thời ấy thuộc thành phần những yangban thất thời và 
từ thành phần trung lưu (chungin) và tác phẩm °của họ chứa 
những quan điểm phản ánh những mối quan tâm đến thành phần 
xã hội mà họ đã xuất thân. Nổi bật trong số này là nhóm Ch'oe 
Han-gi (1808-1875) một học giả xuất thân từ một yangban thất 
sủng. Trong một tác phẩm tiêu biểu hoàn thành vào năm 1860, 
“Tniöồng” (Nhân chính) ông tranh luận rằng cách phục hồi một bộ 
máy chính quyển hiệu quả là phải thông qua sự tuyển chọn hợp lý 
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quan lại và tiến cử những bậc hiển tài cho đất nước bất kể họ 
xuất thân từ thành phần yangban, nông dân, thợ thủ công hay 
thương nhân. Ông có một quan điểm rất tiến bộ về lịch sử, khiến 
ông tin rằng rồi đây nhân loại sẽ có một cuộc sống tốt hơn trong 
một thế giới văn minh hơn. Vì thế ông thúc giục nước Chosðn nên 
bỏ chính sách cô lập của mình, mở cửa và hòa nhập với các nước 
khác trên thế giới. Chloe Song-hwan là một chungin chủ trương 
canh tân và hợp lý hóa của bộ máy chính quyển trong một tác 
phẩm có tên là “Komun pinyak” (Cố uấn bị lược). Trong số những 
luận điểm mà ông ta trình bày có phần để nghị rằng tập tục cổ 
truyền bắt buộc huy động thường dân đi phu để tham gia xây 
đựng những công trình của triểu đình nên được thay thế bằng hệ 
thống lao động tiền lương công nhật, đồng thời thuế nên được nộp 
bằng tiền chứ không bằng hiện vật. 

Kịch lịch sử viết về vấn để xã hội được sáng tác bởi nhiều 
người yangban thất thế thuộc đòng con thứ (Soja) cũng đã xuất 
hiện. Tác phẩm Hoa hướng dương, được biên soạn vào năm 1859, 
của những tác giả phải chịu khổ sở hèn kém đo là con thứ, nên 
trong tác phẩm kêu gọi phải chấm đứt sự phân biệt đối xử đối với 
họ. Trước đó vào năm 1848, tác phẩm “Yðn/o kuigam” (Duyện tào 
quy giám) đã được xuất bản. Trong bối cảnh thế kỉ trước, quyển 
sách chủ yếu được viết bởi một người xuất thân từ thành phần 
hương lý, tác phẩm này bàn luận rằng hyangni (hương lý) và 
yangban đều cùng huyết thống họ hàng nên cân phải được ghi 
nhận đối xử như nhau. Hơn nữa, trong những tác phẩm như “Ho 
San oegi” (Hồ San ngoại kỷ) của Cho Hui yong (1789-1866), một 
họa sĩ, một nghệ nhân thư pháp và một nhà văn nổi tiếng, “Du 
hành trên các nẻo đường” do một viên thư lại triểu đình sáng tác 
và “Hujo ilsa” (Hy triêu nhất sự), tác phẩm của một yangban 
nghèo khó, người ta đã thấy ở đó chân dung cuộc đời của những 
bậc anh tài vượt trội hoặc những người có nghĩa cử đáng khâm 
phục xuất thân từ thành phần thấp hèn trong xã hội khiến họ 
không được công nhận, được ghi nhận trong những bộ biên tập 
theo thông lệ truyền thống. Đại điện cho một hiện tượng mới 
trong công tác biên chép sử ở Chosön, tất cả những tác phẩm này 
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đêu phản ánh những biến đổi xã hội trong thời kì đó. 

Một tác phẩm tiêu biểu của nền văn học Chosðn Kagok 1uờilyu 
(Ca khúc nguyên lưu), một tuyển tập chủ yếu là thơ sijo đẩy ấn 
tượng, ra đời vào 1876. P'ansori một dạng “ca kịch tự sự” là một 
thành tựu nổi bật nhất trong văn học Chosðn vào thời kì này. 
Plansori là những câu chuyện được các nghệ sĩ chuyên nghiệp hát 
xướng biểu diễn ngoài trời trước khán giả thưởng thức trong 
nhiều giờ liền. Nguồn gốc của thể loại plansori có thể truy ngược 
lại thời gian khá lâu, nhưng chỉ nở rộ vào thế kỉ XIX khi các 
nghệ sĩ bậc thầy phổ biến nó rộng khắp nhất từ trước đến giờ. 
Những lời lẽ trữ tình của các nghệ sĩ biểu điễn p'ansori, phóng 
tác theo những quyển tiểu thuyết viết bằng tiếng Hàn trước kia 
và phần cuối gồm một tiết mục có 12 trích đoạn ngắn được sáng 
tác. Người đóng góp nhiều nhất vào sự phát triển của tập p'ansoni 
này là Sun Chae-hyo (1812-1884), người đặt dấu ấn sáng tạo 
riêng mang tính lịch sử của mình bằng thổi vào những từ bình 
thường những dòng thơ đầy truyền cảm. Nguyên bản của p'ansosi 
bao gồm những đoạn văn trào phúng đả kích giới yangban, vì vậy 
pansori thực sự là một phương tiện dành cho các nghệ sĩ biểu 
diễn cũng như công chúng đến nghe để họ có trút đi bao nỗi ưu 
phiền trước những bất công trong xã hội Chosön ở giai đoạn mạt 
kỳ. 

Những tác phẩm văn chương được sáng tác bằng tiếng Hàn 
bởi những người thuộc giai cấp bình dân đã bắt đầu khởi sắc và 
bây giờ thực sự rộ nở. Vào năm 1857 việc biên tập Punggyo 
samsðn (Phong dao tam tuyển) đã hoàn tất. Nó bao gỗm các tác 
phẩm của nhà sư, phụ nữ và những bài thơ của tổng cộng đến 
khoảng 300 tác giả khác nhau. Những nhà thơ này đã hợp lại 
thành “Sisa” (Thi xã) và nhóm nổi tiếng trong số này có cả Chang 
Chi-Wan, một chungin. Những sáng tác của những nhà thơ trào 
phúng như Kim Sakkat cũng cho ta hiểu được về bản chất văn thơ 
bằng tiếng Hàn được sáng tác trong giai đoạn này. 

Tuổng, một hình thức kịch nhấm vào tầng lớp bình dân, cũng _ 
phát triển nở rộ trong thời gian này. Những điệu múa thong thả, 
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bài hát và thể loại văn kể chuyện, kịch hóa trang mặt nạ bao 
hàm những yếu tố mang tích shaman giáo và điều này thu hút 
được đông đảo khán giả quần chúng đến xem. Hơn nữa, những 
vần thơ châm biếm trong thể loại văn kể chuyện thường đả kích 
châm biếm giai cấp yangban, như trong trích đoạn này trong một 
vở kịch Suyðng yayu (Thủy Doanh dã du) được một giao long hát. 

Tu sẽ ăn sống chúng khi triều hạ. 

Chén no say trong lúc triều cường 

Ta sẽ nhai.sống mọi ông chủ yangban 

Và ta sẽ ăn một lần nữa, hãy nhìn ! 

Ta hóa thành rồng cưỡi lên ngôi Thượng đế. 


Các bức họa của các học sĩ theo trường phái trừu tượng xuất 


phát từ bút pháp thư pháp là thể loại nổi bật của #iai đoạn này. . 


Kim Chung Hui (đã để cập trong phần trên về nền học thuật thực 
tiễn của ông) là họa sĩ nổi tiếng nhất về trường phái này và trong 
tác phẩm “Sehan ío” (Tuế hàn đồ) nổi tiếng của ông, người ta 
không những có thể nhìn thấy một phong cảnh thật sự của 
Chosðn mà còn thấy được một chân dung của một mảng thế giới 
khác được lý tưởng hóa. Bức Hoa lan của Taewongun và 
MinYong-ik cũng minh họa cho lối biểu hiện ấy. Xu hướng thiên 
về sự miêu tả mang tính cách chủ quan không những giới hạn ở 
giới trí thức yangban mà còn phổ biến trong cả giới họa sĩ chuyên 
nghiệp được triểu đình tuyển dụng, đến độ nó trở thành khuynh 
hướng chủ đạo trong thời kì này. Hơn nữa, đường như khuynh 
hướng trước kia thiên về nét tự nhiên trong tranh phong cảnh và 
tả chân các cảnh vật hàng ngày đã được lôi cuốn do sự “3 triển 
của trường phái biểu hiện mới này. 

Vào cuối thế kỉ XIX, nhân vật nổi tiếng nhất là Chang Sung- 
op (1843- 1897). Họa sĩ được xem là một trong ba danh họa bậc 
thầy của triêu đại này, tức cùng với An Kyon và Kim Hong-Do. 
Thuở nhỏ Chang Sung-op là một đứa trẻ mồ côi, ông ta chỉ học 
vẽ lóm qua các anh nuôi của mình, nhưng tài năng của ông chẳng 
bao lâu được nhìn nhận và ông đã được mời làm họa sĩ cho triểu 
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đình. Dầu là một thiên tài nhưng ông không cẩm cọ vẽ cho bất cứ 
ai mà ông không thích, bất kể địa vị của người đó cao đến bực 
nào, Chang Sung-op nổi tiếng nhất qua bức “Hong baeng mae 
puðng” (Hồng bạch mẫu bình) một bức họa thoáng khơi dậy một 
vẻ đẹp thanh tao về chủ đề đó. 

Trong nghệ thuật thư pháp, phong cách cũ chỉ theo chủ nghĩa 
hình thức đã nhường chỗ cho những kiểu viết chữ mới. Kim 
Chong Huưi, một họa sĩ kiêm một học giả bậc thầy nghiên cứu về 
văn bia, là người nổi tiếng về thư pháp. Ông đã nghiên cứu tác 
phẩm của các nhà thư pháp nổi tiếng trước đây và kết hợp các 
phong cách khác nhau, tạo thành một phong cách rất có hồn, kiểu 
viết chữ này thường được gọi là kiểu viết Ch'usa (Thu sử) theo bút 
hiệu của ông. Và còn rất nhiều bậc kì tài khác đã có những cống 
hiến hết sức to lớn vào nghệ thuật thư pháp. 

Nghề làm mộc cũng phát triển đáng kể. Tủ áo, rương hòm, tủ 
kiếng, ngăn đựng tài liệu, kệ đựng đổ gốm, kệ sách, bàn ăn và 
nhiều mặt hàng gia dụng khác thì nổi tiếng vì sự trang nhã đơn 
sơ không trang trí nên vẫn giữ được nét đẹp tự nhiên của chất 
liệu gỗ. Đồng thời, nhiều mặt hàng thủ công mỹ nghệ cao cấp 
được chế tác từ vật liệu tre, xương và đổ gỗ khẩm xà cừ. 


CÁC CUỘC CẢI CÁCH VÀ CHÍNH SÁCH CÔ LẬP 
CỦA TAE WÖN-GUN 


Vua Kojong (Cao Tông: 1864-1907) kế vị vua Ch'ol chong vào 
năm 1864 khi ông vừa mới 12 tuổi, nên mọi quyển lực đều tập 
trung vào tay của người cha tham lam là Yi Ha-Ũng (1821-1898) 
mà lịch sử biết đến tên ông với tên là Tae Wðn-gun (Đại Viện 
Quân). Triểu đại Tae Wðn-gun phải đối mặt với sứ mệnh khôi 
phục lại triểu đình đang sa sút và phải đương đầu với hai mối 
hiểm họa, bạo loạn bên trong và nạn ngoại xâm. Thực sự trong 
suốt thập niên 1864-1873 ông dồn sức lực để song song tiến hành 
“khôi phục đất nước” của triều đình như cuộc phục hưng Tung-chih 


(Đồng Trị) của nhà Thanh Trung Quốc. 
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nhằm mục đích tăng cường quyển lực hoàng gia bằng cách đánh 
vào tài sản các đòng họ quyền thế đã lũng đoạn hoàng tộc cai trị 
đất nước từ năm 1800. Với mục đích này, ông bổ nhiệm quan lại 
cao cấp theo công trạng bỏ qua bè cánh và thành phần gia đình 
và tăng cường luật lệ bằng cách kết án tử hình hoặc lưu đày các 
quan lại tham nhũng. Ý thức được giá trị biểu trưng nhằm nâng 
cao uy tín triểu đại của mình, ông ta đã khởi công xây dựng cung 
điện Kyongbok (Cảnh Phúc cung), bị tàn phá trong suốt cuộc xâm 
lược của Hideyoshi vào cuối thế kỉ XVI và chưa được xây đựng lại. 
Ngài hoàn thành công trình này bằng cách động viên các lực 
lượng lao dịch không lương, đánh thêm thuế và bắt dân phải nộp 
nhiều tiển cống hiến. Ngài bổ sung ngân khố bằng cách biến đổi 
thuế quân địch trước nay, chỉ đánh vào dân thường thành thuế 
chủ hộ định mức bằng nhau cho cả dân thường và yangban làm 
giả tiền đồng và đánh nhiều loại mặt hàng kinh doanh. Để làm 
nhẹ bớt gánh nặng kinh tế cho giai cấp nông dân, ông ta tổ chức 
lại hệ thống cho vay bằng thóc bằng cách xây dựng một mạng 
lưới kho thóc khắp địa phương. Để nhằm mục đích cơ bản đánh 
vào tận gốc rễ quyển lực của yangban và cũng vì mục đích tài 
chính, ông ta ra lệnh đóng cửa 47 trong tổng số hơn 600 trường 
Nho giáo vì thiếu nhiều nợ và chiếm nhiều đất đai miễn thuế và 
nô tỳ làm việc cho họ. 

Chính quyển Tae wðn-gun thành công trong việc khôi phục lại 
tất cả quyên lực triều đình và sức mạnh tài chính của bộ máy cai 
trị. Ngài cũng đánh đuổi được xâm lược ngoại bang do tăng cường 
khả năng quốc phòng. Hơn nữa, các cuộc cải cách của ông mang 
tính quân bình chủ nghĩa, mang lại nhiều đặc ân cho những người 
không phải yangban. Điểu này đã làm ông nổi tiếng trong dân 
chúng mặc dù họ cũng phải khổ sở vì những công trình tham lam 
của mình. Tuy nhiên, Taewðn-gun tuy chỉ là người chuyên theo 
chủ nghĩa giáo điều, các phương pháp của ông chỉ mang lại sự 
thay đổi bể ngoài và ông thất bại trong việc tác động đến những 
thay đổi cơ bản trong hệ thống giáo dục, quân sự, kinh tế của 
quốc gia theo phương hướng được các học giả Sirhak để ra. Các 
kết quả cải cách của ông chỉ nhắm vào quyển lợi của giai cấp 
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yangban, đối lập sâu sắc với các nhà Nho trí thức. Điều này biến 
thành yếu tố quyết định, tạo ra những tình huống buộc ông ta 
phải thoái vị vào năm 1878. 

Từ đầu thế kỉ 19, các quốc gia phương Tây đã đến gõ cửa quốc 
gia “cô lập” nay bày tỏ nguyện vọng thiết lập mối bang giao với 
Chosðn. Vì mục đích thương mại khác các tàu buôn Anh và quân 
lính đã xuất hiện ngoài khơi bờ biển Chung chồng từ năm 1832. 
Năm 1846, ba tàu chiến Pháp diễu võ dương oai ngoài bờ biển 
Chung ch'öng, gửi một bức thư cho triều đình rồi bỏ đi. Vào năm 
1854 hai chiến hạm Nga chạy đọc theo bờ biển Hamgyðng giết 
hại và làm bị thương một số người Hàn mà họ gặp. 

Vào tháng 8 năm 1866, một tàu buôn Mỹ, chiếc General 
(Tướng) Sherman đã ngang nhiên chạy vào sông Taedong đến 
Bình Nhưỡng, bị một nhóm quân lính và dân địa phương đốt cháy 
làm thiệt mạng cả thây 24 thủy thủ trên tàu. Năm 1868 một nhà 
thám hiểm người Phổ, Ernst J. Oppert, sau hai năm cố gắng tìm 
kiếm cơ hội buôn bán với nước Chosðn nhưng không có kết quả, 
bèn tiến hành một kế hoạch quái đản nhằm gây áp lực cho Tae 
wön-gun, bằng cách xúc phạm ngôi mộ của cha ông tại Chung 
ch'öng, một tỉnh ven biển. 

Người Hàn đã thấy được điều tất yếu xảy ra ở Trung Quốc sau 
kết quả những mâu thuẫn liên tục với người nước ngoài dẫn đến 
cuộc chiến tranh Thuốc phiện (1839-1842) và chiến tranh mũi tên 
vào 1856-1858, nên chính quyển cai trị Chosön dưới sự lãnh đạo 
của Taewðn-gun, vì vậy đã từ chối thiết lập quan hệ mua bán của 
phương Tây, hy vọng rằng sẽ ngăn chặn được những thảm họa 
như trên xảy đến với Chosðn. Chính quyền cai trị cũng sợ sự lan 
truyền của đạo Thiên chúa. Họ cũng nhận thấy đạo Thiên chúa 
đã lôi kéo được nhiều học giả yangban Namin bất mãn, nhưng sau 
đó đạo Thiên chứa cũng lôi kéo thêm nhiều tín đổ trong thành 
phần trung lưu, giới thường dân, phụ nữ và cả bộ phận đân chúng 
bị áp bức bóc lột. Vào thời kì đầu của triểu đại Taewðn-gun, có 
trên 20.000 tín đổ Thiên Chúa giáo và 12 cha xứ người Pháp đã 
tham gia vào việc bí mật truyền bá tín ngưỡng ở nước ngoài, 
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chính thức gạt ngoài vòng pháp luật này. Ban đầu, Taewoăn-gun 
cũng xử sự ôn hòa với đạo Thiên chúa. Lo lắng trước sự bành 
trướng của Nga về phía Nam, ông thậm chí còn chuẩn y những để 
nghị của đạo Công giáo Chosön nhằm ngăn chặn sự bành trướng 
của quân Nga, bằng cách cầu viện sự giúp đỡ của người Pháp. 

Nhưng cuối cùng, nghe theo lời của những vị quan bảo thủ, 
ông áp dụng chính sách bế quan tỏa cảng, ông ta tiến hành một 
kế hoạch chống đạo Thiên chúa khắp nơi vào đầu năm 1886. 
Trước khi kế hoạch kết thúc, 9 nhà truyền đạo người Pháp và 
trên 8.000 tín đồ người Hàn đã bị lưu đày. 

Nước Chosðn bấy giờ vẫn đóng chặt cửa. Chính sách cô lập 
của Taewðn-gun, đặc biệt, sự khủng bố những người theo đạo 
Thiên chúa đã dẫn đến hai cuộc gây hấn của ngoại bang, những 
cuộc xung đột quân sự với các nước phương Tây. Đầu tiên là cuộc 
xâm lược của quân Pháp vào năm 1866 (Bính Dân dương nhiễu) 
mà việc đàn áp Công giáo đã khơi ngòi cho cuộc gây hấn này. 

Một nhà truyền đạo người Pháp đã thoát được cuộc khủng bố 
ấy, trốn thoát sang Trung Quốc và diện kiến viên chỉ huy người 
Pháp phụ trách khu vực châu Á, thuyết phục họ xuất quân trừng 
phạt Chosðn. 

Sau khi thám sát sông Hàn, viên chỉ huy người Pháp đã tiến 
vào vùng biển Chosðn vào tháng 10 năm 1866 với một đội 7 
chiến hạm và chiếm giữ thủ phủ của đảo Kanghwa, tiến hành 
cướp bóc và mang đi vũ khí cùng tài liệu dự trữ tại đó. Một đạo 
quân Pháp dự tính tiến đến Seoul, tuy nhiên đã bị quân Triểu 
Tiên đánh bại tại một pháo đài trên đất liên đối diện đảo 
Kanghwa. Hơn nữa, các toán quân Pháp được cử đi đánh những 
thành trấn ở cực Nam của Kanghwa cũng bị đẩy lùi. Cuối cùng, 
quân Pháp buộc phải rút lui, không hoàn thành được sứ mệnh của 
mình. 

Năm năm sau vào năm 1871 (Tân Mùi đương nhiễu) cuộc xâm 
lược của quân Mỹ lại nổ ra. Sau vụ phá hủy chiếc tàu General 
(tướng) Sherman trên sông Taedong vào năm 1866 chính quyền 
Mỹ nhất định buộc Chosðn phải mở cảng thông thương mậu dịch, 


215 


đựa vào chính sách ngoại giao ép buộc bằng vũ lực, đã áp dụng 
thành công trong việc chống lại Mạc phủ Tokugawa của Nhật vào 
năm 1854. Sau đó, Mỹ đã cử đội quân đảm trách vào châu Á giữ 
năm chiến hạm ra vào cửa biển Chosðn. Tuy nhiên, trước thời 
gian này, sau kết quả việc xâm lược của Pháp, vua Taewön-gun đã 
cho sửa chữa các công sự ven biển, xây đựng nhiều ụ súng mới, 
đúc nhiều súng thần công và tăng cường phòng thủ. Khi các tàu 
chiến quân Mỹ hung hăng tiến vào eo biển Kanghwa, các khẩu 
pháo biên phòng của Chosðn khai hỏa. Mặc dù hải quân Mỹ đã 
chiếm được các pháo đài ở phía Nam Kanghwa, nhưng trước sự 
chống cự ngoan cường của quân Hàn, rõ ràng chính quyền Chosön 
không chịu nhường bước trước trò bạo lực, nên hạm đội Mỹ rút về 
căn cứ đóng ở Trung Quốc. 

Hai cuộc gây hấn của ngoại bang đã giáng một đòn nặng vào 
chính sách bế quan của Chosðn. Đắc chí trước hai chiến thắng 
với các chiến hạm của Pháp và Mỹ vào năm 1871 Taewðn-gun 
ban lệnh cho dựng những tấm bia đá trên các đường phố chính ở 
Seoul và ở những nơi xung yếu khác trên khắp đất nước, được 
khắc những lời lẽ đẩy chí khí: “Giặc Tây dương đến. Chiến hay 
hòa, hòa là phản quốc!”. 

Chính sách cô lập của Taewðn-gun thực tế bị lỗi thời mù 
quáng vì Trung Hoa và Nhật đã bang giao với phương Tây từ 
những năm 1840 và 1850. Nhưng chính sách của ông được ủng hộ 
bởi phần lớn các Nho gia luôn chống lại tà đạo (đạo Thiên chúa). 
Một nhà tư tưởng lớn, Y¡ Hang-No đã viết điều trần tranh luận 
đứng về phía một nhà Nho chống đối không khoan nhượng vấn để 
ngoại bang xâm nhập. 

Ông khẳng định rằng thiết lập mối quan hệ hòa bình với bọn 
dương nhiễu (“dã man” phương Tây) là đoạn tuyệt với những giá 
trị văn minh vì vậy sẽ hạ nhân cách người xuống như cẩm thú. 
Ông còn để nghị rằng dân địa phương nên thành lập các đội du 
kích hoặc những đội uibyðng (nghĩa binh) chen vai sát cánh cùng 
với quân triều đình chiến đấu chống lại kẻ thù xâm lược. 

Sự thất bại của hai cuộc xâm lược phương Tây vào đảo 
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Kanghwa một phần do sự chống trả quyết liệt của quân Chosðn, 
nhưng cái chính là cả Pháp và Mỹ đều không có mục đích xâm 
lược thực sự. Vào thời điểm đó, quân Pháp bận phải giải quyết 
vấn để thôn tính Việt Nam làm thuộc địa, trong khi lực lượng 
quân Mỹ, sau cuộc nội chiến phải tập trung mở rộng sang miền 
Tây. Tương tự, quân Anh đàn áp các cuộc nổi dậy ở Ấn Độ và 
Nga, đang tiến hành thôn tính vùng duyên hải Siberia nên cũng 
không thể bắt buộc Chosön mở cửa. 

Ngược lại quân Nhật sẵn sàng theo đuổi một chính sách thù 
nghịch với Chosðn. Sau khi đập tan Mạc phủ Tckugawa vào năm 
1867 nhằm khôi phục lại chế độ Thiên Hoàng giới lãnh đạo chính 
quyển Minh Trị áp dụng chính sách xâm lược Chosðn vì nhiều lý 
do: sự cần thiết về chính trị để tìm lối thoát cho giới võ sĩ 
(Samurai) đã bị giải thể, động cơ kinh tế là cẩn tìm một thị 
trường tiêu thụ hàng hóa của Nhật, về chiến lược quân sự, ngăn 
ngừa trước sự xâm lược bán đảo Triểu Tiên của Nga, sự thôi thúc 
của các nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa bành trướng “uy danh Thiên 
hoàng” Nhật ra nước ngoài. Đầu năm 1873, những nhà lãnh đạo 
cực đoan đã tiến hành kế hoạch xâm lược Chosðn. Thực vậy, ý đồ 
xâm chiếm Korea của Nhật đã rõ, vấn để còn lại chỉ là thời cơ 
thuận lợi. 
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0HUƯN6 13 


SỰ PHÁT TRIẾN CỦA CÁC LỰC LƯỢNG 
KHAI HÓA 


CHÍNH SÁCH KHAI HÓA VÀ PHẢN ỨNG CHỐNG LẠI NÓ 


Bắt đầu từ cuối thế kỉ XVIII, một vài nhà tư tưởng Sirhak tiến 
bộ đã bàn về chính sách mở cửa hướng ra thế giới bên ngoài để 
quốc gia được hưng thịnh và tăng cường các khả năng phòng thủ 
của đất nước. Chẳng hạn một nhà học giả thuộc trường phái Bắc 
học cuối thế kỉ XIX là Pak Che-ga vẫn duy trì quan điểm rằng chỉ 
thông qua việc phát triển các mối quan hệ thương mại với Nhật 
và các nước phương Tây thì Chosðn mới có thể trở thành một 
quốc gia giàu mạnh. Một học giả Sirhak khác, Choe Han-gi đã 
viết Chigu chðngyo (Địa câu điển yếu) năm 1857, một tác phẩm 
dựa trên những tác phẩm cận đại của Trung Quốc, trong đó ông 
cho các độc giả biết về những miền đất phương Tây và để xuất 
rằng Chosðn nên tự mở cửa thông thương với nước ngoài. 

Những bàn luận liên quan đến ngoại thương được trình bày 
cặn kẽ và thậm chí còn mang tính cấp thiết hơn bởi các vị quan 
như Pak Kyu-su và O Kyong-sok, những vị có cơ hội học tập hiểu 
biết về thế giới bên ngoài trong suốt những chuyến công du đi sứ 
sang Trung Quốc. Pak Kyu-su, cháu của học giả Sirhak lỗi lạc Pak 
Chi-won cho rằng Chosön nên mở cửa tiếp nhận những ý tưởng 
và cách thức làm việc phương Tây. O Kyong-sok, một thông dịch 
viên tiếng Hoa thuộc thành phần trung lưu, đã mang về từ Trung 
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Quốc nhiều sách viết về các nước phương Tây và thúc giục đồng 
bào mình đọc nó. Ngày càng có nhiều trí thức trẻ thuộc giới 
yangban ở Seoul hưởng ứng theo lời của họ, vì thế tiếng nói của 
họ thúc giục mở mang quan hệ với phương Tây vang xa hơn và 
cương quyết hơn. Cùng lúc đó các điểu kiện thay đổi tại Chosön 
cũng tạo một môi trường thuận lợi để áp dụng một chính sách mở 
cửa. 

Một trong những thay đổi như vậy diễn ra vào tháng mười hai 
năm 1873, khi Taewðn-gun, người kiên quyết theo chính sách cô 
lập cuối cùng cũng đã nới lỏng tay cương sau mười năm nắm 
quyền lực. Thực ra, ông bị cưỡng bách làm như vậy bởi áp lực của 
các sĩ phu, những người mà ông cực lực chống đối cũng như họ tộc 
mới nổi lên của Mẫn Phi. Taewðön-gun, để tâm đến những sự lạm 
dụng đã phát triển uy lực của đòng họ Kim Andong đã sắp xếp đề 
cho vị vua trẻ lấy công nương họ Min (Mẫn) Yohung, một họ ít có 
mối liên kết chính trị với những nhân vật quyển thế. Tuy nhiên, 
vua Kojong là một vị vua nhu nhược và dễ bị hoàng phi lôi kéo. 
Khi một Nho quan tên là Ch'oe Ik-hon đâng sớ lên vua tố cáo 
Taewðn-gun, vua và hoàng phi nhân cơ hội này buộc ông phải từ 
quan. Việc bắt đầu cương quyết bảo vệ cho chính sách cố lập càng 
tự nhiên khiến xúc tiến nhanh hơn việc bãi bỏ chính sách biệt 
lập của Chosðn. 

Nhận thức về các điểu kiện thay đổi diễn ra ở Chosön, chính 
quyển Nhật chớp lấy thời cơ ép buộc ký một hiệp ước thương mại 
với nhà nước Chosön, sẽ tiến xa hơn thành những âm mưu xâm 
lược của Nhật. Để đạt được mục đích cuối cùng này, Nhật đã công 
khai đối đầu với nước láng giểng của mình bằng cách gây ra sự 
kiện Unyð vào năm 1875. Tàu chiến Unyð của Nhật được phái 
đến đảo Kanghwa (Giang Hoa), bất ngờ nổ súng bắn vào những 
người bảo vệ trên mũi đông nam của đảo. Mặc dù triểu đình Nhật 
buộc tội Chosðn đột kích vào một chiếc tàu đang thực hiện sứ 
mệnh hòa 
bình, trên thực tế viên chỉ huy Nhật đã được chỉ đạo gây nên sự 
kiện này nhằm tạo ra một nguyên cớ. 
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Kế đến vào năm sau, Nhật cử tướng Kuroda Kiyotaka làm đô 
đốc chỉ huy trưởng, thống lĩnh một lực lượng gồm ba tàu chiến và 
bốn tàu chở khoảng tám trăm binh lính đổ bộ xuống bờ biển phía 
đông của đảo Kanghwa, tướng Kuroda yêu cầu Chosön buộc phải 
ngồi bàn đàm phán để ký hiệp ước. Mặc dù đa số các quan đại 
thần của nhà nước Chosðn vẫn duy trì quan điểm bất hợp tác với 
Nhật, Pak Kyu-su thuyết phục nhà vua áp dụng chính sách hòa 
giải. Kết quả là Hiệp ước Kanghwa đã được ký kết vào ngày 22 
tháng 2 năm 1876. 

Hiệp ước Kanghwa là hiệp ước đầu tiên thời cận đại của nhà 
nước Chosðn. Bị buộc ký dưới áp lực của ngoại bang, nó chứa 
những điều khoản không công bằng. Trong mười hai điểu khoản 
của hiệp ước, quan trọng nhất là việc công bố rằng với tư cách của 
một quốc gia tự trị, Chosön có chủ quyển dân tộc bình đẳng với 
Nhật. Mục đích ẩn sau việc tuyên bố độc lập của Chosðn là dọn 
đường cho sự xâm lăng của Nhật không còn sự can thiệp của 
Trung Quốc vì trong lịch sử Trung Quốc từng tuyên xưng quyền bá 
chủ tối cao đối với Korea. Một điểu khoản khác quy định rằng 
Chosðn sẽ mở cảng Pusan cùng hai cảng khác trong vòng hai 
mươi tháng sau khi ký hiệp ước. Thêm vào đơ, hiệp ước cho phép 
Nhật quan sát các vùng duyên hải của Chosðn tùy ý và cho phép 
xây cất nhà cửa cho người Nhật trên các hải cảng đã mở cộng 
thêm một điểu khoản phụ nữa là các công đân Nhật sẽ xử theo 
luật của Nhật, tức quyền lãnh sự tài phán. Một Hiệp ước bổ sung 
và các Quy định về thương mại đã ký vào ngày 24 tháng 8 năm 
1876, trao những đặc quyển kịnh tế cho các thương gia Nhật tại 
Chosðn. 

Mặc dù Hiệp ước Kanghwa dọn đường cho Nhật xúc tiến 
những mục tiêu chính trị, kinh tế và quân sự của mình trên lục 
địa châu Á, nó cũng mang một ý nghĩa trọng đại đối với Chosðn. 
Lần đầu tiên nó đã đưa Chosön ra vũ đài quốc tế và mở cửa ra 
thế giới bên ngoài. Việc giới thiệu nền văn minh phương Tây vào 
Chosðn là một hậu quả tất yếu. Tuy vậy, dân tộc Hàn phải đối 
đầu với một nhiệm vụ song hành là tiến hành hiện đại hóa đất 
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nước và đồng thời đấu tranh để bảo vệ nền độc lập dân tộc. 

Vua Kojong và nhóm quần thần nhanh chóng bắt đầu tiến 
hành những biện pháp đã hoạch định xúc tiến “khai sáng” và tự 
cường cho đân tộc. Trong cùng một năm ký kết Hiệp ước 
Kanghwa, triểu đình đã cử một vị đại thần làm sứ giả đặc biệt 
sang Nhật để quan sát và báo cáo về quá trình Nhật áp dụng 
theo các cách thức tân tiến phương Tây. Trong khi đó các cuộc 
đàm phán dài ngày đang diễn ra, dẫn đến việc mở một công sứ 
quán Nhật tại Seoul vào năm 1880, công sứ quán nước ngoài đầu 
tiên trong lịch sử Chosðn. Một sự thúc giục thay đổi xuất phát từ 
một vị chính khách Trung Quốc, Li Hung-chang (Lý Hồng 
Chương) đảm trách về các vấn để Chosön cho triểu đình Trung 
Quốc từ năm 1879 với tư cách là một vị quan Tổng đốc tỉnh Chihli 
và một đặc ủy viên của hoàng triểu phụ trách các cảng ở phía 
bắc. Các quan chức Nhật đã cảnh giác, sự thôn tính vương quốc 
Ryukyu (Lưu Câu) một trong những nước chư hầu của Trung Quốc 
và bởi sự đe dọa của Nga ở tuyến biên giới phía Bắc Trung Quốc, 
Li đã viết thư cho những nhân vật triều đình Chosðn thúc giục họ 
tiến hành những biện pháp cụ thể để tăng cường các khả năng 
phòng thủ của Chosön bằng cách tích cực noi gương các chính 
sách tự cường của Trung Quốc. 

Một biện pháp kích thích quan trọng khác đối với phong trào 
vận động khai sáng và tự lực tự cường của Chosðn phát xuất từ 
việc đi sứ sang Tokyo vào năm 1880 do Kim Hong-jip đảm nhiệm. 
Sửng sốt khi tận mắt thấy những gì đang diễn ra tại Nhật và học 
hỏi về nơi khác trên thế giới, Kim mong muốn xúc tiến những 
thay đổi tương tự như thế đối với Chosön. Ông mang về hai văn 
bản hiệp ước gây ảnh hưởng đáng kể lên việc hình thành dư luận 
ở Chosðn. Một văn bản khác do Huang Tsun-hsien (Hoàng Tuân 
Hiến), một quan chức thuộc công sứ quán Trung Quốc tại Tokyo 
viết, trong đó ông cho rằng Chosðn phải theo cơ cấu tổ chức và 
nền kĩ thuật của phương Tây, khoan thứ đạo Công giáo trong khi 
theo đuổi chính sách bang giao hữu nghị với Trung Quốc, các mối 
quan hệ theo hiệp ước với Nhật và một “liên minh” với Mỹ. Một 
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văn bản ký kết khác do một nhà tư tưởng tư sản mại bản Trung 
Quốc, Cheng Kuan-ying người lập luận rằng việc tăng cường sức 
mạnh cho một quốc gia như Trung Quốc không đơn thuần chỉ là 
vấn để du nhập kĩ thuật phương Tây mà cơ cấu tổ chức chính trị 
và những điều khác ẩn sau sự phát triển kĩ thuật phương Tây sẽ 
cũng phải thực hiện theo. Bị tác động bởi lập luận như vậy, cho 
nên vào tháng mười một năm 1880, triểu đình Chosðn ra một 
quyết định tạo một bước ngoặt chuyển biến mới là thiết lập các 
mối quan hệ ngoại giao với Mỹ. đồng thời thực thi những biện 
pháp cần thiết nhằm cổ súy việc cải cách và tăng cường sức mạnh 
quốc gia. 

Như bước đầu, đầu năm 1881, vua Kojong thành lập một cơ 
quan mới cấp cao nhất, Tongni Kimu Amun (Tổng lý cơ vụ nha 
môn) để tiên liệu và điểu phối chương trình cải cách của nhà 
nước. Mô phỏng theo công cuộc cải tổ hành chính gần đấy của 
Trung Quốc, Tsungli Yamen (Tổng lý nha môn), cơ quan đảm 
trách những vấn để quan trọng và đa dạng như các mối quan hệ 
ngoại giao, các vấn để quân sự, ngoại thương, sản xuất quân trang 
quân dụng và vũ khí và dạy ngoại ngữ. Chẳng bao lâu sau, chính 
quyển thực thi một cuộc cải cách toàn diện hệ thống quân sự. 
Đáng lưu ý nhất là việc lập nên một Pyölgigun (Biệt kỹ quân) bao 
gồm tám mươi sĩ quan và một viên trung úy người Nhật đã được 
mời đến dạy cho đơn vị sĩ quan này các kĩ thuật chiến đấu hiện 
đại. 

Cũng vào năm 1881 nhà vua tuyển chọn mười hai sĩ quan trẻ 
tuổi đi du học tại Nhật Bản. Với tư cách là các đặc sứ do Hoàng 
gia được cử đi quan sát, phái đoàn đi tham quan khắp nơi tại 
Nhật Bản trên bảy mươi ngày, quan sát nhiều phương tiện và cơ 
sở hiện đại hóa vào thời Meji Nhật Bản. Vài thành viên trẻ trong 
đoàn đặc sứ như Yu Kil-chun và Yun Chỉi-ho vẫn còn ở lại Nhật 
tiếp tục học, vì thế họ là người Chosðn đầu tiên đu học tại Nhật. 
Hẳu như cùng lúc đó, một viên quan mang tư tưởng cải cách khác, 
Kim Yun-sik, đã dẫn đầu một nhóm khác gồm ba mươi tám sinh 
viên và thợ đi đào tạo tại Trung Quốc vào cuối năm 1881. Họ 
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nghiên cứu các phương pháp chế tạo các loại vũ khí hiện đại và 
áp dụng các ngành khoa học cơ bản vào trong Trường kĩ thuật 
quân sự và trong các xưởng chế tạo quân khí ở Tientsin (Thiên 
Tân). 

Một trong những dấu hiệu “khai sáng” có ý nghĩa nhất mà 
triểu đình Chosön đã thực hiện ở thời điểm này việc ký kết Hiệp 
ước Hàn-Mỹ vào năm 1882. Mỹ khởi xướng nó sau khi biết việc 
ký kết hiệp ước giữa Hàn-Nhật, nhưng có những trở ngại nghiêm 
trọng khác phải khắc phục. Mặt khác, Mỹ thất bại không đạt 
được những thể chế tốt như Nhật Bản, trong khi phía Chosön bắt 
buộc phải cẩn trọng xúc tiến việc đối đầu với phong trào “bài trừ 
tà đạo (ở đây ngụ ý là Công giáo và những giá trị phương Tây 
khác) nhằm bảo vệ “chính đạo” (Nho giáo), đang dâng lên khắp 
nơi trong nước do một sĩ phu Nho giáo theo chủ nghĩa vô sanh 
phát động nhằm ngăn cản bất kì sự thiết lập mối quan hệ bang 
giao nào với phương Tây. Kết quả là, vua Chosðn yêu cẩu L¡ 
Hung-chang (Lý Hồng Chương) đứng ra làm trung gian để ký hiệp 
ước, một vai trò mà vị chính khách Trung Quốc này vui vẻ tiếp 
nhận vì một hiệp ước như vậy sẽ không chỉ tạo cho Mỹ làm đối 
tượng chặn những áp lực của Nga mà cồn cắt bỏ vị thế độc quyển 
của Nhật trong giao dịch thương mại với Chosðn. Trong các điều 
khoản của Hiệp ước, kế đó được soạn thảo tại Tientsin (Thiên 
Tân) giữa Li Hung-chang và nhà thuyết khách Mỹ, Commodore 
Robert W. Shufelt. Kết quả là Hiệp ước Hàn-Mỹ uễ Thân hữu uà 
Thương mại được ký kết tại Inch'on (Nhân Xuyên) vào ngày 22 
tháng 5, năm 1882. 

Đây là Hiệp ước đầu tiên Chosön mà ký kết với một cường 
quốc phương Tây. Mặc dù là một Hiệp ước không công bằng, cũng 
là một đặc điểm tiêu biểu trong thời kì đế quốc chủ nghĩa, nó vẫn 
chứa được ba điểu đáp ứng các mối quan tâm và nhu cầu của 
Chosðn. Đầu tiên, Mỹ-cam kết dành cho Chosðn sự giúp đỡ tốt 
đẹp trong trường hợp gặp đe dọa từ một cường quốc khác. Với 
điều khoản này, Chosðn hiểu rằng Mỹ đồng ý giúp đỡ mình trong 
bất kì tình huống nào. Một điều khoản khác cố định các mức thuế 
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nhập khẩu những mặt hàng nhu yếu phẩm hàng ngày là 10 phần 
trăm thuế giá trị gia tăng và ba mươi phẩm trăm đối với các mặt 
hàng xa xỉ phẩm. Mức thuế suất khá cao này hiển nhiên nằm 
trong phạm vi quan tâm của Chosðn, vì chúng sẽ góp phần bảo vệ 
các ngành công nghiệp còn non yếu trong khi có thể đồng lúc thu 
được một khoản lợi tức tối cân. Ba là, Mỹ cam kết thẳng thừng sẽ 
từ bỏ quyển mở rộng lãnh thổ một khi “các quy chế và các thủ tục 
pháp lý của Chosðn được cải đổi tương ứng với Mỹ”. Thêm vào đó, 
việc bỏ đi dễ thấy về điểu khoản liên quan đến việc truyền đạo 
Công giáo đã làm cho hiệp ước ít bị phản đối hơn từ phía những 
nhà Nho thủ cựu. 

Chosðn và Mỹ trao đổi những văn kiện phê chuẩn tại Seoul 
vào tháng năm năm 1883 và người ta báo cáo rằng vị vua Chosðn 
đã “mừng rơn” khi vị bộ trưởng Mỹ đầu tiên đặc trách về Korea 
đến viếng thăm. Vào năm 1883, một phái đoàn đặc sứ ngoại giao 
gồm tám người đã được phái sang Mỹ đưới quyển trưởng đoàn 
Min Yðng-ik và phó đoàn ngoại giao Hong Yðng-sik. Ngoài mục 
đích chủ đạo là thất chặt mối quan hệ Hàn Mỹ, mục đích cụ thể 
hơn của đoàn là tìm cách kêu gọi sự trợ giúp của các cố vấn, giáo 
viên người Mỹ và tranh thủ các khoản vay. Phái đoàn đã gặp 
Tổng thống Arthur tại New York và đi tham quan nhiều cơ sở 
hiện đại ở các thành phố lớn thuộc tiểu bang New England. Một 
thành viên trong đoàn, Yu Kil-chun ở lại Mỹ để theo học tại Học 
viện Thống đốc Dummer ở tiểu bang Massachusetts và ông là 
người Hàn đầu tiên du học tại Mỹ. Trở về Seoul, nhiều thành viên 
của phái đoàn, bao gồm cả Hong Yðng-sik và So Kwang-bom trở 
thành người đứng đầu trong cuộc cải cách cấp tiến và là những vị 
lãnh đạo đảng Khai sáng. 

Tiếp theo Hiệp ước với Mỹ là những Hiệp ước tương tự với 
Anh (1883), Đức (1883), Ý (1884), Nga (1884), Pháp (1886) và Áo- 
Hung (1889). Trong số này, Hiệp ước Hàn-Anh trở thành hiệp ước 
chuẩn do đạt được các nghĩa vụ nộp thuế hải quan đối với mọi 
mặt hàng nhập khẩu, do tỉ lệ thuế suất khá thấp, trong khi hiệp 
ước Hàn-Pháp chứa những điều khoản, những cụm từ mơ hồ cho 


224 


https://tieulun.hopto.org 


phép được truyền đạo Công giáo tại Chosön. 

Làn sóng chống ngoại bang ngấm ngẩm vẫn tiếp tục phát 
triển trong khi triểu đình đang theo đuổi chính sách khai sáng. 
Phong trào “bài trừ tà đạo, bảo vệ chính đạo” là lối biểu hiện độc 
địa nhất. Quan niệm “bài trừ tà đạo” dựa trên căn bản Tống Nho 
của Chu Hi, vì vậy những nền văn minh dựa trên hệ tư tưởng 
khác phải không được xâm nhập vào Chosön. Niềm tin tưởng này 
được những sĩ phu yêu nước nắm giữ mạnh nhất, đặc biệt những 
vị bên ngoài kinh thành thực sự không tham gia việc triều chính. 
Vì thế không tránh khỏi việc những vị này phản ứng quyết liệt 
trước hầu hết mọi biện pháp cải cách mà thành phần “khai sáng” 
đã giới thiệu . 

Vào khoảng 1881, những vị thủ cựu bảo vệ các giá trị truyền 
thống của triểu đình Chosðn trở nên quá khích đến độ họ đến 
kiến nghị cùng Taewöngun, người mà trước đây họ không ưa 
những chính sách của ông đến độ đà tìm cách hất ông ra khỏi 
quyền lực chính trị của họ, khi có người tập hợp quanh ông. Lợi 
dụng tình hình này, Taewðn-gun sắp đặt kế hoạch để trở lại nắm 
quyền. Vào năm 1881, dự định đầu tiên của ông là đưa một trong 
những con trai của mình thay thế cho vua Kojong, kế đó xúc tiến 
đẩy đi những thành viên tích cực trong nhóm Khai sáng. Tuy 
nhiên, kế hoạch này bị bại lộ và chỉ duy nhất nhờ địa vị là thái 
hoàng của vị vua đương thời, ông mới thoát khỏi việc điều tra xét 
xử và tất nhiên chẳng còn phải nghỉ ngờ, ông phải gánh chịu một 
sự trừng phạt nghiêm khắc. 

Tiếp theo là một thời kỳ gián đoạn do phát sinh một cuộc nổi 
đậy của binh sĩ vào năm 1882 (Imo kullan-Nhâm Ngọ quân loạn). 
Một lực lượng cảnh sát đặc nhiệm, thành lập vào năm trước được 
hưởng những đặc ân từ vua Kojong và người ta cho rằng những 
đơn vị quân sự truyền thống chẳng bao lâu sẽ phải giải giáp toàn 
bộ. Sự đối xử với những đơn vị cũ vốn di đã tổi tệ, nay khoảng 
mười ba tháng mà các đạo quân không hề nhận được lương và trợ 
cấp quân nhu. Vào thời điểm này, nhiều đợt chuyển vận lương 
thực cống nộp được chở đi từ địa phận tỉnh Cholla và đối với 
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những nguồn cung cấp lương thực này, đầu tiên đã có quyết định 
trả các khoản còn khất đối với binh sĩ nhưng những tên thủ kho 
của cục Cống nạp, vì lợi ích cá nhân đã pha lẫn trấu vào lương 
thực. Khi những binh sĩ giận giữ đột kích đón đánh những tên 
thủ kho, Trưởng cục Cống nạp, Min Kyöm-ho hạ lệnh bắt giữ 
những tên lính cầm đầu và khép tội chết. 

Căm giận hơn, toán binh lính ổ ạt kéo đến nhà của Min 
Kyöm-ho vào ngày 23 tháng bảy, buộc ông phải chạy trốn vào 
cung, xin Mẫn Phi che chở vì anh trai ông là em nuôi của bà. Kế 
đó các binh sĩ cầu cứu Taewðn-gun, hy vọng được ông giúp đỡ. Bề 
ngoài mặc đù ông dùng lời xoa địu, nHưng bên trong Taewðön-gun 
ngấm ngầm bày mưu tính kế với những vị thủ lĩnh nổi dậy và họ 
nhận riệng mật chỉ về hành động của nhóm này. Những người 
lính bây giờ đã cướp vũ khí từ kho vũ khí của triều đình, tấn công 
các ngục thất, nơi giam giữ những chiến hữu của mình và phóng 
thích họ. Kế đó, họ ám sát viên sĩ quan huấn luyện quân sự người 
Nhật và bất ngờ dùng vũ lực đánh úp công sứ quán của Nhật. Bộ 
trưởng Nhật, Hanabusa Yoshimoto, buộc phải tháo chạy cùng. 
nhân viên của mình, đồng thời trụ sở công sứ quán bị cháy rụi. 
Ngày hôm sau, đám bình lính nổi loạn tấn công chiếm cung điện, 
giết chết Min Kyom-ho. Họ cố truy tìm Mẫn Phi với cùng mục 
đích trả thù như trên, nhưng bà kịp cải trang ẩn mình trong một 
kiệu thoát được ra bên ngoài. 

“Trước tình thế bất lợi này, vua Kojong không còn cách lựa 
chọn nàø ngoài việc đưa cha ông vào cung và một sắc lệnh đã 
được ban hành rằng từ rày trở đi tất cả mọi việc của triểu đình 
đều phải được tấu trình lên Taewön-gun để ông quyết định. Vì 
vậy, một lần nữa Taewðn-gun có thể lấy quyển trị vì như mình 
thích. Cùng thời gian này, cuộc nổi đậy đã bị trấn áp. Thuận theo 
các yêu cầu của binh lính, nhà vua giải giáp Biệt kỹ quân và bãi 
bỏ Nha môn Nhiếp Chính vừa mới thành lập. Các cố gắng ban 
đầu nhằm xác lập một chính sách Khai hóa trở nên vô hiệu. 

Việc Taewon-gun trở lại nắm quyển là một thành công của 
những thành phần theo chính sách cô lập phản động. Tuy nhiên, 
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chiến thắng của ông chẳng kéo dài được lâu vì cả Nhật lẫn Trung 
Quốc đều can thiệp vào nội chính của nhà nước Chosön. Hanabusa 
trở lại với một lực lượng hùng hậu có kèm theo hải quân đi hộ 
tống, chuẩn bị đàn áp với yêu cầu gắt gao, đòi triểu đình phải bồi 
thường những chỉ phí thiệt hại mà phía họ đã gánh chịu vì cuộc 
bạo loạn. Tuy nhiên, những cuộc điễn tập quân sự nhằm điễu võ 
ra oai của họ như Hanabusa dự tính chẳng mấy chốc mất tác dụng 
bởi vì các đạo quân Trung Quốc đã bước vào cục điện chiến trường 
với số lượng đông đảo hơn. 

Nhà Mãn Thanh của Trung Quốc đã được báo trước phái lực 
lượng binh lính có vũ trang đến Chosön và với sự tán đồng của 
những sứ thần Chosðn tại Tientsin (Thiên Tân), một đạo quân 
45.000 người ngay lập tức được phái đến dưới quyển chỉ huy của 
Tướng Wu Ch'ang-ching (Ngô Trường Chinh). Điều này đã thiết 
lập bước đầu các can thiệp quân sự của Trung Quốc ở Chosðn kể 
từ cuộc tấn công vào Màn Châu vào năm 1636. Những gì mà 
Trung Quốc tìm cách thực hiện, rõ ràng là nhân cơ hội này muốn 
khôi phục vị trí độc tôn của Trung Quốc tại Chosðn đã giảm sút đi 
những năm gần đây vì Nhật Bản. Tiến vào Seoul, tướng Wu cho 
đóng quân tại những khu vực chiến lược trọng điểm trong kinh 
thành, kế đó bắt Taewön-gun, người phải chịu trách nhiệm trước 
cuộc nổi loạn cũng như những hậu quả của nó và áp điệu ông an 
toàn đến Tientsin. Sự bắt người đem đi của Trung Quốc đối với 
Taewön-gun vào ngày 26 tháng 8 gây nên một sự thay đổi chóng 
vánh trong trong thái độ Nhật. Nhật chưa sẵn sàng đối đầu với 
lực lượng quân sự với Trung Quốc, nhưng bây giờ có thể bắt đầu 
thiết lập lại các cuộc thương lượng với Chosðn và nhanh chóng 
đạt được giải pháp thuận lợi. Cuối cùng một sự kiện có ý nghĩa 
nhất là Hiệp ước Chemulp'o được ký vào ngày 30 tháng 8, năm 
1882 tại Inchlon cho phép Nhật được quyển đóng một số quân để 
bảo vệ công sứ quán Nhật tại Seoul. 

Với một lực lượng hùng hậu đóng tại Seoul, triểu đình nhà 
Thanh bắt đầu can thiệp mạnh vào công việc nội bộ của Chosön, 
tuyên bố mình có quyển làm như thế đựa vào truyền thống quan 
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hệ giữa một nước bá chủ với một nước chư hầu. Họ Min, lực lượng 
cốt yếu của vương triểu Chosðn hùa theo lập trường quan điểm 
của Trung Quốc và hướng về Trung Quốc mong nhận được sự ủng 
hộ trong khi giải quyết với những vấn để quan hệ ngoại giao nan 
giải của Chosðn. Đáp lại, Trung Quốc để xuất việc bổ nhiệm hai 
cố vấn ngoại giao đặc biệt, một nhà ngoại giao Prussia (Phổ), Paul 
G.Von Mollendorf, người đã từng phục vụ cho hải quân Trung 
Quốc và Ma Chien-chlang, một nhà ngoại giao Trung Quốc. Khi 
hai vị cố vấn lên nắm chức vụ, họ thực hiện một cuộc cải tổ hành 
chính, lần này họ thiết lập nên hai cơ quan lên kế hoạch và điều 
phối những biện pháp tự lập tự cường của Chosön ở cấp tối cao: 
một là Oeamun (Ngoại nha môn) lo đối ngoại nhằm giải quyết 
mọi vấn để ngoại giao và một là Naeamun (Nội nha môn) chuyên 
trách các vấn để xảy ra trong nước. Về vấn để quân sự, họ thành 
lập Changðyðöng (Tráng Ngự doanh) với bốn doanh. Lực lượng mới 
được huấn luyện theo phương pháp Trung Quốc bởi Yu”an Shih- 
kìai (Viên Thế Khải), người phục vụ tướng Wu với tư cách “Chánh 
thư ký kiêm trợ lý Triểu Tiên Quân vụ”. 

Triều đình nhà Mãn Thanh cũng tìm cách mở rộng những mối 
lợi ích kinh tế của Trung Quốc ở Chosðn với quan điểm cố giảm 
thiểu những ảnh hưởng ngày càng tăng của những thương gia 
Nhật. Theo gót những can thiệp nội bộ của Trung Quốc áp đặt lên 
Chosðn là một loạt những quy định về ngoại thương và hàng hải, 
nơi những thương gia người Hoa có thể cư trú, giao dịch thương 
mại và tự do đi lại trong phạm vi lãnh thổ của Chosðn. Với các 
điểu khoản quy định này, Trung Quốc cũng phái một thượng 
Thương vụ được ủy nhiệm xúc tiến việc thâm nhập thương mại 
của Trung Quốc vào thị trường Chosðn. 


CUỘC CẢI CÁCH KHÔNG THÀNH CỦA ĐẲNG KHAI HÓA 
Khi sự hiểu biết về thế giới bên ngoài lan rộng, bất chấp 
những phản ứng kiên quyết chống đối lại, cái người Chosðn gọi là 


“kaehwa sasang” (Khai hóa tư tưởng) bắt đầu ảnh hưởng mạnh 
lên giới thượng lưu. Những nhân vật chính trị nổi bật như Kim 
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Hong-jip, Kim Yun-sik và O Yun-jung cũng như những bà con 
thân tộc của hoàng phi như Min yong-ik, người đẫn đầu phái đoàn 
sứ giả Chosðn sang Mỹ từ 1883-1884, người ủng hộ những chính 
sách khai hóa. Tuy nhiên những vị này ủng hộ một giải pháp tiến 
hành từ từ và hơn thế, họ mong mỏi thực hiện được các kế hoạch 
của họ dưới sự giúp đỡ của nhà Mãn Thanh Trung Quốc. Họ tin 
rằng Chosön cần phải duy trì những giá trị đạo đức truyền thống, 
đồng thời thạo nền kĩ thuật phương Tây một quan niệm đôi khi 
được lổng trong khẩu ngữ là “cách thức phương Đông, máy móc 
phương Tây”. Ngược lại, những vị đầy tham vọng như Kim Ok- 
kyun, Pak yðng-hyo, Sö Kwang-böm và Hồng Yong-sik, những vị 
yangban không thể tiến thân được do sự kiểm soát của phe Mẫn 
Phi trong việc bổ nhiệm những chức vụ cao trong triểu đình nên 
họ bị thúc đẩy thay đổi nhanh chóng. Những ý tưởng cải cách của 
những vị này có phần nào chịu ảnh hưởng của Pak Kyu-su và Yu 
Hong-gi, những nhân vật có tiếng tăm lẫy lừng hàng đầu trong 
dòng dôi trung lưu. Sự cuốn hút vào những tư tưởng như vậy vượt 
lên trên những chia rẽ trong xã hội, vì những người có lối.suy 
nghĩ tiến bộ bấy giờ đã liên kết lại với nhau đưới tư tưởng khai 
hóa và tìm biện pháp cải cách. 

Tin tưởng chắc chắn vào nguyên tắc bình đẳng, đảng Khai 
hóa (thỉnh thoảng họ gọi như thế) tìm cách xóa bỏ sự phân biệt 
giai cấp, cải đổi diễn tiến chính trị bằng cách mô phỏng theo cuộc 
Duy Tân Meliji của Nhật và đạt được nền độc lập dân tộc thật sự 
bằng cách chấm dứt sự can thiệp của Trung Quốc vào nội bộ 
Chosðn. Họ tin rằng những mục tiêu chỉ có thể đạt được thông 
qua những biện pháp đặc biệt hơn và hy vọng tranh thủ được sự 
ủng hộ của nước ngoài đối với những kế hoạch của họ. Mặc dù ít 
về số lượng nhưng đảng Khai hóa là phần tử đáng chú ý trong 
chính trường trong thời kỳ này và được để cập tới với tên đảng 
Khai sáng hay đảng Độc lập. 

Đảng Khai hóa lần đầu tiên trở nên tích cực sau cuộc nổi loạn 
của binh lính vào năm 1882, khi Pak Yöng-hyo được cử làm đặc 
sứ sang Nhật, cùng với Kim Ok-kyun và So Kwang-bom. Vì họ am 
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hiểu tình hình thế giới bên ngoài, những vị này được vua Kojong 
tin cậy và một khi thanh thế của họ đã tăng lên, họ được hoàng 
gia tán đồng trên nhiều phương tiện cải cách. Chẳng hạn, đáp 
ứng theo những kiến nghị của họ, Pang mun.guk (Bác Văn cục) 
được sáng lập vào năm 1883 và tờ tuần san Hansöng Sunbo (Hán 
Thành tuần báo) đã được xuất bản. Cũng vậy, khoảng bốn mươi, 
sinh viên được tuyển chọn sang du học tại Nhật tiếp thu các 
ngành học về kĩ thuật và quân sự; một bưu điện được thành lập, 
cung cấp các dịch vụ bưu tín hiện đại, một đơn vị quân sự mới 
được thành lập tại Kwangju gần Seoul (song do vây cánh của Mẫn 
Phi phản đối đã dẫn đến tình trạng đóng cửa). Nhận thức rõ tầm 
quan trọng của vấn để ngoại giao trong vấn để duy trì nền độc lập 
của Chosðn, đảng Khai hóa tận dụng mọi cơ hội để liên lạc với 
các đại diện nước ngoài, đặc biệt các thành viên trong công sứ 
quán của Mỹ. 

Mặc dù vậy, do đảng Khai hóa bị phe cánh của họ Min thù 
ghét nên họ không thể đạt được vị trí then chốt. Thái độ của' 
Nhật đối với những thành viên của đảng cũng vậy, quyết định tỏ 
ra nguội lạnh, thế nên khi phe Khai hóa đến xin hỏi vay để trang 
trải chỉ phí cho một đơn vị quân sự mới và cho các:cải cách khác 
theo kế hoạch, Nhật đã từ chối. Vì vậy, bất kể ý nguyện muốn 
nhanh chóng thực hiện câi cách, rốt cục họ chỉ thực hiện được 
một ít thay đổi thực sự: Ít lâu sau, đảng Khai hóa đã sẵn sàng 
xem xét việc tiến hành các biện pháp cực đoan cần thiết để thực 
thi những chính sách cải cách của họ. Có vẻ như họ đã bắt đầu 
sắp đặt kế hoạch vào năm 1883, trong thời gian Kim Ok-kyun đi 
sứ sang Nhật để cố vay 3 triệu yên. Mặc dù chuyện cố.xin vay 
không thành, nhưng ông đã mang được thuốc súng trở về. 

Vào năm 1884, trước cuộc xung đột nổ ra giữa Pháp và Trung 
Quốc về vấn để Việt Nam, đảng Cấp tiến xem đây là một cơ hội 
để đẩy Trung Quốc ra khỏi Chỏsön. Họ bàn sâu một kế hoạch đảo 
chính và đã thành công trong :việc thu hút được So Chae-pil, 
người mới vừa học xong từ Học viện quân sự Nhật về, tham gia 
trong nhóm nòng cốt phiến loạn. Họ cũng đã cố gắng tranh thủ 
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sự ủng hộ từ công sứ quán Mỹ tại Seoul, nhưng không thành. Tuy 
nhiên, lúc này Nhật thay đổi thái độ đối với đảng Khai hóa và bộ 
trưởng Nhật, ngài Takezoe Shïichiro hứa, trong trường hợp xảy 
ra đảo chính, sẽ cho lực lượng bảo vệ công sứ quán Nhật ở Seoul 
đến hỗ trợ họ, vì thế các kế hoạch của đảng Khai hóa coi như đã 
sắp đặt xong. Tuy nhiên, thật đúng là một sai lầm nghiêm trọng, 
giao phó vận mệnh của một sự nghiệp táo bạo đưới sự bảo vệ của 
chưa đến 200 tên lính bảo vệ Nhật, trong khi thậm chí khi đã rút 
lui vài quân đoàn, ít nhất cũng còn đến khoảng 1.500 quân Trung 
Quốc hiện đóng tại Seoul. ị 

Cuộc đảo chính ngắn ngủi năm 1884 (Kapsin Chöngbyðn-Giáp 
Thân chính biến) diễn ra vào ngày 4 tháng 12 năm 1884. Nhóm 
âm mưu đã chọn cơ hội đảo chính nhân một bữa tiệc khai trương 
một bưu điện mới, do Hong Yðng-sik là chủ tiệc đứng ra mời. 
Những vị khách quý được mời bao gồm nhiều nhà ngoại giao nước 
ngoài và những vị chỉ huy Bốn Doanh cũng được mời đến tham 
dự. Theo kế hoạch họ sẽ phóng hỏa đốt một cung điện gần đó ở 
Anguk-tong đề gây tình trạng hỗn loạn, đánh hạ bốn vị tướng 
quân, kế đó bắt giữ nhà vua. Tuy nhiên tại bữa tiệc, mọi việc diễn 
tiến không như dự tính, Kim Ok-kyun và thuộc hạ đổ xô về cung, 
nói đối nhà vua là quân của Trung Quốc đang gây rối và yêu cầu 
ông cầu cứu đội bảo vệ công sứ quán của Nhật đến bảo vệ. Sau 
khi giải đức vua về cung Kyonggu, một địa điểm phòng thủ thích 
hợp hơn trong trường hợp bị tấn công, họ rà lệnh triệu những 
viên tướng chỉ huy các trại lính và những vị sĩ quan cấp cao khác 
trong phe bảo thủ, giết từng người một khi họ vừa đến cung điện. 
Cuối cùng, họ trở về Ch'angdok (Xương Đức cung) và tuyên bố 
thông qua một chương trình cải cách mười bốn điểm. 

Trong văn bản này, những nhà cải cách đòi Trung Quốc phải 
giao trả ngay Taewon-gun, chấm đứt kiểu quan hệ kiểu chư hầu 
với Trung Quốc, cắt giảm các đặc quyển của giới thượng lưu 
Yangban, bổ nhiệm quan chức dựa vào công lao đóng góp, tập 
trung kiểm soát về quản lý hành chính và quân sự và tựu trung 
quyển ra quyết định trong tay của hội đổng nhà nước. Nói tóm 
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lại, họ nhắm vào việc thiết lập một nhà nước độc lập hiện đại 
hiệu quả với một trật tự xã hội trải rộng theo hàng ngang nhằm 
thay thế cho cơ cấu chính trị xã hội tập trung quyển lực vào một 
số ít yangban. 

Tuy nhiên vào ngày 6 tháng 12, ngay cả trước khi công bố 
những biện pháp cải cách, quân Trung Quốc đã bắt đầu phản 
công, thế là định mệnh của phe cấp tiến được định đoạt. Lúc đó, 
bộ trưởng Nhật không giữ lời hứa của mình về việc ủng hộ quân 
sự cho họ. Kim Ok-kyun và tám người phiến loạn rút theo những 
người bảo vệ công sứ quán trốn sang Nhật, trong khi những vị 
khác quyết định ở lại và bị lính Trung Quốc giết chết. Bộ trưởng 
Takezoe phóng hỏa đốt công sứ quán và nhập bọn vào toán người 
bôn tẩu. Thêm vào số nạn nhân ước tính là con số thiệt mạng 
trên một trăm tám mươi người, bao gồm ba mươi tám người Nhật 
và mười người Hoa. 

Cuộc đảo chính này chỉ kéo dài trong ba ngày, nhưng hậu quả 
là nó đã ảnh hưởng đến các mối quan hệ ngoại giao ngày một xấu 
đi của Chosön trong hơn một thập niên kế tiếp. Triểu đình 
Chosðn buộc tội Takezoe đã can thiệp trái phép vào công việc nội 
bộ của Chosðn, yêu cầu ông phải chịu trách nhiệm hoàn toàn 
trước vấn để này. Về phía mình, chính quyển Nhật biết rõ hành 
động sai trái của Takezoe nhưng cố phớt lờ đi. Vì thế, trưởng phái 
đoàn Nhật, bộ trưởng ngoại giao Inoue Kaoru trong các cuộc mạn 
đàm tiếp theo, tìm ra một giải pháp thích hợp nhằm đển bù 
những mất mát của Nhật trong khi lại lẩn tránh vấn để truy cứu 
trách nhiệm trước sự kiện bạo động trên. Kết quả cuộc thỏa thuận 
trên bao gồm các điều khoản bồi thường thiệt hại cho những nạn 
nhân người Nhật cũng như đền bù chi phí xây dựng lại công sứ 
quán Nhật. 

Cuộc đảo chính tiêu biểu cho các âm mưu sắp đặt chính trong 
các chính sách xúc tiến của Nhật đối với Chosön, vì thế mục đích 
của Nhật thời bấy giờ là cố vớt vát những gì có thể được trong 
tình hình trên. Để đạt được mục đích này, các nhà lãnh đạo Nhật 
đã để nghị đồng rút quân Nhật và Trung Quốc ra khỏi bán đảo. 
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Vị chính khách hàng đầu của Nhật, Ito Hirobumi, đã đến Trung 
Quốc thảo luận vấn để này với đối tác Trung Quốc của ông là L¡ 
Hung-chang và kết quả là đã giải quyết được vấn để trên qua 
Điều ước Tientsin (Thiên Tân), ký kết vào ngày 18 tháng 4 năm 
1885. Theo sự thỏa thuận của hiệp ước này, cả hai nước sẽ rút 
quân khỏi Chosðön trong vòng bốn tháng kể từ ngày ký và không 
bên nào cử những huấn luyện viên quân sự sang Chosðn, về sau 
nếu bên nào quyết định cử quân đội sang Chosðn, thì bên đó phải 
thông báo trước cho bên kia rõ ý định của mình. 

Mặc dù Điều ước Tientsin buộc quân nước ngoài phải rút ra 

khỏi đất Chosðn, nó không hoàn toàn bỏ đi mọi hạn chế trong 
việc tự do hành động theo chủ quyển đân tộc của triểu đình 
Chosöõn. 
Ngược lại, Trung Quốc lại tăng cường can thiệp vào chuyện nội bộ 
của Chosön bằng cách bổ nhiệm tùy phái viên toàn quyền ở Seoul. 
Vào tháng 10 năm 1885, Li Hung-chang chọn Yuan shih-kai làm 
Tổng Đốc toàn quyển tại Chosðn, chuyên trách các mối quan hệ 
ngoại giao và thương mại và giao phó cho ông sứ mệnh ngăn ngừa 
những quấy rối chính trị trong tương lai hoặc những tiến triển 
ngoại giao có hại đến lợi ích của Trung Quốc. Chính sự can thiệp 
mạnh hơn của Trung Quốc trong việc thúc đẩy các quan hệ mua 
bán Hoa-Hàn mà Trung Quốc đã cho Yuan dùng thế lực của mình 
để phá vỡ vị trí độc quyển mà các thương gia Nhật nắm giữ trên 
bán đảo trước đây. 

Trong suốt thập niên nhiệm kì dài của mình, Yuan Shih kai 
thành công trong việc gia tăng đáng kể các hoạt động thương mại 
của Trung Quốc ở Chosðn trước sự trả giá của những thương gia 
Chosðn và Nhật Bản. Hơn nữa, qua việc can thiệp vào vấn để nội 
chính của Chosðn, ông đã giáng một đòn mạnh và phong trào tự 
cường khai hóa. Đầu tiên, ông triệt phá nhóm lãnh đạo phong 
trào bằng cách buộc thuyên chuyển những vị quan có óc cách tân 
như Kim Hong-jip, Kim yun-sik và Ô Yun-jung và ủng hộ những 
thành viên trong phái bảo thủ thân Trung Quốc thuộc phe của họ 
Min, những người không hề ý hướng cải cách hoặc để tâm đến sự 
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vi phạm của 'lYung Quốc đối với nền độc lập của Chosön. Hai là, 
Yuan tìm cách ngăn cần mọi tiến triển có thể thúc đẩy lòng yêu 
nước trong số người Hàn, hoặc ngược lại, có khả năng trở thành 
tiểm năng gây nguy cơ đe dọa cho ngôi vị độc tôn của Trung Quốc 
tại Chosðn. Để đạt được mục đích này, ông cố gắng hạn chế 
những tiếp xúc về văn hóa và ngoại giao của Chosön với các nước 
ngoại trừ Trung Quốc, không khuyến khích sự phát triển các xí 
nghiệp kinh tế tư bản và thậm chí phá hoại nỗ lực cải tổ hệ 
thống quân sự của Chosön. Hậu quả là, hầu hết những đề án khai 
hóa mà vua Kojong và những vị sĩ quan cải cách phát động vào 
đầu thập niên năm 1880 phải bị bỏ đi và chỉ một ít dự án ngắn 
ngủi nhắm vào các cuộc cải cách lẻ tẻ mà nhà vua có thể khởi 
xướng nhờ sự hỗ trợ từ phía Mỹ, bao gồm việc xây dựng Học viện 
Hoàng gia vào năm 1886 và trường Huấn luyện quân sự vào năm 
1888. Nói tóm lại, thập niên mà Yuan đến Chosön công cán là 
thời kì u ám cho phong trào khai hóa của Chosön. 

Trong khi Trung Quốc đang cố gắng củng cố vị trí thống lĩnh 
của mình trên bán đảo, một cường quốc mới đã xuất hiện trên cục 
điện chính trường Chosðn. Sau khi ký hiệp ước giữa Korea và Nga 
vào năm 1884, Karl L Waeber đã đóng tại Seoul với tư cách là 
một đại điện của Nga. Là nhà ngoại giao có năng lực, ông thường 
viếng thăm cung điện, cố tạo một cánh thân Nga trong triểu đình. 
Trước những hành động thái quá của Trung Quốc, tình cảm thân 
Nga trên thực tế ngày càng gia tăng trong lòng các nhà lãnh đạo 
Chosön-một sự tiến triển càng được thúc đẩy nhiều hơn bởi Von 
Mollendorff, vị cố vấn ngoại giao mà Trung Quốc để cử cho triểu 
đình Chosðn. Von Mollendorff tin rằng ảnh hưởng của Trung Quốc 
và Nhật Bản ở Chosðn cần được cân bằng bởi một cường quốc thứ 
ba và để đạt được mục đích cuối cùng đó, ông đã làm việc để có 
được sự hiện diện của Nga. Nhà vua và hoàng hậu cũng vậy bắt 
đầu dựa vào chính sách chống nhà Thanh và thân Nga và có tin 
đổn lan truyền đầu nằm 1885, một lần nữa vào giữa năm 1887, 
rằng họ đã ký kết một thỏa thuận bí mật với Nga. 

Không chỉ có Nga mà Anh cũng cố dọn đường cho Nga có mặt 
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tại Chosön. Đối đầu với Nga suốt đọc theo vành đai phía nam của 
mình, Anh không thể xem nhẹ tiến trình nam tiến của Nga thâm 
nhập vào bán đảo Hàn. Do đơ, Anh đã phái một lực lượng hải 
quân cố gắng chặn đường tiến quân của Nge bằng cách chiếm đảo 
Komun (cảng Hamilton), một hòn đảo chiến lược nằm ngoài bờ 
biển phía nam tỉnh Cholla vào tháng 4 năm 1885. Mục đích của 
Anh trong việc quấy rối những mưu đồ của Nga đã rõ và chính 
quyền Nga cảnh cáo và thông báo rõ ràng trước chính quyển 
Chosön rằng hành động của Anh là không thể dung thứ được. 
Cùng lúc đó, Anh cảnh báo Trung Quốc rằng Anh cũng muốn 
chiếm lãnh thổ Chosðn, khiến Li Hung-chang phải đứng ra làm 
trung gian hòa giải. Sau gần hai năm đàm phán, Anh rút quân 
khỏi đảo Komun đầu năm 1887, lần đầu tiên giữ cam kết với Nga 
tôn trọng quyền bất khả xâm phạm lãnh thổ của Chosðn. Sự kiện 
Komun cho thấy Chosðn không thể tự quyết định vận mệnh của 
quốc gia mình mà các cường quốc bên ngoài mới chính là kẻ định 
đoạt vận mệnh Chosðn trong khi đeo đuổi những lợi ích riêng của 
họ. l & 
Năm 1885 phản ứng đầu tiên của Trung Quốc trước Chosðn 
ngả theo Nga là thả Taewðn-gun, người bài ngoại, trở về, một 
phương cách tạo thái độ chống đối Nga trong số các nhà lãnh đạo 
Chosön. Cũng thế, ngay sau đó Von Mollendorff đã bị thay thế 
bằng một người Mỹ, Owen N. Denny, một vị cố vấn ngoại giao. 
Trung Quốc cũng thiết lập Hải quan Chosðn, do Von Mollendorff 
khởi xướng vào năm 1883, dưới sự giám sát của Hải quan Trung 
Quốc. Tuy nhiên, không ngờ rằng Denny cũng ngắm phá hoại 
Trung Quốc ở Chosön suốt nhiệm kì năm năm của ông từ 1886 


đến 1890. Ông làm trung gian cho Chosðn ký hiệp ước ngoại giao ' 


với Pháp vào năm 1886 và đóng vai trò chủ yếu dẫn đến ký kết 
Hiệp ứớc thương mại quốc tế Nga-Hàn vào năm 1888 và ông chỉ 
trích công khai sự can thiệp không mấy chắc chắn của Yuan Shih- 
kai vào công việc nội bộ của Chosðn. Tuy nhiên, y theo lời 
khuyên của Denny, vua Kojong cố cứu văn nền độc lập mong 
manh của Chosðn bằng cách lập một công sứ quán thường trú tại 
Tokyo vào năm 1887 và một công sứ quán khác tại Washington 
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D.C vào năm 1888. Nhà vua mong muốn sẽ thành lập một công 
sứ quán tại Âu châu, tuy nhiên bị Trung Quốc bác bỏ, nên hai 
công sứ quán tại Tokyo và Washington D.C cũng không thể thực 
hiện đúng chức năng do sự can thiệp liên tục không ngớt của 
Trung Quốc. 


CUỘC Nổi DẬY CỦA NGHĨA QUÂN NÔNG DÂN ĐÔNG HỌC 


Khi Yuan Shih-kai thắt chặt quyển kiểm soát của Trung Quốc 
đối với Chosðn, quyển hành ngày càng rơi vào tay những thành 
viên thân Trung Quốc nằm trong họ tộc Min. Kết quả là triểu 
đình nổi tiếng là mục nát và vô dụng. Dưới nền cai trị ích kỷ, 
chẳng thể mong mỗi một sự tiến bộ nào trong việc thực hiện các 
cải cách rất cần được thực hiện khắp đó đây, trong khi tình hình 
tài chính quốc gia vốn khó khăn triển miên lại càng tổi tệ mau 
chóng hơn. Việc mua quan bán tước đầy dẫy ở khắp nơi và những 
người mua quan thông thường là đầu cơ toàn bộ của cải và sau đó 
ra sức vơ vét để đền bù vào số tiền bỏ ra. Những cuộc thi tuyển 
quan chức, thường xuyên hơn bao giờ hết, cũng do nạn tham 
nhũng hối lộ mà bao nhiêu lợi ích đều tuôn về những thành viên 
trong họ tộc Min cùng những tay câu kết với họ. Việc đánh thuế 
gia tăng của chính quyển địa phương và quốc gia cho đến khi họ 
đạt đến ba, bốn lần tỉ lệ thuế suất theo pháp định. Trong khi đó, 
sự lạm dụng tước quyển, đòi giấy phép và sự ăn chơi trụy lạc là 
những chuyện xảy ra hàng ngày trong cung đình. Sự bất mãn của 
đân chúng trước sự suy đổi luân lý cùng các khoản nợ không cách 
gì trả hết vào thời ấy đã được phản ảnh qua đoạn văn ta thán nổi 
tiếng như sau: 

“Những giọt nến trên các bàn tiệc cứ tuôn rơi như những giọt 
nước mắt của người dân đen, âm nhạc trôi lên trong chén thù chén 
tạc, tiếng di oán kêu than của đám dân đen bất mãn cùng trở nên 
sâu não hơn”. 


Cuộc sống của nông đân càng tệ hơn đưới sự cai trị của họ Min 
vì nhiều nguyên nhân kinh tế cơ bản. Những sự bãi miễn thuế 
đặc biệt, những lĩnh vực bãi bỏ và việc trốn thuế đã làm giảm thu 
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ngân sách triểu đình, mặc dù có những bước tiến triển đáng kể 
sau khi mở các cảng của Chosðn, chẳng hạn sự trao đổi đặc sứ 
ngoại giao, việc trả tiển phạt cho Nhật và phát triển các loại vũ 
khí quân sự hiện đại đòi hỏi các khoản chỉ phí rất cao. Những 
khoản này được trả một phần qua các biên lai thu thuế hải quan 
và các khoản vay nước ngoài, tuy nhiên những hoạt động của 
triểu đình vẫn được trang trái chủ yếu qua các khoản thuế thu 
được từ nông dân ở các làng mạc. Gánh nặng thuế khóa trút lên 
đầu người nông dân tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba lần, vì bọn 
quan lại dùng mọi cách để đánh thuế mới lên họ, trong khi những 
tay lý dịch thu thuế càng tăng cường những phương pháp thu thuế 
gắt gao. 

Trong khi đó, sự thâm nhập kinh tế của Nhật làm cho nền 
kinh tế ở nông thôn ngày càng suy thoái. Nhật là cường quốc 
nước ngoài đầu tiên đã khai thác bóc lột Chosön và mặc dù vị trí 
kinh tế của Nhật trên bán đảo đang ở vào thế chịu hậu quả tác 
động xấu từ cuộc đảo chính thất bại năm 1884, từ thời kì đầu đến 
giữa thập niên 1890, hoạt động kinh tế của Nhật tăng trưởng đến 
mức độ đáng ngạc nhiên. Có thể tìm thấy rất nhiều cơ sở thương 
mại của Nhật ở khắp nơi, các cảng mở cửa như Inch'on, Pusan và 
Wonsan; và trong năm 1896, 210 trong số 258 doanh nghiệp đều 
do Nhật quản lý. Nhật cũng chiếm lĩnh hệ thống giao thông vận 
tải đường thủy của Chosön: trong số 1.322 tàu buôn với tổng 
lượng hàng là 387.507 tấn vào cảng Chosön vào năm 1893, 965 
tàu với tổng lượng hàng là 304.224 tấn là phần hàng của Nhật. Vì 
vậy, 72% số tàu và trên 78% trọng tải gộp hàng hóa cập bến 
mang quốc kì Nhật. Tỉ lệ giao dịch ngoại thương của Nhật, 
Chosön lớn tương ứng, trên 90% lượng hàng xuất sang Nhật trong 
khi hơn 50% hàng nhập đến từ Nhật. 

Hơn nữa hầu hết các thương gia bình thường của Nhật tại 
Chosön xuất thân từ những thành phần thấp hèn hoặc bị áp bức 
trong xã hội Nhật Bản, với một số ít cũng cảm thấy ái ngại trước 
việc trở nên phất lên trước sự trả giá của tầng lớp nông dân 
Chosön. Lợi dụng việc đân Hàn có thể mua vải bông, ấm nước, 


237 


xoong chảo, nông cụ, dầu lửa, thuốc nhuộm, muối và những mặt 
hàng khác của Nhật bằng cách đổi thóc. Họ có thể đưa tiển mua 
thóc trước cho nông dân và kế theo đó đến mùa gặt, công bố thu 
gom một phần hay toàn bộ hoa màu. Triểu đình Chosðn đã cố 
gắng ngăn chặn sự thâm nhập kinh tế của Nhật bằng cách cấm 
xuất khẩu gạo ở một số tỉnh, nhưng trước sự phản đối của Nhật 
những nỗ lực này đã bị vô hiệu hóa. 

Khi nông thôn Chosõn tiếp tục đắm chìm trong cảnh bần hàn, 
họ bộc lộ thái độ căm phẫn mãnh liệt đối với những kẻ bóc lột, 
dù là người Hàn hay nước ngoài. Vào đầu thập niên 1890, những 
cuộc nổi dậy của dân chúng chống lại thế lực họ Min bắt đầu nổ 
ra ở nhiều khu vực, trong khi những đội cướp bóc có vũ trang đột 
kích các chợ phiên định kì và những trung tâm thương mại phân 
phối hàng hóa thường xuyên ở mức báo động. Sự cam chịu chẳng 
dám oán than tưởng chừng vô hạn của những người nông dân 
Chosðn rồi cũng đến mức tức nước vỡ bờ. 

Vào năm 1864, sau vụ hành quyết Ch'oe Che-u, nhà sáng lập 
ra Đông học, phong trào Đông học không thể công khai hoạt động 
trong một thời gian. Nhưng bất chấp mọi khó khăn, đưới sự lãnh 
đạo của vị lãnh tụ thứ hai, Chloe Si-hyong, Tönggyðng Taejön 
(Đông Kinh đại điển) và quyển Tongmun gõn (Đông văn tuyển) 
của Ch'oe Che-u được kết tập, vì vậy họ đã hệ thống hóa nguyên 
lý của một tôn giáo mới. Cùng lúc đó, một hệ thống các nhà thờ 
Đông học được thành lập suôn sẻ, các tín đổ được tổ chức thành 
những “giáo đoàn” và phân chia cấp lãnh đạo trong nhà thờ. Cuộc 
vận động khép các tín đổ mới theo đạo vào khuôn khổ kỉ luật 
Đông học đạt được kết quả khả quan nhờ vào thái độ căm ghét 
sâu sắc của nông dân đối với giai cấp thượng lưu yangban nói 
chung và họ Min nói riêng và chống lại sự can thiệp sâu của nước 
ngoài. 

Khi giáo phái Đông học phát triển thành một lực lượng đáng 
kể trong xã hội, một chiến dịch được phát động để thực sự làm 
sáng tỏ thanh danh của vị giáo chủ, người bị buộc tội tử hình oan. 
Nỗ lực này đã hoạt động công khai lộ liễu lần đầu vào năm 1892, 
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xoong chảo, nông cụ, dầu lửa, thuốc nhuộm, muối và những mặt 
hàng khác của Nhật bằng cách đổi thóc. Họ có thể đưa tiển mua 
thóc trước cho nông dân và kế theo đó đến mùa gặt, công bố thu 
gom một phần hay toàn bộ hoa màu. Triểu đình Chosðn đã cố 
gắng ngăn chặn sự thâm nhập kinh tế của Nhật bằng cách cấm 
xuất khẩu gạo ở một số tỉnh, nhưng trước sự phản đối của Nhật 
những nỗ lực này đã bị vô hiệu hóa. 

Khi nông thôn Chosðn tiếp tục đắm chìm trong cảnh bần hàn, 
họ bộc lộ thái độ căm phẫn mãnh liệt đối với những kẻ bóc lột, 
đù là người Hàn hay nước ngoài. Vào đầu thập niên 1890, những 
cuộc nổi dậy của dân chúng chống lại thế lực họ Min bắt đầu nổ 
ra ở nhiều khu vực, trong khi những đội cướp bóc có vũ trang đột 
kích các chợ phiên định kì và những trung tâm thương mại phân 
phối hàng hóa thường xuyên ở mức báo động. Sự cam chịu chẳng 
đám oán than tưởng chừng vô hạn của những người nông dân 
Chosðn rồi cũng đến mức tức nước vỡ bờ. 

Vào năm 1864, sau vụ hành quyết Ch'oe Che-u, nhà sáng lập 
ra Đông học, phong trào Đông học không thể công khai hoạt động 
trong một thời gian. Nhưng bất chấp mọi khó khăn, dưới sự lãnh 
đạo của vị lãnh tụ thứ hai, Ch'oe Si-hyong, Tönggyöng Taejön 
(Đông Kinh đại điển) và quyển Tongmun gõn (Đông văn tuyển) 
của Ch'oe Che-u được kết tập, vì vậy họ đã hệ thống hóa nguyên 
lý của một tôn giáo mới. Cùng lúc đó, một hệ thống các nhà thờ 
Đông học được thành lập suôn sẻ, các tín đổ được tổ chức thành 
những “giáo đoàn” và phân chia cấp lãnh đạo trong nhà thờ. Cuộc 
vận động khép các tín đổ mới theo đạo vào khuôn khổ kỉ luật 
Đông học -đạt được kết quả khả quan nhờ vào thái độ căm ghét 
sâu sắc của nông dân đối với giai cấp thượng lưu yangban nói 
chung và họ Min nói riêng và chống lại sự can thiệp sâu của nước 
ngoài. 

Khi giáo phái Đông học phát triển thành một lực lượng đáng 
kể trong xã hội, một chiến dịch được phát động để thực sự làm 
sáng tỏ thanh danh của vị giáo chủ, người bị buộc tội tử hình oan. 
Nỗ lực xiày đã hoạt động công khai lộ liễu lần đầu vào năm 1892, 
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khi ấy hàng ngàn tín đổ của giáo phái Đông học tụ tập lại tại 
Samnye thuộc tỉnh Cholla, yêu cầu các vị tỉnh trưởng của Cholla 
và Ohungch'ong là chính thức tuyên cáo chính danh của Ch'oe 
Che-u sau khi ông đã tạ thế và chấm dứt việc đàn áp phong trào 
Đông học. Những vị tỉnh trưởng thiếu quyển hạn đã tán thành 
yêu cầu trước, nhưng cam kết sẽ lệnh cho các bộ phận chức năng 
ở địa phương chấm dứt việc đàn áp các tín đổ tôn giáo. Không 
thỏa măn, những tín đổ của phái Đông học đã tụ tập lại, đệ đơn 
thỉnh nguyện trực tiếp lên triểu đình. Điều này cũng không giành 
được thắng lợi vì những người đưa đơn thỉnh nguyện trên thực tế 


bị đuổi ra khỏi cổng thành. 


Do đó một lệnh triệu hồi:được ban đến các tín đổ của giáo 
phái Đông học, một lần nữa, 20.000 người đã hưởng ứng lời kêu 
gọi triệu tập đến Poũn thuộc tỉnh Chlungch'ong vào tháng 4 năm 
1893. Tại đó, họ tiến hành xây dựng các chiến lũy phòng thủ, kéo 
biểu ngữ và kêu gọi “tham gia vào cuộc đấu tranh để trừng phạt 
những viên quan dễ bị mua chuộc trong triểu đình và tống cổ đi 
bọn người phương Tây và Nhật”. Các cấp chính quyền rời rạc khó 
có thể giải tán Đông học ở Poun bằng việc đe dọa dùng vũ lực, 
trong khi cùng lúc cố xoa dịu bằng nhiều cam kết hứa hẹn nữa. 
Tuy nhiên, đây chỉ là một bước hòa hoãn tạm thời. Mặc dù vậy, 
phong trào Đông học rõ ràng mang tính chính trị, nhắm vào việc 
lật đổ bọn đầu sổ họ Min và tiểu trừ bọn ngoại bang quấy nhiễu. 
Vào mùa xuân năm 1894, phong trào Đông học lớn mạnh lên rất 
nhiều, phát triển thành một cuộc khởi nghĩa vũ trang của nông 
đân. 

Ngòi lửa kích động người nông dân căm giận nổi lên chống đối 
là một trường hợp mang tính địa phương và điển hình cho sự bóc 
lột vụ lợi và sự đối xử tàn ác đối với nông đân bởi quan tòa 
Yangban, trong ví dụ này là thôn Kobu của tỉnh Cholla. Những 
người đân bần cùng ở Kobu đã nhiều lần đệ đơn xin trợ giúp họ 
thoát khỏi khổ sở, nhưng vô hiệu. Ngay lúc này, dưới quyển lãnh 
đạo của Chon Pong-jun (1853-1895), một thầy đồ Nho vừa mới trở 
thành vị trưởng giáo hội Đông học của quận Kobu, những người 
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nông dân khốn cùng đã chiếm trụ sở của thôn, chiếm đoạt vũ khí, 
bất kể luật pháp họ lấy lúa thóc mà người dân đã nộp thuế phân 
phát cho người nghèo và kế đó phá hủy một bể chứa nước mới đã 
được xây từ chính công sức lao động của họ. Khi tin về sự kiện 
này lan đến triểu đình, một viên thanh tra đặc biệt đã được phái 
đến Kobu để xem xét, nhưng viên quan này đã quy trách nhiệm 
cho giáo phái Đông học về tội nổi loạn, tống giam một vài thành 
viên của phái Đông học và đồng xử tội những người khác. Vô cùng 
tức giận trước sự bất công này, những người nông dân đã tụ tập 
quanh Chon Pong-jun và những vị lãnh đạo Đông học khác, phát 
động một cuộc khởi nghĩa vũ trang. 

Những người nông dân từ khắp mọi vùng gia nhập vào các lực 
lượng Đông học khiến cho đội ngũ của hội tăng lên đến hàng 
ngàn người. Họ đã chít nhiều mảnh vải đẩy màu sắc quanh đầu, 
hông và tự trang bị một ít súng trường, gươm giáo mà họ đã 
chiếm được, nhưng hầu hết là thương, giáo bằng tre nứa và dùi 
cui. Sau khi chiếm Kobu, họ tạm nghỉ chân và tập hợp thành đội 
hình chiến đấu. Vào ngày 26 tháng 4 năm 1894, Chon Pong-jun 
đã nắm toàn quyền chỉ huy và trên ngọn cờ doanh trại của ông đã 
viết: “Duy trì dân tộc, vì quần chúng nhân dân”. Kế đó ông ban 
hành Nội qui gồm bốn điều sau: 

1. Không được giết hại người (vô tội), không phá hoại tài sản 
(của dân). 

2. Hoàn thành nghĩa vụ tận trung (với nước) và hiếu kính (với 
cha mẹ), bảo vệ đất nước và hết lòng phục vụ nhân đân. 

3. Tống cổ và hạn chế bọn Nhật nhiễu nhương, nhờ vậy có thể 
khôi phục lại Đạo lý của Thánh hiển. 

4. Tiến quân như vũ bão vào kinh đô, quét sạch hoàn toàn 
(triểu đình) của lũ quý tộc quyển thế, nhằm đẩy mạnh các mối 
quan hệ đạo đức (kiểu Nho giáo), để làm sáng tỏ thanh danh và 
vai trò của họ và để tỏ tường lời giáo huấn của các bậc thánh 
hiển. 

Tóm lại, nhiệm vụ của Đông học là tiêu điệt triểu đình mục 
ruỗng đang bị họ Min thao túng và đuổi quân Nhật ra khỏi bờ cõi 
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Chosön. Tuy nhiên, chương trình chính trị của họ có mang dáng 
dấỳ bảo thủ: họ muốn văn hồi một trật tự chính trị và nền luân 
lý đạo đức kiểu Nho giáo đang bị tiêu hủy dân bởi sự du nhập của 
dòng văn hóa hiện đại của Nhật và phương Tây. Cũng giống như 
giới sĩ phu Nho giáo đầu thập niên 1880 đã dấy động nên chiến 
dịch “bài trừ ngoại đạo để bảo vệ chính đạo”, Chon Pong-jun hy 
vọng Taewon-gun, kẻ thù đối chọi với cánh họ Min về mặt đạo 
đức và bài ngoại, sẽ giành lại được quyển lực và thực hiện những 
cuộc cải đổi cần thiết trong phạm vi khuôn khổ truyền thống Nho 
giáo lâu đời của nhà nước Chosðn. 

Bấy giờ tập hợp theo đội hình đàn trận, nghĩa quân Đông học 
lần đầu tiên đụng độ với các đạo quân của triểu đình, phái từ 
Chonju đến, trong một trận chiến tại Kobu và nghĩa quân tiếp tục 
giành quyển kiểm soát nhiều thôn thuộc phía nam tỉnh Cholla. 
Trong khi đó, triểu đình cử một đạo quân thiện chiến khoảng 800 
binh lính từ đồn đóng quân ở kinh thành đến dẹp họ, nhưng khi 
đến Choju số lượng ấy chỉ còn một nửa do lính đào ngũ trốn thoát 
đi. Bất chấp có ưu thế hơn về vũ khí và thời gian nhờ tăng viện, 
quân triểu đình vẫn bị truy đuổi bởi lực lượng nghĩa quân Đông 
học tự tin và hừng hực khí thế. Nghĩa quân Đông học kế tiếp đẩy 
đổn quân về phía bắc mà vẫn không gặp sự kháng cự nào đáng 
kể và họ đã chiếm Chonju, thủ phủ của tỉnh Cholla vào ngày 31 
tháng 5. 

Hoảng sợ, triểu đình vội vã cẩu viện binh Trung Quốc đến 
giúp. Trung Quốc đáp ứng lời cầu viện ngay và trong vòng một 
tháng một lực lượng quân đông đảo đổ bộ vào vũng Asan. Tuy 
nhiên, Nhật cũng điều quân đến Chosðn. Kết quả là hai đạo quân 
đã giáp mặt nhau và đối đầu ngày càng căng thẳng. Cố thuyết 
phục là quân Đông học phải bị dẹp yên với bất kì giá nào và lực 
lượng nghĩa quân nông dân bị phân tán, triểu đình Chosön để 
nghị ngừng bắn. Xét thiện chí của triểu đình muốn đàm phán và 
cũng là một cơ hội đạt được các mục tiêu của giáo phái Đông học 
mà không cần phải với sự can thiệp của nước ngoài, Chon Pong- 
jun đồng ý với giải giáp rút quân và nghĩa binh rút khỏi Chonju 
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vào ngày 11 tháng 6. Ông ra điều kiện là triều đình phải thực thì 
nhiều cuộc cải cách kinh tế và chính trị để chấm đứt tình tưạng 
cai trị lâm lạc triển miên. 

Như thỏa thuận, các đội nghĩa binh nông đân Đông học yút lui 
khỏi Chonju trở về nhà. Giáo phái Đông học kế đó thành lập 
những trụ sở hành chính của họ tại năm mươi ba quận của tỉnh 
Cholla với trụ sở chính tại Chonju do Chon Pong-ju lãnh đạo, 
đồng thời tái lập trật tự ở nông thôn và sửa đổi, từ bỏ nhũng lạm 
của chính quyển địa phương. Nói chung, những chức vụ mới ở các 
Trung tâm Hành chính địa phương được trao cho những người có 
kiến thức về hành chính, đó là những yangban “thất thế“và 
những lý chức nhỏ cấp quận. Họ hợp tác cùng triều đình ở Seoul 
thực hiện những cải cách kinh tế và chính trị, triểu đình vừa mới 
thành lập đưới sự lãnh đạo chính của TaeWon'gun bắt đầu từ 
ngày 23 tháng 7. Mục đích chính của họ là chấm dứt việc đối xử 
kiểu đàn áp của triểu đình, áp đặt những gánh nặng kinh tế lên 
người nông đân bằng cách xóa bỏ việc đánh thuế quá mức trong 
_ suốt thời kì cai trị của họ Min, xóa bỏ cơ chế giai cấp tập trung 
vào Yangban và bảo vệ Chosðn khỏi việc Nhật có thể xâm lăng 
nhiều hơn bằng cách trừng phạt những người mang tội câu kết 
với Nhật. Những biện pháp cải cách này đã được đông đảo nông 
dân hoan nghênh nhiệt liệt. Kết quả là, ta có thể cảm nhận được 
thế lực ảnh hưởng của giáo phái Đông học không những ở Cholla 
mà còn ở những tỉnh khác, thậm chí xa đến tận Pyongyang và 
Hamgyong. 

Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn chỉ bất lợi cho quân Đông học do 
tình hình xảy ra khiến tạo nên sự hiện diện của các đạo quân của 
Trung Quốc và Nhật Bản ở Chosön, chẳng bao lâu dẫn đến cuộc 
chiến tranh Trung-Nhật vào cuối tháng 7 năm 1894, rồi Nhật 
chiếm quyển kiểm soát mọi vấn để an ninh nội bộ ở Chosõn. 
Chon Pong-jun và các thuộc hạ của mình giận dữ khi nghe quân 
Nhật đã chiếm cung điện hoàng gia của Nhật và một chế độ “bù 
nhìn” thân Nhật đã thực hiện cải cách hành chính cơ bản mà 
không đếm xỉa gì đến những mong muốn của thần đân người 
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Hàn. Vào tháng 10, sau khi biết rằng các sĩ quan Nhật và các 
quan chức thân Nhật bắt buộc TaeWongun từ bỏ quyền lực, nghĩa 
quân Đông học đã quyết định nổi dậy một lần nữa. Lần này họ 
làm “nghĩa binh” nổi lên chống Nhật với mục đích cụ thể lä đuổi 
bọn Nhật xâm lược ra khỏi Chosðn- theo như tập quán trọng 
danh tiết của nghĩa quân trong suốt thời kì Hideyoshi xâm lược 
và loại trừ những quan chức thân Nhật khỏi triểu đình. 

Tuy nhiên, nghĩa quân Đông học bị đánh bại sau một loạ£ trận 
đánh gần Konju nhằm chống trả lại đoàn quân triểu đình và một. 
quân đoàn Nhật được đặc phái đến để trấn áp nghĩa quân Đống 
học. Hàng ngàn nghĩa quân Đông học bị thương trong khi nhiều 
vị lãnh đạo phong trào, bao gồm cả Chon Pong-jun đã bị bắt giữ. 
Chon cùng ba chiến hữu khác của ông đả bị đưa ra một Tòa đại 
hình đặc biệt ở Seoul do đích thân Thượng thư Bộ Hình Sö 
Kwang-bbm thuộc phe thân Nhật xét xử và các ông đã bị xử tử 
hình vào ngày 23 tháng 4, năm 1895, năm ngày sau khi chấm đứt 
các thù địch trong suốt cuộc chiến tranh Trung: Nhật. 

Cuộc khởi nghĩa của nghĩa quân Đông học vào năm 1894 là 
cuộc nổi đậy của nông dân lớn nhất trong lịch sử Chosðn. Những 
nhà lãnh đạo của phong trào, đặc biệt, Chon Pong-jun bắt nguồn 
cảm hứng từ lý tưởng Nho giáo truyền thống là am hiểu “Đạo lý 
thánh hiển”, nhưng đấy không phải là tẩm nhìn của một xã hội 
dân chủ hiện đại phổ biến. Tuy vậy, nghĩa quân nông dân Đông 
học được truyền cho lòng nhiệt tình yêu nước mạnh mè, một 
mong muốn cháy bỏng muốn bảo vệ đất nước thoát khỏi nạn 
ngoại xâm cùng một giấc mơ đại đồng cho mọi người và xóa bỏ 
giai cấp yangban. Phong trào nông dân Đông học, một hình thức 
phôi thai chớm nở của chủ nghĩa dân tộc hiện đại, có tiểm năng 
phát triển thành một cuộc cách mạng xã hội hoàn toàn, giá như- 
đừng gặp phải sự can thiệp của nước ngoài khiến nó phải kết thúc 
đột ngột. Mia mai thay, chương trình cải cách Đông học chẳng 
bao lâu lại được nhìn nhận, mặc dù chỉ một phần, bởi những quan 
chức thân Nhật, những người thực hiện Phong trào Cải cách Kabo 
(Giáp Ngọ canh trương) từ năm 1894 đến năm 1896. 
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PHONG TRÀO CẢI CÁCH 1894-1896 


Không thể tự mình dẹp được cuộc khởi nghĩa Đông học, triểu 
đình Chosðn cầu cứu nhà Mãn Thanh Trung Quốc. Các nhà lãnh 
đạo Trung Quốc thấy đây là một cơ hội để củng cố vị trí của 
Trung Quốc tại Chosön nên phái một đạo quân gồm ba ngàn 
người đổ vào vũng Asan. Theo các điều khoản cam kết trong Hiệp 
ước Tientsin (Thiên Tân), Trung Quốc đã thông báo trước cho 
triểu đình Nhật biết kế hoạch của họ. 

Nhật cũng thấy được một cơ hội khuếch trương thanh thế của 
mình tại Chosðn, một kết quả phát hiện thật hấp đẫn qua một 
chuỗi nguyên nhân phức tạp. Quân đội Nhật mong muốn thiết lập 
một cơ sở vững mạnh trên đại lục trước khi Nga hoàn thành việc 
xây dựng tuyến đường xe lửa xuyên Xibêri; các thương gia Nhật 
cũng đang yêu cẩu được bảo vệ trước sức ép của những đối thủ 
cạnh tranh Trung Quốc tại Chosðn; và triểu đình Tokyo rất cần 
một cuộc chiến tranh nước ngoài để đánh lệch hướng chú ý của 
công chúng trước những mâu thuẫn chính trị nội bộ do đảng đối 
lập chiếm ưu thế gây nên. Vì vậy, viện cớ là để bảo vệ cho những 
công dân Nhật đang sinh sống tại Chosðn khỏi sự tấn công của 
nghĩa quân Đông học, Nhật đổ 8.000 quân xuống cảng Inchon vào 
đầu tháng 6. Tuy nhiên, khi các đạo quân Nhật đến Chosðn, 
nghĩa quân Đông học đã tự giải tán, khiến cho quân Trung Quốc 
và Nhật chẳng còn lý de chính đáng để ở lại Chosön. Ý thức rõ 
điểu này, Trung Quốc để nghị đồng rút quân, tuy nhiên Nhật 
quyết định lợi dụng tình hình này để đeo đuổi tham vọng bành 
trướng của mình. Do đó, Nhật để nghị rằng thay vì rút lui, hai 
cường quốc nên cùng tham gia cải cách chấn chỉnh lại nội chính 
của nước Chosön, lập luận rằng chỉ có bằng cách này, họ mới có 
thể duy trì hòa bình ở khu vực Đông Á. Đúng như Nhật đã dự 
đoán, Trung Quốc bác bỏ lời để nghị trên, cho rằng sự can thiệp 
như vậy là “trái lẽ” vào chuyện nội bộ của một quốc gia khác, vì 
thế cuộc đàm phán trở nên bế tắc và vụ xung đột nổ ra giữa 
Trung Quốc và Nhật là một điều không tránh khỏi. 

Cuộc chiến tranh Trung-Nhật bắt đầu nổ ra qua sự kiện Nhật 
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thình hình đánh úp cung Kyongbok vào ngày 23 tháng 7 năm 
1894. Tiếp theo, các đạo quân Nhật đụng độ với quân Trung Quốc 
qua một loạt trận đánh thủy bộ trên lục địa cũng như ngoài khơi 
của Chosðn kể từ cuối tháng 7, ghi các bàn thắng đậm ở 
Pyongyang (Bình Nhưỡng), cũng như một trận hải chiến trên biển 
Hoàng Hải vào giữa tháng 9. Vào đâu tháng 10, các đạo quân của 
Trung Quốc đã hoàn toàn bị đẩy lui ra khỏi lãnh thổ Chosön. 
Chiến tranh chấm dứt vào ngày 17 tháng 4 năm 1895 với toàn 
thắng thuộc về quân Nhật, đi đôi với việc ký một Hòa ước tại 
Shimonosheki. 

Điều khoản đầu tiên trong hiệp ước Shimonosheki quy định 
rằng Trung Quốc công nhận nước Chosön “hoàn toàn độc lập với 
Trung Quốc” và cắt bỏ mối quan hệ ràng buộc giữa một nước chư 
hầu và một nước bá chủ. Điều này cũng có nghĩa là Chosðön sẽ 
vĩnh viễn rời xa quỹ đạo của trật tự thế giới mà Trung Quốc đứng 
ở vị trí trung tâm. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa rằng nền 
độc lập của Chosön từ nay được bảo đảm vì Nhật hoàn toàn 
không có vẻ gì tôn trọng điều đó cả. Hiệp ước cũng nói Trung 
Quốc nhượng lại bán đảo Liaotung (Liêu Đông) và Đài Loan cho 
Nhật, bộc lộ cho thấy Nhật có tham vọng muốn bành trướng lãnh 
thổ đến tận Mãn Châu và có thể còn hơn nữa. Nhật mong muốn 
sáp nhập Chosön và bán đảo Liaotung vào đế quốc Nhật. Tuy 
nhiên vào giờ phút ấy Nga nhảy vào can thiệp tay ba. 

Trong quá trình chuẩn bị gây chiến với Trung Quốc, Nhật buộc 
triểu đình Chosðn phải thực hiện cải cách nội bộ đưới sự giám sát 
của Nhật, bước đầu giành quyển kiểm soát các diễn tiến chính trị 
trong triểu đình Chosðn. Triểu đình thân Mãn Thanh ở Chosðn, 
dưới quyển chi phối của Yuan Shih-kai từ chối áp lực này và về 
phía mình, đòi rằng điều kiện tiên quyết để thực hiện cải cách là 
Nhật phải rút quân ra khỏi Chosðn. Tuy nhiên, sau khi chiếm 
Kyongbuk cung, Nhật để nguyên vẻ ngoài của nội các thân Trung 
Quốc của cánh họ Min, chỉ bổ nhiệm những vị quan có tư tưởng 
cách tân và thân Nhật như Kim Hong-jip, Kim Yun-sik, O Yun- 
jung, Park Chong-yang, Yu Kil-chun, Cho Hui-yon, Kim Ka-jin, An 
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Kyong-su và Kim Hag-u, tất cả đều tích cực hoạt động trong 
phong trào khai hóa trong suốt thập niên 1880. Cùng lúc đó Nhật 
và những vị quan chức có óc cách tân cùng hợp nhau đưa Taewon- 
gun làm nhà lãnh đạo bù nhìn trong nội các mới, ông là kẻ thù 
không đội trời chung của thế lực họ Min và là kẻ đã đẹp yên 
phong trào nghĩa quân Đông học, với ý dùng uy danh ông đã bình 
định phong trào Đông học và thực hiện một loạt cải cách quan 
trọng. TaeWon'gun lưỡng lự và đồng ý cộng tác chỉ sau khi có 
được một xác nhận bằng văn bản từ công sứ quán Nhật tại Seoul 
rằng Nhật không có tham vọng xâm chiếm lãnh thổ Chosön. Kế 
đến vào ngày 25 tháng 7, thiết lập một cơ quan đặc biệt gọi là 
(Kun'guk Kimuch'o (Quân quốc cơ vụ xứ), ban đầu có mười bảy 
thành viên nhưng sau đó tăng lên hai mươi ba thành viên để xúc 
tiến cuộc cải cách Giáp Ngọ (“1894”) (Kabo Kyongja-Giáp Ngọ 
canh trương). Vào giữa tháng 8, các nhà cải cách đã được bổ 
nhiệm vào các chức vụ Thượng thư (Bộ trưởng) hay Thị Lang (Thứ 
trưởng) vừa được tổ chức lại trong Ủijongbu (Nghị Chính phủ), 
đứng đầu là Kim Hong-jip, thay thế những thành viên của họ Min 
thân Mãn Thanh. 

Phong trào cải cách Giáp Ngọ kéo đài hơn Mười sáu tháng, kể 
từ tháng 7 năm 1894 đến tháng 2 năm 1896, thời kì Nhật cai 
quản toàn bộ chính sự tại Chosðn do là nước thắng trận trong 
cuộc chiến tranh Trung-Nhật. Những cuộc cải cách được tiến hành 
theo từng đợt thất thường, phản ánh những sự biến đổi muôn 
hình vạn trạng xảy ra trong suốt giai đoạn này trên chính trường, 
khi Chosön kinh qua những sự kiện trọng đại như đợt nổi dậy lần 
thứ hai của nghĩa quân nông dân Đông học vào cuối năm 1894, 
việc phe thân Nga nổi lên sau lần can thiệp tay ba vào tháng 4 
năm 1895 và việc ám sát hoàng phi Min vào tháng 10 năm 1895. 

Phong trào cải cách được tiến hành qua ba giar đoạn phát 
triển riêng biệt. Trong suốt giai đoạn đầu, từ tháng 7 đến tháng 
10 năm 1894, Kun'gjk Kimu cho ban hành khoảng 210 đạo luật 
cải cách dưới sự chỉ đạo của Kim Hong-jip vàYu Kil-chun với st/ 
can thiệp rất ít của Nhật. Giai đoạn hai:khởi đâu từ 1894 khi một 
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“nội các liên hiệp” của hai phe Kim Hong-jip và Pak Yong-hyo 
được tổ chức dưới sự che chở của Inoue Kaoru, vị bộ trưởng mới 
người Nhật đến Seoul. Nội các này từng bước đã bắt kịp phong 
trào cải cách, giành quyển khởi xướng từ Nghị Chính phủ. Pak và 
So Kwang-bom, những vị lãnh đạo cuộc đảo chính năm 1884, bấy 
giờ trở về nước sau một thời gian dài bị lưu vong ở nước ngoài, là 
những người tham gia tích cực nhất trong suốt thời gian này. Tuy 
nhiên, giai đoạn hai chấm dứt đột ngột sau cuộc đảo chính giết 
hoàng phi Min và những nhân vật chống đối Nhật khác trên 
chính trường Chosön đo Pak Yong-hyo bị mất-quyền. Giai đoạn ba 
của cuộc cải cách bắt đầu tiến hành dưới sự chỉ đạo của Tể tướng 
(x Thủ tướng) Kim Hong-jip và Yu Kil chun, Thượng thư Bộ Lại 
(bộ trưởng Bộ nội vụ) kể từ sau sự kiện ám sát Hoàng phi Min 
vào ngày 9 tháng 11 năm 1895, kéo đài đến ngày 11 tháng 2 
năm 1896 khi vua Kojong trốn sang công sứ quán của Nga. Những 
thành viên của câu lạc bộ Chongdong hay “phe Mỹ”, bao gồm Pak 
Chöng-yang, Y¡ Wan-yong và Yun Chỉi-ho đóng vai trò quan trọng 
trong giai đoạn cải cách này cùng với những cộng sự có chí hướng 
tương tự như Yi Sang-jae và Namgung Ök. 

Những quan chức tham gia vào cuộc cải cách Kabo là những 
nhân vật tiên phong trong cuộc vận động khai hóa tại Chosön. 
Họ từng du học và sống ở Mỹ nên có cùng quan điểm nhìn nhận 
vấn để hiện đại hóa Chosön, có ý thức đua tranh với công cuộc 
Duy Tân Meji Nhật Bản và với Mỹ. Do khoảng phân nửa số 
thành viên của Kun'guk Kimuch'o (Quân quốc cơ vụ xứ) là con trai 
của các bà vợ thứ (söja) của những yangban hoặc thuộc tầng lớp 
trung lưu, cho nên họ có khuynh hướng phê phán trật tự chính trị 
xã hội của nhà nước Chosðn truyển thống do giới thượng lưu 
yangban thống trị. Trong số ứng cử viên của ban nội các chính 
phủ vào giữa năm 1895 cũng có hai vị theo đạo Tin lành, So 
Chae-pil và Yun Chỉi-ho. Vì vậy, những vị quan chức chủ trương 
cải cách Chosðn đều cùng thống nhất với nhau về tỉnh thần dân 
tộc, tính cộng đồng và chủ nghĩa tư bản hiện đại, những giá trị 
được phản ánh trọn vẹn trong những biện pháp thực hiện cải 
cách . 
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Có khoảng 660 tài liệu được công bố trong quá trình vận động 
cải cách. Các tài liệu này bao gồm 210 điều luật cải cách được 
Quân quốc cơ vụ xứ áp dụng, mười hai chiếu lệnh của vua ban xác 
định các mục tiêu của cuộc cải cách, kể cả mười bốn điểm của 
Hongbom (Hồng Phạm) do vua Kojong công bố vào tháng giêng 
năm 1895 và một “thông tư hướng dẫn” 88 điểm của Bộ Lại do 
Pak Yong-hyo ban ra vào tháng 4 năm 1895. 

Mục tiêu cốt yếu hàng đầu của các vị quan chức cải cách là 
thiết lập trọn vẹn một nước Chosðn độc lập. Do đó, họ đã xóa bỏ 
nhiều đặc quyển mà trước đây người Trung Quốc được hưởng tại 
Chosðn qua việc xóa bỏ những hiệp ước không công bằng mà 
Chosön đã ký với nhà Thanh Trung Quốc từ 1882-1894. Họ cấm 
sử dụng lịch Tàu, thay thế vào đó là phương pháp tính ngày của 
Chosðn dựa trên năm sáng lập nên nhà nước Chosön. Họ tổ chức 
Bộ Ngoại giao kiểu hiện đại và trù tính kế hoạch lập các công sứ 
quán lâu đài tại thủ đô của các nước có ký hiệp ước ngoại giao với 
Chosðn. Đáng kể là Ngày độc lập Korea (ngày 6 tháng 6) đã lần 
đầu tiên được tổ chức và một ngôi chùa được xây đựng để kỉ niệm 
ngày nhà vua được tấn phong lên ngôi vị “Hoàng đế”. Trong khi 
đó, những nỗ lực nhằm hun đúc lòng yêu nước và ý thức dân tộc 
cho mọi thần dân Chosðn được thực hiện qua việc sử dụng 
Hangul, bộ chữ cái tiếng Hàn, trong các ấn phẩm chính của triều 
đình và qua việc dạy lịch sử Chosön cho mọi cấp lớp tại các 
trường học hiện đại mới thành lập. 

Thứ hai là, các vị quan chức tìm cách chuyển đổi cơ cấu chính 
trị truyền thống của nhà nước Chosðn sang thể chế quân chủ lập 
hiến tập trung quanh nội các. Sau khi bãi bỏ Nghị Chính phủ và 
sáu bộ, họ thành lập một chính phủ kiểu Nhật gồm bảy bộ vào 
tháng 12 năm 1894. Thêm vào đó họ lập Phủ Hoàng tộc để tách 
biệt hoàng cung khỏi việc nghị sự quốc gia và một Chungchlu wðn 
(Trung Khu viện) mà chức năng chính của nó, trên danh nghĩa là 
cơ quan “giám sát và phê chuẩn” việc thi hành luật. Tuy nhiên, 
mục đích thật của Trung Khu viện là xếp đặt hư vị tôn quý cho 
nhiều vị quan đại thần mà các nhà cải cách đang rút bớt dẫn 
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quyền hạn của họ. Hệ thống hành chính truyền thống tại địa 
phương cũng bị sắp xếp lại toàn bộ, mặc dù không theo hướng ban 
nhiều hơn quyền tự trị tại địa phương. Ngược lại, những nhà cải 
cách bị dao động trước thực tế: nhu cầu tăng quyền lực Bộ Nội vụ 
trong triều đình trung ương và ý muốn thay thế các vị quan phủ 
và thẩm phán tại địa phương thuộc chế độ cũ bằng người của họ. 
Cả hai phát kiến này đều nhằm phục vụ tốt hơn cho các nỗ lực 
hiện đại hóa. 

Mối quan tâm lớn thứ ba của các nhà cải cách là phát triển 
một hệ thống quản lý hành chính chặt chẽ giúp cho quốc gia được 
phỏổn thịnh. Kế đó họ thực hiện một loạt các biện pháp tập trung 
vào quyền hạn về hành chính của Bộ Hộ (Bộ Tài chính, một phần 
để ngăn chặn những đặc quyền về tài chính mà bộ đã thừa hưởng 
cho đến nay) và giới thiệu một chế độ thuế khóa mới. Thêm vào 
đó, những nhà cải cách nhận thấy sự quan trọng của chủ nghĩa tư 
bản quốc gia trong việc phát triển các ngành công nghiệp hiện 
đại và mạng lưới giao thông vận tải nằm đưới sự giám sát của 
nhà nước, trong khi những doanh nghiệp tư nhân được khuyến 
khích bằng cách bỏ bớt những quy định hiện hành hạn chế hoạt 
động thương mại của các thương gia và thợ thủ công và bằng 
nhiều biện pháp tích cực khác. Trong số những biện pháp tích cực 
ấy có thể kể đến việc thành lập một hệ thống tiền tệ hiện đại, 
dựa trên ngân bản vị và một hệ thống ngân hàng hiện đại, cũng 
như việc chuẩn hóa hệ thống đo lường. 

Mục đích thứ tư của các nhà cải cách là cải tiến vấn để an 
ninh nội bộ và khả năng phòng thủ của Chosön bằng cách tố chức 
nên lực lượng cảnh binh hiện đại cùng các cơ quan quân sự. Vì 
vậy, họ đã lập Kyongmu ch'öng (Cảnh vụ sảnh) ở Seoul vào cuối 
năm 1894 và đáng kể là họ đã dự thảo kế hoạch lập ra các đơn vị 
cảnh sát hiện đại trong các tỉnh thành có hai mươi ba châu quận 
và những thành phố lớn khác. Cùng lúc đó, một bộ phận chỉ huy 
huấn luyện quân sự hiện đại được thành lập và bỏ đi các đơn vị 
quân sự theo kiểu cũ. Vào cuối năm 1895, một hệ thống quân sự 
mới được thành lập, bao gồm hai đội cấm vệ quân tại kinh thành 
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Seoul và bốn đạo quân tại các phủ thành tại địa phương ở 
P'yöngyang, Chonju, Ch'ongju và Wonsan. Và họ cũng dự tính mở 
một Học viện Quân sự, trường huấn luyện sĩ quan vào đầu năm 
1896. 

Thứ năm là, tiến hành cuộc cải cách cơ bản hệ thống giáo dục 
tại Chosðn bằng cách xóa bỏ các kì thỉ tuyển quan chức cho triểu 
đình và thành lập (hay đang có kế hoạch thành lập) các trường 
tiểu học, trung học và đại học. Thêm vào đó, triểu đình cử khoảng 
hai trăm sinh viên sang Nhật du học và bước đầu hợp đồng với 
trường nam sinh Paeje, một trường đòng thuộc Giáo hội Trưởng 
lão của Mỹ tại Seoul, để hàng năm đào tạo hai trăm sinh viên, 
được triểu đình đài thọ kinh phí, theo các giáo trình hiện đại. 

Thứ sáu là, các nhà cải cách giới thiệu một hệ thống luật pháp 
hiện đại, tách rời cơ quan tư pháp khỏi cơ quan lập pháp. Việc tra 
tấn những kẻ bị tình nghỉ là tội phạm và việc truy cứu hình sự 
đến gia đình của phạm nhân bị nghiêm cấm. Một hệ thống tòa án 
hiện đại được thiết lập và tất cả những vấn để xử án được đặt 
đưới quyển tài phán. Các tòa án của quận được đặt ra ở các cấp 
thấp hơn với việc kháng cáo được ủy nhiệm cho các tòa án cấp 
cao và cấp trung. | 

Thứ bảy là, cải cách xã hội là yếu tố quan trọng dẫn đến 
những thay đổi lớn lao điễn ra vào năm 1894. Hệ thống địa vị xã 
hội, theo quan điểm pháp luật, đã bị bổ hẳn. Sự phẩn biệt giai 
cấp giữa yangban và thường dân giảm đi nhiều, vì vậy mở rộng 
việc chọn quan lại từ những người tài giỏi, không kể đếh thành 
phần xuất thân. Thân phận nô tì vẫn còn, dù đã bị xóa bỏ và việc 
mua bán người bị cấm. Hơn nữa, những nhân viên bưu dịch, 
phường ca kĩ ả đào, thành phần bạch. đỉnh (paekchöng) và các 
giới tương tự được giải phóng ra khỏi địa vị tiện đân cổ truyền. 
Xét về góc độ pháp luật, đây là các cuộc cải cách xã hội quan 
trọng, đánh dấu việc chấm dứt cơ cấu địa vị tập trung quanh giới 
thượng lưu yangban. 

Thêm nữa, luật pháp dẹp bỏ những tệ nạn xã hội và những 
tập tục phân biệt. Vấn để tảo hôn bị ngăn cấm, tuổi kết hôn tối 
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thiểu vào thời ấy được quy định là hai mươi tuổi cho nam và mười 
sáu tuổi cho nữ. Góa phụ thuộc mọi tầng lớp xã hội được phép tái 
hôn. Những quy định vẻ việc xin con nuôi để kế tự cho gia tộc 
được cải đổi, cho phép con trai của các vợ thứ được quyền thế phụ. 
Các đạo luật hạn chế việc trang phục được cải đổi, đơn giản hóa 
các quy định về cách ăn mặc nhằm phân biệt phẩm quan cáo 
thấp, phân biệt yangban với thường dân và khuyến khích việc ăn 
vận trang phục tiện lợi hơn. Hai cuộc cải cách sau rốt mang ý 
nghĩa tượng trưng lớn lao là sử dụng dương lịch và một chiếu lệnh . 
cắt búi tóc cổ truyền của các trang nam giới Chosðn, thực hiện 
vào cuối năm 1895. 

Các đạo luật cải cách quan trọng Giáp Ngọ đã ảnh hưởng đến 
nhiều lĩnh vực quan trọng như hành chính, kinh tế và cơ cấu xã 
hội Chosðn, đặt những nền móng cho quá trình hiện đại hóa đất 
nước. Tuy nhiên, một điểu không tránh khỏi là những cuộc cải 
cách như thế này không phổ biến trong nhiều phần tử bảo thủ 
trong xã hội Chosön, đặc biệt vì chúng được thực hiện dưới sự bảo 


lãnh của bọn Nhật. Lễ đi nhiên, công cuộc cải cách này đã khơi 


dậy sự phản đối quyết liệt của Taewðön'gun, một vị theo phái thủ 
cựu, mưu toan thực hiện một cuộc đảo chính nhằm lật đổ nội các 
chính phủ thân Nhật và thay thế vua Kojong “nhu nhược” bằng 
cháu nội của ông. Trong các giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh 
Trung-Nhật, Taewon-gun đã cố gắng thay đổi tình hình chiến sự 
chống lại Nhật Bản bằng cách tranh thủ quân Trung Quốc, chiếm 
vị trí phòng vệ Bình Nhưỡng, mở mũi tấn công gọng kìm đối lại 
với lực lượng Đông học ở phía nam của Seoul, lực lượng một lần 
nữa được hô hào vũ trang khi cần thiết. Mặc dù kế hoạch không 
được phát hiện và chìm luôn, nhưng nó cũng khiến cho Nhật khá 
lo ngại. Nhật đã thay thế bộ trưởng của mình ở Seoul bằng một vị 
chính khách cao cấp danh tiếng, Inoue Kaoru, người đã sử dụng 
thông tin mật từ Taewön-gun gửi đến Trung Quốc, một tài liệu đã 
lọt vào Nhật khi lực lượng của họ chiếm Bình Nhưỡng để buộc 
TaeWðn'gun từ chức khỏi chính trường. Inoue kế đó lãnh đạo cuộc 
càn quét của Nhật nhằm tiêu diệt “nghĩa quân Đông học” vào cuối 
năm 1894. 
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Nhưng sau cuộc can thiệp tay ba đã buộc Nhật nhượng lại bán 
đảo Liaotung, mà Nhật có được nhờ thắng trận sau cuộc chiến 
tranh Trung-Nhật, cục điện thay đổi quá mau chóng. Nhật đã 
khống chịu nổi áp lực của Nga và một sự thỏa thuận đã diễn ra 
trong số những nhà lãnh đạo Chosðn chống Nhật, đất nước phải 
được giải phóng khỏi ách thống trị của Nhật Bản chỉ khi sự hỗ 
trợ của Nga. Hoàng phi Min và thân tộc của mình đã bị suy yếu 
dưới thế lực của Nhật, sẵn sàng ủng hộ chính sách mới dựa vào 
Nga để khống chế Nhật. Khi các báo cáo đến với hoàng phi Min 
là Pak Yong-hyo mưu toan truất bà xuống khỏi hàng thứ phi, thay 
vì thực hiện được điều đó, thế lực của bà đủ mạnh nên đã đẩy ông 
và bộ hạ thuộc phe thân Nhật ra khỏi triểu đình vào tháng 7 
năm 1895. Một lần nữa Pak trốn sang Nhật và những vị thuộc 
phe thân Nga, bây giờ đã đạt được những bổ nhiệm cấp bộ, tạo 
nên một chính quyền thân Nga và thân Mỹ. 

Rất tự nhiên Nhật cũng thấy thế lực của Nga đang nổi lên ở 
Chosðn. Do đó, chính sách của họ, nhằm mục đích làm giảm phe 
thân Nga ở Chosðn và thế lực của triểu đình do hoàng phi Min 
nắm khôi phục vị trí đứng đầu của mình. Nhật sẵn sàng xúc tiến 
dù bằng bất kì phương tiện nào. Cuối cùng, Miura Goro, vị bộ 
trưởng của Nhật thay thế Inoue đã âm mưu tính toán kĩ nhằm lật 
hoàng phi Min. Việc ám sát được thực hiện trong khuôn viên cung 
điện vào ngày 8 tháng 10 năm 1895. Sợ sự la ó buộc tội của nước 
ngoài, Nhật đã gọi Miura và những vị khác có liên quan ra tòa vì 
tội ác ghê tởm, nhưng cuối cùng được thả tự do vì “không đủ 
chứng cớ buộc tội”. 

Các cuộc cải cách Giáp Ngọ được thực hiện khi đất nước đang 
bị sốc sau vụ ám sát Hoàng phi Min và việc đàn áp “các nghĩa 
quân Đông học”, vì thế chúng khơi dậy lòng căm phẫn cực độ và 
sự chống đối của nhân dân. Việc cắt búi tóc thì đặc biệt bị chửi 
rủa nên người ta nghe những tiếng hô vang “này hãy chém đầu ta 
đi, chứ đừng hòng ta cắt búi tóc”. Sự căm thù Nhật sâu đến độ các 
nhóm du kích, những đội “nghĩa quân mới” nổi lên trên khắp đất 
nước để hiệu triệu một cuộc khởi nghĩa vũ trang chống Nhật đang 
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giày xéo trên đất Hàn và cũng chống lại nhóm quan chức cải cách 
thân Nhật. Những đội nghĩa quân này thường được những sĩ phu 
Nho giáo địa phương dẫn đầu, nhưng thẳng hoặc cũng có Nho gia 
đanh tiếng trong nước, chẳng hạn Yu In-sok. Vào đầu năm 1896 
triểu đình đưa ra một quyết định quan trọng cử gần hết đội Cảnh 
binh của Kinh Thành đi đàn áp những nhóm du kích tại địa 
phương ở những vùng quê, Trong khi các đạo quân trấn áp này 
đang chiến đấu với các chiến sĩ du kích tại địa phương, nhân cơ 
hội này, Yi Pom-jin, cùng những quan chức thân Nga và thân Mỹ 
khác đã thành công trong việc bắt được vua Kojong và thái tử đưa 
ra khỏi cung điện tới công sứ quán Nga, bấy giờ hoàng cung còn 
nằm đưới quyển kiểm soát của những nhà cải cách thân Nhật. 
Tình thế biến đổi đột ngột này diễn ra vào ngày 11 tháng 2 năm 
1896 đã đánh dấu sự chấm dứt tạm thời sự thống lĩnh của Nhật 
trên bán đảo Hàn và chấm dứt phong trào cải cách. Giáp Ngọ 
(Kabo). 
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0IIUÏNö 14 


€HỦ NGHĨA DÂN TỘC PHÔI THAI VÀ 
CUỘC XÂM LƯỢC CỦA ĐẾ QUỐC 


HIỆP HỘI ĐỘC LẬP 


Việc nhà vua đời sang công sứ quán của Nga đã làm tình thế 
đảo ngược hoàn toàn. Những thành viên thuộc nội các thân Nhật 


như Kim Hong-jip và O Yun-jung đã bị giết, trong khi Yu Kil-chun . 


và các vị khác trốn sang Nhật. Một nội các mới được thành lập 
bao gồm những vị quan chức thân Nga và thân Mỹ. Nhà vua vẫn 
còn ở công sứ quán Nga trong khoảng một năm, khiến triểu đình 
phải chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ phía Nga. Các sĩ quan Nhật 
được tuyển dụng trong suốt cuộc cải cách đã bị đào thải và một vị 
cố vấn tài chính của Nga và nhiều huấn luyện viên quân sự được 
bổ nhiệm vào những vị trí của họ. Một trường dạy tiếng Nga và 
một ngân hàng của Nga cũng được thành lập. Hành vi ngạo mạn 
của những vị cố vấn Nga đối với Bộ Tài chính gây nên một ấn 


tượng như thể chính ông là vị bộ trưởng và nhiều thỏa thuận kinh 


tế khác cũng đã đạt được cho Nga và các nước phương Tây khác. . 

Khi Nga giành được các đặc quyền, các cường quốc khác cũng 
yêu cầu những đặc quyển tương tự. Nhà ngoại giao Mỹ ở Seoul, 
tiến sĩ Horace N. Allen, đặc biệt năng nổ trong việc tìm kiếm để 
đạt được các thỏa thuận cho các thương gia Mỹ. Vào tháng 7 năm 


1895, Allen đã ký được một hợp đồng mở một chỉ nhánh công ty 


con để điểu hành việc khai thác một mỏ vàng giàu có ở Unsan ở 
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tỉnh Pyöngan (Bắc Bình An) cho một thương gia Mỹ, James R 
Morse..Allen cũng giúp đỡ những thương gia Mỹ khác đạt được 
hợp đồng mở những chi nhánh để xây dựng một nhà máy điện 
thành phố, những nhà máy nước và một hệ thống điện thoại ở 
Seoul, thêm vào hợp đồng xây đựng một tuyến đường sắt Seoul- 
Inchön cho Morse. (Morse sau đó bán công ty con của mình cho 
một công ty Nhật vào năm 1898). Nhật, Anh, Pháp và Đức cũng 
tham gia vào cuộc đua nhằm giành những đặc ân tương tự từ triểu 
đình Chosðn trong suốt thời kì này, biến Chosön thành xứ sở săn 
tìm kho báu hể hả của những người hưởng đặc quyền, 

Công chúng người Hàn chỉ trích thậm tệ sự trốn chạy của nhà 
vua đến công sứ quán nước ngoài và lên án việc ban các đặc 
quyển kinh tế cho người nước ngoài. Sự căm phẫn của họ đã hun 
đúc thành một chiến dịch do Hiệp hội Độc lập mới thành lập 
phát động. Vào tháng 2 năm 1897, vua Kojong đời từ công sứ 
quán Nga đến cung điện Kyðngun (ngày nay là cung. Töksu) và 


vào tháng 10, ông tuyên bố trước thế giới việc thành lập một 


nước Đại Hàn Dân quốc độc lập. Chosðn do vậy về hình thức trở 
thành một đế chế và đứng đầu vương triểu là một vị Hoàng đế. 

Nhận thấy vua Kojong và quần thần của mình sẵn sàng dựa 
vào các thế lực bên ngoài với hy vọng sẽ gìn giữ được chủ quyển 
dân tộc, nhiều người Hàn thấm đậm tinh thần đân tộc đả kích 
chính sách sai lầm của triểu đình và đấu tranh gìn giữ nền độc 
lập tự do thật sự của dân, tộc. Một tầng lớp trí thức mới, những 
người chuộng chủ nghĩa tự do phương Tây thành lập nhiều tổ chức 
chính trị và đấu tranh gìn giữ nền độc lập dân tộc và “quyển công 
dân”. Hiệp hội Độc lập, tổ chức đầu tiên trong số _: tổ chức 
này, hoạt động tích cực và hiệu quả nhất. : 

Hiệp hội Độc lập (Tongnip Hyophoe) được bác sĩ So Chae-pil 
(Philip Jaisohn) thành lập vào ngày 2 tháng 7 năm 1896. Ông là 
một chí sĩ sống tại Mỹ sau khi cuộc đảo chính không thành năm 
1884, bấy giờ trở lại Chosön với bằng cấp y khoa. Ban đầu, tổ 
chức này được dẫn đầu bởi những nhà chính trị cải cách cơ hội, 
xuất thân từ các gia đình thân phương Tây và thân Nhật như Yi 
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Wang-yong và An Kyong-su, người đã từng là những thành viên 
nội các chính phủ trong suốt phong trào cải cách Kabo. Vì thành 
viên của tổ chức có thể gia nhập thoải mái, mọi người đều có thể 
gia nhập không cần qua sự giới thiệu hoặc bảo lãnh, đẩn dà đặc 
tính của giới lãnh đạo thay đổi, số thành viên của Hiệp hội người 
Seoul ngày một đông. Do các thành viên của hiệp hội thường chỉ 
trích nặng nể các chính sách của triểu đình, nên các quan chức 
cấp cao, thường rất nhạy cảm đối với các vấn để chính trị như Yi 
Wan-yong đã rời bỏ hiệp hội vào đầu năm 1898. Thường lập dị 
với các nhân vật có thế lực, ông đã bị họ ghét cho nên kết cục 
đành cho mục tiêu của ông là, So Chae-pil bị đuổi về Mỹ vào 
tháng 5 năm 1898. 

Quyển lãnh đạo Hiệp hội rơi vào các đại điện của tầng lớp trí 
thức mới như Yun Chi-ho và Yi Sang-jae, những người chịu ảnh 
hưởng của tư tưởng dân chủ phương Tây do đã từng đi du học hoặc 
làm công tác ngoại giao/tại Nhật hoặc Mỹ và đã tích cực tham gia 
vào phong trào cải cách Kabo. Nhóm lãnh đạo kế tiếp là những 
quan chức triểu đình bao gồm Nam Ok và Chongkyo, có thể xem 
là những nhà cải cách Nho giáo. Những thành viên hoạt động 
tích cực của Hiệp hội bao gồm những cư dân thành thị lãnh đạo 
các tổ chức thương mại, thợ mỏ, các công nhân bến cảng và các 
sinh viên trong trường học hiện đại. Một nhà hoạt động trẻ, Yi¡ 
Sung Man (Syngman Rhee, 1875-1965) đã tốt nghiệp từ trường 
đòng Paejae (trường chỉ dành cho nam sinh) là một nhân vật lãnh 
đạo nổi bật trong số các thành viên trẻ của tổ chức. Thậm chí, 
thành phần bạch đỉnh (paekchong) bị xã hội ruồng bỏ mới được 
giải phóng khỏi địa vị xã hội thấp kém của mình cũng tham gia 
vào tổ chức và đã đóng một vai trò nổi bật. Những phụ nữ cũng 
thành lập các hiệp hội riêng, gọi là Hiệp hội Ch'angyang (Xương 
Dương) và ủng hộ các hoạt động của Hiệp hội Độc lập. 

Hiệp hội Độc lập ban đầu được thành lập nhằm thực hiện hai 
dự án khiêm nhường nhưng là biểu tượng quan trọng. Đầu tiên là 
việc xây dựng lên một Cổng Độc lập trên vùng đất san bằng tại 
cổng Yöngũn (Nghênh Ân) nơi các đoàn sứ thần của Hoàng Đế 
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Thiên triểu Trung Quốc đem sách phong đến được nghênh đón; 
thứ hai là sửa lại “Mo hwa gwan” (Mộ Hoa quán), để nghênh đón 
các đoàn sứ thần của họ và cũng xây tại đó một Dinh Độc lập và 
Công viên Độc lập. Việc công bố các mục tiêu dự án này đã nhận 
được sự ủng hộ nồng nhiệt của quân chúng. Toàn thể đân chúng 
và cả hoàng gia cùng các quan đại thần đã ủng hộ và đóng góp 
đáng kể cho dự án. Sự thành công có lẽ đã rõ ràng. Lễ động thổ 
xây dựng Dinh Độc lập được tổ chức vào tháng 11 năm 1896 và 
vào tháng 5 năm sau, đinh Độc lập được hoàn tất. 

Tuy nhiên, Hiệp hội Độc lập tự biến đổi thành một hội đồng 
nhân dân, vượt khỏi những hoạt động đặc trưng của hội và bắt 
đầu chỉ đạo các chương trình chính trị và xã hội. Hiệp hội Độc 
lập đặt ưu tiên hàng đầu trong việc khuyến khích giáo dục phổ 
cập thông qua những phương tiện như diễn đàn hội thảo và phát 
hành một tờ báo hiện đại. Hàng trăm thành viên của hội và khán 
giả đến tham dự các cuộc thảo luận, được tổ chức vào chủ nhật 
hàng tuần ở định Độc lập. Cơ quan ngôn luận chính của Hiệp hội 
Độc lập là Báo đại Triều Tiên Độc lập Hiệp hội được xuất bản hai 
tuần một lần. Một cơ quan ngôn luận không chính thức khác 
nhưng có ảnh hưởng nhiều hơn là tờ báo song ngữ in bằng tiếng 
Hàn (hangul) và bằng tiếng Anh, tờ “Tongnip Sinmun” (Độc lập 
Tân Văn) hay báo “Độc lập”. So Chae-pil khởi xuất bản tờ báo đầu 
tiên bằng tiếng Hàn này tại Chosön vào ngày 7 tháng 4 năm 
1896 trước khi Hiệp hội Độc lập được thành lập. Tờ Độc lập một 
phương tiện truyền bá những ý tưởng tự do phương Tây, đi đầu là 
tầng lớp trí thức mới. Đồng thời, tờ Nhật báo “Hwangsðng 
Sinmun” (Hoàng Thành Tân Văn), ban đầu do Namgung Ok làm 
Tổng biên tập, đã đóng vai trò là điễn đàn cho những nhân tố cải 
cách Nho giáo trong Hiệp hội. 

Các hoạt động của Hiệp hội Độc lập nhắm vào ba mục đích 
chính. Trước tiên, hội mong muốn bảo vệ an toàn nền độc lập dân 
tộc trước nạn ngoại xâm. Không cần phải nói, hội lên án sự can 
thiệp của nước ngoài vào các tiến trình chính trị của triểu đình 
Chosðn. Hội cũng phản đối việc ban các đặc quyển kinh tế của 
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chính phủ và yêu cầu những ai đã hưởng được đặc quyền ấy phải 
rút lui. Hiệp hội này thúc giục các nhà lãnh đạo Chosðn nên theo 
chính sách ngoại giao độc lập và trung lập và không ban ưu đãi 
cho những thế lực thù địch đang tìm cách xúc tiến những mối 
quan tâm của họ trên bán đảo. Một phần đo kết quả của các hoạt 
động này, các cố vấn Nga và huấn luyện viên quân sự đã bị triệu 
hồi, Ngân hàng Nga-Hàn bị buộc đóng cửa và nhà vua phải rời 
công sứ quán Nga đến trú tại cung Töksu. 

Hai là, Hiệp hội tìm cách đẩy mạnh phong trào tự lực tự 
cường, một cách thức nhằm củng cố các thành quả của công cuộc 
cải cách Kabo. Về nguyên tắc các thành viên của câu lạc bộ cố tìm 
cách xây dựng những ngôi trường hiện đại ở khắp các lăng, xây 
dựng nhà máy dệt và nhà máy giấy, nhà máy sắt thép và phát 
triển khả năng quốc phòng hiện đại, tất cả đều nằm dưới khẩu 
hiệu “Đại Hàn dân quốc là của người Hàn”. 

Điều thứ ba và quan trọng nhất là, Hiệp hội khởi xướng phong 
trào quyển dân chủ cho mọi người để tăng cường sự tham gia của 
quần chúng vào tiến trình chính trị. Để đòi hỏi quyền đảm bảo an 
ninh cho người và tài sản, quyển tự do ngôn luận, hội họp, quyển 
bình đẳng thật sự cho tất cả mọi người và luận thuyết quyển cao 
nhất của dân chúng. Hiệp hội Độc lập chủ trương bênh vực quyển 
hạn của công dân tham gia vào côrig tác cai quản đất nước. 

Tổ chức cũng cố gắng giới hạn sự chuyên quyển của nhà vua 
và tăng cường vai trò các thành viên trong nội các và Hội đồng 
Cơ mật. Vào tháng. 10 năm 1898, Hiệp hội lập ra “Hội đồng quan 
chức và nhân dân” tại Chongno (Chung Lộ) và thảo ra một bản 
kiến nghị gồm sáu điểm để tấu trình lên nhà vua. Lần đầu tiên ở 
Chosðn, Hiệp hội Độc lập phát động một cuộc vận động công khai 
nhằm đạt được nền dân chủ chính trị trong khuôn khổ một nước 
quân chủ lập hiến. 

Điểm nổi bật của phong trào dân chủ của hội là nỗ lực vào 
tháng 11 năm 1898 nhằm chuyển Ủjöngbu (Nghị Chính phủ) 
thành cơ quan lập pháp vì đây là cơ quan được bổ nhiệm ở cấp 
cao nhất nhưng trách nhiệm của nó lại rất mơ hồ đối với các nhà 
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cải cách Kabo. Vào đầu năm 1898, hội chủ trương cần có một cơ 
quan lập pháp nhằm tạo một sức mạnh liên kết giữa chính quyền 
và quần chúng nhân dân. Vào tháng 11, tổ chức để nghị nên tổ . 
chức lại Nghị Chính phủ theo kiểu một cơ quan lập pháp, với 
khoảng hai mươi lăm vị được bổ nhiệm từ số ứng cử viên bầu lên 
từ các tổ chức quần chúng-cũng có nghĩa là chỉ có Hiệp hội Độc 
lập “hiện thời” mà thôi. Vua Kojong và nhóm quần thần bảo thủ 
của ông miễn cưỡng nhượng bộ trước áp lực của Hiệp hội Độc lập 
tà vào ngày 4 tháng 11 năm 1898 đã cho ban hành một bộ luật - 
mới với một số quy định của Chính phủ mà phần lớn đều chiếu 
làm theo bản để nghị của Hiệp hội. Tuy nhiên, đây chỉ là một 
chiến thuật trì hoãn nhằm xoa dịu quần chúng trong khi chuẩn bị 
các biện pháp phản đòn trấn áp khác. Bấy giờ họ gán tội cho 
Hiệp hội Độc lập là muốn thay đổi vương triểu sang một nước 
cộng hòa, đứng đầu là một vị tổng thống dân cử, triểu đình hạ 
lệnh giải tán Hiệp hội Độc lập, bắt giữ Yi P9nG-Đ cùng 16 vị 
lãnh đạo khác. 

Các thành viên của Hiệp hội lập tức phát: động phong trào đòi 
trả tự do cho những ai bị bắt giam và liên tục tổ chức các cuộc mít 
tỉnh phản đối của quần chúng trên các đường phố Seoul từ ngày 
này sang ngày khác. Do tình hình khủng hoảng ngày một trầm 
trọng, triểu đình hạ lệnh cho Đế quốc Hiệp hội, một cơ quan vừa 
mới thành lập, bao gồm những kẻ tai mắt của chính quyển làm 
công cụ để đàn áp những kẻ biểu tình. Sau một trận chiến đẫm 
máu giữa những người ủng hộ Hiệp hội Độc lập và bọn tay sai, 
vua Kojong lại đành phải nhượng bộ, cho phép tái thành lập tổ 
chức. Ngài cũng hứa sẽ thực thi theo kiến nghị của hội. Nhưng 
khi vua Kojong tuyên bố thành lập Nghị Chính phủ mới vào cuối 
tháng 11, có 29 đại biểu của Hiệp hội Đế quốc và 17 thành viên 
từ Hiệp hội Độc lập và 4 quan chức của triểu đình. Nghị Chính 
phủ vừa cải tổ đã thử lập một hội đồng lập pháp hiện đại tại 
Chosðn, nhưng chỉ tổn tại được 10 ngày. Sau khi hội đồng triệu 
tập vào ngày16 tháng 12, các thành viên của Hiệp hội Độc lập có 
vẻ chiếm ưu thế trội hơn trong các hoạt động, có lẽ nhờ kinh 
nghiệm dày dạn của họ qua các diễn đàn tranh luận. Họ giành 
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thắng lợi nhanh chóng qua việc thúc giục trình một giải pháp 
thỉnh ý triều đình triệu hồi Pak Yong-hyo và So Chae-p”il từ nước 
ngoài về và bổ nhiệm họ cùng với 9 vị khác vào các vị trí xứng 
đáng trong triều. Đây là một sai lầm vô phương cứu vãn, càng tổi 
tệ hơn bởi tin đồn rằng Hiệp hội Độc lập dự định sẽ thành lập 
một chính phủ mới dưới quyển lãnh đạo tối cao của Pak Yong 
Hyo. Vua Kojong rất đỗi tức giận, đã phản ứng lại bằng cách ra 
lệnh thẳng tay đàn áp Hiệp hội Độc lập vào ngày 26 tháng 12 lần 
thứ hai và cũng là lần cuối. Triều đình triệu tập quân lính phong 
tỏa đường phố, cấm đoán các cuộc biểu tình chống đối và tống 
giam hoặc trừng phạt các lãnh đạo của tổ chức. Những nỗ lực của 
Hiệp hội Độc lập nhằm thực hiện các cải cách căn bản cho triểu 
đại suy tàn đã chấm dứt đột ngột bằng cách đóng cửa Hiệp hội 
vào cuối năm 1898. Giờ đây, thiếu một cơ chế bên ngoài ngăn 
cản, vương triểu bảo thủ của vua Kojong vì thế càng suy tàn, biến 
thành nền chuyên chế của những kẻ cơ hội nịnh hót bao quanh 
một vị vua không kiên định. 


NHẬT XÂM LƯỢC VÀ THÔN TÍNH CHOSÖN 


Sau khi buộc Nhật nhượng lại bán đảo Liêu Đông cho Trung 
Quốc vào năm 1895, Nga ký một hiệp ước bí mật với Trung Quốc 
để đạt được quyền xây dựng đầu tuyến xe hỏa xuyên Sibêria đến 
Mãn Châu. Kế đến, Nga đạt được hợp đồng thuê 25 năm cảng 
Arthur (Lữ Thuận) và Talien (Dairen-Đại Liên) và được phép nối 
hai cảng này bằng đường sắt đến tuyến đường xuyên Sibêria. Sau 
khi đã củng cố vị trí của mình ở Mãn Châu, Nga đã thực hiện một 
bước tiến thật vững mạnh để thâm nhập vào Chosön. Hơn bất kì 
một quốc gia nào khác, Nhật theo dõi những bước tiến của Nga 
vào Đông Á với nỗi lo ngại. Chưa chuẩn bị đối phó với quân đội 
Nga, các nhà lãnh đạo Nhật Bản nhất thời tập trung phát triển 
quyền lợi kinh tế cho Chosðn, đồng thời nhân đó chờ cơ hội tiến 
hành xâm lược quân sự hơn thế. 

Sự kình địch của Nga và Nhật về vấn đề Chosðön càng bộc lộ 
rõ sau cuộc nổi dậy Nghĩa Hòa Đoàn vào năm 1900 ở Trung Quốc. 
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Nga lợi dụng cơ hội trên phái một đạo quân lớn vào Mãn Châu. 
Các toán quân này vẫn không rút lui thậm chí sau khi cuộc khởi 
nghĩa đã bị đẹp, rõ ràng cho thấy rằng Nga có ý định chiếm đóng 
lâu dài. Điều này không những gây nên mối đe dọa không chỉ đối 
với Nhật mà cả với Anh, những nước vẫn còn chạm trán với Nga 
trên khắp các điểm thuộc khu vực Á-Âu. Hậu quả là vào tháng 
giêng năm 1902 Anh và Nhật đã hợp nhau thành liên minh Anh- 
Nhật với thỏa thuận là quyển lợi và lợi ích của nước Anh tại 
Trung Quốc sẽ được Nhật công nhận, đổi lại, nước Anh phải chính 
thức công nhận những mối quan tâm đặc biệt của Nhật tại 
Chosðn. Hai nước tiến xa hơn trong các cam kết sẽ hỗ trợ nhau 
khi một bên đính vào cuộc chiến tranh chống lại một cường quốc 
thứ ba. 

Vị trí của Nhật nhờ vậy đã được củng cố, nên Nhật đã yêu cầu 
quân Nga rút lui khỏi Mãn Châu. Tuy nhiên, Nga không thực 
hiện lời hứa nữa, không những thế vào tháng 7 năm 1903 một lực 
lượng quân đội Nga vượt cửa sông Yalu và đánh chiếm thị xã ven 
sông Yongamp'o, nơi đây họ đã mua đất và xây dựng nhà cửa. Khi 
quân Nga chính thức yêu cầu tiển cho thuê khu vực cảng gần đó, 
nhưng sự phản đối của Nhật buộc Nga lùi lại, tuy nhiên quân Nga 
cũng đã thành công trong việc mở được bến cảng buôn bán ở 
Yongamp'o (Long Nham phố). 

Vào lúc này, Nga và Nhật bắt đầu các cuộc thương lượng kéo 
dài, trong đó mỗi bên đều yêu cầu phía bên kia nhượng bộ cho 
mình nhưng lại ít chịu nhượng bộ lại. Đối với Nhật vẫn không từ 
bỏ ý định của mình ở Mãn Châu thậm chí khi Nga công nhận 
quyền lợi kinh tế trội hơn của Nhật ở Chosön. Cuối cùng không 
thể đạt được mục đích thông qua ngoại giao, Nhật quyết định giải 
quyết bằng quân sự và vào tháng 2 năm 1904 Nhật bất ngờ tấn 
công vào căn cứ của quân Nga ở cảng Arthur. Sự kình địch giữa 
hai thế lực giờ đây được giải quyết bằng chiến tranh. 

Khi chiến tranh Nga-Nhật bắt đầu, Chosðn tuyên bố đứng 
trung lập. Tuy nhiên, Nhật cũng phái quân đến Seoul và dùng vũ 
lực ép buộc Chosön ký hiệp ước mà Nhật soạn trước. Hiệp ước 
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này bao gồm điểu khoản chiếu lệ rằng Nhật sẽ tôn trọng quyền 
độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Chosðn. Nhưng hiệp ước cũng 
đòi hỏi phía Chosön chấp thuận việc Nhật được phép cố vấn để 
cải tiến quản lý hành chính của triểu đình và được quyển đóng 
quân tại các vị trí chiến lược trên khắp đất nước. Một hiệp ước 
nữa ký kết vào tháng 8 năm 1904 cho phép những cố vấn người 
Nhật hoặc nhân danh người Nhật bổ nhiệm được giữ các chức vụ 
trong bộ ngoại giao hoặc tài chính (một người Mỹ, ông Dutham 
W. Stevens, được bổ nhiệm làm cố vấn Bộ Ngoại giao. Năm 1908 
khi Stenvens trở về Mỹ, ca ngợi thành tích viên quan toàn quyền 
Nhật ở Chosðn, ông bị hai người Hàn lưu vong là Chang In-hwan 
và Chon Myong-un ám sát). Sau đó, Nhật cũng bổ nhiệm các cố 
vấn Bộ Quốc phòng và những cố vấn khác liên quan đến an ninh, 
công việc nội chính và giáo dục, mặc dù những điểu này không có 
trong hiệp ước. 

Trái với các dự đoán trên thế giới, người ta chứng kiến sự 
chiến thắng của Nhật từ đầu đến kết thúc trong cuộc chiến tranh 
Nga-Nhật. Với để nghị sẵn sàng cầu hòa của Nga, tổng thống Mỹ 
Theodore Roosevelt bắt đầu đứng ra làm trung gian hòa giải cho 
các bên. Tiến sĩ Allen, đại sứ Mỹ ở Seoul giục chính phủ Mỹ can 
thiệp vào tình hình tại Chosðn nhằm ngăn chặn việc Nhật xâm 
lược. Roosevelt từ chối để nghị này, cho rằng việc kiểm soát của 
Nhật ở Chosðn là phương cách thích hợp nhằm ngăn chặn sự 
bành trướng của Nga. Hơn nữa, Roosevelt nhận thấy cần phải 
chấp nhận sự thống trị của Nhật ở Chosðn như.là “bước đi trước” 
để đổi lấy việc Nhật nhìn nhận quyển bá chủ của Mỹ tại Philipin. 
Thỏa thuận bí mật này giữa Mỹ và Nhật nằm trong hiệp ước 
Taft- Katsura vào tháng 7 năm 1905. Nước Anh cũng thương 
lượng lại các điểu khoản về vấn để liên minh Anh-Nhật vào 
tháng 8 năm 1905, công nhận Nhật được quyền tiến hành các 


biện pháp thích hợp để “chỉ đạo, kiểm soát và bảo hộ” cho 


Chosðõn. 
Hiệp ước Portsmouth chấm dứt cuộc chiến tranh Nga-Nhật 
được ký kết vào tháng 9 năm 1905, trước sự công nhận quốc tế về 
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quyền tối cao của Nhật tại Chosðn. Nhưng điều khoản quan trọng 
nhất của hòa ước này là Nga công nhận Nhật được quyền tối cao 
về kinh tế, chính trị, quân sự tại Chosön và Nga cam kết sẽ 
không ngăn cản Nhật bất kì hành động nào mà Nhật cho là cần 
thiết trên bán đảo. Hiệp ước này thực sự đẹp đi mọi trở ngại cho 
việc Nhật đô hộ Chosðn. Giờ đây Nhật có thể biến Chosðn thành 
thuộc địa của mình mà không gặp phải trở lực nào. 


Sau khi đạt được sự công nhận từ phía Nga, Anh và Mỹ về 
những quyển lợi đặc biệt của mình ở Chosðn, Nhật lập tức thiết 
lập quyển bảo hộ của mình đối với Chosðn. Đầu tiên Nhật cố 
gắng giành được sự ủng hộ rộng rãi thông qua một tổ chức trơ 
tráo, tên là Ilchinhoe (Nhất Tiến hội) do Nhật sáng lập và nuôi 
đưỡng nó. Mục đích của trò này là đánh lạc hướng dư luận để cho 
thấy rần r hiệp ước bảo hộ không phải do Nhật yêu cầu ký kết mà ` 
nhằm đáp ứng những mong muốn của người Hàn. Nhưng giờ nó 
không còn là những vấn để mà người Hàn mong muốn nữa. Nhật 
cử một chính khách lão luyện, Ito Hirobumi, ký hiệp ước bảo hộ. 
lto tiến vào Hoàng cung với các toán quân Nhật, đe dọa vua 
Kojong và các vị bộ trưởng và yêu cầu họ chấp nhận dự thảo hiệp 
ước mà Nhật đã biên soạn. Trước sự tử chối của các vị đại thần, 
tế tướng Han Kgu-Sol, người chống đối quyết liệt nhất, đã bị 
những tên lính Nhật lôi giải ra khỏi cung điện. Sau đó, lính Nhật 
kéo đến Bộ Ngoại giao để lấy con dấu chính thức, mà chúng dùng 
tay ép đóng dấu vào những văn kiện, đó là vào ngày 17 tháng 11 


năm1905. Ito, người đóng vai trò chủ chốt trong hành động xâm 


lược trắng trợn này đã bị một người Hàn yêu nước, An Chung- 
gun, ám -sát vào năm 1909. 

` Hiệp ước bảo hộ 1905 cho phép Bộ Ngoại giao Nhật nắm mọi 
quyền hành về các vấn để quan hệ ngoại giao với nước ngoài của 
Chosön. Vì mục đích này, Nhật bổ nhiệm một “quan toàn quyển” 
Nhật, một vị trí chỉ đứng ngay sau vị vua Chosðn. Mặc dù các 
điểu quy định của hiệp ước giới hạn quyển hạn của quan toàn 
quyển là chủ yếu là về các vấn để ngoại giao, nhưng cuối cùng tất 
cả bộ máy hành chính trong nước nằm dưới quyển kiểm soát của 
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ông ta. 

Sự chống đối của vua Kojong đối với bản Hiệp ước Bảo hộ được 
công bố chính thức trong bức thư của hoàng đế vào ngày 1 tháng 
2 năm 1906 trong tờ Taehan Maeil Sinbo (Đại Hàn Tân nhật 
báo), trong đó ông không chấp thuận bản Hiệp ước và kêu gọi bảo 
vệ chính quyển. Vào năm sau khi Hội nghị Hòa bình Hague lần II 
sắp bắt đầu, vua Kojong đã bí mật gởi đi một đoàn đại biểu đến 
Hà Lan nhằm bày tỏ sự bất công diễn ra tại CHosön và mong tìm 
một sự chấn chỉnh sửa đổi lại. Mặc dù hội nghị từ chối đoàn đại 
biểu Korea cũng như các thỉnh cầu của họ, nhưng các cuộc tranh 
luận báo chí khắp thế giới về vấn để Korea dẫn đến kết quả là đã 
gây được một dư luận đáng kể trên khắp thế giới. Mặc dù vậy, 
Nhật sử dụng sự kiện này làm cớ để xiết chặt“gọng kìm đối với 
Chosðn; yêu cầu vua Kojong phải chịu mọi trách nhiệm về sự việc 
không may xảy ra này bằng cách nhường ngôi lại cho Thái tử. 
Trong khi vua Kojong trù trừ, người Nhật tỏ ý sẵn lòng đồng ý 
cho con trai ông làm Hoàng đế nhiếp chính và Kojong thực sự đã 
mắc mưu và đã thoái vị. Sunjong một vị hoàng tử còn non dại đã 
trở thành Hoàng đế vào tháng 7 năm 1907. 

Vẫn chưa thỏa mãn với việc vua Kojong thoái vị, Nhật đặt 
Chosðn đưới ách đô hộ hà khắc hơn. Vào ngày 1 tháng 8 năm 
1907, một Hiệp ước mới được ký kết, cho phép quan toàn quyển 
Nhật có quyển chính thức can thiệp vào mọi vấn để nội bộ của 
Chosðn. Bấy giờ, Nhật bắt đầu một hệ thống chính quyển gồm 
các thứ trưởng, các viên chức người Nhật được bổ nhiệm vào các 
bộ làm chỉ huy và vào các vị trí chiến lược khác. 

Lúc này ở Seoul có đến khoảng 3600 binh sĩ Chosön thuộc 2 
trung đoàn vệ binh và không tới 400 quân thuộc các đơn vị ky 
binh, pháo binh và công binh, trong khi bên ngoài kinh thành có 
đến khoảng 4.800 lính bộ binh thuộc 8 trung đoàn đồn trú địa 
phương, tổng lực lượng chỉ khoảng 8.800 quân. Thậm chí chỉ với 
mức quân như thế, ngay sau khi ký Hiệp ước mới năm 1907, Nhật 
đã giải giáp toàn bộ binh lính Chosön đang tại ngũ, lấy lý do gặp 
khó khăn về tài chính và tuyên bố đây là giải pháp tạm thời cho 
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đến khi thông qua chế độ cưỡng bách quân dịch. Vào thời điểm 
này, Chosön, do thiếu khả năng tự phòng thủ nên chỉ là một con 
rối không hơn không kém, một vỏ sò trống rỗng. 

Các nhà lãnh đạo Nhật từ lâu đã có âm mưu thôn tính 
Chosön, cuối cùng đã lộ rõ tham vọng của họ. Vào tháng 5 nám 
1910, Nhật bổ nhiệm tướng Terauchi Masatake, Bộ trưởng chiến 
tranh trong nội các Nhật, làm vị quan toàn quyển mới và ông 
được ủy thác sứ mệnh thực hiện kế hoạch thôn tính. Trong khi 
vẫn còn ở Tokyo, Terauchi đạt được thỏa thuận chuyển giao quyển 
quản lý lực lượng cảnh sát tại Chosðn cho Nhật. Lực lượng sen 
đảm của Nhật tăng lên độ 3.000 người và được giao nhiệm vụ của 
cảnh sát. Ngay khi đến Seoul, Terauchi đình chỉ ngay việc ấn 
hành các tờ báo tiếng Hàn nhằm ngăn không cho công chúng biết 
những gì đang diễn ra. Sau đó, cùng với Tể tướng Y¡ Wan-yong, 
ông tiến hành soạn thảo các điều khoản của Hiệp ước thôn tính 
và cuối cùng vào ngày 22 tháng 8 năm 1910 buộc Tể tướng phải 
ký vào đó. Nhất thời vì sợ sự phản ứng của quần chúng nên người 
Nhật không dám công bố Hiệp ước. Để chuẩn bị nên tảng cho 
việc công bố hiệp ước, trước hết Nhật giải thể các tổ chức yêu 
nước Chosðn và tiến hành bắt các nhân vật lãnh đạo chủ chốt 
trong phong trào đấu tranh giành độc lập. Một tuần sau vào ngày 
29 tháng 8 năm 1910, Hoàng đế Sunjong bị ép buộc tuyên bố 
thoái vị và giao quyển cai quản đất nước cho Nhật. Thực sự, nước 
Chosðn, đi ngược lại với ý dân, đã bị rơi vào nền cai trị thuộc địa 
hà khắc tủa Nhật. 


CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NGƯỜI HÀN CHỐNG LẠI SỰ XÂM 
LĂNG CỦA NHẬT 


Cuộc kháng chiến chống lại sự xâm lăng của Nhật ở Chosön 
xảy ra dưới nhiều hình thức. Đầu tiên là cuộc đấu tranh của 
Hoàng tộc Y¡ để bảo vệ chủ quyển dân tộc đang mất đi. Năm 
1907, đoàn sứ tham đự cuộc Hội nghị Hague cũng nhằm mục đích 
này. Ban đầu nhà vua và quần thần hầu như chủ yếu dựa vào các 
thế lực bên ngoài, tìm cách nhận được sự giúp đỡ của một thế lực 
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nước ngoài nhằm chống lại sự xâm lăng của Nhật. Cuối cùng, 
chính sách này khiến Chosðn phải đối phó với nhiều lực lượng 
xâm lược hơn, nên việc tìm kiếm sự ủng hộ mà nước Chosðn cần 
để bảo vệ nền độc lập của mình không thành. 

Trong số các Nho sĩ có những vị chống Nhật theo cách thức 


thiêng liêng truyền thống là dâng sớ lên vua thúc giục ông ban ' 


chiếu chỉ kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Đôi khi hàng trăm nho 
sĩ đã tụ tập trước cổng cung điện để thỉnh nguyện nhà vua ban 
hành chiếu chỉ này. Tuy nhiên, đo bị giám sát chặt chẽ bởi bọn 
Nhật nên cả nhà vua lẫn triểu đình đều không thể thực hiện được 
thỉnh nguyện này. Quá thất vọng, nhiều vị quan đại thần đã tuẫn 
tiết để phản đối. Chẳng hạn Min Yöng-hwan, một sĩ quan hầu 
cận vua Kojong đã để lại một chúc thư đẩy bầu nhiệt huyết đối 
với quốc gia và tự vẫn sau khi nghe tin Hiệp ước Bảo hộ đã được 
ký kết. Nhiều vị quan đại thần khác vô cùng tức giận như Cho 
Pyong-se, Hong Man-sik, Song Pyong-son và Yi Sang Chol cùng 
những người khác cũng theo gương Min Yong-hwan, kể cả những 
nhà yêu nước trước đây đã bị khủng bố, bao gồm cả vị đại biện 
của Chosðn ở Luân Đôn, Yi Han-ung. 

_: Những Nho sĩ khác thành lập các “đội nghĩa quân” và tích cực 
gia nhập cuộc đấu tranh vũ trang chống Nhật. Vào năm 1905 
ngay sau khi ký kết Hiệp ước Bảo hộ, Min Chong-sik đã tổ chức 
một đội nghĩa quân ở Hong-Söng thuộc tỉnh Chung Chong chống 
lại các đạo quân Nhật. Choe Ik-hyon và Im Pyong-ch'an tập hợp 
lực lượng ở Sunchang thuộc tỉnh Cholla chống Nhật. Các hành 
động chống đối này cũng không làm Nhật thay đổi chính sách đối 
với Chosðn, nhưng chúng đã đóng góp vào việc thành lập các lực 
lượng kháng chiến có tổ chức tốt hơn trong những năm ngay sau 
đó. : 

Sau năm 1907 các binh sĩ thuộc quân đội Chosön bị giải giáp 
đã nhập chung với các nghĩa quân ở trên chiến trận và các lực 
lượng nghĩa quân đã trở nên đông hơn và hiệu quả hơn. Tháng 8 
năm 1907 vào ngày quân đội bị giải giáp, Pak Song Hwan, viên 
chỉ huy của đại đội bộ binh thị vệ số I tự vẫn trong căn cứ, trong 
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khi các sĩ quan thuộc hạ của ông, với sự trợ giúp của đại đội bộ 
binh II đã chiến đấu chống lại sự chiếm đóng của Nhật trên các 
đường phố Seoul. Sau khi hết vũ khí đạn dược, các đội quân này 
đã rút từ thành phố về tham gia chiến đấu cùng các đội đu kícÌ: ở 
nông thôn. Các đội binh lính trấn ở các tỉnh cũng tham gia vào 
cuộc đấu tranh vũ trang chống Nhật. Nổi bật nhất là binh lính 
trấn ở Wönju đã vũ trang nổi dậy dưới quyển lãnh đạo của Min 
Kung-ho và bắt Nhật phải lắm phen chịu đòn thất bại ở Wðnju, 
Chungju, Yðju, Chunchön và ở các nơi khác thuộc trung phần 
bán đảo Hàn. 

Höwi cũng là một điển hình cho một xu hướng khác trong cuộc 
đấu tranh bằng vũ trang. Ông đã thành lập một đạo nghĩa quân 
đầu tiên vào năm 1896 nhưng buộc phải bị giải tán theo lệnh vua. 
Sau đó, ông ta được ban tước ở triểu đình trước khi đệ trình một 
sớ chống Nhật gay gắt và trở về quê ở tỉnh Kyöngsang. Bấy giờ 
vào năm 1907 ông lại bắt đầu tái hoạt động vũ trang, sau khi 


nhận được mật lệnh từ vua Kojong. Các hoạt động của ông chủ 


yếu tập trung vào các khu vực phía bắc và phía đông của Seoul. Yi 
In-yong ở tỉnh KangWön; Yi Kang-nyon người ở Kang Won thuộc 
khu vực phía bắc Kyöngsang, đạo quân du kích của ông tăng lên 
nhờ bổ sung số binh lính từ thành Andong; và Sin Tol-Sok ở tỉnh 
Kyöng Sang là người nằm trong số các nhà lãnh đạo du kích 
huyền thoại. Sin cùng với Hong Pðm-do tỉnh Ham gyðng, nổi 
tiếng là một người không thuộc giai cấp yangban, một người xuất 
thân từ thường dân nhưng đã nổi lên lãnh đạo phong trào nghĩa 
quân. 

Các lực lượng nghĩa quân ban đầu có tỉnh thần quyết liệt 
chống lại bọn Nhật, nhưng họ chẳng hề có kỉ luật quân sự lẫn vũ 
khí đạn được gì cả. Tuy nhiên, sau khi các đội nghĩa quân kết hợp 
với số binh lính bị giải giáp vào năm 1907 số lượng không những 
tăng thêm mà còn có tổ chức quân đội và vũ khí nên có thể chiến 
đấu hiệu quả hơn. Min Kung Ho nắm vài ngàn quân đưới quyển 
chỉ huy của mình và cả Hö Wi lẫn Yi Kang nyon, mỗi vị đều lãnh 
đạo trên một ngàn quân. Hẳn là không một lực lượng du kích nào 
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khác có trên vài trăm, nhưng những toán quân này thường hoạt 
động tại các khu vực miền núi, tấn công các thành của Nhật, phá 
hủy đường ray xe lửa và các đường dây điện báo. Nhận được sự 
ủng hộ của quần chúng và thông thạo địa hình địa phương, họ 
cũng có thể bù đắp sự thiếu hụt lực lượng và vũ khí. Các đội 
nghĩa quân đặc biệt hoạt động tích cực ở các tỉnh Kyöngsang, 
Kangwön, Kyönggi, Hwanghae, nhưng thật ra họ hoạt động trên 
địa bàn cả nước. Các đơn vị du kích Chosðn ở Kando, ở khu vực 
đông nam Mãn Châu thậm chí còn vượt cả tông Tumen quấy 
nhiễu các thành của Nhật đóng ở Bắc Hàn. 

Vào năm 1907, Yi In-yong và Ho Wi đã nhập lực lượng lại 
khoảng 10.000 quân du kích trên khắp đất nước để tấn công phủ 
toàn quyển ở Seoul. Các đơn vị tiên phong đã làm chủ được 8 dặm 
ở Cổng Đông của Seoul trước khi bị đẩy lui với sự tổn thất nặng 
nề. Sự kiện này cho thấy sức mạnh và nhuệ khí cũng như sự chao 
đảo rõ rệt, tạo nên đặc tính của các cuộc đấu tranh của nghĩa 
quân chống Nhật. 

Hoạt động du kích đạt đỉnh cao vào năm 1908 và sau đó đã 
lắng xuống vì quân Nhật đã có khả năng phản công trên quy mô 
lớn có hiệu quả. Sau khi Nhật đã thôn tính xong, cục điện hoạt 
động chuyển sang Mãn Châu và tỉnh Duyên Hải của Nga và ở đó 
quân du kích trở thành những chiến sĩ đấu tranh vì độc lập và 
tiếp tục gan dạ đấu tranh chống lại Nhật. Theo thống kê chính 
thức của Nhật, từ năm 1907 đến 1910, tổng cộng có khoảng 2.819 
vụ xung đột của quân du kích Chosðn và quân Nhật, trong đó hơn 
phân nửa xảy ra vào năm 1908. Trước năm 1910, hơn 17.600 
chiến sĩ du kích, bao gồm cả các vị chỉ huy như Min Kung-ho, Ho 
Wi và Y¡ Kang-nyon đã hy sinh trong cuộc chiến. 

Trong những năm suy tàn của triểu đại Chosðn nhiều tổ chức 
được thành lập nhằm mục đích nâng cao ý thức chính trị xã hội 
cho tầng lớp trí thức, đặc biệt tại các thành phố. Tin tưởng rằng 
giải pháp cho các vấn để chính trị và xã hội của Chosðn phải dựa 
vào chính sức mạnh của dân tộc Hàn, các tổ chức này tiến hành 
các chương trình mở mang dân trí, trong khi đấu tranh bảo vệ 
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chủ quyển dân tộc của Chosðn. Tổ chức đầu tiên là Poan hoe (Bảo 
An hội), được công bố thành lập vào năm 1904. Tổ chức này ra 
đời nhằm ngăn chặn người Nhật đang nỗ lực chiếm mọi khoảng 
đất công bỏ hoang thuộc quyển sở hữu của triều đình. Sự phản đối 
của công chúng tăng lên từ chiến dịch tuyên truyền cổ động trước 
công chúng và họ thành công khi buộc Nhật rút lại quyết định. 
Dưới sự lãnh đạo của Y¡ Sang-sol, tổ chức Bảo An hội tiếp tục 
phát triển và mở rộng thêm các mục tiêu của họ. Tuy nhiên, ít 
lâu sau đó, tổ chức bị giải thể trước sức ép của Nhật. 

Nhiều phong trào chính trị và xã hội thời kì này tập trung vào 
các vấn đề có liên quan đến sự thay đổi cơ chế nội bộ, mà nó được 
xem là một điều kiện tiên quyết để bảo vệ độc lập dân tộc. Hội 
nghiên cứu Hiến Chính (Hönjðng Yonguhoe-Hiến Chính nghiên 
cứu hội) được các thành viên trước đây của Hiệp hội Độc lập nổi 
tiếng thành lập vào năm 1905 nhằm chống lại tổ chức Iichinhoe 
thân Nhật. 

Trước năm 1905, các hoạt động của các tổ chức chính trị như 
thế này không chỉ gây rắc rối cho Nhật mà cho cả triểu đình 
Chosön và chẳng bao lâu các buổi tụ tập của quần chúng nhằm 
mục đích chính trị ở Seoul bị ngăn cấm. Một khi không thể tiến 
hành hoạt động chính trị một cách hợp pháp thì các phong trào 
văn hóa xã hội bắt đầu trỗi dậy nhằm đặt nền móng khôi phục 
nền độc lập cho Chosðn bằng cách phát triển một nền kinh tế 
hiện đại và tạo cơ hội học tập rộng rãi cho quần chúng. Một tổ 
chức lớn có chương trình trên mang tên là Taehan chaganghoe 
(Đại Hàn tự cường hội), được thành lập năm 1906 tiếp nối Hội 
nghiên cứu hiến chính giờ không còn hợp pháp nữa. Tổ chức này 
lãnh đạo dân chúng chống đối quyết định của Nhật buộc vua 
Kojong thoái vị sau khi nhận được nhiệm vụ bí mật mà vua đã gửi 
đến Hội nghị Hague và kết quả là tổ chức này bị giải thể theo 
lệnh của quan toàn quyển Nhật. Chẳng bao lâu sau, tổ chức này 
tái xuất hiện qua Taehan-hyðphoe (Hiệp hội Đại Hàn), tuy nhiên 
nó vẫn tiếp tục các chương trình xã hội văn hóa. 

Vào năm 1907 Quốc trái Báo thưởng Kỳ Thành hội được 
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thành lập để xúc tiến chương trình hoàn trả những khoản nợ 
khổng lổ mà Nhật đã quỷ quyệt áp đặt lên triểu đình Chosön. 
Nhiều người đều tin rằng chính vì các món nợ này mà gền độc 
lập dân tộc bị đe đọa, vì vậy quan điểm cho rằng các món nợ quốc 
gia có thể hoàn trả được qua sự nỗ lực chung mọi người dân Hàn 
đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ rộng rãi trên khắp đất 
nước. Nhiều tờ báo Hàn đã tích cực quyên góp của cải, cái gọi là 
“lời thể vì đân tộc”. Vì mục tiêu chung này, quý ông đớng góp tiền 
tiết kiệm của họ bằng cách bỏ thuốc trong khi quý bà cũng đáp 
ứng lời kêu gọi trên bằng cách bán nhẫn và trâm cài đầu. Chẳng 
phải ngạc nhiên, quan toàn quyển đã xem đây là một phong trào 
chống Nhật và dùng mọi biện pháp để đàn áp. Những lời buộc tội 
hối lộ giả mạo về việc thụt két biển lận số tiền quyên góp trên tờ 
Taechan Maeil Sinbo (Đại Hàn nhật Tân báo), Nhật báo Đại Hàn 
đã nhắm vào ông tổng biên tập Yang Ki-tak và ông bị bất giam. 
Sau đơ, việc buộc tội không còn và ông ta được trả tự do nhưng 
phong trào quyên góp quốc trái đã bị bãi bỏ. 

Vì mọi phong trào chính trị lẫn xã hội đều bị áp lực từ quan 
toàn quyển xảo quyệt, người Hàn chuyển sang hoạt động bí mật. 
Vào năm 1907, Sinminhoe (Tân Dân hội) được bí mật thành lập 
với thành phần gồm các nhà báo, quân lính, thương gia và những 
tín đổ Tin lành từ miền Tây Bắc Hàn, bao gồm An Ch'ang-ho, Yi 
Tong-hwi, Yang Ki-ták, Y¡ Sung-Hun và Y¡ Kap. Tân Dân hội 
tăng cường phát triển giáo dục và công nghiệp hiện đại, lập ra 
một nhà máy gốm và lập các trường học, đồng thời chuẩn bị các 
hoạt động vũ trang ở bên ngoài nước nhằm cổ súy việc giành lại 
độc lập cho đất nước. Hoạt động của Hội bị ngưng trệ vào năm 
1911 vì đa số các vị lãnh đạo hội đều bị bắt đo liên can đến cái 
gọi là “Sự kiện 105 người”. 

Báo chí Hàn đóng vai trò nổi bật trong công tác đấu tranh 
chống bọn Nhật xâm lược trong những năm cuối cùng của triểu 
đại Chosön, Khi Hiệp ước Bảo hộ được ký vào năm 1905, Chang 
Chi-yon, chủ biên tờ #ưoangsðng Sinmun (Hoàng Thành tân văn) 
đã đưa ra một bài báo cáo chỉ tiết bối cảnh buộc phải ký Hiệp ước 
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và đã kích động dân chúng qua một bài xã luận gay gắt nhan để 
“Hôm nay chúng ta khóc than thảm thiết”. Để tránh sự kiểm 
duyệt dủa Nhật, vẫn còn thực hiện dựa trên những qui định về 
thiết quân luật có hiệu lực thực thi trong suốt cuộc chiến Nga- 
Nhật, Chang đã cho người phân phát miễn phí đến từng nhà. Khi 
việc kiểm duyệt của Nhật trở nên chặt chẽ và các tờ báo đã mất 
quyển tự đo công kích việc Nhật xâm lược, một ký giả người Anh 
Ernest T. Bethel kết hợp cùng Yang Ki T'ak cho ra đời tờ Nhật 
báo Đại Hàn song ngữ (Taehan Maeil Sinbo) vào năm 1905. Vì tờ 
báo được kiếm soát bởi một người Anh và do Anh và Nhật là 
đồng minh của nhau, cho nên tờ Nhật báo Đại Hàn có thể không 
bị Nhật kiểm duyệt. Trước cổng chính văn phòng treo một bảng 
hiệu ghí “người Nhật miễn vào” và tờ báo tiếp tục công kích các 
hoạt động xâm lược của Nhật nhưng không bị trừng phạt. Tờ báo 
dùng Hán tự xen lẫn với Han gul (tiếng Hàn), nhưng sau đó dùng 
toàn tiếng Hàn để thu hút được đông đảo độc giả hơn. Tờ Nhật 
báo Đại Hàn lại có biên tập bằng tiếng Anh cho các độc giả nước 
ngoài, đã cho Nhật một vố thật cay cú qua việc xuất bản một bức 
thư của vua Kojong, trong đó ông từ chối Hiệp ước Bảo hộ và kêu 
gọi chống lại các thế lực phương Tây. Người Nhật trút hết tội lỗi 
lên Bethell, thậm chí còn tố cáo ðng ở tòa án lãnh sự Anh. Mặc 
dù vị ký giả người Anh này cuối cùng bị trục xuất để đoạn tuyệt 
mọi quan hệ với tờ báo, tờ Nhật báo Đại Hàn vẫn được tiếp tục 
xuất bản như trước đây. ; 

Vào năm sau, năm '1906, Son Pyong-Hui, O Se-Ch'ang và các 
lãnh tụ khác của Ch'ondogyo hay “Thiên Đạo giáo” (tên mới của 
Đông học) đã sáng lập ra Mansebo (Vạn tuế báo). Mục tiêu công 
kích chính của nó là tổ chức Iichinhoe (Nhất tiến hội) thân Nhật. 
Vào năm 1909, Hiệp hội Đại Hàn bắt đầu xuất bản tờ Taehan 
Minbo (Đại Hàn dân báo), kiên quyết chống lại Ilchinhoe. 

Thậy vậy, báo chí Hàn đã đóng góp một công sức to lớn trong 
việc nâng cao nhận thức chính trị của nhân dân Hàn trước việc 
Nhật thôn tính Korea. Viên quan toàn quyển Nhật tại Korea, ông 
Ito Hirobumi có lần đã nói rằng một chữ trên một tờ báo Hàn có 
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sức mạnh lay chuyển người Hàn hơn một trăm lời mà ông nói. Đó 
là lý do khiến năm 1907 viên quan toàn quyển cho thực thi một 
đạo luật kiểm soát chặt chẽ việc ấn hành báo Hàn và báo chí 
tiếng Hàn bị kiểm soát gắt gao. Sau khi Chosðn bị thôn tính vào 
năm 1910, cơ quan duy nhất còn sót lại có thể lên tiếng ủng hộ 
- cho người Hàn, tờ Maeil Sinbo (Mỗi nhật tân báo) biến thành 
_ phương tiện tuyên truyền cho viên toàn quyển dưới một tên rút 
gọn là Maeil Sinbo (Nhật báo). Báo chí Hàn, theo đúng nghĩa, 
trong vòng vài năm, đã ngừng hoạt động. 


SỰ PHÁT TRIỂN MỘT NỀN VĂN HÓA DÂN TỘC HIỆN ĐẠI 


Vào năm 1886, triểu đình Chosõn thành lập một Đế quốc Học 
Hiệu để cải cách nền giáo dục, được trang bị các kiến thức mới từ 
phương Tây và trong suốt thời kì cải cách Kabo từ năm 1894 đến 
năm 1896, một hệ thống mới các trường học của chính phủ được 
thành lập, bao gồm trường tiểu học, trung học và các trường ngoại 
ngữ. Nhưng một đóng góp thậm chí còn có ý nghĩa quan trọng 
hơn đối với sự phát triển của hệ thống giáo dục hiện đại ở Korea 
là việc thành lập vô số các trường tư. Nhiều trường được sáng lập 
bởi các giáo sĩ Tin Lành, ra đời từ những năm cuối của thế kỉ 
XIX. Các trường tư thục vẫn tiếp tục được lập nhiều hơn sau khi 
Korea phải chịu đưới sự bảo hộ của Nhật vào năm 1905, một sự 
kiện cho thấy mối liên hệ mâu thuẫn gần gũi trong tâm thức của 
người Hàn giữa giáo dục và tỉnh thần dân tộc chống lại sự xâm 
lăng của Nhật. 

Trường tư hiện đại đầu tiên là trường Wonsan, được thành lập 
năm 1883. Trường được một vị quan phủ có tư tưởng tiến bộ đứng 
ra lập, thể theo yêu câu của Hiệp hội thương mại Wonsan và dân 
địa phương. Ba năm sau, năm 1886, trường Parjae (trường Nam) 
và nhiều trường tư khác được lập nên bởi các nhà truyền đạo Tin 
lành người Mỹ. Sau đó vào năm 1905, các trường tư thục liên tục 
được các người Hàn thành lập. Vài năm trước khi Korea hoàn 
toàn rơi vào ách đô hộ của thực dân Nhật, đã có khoảng 2.250 
trường tư thục được thành lập, đa số ở Bắc Hàn. Trong khi đó 
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trường nữ Ihwa (hay Ehwa, Lê Hoa) được các nhà truyền đạo Mỹ 
sáng lập vào năm 1886, cơ sở giáo dục đầu tiên dành cho nữ ở 
Korea đã ra đời. Sau đó, nhiều trường nữ khác cũng được thành 
lập đưới sự bảo trợ của người Hàn và những trường này đóng vai 
trò quyết định trong việc giải phóng phụ nữ Korea khỏi vị trí lệ 
thuộc của mình trong xã hội yangban truyền thống. 

Chương trình học tại những trường tư này chú trọng các tư 
tưởng và nển học thuật phương Tây. Có các khóa học về lịch sử, 
địa lý, chính trị và luật, cũng như số học và đại số. Các trường 
này không chỉ là cơ sở truyển thụ kiến thức mới mà còn nuôi 
dưỡng phong trào dân tộc. Các cuộc thảo luận và các cuộc thi 
hùng biện và các chiến dịch đủ loại được tổ chức dưới sự bảo trợ 
của nhà trường, khơi dậy nhiệt thành yêu nước của các sinh viên. 
Những thành phần bảo thủ trong xã hội Korea vẫn cho rằng việc 
theo đuổi nền giáo dục tân thời là không đáng, tuy nhiên các 
trường tư vẫn tiếp tục phát triển, bên trong là một bầu nhiệt 
huyết đân tộc hừng hực. 

Nhật không mấy hài lòng với hiện tượng giáo dục này. Do đó, 
một đạo luật được thực thi trong suốt thời kì cai trị của quan toàn 
quyền, quy định rằng các trường tư chỉ được hoạt động với sự cho 
phép của Chính phủ và chỉ được phép sử dụng các loại sách giáo 
khoa đã được kiểm duyệt, kết quả là, nhiều trường tư buộc phải -: 
đóng cửa. Sau khi đã thôn tính xong, chính sách giáo dục của 
Nhật ít ưu đãi cho các trường của người Hàn. Tuy nhiên, nhiều 
trường tư vẫn tự xoay xở tổn tại ngay dưới nền cai trị thực dân, 
tiếp tục đóng vai trò là những công cụ chính của sự nghiệp giáo 
dục quốc gia của Korea và là trụ sở cho các hoạt động yêu nước 
của người Hàn. 

Đạo Thiên chúa, đặc biệt là đạo Tin lành, đã gây ảnh hưởng 
rất lớn đến các hoạt động chính trị giáo dục ở Korea từ đầu thập . 
niên năm 1880. Vào năm 1884, tiến sĩ Horace H. Allen, một nhà 
truyền đạo Mỹ thuộc giáo hội Trưởng Lão, đã đến Chosðn và tiếp 
đến là Horace G. Underwood, cũng cùng một giáo phái và 6G. 
Appenzeller người theo Hội Giám lý nhà thờ Tân giáo đến vào 
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năm kế tiếp. Sau đó, đại diện của nhiều tông phái Tin lành đã gia 
nhập với họ, thực hiện nhiều hoạt động truyền đạo ở Chosẽn. 

Các nhà truyền đạo đã sử dụng công việc y tế làm phượng tiện 
để gieo rắc đức tin và bằng cách này họ đóng góp nhiễn cho xã 
hội Chosðn. Qua việc truyển bá các tư tưởng tự do phương Tây, 
các nhà truyền đạo cũng đóng vai trò quan 4rọng trong việc khơi 
dậy ý thức dân tộc trong lòng người đân Hàn. Hoạt động chính trị 
của những vị cải đạo người Hàn như là So Chae-pï] và Yan ChìÌ- 
Ho, hai nhân vật trọng tâm của Hiệp hội Độc lập cũng bắt nguồn 
cảm hứng và được nhận biết từ đức tin nơi Thiên chúa. Hơn nữa, 
các trường học Tin lành có vẻ như đóng vai trò củá các cơ quan 
truyền bá tư tưởng dân tộc Hàn. Những tổ chức Thiên Chúa giáo 
khác, như Hội Thiên Chúa giáo đành cho các thanh niên Seoul, 
thành lập vào năm 1903, đã tiến hành các chương trình chính trị 
xã hội tích cực và kích thích việc thành lập các tổ chức tương tự 
cho thanh niên Hàn. Các nhóm này không giới hạn các hoạt động 
của họ trong lĩnh vực chính trị và giáo dục mà còn góp phần tích 
cực khơi đậy nhận thức về một xã hội hiện đại bằng các chương 
trình chống rượu chè, hút xách và mê tín đị đoan. 

Đạo Tin lành được đón nhận bởi thành phần trí thức không 
thuộc giới yangban và các cộng đồng thương gia, đặc biệt ở các 
khu vực nơi một nền kinh tế tư bản đang trên đà tiến triển tốt 
như tại tỉnh Pyðngan (Bình An). Các nhà trí thức yangban tương 
đối chậm chạp trong việc từ bỏ sự gắn bó của họ đối với các giá 
trị Nho giáo và tiếp nhận đạo Tin lành. Tuy nhiên, kể từ thập 
niên năm 1880 nhiều tïí thức yangban chuyển sang tin Chúa 
trong khi đang du học hoặc bị đày vì lý do chính trị ở Nhật, 
Trung Quốc và Mỹ. Sau đó, trước thời điểm bắt đầu chiến tranh 
Nga-Nhật, một nhóm tù nhân chính trị thuộc thành phần 
yangban đã theo đạo trong khi bị giam cầm ở Seoul. Đạo Tin lành 
thật sự trở thành một tôn giáo của mọi tầng lớp. Sự sống mạnh 
mẽ đần của nhà thờ Tin lành Korea được minh họa vào năm 1905 
qua.sự kiện khai mạc các hội nghị nghiên cứu Kinh thánh trên 
qui mô lớn, nơi các thành viên tham gia đọc các đoạn kinh thánh 
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khuấy động lên sự phản tỉnh tâm thức của mình. Vào năm 1909, 
khẩu hiệu “Hàng triệu linh hồn theo ý Chúa” đã giúp cải đạo 
hàng loạt sang tín ngưỡng Tin lành. Sức hấp dẫn đáng kể của đạo 
Tin lành một phần cũng vì yếu tố tâm lý: nhiều người Hàn cảm 
thấy rằng việc cải đạo sang Cơ đốc giáo là một hành động hành 
xác để chuộc lại những sự thất bại lầm lỡ trong xã hội truyền 
thống của họ đã dẫn đến việc mất nước Hàn. 

Những phong trào tôn giáo khác với qui mô nhỏ hơn cũng góp 
phần làm thấm nhuần trong tâm thức của người Hàn một nhận 
thức sắc bén hơn về chủ nghĩa đân tộc. Sau khi Tonghak (Đông 
học) mất nhiều thành viên tách biệt hơn hướng tới tổ chức 
Ilchinhoe thân Nhật, giáo chủ đời thứ ba, Son Pyðng-Hũi, hướng 
đẫn Tonghak (Đông học) tham gia tích cực vào phong trào dân tộc 
dưới tên mới là Ch'ondogyo hay Thiên Đạo giáo. : 

Các Nho gia nói chung vẫn bám chặt vào truyền thống của 
mình, giữ vững lập trường quan điểm thủ cựu, thường chống lại xu 
hướng duy tân. Nhưng họ cũng tin tưởng chắc chắn rằng quân 
Nhật sẽ phải bị đuổi ra khỏi Korea. Với mục đích này, họ liên tục 
thỉnh câu triểu đình lập các đội nghĩa quân chống Nhật. Đồng 
thời, có nhiều nỗ lực được thực hiện nhằm cải cách Nho giáo cho 
thích hợp hơn với các điểu kiện thay đổi trong bối cảnh hiện 
trạng. Phong trào cải cách Nho giáo này, như được quan sát, gia 
nhập lực lượng với các tín đổ Thiên Chúa giáo thuộc tầng lớp trí 
thức mới và đã tham gia vào các hoạt động của Hiệp hội Độc lập 
và Hiệp hội Tân dân. Một phong trào cải cách cũng xuất hiện 
trong đạo Phật, kết quả đã ra đời tác phẩm của Han Yongun nhan 
đề Chosðn Pulgyo yusin non (Triêu Tiên Phật giáo duy tân luận). 

Cuối cùng, việc tìm cách khắc sâu niểm tin tưởng cổ xưa vào 
Tangun, một vị thần sinh ra chủng tộc Hàn, Taejonggyo (Đại 
Tông giáo) được sáng lập vào năm 1909 là: một phong trào tôn 
giáo bảo thủ mang âm hưởng chủ nghĩa dân tộc sôvanh.. 

Trong những năm trước năm 1910, nhiều tổ chức trí thức ra 
đời vì các mục đích dân tộc chủ nghĩa. Vài tổ chức được thành lập 
xung quanh các học giả đặc biệt ở các khu vực tỉnh như Sðbuk 
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Hakhoe (Tây Bắc học hội) do Y¡ Kap (Lý Giáp), Kyðnggi-Chhung 
chong Hakhoe (Kinh Kỳ-Trung Thanh học hội) do Y¡ Kwangjong 
(Lý Quang Tông), Xyðngsang Hakhoe (Khánh thượng học hội) do 
Chang Chỉ yðng (Trương Chí Uyên), Cholla Hakhoe (Toàn La học 
hội do Yi¡ Chae, Kanguðn Hakhoe (Giang Nguyên học hội) do 
Namgung Ok (Nam Cung Ức) thành lập. Các hội đoàn rộng lớn 
hơn bao gồm Mừng Sadan (Hưng Sỹ đoàn) do Yu Kil-chun, Kongh 
hakhoe (Khổng học hội do Kim Yun-sik và Yoja KyoyuKhoe (Nữ 
tử giáo dục hội) do Chin Hak-sin sáng lập. 

Hẳu hết các tổ chức trí thức, giáo dục này đã xuất bản các bài 
báo nhằm giúp mở mang kiến thức của công chúng. Nhiều tạp chí 
giáo dục khác cũng được xuất bản, chẳng hạn tờ nguyệt san của 
Hiệp hội Độc lập, nguyệt báo Đại Hàn tự cường hội, tờ Sonyðn 
(Thiếu niên) của Che Nam-Son. Rất nhiều công ty thương mại 
xuất bản, được thành lập và phát hành vô số sách có nội dung 
tân học. 

Nền tảng mới trong việc nghiên cứu ngôn ngữ tiếng Hàn được 
đột phá vào cuối thế kỉ XIX với quyển Chosðn munjðn (Triêu 
Tiên uấãn điển) của Yu Kil-chun, tác phẩm hiện đại đầu tiên. Sau 
đó, Chu Si-gyong thành lập Chosðnð Hakhoe (Triểu Tiên ngữ học 
hội) và Chi Sog-Yong lập Chosðnð Yðnguhoe (Triểu Tiên ngữ 
nghiên cứu hội). Cả hai tổ chức đều dốc sức nghiên cứu các vấn để 
đánh vần và chữ viết Hangul. Năm 1907 Bộ Giáo dục, đựa trên để 
nghị của Cho Sogyöng đã thành lập Kukmun Yðngusa (Quốc uăn 
nghiên cứu sở) và công việc được sốt sắng bắt đầu với nhiệm vụ 
căn bản là chuẩn hóa lối đánh vân tiếng Hàn và cách sử dụng của 
nó. Trong số các học giả tham gia công trình này, người có những 
thành tựu nổi bật nhất là Chu Si-gyong, tác giả của những công 
trình như Xugð munpop (Quốc ngữ uăn pháp) và Mai ui sori (Ngữ 
âm tiếng Hàn). Nhiều đệ tử của ông sau này đã tổ chức Chosonð- 
Hakhoe (Triều Tiên ngữ học hội) mà ngày nay vẫn còn đưới tên 
Han guì Hakhoe, một cơ quan uyên bác hàng đâu trong lĩnh vực 
ngôn ngữ này. 

Các học giả tích cực trong lịch sử Korea trong suốt thời kì này 
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là Chang Chi-yön, Pak Un-sik, Sin Ch'ae-ho. Thông qua các công 
trình nghiên cứu và tác phẩm của mình, họ cố trên hết quôi 
dưỡng ý thức tự hào và lòng tự trọng dân tộc. Điều này thể hiện 
rõ qua các tác phẩm đã được xuất bản như: U!ehi Mun dðk jðn (Ất 
Chỉ Văn Đức truyện), Kang Kamchan jðn (Khương Hàm Túán 
truyện), Che Yong (Thôi Oánh), Y¡ Sunsin (Lý Thuấn Thuần), 
tất cả đều tóm tắt về cuộc đời của các vị anh hùng đấu tranh 
chống giặc ngoại xâm. Cũng có các tác phẩm quan tâm đến địa lý 
lịch sử; tác phẩm thuộc lĩnh vực này cũng nhấn mạnh rằng một 
người đân nhất thiết phải có lòng yêu quê hương xứ sở. Nhiều nỗ 
lực khôi phục lại các áng văn cổ và để hiểu được các giá trị của 
các tác phẩm này đã được thực hiện. Tác phẩm nổi bật thuộc loại 
này được Choe Nam-son thực hiện, người sáng lập Chosðn 
Kuangmun hoe (Triểu Tiên quang uăn hội) và tái bản lại những 
áng văn cổ này dưới sự giám sát của hội. 

Người Hàn vào giai đoạn này cũng rất quan tâm đến lịch sử 
thế giới, đặc biệt lịch sử xây đựng đất nước có thể làm kiểu mẫu 
hợp với tình cảnh của họ và nguyên nhân thất bại của một số 
nước có thể từ đó học được những bài học hữu ích. Thật vậy, 
nhiều tác phẩm đã xuất hiện: Thụy Sĩ kiến quốc chí, Mỹ Quốc 
độc lập sử (Lịch sử nên độc lập của nước Mỹ), Ý thái lợi độc lập 
sử (Lịch sử nên độc lập của nước Ý), Ba Lan Mùi niên đấu sử 
(Cuộc chiến nãm Mùi của Ba Lan), Việt Nam uong quốc sử. Tiểu 
sử của các nhân uật anh hùng thế giới - Ý thái lợi Kiến quốc tam 
Kiệt truyện (Ba uị anh hùng nước Ý), Hoa Thịnh Đốn truyện 
(Truyện George Washington, Peter đại đế, Truyện Joan đ'Arc) 
được công chúng Korea khát khao đón nhận. 

Cũng trong giai đoạn này sỉn sosol (tân tiểu thuyết, tiểu ' 
thuyết mới) một hình thức văn học chuyển tiếp, đã đóng vai trò . 
cầu nối giữa tiểu thuyết cổ và văn học Korea hiện đại đã ra đời. 
Tiểu thuyết mới được viết hoàn toàn bằng tiếng Hàn, phần lớn 
theo phong cách bản địa, vì thế mọi người đều có thể đọc để giải 
trí. Rõ ràng rằng tiểu thuyết mới phát triển quanh một hình thức . 
văn học hiện đại đang hình thành vào thời này. Các nhân vật 
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trong tiểu thuyết mới hô hào cho nền độc lập của Korea bằng lời 
lẫn hành động. Thêm vào đó, các tiểu thuyết này còn để cập giá 
trị luân lý mới trong gia đình dựa vào sự bình đẳng giới tính, 
bênh vực sự giáo dục hiện đại, bài trừ mê tín dị đoan và xây dựng 
một xã hội văn minh duy lý. 

Tóm lại, tiểu thuyết mới phản ánh các giá trị của phong trào 
khai sáng cận đại. Do đó chúng tiêu biểu cho một giai đoạn phát 
triển quan trọng trong nên văn học Korea. Yi In-jik là người tiên 
phong trong số các tiểu thuyết gia hiện đại với một số tác phẩm 
tiêu biểu như: Hyỡði dinu (Huyết lệ), Chiak san (Tri nhạc sơn), 
Kui ủi sống (Qủy dữ thanh). Các tác phẩm Chayu chag (Hồi 
chuông tự do) và Moran pyöng (Mẫu Đơn bình [phong]) của Yi 
Hae-jo, Chuuøði sesak (Thu nguyệt sắc ƒ Ánh trăng Thu) của 
Ch'oe Ch'an-Sik và Xửmnsu hoeui-rok (Cẩm thú hội nghĩa lục) 
của Kuk-Son cũng ra đời cùng một thời gian. Tiểu thuyết mới 
hình thành nên dòng tiểu thuyết chính thống vào khoảng năm 
1919, thời gian xảy ra phong trào ngày 1 tháng 3. 

Những bài hát gọi là ch'angga (trường ca), các bài hát theo thể 
loại mới, hát theo giai điệu phương Tây, cũng phổ biến rộng rãi từ 
khoảng năm 1900. Ch'angga bắt đầu qua các điệu hát Thánh ca 
Tin lành, nhưng nhanh chóng trở thành bài hát của toàn dân, hát 
trên khắp đất nước. Nhiều bài hát ch'angga khêu gợi tình yêu quê 
hương đất nước, ca ngợi nền độc lập, một nền giáo dục và văn hóa 
kiểu mới. Những bài hát ch'angga này cũng được sinh viên và các 
chiến sĩ đấu tranh vì độc lập hát để khích lệ tỉnh thần. Về 
:phương diện này, những bài hát ch'angga, một trong nhiều cải 
cách văn hóa miêu tả đặc điểm của thời kì bi thảm trong lịch sử 
đân tộc Hàn, là tấm gương phản ánh rõ thời kì chúng được sáng 
tác. 
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0HƯN6 15 


GIAI ĐOẠN ĐẦU CAI TRỊ CỦA NHẬT, 
1910-1919 


LÝ LUẬN VÀ CƠ CẤU CỦA NHÀ NƯỚC THUỘC ĐỊA 


Một thế hệ can thiệp kinh tế, chính trị và quân sự của Nhật: 
trên bán đảo Hàn lên đến cực độ là việc chính thức sáp nhập 
Korea vào Nhật vào ngày 22 tháng 8 năm 1910. Hàn Quốc trở 
thành thuộc địa của Nhật sau khi thủ tướng Yi¡ Wan-yong ký kết 
Hiệp ước thôn tính Korea và Hiệp ước này được Hoàng đế 
Sunjong ban sắc dụ công bố chính thức đến mọi thần đân trong 
nước vào ngày 29 tháng 8, đánh dấu sự cáo chung 518 năm trị vì 
của triều đại Chosön (Triểu Tiên). Việc sáp nhập đã đánh dấu 
một bước ngoặt lớn về kinh tế và chính trị trong suốt ba mươi 
lăm năm theo mục tiêu định hướng của nhà nước Nhật, để lại một 
dấu ấn cay đắng đến tận ngày hôm nay. Những kinh nghiệm đưới 
thời Nhật cai trị ở thế ki XX càng làm trào dâng lòng căm thù 
của người Hàn đối với Nhật, sự thù ghét khắc sâu kể từ cuộc 
chiến tranh xâm lược của tướng Hideyoshi vào cuối thế kỉ XVI. 
Nhưng vẫn chưa có kinh nghiệm nào mà dân tộc Hàn từng chứng 
kiến trước đây lại eó thể so sánh được với những thay đổi lớn lao 
trong ba mươi lầm năm này. $ 

Nhật quyết tâm chiếm quyền kiểm soát Korea một cách có chủ 
ý. Họ lập nên một nhà nước xâm lược mạnh mẽ chưa từng có 
trong lịch sử Korea. Ñăm 194õ vào cuối thời kì cai trị của Nhật, 
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không có một lĩnh vực nào trong đời sống Korea mà không bị ảnh 
hưởng bởi sự thâm nhập và can thiệp của nền cai trị Nhật. Vì 
vậy, những sự kiện lịch sử xảy ra trong thời kì này thì thật quan 
trọng vì đã giúp chúng ta hiểu được nước Korea trong thời kì sau 
Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Tình thế tiến thoái lưỡng nan 
về chính trị vì đã mất chủ quyền dân tộc ảnh hưởng đến hướng đi 
của chủ nghĩa dân tộc của người Hàn. Những chính sách văn hóa 
và giáo dục của Nhật đã bóp méo sự phát triển văn hóa và dẫn 
đến sự phân hóa về hệ tư tưởng trong giới thượng lưu trí thức. Và 
các chương trình kinh tế và sự phát triển đất nước dưới sự cai trị 
của Nhật càng làm cho mâu thuẫn giai cấp ngày càng sâu sắc và 
cho đến nay chúng vẫn tiếp tục ảnh hưởng lên xã hội Korea. Mặc 
dù sự cai trị Nhật đã thúc đẩy ý thức đân tộc và nhận thức chính 
trị của người Hàn, thành công nhất trong các chính sách kiểm 
soát và dụ dỗ chính trị là tạo nên những sự chia rẽ sâu sắc nội bộ 
của những chiến sĩ đấu tranh giành độc lập. Tác động mâu thuẫn 
ấy đến nay vẫn còn đọng lại trong ký ức hỗn độn của người dân 
Hàn. 

Terauchi Masatake, quan toàn quyển đầu tiên (1910-1916) đưa 
ra luận điệu là có một mối quan hệ huyết thống gần gũi giữa hai 
đân tộc Hàn-Nhật để hợp thức hóa sự cai trị của Nhật. Ngài 
Terauchi ghi nhận những mối quan hệ gắn bó tự nhiên về văn 
hóa và lịch sử giữa hai nước và thừa nhận rằng việc đồng hóa dân 
Hàn vào xã hội Nhật là mục tiêu lâu đài của nhà nước thực dân. 
Luận điệu bể trên này thực ra ngụy biện cho việt Nhật xâm 


chiếm Korea dưới danh nghĩa văn minh tiến bộ, bảo hộ và các ' 


mối quan hệ gắn bó anh em. Nhưng bất kể hệ tư tưởng chính 
thống, căn nguyên của sự cai trị của Nhật xuất phát từ thực tế 
chính trị và kinh tế. Kể từ năm 1876 Nhật không hề nao núng, 
tăng cường thất chặt các mối quan hệ kinh tế chiến lược trên bán 
đảo và qua việc tiến hành các cuộc chiến tranh với Trung Quốc 
(1894-1895) và Nga (1904-1905), Nhật đã giành được sự công 
nhận quốc tế trước mục tiêu đeo đuổi của Nhật Bản tại Korea. 
Hơn nữa, Nhật củng cố vị trí của mình trên thế giới bằng cách 
thành lập liên minh Anh-Nhật (1909) và ký kết một văn bản ghi 
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nhớ với Mỹ (Văn bản ghi nhớ Taft-Katsura, 1905) thông qua đó 
bảo vệ sự công nhận quốc tế về quyển kiểm soát của Nhật trên 
đất Hàn. Việc sáp nhập hai nước chỉ đơn giản là việc chính thức 
hóa sự hiện điện của Nhật và xác lập một thể chế chính trị nhằm 
thực hiện những chính sách cai trị thực đân trong tương lai. Kể từ 
năm 1910, Korea chẳng còn là một đơn vị nhà nước trong cộng 
đồng các quốc gia. 

Việc sáp nhập đã tạo ra phản ứng mạnh mẽ từ phía quần 
chúng nhân dân và giới lãnh đạo Korea. Các vị quan lại yêu nước 
và các nhà lãnh đạo phong trào yêu nước đã buộc tội Y¡ Wan-yong 
là kẻ phản bội triểu đình, tuy nhiên những cuộc biểu tình chống 
lại việc thôn tính đều bị đập tắt với những cuộc bắt bớ phủ đầu 
và những đợt tuân tiễu rầm rộ của bọn cảnh binh. Ở nông thôn, 
việc thôn tính đã châm ngòi cho việc tái nổi đấy các hoạt động 
“nghĩa binh” (uibyong). Những đội quân du kích do các sĩ phu 
quan lại tại địa phương cầm đầu quyết liệt chống đối quân Nhật 
kể từ 1905 và việc giải ngũ quân đội Chosðn vào năm 1907 tăng 
thêm quân cho lực lượng kháng chiến. Bọn Nhật buộc lòng phải 
gia tăng đáng kể các cam kết hứa hẹn của chúng ở Chosðön để 
bình định cho được nông thôn. Tuy nhiên vào cuối năm 1910, một 
lực lượng binh sĩ Nhật đã củng cố tốt hơn, được huấn luyện và vũ 
trang đây đủ đã đánh bại những chiến sĩ du kích. Theo sự ghi 
nhận của Nhật, có 17.600 quân du kích đã bị giết trong các cuộc 
chiến đấu từ 1907 đến 1910. 

Vào năm đầu tiên của nền cai trị, Nhật nhanh chóng bình 
định được thuộc địa này. Hiệp ước bảo hộ của viên toàn quyển 
(1906-1910) đã xác lập căn bản pháp lý cho một đợt trấn áp hoàn 
toàn. Terauchi cho đình chỉ việc ấn hành tất cả các loại báo tiếng 
Hàn, giải thể các cơ quan chính trị và ngăn cấm việc tụ tập quần 
chúng dưới mọi hình thức. Sau khi đã bình định xong nông thôn 
và đẹp yên các nhóm đối lập ở các thành phố, Terauchi bước vào 
giai đoạn hoàn tất việc xây dựng các cơ quan tổ chức chính trị cho 
nhà nước thuộc địa, một tiến trình bắt đầu trong suốt thời kì cai 
trị của viên quan toàn quyền này. 
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Ra đời sau trong số các cường quố thực dân, Nhật rút được 
các kinh nghiệm của cộng đồng thực đân trong nhiều thế kỉ liền. 
Sự am tường của họ về các hệ thống thực dân khác và sự gần gũi 
về vị trí địa lý độc nhất vô nhị của nước thuộc địa Korea đã tạo 
cho họ những lợi thế nhất định. Bằng việc chiếm làm thuộc địa 
các nước láng giểng của mình, Nhật chiếm một chỗ đứng độc đáo 
trong lịeb sử thực dân. Sự gần gũi vẻ địa lý với thủ đô đã khuyến 
khích việc đi đân của người Nhật và càng thắt chặt các mối quan 
hệ kinh tế đối với nhà nước thuộc địa (vào năm 1940, có đến 
708.418 cư dân Nhật tại Korea, chiếm 3,2% đân số). Trong lĩnh 
vực chính trị, sự gần gũi về địa lý khiến các nhà lập kế hoạch 
. người Nhật dự kiến sẽ cai trị chuyên chế chặt chẽ đối với Chosðn. 
Đây không phải là một thuộc địa xa xôi, tránh khỏổi sự kiểm soát 
hàng ngày của Nhật. Nhật xem sự hiện điện ở Korea thật quan 
trọng đối với kết quả chiến lược chung và kinh tế của chính quốc. 

_ Thêm vào đó, không giống như các nước thực dân phương Tây, 
Nhật không hề xa xi muốn lập một nhà nước chỉ vì mục đích 
chính trị. Nay họ phải kiểm soát một nhà nước và xã hội trước 
kia đã từng có một bẻ đày lịch sử và ở mức độ thuần chủng cao về 
chủng tộc lẫn dân tộc, có ngôn ngữ và nền văn hóa riêng biệt. 
Hơn nữa, để đối chọi lại với áp lực từ bên ngoài, Korea đã bắt đầu 
quá trình cải biến các định chế truyền thống, kết quả là việc thôn 
tính đã làm gián đoạn cuộc vận động chính trị bản xứ nhằm kiến 
tạo một nước Korea hiện đại. Hệ thống chính trị truyền thống 
phần lớn đã hết được tín nhiệm và trong bất kì trường hợp nào 


nó cũng được đánh dấu bằng sự chuyên chế và quyển tự trị của. 


địa phương kiểu nửa vời, đặc điểm không phù hợp với các kế 
hoạch của bọn thực dân Nhật. Cơ quan tối cao được lập là Phủ 
Toàn quyển Chosen (Chosen Sðtokufu: Chosen là tên tiếng Nhật 
của Chosön, triểu đại cuối cùng của Korea) là một nhà nước hùng 
.mạnh xâm nhập xuống tận các cấp thấp nhất trong xã hội Korea. 
Quyển lực tập trung trong trật tự hành chính rộng lớn với hậu 
thuẫn là lực lượng cưỡng bức đông đảo. Mặc dù có thể móc nối 
quen thân với một số rất ít thành phần trí thức cũ, nhưng thay vì 
vậy, Nhật chọn cách trực tiếp cai trị Korea. 
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Quyền lực tuyệt đối khoác lên vị quan toàn quyền. Được Nhật 
hoàng chính thức bổ nhiệm, quan toàn quyển có quyển tự quyết 
đáng kể trong quá trình điều hành công việc. Hơn nữa, tại văn 
phòng của ông lúc nào cũng có sĩ quan liên tục ra vào, ngoại trừ 
một điều là, tất cả bọn họ đều là những sĩ quan cao cấp đang tại 
ngũ và gắn chặt với những cương vị cao nhất trong giới chính 
khách Nhật. 

Bộ máy hành chính của nhà nước thuộc địa được sáng lập theo 
sắc lệnh của Nhật hoàng nhưng quyển hành chính, lẽ ra theo 
thông lệ của Nhật thuộc về các bộ biệt lập nhau, thì nay chỉ tập 
trung vào viên quan toàn quyền. Quan phủ toàn quyển kiểm soát 
lực lượng cảnh binh và cảnh sát dân sự tại nước thuộc địa, ban 
hành các văn bản pháp luật, giám sát hệ thống tòa án, độc lập về 
tài chính và có toàn quyển kiểm soát trong việc bổ nhiệm lực 


lượng nhân sự trong bộ máy hành chính của ông. Toàn quyển chỉ 


báo cáo trên danh nghĩa với vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nhật, có 
những đặc quyền cho phép ông hoạt động khá độc lập và xử lý rất 
linh hoạt đối với chính sách ấy. Mặc dù chính quốc đã sắp xếp tổ 
chức lại Phủ Toàn quyển: Triểu Tiên vào năm 1919 và một lần 
nữa vào năm 1942, những biện pháp này chẳng thay đổi được 
mấy quyền hành và sự tự trị của vị quan đứng đầu này. 

Bộ máy hành chính thực đân mở rộng nhanh chóng. Bắt đầu 
vào năm 1910 -với khoảng 10.000 sĩ quan vào khoảng năm 1937 
trong bộ máy hành chính đã tuyển dụng 87.552 (52.270 người 
Nhật và 35.282 người Hàn). Nếu tính rộng ra số nhiệm sở công 
lẫn tư quan trọng trong nhà nước thuộc địa, thì tổng số sẽ là 
246.000 người Nhật và 63.000 người Hàn vào năm 1937. Những 
con số này thậm chí mang ý nghĩa lớn hơn nếu so sánh với thuộc 
địa của các nước phương Tây khác. Vào năm 1937, tại Việt Nam 
số người Pháp cai trị nhà nước thuộc địa khoảng 17 triệu đân với 
2.920 nhân viên hành chính, 10.776 các lính lê dương chính qui 
và khoảng 38,000 viên chức người bản xứ, là một con số rất nhỏ 
so với trường hợp Korea, nơi 42% cư dân Nhật trực tiếp hay gián 
tiếp can dự vào chính quyền. 
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Nhật mở rộng hệ thống hành chính địa phương sau năm 1910. 
Từ trung ương, sự kiểm soát của Nhật *học sâu xuống tận các cấp 
hành chính tại địa phương. Có mười ba tỉnh (tăng lên từ tám tỉnh 
của triều đại Triểu Tiên trước đây), 218 hạt, 18 thành phố, 2.262 
thị tứ và 2 hòn đảo. Bằng cách bổ nhiệm các vị quan chức đứng 
đầu cho những đơn vị này, viên quấn toàn quyển đã trải quyển 
kiểm soát của họ xuống tận các công việc tại địa phương. Tình 
trạng này trái ngược với sự hiện điện và quyền lực của những vị 
quan thuộc chính quyển trung ương ở nhà nước Triểu Tiên. Mặc 
đù các quan chức trước đây thường không hiệu quả và hay tham 
nhũng hối lộ, cách quản lý lối truyền thống cho phép một quyền 
tự trị cai quản đáng kể tại địa phương và hầu như đặt rất nhẹ vào 
dân chúng. Tuy nhiên, đưới sự cai trị của Nhật, những vấn để 
thông thường nhỏ nhặt nhất cũng khiến các viên quan để ý đến. 
Sự mở rộng cơ cấu hành chính địa phương cũng tạo điều kiện hoạt 
động hiệu quả cho toàn bộ hệ thống thám báo của bộ máy hành 
chính trung ương. Và trong ba mươi lăm năm liên tiếp, bộ máy 
hành chính thực dân lập vô số các báo cáo về tình hình địa 
phương tại Korea. 

Toàn bộ quyển điều chỉnh pháp luật sao cho phù hợp với các 
điều kiện phát sinh tại Korea cũng được ủy thác cho viên quan 
toàn quyển. Điều này có nghĩa là, không những Korea bị ràng 
buộc bởi luật pháp của Nhật mà còn bởi những đạo luật ban hành 
của thực dân. Mặt khác, những công dân Nhật tại Korea được cai 
trị theo đạo luật chính quốc và bảo đảm được hưởng những quyền 
lợi theo hiến pháp Minh Trị của Nhật, tuy nhiên những quyển lợi 
ấy sẽ không dành cho người Korea. Mục tiêu đồng hóa sau rốt, với 
sự đối xử bình đẳng của mọi người trước công luật đã từng được 
tuyên bố trước đó là mục đích tối cao của Nhật tại Korea, nhưng 
thực tế cai trị của bọn thực dân đã biến kì vọng cao cả ấy thành 
một trò nực cười hiếm thấy. Trên thực tế, Nhật thiết lập một hệ 
thống lưỡng luật, gây nên một bầu không khí phân biệt đối xử 
đây dẫy khắp nơi thật bất lợi cho mọi thần dân Korea. 

Sự bài xích rõ rệt các chức vụ quan trọng trong bộ máy chính 
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quyển thực đân phản ánh vị trí yếu thế về mặt pháp luật của 
người dân bản xứ. Mặc dù Nhật tuyển dụng đông đảo người Hàn 
vào bộ máy hành chính thực dân, số viên chức người Nhật còn 
đông hơn, hầu như gấp đôi số viên chức người Hàn. Hơn nữa ở vị 
trí trung cấp và cao cấp trong bộ máy nhà nước, sự lấn át của 
Nhật thậm chí càng rõ hơn. Sự phân biệt trong việc tuyển nhận 
đã khiến cho nhiều trí thức người Hàn ngày càng khó tìm được 
việc làm trong các công sở nhà nước dầu chúng đang được mở 
rộng thêm hay trong những cơ quan bộ phận liên đới trong cơ cấu 
thuộc địa. Rõ ràng nghịch lý này đã loại trừ những trí thức Korea 
và đẩy họ vào những phong trào yêu nước chống Nhật. 

Đằng sau mọi ý đổ đồng hóa và những luận điệu nhân từ là 
lực lượng cảnh binh Nhật hùng hậu. Bất kì khi nào thuyết phục 
không thành và cuộc đàm phán không bảo đảm được lợi ích của 
Nhật, giải pháp cuối cùng là ép buộc phải nhận chịu. Việc xây 
đựng lực lượng cảnh binh bắt đầu từ những chiến địch bình định 
càn quét “nghĩa binh” suốt thời kì bảo hộ và tiếp tục cho đến khi 
chấm đứt thời kì cai trị của Nhật. Vào năm 1910, phủ Toàn quyển 


'đã có một lực lượng với 6.222 cảnh binh và cảnh sát đân sự, sẵn 


sàng điều động theo ý muốn. Vào khoảng năm 1922, lực lượng 
cảnh sát tăng gấp ba lần, lên đến số 20.771 và tăng thêm gấp ba 
lần nữa vào năm 1941. Theo thống kê vào năm 1941, con số hơn 
60.000 cảnh sát, nghĩa là cứ mỗi bốn trăm dân Hàn thì có một 
cảnh sát. 

Một quyền hạn rộng lớn được giao cho cảnh sát khi thi hành 
công vụ làm tăng quyển hạn của họ lên nhiều. Cảnh sát xuất hiện 
trong bộ quân phục cảnh binh, choàng kiếm lủng lẳng bên hông: 
thật sự mọi vị sĩ quan, bao gồm cả thầy giáo đều buộc ghải mang 
theo gươm, một biểu hiện của quyền lực. Quyền lực đành cho cảnh 
sát cho phép họ can thiệp vào mọi lĩnh vực đời sống của nhân 
dân. Đó là những cơ quan kiểm soát chính trị, giáo dục, tôn giáo, 
luân lý đạo đức, sức khỏe và phúc lợi xã hội và công tác thu thuế: 
ngay cả đồ tể cũng thực hiện dưới sự giám sát kĩ lưỡng của chúng. 
Cảnh sát cũng có quyển hành chung liên quan đến những tội nhẹ 
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và điểu này cho phép họ xét xử, buộc tội và trừng phạt đối với tội 
thường phạm. Và để cố gắng dàn xếp êm dịu sự nhạy cảm về văn 
hóa, những đạo luật đánh phạt của triểu đại nhà Yi cổ vẫn giữ lại 
trong các sách luật liên quan đến những người phạm tội vặt vãnh 
(chỉ đành cho người Hàn). 

Cuối cùng, lực lượng cảnh sát thực dân đã trở thành trung tâm 
chỉ trích của người Hàn. Sự chỉ trích này đi kèm với sự kiện lực 
lượng cảnh sát tuyển dụng đông đảo người Hàn, thường thuộc giới 
hạ lưu. Khoảng phân nửa lực lượng cảnh sát là người Hàn trị 
người Hàn đầu độc bầu không khí xã hội thực dân. Có lẽ hơn bất 
cứ một chế độ thực đân nào khác, ký. ức về những hành vi xúc 
phạm, tùy tiện và đã man tàn bạo của bọn cảnh binh vẫn là câu 
chuyện cay đắng nhất trong thời kì thực đân. 


THẬP NIÊN ĐẦU TRONG THỜI KỲ THỰC DÂN CAI TRỊ, “THỜI KỲ 
HẮC ÁM”, 1910-1919 


Thập niên đầu tiên trong nền cai trị thực dân gọi là “Thời kì 
hắc ám” (amhukki) do sự kìm kẹp đời sống văn hóa-và chính trị 
trong nhà nước thuộc địa. Nhật cấm các cơ quan chính trị hoạt 
động và quyển tụ tập bằng Luật gìn giữ hòa bình năm 1907. Sau 
1910, việc tụ tập trái phép không thông qua cảnh sát thì bất hợp 
pháp dầu nhằm mục đích gì. Trong suốt thời kì bảo hộ, Nhật đã 
thông qua một loạt các đạo luật hạn chế báo chí để nắm quyển 
kiểm soát các tờ báo Korea. Luật báo chí năm 1907 và Luật Xuất 
bản năm 1909 quy định chỉ có phủ quyển cấp giấy phép ấn hành 
các báo, tạp chí và sách. Điều này có nghĩa là, việc cho phép xuất 
bản là một đặc ân chứ không phải là một quyển lợi và trên thực 
tế báo chí Korea mất dạng trong suốt thập niên này. Một số ít 
các tạp chí chuyên ngành, tạp chí thanh niên và tập san tôn giáo 
nhận giấy phép, tuy nhiên những tờ báo chính của Korea như 
Nhật báo Đại Hàn (Taehan Maeil Sinbo, 1905-1910) phải ngừng 
xuất bản. Thêm vào đó, dẫu nhận được giấy phép, mọi thứ phải 
qua khâu kiểm duyệt trước khi xuất bản. 

-_ Sự triệt hạ báo chí Korea nhằm hạn chế những mạn đàm công 
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khai giữa những người có học và có ý thức giác ngộ chính trị 
trong xã hội Korea và hgăn những nỗ lực của các nhà lãnh đạo 
chính trị vận động phe đối lập chống lại nền cai trị của Nhật. Sự 
hạn chế gắt gao về báo chí chỉ là một phần trong chiến lược của 
Nhật nhằm triệt phá sự chống đối chính trị trước nền cai trị thực 
đân. Ngay từ những tháng đâu tiên của nền cai trị, Nhật đã cố 
gắng giành sự liên minh của những vị quan và những nhà quý tộc 
thủ cựu. Họ đã cấp những tước hiệu cao quý và bổng lộc trực tiếp 
cho 84 vị quan cao cấp trong triều đình nhà Yi (Lý) và những vị 
thượng lưu trí thức, kết quả là 73 vị đã nhận. Thêm vào đó, 
Hoàng gia Nhật cấp hưu bổng cho 3:645 vị quan các cấp từng phục 
vụ cho triểu đình Chosðn. Nhật đã đặt cơ sở tuyển chọn dựa trên 
các bản phân tích của cảnh sát trước khi thôn tính đất nước về 
những phe phái chính yếu trong giới chính trị trước kia. Việc đối 
xử đối với những phần tử thủ cựu đã sớm cho thấy chiến lược kiên 
trì của Nhật chia rẽ giới lãnh đạo chính trị và xã hội của Korea. 
Nhiều vị trong số những cá nhân nổi bật này về sau được kêu gọi 
đứng ra tổ chức và lãnh đạo các cơ quan thân Nhật. 

Toàn quyển Nhật đã thẳng tay đàn áp sự kiên quyết chống đối 
chính trị. Như chúng ta đã chứng kiến, lực lượng cảnh binh đã 
được sử dụng để bình định cuộc kháng chiến của nghĩa quân. Tại 
những thành phố, bọn mật thám cẩn mật theo dõi các nhà trí 
thức, lãnh tụ tôn giáo, các nhà chính trị yêu nước và các vụ bắt 
bớ do tình nghỉ hoạt động chính trị ngày càng nhiều. Việc khám 
phá ra âm mưu ám sát Toàn quyển Terauchi có dính líu đến An 
Myong-gun, em của An chung-gun (người đã ám sát Ito Hirobumi) 
làm nổ bùng lên một phong trào yêu nước rộng khắp vào tháng 
12 năm 1910. Đổ tội mưu toan ám sát chỉ là một nguyên cớ cho 
một vụ bắt bớ lớn hơn, cảnh sát đã bắt giữ hơn sáu trăm người. 
Trong nhóm bị bắt giữ đầu tiên, 105 người bị truy tố vì tội phiến 
loạn. “Vụ án 105” là sự kiện được công chúng biết đến khá rộng 
rãi, đã giáng một đòn chí tử vào phong trào yêu nước. 

Danh sách của những nhân vật bị truy tố bao gồm cả những 
thành viên quan trọng trong giới lãnh đạo phong trào yêu nước 
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Korea. Những nhà lãnh đạo nổi bật của Tân Dân hội (Sinminhoe) 
như các Yun Chỉ-ho, Yang Ki-Tak và Yi¡ Sung-hun cũng nằm 
trong số những kẻ phiến loạn bị buộc tội. Tân Dân hội đã được 
An Chang-ho thành lập vào năm 1907 để phục vụ cho các mục 
tiêu của phong trào yêu nước tại Korea. Thay vì trực tiếp chống 
lại Nhật, Tân Dân hội đã phát động một chương trình hoạt động 
văn hóa, giáo dục và phát triển kinh tế đất nước nhằm đặt nền 
tảng cho sự thành lập quốc gia về sau. Sau năm 1910, tổ chức 
phải rút vào hoạt động bí mật để tiếp tục hoạt động, bấy giờ đã 
nhắm trực tiếp vào mục tiêu giành độc lập dân tộc. Mặc dù họ 
chẳng liên quan gì đến nỗ lực ám sát Terauchi, sự kiện này đã 
tạo cơ hội bắt giữ các thành viên của Sinminhoe. Việc bắt bớ cũng 
làm tiêu hao những lãnh tụ tiến bộ của đạo Công giáo, các nhà 
giáo dục và những vị trí thức nổi tiếng có liên quan. 

Nhật lập một tòa án binh công khai xử tội những kẻ đã bị 
buộc tội phiến loạn, một sự kiện thu hút sự chú ý đáng kể của 
điễn đàn báo chí thế giới thông qua nỗ lực cung cấp thông tin của 
các nhà truyền giáo nước ngoài tại Korea. Cuộc xử án cũng gây sự 
chú ý không ít của những đối thủ trong phe cầm quyền Nhật, bất 
kể ôn hòa hay bạo động, Nhật cũng chẳng dung thứ một ai. Trong 
quá trình bắt giam và thụ lý vụ án, nhiều chí sĩ người Hàn đã bị 
bức cung và dù có ít chứng cứ buộc tội phiến loạn, nhiều người bị 
buộc tội đã bị kết án và tống giam. 

Vào giai đoạn giữa 1910-1919, viên quan toàn quyển cũng 
chuyển sang củng cố nền tảng cai trị bằng cách phát triển hệ 
thống giáo dục nhằm xã hội hóa người Hàn trở thành những công 
dân tốt của Đế chế Nhật. Ít càn quét hay truy tố các tội phạm 
chính trị hơn, việc song song thành lập hệ thống giáo dục thậm 
chí mang đến một tác động sâu rộng và lâu đài hơn hết trong xã 
hội Korea. Hệ thống giáo dục thực đân phục vụ cho nhiều mục 
đích khác nhau. Nó được thiết kế nhằm đào tạo một lực lượng lao 
động biết chữ phục vụ cho công cuộc phát triển kinh tế trong 
tương lai, đồng thời để giáo dục cho người Hàn phong tục, văn 
hóa Nhật Bản và tiếng Nhật. Quan trọng hơn, nó có lẽ đã tạo ra 
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một kênh truyển tải những giá trị chính trị và văn hóa Nhật 
rộng hơn để hợp thức hóa sự cai trị của Nhật. Sắc lệnh ban hành 
về giáo dục đành cho Chösen (tức Chosðn) tóm tắt các ý định của 
hệ thống giáo dục như sau: “Nền giáo dục công lập sẽ đặc biệt chú 
ý đến việc vun trồng những đặc tính quốc gia riêng biệt; đến việc 
truyền bá ngôn ngữ của quốc gia (Nhật Bản]; những nguyên tắc 
giáo dục ở Chðsen sẽ đào tạo nên những bầy tôi trung và tốt nhờ 
thực thi theo hướng dẫn dựa trên Sắc dụ của Nhật Hoàng về vấn 
để giáo dục”. 

Những nỗ lực của Nhật nhằm kiểm soát hệ thống giáo dục ở 
Korea đã bắt đầu trong suốt thời kì bảo hộ. Một loạt sắc lệnh đã 
công bố sau năm 1906, Nhật đã thiết lập một sự kiểm soát cấp 
nhà nước về các loại sách giáo khoa và giáo trình ở các trường 
công lập. Vào năm 1908 chính quyển Nhật ban hành một Đạo 
luật về trường tư yêu cầu phải có giấy phép và các bản tường 
trình hàng năm đối với tất cả các trường tư. Sau năm 1910, 
những đạo luật quy định thống nhất đối với tất cả các trường 
công và trường tư được ban hành. Những quy định chặt chẽ về 
trường tư mang một ý nghĩa to lớn vì sau năm 1906, các trường tư 
được điều hành bởi những nhà yêu nước người Korea và các nhà 
truyền đạo nước ngoài đã khuyến khích quyền tự do học hành và 
đã che giấu cho các hoạt động chính trị. Với những quy định trên, 
việc điều hành các trường tư trở nên khó khăn hơn, vì vậy số 
trường tư giảm xuống, trong khi hệ thống trường công lại tăng 
lên. Chẳng hạn vào năm 1907, riêng những nhà truyền giáo đã 
mở 108 trường tiểu học, 22 trường trung học và 2 trường dòng; 
đến năm 1917 con số này còn lại một nửa và vào năm 1937 chỉ 
còn có 34 trường dòng các hệ còn tiếp tục duy trì, các trường tư 
của người Korea cũng đành chịu một số phận tương tự. 

Trong thập niên đầu cai trị, Toàn quyển Nhật cho xây cất 
hàng trăm ngôi trường và số sinh viên theo học tất cả các trường 
tăng lên đáng kể. Vào năm 1910, 110.800 sinh viên học sinh theo 
học một kiểu trường nào đó (ngoại trừ trường làng, sodang). Vào 
khoảng 1941, con số này đã lên đến 1.776.078. Tuy nhiên, sự gia 
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tăng số lượng sinh viên học sinh là giảm kiểu phân biệt đối xử 
chính yếu. Cũng có hai loại trường ở Korea, một loại dành cho 
người Hàn và một cho người Nhật. Hệ thống giáo dục riêng biệt 
và không công bằng này thể hiện sự khác biệt qua chất lượng 
giáo dục, phương tiện giảng dạy và giáo trình. Một điểm nhấn 
mạnh tại các trường công dành cho người Hàn là phải biết chữ 
căn bản bằng tiếng “quốc gia” (tiếng Nhật) và tiếng Hàn được 
xem là “ngôn ngữ thứ hai”. Các trường công cũng được coi là 
chương trình tối hậu với hầu hết mọi học sinh sinh viên. Hệ 
thống giáo dục đã hạn chế cơ hội học lên cao đối với người Hàn 
và ngay cả nền giáo dục bậc cao cho người Hàn cũng chỉ tập trung 
vào việc đào tạo nghề. Chỉ có 5% học sinh Korea đậu tiểu học và 
mặc dầu có vô số học sinh theo học vào 1945 chỉ có khoảng 20 
phần trăm dân số thâu thập được một ít vốn kiến thức, trong khi 
tỉ lệ biết chữ chung vẫn còn thấp hơn 50%. 

Đối với người Hàn, những kinh nghiệm trải qua tại các trường 
Nhật làm gia tăng cảm thức vừa yêu vừa ghét tiếng mẹ đẻ, lịch sử 
và văn hóa đân tộc. Vốn kiến thức bằng tiếng Nhật nhanh chóng 
được mở mang. Tỉ lệ phẩn trăm người Hàn có thể nói và đọc 
tiếng Nhật tăng lên từ 0,5% trong tổng số mười lăm triệu dân vào 
năm 1913 lên đến khoảng mười lăm phần trăm trong 2ð triệu 
dân vào năm 1945. Việc giáo dục đạo đức, Nhật hóa lịch sử và 
văn hóa Korea và việc truyền bá tiếng Nhật cùng các giá trị văn 
hóa đã hủy bỏ một cách tỉnh tế-ý thức về nền văn hóa riêng và 
sự tự tin của người Hàn. Thực ra vào thập niên 1920, nhiều nhà 
trí thức tự cảm thấy có trách nhiệm phải đốc toàn bộ thời gian tổ 
chức lại các phong trào nhằm duy trì ý thức văn hóa của Korea và 
việc sử dụng tiếng Hàn. 

Cùng lúc đó, hệ thống giáo dục của Nhật cũng kích thích ý 
thức chính trị bởi sự truyền bá kiến thức bằng cả tiếng Hàn và 
tiếng Nhật. Số người biết chữ tăng lên đã tạo cơ sở cho sự vận 
động các nhóm phần tử chính trị rộng hơn, những người đã nếm 
mùi phân biệt đối xử trong chế độ Nhật, khiến đẩy họ vào chỗ 
hoạt động tích cực chống lại nền cai trị của Nhật. Thực ra, dẫu 
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giới hạn số lượng sinh viên theo học ở các bậc cao đẳng và đại 
học trong nước, Nhật vẫn khuyến khích một số sinh viên ưu tú 
người Hàn sang du học tại Nhật. Một khi đã ở Nhật, những sinh 
viên này chuyên tâm nghiên cứu những tác phẩm chính trị tiến 
bộ không thể có được ở Korea và sát vai cùng các sinh viên nước 
ngoài trong các hoạt động yêu nước. Rõ ràng, sự mớ mang hệ 
thống giáo đục và những hạn chế đặc biệt đã tạo cơ hội phát sinh 
ra một thế hệ chí sĩ mới tạo thành giới lãnh đạo nòng cốt cho 
cuộc đối chọi mang tính dân tộc trong thời kì này. 

Mặc dù Nhật làm im hơi diễn đàn báo chí hàng ngày và buộc 
giải thể các tổ chức chính trị, sinh hoạt của giới trí thức cũng 
không dễ gì bóp nghẹt. Chu Si-gyðng và các học trò của ông xúc 
tiến công trình tiêu chuẩn hóa văn phạm và chính tả tiếng Hàn, 
đặt nền tảng cho sự hình thành phong trào vận động toàn dân 
học tiếng Hàn vào thập niên 1920. Những bước thể nghiệm 
những hình thức văn học mới, khởi đầu từ sau năm 1900 bởi các 
nhà văn Yi In-jik, Y¡ Hae-jo và Chioe Ch'an-sik, được tiếp tục. 
Việc xuất bản quyển tiểu thuyết mới Mujðng (Vô Thanh, 1917) 
được đọc rộng rãi của tác giả Y¡ Kwang-su tạo được sự ngưỡng mộ 
đối với tiểu thuyết hiện đại Về báo chí, tạp chí Thiếu niên 
(Sonyön, 1907-1911) và Thanh xuân (ChongChìun, 1914-1918) 
của Ch'oe Nam-son đã tạo nên những diễn đàn rộng rãi bình luận 
về xã hội, văn học và lịch sử phương Tây và các thể nghiệm văn 
học. Mặc dù sinh hoạt trí thức bị hạn chế gắt gao trong thập niên 
1910-1919, nó vẫn không chết đi. 


CUỘC ĐIỀU TRA THỔ ĐỊA CỦA NHẬT 


Đất đai là hình thức tài sản quan trọng nhất trong xã hội 
truyền thống Korea. Sự phân chia giữa người có đất và người 
không có đất là nét chính yếu trong các mối quan hệ xã hội và sở 
hữu đất đã là nguồn lực hỗ trợ chính cho giai cấp yangban truyền 
thống. Trong khi có thể có sự cách biệt giữa một yangban có chức 
tước và những người xưa nay chẳng hể quen biết đến việc quan, 
việc làm chủ đất đai dẫn đến sự giàu có cần thiết để duy trì địa vị 
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sẵn có hoặc thăng tiến. Kiểu chế độ phát canh ruộng đất đã có từ 
rất lâu trước khi bắt đầu thời cai trị của Nhật. Nông nghiệp được 
tổ chức, đặc biệt tại những khu vực trồng lúa nước ở miền Nam, 
thành những thửa ruộng công hữu hay tư hữu do các tá điển canh 
tác. Có nhiều loại quan hệ xã hội quanh đất đai cho thuê : giữa cư 
dân và địa chủ vắng mặt, người chủ trực tiếp canh tác, giữa tá 
điển và chủ sở hữu một phần ruộng, tá điển thuần túy và người 
làm công lao động. Việc thuê đất trên một quy mô diện tích lớn 
có thể thấy rõ qua cuộc khảo sát điển địa của triểu đình nhà Yi 
giữa 1898-1904 (Thổ địa điều tra Kwangmư/Quang Vũ). Thực ra, 
quyền lực của giới quý tộc có đất là nguyên nhân chính của sự bất 
lực của triểu đình trong việc thu thuế và duy trì tên người đăng 
bộ đất đai chính xác. Việc trốn thuế và việc khai man ruộng đất 
tránh sự kiểm soát của triểu đình là hiện tượng phổ biến tại 
nhiều nơi suốt nhiều thế kỉ qua. 

Vào cuối thế kỉ XIX, không còn một cứ liệu nào đủ mạnh cho 
thấy mối quan hệ ruộng phát canh được thay thế đáng kể bởi sự 
khởi sắc của nền kinh tế thị trường và sự thương mại hóa. Hơn 
nữa, giai cấp địa chủ tiêu biểu cho giới quý tộc xưa kia, không có 
một nhóm điển chủ kiểu như vậy hình thành tại Nhật. Trong khi 
dường như mối quan hệ giao tiếp truyền thống và tinh thần cộng 
đồng làng xã có vẻ đã trung hòa được các mối quan hệ kinh tế 
giữa địa chủ và tá điển, việc phân lô đất dành cho tá điển theo 
diện rộng vẫn còn nhưng hầu như chẳng giúp ích gì và không 
chắc chắn. Trong thời đầu nền cai trị của Nhật, hệ thống đất đai 
vẫn còn như nhiều thế kỉ qua, phần lớn số đất đai tập trung vào 
tay của giai cấp tiểu phú nông, số còn lại được chia ra trong số 
những người chủ đất nhỏ, các tá điển và những người làm công. 

Việc hợp lý hóa và lập luật lệ cho hệ thống ruộng đất là một 
chính sách quan trọng của viên quan toàn quyền. Việc hiểu biết 
hệ thống đất đai, năng suất và quyển sở hữu của nó rất quan 
trọng trong việc thiết lập biểu thuế đất hợp lý. Với ý định ấy, 
viên quan toàn quyển đã xúc tiến cuộc điều tra điển địa từ năm 
1910 đến năm 1918. Cục Điều tra điển địa lập bản đổ mới cho tất 
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cả mọi mảnh đất, phân chia theo từng loại (đất rẻo cao và khô, 
ruộng lúa nước..), đánh giá mức năng suất theo thang điểm và 
thiết lập quyển sở hữu. Cuộc điều tra đã lập một hệ thống khai 
báo yêu cầu tất cả chủ đất phải đứng ra khai và chứng minh 
quyền sở hữu đất đai của họ. Những người làm chủ một phần đất, 
tá điển và những kẻ chiếm dụng đất đai theo kiểu “các quyển 
canh tác” cổ truyền bị lâm vào tình trạng khó có thể công nhận 
quyền sở hữu đất của họ. Hậu quả là, chính vì các quy định khai 
báo mà nhiều chủ đất nhỏ bị mất đất do không thể đăng ký được. 
Tuy nhiên, nhìn chung, những chủ đất lớn có thể báo cáo và duy 
trì quyển sở hữu hợp pháp đối với đất đai quý báu của họ. 

Những chí sĩ yêu nước đương thời và những nhà sử học sau 
giải phóng cho là cuộc điều tra điển địa này thực chất là một “vụ 
tước đoạt đất đai” của Nhật. Trên thực tế, bằng cách chiếm đất 
công, rừng, sông bãi và một phần lớn đất đai của họ tộc nhà Yi 
trong triểu đại cuối mà viên quan toàn quyển, nói chung, trở 
thành vị chủ đất lớn nhất ở Korea. Vào năm 1930, nhà nước nắm 
giữ khoảng 8.880.000 chðồngbo [đỉnh bộ] (khoảng 21.756.000 a, 
một chöngbo tương đương với 2,4õ a), hầu như chiếm 40% diện 
tích đất đai của chính Korea. Số đất được chuyền vào những cá 
nhân hay tập đoàn đầu tư Nhật cũng tăng lên, viên quan toàn 
quyền bán đất với giá thỏa thuận. Nhưng theo thời gian, những 
tay chủ đất cũng tăng số đất đai mà họ nắm giữ; hầu hết những 
người chủ đất vào năm 1910 vẫn còn duy trì hoặc gia tăng số 
lượng đất mà họ nắm giữ cho đến giai đoạn 1945. 

Vào lúc giao thời của thế kỉ, triểu đại Chosön cố gắng tái thiết 
lập quyền kiểm soát hệ thống ruộng đất và đăng bộ những lô đất 
“ẩn” lên danh sách nộp thuế. Cuộc Điều tra thổ địa Kwangmư/ 
Quang Vũ (1898-1904) tác động đến cuộc khảo sát đất đai nông 
nghiệp một phần cũng vì lý do ấy. Thêm vào đó, triểu đình hạn 
chế gắt gao quyển sở hữu ruộng đất đối với người nước ngoài cho 
đến giai đoạn Bảo hộ. Tuy nhiên, sau năm 1904 người Nhật giành 
quyền sở hữu đất tư và hàng loạt dự án lớn mua bán đất trang 
trại để di dân Nhật sang Korea. Một dự án như vậy vào năm 
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1904 bị thất bại do sự chống đối mãnh liệt của người Hàn, nhưng 
sau năm 1907 các công ty ruộng đất Nhật bắt đầu mua những 
vùng đất rộng lớn. Bỉ ổi nhất trong những sự câu kết này là Công 
ty bán công Phát triển phương Đông. Được ban đặc quyển vào 
năm 1907, đến năm 1930 công ty đã chiếm được 110.000 chöng bo 
(khoảng 269.500 a) đất nông nghiệp. Một kế hoạch đẩy tham 
vọng của công ty là di 30.000 đân Nhật sang Korea một năm bị 
thất bại, nhưng nó tiếp tục duy trì suốt thời kỳ thuộc địa là điển 
chủ nước ngoài lớn ở Korea. Hoạt động của các công ty này cùng 
sự xâm nhập của cá nhân các nhà đầu tư người Nhật gây ra một 
bầu không khí căng thẳng vốn sẵn có vì số tá điển ngày một 
nhiều thêm, quyển sở hữu vắng mặt rộng khắp và nông thôn 
ngày một khốn khó. Nhưng sự hiện diện đáng kể của nhiều địa 
chủ Nhật cũng không làm thay đổi thực trạng các mối quan hệ 
giai cấp ở nông thôn. 

Ất hẳn người ta vẫn còn nhớ hầu hết các địa chủ vẫn là người 
Hàn. Trong công trình nghiên cứu vào năm 1930 về các điều kiện 
đất đai đã phân chia địa chủ theo số đất mà họ sở hữu. Những 
địa chủ nhỏ, nắm chừng 5 đến 50 chöngbo thì hầu hết là người 
Hàn và trong bảng phân loại, địa chủ sở hữu diện tích rộng cỡ 
vừa từ 50 đến 100 chðöngbo, số địa chủ người Hàn gấp đôi số địa 
chủ người Nhật. Chỉ người sở hữu đất lớn nhất, trên 100 chöngbo 
thì số địa chủ người Nhật nhiều hơn số người Hàn và điểu này 
xảy ra do sự có mặt của những công ty chuyên mua bán bất động 
sản được Nhật tài trợ. Vấn để quan tâm chính là chính sự hợp lý 
hóa và ban hành luật đối với hệ thống đất đai của viên toàn 
quyền làm tăng thêm các quyển lợi cho mọi chủ đất kể cả người 
Nhật lẫn người Hàn. Tình hình xấu đi dẫn đến những mối quan 
hệ giai cấp căng thẳng giữa chủ đất và tá điển sau năm 1920 
không thể chỉ đổ cho cuộc điều tra thổ địa của viên toàn quyền. 

Cuộc điều tra thổ địa và sự giảm sút đáng kể của đời sống 
nông thôn tại Korea là một vấn để hết sức gay cấn và tế nhị 
trong công tác biên chép sử hiện đại của Korea. Với những cải 
chính đáng kể, những nhà sử học thấm đậm tỉnh thần dân tộc đã 
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chỉ trích bản chất bóc lột của hệ thống đất đai ở Korea và rất 
nhiều phần đất đã không thuộc về những người có ít đất đai và tá 
điển. Nhự chúng ta sẽ thấy dưới đây, chế độ thực dân, cùng với 
mãi lực thị trường đã đẩy những chủ đất nhỏ ra khỏi mảnh đất 
của mình và tỉ lệ tá điển chiếm đến 80% trong những khu vực 
trồng lúa nước trù phú ở miền Tây Nam vào thập niên năm 1930. 
Khoảng cách giữa người có đất và những người không có đất ngày 
càng tăng, tạo nên một sự căng thẳng đữ đội trong xã hội Korea. 
Nhưng sự căng thẳng này không chỉ đơn thuần là sự chỉ trích 
ngấm ngâm và sự nén chịu khổ sở mà số người Korea không có 
đất đã trực tiếp chống lại giới cầm quyển Nhật nắm giữ đất. Tình 
trạng đất đai là mang tính giai cấp; sự kiện thực đân chiếm đóng 
cũng làm cho nó trở thành một vấn để của quốc gia. Tuy nhiên, 
thậm chí nếu lực lượng yêu nước đã lật đổ chủ nghĩa đế quốc Nhật 
vào năm 1920, thì vấn để giai cấp ở nông thôn Korea có thể vẫn 
tiếp tục gây ung mủ cho đến khi được giải quyết bằng đợt cải cách 
ruộng đất. 

Rõ ràng, cuộc điều tra thổ địa của Nhật đã hợp lý hóa và soạn 
thảo luật lệ cho tình hình đất đai hiện tại. Nó đẩy mạnh quyển 
lợi của mọi chủ sở hữu, tạo nên ổn định về pháp lý cũng như 
hành chính, nhờ đó khuyến khích Nhật đẩu tư vào ruộng đất. 
Quyền lợi của chủ sở hữu được tăng lên, cùng với lực cạnh tranh 
của thị trường và việc mở mang dân số, khiến tỉ lệ tá điển tăng 
lên. Sự gia tăng dân số cũng khiến nhu cầu về đất đai cũng nhiều 
hơn, tất cả đã tạo sức ép tăng giá. Thời hạn trung bình của hợp 
đồng thuê đất giảm đi trong khi những người chủ đất tìm kế 
thương lượng để ký hợp đồng mới với mức thuê cao hơn. Sẵn có từ 
đầu thế kỉ XX, những ông chủ đẩy chi phí sản xuất sang các tá 
điển của họ. Vào khoảng thập niên năm 1930, gánh nặng dồn lên 
nông đân này càng nhiều hơn. Điểu này có nghĩa là ngoài việc 
nộp tô, các tá điển buộc phải trả các khoản tiển cho công cụ, hạt 
giống, nước (bao gồm cả các phí đóng góp cho các dự án của nhà 
nước vẻ dẫn thủy nhập điển) và phân bón. Ít tá điển có thể tự 
trang trải cho công tác đầu tư nông nghiệp suốt năm mà không 
phải vay mượn, việc này dẫn đến việc nợ nản chồng chất bội 
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phần do nạn cho vay nặng lãi khắp nơi. 

Công trình nghiên cứu quan trọng của H.K Lee về tình hình 
ruộng đất đầu thập niên năm 1930 đã xác nhận rằng mức tô 
trung bình là 50% thu hoạch. Hệ thống tô hiện vật theo loại đất 
của tá điển bảo đảm toàn bộ lương thực vụ mùa có thể tung ra thị 
trường và có khả năng xuất khẩu. Điều này phù hợp với chính 
sách kinh tế của Nhật bởi vì họ xem Korea là nguồn cung cấp gạo 
cho chính quốc. Những cố gắng gia tăng sản lượng lúa của Nhật 
rõ ràng đã thành công và đặc biệt sau các cuộc nổi dậy do tình 
trạng khan hiếm gạo tại Nhật Bản vào năm 1918. Sản lượng lúa 
của Korea tăng lên nhanh chóng, thậm chí đến mức ép cả giá lúa 
tại Nhật. Bi kịch của cơ chế này là ở chỗ trong khi sản lượng lúa 
tăng lên làm giàu thêm cho bọn địa chủ qua các khoản tô, thì nó 
không hể đem lại lợi ích cho tá điển vì họ buộc phải bán thóc 
ngay sau khi thu hoạch để lấy tiển trả nợ. Các công trình nghiên 
cứu về vấn để tiêu thụ gạo trong thập niên 1930 xác nhận rằng 
các nông đân nghèo chỉ ăn loại lương thực rẻ tiền hơn như kê và 
lúa mạch để bán phần lúa thu hoạch của họ được giá hơn. 

Chính sách ruộng đất của Toàn quyển củng cố quyền lực của 
chế độ thực dân trong thập niên cai trị đầu tiên của Nhật. Cả hai 
mặt đó xác nhận hệ thống đất đai hiện hành và làm nó mạnh 
thêm, bằng cách đặt một nền tảng pháp lý vững chắc cho nó. Kết 
quả là lập ra cơ sở đánh thuế vững chắc sau năm 1918, vì các 
khoản lợi tức nhờ thu thuế tăng lên đều đặn lên đến 45% của 
tổng các khoản thu của năm 1930. Đồng thời, lợi ích của giới chủ 
đất chủ chốt bảo thủ đã được bảo đảm. Hoàn thành những mục 
tiêu này, Nhật chuyển hướng chú ý của họ sang các lĩnh vực xây 
đựng cơ sở hạ tầng của Korea. 


SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC 


Trong thập niên cai trị đầu tiên, Nhật cũng củng cố quản lý 
các vấn đề thông tin liên lạc, các dịch vụ công cộng và hoạt động 
kinh tế nói chung trong nhà nước thuộc địa. Đường dây điện tín 
đâu tiên được lắp đặt vào năm 1885 giữa Seoul, Inchon và Uiju 
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tại biên giới giáp Trung Quốc, gần cửa sông Yalu. Việc thiết lập 
đường dây này là kết quả của các chính sách hung hăng gây hấn 
của Trung Quốc tại Korea trong thập niên này. Trước sự khăng 
khăng của giới cảm quyền Nhật, Chính phủ Nhật đã cho mở rộng 
các mối cáp nối điện tín giữa Seoul và Pusan vào năm 1888. Trạm 
liên kết này được nối sang Nhật thông qua đường dây cáp ngầm 
dưới lòng biển. Vào năm 1905, Nhật đã nắm giữ mọi quyển kiểm 
soát vấn để giao thông liên lạc của Korea và mở rộng thêm hệ 
thống thông tin liên lạc này. 

Các tuyến đường xe lửa thì thậm chí quan trọng hơn đường 
đây điện tín trong mối quan tâm về lâu dài của Nhật. Đặc biệt 
sau cuộc chiến tranh Trung-Nhật, Nhật vội vã cho xây các tuyến 
đường xe lửa nối liển giữa nước họ với đại lục. Những phương tiện 
thông tin liên lạc tiện lợi và nhanh chóng thông qua Korea, giữa 
Mãn Châu và Nhật Bản được xem là rất cần thiết vì những lý do 
kinh tế và chiến lược. Triều đại cuối cùng đã cố gắng ngăn chặn 
trước sự can thiệp của Nhật trong việc xây dựng các tuyến đường 
xe lửa bằng cách gia nhập vào một công ty liên doanh với Mỹ để 
xây dựng tuyến đường xe lửa đầu tiên giữa Seoul và Inch'on vào 
năm 1896. Tuy nhiên vào năm 1900, dự án này hoàn thành vì 
quyền lợi của Nhật. Việc xây đựng các tuyến đường xe lửa đòi hỏi 
nguồn vốn đầu tư lớn và kĩ thuật hiện đại đã cản trở những dự án 
xây dựng các tuyến đường hỏa xa của các cá nhân và triểu đình 
Korea. Công ty hỏa xa Pusan và vành đai đô thị phía tây nam của . 
Pak Ki-jong đã phải bỏ đở vào năm 1898 vì thiếu vốn. Triểu đình 
Korea cố gắng điểu phối thực hiện các dự án bằng cách lập một 
công ty hỏa xa vào năm 1902, nhưng do kế hoạch lỏng lẻo, kế 


hoạch này cũng không thành khi nổ ra cuộc chiến tranh Nga- 


Nhật. 

Cuối cùng uy thế về chính trị dẫn Nhật đến chỗ chiếm lĩnh 
luôn việc xây dựng các tuyến đường hỏa xa. Vì những lý do chiến 
lược, trong suốt cuộc chiến tranh Nga-Nhật, Nhật tức tốc cho tiến 
hành hoàn tất tuyến đường xe lửa Pusan-Seoul-Uiju. Sau năm 
1910, bấy giờ sử dụng quyền lực tối cao, viên quan toàn quyển cho 
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tiến hành xây dựng các tuyến đường xe lửa, hải cảng và cải tiến 
hệ thống điện tín điện báo tại Korea. Tất cả mọi hoạt động này 
được phối hợp chặt chẽ với những phát triển tương tự tại Mãn 
Châu và để thực hiện sứ mệnh này, Nhật thành lập Công ty hỏa 
xa Nam Mãn Cháu vào năm 1906. Công ty Hỏa xa Nam Mãn 
Châu là một công ty bán nhà nước chịu trách nhiệm về quản lý 
_ các tuyến đường hỏa xa, xây dựng cảng và cung cấp những dịch vụ 
công cộng khác ở khu vực được cho thuê Kwantung (Quan Đông). 
Sự chiếm lĩnh của Nhật về kinh tế ngày càng tăng ở Mãn Châu là 
kết quả trực tiếp của việc đầu tư ổ ạt và sự phát triển cơ sở hạ 
tầng của Công ty Hỏa xa phía Nam Mãn Châu. Vào thời gian 
Nhật chiếm Mãn Châu năm 1931, Công fy Hỏa xa Nam Mãn châu 
đã phát triển thành một tập đoàn công nghiệp và thông tin liên 
lạc vững mạnh. 

Vào năm 1933, Công ty Hỏa xa Nam Mãn Cháu đã kiểm soát 
mạng lưới hỏa xa Korea và vào năm 1945, một hệ thống liên hợp 
đã tạo nên một tuyến đường xe lửa dài 6.200 km, trên 50% tuyến 
đường ấy trải dài trên địa phận Korea (chỉ tính riêng phần đường 
sắt của Korea đã tương đương với một phần :ba tổng chiều đài 
đường sắt của Trung Quốc). Dẫu không thể so sánh được với sự 
phát triển của ngành đường sắt ở các nước phương Tây, nó vẫn 
tạo một ấn tượng khá sâu sắc khi so với Trung Quốc hay Việt 
Nam. Korea chẳng lớn hơn một tỉnh cỡ vừa của Trung Quốc, thế 
nhưng số lượt vé chiếm khoảng phân nửa toàn bộ hệ thống tàu 
hỏa tại Trung Quốc. Ngược lại, Việt Nam chỉ có một vài tuyến 
đường sắt và chỉ có một tuyến đường chính nội hạt vào năm 1945. 
Viên quan toàn quyển cũng cho xây dựng một mạng lưới đường ô 
tô và vào năm 1945 đã có 53:000 km đường được nâng cấp. Nói 
chung, Nhật bỏ ra rất nhiều vốn đầu tư phát triển hệ thống giao 
thông liên lạc trong đất liển. Vì vậy vào cuối thời kì thực dân, 
Korea tự hào có được những mạng lưới thông tin liên lạc hiện đại 
rộng rãi thuộc cả hai loại. Những hệ thống đường sắt này sáp 
nhập với hệ thống đường sắt ở Mãn Châu, được tính toán thiết kế 
sao cho phục vụ tốt nhất cho những nhu cầu kinh tế của Nhật và 
những lợi ích chiến lược ở vùng Đông Bắc Á. 
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Viên quan toàn quyển cũng nấm quyển kiểm soát luôn quặng 
mỏ và quản lý khai thác rừng. Korea có trữ lượng khoáng sản 
quan trọng đáng kể, nhưng việc khai thác các nguồn tài nguyên 
này đòi hỏi các phương tiện kĩ thuật hiện đại và nguồn vốn lớn. 
Vương triểu Chosðn đã cố gắng sử dụng những nguồn tài nguyên 
này vào cuối thế kỉ XIX, thỏa thuận cho nhiều công ty nước ngoài 
thuê khai thác. Dự tính là sẽ nắm bắt ki thuật khai thác và đào 
tạo được các cán bộ kĩ sư người bản xứ nhằm khai thác được các 
nguồn tài nguyên này. Sự thất thủ của triểu đình đã dọn đường 
cho Nhật tiến hành khai thác vàng, bạc, sắt, vonfam và than đá. 
Công đghiệp khai khoáng ở Korea đã mở mang đáng kể trong 
suốt Chiến tranh thế giới I khi các công ty Nhật đã bắt đầu cung 
cấp những mặt hàng sản phẩm công nghiệp phục vụ chiến tranh 
nóng bỏng của Nhật và các thế lực đồng minh bằng những 
nguyên liệu chiến lược chủ yếu. Chỉ trong thập niên 1930, nguyên 
liệu thô của Korea đã bắt đầu cung cấp cho công nghiệp nặng trên 
bán đảo, kế đó hầu hết mọi sản phẩm đâu ra đều dược các công ty 
lớn của Nhật tiêu thụ. 

Các nguồn tài nguyên rừng và thủy sản cũng được kiểm soát 
chặt chẽ bởi viên quan toàn quyền. Hầu hết đất rừng được viên 
quan toàn quyển cai quản trực tiếp và việc cho thuê đốn gỗ chủ 
yếu đành cho những công ty Nhật. Mặc dù cũng có một chương 
trình tái tạo rừng tỉ mi, kết hợp với áp lực đân số và việc đốn gỗ 
quá mức, đẫn đến nạn đốn củi bất hợp pháp tăng lên. Vào thập 
niên 1940, điện tích rừng bao phủ chỉ còn tại những vùng xa xôi 
hẻo lánh trên bán đảo. Vào cuối thời cai trị của Nhật, những 
ngọn đổi trọc, thậm chí nhẵn nhụi không còn lùm cây ngọn cỏ 
hay con mương do bị xói mòn, là một khía cạnh khác ảnh hưởng 
đến sự thay đổi về dân số và kinh tế đáng kể sau năm 1910. Các 
ngành thủy sản của Korea cũng bị điêu đứng trước những đoàn 
đánh cá của Nhật, lớn hơn và trang bị đẩy đủ hơn, đánh bắt được 
các mẻ cá khổng lô. 

Việc Nhật bắt đầu cai trị đã tạo ra một môi trường rất thuận 
lợi cho lợi ích thương mại của Nhật. Sau Hiệp ước Kanghwa vào 
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năm 1876, kinh tế của Korea bắt đầu mở cửa thông thương giao 
dịch với quốc tế và gia tăng thị phần của nước ngoài vào trong 
nước. Tầng lớp thương nhân truyền thống của Korea rất yếu và 
sản xuất thủ công vượt trội hơn công nghiệp. Thị trường gạo là 
lĩnh vực kinh tế chịu ảnh hưởng đầu tiên bởi sự xâm nhập của 
chủ nghĩa tư bản vào cuối thế kỉ XIX. Các lái buôn gạo người Hoa 
và người Nhật gia tăng được thị phần của họ trong công nghiệp 
xay xát lúa và mạng lưới phân phối. Các mặt hàng nhập khẩu từ 
nước ngoài, đặc biệt là những mặt hàng từ Nhật, tiếp theo thắng 
lợi trong cuộc chiến tranh Trung-Nhật, cũng bắt đầu thống lĩnh 
các thị trường hàng tiêu thụ của Korea. Các mặt hàng thủ công 
sản xuất trong nước, đặc biệt là hàng dệt và các hàng nhu yếu 
phẩm gia dụng, không thể cạnh tranh lại với các mặt hàng ngoại 
nhập chất lượng cao và rẻ hơn. 

Mặc dù ban đầu người Hàn tham gia chậm chạp vào nền kinh 
tế biến đổi nhanh chóng cuối thế kỉ XIX, nhưng ít lâu sau đã có 
một sự chuyển hướng đáng kể thái độ đối với việc đầu tư thương 
mại. Ban đầu các vị địa chủ đầu tư vào những ngân hàng nhỏ và 
ngành xay xát lúa đễ sinh lãi, nhưng vào khoảng năm 1900 vài vị 
chuyển phần tài sản thặng dư vào các công ty thương mại. Trong 
thập niên định mệnh 1900-1910, hoạt động của doanh gia thường 
được xem là một mặt trong cuộc đấu tranh duy trì nền độc lập cho 
Korea. Những tiến bộ nhanh chóng giúp nhận ra mối quan hệ 
tương hỗ giữa quyển lực kinh tế và quyển tự trị về chính trị, cho 
nên việc đầu tư vào các tuyến đường xe lửa, đóng tàu, dệt và 
những ngành công nghiệp chế tạo khác cũng được xem như là một 
hành động yêu nước. Vào năm 1900, các hãng kinh doanh các 
tuyến đường biển của Korea, Công ty Liên doanh Hàng hải và 
Thư tín Đại Hàn, Công ty Bưu chính và Hàng hải Inchon, Công 
ty Tàu Thủy Inhan cạnh tranh với các công ty của Nhật, Mỹ và 
Trung Quốc. Vào thời khắc chuyển giao đầu thế kỉ, ngành đệt là 
một ngành công nghiệp phát triển. Trong số những công ty Korea 
nổi bật có Công ty Dệt Chongno (1900) và Công ty Dệt kim Tok- 
chang (1902). Một số doanh nhân Korea tích cực hoạt động trong 
các lĩnh vực khác như gốm sứ, các sản phẩm thuốc lá và ngành 
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xạy xát cũng tăng trưởng. 

Bất chấp sự tham gia ngày một nhiều như thế vào nền kinh tế 
hiện đại, các xí nghiệp của Korea đựa trên nguồn vốn bản địa 
không đáng kể mấy so với Nhật. Mặc dù số lượng công ty Korea 
nhiều hơn công ty Nhật, nhưng xét về khía cạnh vốn đầu tư, 
phương tiện sản xuất hiện đại và quy mô hoạt động, các công ty 
Nhật rõ ràng chiếm ưu thế trội hơn. Sau năm 1910, những luật lệ 
quy định do viên quan toàn quyển đặt ra nhằm bảo đảm tính liên 
tục của kiểu hoạt động như vậy. Luật Công ty minh bạch (năm 
1911) yêu cầu quan toàn quyển phê chuẩn cho việc thành lập các 
tập đoàn công hoặc tư. Nhưng thực ra, ít doanh nhân người Hàn 
nào nhận được phê chuẩn ấy. Mặc dù các mức thuế trước năm 
1910 được duy trì cho đến năm 1920 (một thỏa thuận ký kết đưới 
áp lực của nước ngoài vào thời điểm thôn tính), các công ty Nhật 
vẫn còn một lợi thế nổi bật hẳn so với của người Hàn và các đối 
thủ cạnh tranh nước ngoài khác. Mối quan hệ gắn bó chặt chẽ 
giữa bộ máy hành chính của thực dân và việc tranh thủ được 
nguồn tài chính đã tạo ra ranh giới phân cách này. 

Vào năm 1900 hầu hết các ngân hàng lớn của Nhật đều có 
văn phòng tại Korea và sau năm 1905 nền tài chính Nhật trên 
bán đảo chiếm lĩnh nền kinh tế này: Vào năm 1904, một ngân 
hàng Nhật, Daiichi Ginkðö, được chọn để tiến hành cải cách tiển 
tệ, sau đó được ủy thác cả việc in bạc. Sau năm 1910, Daiichi 
Ginkö trở thành Ngân hàng Chösen (Triều Tiên) và đóng vai trò 
của một ngân hàng trung ương cho nhà nước thuộc địa. Ngân 
hàng Chðsen và một ngân hàng lớn khác của Nhật là Shokuean 
Ginkö (Ngân hàng Công nghiệp) đã chiếm lĩnh thị trường tài 
chính Korea. Ngân hàng trung ương đã phát hành hối phiếu nhà 
nước, điều hành hoạt động lưu thông tiển tệ và tài trợ cho những 
đự án tài chính lớn. Shokusan Ginkö ủng hộ cho các đoanh 
nghiệp Nhật và những hoạt động đầu tư nông nghiệp của họ. Các 
ngân bàng nhỏ hơn của Korea vẫn tiếp tục tổn tại trong suốt thời 
kì thuộc địa, nhưng những ngân hàng này không bao giờ phát 
triển đủ nguồn vốn yêu câu để có thể cạnh tranh lại cấp ngân 
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hàng lớn của Nhật. Cũng như thời kì thuộc địa trôi qua, đông đảo 
những doanh nhân Korea trở nên bị lệ thuộc vào những ngân 
hàng Nhật và vào khoảng thập niên 1930, những nhà công 
nghiệp lớn, dù là người Hàn hay người Nhật, cũng liên kết chặt 
chẽ với nền tài chính Nhật. 


PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CỦA NHỮNG SĨ PHU Ở HẢI NGOẠI 


Sự đàn áp gắt gao đi đôi cùng sự khởi đầu nền cai trị của 
Nhật đã đẩy nhiều nhà hoạt động chính trị vào chốn lưu vong. 
Mặc dù sự chống đối chính trị công nhiên đã lắng xuống trong 
nước Korea, nhưng số tổ chức hình thành ở nước ngoài ngày một 
nhiều thêm, nhiều tổ chức được các cộng đồng người Hàn kiểu 
đông đảo tại Mãn Châu và Nga và một số ít dân đi cư tại Mỹ ủng 
hộ. Phong trào ở hải ngoại tiếp điễn trong suốt một giai đoạn cai 
trị của Nhật, mặc dù manh mún, nó vẫn đóng một vai trò quan 
trọng trong việc duy trì hoạt động tối thiểu của đảng chính trị đối 
lập chống Nhật. 

Điều kiện kinh tế ngày càng tồi tệ hơn và sự bất ổn chính trị 
liên tục đẫn đến tình trạng người Hàn tị nạn ngày càng nhiều kể 
từ cuối thế kỉ XIX. Hàng loạt các vụ hạn hán và mất mùa trong 
thập niên 1860 đẩy người Hàn sống ở các tỉnh ven biên giới phía 
bắc vượt sông Yalu và Tumen để tìm kiếm đất đai mới cùng 
những điểu kiện sống tốt hơn. Một cộng đồng người Hàn ở khu 
vực Kando [Gián đảo], (Chien-tao) ở khu vực Động Nam Mãn 
Châu, khoảng 65.000 người vào năm 1894, tăng lên đến 109.000 
vào năm 1910. Trong hai năm đầu của thời kỳ Nhật cai trị, dân 
số của Korea tại đó cũng tăng thêm khoảng 60.000 người. Hàng 
vạn người Hàn cũng di tản sang tỉnh miển biển của Nga. Vào 
năm 1902 nhóm công nhân lao động theo hợp đồng được tuyển 
dụng đi làm việc trong những đồn điển thơm (đứa) và mía ở đảo 
Hawaii. Giữa giai đoạn 1902-1910, khoảng 7000 người Hàn di cư 
sang Hawaii, đáng kể là nhiều công nhân theo hợp đồng gốc di 
chuyển sang miền bờ biển phía Tây của nước Mỹ, định cư tại các 
vùng ven của các thành phố Los Angeles và San Francisco. 
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Những cộng đồng kiểu bào đã cung cấp phương tiện sinh sống 
cho các nhóm chính trị bị lưu đày ngày một đông thêm. Tại khu 
vực Kando của Mãn Châu, các ông Yi Si-yöng, Yi Tong-nyöng và 
Yi sang-nyöng thành lập Sinhung Muguan Hakkyo (Tân Hưng uũ 
quán học hiệu) vào năm 1911 để huấn luyện một lực lượng quân 
tác chiến chống lại Nhật. Vào năm 1914, Yi Sang-söl và Y¡ tong- 
hwi đã tổ chức một đơn vị quân sự khác gọi là Taehan 
Kuangbokkun Chðngbu (Chính phủ Đại Hàn quang phục quân). 
Mặc dù các nhóm ban đầu này ít lâu sau chùn bước, khu vực căn 
cứ địa Mãn Châu vẫn là nơi trú ẩn cho các nhóm chính trị và lực 
lượng du kích trong suốt thời kì thực dân. 

Những chí sĩ hoạt động bị lưu đày khác đã cố gắng tranh thủ 
sự ủng hộ cho phong trào đấu tranh giành độc lập của người Hàn 
qua các kênh ngoại giao bằng cách vận động chính phủ nước 
ngoài. Kongjesa (Công Tế xã / Hội Tương Tế) do Sin Kyu-sik thành 
lập có mối quan hệ với các chí sĩ yêu nước Trung Quốc. Tại Mỹ, 
Syngman Rhee (Yi Syng man-Lý Thừa Văn) đã thành lập Taehan 
Kungminhoe (Đại Hàn công dân hội) vào năm 1909 ở Hawaii. Từ 
căn cứ xuất phát của mình tại Hawaii, Syngman Rhee tiếp tục nỗ 
lực vận động hành lang bản bỉ tại Mỹ suốt ba mười năm kế tiếp. 
Một chí sĩ hoạt động yêu nước bị lưu đày khác ở Mỹ là Pak Yong- 
man huấn luyện quân sự cho thanh niên Hàn kể từ năm 1910. An 
Ch'ang-ho, nhà sáng lập Sin Min Hoe (Tân Dân hội) đã phải bị bỏ 
cuộc vì các vụ bắt bớ dính líu tới “Vụ án 105” vào năm 1911, cũng 
tìm cách lánh sang Mỹ. An bị phản đối vì đã dựa vào các phương 
tiện vũ lực để giành độc lập và ông vẫn tiếp tục chương trình giáo 
dục đân dần của ông, nhằm mục đích hun đúc nuôi đưỡng những 
nhà lãnh đạo quốc gia trong tương lai bằng cách tổ chức 
Hungsadan (Hưng sĩ đoàn) trong cộng đổng Hàn kiểu tại hải 
ngoại. : 

Mặc dù hoạt động của tổ chức này và công cuộc vận động 
thuyết phục mang tầm quốc tế cũng chẳng có tác động lay chuyển 
gì đối với tình hình nội bộ của Chosðön, nhưng nó có giá trị tuyên 
truyển và tạo nên một mạng lưới thoáng rộng đối với các nhà 
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hoạt động chính trị Chosðn bị lưu đày. Ngay cả nếu phong trào 
vận động của những chí sĩ bị lưu đày chỉ khiến cho Nhật bối rối 
khó xử trước diễn đàn báo chí quốc tế, kể như nó cũng giành được 
một chiến thắng vì phong trào yêu nước thời bấy giờ đang trong 
tình trạng hỗn độn, xuống cấp về đạo đức. Sau năm 1914, Chiến 
tranh thế giới thứ I cuốn hút các cường quốc, nhưng sự tham gia 
của Nhật vào phe liên minh chống lại Đức cũng chẳng giúp tạo 
được cơ hội giành độc lập cho Chosön. Các đại diện của Chosön 
tiếp tục vận động cho nền độc lập dân tộc tại các cuộc hội nghị 
quốc tế, chẳng hạn /lội nghị quốc tế Cộng sản ở Stốc-khom và 
Hội nghị quốc tế các nước nhỏ tại New York, cả hai được tổ chức 
vào năm 1917, nhưng ít người chịu nghiêm túc lắng nghe. 

Khi Chiến tranh thế giới thứ I đến hỏi kết thúc, gần một thập 
niên cai trị của Nhật đã đập tan sự chống đối chính trị tại 
Chosðn, xác lập các chính sách làm thay đổi hẳn bộ mặt chính trị 
và xã hội của nhà nước Chosðn. Tuy nhiên, các chính sách cai trị 
hà khắc của Nhật lại tạo điều kiện cho hoạt động yêu nước ở hải 
ngoại. Sự đàn áp chính trị và kinh tế đã gieo lòng căm thù Nhật 
sâu sắc trong mọi tầng lớp nhân dân. Việc mở mang hệ thống 
giáo dục cũng tạo nên môi trường tuyển dụng lớn hơn nhằm chọn 
được những nhân vật đẩy triển vọng tham gia các hoạt động 
chính trị. Mia mai thay, nhiều nhân vật hoạt động chính trị mới 
lại xuất thân từ nhiều sinh viên sang du học tại Nhật. Việc hạn 
chế học tiếp lên cao ở thuộc địa đã thúc đẩy sinh viên Hàn sang 
du học tại Nhật. Vào năm 1909, khoảng 790 sinh viên Chosðn tại 
Nhật, đến năm 1912 con số này lên đến 3.171. Cùng chung sống 
và nghiên cứu các tài liệu chính trị thu thập được tại Nhật, sinh 
viên Chosðn trở nên cấp tiến hơn. Hơn thế, mối quan hệ gắn bó 
giữa trong nước và sinh viên nước ngoài thêm thắm thiết vì đồng 
cảm chia sẻ những kinh nghiệm bị phân biệt chủng tộc trong xã 
hội Nhật. Họ cũng thiết lập các mối quan hệ với những sinh viên 
cánh tả Nhật, những người lánh xa việc chính trị của thế hệ 
trước. Rõ ràng, trong bầu khỏng khí nóng bỏng này, những sinh 
viên Chosðn tại Nhật đã đóng góp váo + phục hưng chính trị 
đáng kể trong phong trào yêu nước của người Hàn vào năm 1919. 
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0HƯN0 18 


CHỦ NGHĨA DÂN TỘC VÀ CUỘC 
CÁCH MẠNG XÃ HỘI, 1919-1931 


PHONG TRÀO NGÀY MỘT THÁNG BA 1919 


Cả thế giới thở phào nhẹ nhõm khi Chiến tranh thế giới I kết 
thúc. Ít bị tổn hại thương vong nhất và vì nền kinh tế không hề 
suy suyển, Mỹ bước vào Hội nghị hòa bình Versailles với tư cách 
của một cường quốc thật sự trên thế giới. Woodrow Wilson chuẩn 
bị sẵn hậu trường để Mỹ tham gia vào việc gìn giữ hòa bình thời 
hậu chiến vào 8 tháng 1 năm 1918 thông qua một bản tuyên ngôn 
lay động hết thảy mọi người, trong đó ông ta phác họa chương . 
trình nghị sự về vấn để tìm giải pháp khắc phục các khó khăn 
nây sinh trong thời hậu chiến. Trong mười bốn điểm nổi tiếng của 
mình, Wilson đã công bố rằng nguyên tắc nhân đạo, tôn trọng 
quyển tự quyết của các dân tộc và sự hợp tác quốc.tế phải là nền 
tảng cho một kỉ nguyên mới hòa bình. Bằng cách quán triệt quan 
điểm về quyển tự trị và tự quyết của dân tộc, Wilson để cao tỉnh 
thần độc lập tự chủ của các dân tộc thuộc địa trên toàn thế giới. 
Mặc dù các luận điểm của Wilson được khơi lại trong bối cảnh 
hậu chiến của đế chế Áo-Hung và việc phân chia ranh giới chính 
trị của châu Âu, các vị đại biểu châu Á đang đấu tranh chống lại 
nền cai trị thực đân cảm thấy an ủi khi tìm thấy một cường quốc 
thế giới sắn lòng bảo đảm cho quyển tự quyết của các dân tộc. 

Những chí sĩ yêu nước bị lưu đày đã theo đõi chặt chẽ cục diện 
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chính sự và đã nhanh chóng nắm bắt những nguyên tắc của 
Wilson làm bằng chứng cho sự quan tâm và cam kết của một nước 
cường quốc đối với các đân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Ở 
Hawaii, Taehan Kungminhoe (Đại Hàn công dân hội) đề cử 
Syngman Rhee đến Hội nghị hòa bình Versailles trình bày vấn đẻ 
độc lập của Korea, nhưng do là các công đân thuộc địa của Nhật, 
đoàn đại biểu không được cấp thị thực. Sinhan Chiongnyondang 
(Tân Hàn thanh niên đảng) do Yo Un-hyong và Chang Tok-su 
thành lập ở Shanghai (Thượng Hải) vào mùa hè 1919, đã cử được 
Kim Kyu-sik đến Paris thuyết phục vấn để độc lập của Korea. Các 
sinh viên Hàn tại Nhật đã lập Chosðn Chiongnyon Tongniptan 
(Triêu Tiên thanh niên độc lập đoàn), ngày 8 tháng 2 năm 1919 
thông qua một bản Tuyên ngôn do Y¡ Kwang-su dự thảo, yêu cầu 
trao trả độc lập ngay cho Korea. Hơn 600 sinh viên Korea tham 
đự cuộc họp tại Tokyo và các đại diện được cử sang Triểu Tiên để 
họp bàn cùng các vị lãnh đạo phong trào yêu nước tại nước thuộc 
địa. Vì vậy, toàn thể cộng đồng những người bị lưu đày trào dâng 
niềm hy vọng rằng các thế lực nước ngoài sẽ tác động để Nhật 
nới lỏng việc cai trị Korea. 

Giọng điệu ôn hòa trong mười bốn điểm của Wilson cùng lời 
kêu gọi của ông về một kỉ nguyên mới hòa bình và nhân đạo cũng 
được những lãnh tụ tôn giáo và những nhà yêu nước theo chủ 
trương ôn hòa tại Korea tiếp thu. Hầu hết những nhà lãnh đạo 
hoạt động tích cực nhất đều bị đày ải hoặc giam cẩm, chỉ còn lại 
những vị lãnh đạo phong trào yêu nước trà trộn trong những tổ 
chức tôn giáo. Những cuộc họp mặt và các tổ chức liên quan đều 
được bảo mật núp đưới danh nghĩa tự đo tín ngưỡng, vì vậy nơi 
đây trở thành cơ sở che giấu cho những hoạt động chính trị bí 
mật. Biết được các nhóm lưu vong đã cử được đại diện.đến dự Hội 
nghị Versailles và bị thôi thúc bởi bản tuyên ngôn Tokyo của sinh 
viên Korea, các lãnh tụ Công giáo, Thiên đạo giáo (ch'ondogyo) và 
giáo hội Phật giáo cũng bắt đầu sắp đặt sẵn kế hoạch cho một 
phong trào toàn quốc đòi hòa bình. Các nhà hoạt động yêu nước 
trẻ tuổi trước đó đã bắt liên lạc được với Son Pyong-hui của Thiên 
đạo giáo, lãnh tụ Công giáo Y¡ Sung-hun và Han yong-un đại diện 
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cho Giáo hội Phật giáo và thuyết phục được các vị ấy cho sinh 
viên Tokyo tiếp nối lãnh đạo phong trào tại Korea. Choe Nam- 
son, Song Chin-u, Ch'oe Rin và Hyon Sang-yun, tất cả đều đóng 
những vai trò quan trọng trong việc khích động các tổ chức tôn 
giáo trợ giúp các hoạt động trong nước. 

Chlondogyo (Thiên đạo giáo), là hiện thân của giáo phái 
Tônghak vào thế kỉ XIX đã tài trợ ngân quỹ và lãnh đạo phong 
trào. Sự kiện cựu hoàng Kojong băng hà vào ngày 22 tháng 1 năm 
1919 và các kế hoạch lớn nhân dịp đám tang của ông vào ngày 3 
tháng 3 đã tạo cơ hội thuận tiện tập hợp và tổ chức các cuộc biểu 
tình như kế hoạch đã vạch sẵn. 

Nhiều người Korea không liên can đến phong trào yêu nước 
và không nhận thức được cục diện quốc tế thoáng mở tại 
Versailles, cũng được huy động triệu tập nhân sự kiện vua Kojong 
băng hà. Những lời đồn đại về việc Nhật có đính líu đến cái chết 
của vua làm trào dâng lòng căm phẫn đối với Nhật và hàng ngàn 
người đi đưa tang lủ lượt để về Seoul. Chính vì thế, những nhà 
sắp đặt kế hoạch quyết định biểu tình nhân địp lễ tang cựu hoàng 
thu hút sự tham gia rộng rãi của quần chúng. 

Trong suốt tháng 2, các nhà lãnh đạo thảo luận chương trình 
hành động thích hợp. Sau các cuộc bàn cãi không ngã ngũ trước 
vấn để liệu có nên đệ đơn thỉnh nguyện lên chính quyển Nhật 
nhằm yêu cầu trao trả nền độc lập không hay chỉ đơn thuần công 
bố độc lập đến các bên, các nhà lãnh đạo đã quyết định chọn 
phương cách sau như một hồi chuông thỉnh nguyện cảnh tỉnh các 
cường quốc thế giới. Các kế hoạch được sắp đặt nhằm công bố bản 
tuyên ngôn độc lập (do Chloe Nam-son phác thảo), gửi các đơn 
thỉnh nguyện đến các đại điện nước ngoài ở Tokyo, trong đó có 
một thông điệp gửi đến Tổng thống Wilson, đồng thời tiến hành 
lấy chữ ký của các đại diện quần chúng nhân đân và của những vị 
quan cũ của triểu đình Chosðn cho mọi tài liệu sắp được đệ trình. 
Phong trào chủ trương bất bạo động, phản ánh sự nhân nhượng 
như trước nay của ban tổ chức. Bản Tuyên ngôn chính thức cũng 
là một văn kiện dùng ngôn từ thật nhã nhặn. Bản Tuyên ngôn 
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công bố việc Korea giải phóng và quyển bình đẳng trong cộng 
đồng các đân tộc và lưu truyền hậu thế bằng những lời lẽ như: 

“Điều này rõ ràng là ý Trời, một nguyên tắc rúng động thời đại 
ngày nay, một sự tuyên xưng chính nghĩa của toàn thể nhân loại”. 

Cùng với việc chuẩn bị gần như đã hoàn chỉnh, ngày biểu tình 
được ấn định vào ngày 1 tháng 3 để tránh việc bị cảnh sát phát 
hiện. Các sinh viên đóng vai trò trung gian, được lên danh sách 
tổ chức biểu tình tại các thị xã. Vào ngày 1 tháng 3, hai mươi 
chín trên ba mươi ba vị đại diện quốc gia ký tên vào bản tuyên 
ngôn độc lập tụ tập tại một nhà hàng ở Seoul, rồi cử một sinh 
viên cầm bản sao Tuyên ngôn độc lập đệ trình lên quan toàn 
quyền và thông báo cho cảnh sát biết ý định của họ. Cùng lúc ấy, 
bản Tuyên ngôn được đọc tại Công uiên Chùa Tháp ở nội thành 
của Seoul. Một đợt biểu tình rẩm-rộ diễn ra vào hôm ấy thu hút 
quần chúng nhân dân từ khắp mọi nẻo đường gia nhập vào buổi 
lễ thể hiện ý chí quốc gia của người Hàn, khi ấy đoàn người biểu 
tình diễu hành qua các đường phố tung hô vang trời “Nước Đại 
Hàn độc lập muôn năm”. Các cuộc biểu tình theo lối hòa bình 
châm ngòi cho một phong trào biểu tình rộng khắp đất nước vào 
những tháng kế tiếp. Hơn một triệu lượt người tham gia vào các 
đợt biểu tình, lực lượng cảnh sát Nhật báo cáo rằng “những vụ 
gây rối” diễn ra khắp mọi nơi trừ bảy trong tổng số 218 quận của 
Korea. 

Các cuộc biểu tình đã khiến cho người Nhật vô cùng ngạc 
nhiên, ghi nhận công tác tổ chức kĩ càng của giới lãnh đạo cuộc 
biểu tình và tính ngạo mạn sơ suất của bọn cảnh binh. Các cuộc 
biểu tình với quy mô lớn đến thế hoàn toàn không lường trước và 
rõ ràng Nhật cũng không nghĩ rằng người Hàn có đủ khả năng tổ 
chức nổi một hoạt động có tầm cỡ như vậy. Cảnh sát điên tiết đối 
đâu với các cuộc biểu tình và vào tháng 5, quân tiếp viện đã được 
điểu đến để trấn áp các cuộc nổi dậy. Chẳng nghỉ ngờ gì, bọn 
Nhật sợ sự bộc phát đưa quần chúng xuống đường, nên đã phản 
ứng với các đám tụ tập đông đảo bằng các vụ bắt bớ và đánh đập 
liên miên và thậm chí đốt làng. Sự đã man cua Nhật dẫn đến sự 
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trả thù của người Hàn, nên những tháng sau đó thường diễn ra 
những vụ xung đột đẫm máu giữa các đám đông người và cảnh 
sát. Theo ước tính của Nhật, số tổn hại chính thức là: 553 người 
bị giết, 1.409 người bị thương và 12.522 người bị bắt giam từ giữa 
tháng 3 và tháng 12. Tuy nhiên, theo ước tính của một chí sĩ hoạt 
động yêu nước người Hàn thì trên 7.ð00 người tử vong, khoảng 
15.000 người bị thương và khoảng 45.000 người bị bắt giữ. 

Các cuộc biểu tình nhằm đưa Korea thoát khỏi sự cai trị của 
Nhật hoàn toàn bị thất bại và việc thỉnh cầu các cường quốc trên 
thế giới được đón nhận bằng thái độ bàng quan. Do vẫn còn các 
nước thuộc địa riêng của mình, nên các cường quốc thuộc khối 
Liên minh, mà trong đó Nhật là một thành viên, không sẵn lòng 
xem xét, để ý đến mô hình lý tưởng mà Wilson đã để ra về tiến 
trình hòa bình tại châu Á. Sau rốt, vì làm như vậy sẽ tổn hại các 
quyển lợi chính trị trong nước lẫn nước ngoài. Điểu này quả là 
một cú sốc mạnh đánh vào giới lãnh đạo chủ hòa trong phong 
trào ngày 1 tháng 3 vì một vài người còn ngây thơ tin rằng một 
kỉ nguyên mới mà Wilson công bố bao gồm cả những điều khoản 
về việc giao trả nền độc lập cho Korea. Do đơ, xét về khía cạnh 
giải phóng Korea thoát khỏi nền cai trị thực dân, phong trào bị 
thất bại hoàn toàn. 

Tuy nhiên, dẫu không giành được độc lập, phong trào đóng vai 
trò xúc tác cho phong trào yêu nước lan rộng hết quy mô của nó. 
Trước năm 1919, phong trào yêu nước của Korea còn lẻ tê và rời 
rạc. Từ cuối thế kỉ XIX, giới sĩ phu tiến bộ chấp nhận quan điểm 
xem Korea là một quốc gia trong cộng đồng các dân tộc và bằng 
nhiều cách họ cố gắng ghép ý thức đân tộc của người Hàn vào 
một hệ thống quan điểm chính trị đang ngăn trở người Hàn trong 
các đặc tính rất chung của Korea. Do đã thất bại trong đợt cải 
cách, lần này, giới trí thức tiến bộ soạn thảo các chương trình 
nhằm nâng cao ý thức dân tộc, giáo dục và phát triển kinh tế, 
những điều kiện căn bản thiết thực mà họ chứng kiến để qua đó 
huy động quần chúng ủng hộ xây dựng nên một quốc gia hiện đại. 

Tình trạng căng thẳng của giới trí thức trong phong trào yêu 
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nước càng tăng thêm qua việc công chúng bắt đầu phản ứng trước 
sự can thiệp của nước ngoài vào xã hội Korea. Phong trào Đông 
học vào thập niên năm 1890, hoạt động của “nghĩa quân” du kích 
đến năm 1910 và từ sau năm 1910 lòng căm ghét Nhật cố hữu 
trong xã hội Korea tiêu biểu cho sức mạnh của lòng yêu nước yêu 
dân tộc đang chủ yếu vẫn còn ở dạng tiểm tàng. Vấn để khó của 
chủ nghĩa yêu nước ở Korea mãi đến năm 1919 là vẫn còn là một 
dòng thác yêu nước riêng biệt của quần chúng nhân dân, chủ yếu 
không liên quan gì đến nhóm trí thức tiến bộ. Một điều mà phong 
trào ngày 1 tháng 3 đã làm được là tạm thời hợp lưu hai dòng 
thác này và là sự xuất hiện một phong trào yêu nước quần chúng 
có mục tiểu rõ rệt tại Korea. 

Sự thành công của các đợt biểu tình cũng cho ra đời hàng loạt 
các hoạt động có tổ chức trong số các nhóm lưu vong rất tách biệt 
nhau. Lần đầu tiên kể từ khi đất nước bị thôn tính, các nhà chí sĩ 
yêu nước ở nước ngoài cố gắng thành lập một chính quyển lưu 
vong, thống nhất nhiều phần tử khác nhau và liên kết với phong 
trào yêu nước đang dâng cao ở Korea. Kết quả là, Chính phủ lâm 
thời Đại Hàn dân quốc (Taehan Minguk Imsi Chongbu) được 
thành lập vào ngày 9 tháng 4 năm 1919 tại Thượng Hải. Theo 
chính thể Cộng hòa, Chính phủ lâm thời móc nối với các tổ chức 
ở Korea và để hợp thức hóa, họ đã bầu làm bộ trưởng những nhà 
lãnh tụ yêu nước đã vắng mặt thuộc tất cá các nhóm đấu tranh vì 
độc lập ở nước ngoài: Ngài Syngman Rhee làm Tổng thống, các 
ông An Ch'ang-ho, Y¡ Tong-hwi, Kim Kyu-sik, Mun Ch'ang-bom và 
Ch'oe Chae-hyong tất cả đều được bầu vào nội các làm bộ trưởng. 
Như vậy những nhân vật chính của những tổ chức bị lưu đày ở 
Trung Quốc, Mãn Châu, Sibêria và Mỹ lại hợp chung nhau trong 
cùng một chính phủ. Với những nguyên tắc thực thi ở Thượng 
Hải, đẫu bôn ba ở nước ngoài, Chính phủ lâm thời cũng phải 
chứng minh cho thấy khả năng có thể trụ vững được, nhưng với 
tình trạng thoái trào sau ngày 1 tháng 3, nhiều người cho rằng 
một tổ chức liên kết có thể hoạt động được đã được thành lập. 
.Và giới lãnh đạo các phong trào trong nước và lưu vong bên ngoài 
đã chuyển sang lạc quan và có mục tiêu dự định sẽ tận dụng các 
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lực lượng được giải phóng vào phong trào ngày 1 tháng 3. 

Ở Korea, bộ máy hành chính Nhật đang bị xáo trộn. Hara Kei, 
người đứng đầu Chính phủ vừa mới được bầu tại chính quốc, đã 
quan tâm theo đõi tình hình khủng hoảng ở Korea. Chính quyển 
của Hara tuyên bố quyển cai trị đảng tại Nhật sau năm 1919 và 
rõ ràng từ trước đến nay chính sách cai trị nặng tay đối với Korea 
không phải là phong cách của Hara. Vào tháng 6, chính quyền 
Tokyo biết rằng việc cảnh binh đàn áp là bất hợp lý và cần phải 
thay đổi một số chính sách. Do đó, chính quyển Hara ban hành 
một số quy định sửa đổi Cơ cấu Phủ Toàn quyền Chosen vào 
tháng 8 năm 1919. Rất tỉnh tế nhạy cảm trước sự gánh vác 
nhiệm vụ nan giải cùng việc tiếp nhận nền cai trị thực đân chưa 
được khai hóa, Hara đưa ra những biện pháp chấn chỉnh lại bộ 
máy cai trị thực đân dưới khẩu hiệu “ Nhật-Tiên duy hòa” (Nissen 
yuwa). Như chúng ta sẽ thấy, điểu này không đồng nghĩa với sự 
yếu ớt của Nhật trong khi cai trị Korea. Hara thanh lọc bộ máy 
hành chính thực dân, chọn tướng Saito Makoto làm quan Toàn 
quyển mới và ủy nhiệm ông chỉnh đốn việc cai quản hành chính ở 
Korea. Sự bổ nhiệm Saito và các cải cách của ông đã thay đổi lối 
cai trị của Nhật tại Korea. 

Phong trào ngày 1 tháng 3 chiếm một vị trí quan trọng trong 
ký ức của quần chúng nhân đân Korea, vượt hơn cả vai trò chính 
yếu của nó trong các sự kiện đáng kể vào năm 1919. Việc cải đổi 
các hoạt động yêu nước và sau đó phong trào đấu tranh giành độc 
lập luôn bị nạn chia rẽ bè phái sâu sắc và phong trào ngày 1 
tháng 3 làm cột mốc thống nhất quan trọng suốt thời kì thực dân. 
Nó cũng tiêu biểu cho sự thức tỉnh của toàn dân tộc trước những 
bất công về kinh tế, chính trị và văn hóa dồn dập, tích lũy mà 
nên cai trị Nhật hoàng đã để lại. Tuy nhiên, xét về góc độ trưởng 
thành của phong trào yêu nước, phong trào ngày 1 tháng 3 chỉ 
biểu thị tiểm năng của chủ nghĩa yêu nước và hoàn toàn được 
quần chúng nhân dân Korea ủng hộ. Vẫn còn những phần tử 
trong giới lãnh đạo Korea để hợp lại với nhau trong một chương 
trình chung có thể cuốn hút sự tham gia của quần chúng. Cùng lúc 
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đó, chính quyển của Saito đã cố bỏ đi cái vỏ bể ngoài đáng ghét 
của cạm bẫy thực dân trong khi đồng lúc củng cố hơn nữa nền cai 
trị của Nhật. Các chính sách mới đã thay đổi đáng kể bầu không 
khí sinh hoạt chính trị tại Korea và bây giờ chúng ta sẽ chuyển 
sang xem xét những thay đổi quan trọng này. 


NHỮNG CẢI CÁCH TRONG CHÍNH SÁCH VĂN HÓA 


Từ đầu đội cai quản hành chính thực dân đã biết nhiệm vụ 
của họ sẽ khó khăn. Sau đó vào ngày Saito đến nhậm chức, một 
quả bom nổ ngay Ga xe lửa Seoul. Saito là một nhà ngoại giao 
sinh trưởng tại thành thị, đi lại nhiều, nổi danh khắp trong triều 
đình và giới quân sự. Mizuno Rentaro, cựu bộ trưởng Bộ Nội vụ 
(1916-1918), đảm nhiệm chức vụ Tổng vụ (Tổng giám đốc) chính 
trị và là vị phó toàn quyền. Maruyana Tsurikichi, một viên chức 
hành chính trẻ tuổi và tài ba, chuyên gia về các vấn để cảnh sát 
thuộc địa, trở thành một sĩ quan cảnh sát được tín nhiệm. Khả 
năng và kinh nghiệm của giới thực dân lãnh đạo mới hoàn toàn 
ngược hẳn với những vị quan toàn quyển trước, xuất thân từ hàng 
quân ngũ và có tầm nhìn thiển cận. Saito cùng đội thuộc hạ của 
mình chỉ bắt đâu nhiệm vụ của họ sau khi đã qua một vòng tư 
vấn cặn kẽ với những sĩ quan ở nhà nước thuộc địa, những nhân 
vật chủ chốt người Hàn và những vị truyền giáo để cùng tham gia 
hoạch định chính sách. 

Saito đặc trách lưỡng nhiệm. Một mặt ông ta muốn thay đổi 
hình ảnh về bộ máy hành chính của nhà nước thuộc địa trong con 
mắt người Hàn và thế giới. Nhiệm vụ thứ hai và quan trọng hơn 
là làm thế nào để việc kiểm soát hành chính và cảnh binh hiệu 
quả hơn. Saito có ý muốn thay thế sự khủng bố và cưỡng bách 
bằng chính sách tế nhị hơn và có chọn lọc; điều này nghĩa là phải 
tìm cách vận động các phần tử có thiện ý “cộng tác” ở Korea và 
đàn áp có chọn lọc các nhóm nguy hiểm hơn như những sĩ quan 
binh lính thấm đậm tỉnh thần đân tộc và những vị vận động cách 
mạng xã hội. Lập trường hòa giải thì dùng để xoa dịu quần chúng; 
phía sau hậu trường, Saito cố gắng nâng cao tính hiệu quả và tỉnh 
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vi của bộ máy kiểm soát. 

.Trong lĩnh vực chính trị đạt được nhiều sự nhượng bộ trong 
một số lĩnh vực rõ rệt. Saito cũng xoa dịu nỗi khổ của người Hàn 
thông qua việc chiếu cố đến luật phân biệt đối xử. Hình phạt roi 
vọt khi vi phạm tội vặt vãnh bị xóa bỏ. Saito cũng đã bổ sung 
thêm vào một số luật thông thường qui định về các tập tục mai 
táng cổ truyền cũng như sự can thiệp của cảnh sát vào thị trường 
của nông dân và việc mổ xẻ gia súc. Bậc thang lương dành cho 
những công chức người Hàn và người Nhật được điều chỉnh lại 
thích hợp, tuy nhiên các sĩ quan Nhật hưởng thêm một chế độ 
tiên thưởng nhằm bảo đảm vị trí ưu thế của họ. Saito cũng hứa 
hẹn sẽ tuyển dụng nhiều công chức người Hàn hơn phục vụ cho bộ 
phận hành chính dân sự, bổ nhiệm người Hàn vào bồi thẩm đoàn 
và ban quyển tự trị địa phương nhiều hơn. 

Vấn để người Hàn tham gia vào việc cai quản hành chính rất 
quan trọng. Saito rất tỉnh tế trước vấn để này cho nên đã lập 
thêm một hội đồng cố vấn có các đại điện từ các tỉnh. Ngoại trừ 
những vấn để mang hậu quả chính trị, Hội đồng cố vấn đã kết 
thúc năm đầu tiên qua việc phác thảo một báo cáo về tập tục cải 
táng ở Korea. Saito mở rộng các Hội đồng thành phố, tỉnh, quận 
và gồm thâu số người Hàn đã được chọn lựa kĩ. Quan trọng hơn, 
ông phân quyển hạn trong việc đưa ra quyết định để tăng hiệu 
quả hành chính. Điều này cho phép những vị thống đốc và nhà 
cai quản hành chính quận có nhiều quyển tự trị hơn. Tuy nhiên, 
để trang trải chỉ phí cho việc mở mang chính quyển địa phương, 
quan toàn quyển đã chuyển giao trách nhiệm tài chính xuống cho 
các cấp dưới, dẫn đến việc tăng thuế gián thu. 

Các cuốc cải cách của Saito đẩn dà được biết với tên là Văn 
hóa Chính trị (tiếng Nhật: Bunka Sejji, tiếng Hàn: munhwa 
chðng chỉ). Mác nhãn hiệu này cho thấy việc kiểm soát đời sống 
chính trị và văn hóa ở nhà nước thuộc địa nhìn chung đã khá 
thoáng. Saito phản ứng lại những chỉ trích về hệ thống giáo dục 
bằng cách hứa hẹn cơ hội học tập bình đẳng và mở một trường 
công tại mỗi quận trong vòng bốn năm. Việc kiểm soát công tác 
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xuất bản thì cũng nới lỏng hơn và quan phủ toàn quyển bắt đầu 
cho phép in các báo chí tiếng Hàn. Vào năm 1920, hai tờ báo 
tiếng Hàn nhận được giấy phép xuất bản; đó là tờ Chosðn llbo 
(Triều Tiên nhật báo) và Tờ Tonga Ilbo (Đông Á nhật báo). Mặc 
đù mọi công tác xuất bản đều bị kiểm duyệt gắt gao, hàng trăm 
tờ báo bình đân và một số ấn phẩm chính trị đặc biệt hơn xuất 
hiện cạnh hai tờ báo mới này. Saito bãi bỏ những hạn chế đối với 
một số cơ quan, áp dụng trong suốt nền cai trị hành chính của 
Terauchi và Hasegawa. Chính trị văn hóa của Saito được sắp đặt 
sẵn cho phép quyển tự do hội họp nhiều hơn, nhưng chỉ với điều 
kiện là không dẫn đến những thách thức mới đối với quyền cai trị 
hợp pháp của Nhật, hoặc xấu hơn, đe dọa hòa bình và nên an 
ninh của nhà nước thuộc địa. Kết quả là, các tổ chức thanh niên, 
tôn giáo, giáo dục, hàn lâm trí thức, xã hội và người lao động, 
nông đân nở rộ sau năm 1920. 

Chính sách hòa giải đã cố gắng xoa địu dư luận của quần 
chúng thông qua những sự cải đổi có chọn lọc về mặt pháp lý. 
Thêm vào đó, chính sách đã cố gắng mua chuộc giới thượng lưu trí 
thức bằng cách đời bỏ đi những hạn chế trong tổ chức sinh hoạt 
và ấn loát. Tuy nhiên, sau những chính sách hòa giải, Saito tích 
cực tăng cường hoạt động giám sát của lực lượng cảnh sát thuộc 
địa. Dưới sự chỉ đạo của Maruyama, hệ thống cảnh binh được tổ 
chức lại dọc theo các tuyến dân sự, cảnh sát và mọi viên chức 
mặc thường phục. Đồng thời, qui mô của lực lượng cảnh binh 
thuộc địa tăng lên và mở rộng ăn sâu vào xã hội Korea. Trong khi 
Saito chỉ hứa là sẽ xây một trường công tại mỗi xã (myon-miên) 
trong vòng bốn năm, Maruyama được chu cấp đây đủ mọi nguồn 
tài lực để mở rộng mạng lưới cảnh sát trong vòng một năm. Vào 
năm 1919, có 151 đồn cảnh sát chính và 686 đồn phụ trên toàn 
đất nước vào cuối năm 1920 có 251 đôn chính và 2495 đồn phụ. 
Để kiểm soát diễn đàn báo chí mới và các tổ chức cơ quan khác, 
Maruyama tổ chức lại lực lượng mật thám. Lực lượng cảnh sát cấp 
cao (Koto Keisatsu) bắt đầu công cụ kiểm duyệt và giám sát vấn 
để an ninh chính trị nội bộ, Sử dụng đội quân thám báo và những 
sĩ quan mật thám, cảnh binh Nhật tiến hành đẹp bỏ và trấn áp 
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các phe đảng chính trị đối lập từ trong trứng nước nhằm ngăn 
ngừa sự tái điễn những sự kiện như phong trào ngày 1 tháng 8. 

Chính trị văn hóa cũng mang đến nhiều sự thay đổi căn bản 
trong chính sách kinh tế. Trước đó tại Nhật đã nổ ra những cuộc 
biểu tình phản đối của quần chúng do giá gạo tăng vọt sau khi 
Chiến tranh thế giới I kết thúc. Cuộc bạo loạn về vấn đề lúa gạo 
vào tháng 8 năm 1918 ở Nhật đã kích thích sự quan tâm đến việc 
gia tăng sản lượng lúa ở Korea. Để đối phó lại tình hình trên, 
quan toàn quyển cho đầu tư hàng chục triệu yên vào các công 
trình thủy lợi và mở mang hoạt động nông nghiệp để gia tăng 
sản lượng lúa, nhờ đó có thể sản xuất thêm lúa phục vụ cho xuất 
khẩu. Kế hoạch tham vọng ấy kêu gọi gia tăng sản lượng lên 9,2 
triệu sok (một sok [thạch] tương đương với 5,119 gia) mà lượng 
lúa giữ lại cho đân Hàn dùng chiếm không đến phân nửa. Mặc 
đầu vẫn chưa đạt chỉ tiêu theo kế hoạch để ra, sản lượng lúa 40% 
trong giai đoạn 1920-1935, nhưng hầu hết số lượng lúa gia tăng 
đều nhắm vào xuất khẩu. Hơn nữa, việc tài trợ không hợp lý của 
chính phủ khiến các hiệp hội thủy lợi buộc phải tăng giá nước, 
tăng thêm gánh nặng lên người nông đân nhỏ nhoi. Khả năng 
cung ứng gạo tăng lên của Korea tại Nhật đã giúp giải quyết tình 
hình khan hiếm lương thực tại xứ này, nhưng mức tiêu thụ gạo 
đầu người của người Hàn lại tiếp tục giảm đi trong thời kì thực 
dân. 

Thay đổi lớn thứ hai về kinh tế là việc hủy bỏ Luật Công ty. 
Kể từ sau đó, dù người chủ sở hữu là người Hàn hay người Nhật, 
các công ty chỉ cần đăng ký hoạt động công ty, chứ không nhất 
thiết phải nhận giấy phép thành lập. Mặc dầu những điều này 
khuyến khích các doanh nhân người bản xứ, mục đích chính là 
mở cửa Korea thu hút các nhà đầu tư tư nhân người Nhật. Đã sẵn 
hoạt động khắp nơi trong đợt bùng nổ kinh tế trong Chiến tranh 
thế giới lần thứ nhất, các công ty Nhật đang thèm thuổng ghé 
mắt đến lượng nhân công dổi dào và rẻ ở Korea. Cùng lúc đó, 
hàng rào thuế quan giữa Nhật và Korea giảm xuống đáng kể. Các 
công ty Nhật có mặt ở Korea phản đối những công ty thuộc địa 
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non nớt cần được nhận các khoản trợ vốn để bảo hộ cho họ trước 
những nhà đầu tư lớn có nguồn vốn vững mạnh đầu tư ở Korea 
sau năm 1920. Vấn để công ty con này là một vấn đề đang gây 
tranh cãi vì những công ty con của Korea cũng cần được đối xử 
công bằng như thế. 

Vào năm 1920, Saito ban hành một chính sách cố gắng thúc 
đẩy “cầu nối giữa các nhà tư bản người Nhật và người Hàn”. Vào 
năm sau, ông đã mời những nhà tư bản có tầm cỡ của Korea tham 
gia vào Ủy ban công nghiệp Triểu Tiên. Rõ ràng, các công ty 
Korea được tuyển chọn đã nhận được các khoản trợ vốn, đáng lưu 
ý nhất là Công ty Dệt uà Sợi Kyðngsðng (Kinh Thành} của Kim 
Song-su. Các khoản bảo trợ này đến vào thời điểm mà các nhà tư 
bản Korea tham gia phong trào Ủng hộ sản phẩm Korea như sẽ 
được trình bày ở phần đưới đây và rõ ràng đã giảm bớt sự nhiệt 
tình của những nhà tư bản Korea đối với những chương trình 
chính trị kiểu dân tộc chủ nghĩa, ngay cả đối với những người 
cống hiến sức lực để phát triển thủ đô Korea. 

Các chính sách của Saito-Mizuno đã lập nên một bộ máy hành 
chính hiệu quả hơn tại Korea bằng cách làm khuây khỏa nỗi 
thống khổ của người Hàn mà vẫn không gây tổn hại gì đến các 
kiểu cai trị cơ bản của Nhật. Từ đó về sau Nhật dùng chính sách 
chia để trị, dàn hòa với những hoạt động không đe dọa và đàn áp 
khéo léo hơn những phần tử cách mạng xã hội và hoạt động yêu 
nước nguy hiểm. Quan điểm của viên quan toàn quyền trong suốt 
thập niên kế tiếp khá mềm mỏng chứ không quá tàn bạo giáo 
điểu như trong giai đoạn 1910-1919. Saito tranh thủ lôi kéo mọi 
phần tử trong xã hội mà ông cảm thấy có thể huy động được. Ông 
đã gây ấn tượng tốt trước những nhà truyền giáo Korea với khả 
năng tiếng Anh lưu loát của mình cùng sự bày tô thiện chí. Ông 
khuyến khích, thậm chí tài trợ cho những tổ chức thân Nhật của 
các nhà lãnh đạo Korea. Và ông đã cố tận lực giành được sự tín 
nhiệm của các nhà hoạt động yêu nước trung dung, những người 
_ gần như hưởng được lợi ích trực tiếp nhiều nhất từ sự khoan dung 
trong những lĩnh vực quan trọng như tự do ngôn luận và hội họp. 
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Những cuộc cải cách trong Văn hóa chính trị tạo nên bầu không 
khí khác hẳn ở nhà nước thuộc địa và Nhật chờ đợi sự phản hồi 
của Korea trong lĩnh vực chính trị và văn hóa rộng hơn. 


CUỘC PHỤC HƯNG CHÍNH TRỊ VÀ VĂN HÓA 


Nếu giai đoạn 1910-1919 là thời kì đen tối trong đời sống 
chính trị và văn hóa của người Hàn thì ngược lại những năm đầu 
của thập niên 1920 đúng là một cuộc phục hưng thật sự. Văn hóa 
chính trị tạo ra các cơ hội mới cho người Hàn và trong bầu không 
khí sôi động của thời kì hậu ngày 1 tháng 3 ổ ạt trỗi dậy nhiều 
hoạt động văn hóa và chính trị. Về mặt chính trị, mọi mặt đều 
khá lạc quan. Phong trào yêu nước ở hải ngoại đã thành lập một 
chính phủ ở Thượng Hải và việc móc nối liên kết với các nhóm 
hoạt động yêu nước trong nước được thúc đẩy. Một diễn đàn báo 
chí yêu nước mới đã lên tiếng ủng hộ cho các tầng lớp cho đến 
nay vẫn im lặng trong số ý kiến phát biểu tại Korea. Trong mười 
năm ấy đã gia tăng số lượng học viên đến trường và tăng tỉ lệ 
biết chữ và mặc đầu chỉ ảnh hưởng đến một tỉ lệ nhỏ trong thành 
phần dân số, cũng đã mở rộng tiểm năng huy động, tuyển chọn 
cán bộ làm công tác chính trị. Hơn nữa, sự phát triển của hệ 
thống giao thông liên lạc tạo ra tính năng động tự nhiên, phá vỡ 
hàng rào cản giữa tỉnh ly và thôn quê. 

Cuộc trỗi dậy của phong trào yêu nước trong nước thể hiện rõ 
nhất qua đời sống sinh hoạt của các tổ chức. Vào năm 1920, có 
985 tổ chức các loại đã đăng ký với cảnh sát. Đây là các nhóm 
hoạt động của thanh niên, giáo phái, nhóm học tập, hội trí thức 
và các câu lạc bộ xã hội. Vào tháng 9 năm 1922, số cơ quan nở rộ 
đến 5.728 và cảnh sát Nhật cung cấp một số số liệu vắt tắt như 
sau: 

Các tổ chức ở Korea đã đăng ký vào năm 1922: 

Chính trị và trí thức 48 

Lao động 204 

Thanh niên 1.185 

Thanh niên Công giáo 639 
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Tôn giáo 1:742 

Tá điển 26 

Trẻem 40 

Giáo dục 208 

Công nghiệp 470 

Y tế 6 

Chống uống rượư/hút xách 193 

Tự cải thiện 235 

Giải trí/xã hội 348 

Phụ nữ 56 

Tiết kiệm và hợp tác xã mua bán 53 

Các tổ chức khác 280 

Hầu hết các nhóm này giới hạn các hoạt động của họ trong 
những dự án khai hóa hoặc xã hội mang tính chất “an toàn”, tuy 
nhiên những sĩ quan Nhật đã tỏ ý lo ngại về khả năng hoạt động 
chống đối của lớp thanh niên mới, các nhóm tá điền, chính trị và 
người dân lao động. Chỉ mới tháng 8 năm 1920, Saito chính thức 
cảnh báo các cơ quan tổ chức Korea đè chừng các khuynh hướng 
cấp tiến chống đối. Thêm vào việc các tổ chức nở rộ là sự thay đổi 
cơ cấu quan trọng trong các mối quan hệ tương tác qua lại. Vấn để 
tự do điểu khiển các tổ chức dẫn đến các nhóm tương tự như vậy 
thành lập các liên đoàn và hội liên hiệp quốc gia. Vào tháng 6 
năm 1920, 600 nhóm đã liên kết lại với nhau để thành lập Hội 
liên hiệp thanh niên Triêu Tiên (Chosön Ch'ongnyon Yönhaphoe). 
Các liên đoàn khác sau đó được thành lập, đặc biệt là các nhóm 
thanh niên, lao động và tá điển. Các nhà lãnh đạo chính trị trong 
phong trào yêu nước của Korea cạnh tranh nhau để giành quyển 
kiểm soát. những liên đoàn này. Như chúng ta sẽ thấy ở phần 
trình bày bên dưới, điều này mang một ý nghĩa đặc biệt vì các 
cuộc đấu tranh mang tính chất hệ tư tưởng đã bắt đâu chia rẽ 
phong trào dân tộc này. 

Sự phát hành rộng rãi những ấn phẩm bằng tiếng mẹ đẻ 
trong thời gian này đã lên tiếng cho những mục tiêu và định 
hướng hệ tư tưởng của các tổ chức mới này, đông thời quảng bá 
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các hoạt động của họ. Theo khuôn khổ pháp lý đòi hỏi, các bản in 
thử báo hàng ngày phải chịu sự thanh tra kiểm duyệt trước khi 
ấn loát và tất cả những tạp chí và sách được chấp thuận sẽ được 
ưu tiên phân phát. Cảnh sát cấp cao chịu trách nhiệm duy trì tiêu 
chuẩn kiểm -duyệt tương tự nhưng nhiều hơn những tiêu chuẩn 
thông lệ của Nhật. Cảnh sát phân theo từng cột mục lưu ý đặc 
biệt: các cột phi báng Nhật Hoàng hay những cơ quan triểu đình, 
vấn để quân sự, hệ tư tưởng cấp tiến, mối quan hệ Nhật-Hàn và 
chủ nghĩa dân tộc của người Hàn. Công cụ kiểm duyệt chính gồm 
cảnh cáo, hủy bỏ và thậm chí đình chỉ xuất bản trong những 
trường hợp nghiêm trọng nhất. Hơn nữa, các tác giả và nhà xuất 
bản có thể bị truy tố vì tội mang tư tưởng phản động, vụ án đầu 
tiên như thế xảy ra vào đầu năm 1923. Việc kiểm duyệt được tiến 
hành thật thường xuyên, nhưng trong giai đoạn 1920-1925 lại khá 
ngẫu nhiên. Trong bầu không khí thử nghiệm này, người Hàn thử 
thăm đò mức độ giới hạn và sự kiểm duyệt và các nhân viên kiểm 
duyệt cố lái các nhà xuất bản đi theo hướng dẫn của họ. Do đó, 
trong vài năm đầu sau 1920, báo chí Korea khá thoáng đạt và 
người Korea cũng phản hồi tương xứng. 

Vào giữa 1910-1919 chưa đến bốn mươi giấy phép được cấp. 
Trong khi chỉ riêng năm 1920, Nhật đã cấp 409 giấy phép cho các 
tạp chí và sách. Hai tờ nhật báo mới, Chosỡn Ilbo (Nhật báo 
Chosðn) và Tonga Ilbo (Nhật báo Đông Á) được cấp phép để đăng 
những bài báo hiện hành. Giấy phép ấy cho phép đăng những bài 
báo viết về những vấn để chính trị xã hội và những sự kiện quốc 
tế, một đặc ân›»ban cho sáu tạp chí vào đầu thập niên năm 1920. 
Vào năm 1929 số lượng báo phát hành của hai tờ báo gộp chung 
lại lên đến 103.027, tăng gấp mười lần lượng báo phát hành trong 
năm 1909. 

Hai tờ báo yêu.nước ấy đã làm sống lại tỉnh thần dân tộc 
trong lòng người Hàn. Trong hai mươi năm tiếp theo, chúng làm 
tiêu điểm chính trong đời sống chính trị và xã hội ở nhà nước 
thuộc địa. Các tờ báo đã thu hút nhiều nhà trí thức ưu tú người 
Hàn vào làm việc với tư cách là chủ bút và phóng viên. Đây là 
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một nghề thực sự được trọng vọng đối với giới trẻ Korea có ý thức 
giác ngộ chính trị và yêu nước. Hơn nữa, thanh niên là một khẩu 
lệnh trên những tờ báo mới. Chẳng hạn nhà sáng lập và chủ 
nhiệm của tờ Nhật báo Đông Á, Kim Song-su vào năm 1920 chỉ 
trạc ba mươi tuổi và đa số các nhà văn ở vào độ tuổi đôi mươi. 
Các tờ báo mới tỉnh tế hơn những tờ báo trước thời thuộc địa. Họ 
để cao một loạt các tiểu thuyết, truyện ngắn, tiểu luận về những 
vấn để xã hội, tuần tin tức quốc tế, tranh biếm họa về chính trị; 
tóm lại việc đọc báo hàng ngày là điều bắt buộc cho bất kì một 
công dân nào cần nắm tình hình. 

Sau năm 1920, có một loại tạp chí mới xuất hiện. Ngược lại 
với những tạp chí trước năm 1920 của nhóm trí thức viết về vấn 
để cụ thể, do cá nhân tài trợ và phân phối hẹp, các tạp chí lưu 
hành rộng rãi thu hút nhiều độc giả hơn đã bắt đầu hình thành 
từ năm 1920. Đặc biệt, các tạp chí đăng những vấn đề hiện hành 
đang bị lấp liếm cho phép tạo ra những diễn đàn công luận về các 
chủ để chính trị và xã hội nóng bỏng. Các tờ Xaebyöl (Khai 
phích (tịch), Sinsaenghual (Tân sinh hoạt), Tong myðng (Đông 
Minh), Sin chiöngji (Tân Thiên Địa), Chosðn chỉ Kuuang (Triểu 
Tiên chỉ quang) là những ví dụ về những tờ tạp chí như vậy. 

Nếu những tờ báo mới là nhịp đập trái tìm trong công cuộc 
phục hưng chủ nghĩa dân tộc sau năm 1920, thì những tạp chí của 
giới trí thức là linh hồn của nó. Vừa khi phong trào ngày 1 tháng 
3 đánh dấu sự bắt đầu chủ nghĩa anh hùng dân tộc của quần 
chúng ở Korea, việc lập được điễn đàn báo chí đân tộc đã đánh 
dấu sự trưởng thành của cả một thế hệ các nhà trí thức yêu nước 
mới. Mặc dù một thế hệ lãnh đạo mới xuất hiện như vậy là một 
tiến triển đầy hy vọng, sự việc không phải lúc nào cũng suôn sẻ, 
bởi do mức độ phức tạp càng nhiều trong giới trí thức lãnh đạo tại 
Korea, nên không tránh khỏi phát sinh những xung đột về hệ tư 
tưởng và sách lược. 


320 


CHỦ NGHĨA DÂN TỘC VĂN HÓA: CHỦ TRƯƠNG TIẾN DẦN 
DẦN VÀ NỀN ĐỘC LẬP DÂN TỘC 


“Trong phạm vi nước Korea, các phong trào yêu nước chính 
trong đầu thập niên 1920 dựa vào quan điểm là đối đầu trực tiếp 
với Nhật là tự chuốc lấy thất bại vể mình. Theo quan niệm của 
nhóm này, bài học đâu tiên rút ra từ nền cai trị của Nhật trong 
thập niên đầu tiên là phong trào yêu nước cần phải nâng lên ở 
một mức độ chung nhất định về ý thức dân tộc, vấn để phải biết 
chữ và phải phát triển kinh tế trong xã hội Korea để phát triển 
cơ sở quần chúng. Về mặt chiến thuật, chủ nghĩa yêu nước dưới 
góc độ văn hóa đã chọn hướng đi chậm mà chắc để giải quyết vấn 
để độc lập dân tộc. Theo hướng phát triển này, họ tìm cách lợi 
dụng bầu khôn;, khí khá thông thoáng trong giai đoạn Văn hóa 
chính trị để tăng cường phát động nhiều chiến dịch văn hóa kinh 
tế, chủ yếu là để tạo một nền tảng vững mạnh cho chủ nghĩa yêu 
nước. Những người theo phe ôn hòa đặt giả thuyết rằng nếu 
không thể trực diện đối đầu với Nhật, thì phong trào vẫn có thể 
thiết lập nền tảng cho nền độc lập đân tộc trong tương lai. 

Khuynh hướng thể hiện tỉnh thần đân tộc qua văn hóa, phát 
triển vào thập niên 1920 là hệ quả hợp lý của hệ tư tưởng mang 
tính dân tộc trước đó. Hiệp hội độc lập (Tongnip Hyohoe, 1896- 
1898) ủng hộ công tác giáo dục, nâng cao ý thức dân tộc và nuôi 
dưỡng những nhà lãnh đạo tương lai như một biện pháp để đưa 
nhiều người trực tiếp tham gia chính trị. Sau năm 1900, phong 
trào vận động cải cách của phe bạo động cấp tiến, trước đó chẳng ` 
đem lại những thay đổi chính trị nào đáng kể, thì nay rõ ràng đã 
chuyển sang những hoạt động văn minh khai hóa gián tiếp. Bằng 
nhiều cách, sự sụp đổ của nhà nước Chosðn càng xác nhận niềm 
tin của các nhà lãnh đạo trong các phong trào bạn đầu này. Một 
thập niên sau, So Chae-pil, Syngman Rhee và Yun Chỉi-ho của 
Hiệp. hội độc lập, An Ch'ang-ho và Yi¡ Sung-hun của Tân Dán hội, 
tất cả nhìn về phương Tây như một mô hình phát triển nhà nước 
kiểu mẫu. Những gì mà họ và những đệ tử của họ quan sát, tại 
Korea, trong so sánh của họ, không thể vượt trội hơn các cơ quan 
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dân chủ, giới trung lưu mạnh mẽ, nền kinh tế tư bản phát triển 
và một nền giáo dục phổ cập rộng rãi ở phương Tây, thế nên họ 
kết luận rằng một quốc gia hùng cường nhất thiết phải dựa vào 
những cơ sở vững bền ấy. Thực ra, có phải Nhật không bị thực 
dân hóa bởi phương Tây vì nó lao vào hướng làm giàu về kinh tế, 
giáo dục, sức mạnh quân sự và lòng yêu nước để phục vụ đất 
nước? 

Những nhà yêu nước ôn hòa theo lối này đeo đuổi nhiều dự án 
mà báo chí tập trung chế nhạo là “cuộc vận động văn hóa” 
(munhwa undong) của những nhà yêu nước tên tuổi đang hoạt 
động văn hóa. Mặc dù không phải bị giới hạn trong một tổ chức 
duy nhất hay chịu sự chỉ đạo chung nào, những nhà hoạt động 
văn hóa thống nhất với nhau ở tư tưởng không đối đầu, tiến lên 
từ từ và phát triển xã hội. Có lẽ hơn một lời phát biểu nào, một 
tiểu phẩm nổi tiếng của Yi Kwang-su, sau đó trở nên để tài tranh 
luận bất phân thắng bại, trong tờ Kaebyði vào tháng 5 năm 1922, 
Minjok Kaejoron (Dân tộc cải tổ luận) là hiện thân của hệ tư 
tưởng yêu nước qua hoạt động văn hóa. Yi, nhà viết tiểu thuyết và 
là tác giả của Bản tuyên ngôn sinh uiên Tokyo, trở về Korea từ 
Thượng. Hải vào năm 1922, đã quyết định hoạt động dựa trên 
khuôn khổ chính trị và văn hóa rộng rãi mà Chính sách Văn hóa 
chính trị tạo ra. Ông sợ hãi trước nạn tranh cãi bè phái trong 
Chính phủ lâm thời Đại Hàn dân quốc và đang tìm một chương 
trình chung thống nhất tất cả những chí sĩ yêu nước thành một 
lực lượng duy nhất. Mặc dù nhiều vị vẫn không đồng ý với chương 
trình gián tiếp từng bước tiến đến giành độc lập, nhấn mảnh 
hành động trong giới hạn khuôn khổ pháp lý của Nhật, phát biểu 
của ông đã kết tỉnh suy nghĩ của nhiều nhà hoạt động văn hóa. 

Hai dự án lớn nhất phát triển trong các đợt cải cách vào thời 
kì ban hành chính sách Văn hóa chính trị rất gần với các luận 
điểm của những nhà văn hóa kiểu đân tộc chủ nghĩa. Một là 
Phong trào của Hiệp hội chuẩn bị lập Trường Đại học Dân lập 
(Minnip Taehak Kisðng Chunbihoe), là kết quả tự nhiên trước sự 
quan tâm của giới trí thức đến những vấn để giáo dục. Trong các 
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nhà trường thực dân, sự chú trọng quá mức vào việc học tiếng 
Nhật, những giá trị văn hóa và lịch sử Korea đã Nhật hóa ngay 
từ đầu đã khiến những nhà yêu nước hoạt động trên lĩnh vực văn 
hóa vô cùng căm tức. Thậm chí còn thấy bị xúc phạm hơn là sự 
kiện ít được cơ hội học qua khỏi trường trung học cơ sở tại thuộc 
địa, mặc đù số sinh viên Korea hoàn tất học vấn của mình trong 
phạm vi đại học tại Nhật có tăng lên. Đối điện với những tác 
động xã hội không mong muốn tổn tại trong một hệ thống giáo 
đục như vậy, các nhà yêu nước quyết tâm hướng đến việc thành 
lập một trường đại học của Korea. Theo kế hoạch dự tính, đây là 
một cơ sở giáo dục mang đặc tính học thuật xuất sắc nhất của 
Korea và đồng thời phục vụ như một trung tâm đào tạo những 
nhà lãnh đạo quốc gia trong tương lai. 

Một vị quan đáng kính của triểu đình Chosðn trước, ông Yi- 
Sang-jae đã được chọn làm lãnh đạo Hội chuẩn bị thành lập 
Trường Đại học Dân lập vào tháng 11 năm 1922. Kế đó, ông Song 
Chin-u, chủ bút của tờ Nhật báo Đông Á đã giúp chuẩn bị cơ cấu 
tổ chức cho một chiến địch phát động gây quỹ toàn quốc. Mục tiêu 
là sẽ gây quỹ mười triệu yên cho trường đại học và mức quyên 
góp thấp một yên có nghĩa là nếu mọi người Hàn đều góp tiền thì 
mục tiêu trên sẽ đạt được. Cuộc vận động đã làm phát sinh một 
mạng lưới cơ quan văn phòng làm việc gần gũi với các nhóm 
thanh niên, câu lạc bộ xã hội, các nhóm hoạt động ôn hòa và các 
nhà thờ. Những vị đại điện được cử sang Mãn Châu và Mỹ để xin 
tài trợ. Tuy nhiên, trong sáu tháng, cuộc vận động lớn nhất kể từ 
phong trào ngày 1 tháng 3 ấy bắt đầu dao động. Việc quản lý kém 
trong khi gây quỹ, cuộc đấu tranh ngầm giữa các nhóm và những 
lời chỉ trích của những nhà yêu nước cấp tiến hơn, kể cả việc Hội 
Liên hiệp thanh niên toàn Korea xin rút lui hỗ trợ đã khiến công 
cuộc vận động chậm đi. Chính quyển Nhật cũng công bố các kế 
hoạch xây đựng trường đại học tại Seoul (Keijo-Kinh Thành Đế 
quốc đại học) vào năm 1926, mối quan tâm của công chúng càng 
giảm đi. Sau đó ít lâu, cuộc vận động đã hấp hối. 

Cuộc vận động quan trọng thứ hai xoay quanh vấn để phát 
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triển kinh tế đất nước. Kết hợp với tình hình kinh tế xấu dần, 
những cuộc cải cách kinh tế của Phủ Toàn quyền và việc tái thảo 
luận về sự phụ thuộc kinh tế của Korea đã phát sinh ra một 
phong trào lớn nhất vào đầu thập niên năm 1920, Chosðn Mulsan 
Changnyð Undong (Triêu Tiên uật sản tương lệ uận động) vào 
giai đoạn 1923-1924. Các thương gia Korea đang đấu tranh mong 
giành được các khoản hỗ trợ và quyền tự do tham gia các hoạt 


động kinh tế ngang hàng với những doanh nghiệp Nhật Bản, tuy. 


nhiên các nhà yêu nước chủ trương theo lối ôn hòa tiếp cận cuộc 
khủng hoảng kinh tế theo một lối khác hẳn. Kế hoạch của họ là 
khêu gợi tình cảm dân tộc để ủng hộ nền công nghiệp và tiểu thủ 
công nghiệp Korea, khích lệ dùng hàng nội để phát triển nguồn 
vốn quốc gia cạnh tranh với các nhà tư bản Nhật. Ngay lập tức, 
họ được các doanh nhân Korea ủng hộ vì những vị này thấy ngay 
lợi ích của sự ủng hộ chính trị như vậy. 

Khêu gợi lòng yêu nước để phát triển kinh tế không phải là 
một ý tưởng mới. Các chí sĩ yêu nước nhanh chóng nhận ra mối 
tương quan giữa sức mạnh kinh tế và quyển tự trị về chính trị: 
Kukch'ae Posang undong (Quốc trái báo thường uận động) trong 
suốt thời kì bảo hộ đã quyên góp tiển nhằnmi vào mục đích yêu 
nước. Công ty chứng khoán đầu tiên của Korea, công ty gốm sứ 
Masan ở Bình Nhưỡng (1908) là một dự án của Tân Dân hội của 
An- Ch'ang-ho. Trên thực tế, Y¡ Sung-hun, người sáng lập công ty 
đã trở thành một trong những nhà lãnh đạo Chosðn ÄMfuisan 
Undong (Chosðn uật sản ouận động). Đặc điểm tình hình của đầu 
thập niên năm 1920 đặc biệt thích hợp cho việc phát động một 
phong trào kinh tế trên qui mô lớn và ổn định. Các công ty Korea 
hiện đang lao đao trước sự cạnh tranh của những công ty lớn. 
Hàng tiêu dùng ngoại nhập rẻ hơn và chất lượng lại cao hơn hàng 


nội nên đang chiếm lĩnh thị trường Korea. Những quy định phân . 


biệt đối xử giữa 1910-1919 cản trở nghiêm trọng sự phát triển 
của các tập đoàn Chosðön. Trong khí thế yêu nước bừng bừng sau 
năm 1919, đã đến thời điểm chín muổi để phát động cuộc vận 
động, mà chắc chắn kết hợp lòng yêu nước sẽ hứa hẹn một sự 
phát triển kinh tế do người Hàn phát động. 
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Ý tưởng phát triển kinh tế quốc gia tự cường đã được nuôi 
duỡng trong nhiều hợp tác xã tiêu thụ. Ở Bình Nhưỡng, Cho Man- 
sik, thường được gọi là thánh Gandhi của Korea, đã sáng lập 
Mulsan Changnyð hoe (Vật sản tương lệ hội) vào tháng 7 năm 
1920. Trong thời gian theo học tại một trường đại học ở Nhật, 
Cho đã tiếp xúc với những ý tưởng của thánh Gandhi về vấn để 
bất bạo động và tự cấp tự túc. Sau đó, Cho tham gia cùng với Yi 
Kwang-su và Yom TPae-jin và những vị đứng đầu các hợp tác xã 
tiêu dùng khác, lập một liên hiệp quốc gia để, đến lượt mình, liên 
hiệp phát động Phong trào Chosðn Mulsan Undong vào tháng 12 
năm 1922. Việc bổ sung thành viên vào liên hiệp, thông thường 
là trí thức, sinh viên và nhóm ký giả là sự phát triển quan trọng. 
Kim Song-su, giám đốc tờ Nhật báo Đông Á và Công ty dệt may 
Kinh Thành và Kim Tong Won, giám đốc của Công ty Dệt 
Kyonggi, cả hai đều đóng vai trò quan trọng trong việc hình 
thành nên phong trào. Hội Phụ nhân (Puinhoe Tosan Aeyong) đã 
vận động phụ nữ hướng về mục tiêu chung. Kế hoạch của họ thật 
đơn giản. Đó là đã đến lúc mọi người Hàn, bất luận giàu nghèo, 
ủng hộ rộng rãi các nhà sản xuất trong nước bằng cách năng lui 
tới các cửa hàng của người Hàn và nếu được thì mua vải, hàng 
tiêu đùng và những mặt hàng nhu yếu phẩm hàng ngày do người 
Korea sản xuất. Phong trào nhấn mạnh giá trị tích cực của việc 
yêu chuộng sản phẩm Korea hơn nhằm thoát khỏi mong muốn 
tránh phải một cuộc đối đầu trong đó việc tẩy chay hàng của 
Nhật chắc chắc sẽ được phát động. Một ý nghĩa quan trọng hơn 
là, các nhà lãnh đạo của phong trào muốn nhấn mạnh các sản 
phẩm địa phương của Korea nhằm tác động đến tỉnh thần đoàn 
kết dân tộc. 

Phong trào Chosốn Mulsan Undong tạo nên sự khởi đầu sôi 
động đặc biệt. Những cuộc tụ họp và điễu hành ở các thị xã mở 
màn cho chiến dịch, nhưng cảnh sát cấm mọi cuộc biểu tình ở 
thành phố Seoul. Trong năm đầu, phong trào làm trỗi dậy lòng 
yêu nước và đã thành công đến độ giá cá của các mặt hàng Korea 
ngày một tăng lên vì trở nên khan hiếm. Phong trào vận động 
cho ấn hành một tạp chí hàng tháng, tờ Sanðpkye (Sản nghiệp 
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giới), để quảng cáo hơn nữa những hoạt động của phong trào và 
các văn phòng chi nhánh xuất hiện khắp các tỉnh. Đỉnh cao nhất 
của phong trào là vào thời điểm mùa hè năm 1923; phong trào 
Vận động Chosờn Mulsan Undong trở thành cuộc vận động quần 
chúng thành công nhất tại Korea kể từ Phong trào ngày 1 tháng 
3. Nó nâng cao nhận thức của quần chúng về những vấn đề kinh 
tế và ít nhất cũng tạm thời thay thế các thói quen tiêu dùng của 
người Korea. 

Phong trào đe dọa Nhật theo một kiểu thật lạ. Nó không bất 
hợp pháp nhưng rõ ràng nó đi ngược lại với những lợi ích của bọn 
Nhật. Do đó, cảnh sát đã ngăn chặn các cuộc biểu tình tại Seoul 
và dẹp hết các mẩu quảng cáo đăng trên báo chí quốc gia. Và có 
lẽ hiệu quả hơn, Nhật tiếp tục chỉnh đổi lại biểu thuế dự trù và 
đàm luận về các khoản trợ cấp cho một số công ty Korea chọn lọc. 
Họ cũng bàn đến những thỏa thuận kinh tế với những nhân vật 
cầm đâu giới doanh nghiệp trong một chiến dịch vận động ngầm 
nhằm giảm bớt quyết tâm của giới lãnh đạo của phong trào. Rõ 
ràng nó bị vướng vào cùng một vấn để khó khăn về cơ cấu, cản 
trở sự phát triển của nền công nghiệp đã tạo lập sẵn. Thời gian 
dần trôi, kết hợp với sự thâm thụt tài chính do phải mua những 
sản phẩm Korea đắt hơn, những vụ xì căng đan liên quan đến sự 
lừa đảo về giá, quyển lực thật sự mà thương gia Nhật hiện có, 
cùng thái độ lưỡng lự của những nhà cẩm đầu giới doanh nghiệp 
Korea, phong trào bị suy yếu đi. Mặc dù Chosðn Mulsan Undong 
vẫn còn tiếp tục cho đến thập niên 1930, nó không thể huy động 
sự ủng hộ nhiệt tình một lần nữa như vào năm đầu tiên. Cuộc 
vận động cũng là một mục tiêu những người Hàn theo cánh tả, 
những người gánh vác công việc này để giúp đỡ những thương gia 
người Hàn, thậm chí lấy danh nghĩa vốn phát triển quốc gia, cuối 
cùng gọng kìm của chủ nghĩa thực đân đế quốc và chủ nghĩa tư 
bản độc quyền Nhật đã kẹp chặt Korea. Việc gánh trách nhiệm 
kiểu này đã bài bác động cơ yêu nước của giới lãnh đạo phong 
trào và kết cục chưa ngã ngũ này đánh dấu sự rạn nứt chia rẽ 
trầm trọng về hệ tư tưởng trong phong trào yêu nước. 
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Mặc dù phong trào chuẩn bị lập trường Đại học Dân lập và 
các đợt uận động ủng hộ sản phẩm Korea đụng đến những vấn đề 
tổ chức và sự khác biệt chính kiến, các hoạt động văn hóa và tinh 
thần hẳn đã được đánh giá tốt nhờ duy trì được tinh thần dân tộc 
suốt thập niên năm 1920. Chính sách văn hóa đã mở ra những 
viễn cảnh mới trong đời sống văn hóa và tỉnh thần và nổi lên 
việc hình thành các hiệp hội hàn lâm, văn học và nghệ thuật 
trong thời kì hậu ngày 1 tháng 3. Các hiệp hội này là hạt nhân 
của nền văn hóa dân tộc hiện đại đang hình thành ở Korea, đã 
nuôi đưỡng và phát triển ý thức dân tộc của người Hàn qua các 
ngành: biên chép sử, văn chương, kịch nói, âm nhạc và điện ảnh. 
Mặc dù điều này chỉ đơn cử cho một hình thức chống đối gián tiếp 
chính sách đồng hóa văn hóa của Nhật, nó cũng khó bị đàn áp 
nhất. 

Những nhà ngôn ngữ và giáo dục đã tham gia chuẩn hóa và sự 
truyền bá ngôn ngữ đã tập hợp lại vào năm 1921 đưới sự chủ trì 
của Chosðno yonjguhoe (Chosðn ngữ nghiên cứu hội). Trong vòng 
hai mươi năm kế tiếp, hội đã công bố những quy tắc văn phạm và 
ráp vần đã được chuẩn hóa, bắt đầu biên soạn một quyển từ điển 
tiếng Hàn tổng hợp và liên kết với báo chí quốc gia dẫn đầu 
phong trào vận động phổ cập xóa mù chữ vào cuối thập niên năm 
1920. Hiệp hội cũng vận động các quan chức Nhật cải tiến các 
văn bản tiếng Hàn và tăng giờ dạy tiếng Hàn trong các trường 
học của nhà nước thuộc địa. Như vậy, các nhà ngôn ngữ học yêu 
nước đã biết kết hợp những quan tâm về các vấn để khoa học với 
mối quan tâm theo kiểu dân túy nhằm nâng cao ý thức dân tộc và 
nền giáo dục phổ cập. Thực sự, thắng lợi của Hội nghiên cứu tiếng 
Hàn có lẽ cũng đo lường được qua sự kiện những thành viên đứng 
đầu trong hội đã bị bắt đưa ra xử án trong thời Chiến tranh thế 
giới II, điểm chính yếu là do họ đã vi phạm một tội chính trị ghê 
gớm, tội biên soạn từ điển! 

Những quyển tiểu thuyết hiện đại đầu tiên đã bắt đầu xuất 
hiện từ thập niên đâu của thời kì Nhật cai trị và sau năm 1920 
xuất hiện một cơn lốc sáng tác văn học. Các quyển tiểu thuyết 
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hiện đại ban đầu thường mang tính mô phạm và phê phán những 
lễ thói cổ hủ trong xã hội Korea. Sau năm 1920, một dòng văn 
học mới rộ nở trên các tạp chí như Chang/o (Sáng tạo, 1919), 
Pyehð (Phế hư, 1920) và Paekcho (Bạch Triểu, 1922). Kim Tong- 
in và Yom Sang-sop là hai nhà tiểu thuyết hàng đầu có các ấn 
phẩm trong thời gian này. Han Yong-un, nổi tiếng nhất qua bài 
thơ Min ủi chhữm muh (Niềm yêu thẩm mặc) cũng tích cực sáng 
tác trong giai đoạn này. Thời gian tiếp nhau trôi đi, những xu 
hướng văn học mới đã hình thành. Cùng lúc đó nổi lên tư tưởng 
“tả khuynh” ở nước thuộc địa sau năm 1920 và phong trào văn 
học vô sản rẩầm rộ xuất hiện. Dẫẳu vấn để hệ tư tưởng trở nên 
phức tạp thế nào đi chăng nữa thì văn học mới cũng lên tiếng bộc 
lộ sự bối rối chao đảo của giới trí thức Korea trước tình hình đàn 
áp chính trị và nó đã phơi bày nhiều vấn để xã hội nghiêm trọng 
phát sinh do những biến đổi nhanh chóng trong xã hội Korea. Sự 
kiểm duyệt gắt gao và việc sẽ bị tống giam là số mệnh của nhiều 
nhà tiểu thuyết và nhà thơ, nhưng sự đàn áp ấy chỉ càng làm 
tăng thêm hơi hướng chính trị trong các tác phẩm văn học vào 
thời kì này. Thêm vào các hoạt động văn học là các tổ chức văn 
hóa khác như Ktiuangmunhoe (Quang Văn hội) của Ch'oe Nam-son, 
tiếp tục đẫn đầu trong công việc nghiên cứu và đánh giá những di 
sản văn hóa độc đáo của Chosõn. 

Sự phục hưng văn hóa trong thập niên 1920 cũng đã chứng 
kiến sự phát triển của kịch nói và điện ảnh Korea. Kịch mới tại 
Korea đã có từ các tác phẩm đầu tay dàn dựng tại nhà hát 
Won'gaksa (Viên Các tự) ở Seoul, thành lập vào năm 1908. Kể từ 
đó, các vở tuổng mới của Korea và những vở kịch phương Tây phổ 
biến trong giới trí thức thành thị ngày một đông thêm. Cảnh sát 
Nhật liên tục đình chỉ diễn xuất với lý do mang nội dung hoạt 
động yêu nước, nhưng khi một gánh hát bị giải thể, một gánh hát 
khác thành lập ngay để đáp ứng nhu cầu giải trí tại các nhà hát. 
Điện ảnh ở Korea cũng có từ thập niên năm 1920. Có lẽ điển 
viên sân khấu nam ăn khách nhất trong giai đoạn này là Na Un- 
gyu và những tác phẩm diễn xuất của ông gây nên những cuộc 
tranh cãi không ngã ngũ đai dẳng. Arirang (năm 1926) bộ phim 
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nổi tiếng nhất của ông đã công kích trực diện nền cai trị của 
Nhật; cho nên Arirang và những bộ phim khác của Korea bị cấm 
lưu truyền trong thời gian này. 

Tuy các nghệ nhân và giới trí thức thành thị mới tạo nên một 
nền văn hóa riêng biệt và hiện đại cho Korea, chống lại chính 
sách đồng hóa văn hóa của Nhật, đồng thời là một phương tiện tự 
khơi đậy ý thức đân tộc của người Hàn, nhưng các tác phẩm của 
họ vẫn chưa thể bám sát được vào những vấn để chính trị sâu sắc 
hơn của các thời đại. Cuộc vận động chính trị của những nhà hoạt 
động yêu nước ôn hòa và những thành tựu văn hóa của giới nghệ 
sĩ và trí thức là những hoạt động rất bị hạn chế trong thượng 
tầng xã hội. Trường Đại học Dân lập» và Chosðn Mulsan Undong 
cuối cùng chẳng tạo lập được cơ sở cho quần chúng theo như 
chương trình đã hoạch định mà cũng chẳng thể duy trì được 
chúng. Sự phát triển về học thuật và cás loại hình nghệ thuật, 
mặc dù có hậu thuẫn trí thức quý báu cko phong trào yêu nước 
của Korea, nhưng không phải là một phương thức điển hình thu 
hút quần chúng thực hiện việc giải phóng đất nước. Trừ phi 
những nhà lãnh đạo chính trị tìm cách đầu tiên là đánh thức 
quần chúng, kế đó để ra những biện pháp chính trị nhằm khơi 
dậy lòng nhiệt tâm của đại đa số người Hàn, giới nông đân và 
tầng lớp lao động đông đảo, số người chiếm đến tám mươi phần 
trăm dân số thì nền độc lập có vẻ vẫn còn là một giấc mơ các nhà 
yêu nước tâm niệm. 

Sau phong trào ngày 1 tháng 3, hệ tư tưởng cách mạng xã hội 
đã bắt đầu phổ biến trong giới trí thức trẻ Korea. Sự truyền bá tư 
tưởng tả khuynh đem đến những ý tưởng mới trong những cuộc 
luận bàn về vấn để độc lập dân tộc của Korea: Xoáy vào cơ cấu 
giai cấp và hậu thuẫn kinh tế trong xã hội thực đân, tư tưởng 
cách mạng xã hội đã chỉ trích các hoạt động chính trị theo lối ôn 
hòa thống lĩnh phong trào đấu tranh giành độc lập của Korea từ 
trước đến nay. Sự trỗi dậy tư tưởng xã hội chủ nghĩa và sự móc 
nối giữa những người ủng hộ tư tưởng này tại Korea với phong 
trào cộng sản trong nhóm chí sĩ bị lưu đày tăng lên, rõ ràng đã 
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dẫn đến sự chia rẽ chính kiến sâu sắc trong giới lãnh đạo, làm 
suy yếu đi những nỗ lực giải phóng đất nước. 


TƯ TƯỞNG TẢ KHUYNH VÀ TRANH LUẬN CHÍNH TRỊ 


Chiến tranh thế giới I bắt đầu đã làm tan biến ngay ảo tưởng 
về một chủ nghĩa tự do phương Tây tại Đông Á, cuộc Cách mạng 
Nga và sự nổi lên Liên bang Xô viết đứng đầu các dân tộc bị áp 
bức khiến phát sinh mối quan tâm đến tư tưởng cách mạng xã hội 
ngày một nhiều hơn. Giới trí thức Korea cũng không ngoại trừ sự 
phấn khích ấy và thế là nổi lên việc phổ biến rộng rãi và nhanh 
chóng tư tưởng xã hội chủ nghĩa trong nước và trong nhóm chí sĩ 
ở bên ngoài. Chủ nghĩa xã hội đã tạo một thế giới quan thay thế 
và lối phân tích khác hẳn trước những vấn để liên quan đến cải 
cách kinh tế xã hội và giải phóng dân tộc. 

Sau răm 1910 không ngạc nhiên mấy khi thấy sự lan truyền 
tư tưởng chủ nghĩa xã hội, đầu tiên trong số người Hàn bị lưu đày 
ở vùng Viễn Đông của Nga, Sibêria và Trung Quốc, kế đó đến các 
sinh viên Korea tại Nhật Bản. Các nhà hoạt động yêu nước ở 
nước ngoài tự do hơn trong việc đọc và thảo luận những tư tưởng 
tiến bộ và gia nhập các nhóm truyển bá những nguyên tắc 
Mácxit-Lêninit và một số bị cuốn hút bởi những tư tưởng về vấn 
để giải phóng dân tộc. Sau năm 1920, thật khó tách cuộc cách 
mạng xã hội ra khỏi hoạt động yêu nước, bởi vì hầu hết những trí 
thức người Hàn đều cho rằng tư tưởng bạo động cấp tiến cũng là 
yêu nước, nên họ quan tâm sâu sắc đến việc lật đổ nền cai trị của 
Nhật. Các tổ chức xã hội chính thức đầu tiên được thành lập tại 
Nga và Mãn Châu mặc dù những phần tử Bôn-sê-vích cuốn hút 
các nhà hoạt động yêu nước ở miền Đông Sibêria vào chung ý 
hướng chống lại tàn quân của lực lượng Nga Sa hoàng và những 
liên minh phương Tây và Nhật của họ. Vào năm 1918, Yi¡ Tong- 
hwi thành lập Hanin Sahoedang (Hàn nhân xã hội đảng) cũng 
trong thời gian ấy, lần đầu tiên Nam Man-ch'un thành lập một bộ 
phận Đảng Cộng sản của người Hàn ở Irkutsk (Nga). 

Hai nhóm này rõ ràng đụng độ nhau khi bàn về sự ủng hộ của 
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Liên Xô. Trước đó, Yi Tong-hwi tạm thời gia nhập Chính phủ lâm 
thời Thượng Hải vào năm 1920, chỉ để tan biến ảo tưởng về tuyến 
chính trị theo kiểu ôn hòa. Yi và nhóm của ông nằm trong số 
những nhà yêu nước ở Thượng Hải, người ủng hộ cuộc đấu tranh 
vũ trang và thực hiện cách mạng xã hội và vào thời điểm xng 
đột nghiêm trọng nhất trong nạn đấu tranh bè phái của nội bộ 
Chính phủ lâm thời, ông lên đầu tiên đứng ra thành lập (Đảng 
Cộng sản Cao Ly) Koryð Kong-Sandang (Koryð cộng sản Đảng). 
Tuy phiên, chính vì sự cạnh tranh và sự chia rẽ sâu sắc giữa hai 
nhóm Thượng Hải và Irkutsk, cuối cùng, đã dẫn đến một cuộc 
chiến có vũ trang đẫm máu tại Alexeyevsk, Sibêria vào tháng 6 
năm :1921. Sự kiện Alexeyevsk làm tan đi ảo mộng của nhiều 
đảng viên cộng sản người Hàn, đã xem Liên Xô là một liên minh 
trong cuộc chiến đấu chống Nhật. Tuy nhiên, các nhóm ban đầu 
này đã truyền bá tư tưởng tiến hành công cuộc cách mạng xã hội 
và ngoài các nhóm này là những tổ chức nhỏ hơn, quan tâm đến 
chủ nghĩa phi chính phủ và các hệ tư tưởng cấp tiến khác. 

Nhật là nền tảng chính thứ hai làm phát sinh hệ tư tưởng cấp 
tiến trong số những trí thức Hàn. Luôn là nơi chính để những 
sinh viên Korea muốn đi du học nhắm đến vào năm 1922 có đến ' 
hàng ngàn sinh viên Korea theo học tại Nhật. Sinh viên Korea 
đương đầu với một thực tế xã hội đang lung lay chao đảo do tác 
động của những thay đổi kinh tế xã hội nhanh chóng trong một 
thế hệ. Hơn nữa, tại thời điểm quan trọng này, sự suy thoái kinh 
tế sau Chiến tranh thế giới I đã gây ra tình hình khó khăn vất 
vả đáng kể, khiến số tổ chức của những người lao động và tá điển 
của Nhật tăng lên. Cách mạng xã hội là để tài nóng bỏng trong 
những phòng trà và quán rượu ở Tokyo, cho nên sinh viên Korea 
bị cuốn hút vào cơn lốc của những tư tưởng mới. Trước đó, sinh 
viên Korea ở Nhật luôn được tổ chức chặt chẽ và lúc này hình 
thành nên những tổ chức bạo động cấp tiến qua đó giới thiệu 
những tư tưởng cách mạng đến những sinh viên này. Trong số đó, 
Chosðn Kohaksaeng Tonguhoe (Chosðn cựu học sinh đồng chí hội) 
tự thành lập thành tổ chức xã hội chủ nghĩa công khai đầu tiên. 
Tạp chí Tong u (Đồng chí ) của Hội nhấn mạnh vào công tác cứu 


331 


https://tieulun.hopto.org 


trợ cho sinh viên và công nhân và tầm quan trọng của việc tiếp 
xúc trực điện với nguyên nhân của cuộc đấu tranh giai cấp. 

Các sinh viên từ Nhật trở về quê hương mang theo vốn hiểu 
biết về tư tưởng cấp tiến của họ, sau năm 1920 họ thành lập 
nhiều nhóm học tập, tổ chức thanh niên và những liên đoàn công 
nông. Những thành viên của một nhóm như vậy, gọi là Hội thanh 
niên Seoul (Seoul Chongnyonghoe, 1921) tách ra từ Liên hiệp 
thanh niên toàn Korea ôn hòa, do họ quan tâm hơn đến chủ nghĩa 
xã hội, nhóm này sau đó lập ra Đồng mình xã hội chủ nghĩa 
(Sahoejuui Tongmaeng) vào năm 1924. Một nhóm cấp tiến khác 
có nối kết với Nhật là Vô sản đổng mình hội (Musarja 
Tongmaenghoe), sau đó tách ra lập nên nhiều hội nghiên cứu tả 
khuynh, bao gồm Hội £hứ bảy (Toyohoe, 1928) và Hội thứ ba 
(Hwayohoe, 1924). Các nhóm như vậy phổ biến rộng rãi tư tưởng 
bạo động cấp tiến và đáng kể là có nhiều thành viên tích cực 
hoạt động trong nhóm cộng sản Korea. Các sinh viên khác sau 
khi về nước đã tham gia vào những tổ chức hiện thời như Liên 
hiệp thanh niên toàn Korea, xuất bản các tạp chí, hay thiết lập 
quan hệ với đại diện của các nhóm xã hội chủ nghĩa đang sống 
lưu vong ở nước ngoài. Vào năm 1922 các nhà kiểm duyệt Nhật 
làm việc cật lực ngoài giờ để cắt xén bớt số lượng bài báo mang 
tư tưởng cấp tiến ngày một nhiều, xuất hiện trên các tờ báo yêu 
nước và tập san của tầng lớp trí thức mới. Mặc dù những bài báo 
đơn lẻ có thể bị loại trừ và nhà văn bị tống giam, các đợt truy tố 
trước hết nhằm vào “tội tư tưởng” xảy đến vào năm 1923 trong 
đợt nổi lên đàn áp tờ tạp chí Sinsaenghual (Tân Sinh hoạt), 
Nhật vẫn không thể ngăn chặn sự lan truyền các tư tưởng này 
trong giới chính trị. 

Tư tưởng cách mạng xã hội ngày càng phổ biến ở Korea dẫn 
đến một cuộc tranh cãi quyết liệt trong phong trào yêu nước. 
Cánh tả phê phán những nhà hoạt động chủ trương theo lối ôn 
hòa, thỏa hiệp với Nhật nhằm lẩn tránh không đối đầu trực diện. 
Thậm chí kịch liệt hơn, những người theo khuynh hướng tả 
khuynh như Kim Myong-sik và Sin ll-yong còn quật lại những 
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người chủ trương ôn hòa như Yi Kwang-su vì đám để nghị rằng 
người Hàn phải hoạt động trong hệ thống nhà nước thuộc địa để 
chuẩn bị nền tảng cho nền độc lập trong tương lai. Họ công kích 
phong trào vận động thành lập Trường Đại học Dân lập, cho rằng 
đự án này thật vô ích vì nó chỉ có lợi cho con trai của những vị 
địa chủ và thành phần trung lưu trong khi lại quay lưng trước 
quần chúng bị nghèo đói và đốt nát. Phong trào Chosðn Muisan 
Dndong bị đưa ra làm đề tài công kích rằng đây rõ ràng là một 
công cụ lợi dụng lòng yêu nước của quần chúng nhân dân để làm 
giàu cho những tay tư bản Korea. Điểm khác biệt trong cuộc 
tranh biện tư tưởng của Chosðn Muisan Undong của Korea cho 
rằng nguồn vốn trong nước đang cạnh tranh với vốn nước ngoài bị 
chế giễu bởi nhóm tả khuynh. Họ đặt nghỉ vấn ở lòng yêu nước 
của những doanh nhân Korea, cho rằng phong trào chỉ đơn thuần 
phục vụ lợi ích của những người Hàn giàu có bằng sự trả giá của 
người nghèo. 

Những lập luận buộc tội như vậy đã chia rẽ phong trào yêu 
nước vào giữa thập niên 1920. Sự công kích của cánh tả ngày 
càng đẩy những nhà hoạt động yêu nước ôn hòa vào thế phòng 
thủ; tuy nhiên phe cấp tiến bạo động vẫn không đủ sức lập riêng 
một lực lượng hoạt động chính trị riêng trước sự đàn áp gắt gao 
của Nhật. Việc xuất bản những tác phẩm mang tư tưởng cấp tiến 
như ÄMusanja (Vô sản gia, 1932) và Sinsaenghuoal (Tân sinh hoạt, 
1922) đã bị đóng cửa, thậm chí tập san chính thống của Thiên 
Đạo giáo (Chondogyo), tờ Kaebyok (Khai phích/ Khai tịch, 1990- 
1926) đã bị đàn áp vào năm 1926 vì mang nội dung cấp tiến. Mặc 
dù những người theo tư tưởng cấp tiến chưa đủ sức tự tổ chức 
thành công và hầu như vẫn còn tách rời quần chúng mà họ có 
dụng ý nói đến, họ đã tác động quyết định vào bản chất chính trị 
tại Korea. Vào năm 1925, phong trào cộng sản Korea chỉ mới bắt 
đầu tổ chức lại tại Korea, nhưng những vấn để tranh cãi về hệ tư 
tưởng chưa ngã ngũ, phát sinh từ tư tưởng cách mạng xã hội đã 
gây chia rẽ trầm trọng trong phong trào yêu nước. 
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SÁCH LƯỢC CỦA MẶT TRẬN THỐNG NHẤT VÀ CHỦ NGHĨA 
CỘNG SẢN TRIỀU TIÊN 


Sự chia rẽ ngày một sâu sắc trong phong trào hoạt động yêu 
nước trùng hợp với một đợt đàn áp mới của cảnh sát Nhật. Luật 
Bảo An mới ban hành vào tháng ð năm 1925 đã trao cho cảnh sát 
những quyển hạn rộng hơn nhằm kiểm soát đời sống chính trị tại 
nhà nước thực dân. Tháng 11 cùng năm ấy, cảnh sát Nhật đã bắt 
giữ nhiều đảng viên cộng sản và những vị lãnh đạo cánh tả. Vào 
tháng 6 năm 1926 lễ tang của vua Sunjong, vị hoàng đế cuối cùng 
của triểu đại Chosön là tiêu điểm nổi dậy chống Nhật khắp nơi 
(sự kiện ngày 10 tháng 6), dẫn đến sự hấp tấp trả đũa của cảnh 
binh Nhật tăng thêm để chống lại các tổ chức yêu nước này. Đồng 
thời, Sở Cảnh sát bắt đầu hạn chế xuất bản các tài liệu bạo động 
cấp tiến và gia tăng khâu kiểm duyệt nhằm chống lại các tờ báo 
yêu nước. Số tác phẩm bị kiểm duyệt nhảy vọt từ 27 vào năm 
1923 lên đến 151 vào năm 1925. Năm 1926 kết thúc thời kì tương 
đối tự do xuất bản bằng sự gia tăng kiểm duyệt, bắt bớ tước đoạt 
và khống chế hoàn toàn việc xuất bản tạp chí. 

Cuộc đấu tranh chính trị trong nội bộ và các vụ bắt bớ ngày 
càng làm gia tăng sự căng thẳng vốn có trong phong trào yêu 
nước và thúc đẩy việc tái thảo luận về một mặt trận thống nhất. 
Mặc dù phong trào có chia rẻ nghiêm trọng vào năm 1925-1926, 
nhưng vẫn thể hiện thái độ sẵn lòng thống nhất trở lại. Phe ôn 
hòa trước đây đã cố gắng tạo một sự liên kết rộng lớn, nhưng sự 
thiếu tín nhiệm của cánh tả cấp tiến hơn đã ngăn trở cố gắng 
này. Cuộc thảo luận kế đó chuyển sang hướng làm thế nào để hóa 
giải được sự khác biệt về hệ tư tưởng giữa các nhóm. Qua tham 
gia bàn luận, nhóm cấp tiến bạo động tỏ ra sẵn lòng từ bỏ thái độ 
khăng khăng giáo điều và tìm những giải pháp thực tế cho vấn đề 
hợp nhất. 

Vào thời điểm này cả phe hữu lẫn cánh tả đều lo ngại rằng 
phong trào đã bước sang một thời kì hoạt động cần có tổ chức cụ 
thể. Mỗi bên đều lo lắng về sự phiêu điêu không chủ định về 
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nguyên nhân thành lập mặt trận thống nhất. Cánh hữu vẫn còn 
tức tối vì sự thất bại của Chosðn Muisan Undong (Triểu Tiên uật 
sản oận động) và cuộc vận động quyên góp cho việc thành lập 
Trường Đại học Dân lập, còn cánh tả lại quan tâm đến nạn đấu 
tranh bè phái nội bộ và sự đàn áp của Nhật, cho nên cánh tả 
cũng xác lập mục tiêu phấn đấu là phải tổ chức lại người lao động 
và tá điển. Cuộc bàn thảo về vai trò của quần chúng nông dân 
trong công cuộc đấu tranh chống Nhật đã khơi mào cho việc bàn 
bạc lập nên một mặt trận đối thoại thống nhất. Phe ôn hòa bàn 
đến việc khai hóa dần dần và sự tham gia của quần chúng trong 
tương lai. Những nhà tả khuynh muốn phát huy tiểm lực của quần 
chúng trong cuộc đấu tranh chống bọn đế quốc để sau đó nổi lên 
tiến hành một cuộc cách mạng xã hội. Cuộc bàn cãi này đánh dấu 
một bước ngoặt trong phong trào yêu nước của Korea nói chủng. 
Mỗi bên nhận ra bản chất của phong trào giải phóng là cần phải 
thay đổi từ chỗ giới trí thức chỉ đạo phong trào sang ý niệm mọi 
quyền lực đều thuộc về quần chúng. Cuối cùng vào đầu năm 1927, 
các lực lượng cánh tả phát động một sự chuyển hướng mang tính 
chất quyết định là thành lập nên mặt trận thống nhất. 

Thực tế trong quan điểm của mình, Đảng Cộng sản Triều Tiên 
đã được chỉ đạo thành lập nhằm hiện điện tại nhà nước thuộc địa, 
làm giảm nạn chia rẽ bè phái và tham gia vào những chiến lược 
của mặt trận thống nhất. Tuy nhiên vào giữa 1920-1925 nhiều 
phái đã đấu tranh để được sự công nhận và bảo trợ của Quốc tế 
Cộng sản (được chỉ đạo từ Matxcơva) và đảng đã thất bại trong 
việc giành lấy chỗ bám chân trên đất Hàn. Sự tiếp nhận chủ 
nghĩa Mác-Lênin đặt trên vai của những nhà trí thức cánh tả và 
những nhà hoạt động yêu nước cấp tiến. Sự tấn công của họ vào 
cánh chủ trương ôn hòa của phong trào dân tộc như người điều 
tiết đã làm cho những chiến thuật của mặt trận thống nhất trở 
nên khó khăn hơn. Nhưng vào khoảng năm 1925 bất chấp những 
áp lực dữ đội từ cảnh binh Nhật, những đảng viên Korea đã cuối 
cùng thành lập một đảng ở thuộc địa theo đường lối chiến thuật 
mặt trận thống nhất của Quốc tế Cộng sản. 
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Sin'ganhoe (Tân Cán hội), hoạt động tích cực giữa những năm 
1927-1931 là đỉnh cao của việc tìm kiếm một tổ chức mặt trận 
thống nhất. Được sáng lập vào năm 1927 với những vị trí chủ 
chốt: thuộé về những nà yêu nước thuộc phe ôn hòa nổi tiếng, 
Hội Tân Cán đã tạo một cơ sở chung cho những người ôn hòa, cấp 
tiến và những đảng viên cộng sản Triểu Tiên. Nhật cũng đã 
khoan nhượng cho tổ chức này vì giới lãnh đạo thuộc phe ôn hòa 
và thế là không nghỉ ngờ gì họ đã lợi dụng việc thành lập tổ chức 
này làm một phương tiện để thâm nhập sâu hơn vào phong trào 
yêu nước. Tuy nhiên, một khi thành lập, giới lãnh đạo, đặc biệt ở 
cấp cơ sở lại rơi vào tay của những người chủ trương cấp tiến và 
các đảng viên cộng sản. Vào năm 1930, theo nguồn tư liệu cung 
cấp từ những chí sĩ yếu nước, Hội Tân Cán đã công bố có 386 chỉ 
nhánh và 76.939 hội viên. Hội đã thành lập một mạng lưới toàn 
quốc phối hợp các nhóm thanh niên, các nhóm lao động và nông 
dân và các hội trí thức và nó đã trở thành một cỗ xe phối hợp các 
hoạt động yêu nước nhằm phục vụ cho mục đích của cả cánh hữu 
lẫn cánh tả. 

Sự đấu tranh nội bộ trong Đảng Cộng sản Triểu Tiên đã tìm 
kiếm sự cứu tỉnh trong Hội Tân Cán. Nó đã cung cấp một cơ chế 
để mở mang những hoạt động của cộng sản và sự tham gia đã 
khiến đảng đi theo đường lối chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản. 
Thành công của những đảng viên cộng sản Triểu Tiên và những 
liên minh dân tộc cấp tiến trong tổ chức Hội Tân Cán ở những 
chi nhánh của Hội tại địa phương đã cho thấy rằng những điều 
kiện đã chín muổi cho tổ chức cấp cơ sở. Tuy nhiên sự chỉ phối 
những vấn để của Hội Tân Cán tại địa phương đã khích động sự 
phản đối của giới lãnh đạo theo lối ôn hòa cấp trung ương cũng 
như sự đàn áp của Nhật. 

Cảnh sát Nhật theo đõi cẩn mật tổ chức Hội Tân Cán từ 
những ngày đầu tiên. Những cuộc hội họp toàn quốc bị cấm và 
những cuộc họp mặt thường kì của phe tả trong giới lãnh đạo 
thường dẫn đến nạn bè phái giữa các cấp lãnh đạo. Nạn đấu 
tranh bè phái đã tăng lên trong năm đầu tiên khi phe tả để nghị 
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nhiều bổ sung cấp tiến đối với cương lĩnh gốc của Hội Tân Cán, 
kêu gọi miễn phí cho sinh viên nghèo, một số công ty Nhật phải 
rút lui khỏi Korea như Công ty Phát triển phương Đông và yêu 
cầu xóa bỏ tất cả các luật nghiêm cấm quyền tự đo ngôn luận và 
hội họp. Sự ủng hộ của Hội Tân Cán với những cuộc biểu tình 
của sinh viên ở Kwangju vào 1929 (Phong trào sinh viên 
Kwangiu) và vai trò của nó trong việc mở rộng sự kiện thành một 
vụ nổi dậy khắp đất nước mở màn cho việc kết thúc mặt trận 
thống nhất. Trong phong trào sinh viên Kwangju nhiều đảng viên 
đẳng cộng sản đã bị bắt giữ, giới lãnh đạo những chỉ nhánh tại 
địa phương do đảng viên cộng sản chiếm đa số, đã chịu ảnh 
hưởng của sự chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản đang thay 'đổi để 
tránh việc thống lĩnh của những phần tử cải lương, đã bắt đầu 
xem xét đến việc giải thể tổ chức. Vào tháng 5 năm 1931, hội 
nghị toàn quốc lần đầu tiên đã được cảnh sát cho phép tiến hành. 
Giới lãnh đạo chủ trương theo lối ôn hòa đấu tranh cố cứu vãn lấy 
tổ chức, nhưng rõ ràng họ đã bị thất bại. Cảnh sát Nhật đã theo 
đõi tiến trình giải thể, vì mỉa mai thay lợi ích của họ trùng với lợi 
ích của những đảng viên cộng sản đang hướng tới rút lui khỏi tổ 
chức. 

Sin'ganhoe (Tân Cán hội) nỗ lực tập hợp hai dòng, mỗi bên cố 
gắng tìm một cơ sở quần chúng. Về phần của những người cộng 
sản, Sin'ganhoe biểu hiện mặt chính về pháp lý mà đưới tổ chức 
này họ có thể sáng tạo và rõ ràng là chiếm quyển kiểm soát 
phong trào giải phóng dân tộc. Không giống như những đảng viên. 
Trung Quốc đương thời, họ không gia nhập thành một tổ chức yêu 
nước và điều này giải thích, có lê những thành công bạn đầu của 
những đảng viên cộng sản trong việc giành quyển kiểm soát một 
phần của phong trào. Thật sự những thành công của những đảng 
viên cộng sản và thành phần cấp tiến đạt được có thể cho thấy rõ 
rằng họ đang được xem là những nhà lãnh đạo thực sự của phong 
trào giải phóng dân tộc. Hơn nữa, chính Nhật chứ không phải là 
những nhà yêu nước thuộc thành phần tiểu tư sản, có thể gây một 
mối đe dọa lớn đối với sự tổn tại của Đảng Cộng sản Triểu Tiên. 
Do đó, ngay cả sau thất bại năm 1927 cho Đảng Cộng sản Trung 
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Quốc (một cuộc thanh trừng đẫm máu của Tưởng Giới Thạch đối 
với những đảng viên cộng sản trong Quốc Dân đảng)”, Đảng 
Cộng sản Triểu Tiên đang theo đuổi những chiến thuật của mặt 
trận thống nhất bởi vì đối với họ, nó tượng trưng cho một hướng 
đi đầy hứa hẹn trong tình hình của Korea thời bấy giờ. 

Sau năm 1930 Quốc tế Cộng sản đã điều chỉnh đường lối của 
mình theo hướng chú trọng vào “mặt trận thống nhất từ bên 
dưới”, tránh cộng tác với những người theo chủ nghĩa dân tộc cải 
lương ở các cấp. Tuy nhiên, sự chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản đối 
với Đảng Cộng sản Triểu Tiên trong thời gian này cho thấy Quốc 
tế Cộng sản nắm biết ít về tình hình ở Korea. Bản Luận cương 
tháng 12 (1928) đã cảnh báo Đảng, vì đã không phân biệt giữa 
phong trào cách mạng và đân tộc cải lương nên đã bị cô lập khỏi 
những phần tử thuộc giai cấp vô sản trong xã hội. 

Cuối cùng, sự sụp đổ của Sin'gahoe (Tân Cán Hội) bắt nguồn 
ngay từ sự bất lực trong giới lãnh đạo dân tộc do không tạo nên 
một phong trào dựa vào quần chúng. Cả phe tả lẫn phe hữu đều 
thất bại trong khía cạnh này. Phong trào yêu nước của những nhà 
yêu nước theo chủ trương ôn hòa vào đầu thập niên 1920 đã 
không bao giờ có thể nuôi dưỡng các mối liên kết mạnh mẽ với 
đông đảo nhân dân thuộc thành phần thấp hơn và sự đàn áp hiệu 
quả của Nhật đã khiến cho những đảng viên cộng sản không thể 
duy trì một tổ chức đảng cần thiết, tự mình tổ chức cơ sở quần 
chúng hiệu quả. Không cẩn gì phải hỏi cũng thấy tiếp sau đó 
những chiến thuật của mặt trận thống nhất đã thất bại tại Korea. 
Sự chia rẽ nghiêm trọng trong phong trào đân tộc đã làm suy yếu 
động lực cố giải phóng dân tộc và một thỏa thuận chung của Tân 
Cán Hội không thể đạt đến một sự hòa giải, hay thậm chí một lời 
giả dối, một sự chia rẽ nghiêm trọng đo sự khác biệt hệ tư tưởng 
và sự khác nhau về chiến lược thực hiện gây phương hại đến 


“' Năm 1927, ở Trung Quốc công cuộc hợp tác Quốc Cộng bị thất bại do sự 
phản bội của cánh hữu Quốc Dân Đảng do Tưởng Giới Thạch cẩm đầu. Đó 
cũng là kinh nghiệm cay đắng trong việc thành lập Mặt trận thống nhất ở 
Trung Quốc và các nước láng giểng. 
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phong trào trong một thời gian dài. 

Sau năm 1931, cuộc phản kháng dân tộc vẫn tiếp tục, nhưng 
sức công phá của nó đã bị cùn mòn do sự thất bại của mặt trận 
thống nhất và sự mất đoàn kết trong giới lãnh đạo. Những cuộc 
biểu tình tự phát, những vụ khủng bố đơn lẻ, những sự khích 
động phản đối ngầm và sự phản kháng âm ï rộng rãi khắp nơi 
vẫn còn duy trì, nhưng cuộc chống đối chính trị công khai bấy giờ 
đóng lên trước hết là do phong trào yêu nước của những chí sĩ ở 
hải ngoại. Bên ngoài bán đảo cũng vậy, tuy nhiên, phong trào dân 
tộc bị manh mún và từng nhóm riêng biệt tuyên bố mục tiêu của 
mình đồng thời tiến hành cuộc đấu tranh khá đơn độc với nhau. 
Mãi cho đến Chiến tranh thế giới II phong trào mới thực hiện 
một nỗ lực phối hợp khác nhằm thống nhất lực lượng. 

Năm 1931 Nhật chiếm Mãn Châu và năm sau thành lập một 
chính quyền bù nhìn Mãn Châu. Việc đế chế Nhật bành trướng 
sang tận Mãn Châu đẫn đến những thay đổi chính sách quan 
trọng tại Korea. Như chúng ta sẽ thấy ở phần tiếp, thập niên 
1930 là bước ngoặt quan trọng trong xã hội Korea, vì những thay 
đổi tích lũy trong thập niên 1920 kết hợp với những chính sách 
mới về kinh tế và chiến địch đồng hóa cưỡng bách đã đánh thẳng 
vào chính sự sống còn bản sắc văn hóa riêng biệt của Korea. 
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0IUNE 17 


SỰ ĐỒNG HÓA CƯỠNG BỨC, ĐỘNG VIÊN 
QUÂN DỊCH VÀ CHIẾN TRANH 


SỰ BÀNH TRƯỚNG CỦA NHẬT Ở CHÂU Á 


Vào tháng 9 năm 1931, đội quân Quan Đông của Nhật đặt ra 
một nguyên cớ nhỏ để tấn công quân Trung Quốc tại Mãn Châu 
và bành trướng quyển kiểm soát của họ trên toàn tỉnh. Sự kiện 
Mãn Châu và sự bất lực của chính quyển sở tại trong việc ngăn 
trở những nhà lãnh đạo quân sự Trung Quốc báo hiệu một sự thay 
đổi mang tính quyết định trong chính sách đối ngoại của Nhật. 
Phe bảo thủ của Nhật gây bao đau khổ trong suốt thập niên năm 
1920 ở mức giới hạn đặt ra cho Hải quân Nhật qua cơ chế Hiệp 
ước Washington. Tác động liên đới của sự khủng hoảng kinh tế 
thế giới vào năm 1929 gây nên hậu quả là xuất khẩu của Nhật 
giảm 50% và sự bành trướng của các lực lượng quốc gia ở Trung 
Quốc đe đọa các lợi ích của Nhật trong đại lục, tạo nên sự thụt lùi 
về kinh tế và chính trị dẫn đến việc chiếm Mãn Châu. Sau năm 
1981 Nhật ngày càng trở nên cô lập trong cộng đồng quốc tế, còn 
ở chính quốc thì phe quân sự chiếm ưu thế hơn trong chính phủ. 

Những sự thay đổi này đã tác động sâu sắc đến Korea vì sự 
tái bành trướng của Nhật trên khắp châu lục. Korea, nước thuộc 
địa của nó được xem là nước đóng vai trò chủ đạo về chiến lược và 
kinh tế trong cơ cấu chính sách của Nhật trên toàn châu Á. Vào 
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năm 1931, Nhật thành lập chính phủ bù nhìn Manchukuo (Mãn 
Châu quốc) và đã bắt đầu khai thác các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên phong phú ở Mãn Châu. Động cơ kinh tế trong việc chiếm 
Mãn Châu rất rõ. Là khu vực giàu tài nguyên thiên nhiên, Mãn 
Châu như một kho chứa nguyên liệu thô và dễ đàng được khai 
thác để phục vụ cho nền công nghiệp Nhật Bản. Với sự bảo hộ 
phổ biến trên thương mại quốc tế, việc sáp nhập thêm Mãn Châu 
vào đế chế đóng góp thật nhiều cho Nhật nhằm đạt được mục tiêu 
tự cường về chính trị và kinh tế. 

Trong những năm trước khi bùng nổ ra cuộc chiến tranh với 
Trung Quốc vào năm 1937, Nhật bắt đầu phát triển Mãn Châu 
thành một căn cứ công kĩ nghệ và điều này dẫn đến việc xem xét 
lại những chính sách kinh tế tổng thể ở Korea. Korea sẽ được sáp 
nhập vào các kế hoạch phát triển kinh tế khu vực Đông Bắc Á 
của Nhật bằng cách mở rộng hệ thống thông tin liên lạc băng qua 
sông Yalu, liên kết công suất thủy điện ở phía bắc sang phục vụ 
cho nền công nghiệp ở Mãn Châu và sử dụng nguồn cung cấp lao 
động đồi dào của nó trong công nghiệp khai.khoáng và chế tạo. 
Đã có hơn một triệu người Korea tại Mãn Châu. Sự thống lĩnh về 
chính trị tại Mãn Châu đã tạo cho nhà cầm quyển Nhật có ưu thế 
hơn trong việc khuất phục của đế chế với người đi cư này cũng 
như rảnh tay trong việc đối phó quyết liệt với những vấn để liên 
quan với cuộc chiến tranh du kích của người Hàn tập trung ở Bắc 
Trung Quốc và Mãn Châu. 

Những sự kiện năm 1931 báo hiệu cho việc chấm dứt thời kì 
chính sách Văn hóa chính trị tại Korea. Như chúng ta đã thấy, từ 
năm 1926 viên Thống Giám đã bắt đầu xiết chặt việc kiểm soát 
đời sống chính trị và xã hội nhà nước thuộc địa. Vào khoảng năm 
1930, viên Thống Giám đã bắt đầu đặt nền tảng cho một chính 
sách hà khắc hơn về một cuộc đồng hóa nhanh chóng. Sự tái 
bành trướng ở châu Á sau năm 1931 đã tạo ra những điều kiện 
đòi hỏi phải có sự tham gia tích cực hơn của người Hàn trong việc 
phát triển Đế chế Nhật Bản đang mở mang thêm, những yêu cầu 
như vậy đặt nghi vấn về khôn ngoan trong chính sách Văn hóa 
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bọc nhung và sự khoan nhượng nhỏ nhoi đối với quyển tự do trí 
tuệ và văn hóa của người Hàn. Những gì mà người Nhật đòi hỏi 
sau năm 1931 là sự ủng hộ và tham gia tích cực trong các kế 
hoạch quân sự và kinh tế của họ, không phải là sự ủng hộ gián 
tiếp của một thành phần trí thức thượng lưu và sự thụ động miễn 
cưỡng và buồn thảm của thường dân Hàn. Để bảo đảm sự ủng hộ 
như vậy, Nhật đã áp dụng những chính sách của thập niên 1930 
và động viên đân chúng Hàn ủng hộ cho những chiến dịch quân 
sự chính trị và kinh tế của nó. Vào năm 1945, một cuộc vận động 
quần chúng đã dẫn đến việc bức hàng triệu người Hàn ra khỏi 
nhà của họ và dẫn đến một chương trình đàn áp văn hóa thảm 
khốc nhằm xóa bỏ bản sắc của dân tộc Hàn. 


CUỘC VẬN ĐỘNG NÔNG NGHIỆP, CÔNG NGHIỆP 
VÀ LAO ĐỘNG 


Vào tháng 7 năm 1931, Thống Giám mới, Ugaki Kazushige, 
nhậm chức và ngay từ đầu trên cương vị của mình ông đã bắt đâu 
điều chỉnh những chính sách kinh tế nhà nước thuộc địa. Chương 
trình gia tăng sản lượng lúa ở Korea trước đó đã khá hiệu quả. 
Như vừa thấy, tuy vậy việc gia tăng sản lượng lúa nói chung đã 
tìm cách đưa vào thị trường xuất khẩu, vì vậy làm giàu cho những 
địa chủ hay các tay lái buôn gạo chứ không phải cho người sản 
xuất trực tiếp là nông dân. Hoàn toàn ngược lại, bản chất của hệ 
thống cho thuê đất và các lực lượng thị trường đã điều hành trong 
thời kì đầu thời kì cai trị của Nhật, bấy giờ càng rộng rãi, đã dẫn 
đến kết quả sự tập trung lớn hơn quyển sở hữu đất và sự gia tăng 
số lượng tá điển đông đảo. 

Sự gia tăng của tá điển trong suốt thời kì thực dân theo tỉ lệ 
phần trăm của hộ nông dân: 

Năm Địachủ Số ngườitự Số người tựcanh Tá điển 


canh tác tác/tá điển 
19138 3/1 22,8 324 41/7 
1918 31 19,7 39,4 37,8 
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1924 3,8 19,4 34,6 42,2 
1950 3,6 17,6 31,0 46,5 
1932 16,3 25,3 528 
1936 17,9 24,1 ð1,8 
1939 19,0 25,3 55,7 
1943 17,6 15,0 65,0 
1945 14,2 16,8 69,1 


Sau đợt suy thoái thế giới, tình hình nông thôn của Korea trở 
nên tổi tệ hơn. Số lượng tá điển tăng lên đi đôi với sự gia tăng 
đân số nhanh sau năm 1920. Những năm 1910-1940 gia tăng 
khoảng 60-65%, từ mười lăm lên đến hai mươi lăm triệu dân, một 
tỉ lệ tăng trưởng cao nhưng thất thường. Vì những áp lực căng 
thẳng hơn trên các nguồn tài nguyên đất có thể có, chủ đất có thể 
gia tăng mức tô hầu như tùy ý muốn, càng làm cho nông đân 
thêm khốn khổ. Trong tình hình này, nhiều nông dân đã buộc 
phải bỏ đất để tìm việc như những người lao động làm công nhật 
hay công nhân làm việc cho các công nghiệp dịch vụ và nhà máy. 

Một chỉ số khác của sự nghèo khổ ở nông thôn thì thể hiện rõ 
ràng trong sự gia tăng số lượng nông dân không có đất cư ngụ 
bên mạn núi cao và ngành nông nghiệp đốt rẫy, gọi là “hwajon 
(hỏa điển), người đốt đồng. Vào năm 1936 trên 300.000 gia đình 
gia nhập vào công việc đồng áng như vậy, tăng số lượng lên gấp 
ba lần so với năm 1916. Sự giảm sút trong đời sống tại nông thôn 
của Korea cũng được chỉ ra thông qua sự gia tăng các cuộc tranh 
chấp giữa tá điển và địa chủ. Theo ghi nhận của Phủ Toàn quyển 
các vụ tranh chấp tăng lên từ 667 năm 1931 lên đến 7.544 vào 
năm 1934, năm sau nữa tăng hơn gấp ba lần, lên đến 25.834. Mặc 
dù viên Thống Giám đã cải đổi lại Luật tá điển uà các thủ tục 
trọng tài vào đâu thập niên 1930 để giải quyết vấn để này, các 
luật mới vẫn tiếp tục ủng hộ lợi ích của địa chủ hơn là nông dân. 

Việc gia tăng số lượng của địa chủ vắng mặt là một đấu ấn 
chính của sự tập trung quyền sở hữu. Vì điển chủ vắng mặt nên 
sự giám sát đất đai rơi vào tay các giám quản, người làm việc 
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đưới một cơ chế khoán ràng buộc thu nhập của họ vào mức thu tô. 
Cơ chế này ngày càng làm xấu đi mối quan hệ giữa tá điển và chủ 
đất đã sẵn bị hạn chế trong thị trường không chút tình người 
này. Sự gia tăng đầu tư của Nhật vào đất đai Korea trong thập 
niên 1930 đã mang lại cùng một hiệu quả có hại, mặc dù tương 
đối ít về số lượng, nhiều địa chủ vắng mặt người Nhật nắm giữ 
nhiều đất đai. Nhưng một hiệu quả bi thảm hơn của nền kinh tế 
nông nghiệp thực dân là nó phục vụ cho lợi ích kinh tế của những 
- địa chủ người Hàn rất tốt và bằng cách làm như vậy, đẩy họ ra 
khỏi nguồn ủng hộ cho công cuộc chính trị đân tộc. Hơn nữa dù 
chỉ có một vài chủ đất lớn đầu tư vào ngân hàng, mua cổ phiếu và 
tham gia vào các doanh nghiệp thương mại nhỏ, ít người hơn chịu 
chuyển hướng sang công nghiệp, chủ yếu cơ cấu sở hữu đất đai 
tiếp tục có lãi khi bảo đảm các công cuộc đầu tư vào đất đai mà 
không cẩn phải tự mình chuyển sang thành phần thương gia 
thành đạt. 

Vào năm. 1934 viên toàn quyển Ugaki đã chính thức kết thúc 
chương trình sản xuất lúa gạo đưới áp lực của những người quan 
tâm đến ngành nông nghiệp của Nhật, đang yêu cẩu cứu giúp từ 
áp lực giảm giá do giá gạo thấp của Korea gây nên. Bên ngoài là 
để đáp ứng những vấn để lương thực ở nhà nước thuộc địa, ông 
thiết lập một chiến dịch tự phát triển để khuyến khích nền kinh 
tế tự cấp tự túc tại nông thôn và sự tiết kiệm. Tuy nhiên vào năm 
1933 Ugaki đã công bố một kế hoạch đa đạng về nông nghiệp 
dưới chiêu bài “bông vải ở miển Nam, cừu ở miển Bắc”. Sự mở 
rộng điện tích để trồng bông vải thế dần diện tích những cánh 
đồng trồng lúa khô mà trước đó dùng để trồng ngũ cốc. Chiến 
dịch vì vậy đã phục vụ cho nhu cầu vải sợi và len của Nhật, 
nhưng nó làm giảm số lượng thực phẩm có thể dùng để nuôi dân 
chúng. 

Mặc dù chương trình gia tăng sản lượng lúa là chính sách 
kinh tế quan trọng của viên toàn quyển vào thập niên 1920, 
ngành cơ khí chế tạo và công nghiệp cũng đã mở mang. Chỉ phí 
nhân công rẻ tại Korea đã thu hút những nhà đầu tư vào những 
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khu vực công nghiệp nhẹ như công nghiệp dệt. Thực ra dù bị thu 
hẹp lại bởi sự thống trị về vốn của Nhật, những nhà doanh 
nghiệp người Hàn như Kim Yon-su và anh trai Kim Yon-su đã lập 
nên một tập đoàn công nghiệp lớn nhất Chosön, khởi đầu từ 
ngành dệt. Những doanh nhân quan trọng khác của Korea trong 
lĩnh vực công nghiệp nhẹ như Chong yong-chol (Công ty Cao su 
Mokp°©) và Yi chi-sun (Kongsin Hosiery), trong khi trong ngành 
giao dịch mua bán và bán lẻ An Hui-je (Công ty thương mại 
Paeksan) và Pak Hung-sik (Cửa hàng bách hóa Huosin) thì ưu 
việt hơn. Thêm vào việc mở mang các ngành công nghiệp nhẹ, 
việc đầu tư của chính phủ trong công tác thủy lợi, đường sá và 
đường xe lửa đã kích thích sự phát triển công nghiệp xây dựng và 
xi măng. Mặc dù còn khiêm tốn vào năm 1930 thị phần của 
ngành công nghiệp và công nghiệp chế tạo nhẹ trong nền kinh tế 
nõng nghiệp của Korea tới lúc đó đã tăng lên. 

Với Luật Công ty mới và xóa bỏ hẳu hết các khoản thuế vào 
năm 1920, đầu tư của Nhật vào nền kinh tế Korea tăng lên. Năm 
1926 nhà công nghiệp Noguchi Jun đã bắt đầu hoạt động ở Bắc 
Hàn bằng cách tập trung mũi nhọn vào sự phát triển thủy điện 
trên sông Pujốn. Việc nắm vững các nguồn điện phong phú ở Bắc 
Hàn của Noguchi đã dọn đường cho sự phát triển công nghiệp về 
sau. Việc nhân đôi nguồn năng lượng không đắt tiền này cùng với 
nhân công lao động rẻ tại Korea là một điểm mời chào- đẩy tiểm 
năng để thu hút thêm đâu tư vào thập niên 1930. Sự thành lập ở 
Hưng Nam Công ty phân đạm Chosðn và sau đó toàn bộ các 
ngành công nghiệp hóa chất có liên quan là một sự phát triển 
theo trình tự hợp lý, đã cung cấp nguồn năng lượng tăng cường 
theo yêu cầu của kĩ thuật chế tạo hóa chất. Việc Nhật tìm những 
nguồn nguyên liệu thô có liên quan đã dẫn đến việc mở rộng công 
nghiệp mỏ và các ngành công nghiệp khai khoáng khác. Đặc biệt 
sau năm 1937, người Nhật đã kinh qua một sự phát triển quặng 
của Korea và những nguồn gỗ. Việc khám phá ra trữ lượng sắt cao 
ở miền Bắc đã thu hút Công ty thép Nhật Bản và việc sản xuất ra 
gang và thép mở rộng nhanh chóng sau năm 1934. Từ chỗ đạt 
59.700 tấn gang vào năm 1934 và đến khoảng năm 1943 tăng lên 
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hơn 450.000 tấn gang và 100.000 tấn thép được sản xuất trong 
các xưởng đúc. Qua cuộc chiến tranh tại Trung Quốc, viên toàn 
quyền làm việc mật thiết với nền công nghiệp tư nhân và sự khai 
thác nhiều quặng chiến lược như vàng và tungsten. 

Đến năm 1940 cơ cấu kinh tế của Korea đã thay đổi hẳn. Tỉ lệ 
ngành chế tạo (bao gồm mỏ và gỗ) đã tăng từ 17,7% vào năm 
1931 lên 40% vào năm 1939. Trong các ngành công nghiệp chế 
biến, hóa chất, công cụ và kim khí gia tăng đáng kể nhất và cũng 
có một sự giảm sút tương ứng trong tỉ lệ phần trăm của ngành 
công nghiệp chế biến thực phẩm. 

Sản lượng công nghiệp đầu ra theo ngành (tỉ lệ 
phần trăm) 


Công nghiệp 1930 1986 1939 
Dệt 12,8 12,7 13,0 
Kim loại 1,3 1,0 4,0 
Máy móc và công cụ 5,8 4,0 9,0 
Gốm sứ 3,2 2/7 3,0 
Hóa chất 9,4 22,9 34,0 
Gỗ xẻ và gỗ 2/7 Ti 1,0 
In ấn 3,1 1,8 1,0 
Thực phẩm B78 55,2 220 
Gas và điện 24 ð,6 2,0 
Các ngành khác 1,5 1,4 11,0 


Mức độ gia tăng của các hoạt động kinh tế cũng hài hòa hơn 
giữa các nền kinh tế của chính quốc và thuộc địa. Vào năm 1934, 
95% xuất khẩu của Korea đã đi tới Nhật Bản và 80% nhập khẩu 
của Korea từ Nhật. Thực sự, thị trường Korea đóng một vai trò 
quan trọng chủ chốt cho nền kinh tế tại nước Nhật. Một khía 
cạnh khác của bức tranh kinh tế Korea là sự tham gia của những 
công ty Nhật đóng tại Korea, các nhà doanh nghiệp Korea và lao 
động Korea tại Mãn Châu. Với sự kiểm soát về chính trị của Nhật 
và sự phát triển của ngành thông tin liên lạc trước đây, vốn và 
lao động tuôn chảy tự đo qua biên giới Hàn-Mãn Châu và vào thời 
kì nổ ra cuộc chiến tranh với Trung Quốc, mối quan hệ kinh tế 
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khắng khít giữa Nhật-Korea- Mãn Châu đã tiên kiến một cuộc 
thảo luận trước đây bởi những thương gia Nhật và những nhà đặt 
kế hoạch kinh tế đang trở thành một sự kiện hoàn tất. 

Sự phát triển kinh tế của Korea trong suốt thập niên 1930 đã 
có một tác động sâu sắc lên dân số của Korea. Khi nền công 
nghiệp mở ra hàng trăm ngàn nông dân đã tự tìm những công 
việc trong các xưởng máy. Trong thập niên 1930, lực lượng lao 
động trong các nhà máy ở Korea tăng lên gấp đôi và sau khi nổ 
ra cuộc chiến tranh Thái Bình Dương vào năm 1941, nền kinh tế 
trong thời chiến đã đẩy nhanh xu hướng này. 

Số lượng người Hàn làm trong công nghiệp ở Chosðn, từ năm 
1932 đến năm 1943: 


Năm Số người Chỉ số gia tăng 
1932 384.951 100 
1934 483.396 126 
1936 594.739 154 
1938 B85.589 152 
1940 702.868 183 
1942 1.171.094 304 
1943 1.321.713 343 


Nếu những công nhân lao động trong các hầm mỏ và giao 
thông vận tải được thêm vào, thì sự gia tăng sẽ lớn hơn. Những 
con số này cũng chưa kể một số lớn người Hàn đang làm việc tại 
Mãn Châu và Nhật. Yêu cầu lao động trong nền công nghiệp mới 
ở Nam Hàn, ở Bắc Hàn và Mãn Châu được đáp ứng khá lớn bởi 
sự địch chuyển lao động từ các thành phố Kyongsang và Cholla 
đông dân ở phía Nam. 

Việc gia tăng số nông dân không có ruộng bị đẩy ra khỏi vùng 
đất do tình hình ngày một xấu đi trong ngành nông nghiệp đã 
tạo nên một thị trường cung ứng lao động cân thiết cho sự mở 
mang công nghiệp. Như chúng ta thấy, việc tập trung sở hữu 
ruộng đất và việc mang nợ theo hình trôn ốc của nông dân tại 
vùng quê lại đã đẩy người ta về các thành phố và hướng về các 
công việc trả lương thấp trong một nền công nghiệp non yếu của 
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thuộc địa. Trước năm 1937, ngành công nghiệp tư nhân đã phát 
động tuyển nông dân và nhiệm vụ của họ thì bị đơn giản hóa qua 
tình hình ngày càng nghiêm trọng ở miền quê Korea. Tuy nhiên 
việc tuyển dụng theo thị trường thì không đủ sau khi nổ ra cuộc 
chiến ở Trung Quốc. Do đó, sau năm 1937, lao động người Hàn trở 
nên một con tốt được đi chuyển tùy ý bởi những người lập kế 
hoạch chính ở Tokyo và Seoul. - 

Ngay khi những nhà doanh nghiệp người Hàn bị què quặt 
trong nỗ lực cố gắng cạnh tranh với những đối tác người Nhật, 
đặc biệt trong khu vực công nghiệp qui mô lớn, cũng trong lực 
lượng lao động, người Hàn tự thấy phần đông bị loại bỏ đối với 
những công việc phụ ở nơi làm việc phân biệt dân tộc. Người Hàn 
nằm ở đáy trong bậc thang công việc và trước chiến tranh chỉ có 
một tỉ lệ nhỏ có thể lên đến cấp lãnh đạo hay những vị trí kĩ 
thuật. Những quản đốc của hầu hết tất cả các nhà máy hay xí 
nghiệp là người Nhật và những ngành thương mại khéo léo thì bị 
thống trị bởi lao động Nhật. Lương công nhân cũng khác nhau 
theo đân tộc, người Hàn thường được trả ít hơn người Nhật với 
những công việc như nhau. Tương tự, những người Hàn thì ít hơn 
trong cấp quản lý, hầu như hạn chế ở các cấp lãnh đạo cấp trung 
hay ở vị trí thư ký. Khi chiến tranh xảy ra và sự thiếu hụt nguồn 
lao động do phải phục vụ quân đội Nhật, người Hàn có thể tiến 
lên những vị trí cấp cao trong xưởng máy cũng như trong các văn 
phòng. Nhưng những trường hợp này chưa phải là phổ biến lắm. 

Nhiệm kì của viên toàn quyền Ugaki (tháng 7 năm 1931-tháng 
8 năm 1936) là một thời gian phát triển tương đối lạc quan cho 
các địa chủ, các nhà công nghiệp (cả cho người Hàn và người 
Nhật) và những viên chức thực đân. Đối với những người yêu 
nước, hay cấp tiến và thậm chí những nhà trí thức trung lập, đó 
là một giai đoạn tan vỡ ảo tưởng sâu sắc và đàn áp. Sự bắt bớ 
những tội phạm chính trị tăng cao và cục cảnh sát đã tiếp tục 
quấy rầy các nhà xuất bản và các tổ chức các loại. Với những 
người lao động và nông dân, tình hình trở nên nghiêm trọng, khi 
tá điển và những liên đoàn lao động đã thành lập để đối phó với 


348 


những điều kiện đang xấu đi và bị đàn áp bởi cảnh sát Nhật. 

Căm thù trước những bất công lâu đài, cuộc kháng chiến đưới 
nhiều hình thức vẫn tiếp tục. Trong các tỉnh phía Bắc tiếp giáp 
biên giới Mãn Châu, những đảng viên cộng sản đã bí mật tổ chức 
những Liên đội Hồng quân nông dân, tấn công những địa chủ, ' 
những giám quản của họ và những đơn vị cảnh sát Nhật. Mặc dù 
nói chung không thành công và không đạt quy mô của cuộc tổng 
đình công Wonsản nổi tiếng năm 1929, các cuộc bãi công và đình 
công thường xuyên điễn ra. Phong trào sinh viên Kwangju (Quang 
Du) năm 1929 đã gây ra sự hỗn loạn trên phạm vi cả nước, nhưng 
sau năm 1930 những cuộc biểu tình do sinh viên dẫn đầu trở nên 
rời rạc và địa phương hóa. Sau năm 1981, cảnh sát Nhật sử dụng 
những chiến thuật đã man để đẹp trừ mối đe dọa của quân du 
kích ở Mãn Châu và Bắc Trung Quốc, nơi một vài nhóm đã sống 
lại. Trong số đó, các đơn vị du kích nhỏ do Yi Hong-gwang, Kim 
I-sung và Ch'oe Hyon dẫn đầu đã xoay xở để tổn tại cho đến cuối 
thập niên 1930. Những nỗ lực chính trị trong nước, tuy nhiên một 
lần nữa không bao giờ đạt được nhịp thở của các phong trào vào 
đầu và giữa thập niên 1920. 

Lịch sử chính trị của giai đoạn này thường che giấu đi sự kiện 
là đời sống văn hóa đã tiếp tục và trên thực tế trong khi hoạt 
động chính trị giảm xuống, giai đoạn giữa năm 1931-1937 là thời 
kì phát triển văn hóa của Korea. Sau năm 1931 các tờ báo yêu 
nước đã bắt đầu xuất bản các tạp chí giải trí thường kì 'hàng 
tháng phát hành rộng rãi như Tứn Đông Á (Sindonga), Triều 
quang (Chogwang) và Tam thiên lý (Samch'olli) đã thu hút thành 
phần trung lưu thành thị nói chung. Trong khi phải chịu một sự 
kiểm duyệt gắt gao, những tờ tạp chí này xoay xở để trình bày 
các mục bình luận xã hội, thời sự, các loạt tiểu thuyết, thơ mới, 
điểm phim và mục bàn chuyện phiếm đến giới độc giả thích 


truyện. Sự tinh vi phức tạp của việc xuất bản ngày càng tăng nên 


đã dẫn đến những chiến lược phân chia thị trường, như tạp chí 
phụ nữ biên tập hàng tháng và các ấn phẩm xuất bản đành cho 
nông dân và thanh niên. Điểm qua các bài báo và quảng cáo 
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trong phạm vi diễn đàn báo chí giải trí đã cung cấp một bức 
tranh rõ ràng sống động về nên văn hóa thành thị đang phát 
triển. Dù cho đời sống chính trị của nhà nước. thuộc địa đã có bi 
đát đến như thế nào đi nữa, thì cũng phát sinh một bức tranh về 
một nền văn hóa sáng tạo và sống động nở rộ đi đôi với nền cai 
trị của Nhật. Thực ra, nền văn hóa đô thị hiện đại ở Korea đã 
phát triển tương ứng với tầm quan trọng ngày một tăng lên của 
Korea trong đế chế Nhật Bản. Do vậy, không có gì ngạc nhiên 
khi quan sát ảnh hưởng sâu sắc của Nhật lên phong cách và nội 
dung của nó. 

Các quảng cáo về thuốc, rađio, các khóa dạy nghề và hàm thụ, 
sách vở ngày càng tăng các mặt hàng bán lẻ cho thấy một sự gia 
tăng văn hóa tiêu đùng ít nhất trong số giai cấp trung lưu. Phần 
nhiều nền văn hóa tiêu dùng mới phát xuất từ nguồn gốc Nhật 
Bản, nhưng sự trình bày và thiết kế của nó là một sự tổng hợp 
hướng dẫn theo thị hiếu của người Hàn. Có một thị hiếu phát 
sinh phản ánh những sự phát triển này khi những người Hàn 
luân phiên nhau bị thu hút và đẩy lùi những ảnh hưởng văn hóa 
của những ông chủ người Nhật của họ. Sự căng thẳng vốn có 
trong một tình huống như vậy được bộc lộ qua những mục bình 
luận xã hội có tính chất châm biếm khôn ngoan. Thực ra vấn đề 
các ảnh hưởng về văn hóa và vật chất tổng hợp từ bên ngoài phù 
hợp với thị hiếu của người bản ngữ và những sự nhạy cảm vẫn 
còn tổn tại trong nước Korea hiện đại. Ngày nay nó đã kết tỉnh 
trong những cuộc thảo luận của sinh viên về vấn để những mặt 
xấu của chủ nghĩa thực dụng phương Tây và việc tìm kiếm một 
bản sắc văn hóa hiện đại thật sự Korea hóa. 

Trong suốt thời kì này, những hiệp hội trí thức thì vẫn tích 
cực. Một ví dụ đáng kể là một tổ chức độc nhất được cống hiến 
cho việc nghiên cứu lịch sử. Năm 1934, một nhóm những nhà chí 
sĩ yêu nước bao gồm Yi Pyong-do và Y¡ Sang-baek đã lập nên một 
hiệp hội nghiên cứu lịch sử và văn học Hàn gọi là Học hội Chấn 
Đăn (Chindan Hakhoe), Hội đã đấu tranh trong suốt một thập 
niên để xúc tiến những công trình uyên bác về lịch sử, văn học 
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Korea. Đây là một nỗ lực tự giác đối điện với những nghiên cứu 
được Phủ Thống Giám tài trợ nhằm làm giảm đáng kể những 
khía cạnh độc đáo trong lịch sử và văn hóa của Korea để cổ vũ 
cho công cuộc đồng hóa về văn hóa. Học hội Chindan đã bị đàn 
áp bởi mật thám Nhật vì “tội đã tham gia vào những hoạt động 
làm giảm sút sự khuyến khích hòa hợp Nhật-Hàn”. 

Nhà cầm quyển Ugaki đã tiên liệu về những gì phải xảy ra. 
Việc bổ nhiệm Minami Jiro (tháng 8 năm 1936- tháng 5 năm 
1942), cựu Bộ trưởng Chiến tranh và một trong những vị tướng 
hàng đâu của Sự biến Mãn Châu, dự báo một giai đoạn ảm đạm 
không phục hồi được và sẽ tiếp tục cho đến khi giải phóng vào 
năm 1945. Nền độc tài của Minami mở ra một giai đoạn đồng hóa 
cưỡng bức và động viên quân địch khi Nhật huy động đế chế của 
mình ủng hộ cho một cuộc phiêu lưu tại Trung Quốc sau năm 
1937. Từ thời điểm này trở đi, những nguồn nhân lực và vật lực 
của Korea đã hướng đến nỗ lực chiến tranh. Và bởi do tầm quan 
trọng của nước thuộc địa Korea trong việc tiến hành chiến tranh 
ở Trung Quốc, Nhật đã bắt đầu một chương trình đồng hóa về văn 
hóa có hệ thống để bảo đảm sự tham gia của dân chúng Korea với 
tư cách những thành viên trung thành và tự nguyện hy sinh trong 
đại gia đình đế chế. 


SỰ ĐỒNG HÓA CƯỜNG BỨC VÀ ĐỘNG VIÊN QUÂN DỊCH 


Việc chuyển hướng đồng hóa người Hàn vào đời sống chính trị 
và văn hóa của đế chế Nhật Bản bắt đầu dưới thời viên Toàn 
quyền Ugaki. Vào năm 1934, ông ta đã sửa đổi các chính sách 
giáo dục đưới một Huấn. lệnh về giáo dục mới và giới thiệu một 
chương trình cải cách cho các trường học thực dân. Một chương 
trình mới đã dành nhiều thời gian cho việc dạy tiếng Nhật, đạo 
đức học và lịch sử. Minami đã tiếp tục các cải cách giáo dục qua 
những quy định chung cho tất cả các trường, đào tạo ra một thế 
hệ mới những bẩy tôi trung thành của đế chế và kết hợp các 
trường phổ thông Nhật - Hàn. Mục tiêu của chính sách này là 


nhồi sọ những quan điểm và.giá trị của đế chế Nhật Bản vào học 
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sinh Hàn. Để đạt được mục đích này số trường công (từ lớp một 
đến lớp sáu) được tăng lên tối đa việc tuyên truyền của Nhật. Có 
lẽ điều mà người Hàn phản đối nhất, những qui định giáo dục 
mới đã làm giảm giờ học tiếng Hàn và việc dạy học bằng tiếng 
Hàn, sau đó, sử dụng chính sách tiếng Nhật bắt buộc được rộng 
mở bởi yêu cầu sử đụng trong tất cả những công sở. Vào khoảng 
thập niên 1940, viên quan toàn quyển buộc tất cả các doanh 
nghiệp và các ngân hàng lưu giữ hồ sơ bằng tiếng Nhật. 

Việc sử dụng tiếng Nhật bắt buộc đã đánh vào trung tâm của 
bản sắc văn hóa Korea, nhưng chỉ ở bước đầu. Vào năm 1985, 
Ugaki bắt đâu thực thi chính sách yêu cầu sinh viên và những 
công chức nhà nước tham gia vào các nghỉ lễ Thần đạo. Được đẫn 
đầu bởi một cộng đồng công giáo, là một cơn bão phản đối việc 
chào theo nghỉ thức của điện Thần đạo. Chính sách tham dự nghỉ 
lễ bắt buộc đã chia rẽ nhà thờ công giáo Korea. Nhiều người theo 
đạo Tin lành đã đóng các trường và những nhà thờ hơn là tán 
thành những nghỉ thức. Những nhà truyển giáo nước ngoài đã bị 
trục xuất và nhiều vị cha xứ đã bị bắt vào những năm 1935-1938 
trong khi một bộ phận lớn của cộng đồng giáo đân Korea tiếp tục 
chống đối. Chính sách của Nhật đã cho rằng thần dân của đế chế, 
người Hàn cũng nên tổ chức nghỉ lễ theo truyền thuyết về đế chế 
đã được kể và sùng bái xung quanh Nhật Hoàng. Nhưng theo 
quan điểm của mọi đức tin của người Hàn, việc buộc phải tham đự 
nghỉ lễ Thần đạo bị phản đối quyết liệt vì nó đã xâm phạm vào 
nơi thiêng liêng sâu thẩm nhất, vấn để đức tin tôn giáo của cá 
nhân. 

Mục đích không bao giờ đạt được của những chính sách mà 
viên quan toàn quyển Minami đã phải thực hiện là xóa bỏ tối đa 
tất cả những sự khác nhau giữa những công dân Nhật và nhân 
đân của nước thuộc địa Korea. Nhưng dĩ nhiên trên thực tế, mục 
đích này sẽ đạt được chỉ khi những người Hàn đã hoàn toàn bị 
tước bỏ bản sắc văn hóa Korea của họ (và thực sự là một kí ức 
đẩy sắc thái đân tộc) và đã trở thành người Nhật cả về danh 
nghĩa và thực tế, cả thể chất lẫn linh hồn. Dưới khẩu hiệu “Nhật- 
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Hàn là một” (Nai-Sen ittai) và “Nhật-Hàn hòa hợp” (Nissen 
Yuwa), Minami thực thi một chương trình hòa nhập để huy động 
dân Hàn khắp mọi nẻo đường cuộc sống. Cuộc vận động được thiết 
kế để bảo đảm sự tuân thủ tuyệt đối và sự tham gia nhiệt tình-câu 
chuyện mà với tư cách là những công dân chính thức của đế chế, 
người Hàn sẽ cảm nhận một sự nhiệt tình như những đồng bào ở 
nơi quê hương thiêng liêng của mình. Một sự đồng hóa bắt buộc 
của Korea thì chỉ là một phâẩn của kế hoạch lớn là đem toàn bộ 
Đông Á dưới bức màn nhân từ của nên cai trị của Nhật. Theo lôgie 
về sự đồng hóa của Nhật, những người Hàn “may mắn” phải là 
một phần đặc biệt của nền đế chế nội tại trong một khu vực rộng 
lớn được tuyên truyền là một Khu uực Thịnh uượng chung Đại 
Đông A. 


Sau năm 1937, viên quan toàn quyển đã bắt đầu đóng cửa tất 
cả các loại tổ chức của Korea. Vì tự do liên kết hội họp đã bị đẹp 
đi, Nhật đã tao những tổ chức lớn của quần chúng nhân dân để 
tổng tuyển mộ binh lính nhằm vào nỗ lực chiến tranh. Trên thực 
tế, bấy giờ họ đã bắt đầu áp dụng vào Korea cùng những chính 
sách, đã bắt đầu động viên toàn dân trên các đảo ở chính quốc. 
Vào năm 1938, viên quan toàn quyển đã thành lập Liên đoàn Các 
tổ chức thanh niên Triều Tiên, những Hội thảo chuyên đê của giới 
lãnh đạo thanh niên trẻ ở địa phương và các Trường đào tạo thiếu 
niên, kế đó họ liên kết thanh niên và sinh viên vào những tổ chức 
phối hợp xen kẽ nhau được hướng dẫn bởi chính quyền trung ương. 
Các trí thức được liên kết lại vào Hiệp hội nhà uăn Triều Tiên, 
trong khi những hiệp hội tương tự trên khắp đất nước được tổ chức 
như Hội lao động, tá điền uà ngư dân. Những tổ chức khác nhau 
của quần chúng đã tập trung chủ yếu vào nỗ lực chiến tranh tại 
Trung Quốc, như Hiệp hội bẻo uệ Triều Tiên, Hiệp hội nghiên cứu 
chính sách giải quyết những tình huống nghiêm trọng và Hiệp hội 
Triều Tiên ủng hộ nền Cai trị của Đế chế. Nhật đã sử dụng những 
tổ chức này để ủng hộ việc tuyển mộ lao động và binh lính (quân 
Nhật đã bắt đầu chấp nhận quân tình nguyện Triểu Tiên vào năm 
1938), để thu tiền mặt và đóng góp ủng hộ tiền tuyến và cho việc 
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tổ chức những cuộc tụ tập yêu nước. Vào khoảng thập niên 1940, 
mọi người Hàn phải gia nhập ít nhất một tổ chức quần chúng. 


Những tổ chức thân Nhật thì hoạt động tích cực kể từ năm 
1910, nhưng những thành viên của nó đã gây ra sự nghỉ ngờ và 
bài xích của đa số người Hàn. Từ lâu đã có một cuộc vận động sâu 
rộng trong nước, bắt đầu từ thập niên 1920 bởi Ch'oe Rin đã tìm 
cách giành các quyển chính trị cho người Hàn theo khuôn khổ của 
hiến pháp Nhật. Bây giờ với chiến dịch đồng hóa cưỡng bức, các tổ 
chức thân Nhật đã hoạt động một cách trơ tráo, bảo đảm được 
những bổng lộc tại nơi làm việc và vào năm 1937 Minami đã tạo 
nên một Hiệp hội Quốc gia của người Hàn để đoàn kết những 
nhóm người như thế đưới một ngọn cờ duy nhất. Chiến dịch cử 
những người Hàn vào quốc hội Nhật tiếp tục và quốc hội đã thông 
qua những nghị quyết cho phép có đại điện người Hàn trong thời 
gian 1938-1939 và một lần nữa vào năm 1941. Tuy nhiên chính 
phủ đã từ chối thực thi. Chỉ đến cuối cuộc chiến tranh Thái Bình 
Dương mà những vị đại diện người Hàn được tuyển chọn vào quốc 
hội, nhưng kế hoạch cho một đại diện chung đã bắt đầu vào năm 
1946 đã bị phủ nhận bởi sự thất bại của Nhật vào năm 1945. 


Chính sách đồng hóa yêu cẩu Nhật thay đổi những thủ tục 
tuyển dụng trong chính phủ. Tuy nhiên mặc dù tổng số người Hàn 
làm việc trong Phủ Toàn quyển đã tăng lên sau năm 1931, tỉ lệ 
phần trăm của những sĩ quan cấp cao thật sự giảm xuống do sự 
gia tăng của những vị trí công tác. Khoảng 50 phận trăm trong số 
87.552 quan chức của chính quyển trung ương, tỉnh, thành phố và 
những viên chức giáo dục trong Phủ Toàn quyền là người Hàn vào 
năm 1943. Nhưng tám mươi phần trăm sĩ quan cấp cao và hơn sáu 
mươi phần trăm những sĩ quan cấp trung là người Nhật. Những 
ngân hàng, doanh nghiệp, những tổ chức bán chính phủ, lực lượng 
cảnh sát và quân đội Nhật đại diện cho những con đường khác 
nhau tham gia thực tế trong cơ chế thực dân. Tuy nhiên giống như 
trong bộ máy hành chính của nhà nước, những người Hàn đã tiếp 
tục bị hạ tầng công tác và những công việc bị xúc phạm nhất 
trong ảnh hưởng của họ lên người Hàn. Ví dụ xấu về cảnh binh 
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thực dân đã để cao những tác động sai lạc của những sự phân biệt 
như vậy, trong khi việc tuyển dụng những phần tử thuộc giai cấp 
thấp hơn vào lực lượng vũ trang đã tạo nên một sự năng động giới 
hạn cho một số người Hàn không may, cùng lúc đó nó đã phát 
sinh sự chỉ trích nặng nể trong dân chúng nói chung, làm cho 
người Hàn chống người Hàn. 


Chính sách đồng hóa cưỡng bức trong thập niên 1930 đã dâng 
đến đỉnh cao của nó trong đêm nổ ra cuộc chiến lan rộng hơn ở 
Thái Bình Dương. Trong năm 1940, tất cả các báo tiếng Hàn đã 
cứu Phủ Toàn quyền, tờ Maeil Sinbo (Mỗi nhật tân báo) đã bị dẹp, 
đo đó đã đóng một trong những kênh bày tỏ còn sót lại ít ỏổi của 
người Hàn. Tuy nhiên trước đó một năm, Nhật đã đánh một đòn ở 
mức độ cá nhân và có lẽ thiết thực nhất, tức là vào cội nguồn ý 
thức dân tộc vào vấn để đặt tên và họ. Sắc lệnh về tên đã được 
ban hành vào ^uối năm 1939 “lịch sự cho phép” tất cả người Hàn 
thay đổi tên của họ theo họ và tên riêng lối Nhật. Một người có 
thể chọn cẩn thận các Hán tự để duy trì hay để nghị sử dụng 
tương đồng với tên gốc của họ, một tên mới hoàn toàn có thể sửa 
chữa lại, nhưng tất cả những thay đổi được để nghị phải có sự 
chấp thuận của Nhật. Những áp lực được áp dụng cho tất cả những 
viên chức chính phủ người Hàn và những viên chức của những 
công ty bán chính phủ như Công ty hỏa xa Mãn Châu. Chẳng bao 
lâu sau trước quang cảnh đau lòng là việc bãi bỏ tên họ từ xưa đã 
trở thành một chuyện thường ngày tại các văn phòng đăng ký tại 
địa phương cuối cùng hơn tám mươi tư phần trăm dân số đã tuân 
theo sắc lệnh không nhạy cảm dã man này. 


Tuy nhiên ngay tên đã thay đổi không có nghĩa là một sự kết 
hợp thật sự, bất kì sự thực hiên tư tưởng đồng hóa nào. Bất chấp 
việc đăng ký tên Nhật mới, sự phân biệt về quốc tịch vẫn còn duy 
trì trong những tài liệu lưu giữ công cộng. Những tài liệu của công 
chúng, việc đăng ký cư trú, các đơn xin vào trường và xin việc tất 
cả đều yêu cầu hai bộ tên, để một người Hàn được “thông qua” như 
một người Nhật thật sự. Khó mà tưởng tượng rằng những nhà 
lãnh đạo Nhật nghĩ gì khi họ đặt ra sắc lệnh về tên. Trong 
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một xã hội giữ sự tôn kính sâu sắc về dòng họ, một chính sách 
như thế chỉ làm phát sinh ra sự chỉ trích thậm tệ nhất. Gần nửa 
thế kỉ sau khi giải phóng, ký ức về chính sách này vẫn còn nóng 
bỏng trong tâm thức của người Hàn và một sự chấn động về tâm 
lý mà nó đã phát sinh thì được ghi vào trong văn học và những 
bài hát. 


Nhật vẫn còn nhớ sự thui chột ý thức về bản sắc văn hóa riêng 
của nhân dân Korea trong thập niên 1930 và 1940. Vì sự tổn tại 
của đế chế Nhật Bản, những bây tôi của đế chế đã buộc phải dũng 
cảm hành động và suy nghĩ giống như những công dân Nhật. 
Bằng cách kết hợp sự đồng hóa cưỡng bức với một sự phân biệt đối 
xử và sự bóc lột, như các nhà cẩm quyển Nhật rõ ràng đảm bảo bị 
thất bại khi thực thi những chính sách của họ. Trong khi một vài 
người Hàn thì lại hớn hở tham gia, đại đa số dân chúng chỉ chịu 
đựng những sự trái ngang trong các chính sách thời chiến. 


Chính sách đồng hóa cưỡng bức dựa trên để nghị đáng ngờ vực 
là những người Hàn và người Nhật có thể trở thành một trong hệ 
thống tiếp tục phân biệt đối xử dựa trên cơ sở dân tộc. Chủ nghĩa 
chủng tộc là một yếu tố có ý nghĩa của toàn bộ hệ thống thực dân 
và theo lời của Albert Memmi, “tất cả những nỗ lực của thực dân 
là hướng về sự bất động xã hội (chủng tộc)” Nhật đã bào chữa sự 
cai trị của họ sự ngụy biện rằng sứ mệnh của họ ở Korea là mang 
những giá trị hiện đại và sự phát triển kinh tế đến với Korea. 
Việc duy trì những vị trí đặc quyển của họ, do đó chỉ do pháp lý. 
Điều mà họ đã chọn để bôi đen những chính sách của họ với câu 
chuyện sự đồng hóa tốt đẹp thì đang gây sự lộn xộn và sự tổn 
thương về tâm lý. Để có một ý thức cơ bản về điểu đó của thực 
dân, phải xử lý văn hóa Korea một cách sâu sắc. Để làm sâu hơn 
quá trình này như đã được thực hiện trong thập niên 1930 tại 
Korea lại thêm vào một mức độ chấn động tâm lý khác trong thập 
niên 1930 tại Korea đối với cái mà, dưới đáy là một nên cai trị 
thực dân đã man và tàn bạo. Đối với hầu hết người Hàn, sự đồng 
hóa vẫn còn là một sự trừu tượng, nhưng đối với người Hàn đã cố 
gắng thành công trong cơ chế thực dân, nó đã gây nên một tình 
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thế tiến thoái lưỡng nan thật sự. Ngay một công việc nhỏ trong bộ 
máy hành chính hay một công ty Nhật cũng đòi hỏi trình độ tiếng . 
và việc chấp nhận cung cách của người Nhật. Đối với giới trí thức 
và thành phần trung lưu người Hàn, thường cần thiết áp dụng một 
nhân cách hai mặt. Tuy nhiên dù cho một người có cố tích cực 
theo những thói quen, các giá trị, ngôn ngữ và nền văn hóa của 
thực dân, việc bị loại bỏ khỏi hệ thống thì luôn luôn nhẹ như hơi 
thở thổi qua làn tóc. Vì vậy những ai cố gắng tham gia có thể 
thành công giỏi lắm cũng chỉ một phần và cái giá phải trả là buộc 
phải ngoảnh mặt làm ngơ với nền văn hóa và bản sắc dân tộc và 
với đồng bào của mình. 


Thế nhưng, nhiều người Hàn đã chọn con đường cộng tác với 
chế độ thực đân. Cuộc sống dưới ách cai trị thực dân phải chịu 
những quyết định khó khăn. Để còn hoàn toàn trung thành với 
Korea vì để từ chối việc tiếp nhận lối sống Nhật trong mọi việc 
tất cả đã giới hạn những cơ may trong cuộc sống của một người. 
Nhưng tích cực đổng hóa cũng có nghĩa là chấp nhận quan điểm 
giả dối của thực dân về giá trị riêng và di sản kế thừa của mình. 
Một người Korea có óc cẩu tiến có ít sự lựa chọn, vì hầu hết các 
con đường tiến thân nằm trong những cơ sở chủ yếu của Nhật. 
Thành phần tiểu tư sản Korea đã phải làm việc với triển vọng họ 
bị loại bỏ đáng kể. Nhân viên cơ quan tất cả phải ăn mặc quần áo 
chỉ rõ cơ quan nhà nước hay công ty nơi anh ta làm việc. Sự thật 
là có những con đường thích hợp và cơ hội cho những người Hàn 
cầu tiến và có học thức mà không có dính đến một vài sự thỏa 
hiệp. Sự bác bỏ hay sự thách thức công khai chế độ có nghĩa là 
những giới hạn cho một công việc tử tế, sự sa thải, tù ngục, hay 
lưu đày, mỗi thứ với những hậu quả kinh khủng cho bản thân và 
gia đình. 

Vào thập niên 1930, tuyến phân ranh giữa quyển lực chính trị 
và sự thỏa hiệp trở nên lu mờ khi mọi người tham gia vào một 
mức độ nào đó. Thảm kịch lớn nhất của thời kì thực dân là cuối 
cùng rất nhiều người thỏa hiệp. Không những là Nhật đã đặt ra 
một chương trình rộng lớn về đa văn hóa và xã hội lên Korea, 
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nhưng nó cũng làm người Hàn chống đối lẫn nhau. Xung đột giai 
cấp đã khá nghiêm trọng vào cuối thời kì cai trị của Nhật, nhưng 
những sự chỉ trích bắt nguồn từ những sự chống đối giai cấp dâng 
cao qua vấn để thỏa hiệp và sự bội phản văn hóa. Những doanh 
nhân có lãi trong cơ chế thực dân, những địa chủ và cảnh sát 
người Hàn rõ ràng là mục tiêu của sự chỉ trích. Nhưng cuộc động 
viên vào thập niên 1930 đã tạo ra toàn bộ những mục tiêu khác 
khi Nhật lừa phỉnh hay đàn áp nhiều người Hàn nổi trội trong 
giới trí thức và xã hội để đương đầu với những tổ chức quần chúng 
ở tiền tuyến đốc sức cho cuộc mộ quân. Sự bội phản về chính trị và 
văn hóa của những nhà lãnh đạo mạnh tiếng như vậy thì đang tổn 
thương về tâm lý, đặc biệt là khi dường như có rất ít hy vọng cho 
một sự trỗi dậy của chủ nghĩa yêu nước. Rõ ràng vấn đề thỏa hiệp 
này đã gây nên những tổn thương nghiêm trọng trong xã hội 
Korea, sẽ tiếp tục đay đứt trong một thời gian dài sau giải phóng. 


GIAI ĐOẠN CUỐI CÙNG CỦA NỀN CAI TRỊ THỰC DÂN, 
1941-1945 


Đối với người Korea đã bị bao vây ác liệt bởi những chiến dịch 
động viên trong thập niên 1930, việc mở rộng chiến tranh sau 
cuộc tấn công Trân Châu cảng vào tháng 12 năm 1941 có nghĩa là 
khó khăn sẽ tăng lên. Tuyên chiến với các cường quốc trong phe 
Đồng minh, Nhật chuốc lấy những cuộc chiến đấu trên các chiến 
tuyến trải dài từ phía Nam Thái Bình Dương băng qua đảo Tân 
Ghi-nê đến Đông Nam Á, cùng với việc đưa quân vào Trung Quốc. 
Lúc chiến tranh kết thúc vào năm 1945, nhu cầu nhân lực của 
Nhật cho nỗ lực chiến tranh cũng đã phân bổ người Hàn mọi nơi. 
Những người Hàn làm việc trong những hầm mỏ và các xí nghiệp 
của Nhật và Mãn Châu. Họ canh gác các trại tù, xây dựng những 
công trình quân sự và phục vụ quân đội Nhật theo nhiều cách trên 
mọi chiến tuyến. Trong phạm vi Korea, nhân dân bị huy động tối 
đa lao động để bảo đảm sản xuất dùng cho chiến tranh. Hậu quả 
là sự đau khổ nhiều hơn cho hầu hết mọi người dân Hàn khi mạng 
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sống của họ bị đe dọa và thường gặp nguy hiểm trước sự thất 
thường của những nhà đặt kế hoạch quân sự. 

Vào năm 1940, Nhật đã tổ chức toàn bộ thuộc địa thành 
350.000 Hội ái quốc láng giêng. Và mỗi hội bao gồm mười hộ và 
điều này đã trở thành một đơn vị căn bản cho nhiều chương trình 
của chính phủ về việc quyên góp, gánh vác nghĩa vụ lao dịch, sự 
duy trì nền an ninh địa phương và cho việc chia khẩu phần. 
Các chiến dịch quyên góp đã kêu gọi ủng hộ tiền hàng các loại và 
việc tránh quyên góp khi khó khăn. Với những thiếu thốn kim 
loại, trong chiến tranh, trang sức vàng bạc, đồng thau được quyên 
góp thông qua những tổ chức này. Sự phân loại tổ chức hàng 
xóm đã hoàn thiện những nỗ lực của Nhật trong việc huy động 
lao động và tài sản riêng của toàn thuộc địa cho nỗ lực chiến 
tranh. 


Các trường học cũng trở thành những mục tiêu hàng đầu của 
việc động viên quân địch. Quan toàn quyển đã giảm số giờ học 
xuống từ năm 1941 sao cho sinh viên được tự do tiến hành nhiều 
hoạt động liên quan đến chiến tranh như các lễ xuất quân và lao 
động xây dựng trên những công trình hay trên các cánh đồng. Tất 
cả những thanh niên dưới tuổi lao động thì được kêu gọi tham gia 
vào những chương trình như vậy. Vào năm 1944 Nhật đã ra một 
sắc lệnh Huy động lực lượng lao động sinh uiên khiến sinh viên 
chuyển thành những công nhân làm việc bán thời gian. Dù rất 
khó nhọc nhưng yêu cẩu lao động cho những học sinh trẻ không 
đẩy họ ra khỏi nhà, điêu này không phải là trường hợp của những 
sinh viên đại học Korea, những người mà sau năm 1943 được yêu 
cầu phải phục vụ trong quân đội Nhật. Quân đội của Nhật hoàng 
đã bắt đâu chấp nhận quân tình nguyện Korea vào năm 1938. Tuy 
nhiên, điểu này không khởi đầu việc tham gia vào quân đội Nhật, 
từ năm 1910 trở đi, việc tuyển chọn người Hàn đã được bao hàm 
trong đó và huấn luyện trong những lực lượng vũ trang của Nhật. 
Sau năm 1930, một số nhỏ người Korea thì được nhận vào các 
khóa học chính qui của Học viện quân sự Nhật ở Tokyo và một số 
lớn hơn tìm cách gia nhập vào Học viện quân sự Mãn Châu. 
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Pak Chong-hui (Park Chung Hee), Tổng thống nước Cộng Hòa 
Korea năm 1963-1979, không nghỉ ngờ gì là một sinh viên nổi bật 
nhất của Học viện quân sự Mãn Châu. Việc tuyển mộ đại trà người 
Hàn sau năm 1938, tuy nhiên không phải trên tuyến tầng lớp ưu 
tú, những người tình nguyện đã thực hiện nghĩa vụ lao động trên 
những đường bay và nghĩa vụ bảo vệ tại các trại tù nhân chiến 
tranh tại Trung Quốc. Việc cạn kiệt nguồn nhân lực trong chiến 
tranh rõ ràng đã đòi hỏi tổng động viên người Hàn sau năm 1943. 
Một sự việc đáng xấu hổ liên quan đến bắt lính, người Nhật tổ 
chức cái gọi là Nhóm giải trí, đưa những phụ nữ Hàn ra tiển tuyến 
để phục vụ cho nhu cầu nhục dục của quân đội. 


Trong khi hàng ngàn thanh niên Korea tự đầu quân, những 
đóng góp to tát hơn của người Hàn trong nỗ lực chiến tranh của 
Nhật bị huy động làm việc trong các nhà máy và hầm mỏ ở Mãn 
Châu, Bắc Hàn và Nhật. Số nhân công lao động bị trưng dụng cho 
chiến tranh đã gây sửng sốt trong cái được gọi là “xuất huyết nhân 
lực”, có lẽ đến 4.000.000 người, khoảng 16% dân số Korea, đang 
sống bên ngoài biên giới nước họ vào năm 1944. Điều này không 
tính đến những người di chuyển từ các tỉnh phía Nam đến làm 
việc ở miền Bắc đang công nghiệp hóa. Sự cạn kiệt nguồn 
nhân lực đổ vào quân đội Nhật đã tạo nên những sự thiếu hụt 
nhân sự trầm trọng ở Nhật. Để bổ sung vào chỗ thiếu hụt này, 
những người Hàn, đặc biệt là từ những tỉnh đông nam Kyongsang, 
đã được tuyển mộ để sang Nhật làm việc tôi tớ trong nhà. 
Công việc lao động nặng nhọc trong các hầm mỏ, nơi hàng vạn 
người Hàn lao động trong suốt chiến tranh. Do bị ném bom ổ ạt 
vào vùng công nghiệp Nhật, những nhà vạch kế hoạch đã bắt 
đâu di chuyển việc sản xuất cho chiến tranh ra khỏi các đảo 
ở chính quốc. Kết quả là việc mở mang công nghiệp ở Mãn 
Châu và Bắc Hàn đòi hỏi việc di tản của hàng chục vạn dân lao 
động. 

Việc đi tản lao động trong và ngoài nước trong suốt những năm 
chiến tranh đã để lại một di sản cay đắng. Dân số thành thị của 
Korea đã tăng từ ba đến mười phần trăm dân số giữa 1930-1945. 
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Phong trào của quần chúng lên quá nhiều đã nâng cao ý thức 
chính trị và xã hội của nhân đân Korea. Nhân dân Korea dựa vào 
cơ sở tại nông thôn, do vậy đã bị lung lay, phân tán trong khoảng 
thời gian một thập niên. Phong trào này đã có một tác động chính 
trị hóa, đặc biệt đối với người Hàn ở nông thôn, những người trở 
về mà gia đình bị mất tích, mất đất, thất nghiệp và những điều 
kiện đông đúc trong những thành phố mới. Những mong đợi vào 
những dịp may trong cuộc đời và những nhìn nhận về sự khác biệt 
giai cấp đã bị đảo lộn không cưỡng lại được. Và những sự chấn 
động về mặt tâm lý đã ngấm ngắm tạo ra một sự căm ghét sâu xa 
người Nhật và những kẻ hợp tác với họ. 


_Nỗ lực chiến tranh đã phát triển công nghiệp ở Korea một 
cách ngộ nghĩnh. Công nghiệp hóa chất ở phía Bắc đã trở thành 
nguồn đạn được chính yếu cho quân đội Nhật. Những công ty dệt 
đã phát hiện thấy những yêu cẩu bất tận trong nhu cầu của lực 
lượng vũ trang Nhật. Và từ một sự bắt đầu nghèo nàn, một ngành 
công nghiệp cơ khí và công cụ phức tạp đã hình thành để chế tạo 
những phụ tùng có liên quan đến chiến tranh. Korea và Mãn Châu 
không bị ảnh hưởng của việc bị ném bom trong suốt chiến tranh 
và vì vậy Nhật đã chuyển hướng sản xuất những nhu câu thiết yếu 
về chế biến và công nghiệp sang những cảng an toàn. Có thể hiểu 
là, chiến tranh cũng mang những cơ hội đến cho những nhà công 
nghiệp người Hàn. Thực sự, những doanh nhân người Hàn đã có 
một mạng lưới tuyển dụng lao động và nền kinh tế thời tiên chiến 
cung cấp thêm những nguồn tài nguyên cẩn thiết để mở rộng 
những phương tiện sản xuất. Những người có chức vụ đã lợi dụng 
những nhu cầu trong chiến tranh để có được những khoản lãi 
khổng lồ, trong sự kinh tởm của nhiều đổng bào của mình sau 
chiến tranh. 


Trong khi sự chống đối chính trị trong nước đã được hướng 
dẫn theo hoạt động ngầm sau năm 1931, sự bùng nổ chiến tranh 
đã kích thích hoạt động gia tăng phong trào trong tù. Tại thời 
điểm nảy có một sự gia tăng các mối liên lạc giữa những người 
lãnh đạo Korea bị lưu đày, bao gồm những người vẫn còn trong 
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Chính phủ lâm thời Thượng Hải đang hấp hối và chính quyển 
quốc gia Tưởng Giới Thạch. Mặc dù Chính phủ lâm thời đã ngủ 
yên sau năm 1925, những người quốc gia đã tích cực hoạt động ở 
Trung Quốc. Đảng quốc dân Triều Tiên của Kim Ku và Đảng cách 
mạng tả khuynh của Kim Won-bong bấy giờ đã hình thành, mỗi 
đảng đại biểu cho những bè phái riêng biệt trong phong trào yêu 
nước. Vào năm 1981 họ đã mau chóng đến với nhau trong một nỗ 
lực không thành công để thành lập một mặt trận thống nhất 
khác, lân này liên kết với những người quốc gia Triều Tiên. Trung 
Quốc thì đặc biệt quan tâm đến vai trò của Triều Tiên trong cuộc 
đấu tranh kháng Nhật và sau năm 1937 Kim Ku và Kim Won- 
bong đã gia nhập các lực lượng và đã tự liên kết với nỗ lực chiến 
tranh của Trung Quốc. 

Phong trào của những chí sĩ Triểu Tiên bị lưu đày ở Trung 
Quốc vẫn còn bị chia bè kết phái suốt thập niên 1930. Kim Ku đã 
huấn luyện những lực lượng quân sự và tô chức ám sát và đánh 
bom ở Trung Quốc và Triều Tiên, nhưng ông không cảm thông với 
phe cánh tả và những chương trình cách mạng của họ. Kim Won- 
bong đã trở thành một nhà lãnh đạo của đảng Uiyoltan (Nghĩa 
Liệt đoàn) vô chính phủ trong thập niên 1920 và thập niên 1930 
đã giành được sự kính trọng của giới cánh tả cộng sản. Trước sự 
thúc giục của Kim Won-bong vào năm 1938, những đơn vị tả 
khuynh được củng cố lại trong những Đội tình nguyện Triêu Tiên. 
Mặc dù điều này giải quyết vấn để công tác với nhau với Quốc 
dân Đảng (KMT), những tổ chức vẫn tiếp tục bị xâu xé trước vấn 
đề liệu có nên tập trung những cố gắng của mình ở Bắc Trung 
Quốc chăng (nơi cộng sản Trung Quốc nắm giữ chặt) hay làm việc 
trong khu vực được Quốc dân Đảng kiểm soát ở phía Nam. 

Đa số những người cộng sản Triều Tiên đang công tác với 
Đảng Cộng sản Trưng Quốc. Vào năm 1939-1940 một đảng viên 
cộng sản Triểu Tiên, Mu chong đã trở thành một nhà lãnh đạo 
của những đơn vị Triều Tiên trong phong trào cộng sản Trung 
Quốc. Những người cộng sản Triểu Tiên đã phải vận động trong 
những vấn để chính trị phức tạp của mặt trận thống nhất Quốc - 
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Cộng (KMT-CCP) trong thập niên 1940 ở Trung Quốc. Điều này 
càng làm cho nạn bè phái tăng thêm trong phong trào giải phóng 
toàn Korea. Trong khi Kim Ku và những nhà yêu nước khác đã 
làm việc với Quốc dân Đảng và đã đấu tranh để thống nhất 
những lực lượng của họ, những đảng viên cộng sản Triều Tiên đã 
liên minh trong phong trào cộng sản Trung Quốc ở phía Bắc và sự 
mất tín nhiệm giữa những lực lượng chính của mặt trận thống 
nhất Trung Quốc đã được nung nấu bởi thái độ thù địch giữa 
những nhóm kháng chiến Triểu Tiên. 

Vào năm 1940, những lực lượng kháng chiến không phải là 
cộng sản chính yếu của Korea đã sáp nhập với nhau một lần nữa 
để thành lập nên Hanguk Kwangbokkun (Korea quang phục 
quân). Quang phục quân là một trong những nhóm vũ trang lớn 
nhất, người Triều Tiên trước giờ đã từng được thành lập ở Trung 
Quốc với một lực lượng rõ ràng đã đạt đến khoảng 3000 quân 
chính quy đưới quyển điều khiển của mình. Quang phục quân đã 
phối hợp với Quốc dân Đảng và về sau với những vị cố vấn Mỹ. 
Triểu Tiên có một nhu cầu cao về trí tuệ và họ cũng đã tham gia 
vào việc điều động quân du kích, hoạt động tuyên truyền và đã 
giúp tổ chức cuộc kháng chiến bí mật ở Bắc Hàn và Mãn Châu. 

Tuy nhiên, phong trào đấu tranh giành độc lập của Triều Tiên, 
dù phe tả hay phe hữu, vẫn còn manh mún trong suốt chiến 
tranh. Vào thời điểm giao thời giải phóng, có nhiều nhà lãnh đạo, 
mỗi vị đòi hỏi lòng trung thành của những nhóm nhỏ hơn, chờ 
việc thua trận của Nhật. Những đảng viên cộng sản Triểu Tiên 
cộng tác với Trung Quốc đã có những kinh nghiệm tổ chức ở miển 
Bắc Trung Quốc. Những người yêu nước của Quang phục quân 
Chosðn đã củng cố những liên hệ của họ với Trung Quốc. Ở nước 
ngoài, Syngman Rhee tiếp, tục những hoạt động ngoại giao đầy 
tâm huyết trong nỗ lực nhằm trở thành nhà lãnh đạo của chính 
phủ lưu vong. Quân du kích Mãn Châu, trong số đó Kim il-sung đã 
tổn tại sau những chiến dịch tiễu trừ của Nhật trong cuối thập 
niên 1930 thì đang ẩn náu ở vùng Viễn Đông của Liên Xô. Tất cả 
nhiều phe phái này trong cuộc kháng chiến của Triểu Tiên đã bắt 
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đầu sắp đặt kế hoạch trơ về nước vì nhất định phe Đồng minh sẽ 
thắng Nhật đã trở nên rõ ràng nhưng không một nhóm nào có đủ 
khả năng để tuyên bố trách nhiệm đánh đuổi quân Nhật ra khỏi 
đất nước. Vì vậy vào thời điểm cuối nền thống trị của Nhật, hàng 
tá các nhà lãnh đạo từ những phong trào trong nước đã hình 
thành để giành quyển lãnh đạo nước Triều Tiên được giải phóng. 

Trong những năm cuối cùng của nền cai trị của Nhật, xã hội 
Chosön đã bị đè nén dưới gánh nặng của cuộc động viên quân 
địch và sự đàn áp chính trị. Với hầu như bất kì một hành động 
nào bị khép vào tội chống lại nhà nước, từ nghiên cứu ngôn ngữ 
cho đến hành động phá hoại, nhà tù thực dân giam giữ hàng vạn 
tù chính trị. Bằng ngay cả một sự ước đoán khiêm tốn, nhiều 
triệu người Hàn đã bị đấy khỏi nhà và được gửi ra làm việc nước 
ngoài hay ở các tỉnh phía Bắc. Những sự khan hiếm trong chiến 
tranh đã làm cho cuộc sống cơ cực không chịu nổi, nhà nước hạn 
chế tối thiểu các nguồn cung cấp thực phẩm, những chịu đựng cá 
nhân đằng đẳng trong sự kéo dài của chiến tranh và nơi các lò 
luyện kim, quân xưởng, thậm chí phá hủy các xưởng in phim, tác 
phẩm sáng tạo của toàn bộ công nghiệp điện ảnh non trẻ của 
Chosðn, vì nó có chất bạc. Việc xuất bản ấn phẩm tiếng Hàn biến 
mất. Người Hàn do vậy đã nóng lòng chờ chiến tranh kết thúc và 
những nhu cầu kì quái càng tăng của những chúa tể người Nhật 
một dấu hiệu cho mọi người không gì là nỗi tuyệt vọng về đế chế. 
Vào những tháng cuối cùng của chiến tranh xã hội Chosðn đã tan 
vỡ như thể là trong một cơn ác mộng kinh hoàng, mong muốn 
được giải thoát và sự trong lành của buổi bình minh ló rạng. 
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SỰ GIẢI PHÓNG ĐẤT NƯỚC, 5Ự CHIA CẮT 
VÀ CHIẾN TRANH GIAI ĐOẠN 
1945- 1953 


Ngày 15-8-1945 là ngày tràn ngập niềm vui trên khắp bán 
đảo Triểu Tiên. Lần đầu tiên kể từ năm 1905, việc Nhật đầu 
hàng, điểu cách đó mấy năm hẳn chưa ai có thể nghĩ đến, có vẻ 
như mở ra một hướng mới để cho chính người Hàn quyết định vận 
mệnh của dân tộc mình. Tuy nhiên, cách nhìn nhận của người 
Hàn về vấn để nhà nước và xã hội sau thời kỳ thuộc địa rất khác 
nhau. Mặc dù hầu hết mọi người Hàn đều hân hoan chào đón viễn 
cảnh của nền độc lập, 40 năm đô hộ của Nhật đã gây nên những 
phân hóa về xã hội, kinh tế, chính trị và ý thức hệ trong nước, 
làm giảm sút tỉnh thần đoàn kết dân tộc. Và vào thời điểm năm 
1945, cũng giống như vào cuối thế kỉ XIX, không chỉ có người Hàn 
mới quan tâm đến Triểu Tiên. Nếu như sự kiện Nhật bại trận 
trong Chiến tranh thế giới II dẫn đến sự giải phóng bán đảo, nó 
cũng tạo nên một khoảng không địa chính trị ở khu vực Đông Bắc 
Á. Cả Mỹ và Liên Xô, hai cường quốc thế giới sừng sỏ trong thời 
kì hậu chiến đều không muốn nhường nhau hoặc buông tha cho 
dân tộc Hàn. Chưa đẩy năm năm, chính những tác động xô xát 
qua lại của các thế lực bên trong lẫn bên ngoài này đã dẫn đến sự 
chia cắt đất nước cùng một cuộc nội chiến tàn khốc. 
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DI SẲN THUỘC ĐỊA VÀ SỰ CHUYỂN GIAO QUYỀN LỰC 


Chúng ta sẽ không thể hiểu tường tận các sự kiện diễn tiến và 
ý nghĩa của thời kì giải phóng nếu không phải nhắc lại bốn thập 
kỉ đô hộ trước đây của Nhật. Chính sách thực dân đã phá vỡ nền 
tảng của chế độ quan liêu nông nghiệp khá bền vững trong thế kỉ 
XIX, đồng thời các thế lực mới thoáng mở xung đột với lực lượng 
cũ, gây nên mâu thuẫn nội bộ. Xã hội Hàn Quốc năm 1945 giống 
như một dòng nước xoáy cuốn theo nó mọi giai cấp cũ và mới, các 
nhóm chính trị với chính kiến khác biệt. Khoảng 80% dân số vẫn 
sinh sống nhờ vào ruộng đất bên cạnh những địa chủ và tá điền. 
Bối cảnh xã hội Hàn Quốc thời ấy phân thành thành phần tư 
bản, công chức chuyên nghiệp, các công nhân nhà máy hưởng 
lương. Đồng thời, hàng trăm ngàn người bị mất đất trước đây 
phải xa quê hương do các chính sách động viên thời chiến, bây 
giờ lại trở về quê từ khắp các tỉnh thành hay những khu vực khác 
của Đế chế Nhật sụp đổ. Chủ nghĩa thực dân khiến phát sinh 
thái độ chống đối tích cực lẫn tiêu cực, kế cả nhiều nhóm theo chủ 
nghĩa dân tộc trong nước lẫn ở nước ngoài. Mỗi nhóm đều có một 
lịch sử thành lập riêng, các mối quan hệ quen biết cá nhân và 
chương trình nghị sự riêng. Nó cũng tạo nên nhiều kiểu cộng tác 
viên, bao gồm một số người Hàn nhiệt tình và công khai ủng hộ 
nên cai trị của Nhật, một số khác chỉ chấp thuận một cách miễn 
cưỡng và hàng loạt người đứng vào vị trí trung lập. Chủ nghĩa 
Cộng sản Triểu Tiên phản ứng mạnh chống lại chủ nghĩa thực 
dân. Cũng giống như các nhóm hoạt động yêu nước khác, số đảng 
viên cộng sản người Hàn cũng bị chia rẽ theo kinh nghiệm và 
theo mục tiêu của họ. 

Trong mớ bòng bong rối rắm đơ, các thế lực và quan điểm 
thường xuyên chống đối nhau nhưng đôi khi lại chồng chéo nhau, 
người ta có thể hình dung được hai tuyến xu hướng chính trị cơ 
bản trong thời kỳ giải phóng-di nhiên, cần nhớ rằng mỗi bên đều 
chứa toàn bộ hệ thống các quan điểm cùng các mối quan tâm, đặt 
trọng tâm vào các bộ phận xung yếu, thậm chí trong lĩnh vực 
không mang màu sắc chính trị. Bên tuyến hữu đa số bao gồm số 
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những người Hàn giàu có và học thức. Nhiều người, dưới hình 
thức này hay hình thức khác, đã cộng tác với chế độ thực đân nên 
tỏ ra nhân nhượng trước vấn để hợp tác. Hảu hết những người 
này đéu chống lại thay đổi xã hội căn bản, chẳng hạn công cuộc 
cải cách ruộng đất. Một số khác gồm những địa chủ tiến bộ. Họ 
chuyền một phần tài sản của mình sang các ngành công nghiệp, 
nhận thấy sự thay đổi là điều không thẻ tránh khỏi, tuy nhiên họ 
tỏ ra lo ngại dù cố kiểm soát và duy trì hoạt động cốt sao cho họ 
vẫn giữ được vị trí đặc quyển trong xã hội. Cũng ở bên tuyến hữu 
là số người Hàn có học vấn ít hơn và sở hữu nhỏ hoặc vô sản, hết ` 
lòng phục vụ cho chính quyển Nhật, chẳng hạn 40% người Hàn 
trong lực lượng cảnh sát thuộc địa. 

Mặt trái của lăng kính là những người Hàn xuất thân từ nhiều 
thành phần khác nhau, bao gồm sinh viên, các nhà trí thức, công 
nhân và nông dân, những người đã giác ngộ chính trị do đã kinh 
qua thời thuộc địa. Trong số họ vài người là đảng viên cộng sản 
thực sự, một số khác có cảm tình với chủ nghĩa cộng sản do đây 
là lực lượng chống lại nền cai trị của Nhật và bênh vực chính 
nghĩa cho những người nghèo khổ bị áp bức. Tất cả đều thống 
nhất với nhau là trước tiên phải thanh trừng bọn thỏa hiệp với 
Nhật trục xuất họ khỏi mọi vị trí quyển lực và các thế lực ảnh 
hưởng. Bên cạnh đó, họ tìm cách phân phối lại ruộng đất,:chẳng 
hạn như cải cách ruộng đất, giúp điều chỉnh lại những bất công 
trong quá khứ để biến Hàn Quốc thành một đất nước công bằng 
dân chủ hơn. 

Vào đầu những năm 1920, sự ác cảm giữa cánh hữu và cánh tả 
bộc phát đưới hình thức các cuộc trảnh luận trên diễn đàn báo chí 
trong giới trí thức. Vào những năm 1930, càng ngày nhiều người 
Hàn càng nhận ra rằng chính họ đã tham gia vào những chương 
trình phát triển kinh tế của phủ toàn quyền với tư cách các cộng 
sự cấp thấp hoặc nạn nhân. Chính sách bắt quân dịch thời chiến 
trong giai đoạn 1938-1945 khoét sâu thêm sự cách biệt giữa hai 
phe, đẩy sự thù hằn lên một mức mới cao hơn. Trước khi chiến 
tranh kết thúc và trước khi phân chia giới tuyến nhân tạo ở vĩ 
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tuyến 38, trong“xã hội Han Quốc đã phân chia thành hai hệ tư 
tưởng, gắn với nhau qua nhà nước thuộc địa. Vấn để chính yếu 
trong giai đoạn giải phóng đang bàn luận ở đây là điều gì sẽ xảy 
ra một khi nhà nước thuộc địa đó sụp đổ. 

Vào tháng 8 năm 1945, với sự thoát ra khỏi cuộc chiến tranh 
Thái Bình Dương, mối quan tâm chính của chính phủ Nhật ở 
Triểu Tiên là làm thế nào để đuy trì sinh hoạt và tài sắn của 
công đân Nhật cho đến khi một hoặc nhiều nước đổng minh 
thắng trận sẽ đến. Chính vì thế, họ cần sự giúp đỡ của người 
Hàn. 

Đầu tiên họ hướng đến Song Chin-u, nhà chính trị thuộc phe 
ôn hòa có liên kết chặt chẽ với Kim Song -Su, một người bạn thời 
niên thiếu và là người nâng đỡ ông, cùng nhiều vị địa chủ, thương 
gia và những người theo “chủ nghĩa dân tộc văn hóa” khác, nhiều 
người từ từ thích ứng với chế độ thực dân. Cũng giống như nhiều 
cộng sự của mình, Song tạo được một uy tín nhất định trong xã 
hội Hàn Quốc với tư cách là người theo chủ nghĩa dân tộc thông 
qua vai trò của ông trong phong trào ngày 1 tháng 3 năm 1919 và 
đư âm của nó trong thập niên 1920. Tuy nhiên, khác với hầu hết 
những cộng sự khác, Song xoay xở thu mình lại trong thời chiến, 
vì thế ông trở thành một món hàng quý hiếm ở Triểu Tiên vào 
năm 1945, một nhà chính trị có quan hệ quen biết với giới thượng 
lưu tại Hàn Quốc và cả với thực dân Nhật. Trong khoảng thời 
gian từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 8, phủ toàn quyển thỉnh cầu 
ngài Song ra đứng đầu ủy ban hành chính lâm thời nhằm duy trì 
được luật pháp và trật tự xã hội. Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì, 
có lẽ ngài sợ tổn hại đến uy thế chính trị vốn khéo giữ gìn, nên 
ngài đã từ chối, vì vậy Nhật buộc lòng nghĩ đến giải pháp tua 
một ứng viên thay thế khác. 

Vào sáng ngày 15 tháng 8, người Nhật cũng để nghị tương tự 
như vậy đối với Yo Un-hyong.Yo là một nhân vật chính trị nổi 
tiếng và rất được kính trọng nhờ những thành tích hoạt động yêu 
nước không thể chê vào đâu được. Là người được lòng dân chúng, 
thiên hướng chính trị của ông phần nhiều nghiêng về phe tả và 
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thực sự ít hấp dẫn hơn đối với Nhật. Mặt khác, mặc dù ông sắn 
sàng cộng tác với các đảng viên cộng sản, nhưng ông chưa bao giờ 
gia nhập Đảng và tuyên bố rằng ông chưa hể theo quan điểm chủ 
nghĩa duy vật lịch sứ. Tuy nhiên, ở vào thời điểm này người Nhật 
vẫn dự đoán Liên Xô sẽ chiếm toàn bộ bán đảo, do bấy giờ đã tấn 
công các thành phố cảng phía Bắc Unggi và Najin vào ngày 10 
tháng 8, vì vậy Nhật cho rằng với lập trường chính trị cấp tiến, 
Yo sẽ có khả năng tạo một tác dụng đòn bẩy chống lại Liên Xô. 

Niềm hy vọng của viên phủ toàn quyền là Yo sẽ trở nên một 
nhà lãnh đạo bù nhìn đễ uốn nắn ngay lập tức bị tan biến. Yo chí 
chấp nhận lời để nghị với điểu kiện chính quyển Nhật phóng 
thích mọi tù nhân chính trị, bảo đảm cung cấp lương thực đầy đủ 
cho họ trong ba tháng đầu và hoàn toàn không được can dự vào 
bất kì hoạt động gìn giữ hòa bình nào, xây dựng nền độc lập và 
công cuộc vận động nào của người Hàn. Người Nhật đành chấp 
thuận một cách lưỡng lự, vì vậy Yo đã nhanh chóng lập nên 
Chosön Konguk Chunbi Wiwonhoe (Triều Tiên kiến quốc chuẩn bị 
Ủy uiên hội). Từ các trụ sở của mình ở Seoul, hội đồng này bắt 
liên lạc với nhiều người Hàn lỗi lạc trên khắp đất nước và ông Yo' 
cũng kêu gọi những người Hàn cùng thống nhất hành động để 
tránh các vụ xô xát bạo động. 

Ủy hội đã nhanh chóng phát triển từ một cơ quan bảo vệ hòa 
bình tạm thời theo dự kiến của phủ toàn quyển thành một chính 
quyển nhà nước. Các trụ sở chỉ nhánh của ủy viên hội gọi là Úy 
uiên hội Nhân Dân (Inmin Wiwonnhoe), chẳng bao lâu đã mọc 
lên khắp nơi trong nước, nắm quyển kiểm soát bộ máy chính 
quyền địa phương. Chỉ vài ngày sau khi giải phóng, khắp mười ba 
tỉnh đều có Ủy hội Nhân dân tỉnh. Trước cuối tháng 8, Ủy ban 
Nhân dân được thiết lập tại hầu hết những thành phố lớn, tổng 
cộng trên toàn bán đảo có đến 145 ủy ban. Trong vòng ba tháng, 
các ủy ban hành chính các cấp đã được thiết lập xuống đến tận 
các thôn ấp nhỏ nhất. Tại từng cấp, các ủy ban nhân dân được bổ 
Sung thêm các liên đoàn công nông của dân bản địa và các nhóm 
gìn giữ hòa bình của sinh viên, thanh niên và phụ nữ tự nguyện 
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liên kết với các ủy ban nhân dân tại địa phương. Trên cơ sớ toàn 
quốc này, Ủy hội chuẩn bị kiến quốc Triểu Tiên triệu tập một 
buổi họp mặt đại biểu ở Seoul vào ngày 6 tháng 12 và hàng trăm 
vị đại biểu đã công bố thành lập Chosðn Inmin Konghuaguk 
(Triêu Tiên nhân dân cộng hòa quốc) và định ngày bảu cử toàn 
quốc sắp tới. 

Các học giả tư sản không đồng ý về bản chất chính trị cũng 
như tính hợp pháp của tổ chức Cộng hòa nhân dân Triêu Tiên. 
Các học giả người Mỹ và Hàn có khuynh hướng xem Cộng hòa 
nhân dân Triều Tiên là một mặt trận của cộng sản. Theo quan 
điểm này vào năm 1945, Triểu Tiên vẫn thiếu những điều kiện 
đòi hỏi cần thiết để thiết lập chủ nghĩa xã hội và nhiều người 
Hàn không tán thành chương trình của Đảng Cộng sản Triểu 
Tiên. Có nhiều nhà tổ chức chính trị có kinh nghiệm đáng kể 
trong thập niên trước giải phóng và họ đã đóng một vai trò quan 
trọng trong việc thành lập các ủy ban nhân dân và Cộng hòa 
nhân dân Triểu Tiên, nhưng họ lại quả quyết rằng vào thời điểm 
này bầu không khí cách mạng đang thắng thế, vì thế các đảng 
viên cộng sản cảm thấy đủ tự tin để cho phép một bộ phận tương 
đối trong phe hữu giành một chỗ đứng trong chính quyển mới vì 
lợi ích thống nhất đất nước. 

Danh sách phân công các thành viên chính phủ cũng như nền 
tảng xem xét của Cộng hòa nhân đân Triểu Tiên có khuynh 
hướng ủng hộ quan điểm xét lại. Cả hai đều cho rằng phải nỗ lực 
hướng đến việc thành lập một liên minh quốc gia có khả năng 
hoạt động, trong đó phe tả chắc chắn phải chiếm ưu thế. Các-chức 
vụ trong chính phủ không những rơi vào những nhân vật cánh tả 
như Ÿo và Ho Hon, mà còn có Kim Song-su và những nhà hoạt 
động yêu nước dính đến phong trào độc lập trong thời kì đầu và 
Chính phủ lâm thời Triểu Tiên ở Chungking (Trùng Khánh, 
Trung Quốc). Syngman Rhee (Lý Thừa Văn) một thành viên trước 
đây của Hiệp hội Độc /ập và đã có lần là chủ tịch của Chính phủ 
lâm thời Triều Tiên ở Thượng Hải, được chọn làm Tổng thống của 
Cộng hòa nhân dân Triểu Tiên. 
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Luận cương bảy điểm, được công bố ngày 14 tháng 9 cũng 
đành một vị trí thích hợp cho phe cánh hữu. Ở mục cải cách 
ruộng đất, họ kêu gọi tịch thu không bồi thường (để chia lại cho 
nông dân canh tác) chỉ phần ruộng của bọn Nhật và những người 
bị gọi là kẻ phản quốc thỏa hiệp với bọn thực dân. Phần ruộng 
không bị tịch thu phải theo tỉ lệ thuê đất đổi mới, trên cơ sở 3-7, 
như vậy phần tô phải nộp chiếm 30% vụ mùa. Việc quốc hữu hóa 
cũng chỉ áp dụng đối với một số ngành công nghiệp chủ yếu như 
công nghiệp khai khoáng, những nhà máy với quy mô lớn hiện 
đại, những tuyến đường hỏa xa, hàng hải, thông tin liên lạc và 
ngân hàng, hầu hết đã sẵn thuộc quyển sở hữu hay kiểm soát của 
nhà nước và các doanh thương cùng các ngành công nghiệp vừa 
và nhỏ thì được phép tiếp tục phát triển đưới sự giám sát của nhà 
nước. Những điều khoản quy định lao động một ngày tám tiếng, 
cấm bắt trẻ em lao động và bảo đảm mức lương tối thiểu, về căn 
bản, thì chỉ mang tính cải lương hình thức để gây tiếng vang 
trước những yêu sách của công nhân người Hàn trong suốt thời kì 
thực dân. Luận cương cùng ban quyển công dân cho mọi người 
đân Hàn Quốc, cả nam lẫn nữ, duy chỉ trừ những tên thỏa hiệp và 
hứa sẽ ban quyền tự do ngôn luận, hội họp và tín ngưởng. 

Mặc dù Cộng hòa nhân dân Triểu Tiên cố hết sức liên kết, 
khó có thể phủ nhận rằng cương lĩnh của chính quyển mới, nếu 
thực hiện được, sẽ gây nên một cuộc cách mạng xã hội trong bối 
cảnh xã hội Triểu Tiên lúc ấy. Chỉ riêng việc tịch thu ruộng đất 
cũng đã giáng một đòn chí mạng vào tầng lớp có của cải tại Triều 
Tiên, bởi rất nhiều người là những đại địa chủ và là những người 
từng cộng tác với Nhật. Tuy nhiên, chẳng khó mấy cũng hình 
dung được rằng đối với đa số người Hàn đã trải qua nhiều đắng 
cay tủi nhục trong thời kì thực dân, sẽ ủng hộ biện pháp đó và 
thực tế, có nhiều bằng chứng cho thấy sự ủng hộ này. Từ giữa 
tháng 8 và tháng 9 năm 1945 người Hàn tiến hành giải thể các 
tổ chức hành chính các cấp trên khắp đất nước và đẩy những kẻ 
bị xem là đã từng thỏa hiệp với Nhật ra khỏi những chức vụ đầy 
quyển thế. Mặc dù các đảng viên cộng sản thường đóng vai trò 
mang đẩy ý nghĩa trong những vở kịch này, không phải lúc nào 
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họ cũng là người lãnh đạo và những người quan sát đã ghi nhận 
rằng luôn có sự tham gia nhanh chóng của dân địa phương. 
Chương trình của Cộng hòa nhân dân Triểu Tiên, vì thế, dường 
như đã phản ánh hợp lý tình cảm của công chúng. 


SỰ KÌNH ĐỊCH MỸ -XÔ VÀ SỰ CHIA CẮT BÁN ĐẢO 


Trong suốt Chiến tranh thế giới II, người Mỹ dần dà đã quen 
nghe Tổng thống nói về “Hồng quân Liên Xô anh dũng” và xem 
Liên Xô như một Đồng minh, tuy nhiên thái độ ân cần niềm nở 
với Liên Xô như vậy là một hiện tượng lạ. Vào giai đoạn 1918- 
1920, Mỹ cử 9000 quân đến Siberia với tư cách là một bộ phận 
của quân đội Liên minh can thiệp vào cuộc cách mạng Nga và 
mãi đến năm 1933 Mỹ mới chính thức công nhận Liên Xô. Hơn 
nữa, các chính sách đối ngoại thù địch đối với Liên Xô luôn có 
khuynh hướng tìm cách kích động vào nỗi sợ hãi xưa nay của 
người Mỹ về chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Việc liên 
minh thời chiến, bất chấp mọi sự biện bạch về thiện chí của cả 
hai quốc gia, xét về bản chất, chỉ là cuộc hôn phối vì lợi ích quân 
sự. Khi chiến tranh đến lúc kết thúc, những sự ngờ vực trước kia, 
vốn chẳng bao giờ lặn sâu dưới lớp bể mặt ấy, lại bắt đầu trỗi đậy 
và Triểu Tiên là một trong những khu vực đầu tiên chịu ảnh 
hưởng của nó. 

Đối với Liên Xô, Triểu Tiên từ lâu đã là một khu vực chiến 
lược được quan tâm. Mọi việc bắt đầu khi đế chế Nga Sa Hoàng 
bành trướng sang phía Đông thông qua tuyến đường sắt xuyên 
Siberia vào một tỉnh Duyên Hải mới (giữa sông Ussuri và Thái 
Bình Dương) theo yêu cầu của Trung Quốc vào năm 1860. Sự quan 
tâm đến Triều Tiên là một điều tự nhiên vì yếu tố địa lý: hai nước 
có chung một tuyến biên giới dài độ mười dặm ở gần cửa sông 
Tumen và cách không xa hải cảng Vladivostok mới của Nga. Tuy 
nhiên, sự quan tâm của Nga đối với Triểu Tiên vốn hợp lý hơn 
các mối lo ngại cùng sự tham vọng tương tự của Nhật. Sau một 
thập niên, cả hai cùng nỗ lực, nhưng không thành, nhằm đạt được 
một thỏa thuận thích đáng cho cả Hàn Quốc lẫn Mãn Châu, bao 
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gồm cả để nghị bí mật sẽ chia bán đảo theo vĩ tuyến thứ 39. Cả 
hai nước tự thấy tình hình căng thẳng đến mức sắp nổ ra chiến 
tranh, cuối cùng Nhật bất ngờ tấn công vào cảng Arthur (Lữ 
Thuận) vào năm 1904. Kết quả là bằng đi mất bốn mươi năm 
Triểu Tiên bị lu mờ trước ảnh hưởng của Nga. Vào cuối Chiến 
tranh thế giới lần thứ II, trước việc Nhật sắp thất bại đến nơi, 
Triều Tiên một lần nữa lại là đối tượng chú ý của Mát-xcơ-va. 

Trước thập niên 1940 sự quan tâm của Mỹ đối với Triều Tiên 
nói chung chỉ bó hẹp ở mức vài nhà truyền giáo và thậm chí số 
thương gia còn ít hơn. Vì lý do đó, mặc dù Mỹ là quốc gia phương 
Tây đầu tiên ký hiệp ước ngoại giao chính thức với Triều Tiên vào 
năm 1882, Mỹ cũng là đại sứ nước ngoài đầu tiên rời đi vào tháng 
10 năm 1905 sau khi Nhật bắt buộc nước này ký hiệp ước bảo hộ. 
Chính sách thôn tính Triều Tiên của Nhật được chính thức ký kết 
vào Bản ghỉ nhớ Taƒt - Katsura vào năm 1905 và đổi lại Nhật 
đồng ý công nhận việc Mỹ kiểm soát Phillipines. Nó vẫn còn là 
chính sách căn bản của Mỹ đối với Triều Tiên cho đến vụ Trân 
Châu cảng. Tuy nhiên về sau chính sách lâu đài của Mỹ đối với 
Triểu Tiên dần dần thay đổi. Vào cuối năm 1943 rõ ràng việc 
Nhật sắp sửa bại trận trong thế chiến khiến Mỹ sẽ trở nên một 
siêu cường quốc mới ở khu vực Đông Á và thế là sự bàng quan 
trước đây của Mỹ đối với Triều Tiên được thay bằng nỗi sợ, như 
Nhật đã từng bị dày vò vào đầu thế ki, rằng Nga sẽ kiểm soát 
bán đảo. 

Mặc dù vấn để an ninh của Hàn Quốc thì không bao giờ bị bỏ 
quên, các nhà hoạch định chính sách Mỹ ở các nước đôi lúc phải 
tạm thời nhân nhượng quan điểm của Bộ Chiến tranh. Nhận định 
trước trận chiến lâu đài và khó khăn trên các đảo của Nhật, Mỹ 
tha thiết mong mỏi Liên Xô tham chiến chống lại Nhật trên đại 
lục châu Á và các nhà lãnh đạo quân sự của Mỹ kể cả tướng Mac 
Arthur, nếu cần thiết, sẵn sàng trả với giá là để cho Liên Xô 
kiểm soát địa phận Mãn Châu và Triểu Tiên. Một Hiệp định về 
Liên Xô tham chiến đạt được tại Yalta và Posdam năm 1945, 
cánh trái của cuộc can thiệp đã tạo ra khả năng hai khu vực này 


373 


https://tieulun.hopto.org 


có thể hoàn toàn bị Liên Xô xâm chiếm. 

Tuy nhiên, những sự kiện xảy ra tiếp theo đó cho phép các 
nhà hoạch định chính sách quốc gia nắm tay trên trong cuộc đọ 
ván. Vào ngày 10 tháng 8, sau khi hai quả bom nguyên tử thả 
xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki, chiến tranh rõ ràng 
chấm đứt ngay và việc chiếm đất Nhật không chắc xảy ra. Bấy 
giờ mối quan tâm hướng vào đại lục, nơi Hồng quân Liên Xô bắt 
đầu tràn vào Mãn Châu và Triều Tiên. Ở thời điểm này, không gì 
có thể ngăn cản việc Liên Xô chiếm hoàn toàn bán đảo; quân đội 
Mỹ không thể di chuyển nhanh chóng để ngăn chặn lại. Tuy 
nhiên, tại một cuộc hội đàm của Ủy ban Điều phối hải quân nhà 
nước thời chiến vào tối ngày 10-11 tháng 8, một quyết định phân 
chia bán đảo thành hai khu vực chiếm đóng đã được đưa ra và họ 
hy vọng Liên Xô sẽ đồng ý. Dean Rusk, trong thời gian này là 
một thiếu tá lục quân và đại tá Charles H. Bonesteel, sau đó làm 
Tư lệnh chỉ huy các đạo quân của Mỹ ở Triều Tiên, đã được dành 
cho ba mươi phút để ông chọn ranh giới phân chia thích hợp. Họ 
chọn vi tuyến thứ ba mươi tám, một ranh giới trao quyển kiểm 
soát Seoul cho Mỹ và ít quấy nhiễu các khu vực hành chính hiện 
thời nhất. Các để nghị ấy cũng nêu lên rằng quân đội Mỹ sẽ tiến 
vào Pusan nếu Liên Xô từ chối sự phân chia ranh giới này, thế 
nhưng mọi người đều ngạc nhiên khi thấy Liên Xô đồng ý, thế là 
Mỹ chưa đến Triều Tiên cho đến ngày 8 tháng 9. 

Thậm chí ngày nay, lối nhìn nhận về cuộc Chiến tranh lạnh 
kể từ thập niên 1950 vẫn tiếp tục cho thấy quan điểm của quần 
chúng trước việc chiếm đóng Triểu Tiên của Liên Xô và Mỹ. Sự 
phê phán đánh giá lại quan điểm này đang tiến hành, đặc biệt 
tại Mỹ và Nam Hàn và không nghi ngờ gì, các cuộc bàn thảo vẫn 
tiếp tục khi mọi việc dần dần được đưa ra ánh sáng. Gần như đôi 
khi có sự sa lầy khi diễn dịch ngược nhau có lẽ hữu ích nếu ghi 
nhớ nhiều điểm này. Đầu tiên, cả Mỹ và Liên Xô đều lo ngại, 
muốn bảo đảm rằng việc Triểu Tiên đù theo thể chế chính trị nào 
đi chăng nữa cũng phải hữu nghị thân thiện, ít nhất cũng không 
thù địch. Thứ hai, Mỹ thường có khuynh hướng xem chủ nghĩa 
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cộng sản là một lực lượng vững chắc tập trung quanh điện 
Kremlin hơn là một sự tập hợp khối phong trào xã hội chủ nghìa 
và dân tộc chủ nghĩa tại những khu vực vốn có nguồn gốc lịch sử 
và văn hóa riêng. Thứ ba vào năm 1945 người Hàn không dễ 
dàng biến thành những con tốt trong trò chơi quyền lực lớn : ngay 
khi những chương trình hành động của người Hàn bị ảnh hưởng 
do sự hiện diện của quân đội hai nước, chính Mỹ và Liên Xô cũng 
bị bên Triểu Tiên tác động nhiều và hạn chế tầm hoạt động của 
họ. 

Khi đến Hàn Quốc, cả Mỹ và Liên Xô đều phải đối đầu với sự 
hiện diện của Cộng hòa nhân dân Triểu Tiên (tiếng Anh viết tắt 
là KPR) và các ủy ban nhân dân khác. Tuy nhiên, phản ứng của 
họ đối với chính quyển non trẻ này rất khác nhau. 

Bất kỳ sự bàn luận nào về việc Liên Xô chiếm đóng cũng phải 
báo trước nguồn tin cung cấp. Chính quyển Mỹ và các nguồn lưu 
trữ quân sự đặc biệt cởi mở và cung cấp đổi dào các thông tin về 
mục đích và hoạt động của Mỹ ở Triểu Tiên. Không thể truy cập 
thông tin như thế đối với phía Liên Xô, ít nhất tại thời điểm này. 
Tuy nhiên việc kết hợp các nguồn đữ liệu của Mỹ và Triểu Tiên 
cho phép dựng nên một bối cảnh rộng lớn hơn trong câu chuyện 
như thế này. Liên Xô chấp thuận sự đầu hàng của Nhật và dần 
đần bước vào hậu trường chính trị, cho phép xúc tiến quá trình 
giải giáp quân Nhật và thực hiện cuộc cách mạng xã hội ở các cấp 
chính quyển địa phương thông qua các kênh ủy ban nhân dân. 
Cùng lúc đó, họ cố vấn chỉ đạo xử lý mọi việc từ cấp cao nhất tại 
Bình Nhưỡng, mặc đù họ chưa bao giờ thiết lập một chính quyển 
chiếm đóng thực sự. Quan điểm khá nương tay đối với Triều Tiên, 
không mảy may nghỉ ngờ, phản ánh lên sự đổng cảm với cuộc 
cách mạng xã hội tại Triểu Tiên và một tính toán thực tế rằng dù 
thế nào đi nữa cuộc cách mạng cũng không đi ngược lại sự quan 
tâm riêng rất lớn của họ đến việc tạo được một nhà nước thân 
hữu bên kia bờ sông Tumen. ề 

Kết quả của chính sách Xô viết là sự đảo ngược hoàn toàn cơ 
cấu xã hội và hành chính thuộc địa trong vòng vài tháng. Những 
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ai cộng tác với Nhật đều bị tước nhiệm sở và vào tháng 3 năm 
1946 tiến hành một cuộc cải cách ruộng đất trọng yếu, phá bỏ căn 
bản chế độ ruộng đất tổn tại từ bao đời tại Hàn Quốc. Thêm vào 
việc tịch thu ruộng đất của Nhật, khoảng 5.000 địa chủ người Hàn 
bị mất hầu như toàn bộ đất đai trong quá trình phân bổ lại ruộng 
đất. Mặc dù họ không bị gán là kẻ phản quốc thân Nhật, họ được 
quyền chọn lựa hoặc chỉ giữ lại một phần đất đủ để họ tự canh 
tác (khoảng 5 chongbo hay 12,25 a) hoặc phải đời sang quận khác, 
tại nơi đó họ cũng được cấp cho miếng đất nhỏ tương tự. Cảnh 
tàn bạo không xảy ra, nhưng nhìn chung, cuộc cải cách đường như 
tiến hành ít gặp phải xô xát bạo động đến ngạc nhiên, có lẽ do 
hầu hết các địa chủ lớn hơn sống ở Nam Hàn và nhiều địa chủ 
Bắc Hàn đã trốn đi khi thông báo thực hiện cải cách ruộng đất. 


Những thay đổi khác trong xã hội diễn ra tiếp theo cuộc cải , 


cách ruộng đất. Các ngành công nghiệp chính được quốc hữu hóa, 
mặc dù các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn được khuyến khích tích 
cực hoạt động. Sự cải đổi chế độ lao động bao gồm ngày làm việc 
tám tiếng, bảo hiểm xã hội, trả lương cao hơn, trả lương tương 
xứng với công lao động không phân biệt giới tính. Quyền bình 
đẳng của phụ nữ cũng được bảo vệ thông qua một đạo luật ngăn 
cấm việc thê thiếp, đĩ điếm, giết chết bé gái sơ sinh và các hình 
thức bóc lột phụ nữ khác. Những cuộc cải cách ấy được chỉ đạo 
thực hiện đưới sự giám sát của Liên Xô và không mảy may nghỉ 
ngờ gì nữa việc can thiệp của Liên Xô và giới ủng hộ đã không 
những tạo một ranh giới chính trị giữa các đảng viên cộng sản 
người Hàn và phe hữu mà họ thật sự không cần mà còn với cả 
phe tả ôn hòa. Tuy nhiên, những cuộc cải cách được người Hàn 
trực tiếp chỉ đạo thực hiện, vì vậy một phần nào đó đã phản ánh 
tỉnh thần tả khuynh ban đầu của Cộng hòa nhân dân Triểu Tiên. 


SỰ CHIẾM ĐÓNG CỦA MỸ 
Sự can thiệp mạnh của Mỹ vào Triểu Tiên ngược hẳn với sự 
đẩy mạnh chính trị của Liên Xô. Chơi khăm với anh chàng 
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Othello vốn sẵn đa nghỉ, chính quyển Nhật ở Seoul lên tiếng 
với ban chỉ huy Mỹ ở Okinawa vào đầu tháng 9 rằng những 
người khích động đấu tranh giành độc lập và cộng sản Triểu 
Tiên đang âm mưu phá vỡ và trật tự ở Chosön và cảnh báo có 
khả năng xảy ra các cuộc bạo động của quần chúng. Vì vậy, 
thậm chí trước khi rời Nhật, Mỹ không tin tưởng những ý đổ 
của người Hàn và có khuynh hướng xem cuộc cách mạng chống 
thực dân xảy ra tại Triểu Tiên là một cuộc phiến loạn cộng sản 
đo Liên Xô chủ xướng, điều này trái ngược với lợi ích của Mỹ. 
Một khi đã đóng binh ở Hàn Quốc, lực lượng chiếm đóng của 
Mỹ, quân đoàn thứ mười bốn, dưới sự chỉ huy của tướng John R. 
Hodge từ chối không công nhận Cộng hòa nhân dân Triều Tiên 
(trên thực tế, Hodge buộc phải thi hành theo lệnh từ 
Washington là sẽ không công nhận một chính quyển Triểu 
Tiên nào) và cuối cùng đặt nó ngoài vòng pháp luật. Thay vào 
đó, Mỹ thiết lập một chính quyển quân sự Mỹ chính thức tại 
Hàn Quốc (tên viết tắt tiếng Anh là USAMGIK) và phục chức 
nhiều viên chức trong cơ cấu hành chính thực dân hiện không 
được trọng dụng trên khắp nước. Nói ngắn gọn là vào thời kì đầu 
chiếm đóng, chính quyển quân sự Mỹ thậm chí còn cố gắng tận 
dụng đội ngũ nhân sự hiện hành của Nhật, nhưng chính sách này 
phải bị bỏ đi đo không tránh khỏi phải khuấy động sự phản bác 
chống đối của người Hàn. Kế đến Mỹ bắt đầu bổ nhiệm nhiều 
người Hàn hơn vào các chức vụ trong chính quyển quân sự Mỹ, 
nhưng vai trò quan trọng nhất hoặc các chức vụ phụ tá thuộc về 
những người Hàn mới mấy tuần trước còn đang phục vụ cho phủ 
Toàn quyển trước khi bị các ủy ban nhân dân đẩy đi. Những 
người này thường thì thăng tiến để lấp vào những vị trí trước đây 
của người Nhật đang rời đi và bao gồm hàng ngàn cảnh sát người 
Hàn đà bay trốn đi hoặc ẩn náu cho đến khi quân Mỹ đổ bộ 
xuống. Mặc dù Mỹ không nhận thức vấn để thỏa hiệp, phần lớn 
họ chọn cách tảng lờ đi nhằm đạt được hiệu quả hành chính và vì 


“Tên nhân vật chính trong vở kịch cùng tên của đại văn hào Anh W. 
Shakespeare (1564-1616). sáng tác vào năm 1604 
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họ không tin tưởng vào đặc tính tả khuynh của Cộng hòa nhân 
dân Triểu Tiên  . 

Nhiều người Hàn lấp vào những vị trí giữ những trọng trách 
cao trong chính quyển quân sự, bao gồm hai sĩ quan cảnh sát 
đứng đầu của Hàn Quốc là Cho Pyðng-ok và Chang Taek-sang, 
được kết nạp vào Đảng dân chủ Triêu Tiên (Chosðn Minjudang). 
Đảng dân chủ Triểu Tiên thành lập vào ngày 16 tháng 9 bởi một 
nhóm địa chủ và phú thương có mối quan hệ chặt chẽ với Kim 
Song-su và Song Chin-u. Trong số đó một vài vị, chẳng hạn như 
Kim và Song, thì ôn hòa hơn, ban đầu có khuynh hướng đi theo tổ 
chức Cộng hòa nhân dân Triểu Tiên do mối quan tâm muốn tự 
bảo vệ mình khi Liên Xô gần như sắp sửa chiếm hầu hết bán đảo. 
Tuy nhiên, ngay khi biết rõ rằng Mỹ sắp chiếm nửa miền Nam kể 
cả Seoul, Kim, Song cùng nhóm thân cận của mình đứng ra thành 
lập một tổ chức chính trị riêng, cuối cùng trở thành Đảng dân 
chủ Triểu Tiên và họ đã vu cáo Cộng hòa nhân dân Triều Tiên vì 
những hoạt động mang tính chất cộng sản của nó. Đánh giá 
không đúng bối cảnh lịch sử mà mình đang điều hành, tướng 
Hoảge và các sĩ quan của ông có khuynh hướng đánh đồng mọi 
người Hàn trong Cộng hòa dân chủ Triểu Tiên, những người có 
của cải và chống cộng-thêm vào đó ăn mặc trang phục lịch sự, có 
học thức và thường còn nói cả tiếng Anh-với thành phần trung 
lưu lập nên cơ sở chính trị cho nền dân chủ Mỹ. Không may là 
vào khoảng năm 1945 những gì mà theo tiêu chuẩn của Mỹ thông 
thường gọi là giới trung lưu và dân chủ lại là thành phần thượng 
lưu, phản động và thỏa hiệp dưới mắt của người Hàn. 

Đó là một lý do để họ từ chối không nhìn nhận Cộng hòa 
nhân dân Triểu Tiên là một chính quyển hợp pháp; và một lý do 
khác nữa là nhằm triệt bỏ cơ cấu ủy ban nhân dân trên khắp đất 
nước Cộng hòa nhân dân Triểu Tiên và các tổ chức ủng hộ họ, 
bao gồm các liên đoàn nông dân và lao động. Tiến trình này kéo 
đài và đây bạo động, ngày một lan rộng khắp do những chính 
sách kinh tế lệch lạc của chính quyển quân sự Mỹ, lên đến đỉnh 
cao nhất vào tháng 9 năm 1946 với cuộc tổng đình công của công 
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nhản đường sắt tại Pusan. Cuộc tông đình công nhanh chóng lan 
thành các cuộc đình công của quần chúng ở Taegu và cuối cùng 
biến nhiều khu vực chiếm đóng ở miền Nam thành một lò lửa nổi 
đậy khấp nơi. Các lực lượng cánh hữu của Hàn Quốc, bao gồm 
cảnh sát quốc gia và sở cảnh sát quốc gia do chính quyền quân sự 
Mỹ thành lập vào trước đó một năm, trấn áp các nhóm nổi dậy 
nhờ vào sự ủng hộ của quân đội và phương tiện của Mỹ, đến cuối 
năm 1946 các ủy ban nhân dân ở miển Nam đều bị giải tán. Duy 
chỉ còn một ủy ban nhân dân vẫn còn tồn tại đến năm 1949. Trên 
đảo Cheju năm đó ủy ban nhân đân cuối cùng đã bị triệt tận gốc 
sau đợt đột kích kéo dài tiêu diệt hơn ba phần tư làng mạc trên 
đảo và để lại mấy chục ngàn người bị thiệt mạng. 

Công cuộc cải cách kinh tế và xã hội đưới nền cai trị quân sự 
của Mý phản ánh định hướng chính trị căn bản theo tư tưởng hữu 
khuvnh của Chính quyển quân sự Mỹ. Mặc dù Mỹ nhanh chóng 
giảm tỉ lệ nộp tô từ một nửa xuống chỉ còn một phần ba lợi tức, 
cuộc cải cách ruộng đất vẫn tiếp tục bị trì hoãn bất chấp sự thúc 
giục của những vị cố vấn người Hàn bảo thủ trong Đảng Dân chủ 
Triều Tiên đang phục vụ cho chính quyển quân sự Mỹ, ấy là vì 
trong số đó nhiều người là đại điển chủ. Cho nên, mãi cho đến 
tháng 3 năm 1948, những tháng cuối cùng của nền cai trị quân 
sự, Mỹ cuối cùng mới thực hiện cải cách ruộng đất, nhưng chỉ giới 
hạn đối với số ruộng Nhật cho thuê, chiếm không đến hai mươi 
phần trăm. Chính quyển quân sự Mỹ cũng đặt ra đạo luật cấm 
việc bắt trẻ em dưới mười bốn tuổi lao động. Tuy vậy, ngay từ 
đầu, chính quyển Mỹ có một thành kiến không hay về liên đoàn 
lao động và các cuộc đình công, thường có ý tưởng lầm lạc rằng 
họ là cộng sản và thái độ ấy, đến lượt nó lại khuyến khích cho lực 
lượng cảnh sát của phe hữu các nhóm khủng bố riêng tước nhiều 
quyển lợi căn bản của công nhân Hàn Quốc mà những M< nhân 
tại Mỹ có quyển được hưởng. 


SỰ HÌNH THÀNH NHỮNG NHÀ NƯỚC BIỆT LẬP 
Vào mùa hè năm 1945, cả Liên Xô lẫn Mỹ đều không thể nào 
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dự kiến đến khả năng thành lập hai nhà nước Triểu Tiên biệt 
lập. Tại Hội nghị Cairo tháng 12 năm 1943, Mỹ, Anh và Trung 
Quốc đồng ý rằng Triều Tiên “cuối cùng” cũng sẽ được tự do và 
độc lập và Stalin cũng góp phần củng cố tình cảm này khi Tổng 
thống Roosevelt nói với ông về các cuộc hội thảo Cairo ít lâu sau 
đó tại Teheran. Những người Hàn biết về cuộc Hội nghị Cairo lại 
hiểu nhầm thuật ngữ “in due course” có nghĩa là ngay lập tức sau 
khi đất nước được giải phóng, nhưng đối với các cường quốc, như 
khởi xướng của Roosevelt, thật sự thuật ngữ ấy có nghĩa là thỏa 
ước bốn bên về quyển ủy trị và có thể sẽ kéo đài bốn mươi đến 
năm mươi năm. Vấn để ủy trị này lại được thảo luận một lần nữa 
tại Yalta và Posdam vào năm 1945 và cuối cùng được giải quyết 
vào tháng 12 cùng năm tại Hội nghị Moscow. Bản thỏa ước 
Moseow quy định về quyển ủy trị của tứ cường đối với Hàn Quốc, 
kéo dài đến năm năm và tạo điều kiện cho Cao ủy hỗn hợp Xô 
Mỹ để xúc tiến việc thành lập chính phủ lâm thời thống nhất tại 
Triểu Tiên. 

Cao ủy hỗn hợp gặp nhau năm 1946 và một lần nữa năm 
1947, nhưng rõ ràng cuối loạt đầu gặp gỡ, cao ủy này đã gặp rắc 
rối. Mọi việc nhập nhằng đều xuất phát từ vấn để liệu nên cho 
phép những tổ chức đảng phái chính trị Triều Tiên phản đối ủy 
trị được tham gia tư vấn hay không khi thành lập chính phủ lâm 
thời. Tuy nhiên, nguyên nhân sâu xa của vấn đề lại là sự phân 
cực tả hữu trong chính trường Triều Tiên, hậu quả của chính sách 
chiếm đóng của Liên Xô và Mỹ. Ban đầu, việc phản đối ủy trị chỉ 
cắt dọc theo tuyến chính trị và người ta còn nghĩ đó là vấn để tất 
yếu của một đất nước sau bốn thập niên bị ngoại bang cai trị. 
Nhưng các đảng viên cộng sản bất ngờ thay đổi lập trường không 
chống ủy trị như ban đầu sau khi đã suy hơn tính thiệt, cũng có 
thể đó là do sự thúc giục từ phía Liên Xô và tiếp theo, việc chống 
lại ủy trị lại là điểm chính của phe hữu, một vấn để nổi tiếng 
thực sự cực hữu trong suốt thời kì giải phóng. Mặc dù các đảng 
viên cộng sản nói rằng họ ủng hộ ủy trị khi Liên Xô hoàn toàn 
ủng hộ nó, đặc biệt điều này bắt buộc Mỹ và Liên Xô phải cùng 
nhau xúc tiến thành lập một chính phủ Triểu Tiên lâm thời, vì 
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thế những người theo phe hữu nhân cơ hội này vu cáo các đảng 
viên cộng sản là “những kẻ bán nước bám theo đuôi Liên Xô”, 
trong khi đó Chính quyển quân sự Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng 
cách tuyên bố công khai là vấn để ủy trị là chính sách xuất phát 
từ để nghị của riêng phía Liên Xô. 

Sự thật là trong khi cả phía Mỹ lẫn Liên Xô đang bàn bạc 
thống nhất với nhau ở cấp thượng đỉnh về một giải pháp quốc tế 
về vấn để Triều Tiên thông qua ủy trị, các lực lượng chiếm đóng 
của họ trên mặt đất được phép đeo đuổi các chính sách mang tính 
cách dân tộc chủ nghĩa và điều này báo trước cho thấy rằng chính 
quyển Triều Tiên thống nhất chỉ có thể thuộc về một phe, hoặc 
phe tả hoặc phe hữu và quan điểm ấy càng được cổ súy bởi chính 
người Hàn ở hai thái cực chính trị. Tình hình này đẩn dần dẫn 
đến việc mỗi lực lượng chiếm đóng và liên minh người Hàn của 
các lực lượng này có khuynh hướng thích hai nhà nước biệt lập 
hơn là một nhà nước thống nhất, trong đó họ đành phải chia xẻ 
quyền lực. Thực ra, trước khi cuộc họp đầu tiên của Cao ủy hỗn 
hợp ra vào tháng 3 năm 1946, các lực lượng chiếm đóng của Liên 
Xô và Mỹ đã di chuyển theo hướng đó bằng cách đỡ đầu cho các 
bộ phận hành chính và cố vấn riêng biệt tại Seoul và Bình 
Nhưỡng. 

Quá trình này bắt đầu từ đầu mùa thu năm 1945, bộ tư lệnh 
của lực lượng quân chiếm đóng công khai nghênh đón những chí 
sĩ người Hàn yêu nước bị lưu đày trở về. Ở miền Bắc, quân Liên 
Xô đã ủng hộ Kim Il-sung (Kim Nhật Thành), nhân vật nổi tiếng 
trong số người Hàn đấu tranh với cảnh binh Nhật do các hoạt 
động du kích của ông cùng với những người cộng sản Trung Quốc 
ở Màn Châu trong thập niên năm 1930. Lịch sử hoạt động của 
Kim trong giai đoạn 1941-1945 ít người biết đến, nhưng đường 
như ông rời khỏi các trại huấn luyện quân sự Xô viết ở 
Khabarovsk và Barabash, chờ cho đến hết chiến tranh. Có bằng 
chứng cho thấy rằng Kim đã đáp xuống Wonsan vào ngày 25 
tháng 9 và người ta ghỉ nhận rằng vào ngày 14 tháng 10 ông 
được Liên Xô công khai nghênh đón với tư cách là "Tướng Kim Il- 


381 


hftps://tieulun.hopto.org 


sung”. Dù chỉ mới 33 tuổi, Kim nổi tiếng là một chiến sĩ chống 
Nhật, được hậu thuần bởi một nhóm ủng hộ trung thành và sức 
lôi cuốn cá nhân và sau hết không kém quan trọng, rõ ràng có 
hậu thuẫn của quân chiếm đóng Liên Xô, cho phép ông giành 
kiểm soát chính trị Bắc Hàn, vượt những nhà lãnh đạo cộng sản 
chính trị khác kì cựu vững chắc hơn đã ở tại Triểu Tiên trong 
suốt thời kì thực dân (các đảng viên cộng sản miền Nam phần 
lớn vẫn nằm dưới quyển kiểm soát của Pak Hon-Yong, một chiến 
sĩ cộng sản quan trọng trong nước kể từ thập niên 1920). Vào 
-tháng 2 năm 1946, chính quyển trung ương lâm thời thực tế (de 
facto), Ủy ban nhân dân lâm thời đã được công bố thành lập tại 
Bình Nhưỡng do Kim kiểm soát, tiếp đến là các nhà chính trị 
không cộng sản miền Bắc như Cho Man-sik, người ban đầu ủng 
hộ Kim, dần dần bị đẩy ra khỏi tiến trình chính trị. Vào mùa thu 
năm 1946, quân đội miền Bắc cũng bắt đầu hình thành. 

Hầu như cùng lúc với sự tập trung hóa như vậy ở miền Bắc, 
chính quyển quân sự Mỹ cũng đặt nền tảng xây dựng một chính 
phủ lâm thời riêng biệt cho phe hữu ở miền Nam. Vào ngày 20 
tháng 10 năm 1945, Bộ chỉ huy Mỹ để cử Synman Rhee trước 
công chúng Hàn Quốc với đông đảo người hâm mộ ông. Vào năm 
1945, Rhee đã được 70 tuổi, nổi tiếng là một nhà yêu nước kể từ 
thời ông công tác trong Hiệp hội độc lập và cho Chính phủ lâm 
thời Thượng Hải, hầu như ông đã trải qua hết quãng đời trưởng 
thành ở Mỹ, nơi ông nhận các học vị danh dự từ Đại học Harvard 
và Princeton. Là phần tử chống cộng quyết liệt, ngay khi về Hàn 
Quốc, ông lập tức tố cáo không những Liên Xô, các đảng viên 
cộng sản Hàn Quốc mà còn tố cáo bất kể nhóm nào của người 
Hàn sẵn sàng cộng tác với họ, chẳng hạn như Cộng hoà nhân 
dân Triểu Tiên. 

Luận điệu ấy rõ ràng là quá cực đoan vì vào thời điểm ấy 
thậm chí đối với tướng Hodge, người chịu áp lực của Bộ hợp tác 
với Liên Xô (thời kỳ chiến tranh). Tuy nhiên, Hodge lại quý mến 
Rhee về phương diện chính trị, tập trung quanh Đảng Dân chủ 
Triểu Tiên, nên tạo thuận lợi cho ông nhiều hơn Kim Ku, đối thủ 
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chính đang chiếm cảm tình thuộc phe hữu: mặc dù cả Kim và 
Rhee đều rất được tin tưởng về tinh thần dân tộc và Đảng dân 
chủ thực sự cũng cần quyển lực chính trị. Kim thì trái lại, ít 
khoan dung hơn đối với Đảng Dân chủ do sự thỏa hiệp của đảng 
này trong quá khứ, nếu cần, có thể bắt tay với cánh tả nhằm duy 
trì nhà nước Triểu Tiên thống nhất. Vì thế, chẳng bao lâu sau, 
Rhee trở thành người được chuộng nhất trong cánh hữu và tướng 
Hodge, bất kể cá nhân ông ngày một không ưa Rhee, rốt cuộc 
cũng phải nhìn nhận vai trò quan trọng của Rhee đối với số người 
Hàn được chính quyển quân sự ưu đãi nhiều nhất. Vào tháng 2 
năm 1946, ngay khi Kim Il-sung thành lập Ủy ban nhân dân lâm 
thời trước sự ủng hộ tán thành của Liên Xô ở miền Bắc, Syng 
Man Rhee thành lập Hội đồng đại biểu dân chủ mà chính quyển 
quân sự của Mỹ xem nó gần như là tổ chức tiển thân cho Chính 
phủ lâm thời Hàn Quốc. 

Sau khi Cao ủy hỗn hợp tan vỡ lần đầu tiên vào mùa hè năm 
1946, tướng Hodge vẫn còn hy vọng một giải pháp chính trị thay 
thế mong Rhee có thể chấp nhận và dưới áp lực cúa Bộ Ngoại 
giao, ông nỗ lực trong mười một giờ đàn xếp lại với nhau để lập 
thành cơ quan chính trị ôn hòa có thể chấp nhận được đối với 
Liên Xô và vì vậy cứu văn Hiệp ước Mát-xeơ-ua. Ý tưởng phải loại 
bỏ cả hai cực hữu (Syngman Rhee), tả (Kim Il-sung ở miền Bắc và 
Pak Hon-yong ở miền Nam) và cánh hữu chủ trương ôn hòa (Kim 
ku-sik). Tuy nhiên, trong bầu không khí chính trị phân cực của 
Hàn Quốc phát triển từ năm đầu tiên quân đội nước ngoài chiếm 
đóng, ít người ủng hộ một sự liên kết như vậy nên dần dần nó 
không còn hiệu lực nữa. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Mỹ và Liên 
Xô bắt đầu kinh qua những biến đổi lớn trong thời gian chủ nghĩa 
quốc tế của Roosevelt dần dà được thay thế bằng chính sách ngăn 
chận của Truman. Mùa hè năm 1947, chính quyển quân sự Mỹ 
chuyển hướng gần hơn sang việc lập một chính quyền riêng biệt ở 
miền Nam qua sự kiện công bố việc thành lập một Hội đồng lập 
pháp lâm thời Hàn Quốc (vào tháng 12 năm 1946) và học thuyết 
Truman chính thức được công bố (vào tháng 3 năm 1947), Cao ủy 
hỗn hợp giữa Liên Xô và Mỹ đến lúc phải chấm dứt. 


383 


https://tieulun.hopto.org 


Cứ theo tình hình chính trị Hàn Quốc và thế giới trong thời 
gian này mà phán đoán thì việc hai chính phủ Hàn Quốc cuối 
cùng hình thành là điểu không thể tránh khỏi. Bước cuối cùng 
trong quá trình chiến lược này được thực hiện vào tháng 9 năm 
1947 khi Mỹ công bố ý định đưa vấn để Hàn Quốc ra Hội đồng 
bảo an Liên Hiệp Quốc vừa mới được sáng lập. Tại đó, bất chấp 
sự phản đối của Liên Xô, Mỹ giành được thắng lợi khi được Đại 
hội đông Liên Hiệp Quốc phê chuẩn lập một Ủy Ban lâm thời 
Liên Hiệp Quốc uể Triểu Tiên (tên tiếng Anh viết tắt là 
UNTCOK) để giám sát các cuộc bầu cử để lập ra một Chính quyền 
Hùn Quốc độc lập. Bình Nhưỡng chống lại quyển lực Liên Hiệp 
Quốc để lãnh lấy nhiệm vụ trên và từ chối việc UNTCOK vào địa 
phận Bắc Hàn. Trước sự khăng khăng của Mỹ, Liên Hiệp Quốc bỏ 
phiếu bầu cho phép xúc tiến các cuộc bầu cử chỉ ở miền Nam. Bất 
chấp sự phản đối của cả Bình Nhưỡng lẫn những vị theo chủ 
nghĩa dân tộc, chẳng hạn như Kim Ku và Kim Kyu-sik, những 
người sợ rằng đất nước sẽ phải bị chia cắt vĩnh viễn và vẫn nuôi 
hy vọng nối lại cùng miễn Bắc và thế là các đợt bầu cử được tổ 
chức vào tháng 5 năm 1948. Hai tháng sau, một hiến pháp được 
một Quốc hội mới phê chuẩn và vào ngày 15 tháng 8 nước Đại 
Hàn dân quốc được thành lập, đứng đầu là Tổng thống Syngman 
Rhee (Lý Thừa Văn). Trên cơ sở các cuộc bầu cử do Liên Hiệp 
Quốc giám sát, nước Đại Hàn dán quốc chính thức công bố thành 
lập một cách hợp pháp là chính quyển duy nhất tại Hàn Quốc 
theo luật và nhanh chóng được Mỹ và các nước đồng minh khác 
công nhận. Bình Nhưỡng phản ứng lại các sự kiện này bằng cách 
tổ chức bầu cử riêng vào ngày 25 tháng 8 và nước Cộng hòa dán 
chủ nhân dân Triều Tiên cũng công bố là nhà nước hợp pháp tại 
Chosön, công bố vào tháng chín với thủ tướng Kim Il-sung. Vào 
cuối năm 1948 Liên Xô rút quân khỏi Bắc Hàn và Mỹ cũng làm 
như thế vào tháng 6 năm 1949. Giai đoạn bấy giờ đã được sắp đặt 
để chuẩn bị cho một cuộc nội chiến. 
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CUỘC CHIẾN TRANH TRIỀU TIÊN, 1950-1953 


Trong cả hai nhà nước Triểu Tiên, bên nào cũng liên tục đổ lỗi 
cho bên kia là kẻ hung hăng hiếu chiến duy nhất trong cuộc chiến 
tranh Triều Tiên từ 1950 đến 1953, thế nhưng ý kiến chuyên gia 
ngày nay cho thấy quan điểm rộng hơn rất nhiều và phức tạp hơn 
về căn nguyên chiến tranh, xuất phát từ giai đoạn 1945-1950 như 
được miêu tả ở trên. Mặc dù rõ ràng người ta không nghỉ ngờ việc 
Bắc Hàn thật sự đột kích tấn công băng qua vĩ tuyến thứ 38 vào 
ngày 25 tháng 6 năm 1950, điều thật quan trọng là nên đặt vấn 
để tấn công đó trong bối cảnh phân cực chính trị ở bán đảo với 
mức báo động ngày càng gia tăng hơn năm năm trước đó, đặc biệt 
là hai năm sau khi thành lập hai chế độ riêng, năm 1948. Từ cuối 
năm 1948 đến tháng 6 năm 1950, Hàn Quốc biến thành bãi chiến 
trường đẫm máu của cuộc chiến tranh du kích của người bản xứ, 
nhưng rõ ràng không giành được thắng lợi, nổ ra trên đảo Cheju, 
ở Yosu-Sunchon thuộc tỉnh Nam Cholla và lan rộng nhiều nơi 
trong nước. Cùng giai đoạn này, các cuộc xung đột quân sự dọc 
theo vĩ tuyến 38° giữa các lực lượng Bắc Nam, nhiều vụ lại do 
miền Nam gây hấn, trở nên thường xuyên hơn và căng thẳng và 
vẫn tiếp tục ngay trong mùa xuân năm 1950. Hơn nữa, cả Rhee 
lẫn các tướng lĩnh trong suốt giai đoạn này đều công khai nói 
rằng họ sẽ dùng vũ lực để chiếm lại Bắc Hàn. Cuối cùng, những 
yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc ra quyết định tấn công của 
Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên có thể là do sự thất bại 
của phong trào du kích ở miển Nam, việc hàng vạn cựu chiến 
binh trở về Bắc Hàn từ các chiến trường ác liệt trong cuộc nội 
chiến tại Trung Quốc vào năm 1949 và việc Bắc Hàn sợ Nam Hàn 
sẽ nô súng tấn công trước. 

Ngay sau cuộc tấn công bất ngờ vào ngày 25 tháng 6, các đạo 
quân đã được huấn luyện đầy đủ và dày đặn kinh nghiệm chiến 
trường hơn lại được trang bị bằng xe tăng và máy bay chiến đấu 
nhận được từ Liên Xô, chẳng bao lâu sau đã áp đảo quân đội của 
Hàn Quốc. Họ chiếm Seoul trong vòng ba ngày và tiếp tục nhanh 
chóng tràn xuống miền Nam. Vào đầu tháng 8, họ chiếm toàn bộ 
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miền Nam trừ một phần đất nhỏ khoảng năm mươi đặm vuông 
kéo dài sang hướng Đông từ bờ sông Nakdong đến thành phố 
cảng Pusan (cũng còn được gọi là vành đai Pusan). Dưới sự giám 
sát của Hội đông bảo an Liên Hiệp Quốc, Mỹ nhanh chóng can 
thiệp quân sự và đồng thời cục điện của chiến tranh đột ngột thay 
đổi vào tháng chín khi tướng Mac Arthur, Tư lệnh trưởng chỉ huy 
các lực lượng quân đội của Liên Hiệp Quốc và Hàn Quốc, thực 
hiện một cuộc đột kích đổ bộ lên cảng Ínchon gần Seoul, do đó -đã 
cắt quân đội Bắc Hàn ra làm hai. Seoul được chiếm lại vào ngày 
28 tháng 9 và trong vòng vài tuần, quân đội của Liên Hiệp Quốc 
và Hàn Quốc phối hợp đã đẩy lui quân Bắc Hàn đến tận sông 
Yalu. 

Tuy nhiên vào cuối tháng 11, cục điện cuộc chiến lại đảo ngược 
hoàn toàn một lần nữa, khi hàng trăm ngàn quân Trung Quốc ào 
ạt tiến vào Triểu Tiên kể từ giữa tháng 10, phát động các trận 
phản công lớn, đẩy lui quân Liên Hiệp Quốc và Hàn Quốc xuống 
tận phần đưới bán đảo. Vào ngày 14 tháng 1 năm 1951 Seoul lại 
thất thủ lần thứ hai. Mặc dù quân của Liên Hiệp Quốc đã chiếm 
lại thành phố thủ đô vào tháng 3, thế giằng co giữa hai bên kế đó 
phát triển quanh vĩ tuyến thứ 38°. Sau hai năm thương thảo, cuối 
cùng một Hiệp ước được ký kết tại P'anmunjom (Bàn Môn Điếm) 
vào ngày 27 tháng 7 năm 1953. sau đó, Trung Quốc rút quân ra 
khỏi Triểu Tiên (năm 1958) nhưng Mỹ vẫn tiếp tục duy trì hơn 
bốn mươi ngàn quân trên bán đảo, thậm chí đến tận ngày nay. 

Ba năm trời đánh nhau cũng chẳng giải quyết được gì chỉ 
khiến mang lại cảnh đổ nát hoan¿ tàn ở cả hai miền đất nước. 
Con số thiệt hại tử vong khiến mọi người choáng váng. Chỉ riêng 
ở miền Nam kết hợp số thương vong quân sự lẫn dân sự ở vào độ 
1/3 triệu người, tính cả số người Hàn bị giết, hành quyết, bị 
thương nặng, bị bắt cóc hay mất tích. Gần phân nửa sức sản xuất 
công nghiệp và một phần ba nhà cửa ở Nam Hàn bị hủy hoại 
cùng nhiều hệ thống cơ sở hạ tầng công cộng. Mặc dù vẫn chưa 
thể thống kê được con số đích xác, gần như mức thiệt hại về 
người và của trong chiến tranh ở Nam Hàn thậm chí còn lớn hơn 
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cả miền Bắc. Với số dân cư chỉ độ khoảng phân nửa của miền 
Nam, miễn Bắc phải chịu mức thương vong ước tính vào khoảng 
1,ð triệu người. Việc ném bom dày đặc ở miền Bắc trong suốt ba 
năm đã tàn phá nặng nể các vùng nông thôn và biến các thành 
phố như Bình Nhưỡng thành các đống đổ nát. 

Những người đã kinh qua chiến tranh hiểu rằng các con số ấy 
thậm chí vẫn không phản ánh được ý nghĩa thực sự của nó. 
Những ai không nếm đủ mùi cay đắng của chiến tranh chỉ có thể 
cố tưởng tượng ra sự khủng bố của các đạo quân ngoại quốc và 
việc ném bom cháy; cảnh gia đình bị ly tán, thường phải bị chia 
tay vĩnh viễn, những chuyến bay điên cuồng đến các trại tị nạn cứ 
bay lên đáp xuống trên bán đảo, kế tiếp cuộc đấu tranh sinh tổn 
của người dân đẩy tuyệt vọng đang chạy loạn tương tự như thế 
trong cơn lốc chiến tranh; nỗi sợ bị trả thù từ bên này hoặc bên . 
kia và từ một người hàng xóm thừa cơ nước đục béo cò. Chiến 
tranh giết hại và gây thương vong cho hàng triệu người Hàn, 
nhưng nó cũng để lại những vết sẹo lên toàn thế hệ của những 
người sống sót, nỗi sợ và sự bất ổn triển miên, thậm chí cho đến 
tận ngày nay, nó vẫn còn tác động đến hai miền Triểu Tiên cả 
trong phát triển nội bộ lẫn trong các mối quan hệ lẫn nhau. 
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CHỦ NGHĨA ĐỘC TÀI VÀ SỰ CHỐNG ĐỐI 
GIAI ĐOẠN 1948 -199O 


Từ sau năm 1948 cho đến gần đây, hoạt động chính trị của 
Nam Hàn được thể hiện qua hai lực lượng chính trị đối lập và 
bành trướng khắp nơi. Vấn để kiểm soát xã hội từ giới lãnh đạo 
chóp bu là phe liên kết các nhóm an ninh, kinh tế, hành chính và 
nền chính trị cai trị theo lối độc tài, hệ thống và ngày càng áp 
đặt hơn, tất cả xoay quanh quyền cai trị thống lĩnh của một nhà 
lãnh đạo độc tài duy nhất. Đối diện với đỉnh cao quyền lực này là 
một tập hợp ngày một đông đảo hơn các nhóm chính trị đối lập, 
đa dạng và phức tạp, cả bên trong lẫn bên ngoài cơ cấu chính trị 
chính thức. 

Trong suốt thời kì bốn mươi năm này, đã có ba lần các nhóm 
đối lập làm chao đảo và bẻ gãy cơ cấu độc tài, mở hướng cho các 
lực lượng thoáng hơn thực hiện cải cách chế độ: lần thứ nhất vào 
năm 1960-1961, lần kế tiếp (gián tiếp) vào năm 1979-1980 và gần 
đây nhất vào năm 1987-1988. Trong hai trường hợp đầu, sự thắng 
lợi của phe đối lập thì chóng vánh. Chẳng bao lâu sau, một nhân 
vật mạnh mẽ mới xuất hiện, nắm toàn quyển kiểm soát hệ thống 
chính trị, kết thúc thời kì tự do ngắn ngủi, đồng thời tăng nguy 
hiểm cho cả hai bên. Đoạn kết sau cùng của năm 1987-1988 vẫn 
còn được thấy. Tình trạng tê liệt và việc mất trật tự nghiêm 
trọng đã được ngăn chận từ trước, khởi đầu qua ước muốn tự 
khẳng định của công chúng đối với Thế vận hội Olympic mùa hè 
Seoul và qua điều hầu hết mọi người Hàn đã hy vọng, sẽ chứng tỏ 
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là một thỏa thuận cải cách thực sự của chính quyền mới. Di nhiên 
là, tình hình ổn định về mặt chính trị ở Hàn Quốc rõ ràng tùy 
thuộc vào việc nhà nước sắn lòng và có khả năng thực hiện 
những cam kết trước công chúng đến mức độ nào. 


TỔNG THỐNG SYNGMAN RHEE VÀ 
NỀN CỘNG HÒA THỨ NHẤT 


Vấn để chính trị của Nam Hàn trong thập niên 1950 có 
khuynh hướng hoặc ủng hộ hoặc chống lại Tổng thống Syngman 
Rhee. Trong khi tiểu sử đích xác về Rhee vẫn còn đang viết, 
những nét sơ thảo về tính cách và cuộc đời hoạt động. chính trị 
của ông được nhiều tác giả ghi nhận. Vào năm 1948, Rhee đã 73 
tuổi, mặc dù ông trưởng thành tại Mỹ, nhưng hành vi chính trị 
của ông làm ta gợi nhớ về cuối triểu đại Chosðn hơn là Woodrow 
Wilson, bậc thầy của ông tại Princeton. Là người cực kì tự tin và 
xuất sắc trong công tác vận động chính trị, rõ ràng trông ông 
giống như vua Yongjo hay Chongjo hơn là vị vua Kojong bất lực, 
nhưng ông dường như đồng quan điểm với tất cả các vị vua 
Chosðn rằng chủ quyển đân tộc, nếu giao trọng trách cho vị 
nguyên thủ quốc gia sẽ thích hợp hơn là qua đội đồng dân cử hay 
các đại diện của ban này. Nếu xét theo tiêu chuẩn vào cuối thế kỉ 
XIX, Rhee được xếp vào hàng tiến bộ. Vào năm 1898, thậm chí 
ông bị bắt giam vì đã hưởng ứng lời kêu gọi của Hiệp hội độc lập 
thành lập một quốc hội dân cử. Tuy nhiên xét về bản chất, hình 
thức quốc hội mà Rhee và các thành viên ái hữu của của Hiệp hội 


- khởi xướng thực ra là nhóm cố vấn rộng rãi cho đức vua và rõ 


ràng không hề đe dọa ngôi vị chí tôn của ông. Hơn nữa, chủ nghĩa 
tự do tự buổi đầu của Rhee dường như không liên quan mấy đến 
năm mươi năm thành đạt của ông và rõ ràng là không còn hợp 
thời vào năm 1948. Tham vọng quyền lực cá nhân của ông cũng 
đối lập gay gắt với hệ thống chính trị mà ông buộc phải thực thi 
để đổi lấy được sự tiếp tục ủng hộ của Mỹ sau năm 1948: một nền 
dân chủ bầu cử với nhiều biện pháp bảo đảm an ninh thông qua 
hiến pháp chống lại quyển hành pháp độc đoán. Sự nhu nhược 
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đáng kể của Rhee trong hệ thống này và vì thế phe đối lập lấy đó 
để khích bác ông, là dấu ấn quan trọng trong lịch sử chính trị của 
nền Cộng hòa thứ nhất. 

Một trong những vũ khí chính của Rhee nhằm phá vỡ hệ 
thống chính trị là Luật bảo uệ an ninh quốc gia, được quốc hội 
thông qua vào tháng 10 năm 1948 trong sự nổi đậy của quần 
chúng trước cuộc vận động của các đảng viên cộng sản ở Yosu và 
ở Sunch'on vào tháng trước đó. Giống như những đạo luật tương 
tự thực thi trong suốt thời kì thực dân, Luật bảo uệ an ninh quốc 
gia định nghĩa từ sách động theo một nghĩa thật chung chung mơ 
hồ, khiến luật này dễ dàng được các nhà cẩm quyển sử dụng như 
một công cụ chính trị để đàn áp gần như bất kì một sự chống đối 
nào. Rõ ràng đã đi ngược lại với tỉnh thản của hiến pháp ban 
hành năm 1948, nhưng Luật bảo uệ an ninh quốc gia hợp pháp 
nhờ điểu khoản ngăn cấm bất kì hạn chế nào về quyển tự do 
ngôn luận, báo chí, hội họp và lập hội, “trừ phi được qui định cụ 
thể đưới luật”. 

Nạn nhân đầu tiên của luật mới là những người còn sót lại của 
phe tả ở Nam Hàn. Được trang bị bằng Luật an ninh quốc gia, 
Rhee khởi xướng một chiến địch truy quét cộng sản gắt gao và 
cuối cùng đã ảnh hưởng đến hàng vạn người, mà hấu hết chẳng 
liên hệ gì với éộng sản. Tất cả các cơ quan chính yếu về quân sự, 
báo chí; cơ sở giáo dục đều bị điều tra kĩ lưỡng và thanh lọc. 
Ngoài nhiệt huyết hữu khuynh, sự dọa dẫm hay dính đến việc bổ 
nhiệm sau chót, các vị quan tòa Hàn Quốc đành cúi đầu nhượng 
bộ trước ý muốn của nhà cầm quyền và vào mùa xuân năm 1950, 
các nhà tù quốc gia giam giữ đến gần 60.000 người. 50-80% trong 
số đó đã bị kết tội vi phạm Luật an ninh quốc gia . Chẳng bao lâu 
sau, chiến tranh Triều Tiên tạo cho Rhee những cơ hội không thể 
kể xiết triệt hạ thậm chí với qui mô còn đại trà và tàn bạo hơn 
bất kì ai bị tình nghỉ là cộng sản và những người ủng hộ họ. Một 
trong những sự kiện tôi tệ nhất loại này diễn ra vào tháng 2 năm 
1951 ở khu vực Köch'ang thuộc tỉnh Nam Kyðngsang. Đại tá Kim 
“Hổ”, người được Kim yêu chuộng, vì thế về sau trở thành vị 
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trưởng ban cảnh sát quốc gia, đã chỉ huy một quân đoàn quân lực 
Cộng hòa Hàn Quốc bao vây và sát hại 500 dân làng, gán cho tội 
chứa chấp nhóm du kích cộng sản. 

Luật an ninh quốc gia cũng được viện chứng để ép những 
thành viên Quốc hội tuân theo ý nguyện của Rhee. Vào đầu năm 
1949, Quốc hội bắt đầu một đợt thanh tra đặc biệt khắp mọi nơi, 
bắt bớ và xét xử những người cộng tác với Nhật, một việc làm 
đánh thẳng vào sự ủng hộ phe hữu của Rhee. Lẽ tự nhiên Rhee từ 
chối các việc xử án, tuy nhiên trước thái độ quan tâm nôn nóng 
của quần chúng đầu tiên ông cũng không thể bác bỏ một cách 
công khai. Nhiều tháng sau, Quốc hội cũng bác bỏ một phủ quyết 
tổng thống về cuộc cải cách ruộng đất và đòi giải thể toàn bộ nội 
các. Cuối cùng, Rhee đã phản đòn lại. Vào khoảng tháng 10 năm 
1949, mười sáu thành viên Quốc hội bị tống giam vì đã vi phạm 
Luật an ninh quốc gia, các vụ xét xử của Quốc hội đành phải gác 
lại, vấn để cải cách ruộng đất vẫn không tiến hành được và nội 
các nói chung vẫn không bị suy suyển. š 

Vào năm 1952 Rhee ra tái tranh cử Tổng thống, ông dùng thủ 
thuật tương tự tại Pusan, thủ đô tạm thời trong thời kì chiến 
tranh. Mục tiêu của ông là buộc Quốc hội phân tán quyển hạn 
riêng của mình thông qua việc sửa đổi hiến pháp cho phép tiến 
hành một cuộc bầu Tổng thống theo lối dân cử, hiến pháp năm 
1948 cho phép cánh hữu lựa chọn Tổng thống để trình Quốc hội 
và nhằm lập nên một hệ thống lập pháp lưỡng viện. Sau khi công 
bố luật giới nghiêm và bắt giữ hàng chục vị đại biểu Quốc hội, 
những vị trước đó đã bỏ phiếu chống, Rhee hạ lệnh bắt giữ những 
vị đại biểu Quốc hội cùng các cộng sự của họ, những vị tẩy chay 
Quốc hội để phản đối và thuộc hạ của Rhee đã lùa họ vào tòa nhà 
Quốc hội, khóa kín lại cho đến khi đạo luật sửa đổi được thông 
qua. 

Vào năm 1954 Rhee một lần nữa sửa đổi hiến pháp. Lần này 
mục tiêu của ông là được một ngoại lệ đặc biệt là không giới hạn 
chỉ ở hai nhiệm kì tổng thống. Tuy nhiên tiếp theo, ông phát 
triển một công cụ mới và tế nhị hơn để kiểm soát Quốc hội: lập 
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đảng chính trị riêng của ông. Đảng Tự do được Rhee thành lập 
vào cuối năm 1951, thu nhận hỗn tạp những kẻ cơ hội, liên kết 
với nhau với mong muốn có quyển lực và trung thành với Rhee. 
Về bản chất, đó là một nhóm người Hàn trước đó đã từng phục vụ 
cho bộ máy hành chính thuộc địa. Những chiến thắng trong cuộc 
bầu cử tại những nơi bỏ phiếu được bảo đảm kết quả tốt do công 
chúng chưa biết nhiều vẻ các tiến trình dân chủ cùng với sự kết 
hợp lực lượng cảnh sát quốc gia toàn quốc, những kẻ máu mặt có 
vũ trang, sự phỉnh gạt và khi cần thiết dùng đến cả Luật ơn ninh 
quốc gia. Vào năm 1954, các đảng viên Đảng Tự do rõ ràng đã 
chiếm đa số phiếu trong Quốc hội và đã hối lộ, xu nịnh hoặc đe 
dọa những người độc lập nhằm đạt đủ được hai phần ba số phiếu 
yêu cầu để có thể thông qua luật sửa đổi. Bốn năm sau, khi Rhee 
tìm cách mở rộng phạm vi tội phạm của Luật an ninh quốc gia 
để ngăn ngừa mọi chỉ trích của công chúng đối với chế độ của 
ông, đa số ghế Đảng Tự do trong Quốc hội một lần nữa mang lại 
hiệu quả. Mặc dù, cuối cùng cảnh sát buộc phải huy động để đàn 
áp các cuộc lãn công phản đối của nhóm đối lập, đạo luật hình sự 
mới vẫn được thông qua. 

Ngoài Đảng Tự do, cơ cấu quyển lực của Rhee gồm bộ máy 
hành chính quan liêu và cảnh sát quốc gia, cả hai đều bị mang 
tiếng xấu là đã từng cộng tác với thực dân ở các cấp bậc lãnh đạo 
cao và phải lệ thuộc vào Rhee mới có thể tiếp tục tổn tại. Với một 
mạng lưới tương ứng toàn quốc, từ các cơ quan trung ương và địa 
phương, cả hai nơi đều quan trọng đối với công tác quản lý xã hội 
cũng như đảm bảo được thắng lợi trong các cuộc bầu cử, bởi vì 
Đảng Tự do không được công chúng ủng hộ mạnh mẽ. Kể từ cuối 
thập niên 1940, Rhee cũng dùng nhiều hiệp hội cánh hữu cùng 
mạng lưới quốc gia rộng khắp. Chẳng hạn, ông sử dụng Liên đoàn 
thanh niên Hàn Quốc do Yi Pöm-sok dẫn đâu, sau đó sáp nhập 
vào một hiệp hội thanh niên lớn hơn khi Rhee đất đầu xem Yi 
như một đối thủ tiểm năng: Công đoàn Hàn Quốc, Liên đoàn hợp 
tác xã nông nghiệp Hàn Quốc, Hiệp hội phụ nữ Hàn Quốc và 
nhiều nhóm nghề nghiệp chuyên môn và tôn giáo khác tương ứng. 
Mặc dù dựa vào nhóm viên chức trẻ sinh trưởng tại Bắc Hàn là 
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chính, Rhee cũng giữ cho quân đội trong tuyến bằng cách để cho 
nhiều cá nhân và phe phái chống đối nhau qua việc mở ra những 
cuộc vận động bổ nhiệm và thăng chức khéo léo. Kiểm soát giấy 
phép nhập khẩu sinh lợi, quỹ viện trợ của Mỹ, sự phân bổ nguồn 
tín dụng và qua việc thanh lý những tài sản trước đây của Nhật 
mà chính quyển quân sự Mỹ chuyển giao cho Cộng hòa Hàn Quốc 
năm 1948, cùng cho phép Rhee và Đảng Tự do thống lĩnh bộ 
phận kinh tế tư nhân và nui đưỡng một nhóm thương gia (yiàu có 
bị bắt giữ đối với những mối quan tâm của Đảng Tự đo. 

Cuối năm 1950, Rhee tạo được một hệ thống chính trị rộng 
lớn của riêng mình. Cơ quan lập pháp bấy giờ gản như bù nhìn” 
và không còn là những đối thủ đáng gờm nào đối với Rhee nữa 
cho dù thuộc cánh tả hay cánh hữu. Việc ám sát hạ gục nhiều đối 
thủ tiềm tàng như: Song Chin-u, rõ ràng theo lệnh của Kim Ku, 
năm 1945; Yö Un-hyöng vào năm 1947; và chính›Kim Ku, 
năm1949, có thể thực hiện theo chỉ thị của Rhee hoặc được ông 
phê chuẩn. Sự chia cắt hai miền Nam-Bắc và chiến tranh chuyển 
đời những người khác: Pak Hon-yong trốn ra Bắc Hàn vào tháng 
10 năm 1946 và theo báo cáo Kim Ku-sik, đã qua đời trên đường 
đưa ra Bắc lúc chiến sự. Bệnh tật quật ngã Kim Song-su vào năm 
1955 và Sin Ik-hui, đối thủ chính cạnh tranh chức Tổng thống với 
Rhee bị trụy tìm mạch không cứu nổi, nên đã mất chỉ một tuần 
trước cuộc bầu cử năm ấy. Một mối đe dọa ngầm khác có thể là 
Cho Pong-am, ứng cử viên được lòng dân của Đảng Xã hội, người 
ra tranh cử tổng thống vào năm 1952 và năm 1956 và làm Đảng 
Tự do ngạc nhiên khi đạt được hơn ba mươi phần trăm tổng số 
phiếu bầu và chiếm đa số phiếu trong nhiều thành phố lớn, bao 
gồm Taegu, Ch'ongju, Mokp'o, Chinju và Chöngũp vào năm 1956. 
Tuy nhiên vào năm 1959, tám tháng trước kì bầu cử Tổng thống 
năm 1960, Cho bị truy tố vì tội “vi phạm Luật an ninh quốc gia .” 

Nhờ vậy, thắng lợi của Rhee trong cuộc bầu cử Tổng thống vào 





°®' Bản tiếng Anh: “7e legasiature had been turned into a classic rubber 
Sfamp”..- thành cái triện (mộc) cao su cổ điển, hay “triện củ khoai”. 
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tháng 3 năm 1960 gắn như được bảo đảm, đặc biệt khi đối thủ 
chính ra tranh cử, ông Cho Pyöng-ok, giống như đối thủ trước đây 
của Rhee vào năm 1956, đã qua đời ít lâu trước cuộc bầu cử. Trước 
tình cảnh như vậy cùng với việc tuổi cao (85 tuổi) sức yếu của 
Rhee, công chúng chuyển hướng sang theo đõi cuộc chạy đua chức 
vụ phó tổng thống, theo luật Hàn Quốc, là một cuộc chạy đua 
riêng. Một ứng cử viên Đảng Tự do kiêm một người thừa kế“hiển 
nhiên, Yi Ki-bung có con trai trưởng được Rhee nhận làm con nuôi 
do ông không có con để kết thân đồng thời cũng tượng trưng cho 
mối quan hệ chính trị và cá nhân đặc biệt giữa hai người °}. Tuy 
vậy, sự nhiệt tình của Rhee đối với Yi¡ khác xa những gì công 
chúng Hàn Quốc biết được và khi Đảng Tự do áp dụng một biện 
pháp lừa gạt hoàn toàn trắng trợn để thắng cử, sinh viên trong 
nước nổi lên chống đối và nhanh chóng được đông đảo quần 
chúng tham gia. 


CUỘC CÁCH MẠNG f? THÁNG TƯ (1960) 
VÀ NỀN CỘNG HÒA THỨ HAI 


Sự phản đối Rhee trong nội bộ Quốc hội cũng chẳng đem lại 
hiệu quả mấy trong suốt nền Cộng hòa thứ nhất. Nguyên nhân 
chính là do Rhee sẵn sàng dọa đẫm và dùng lực lượng cảnh sát để 
đạt mục đích cuối cùng, nhưng nguyên do thứ hai lại nằm trong 
bản chất của chính phe đối lập, đặc biệt sau các chiến dịch chống 
cộng của Rhee và cuộc nội chiến đã làm cho phe tả bị tiêu hao 
nhiều trong giai đoạn 1948-1953. Trong nửa sau của thập kỉ, 
nhóm đối lập chính là Đảng Dân chủ thành lập vào năm 1955 
trước nỗ lực của Đảng Dân chủ cũ để chọi lại Đảng Tự do với nền 
tảng chính trị rộng lớn hơn trong Quốc hội. Tuy nhiên, trên thực 
tế, đảng mới lại là một liên minh không ổn định của hai nhóm 
đang cạnh tranh nhau là phe Cựu và phe Tân, có ý đấu tranh 
chống đối nhau như thể họ đấu với Đảng Tự do. 


®? Thực ra ở Triểu Tiên họ Lee, Rhee, Y¡ là một, âm Hán-Việt là Lý. 
'? Trong bản tiếng Anh dùng “revolution” x cách mạng 
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Các đảng viên Dân chủ cũng chịu tình trạng cơ sở quần chúng 
rất yếu và họ ít nỗ lực phát triển cơ sở. Vì thế, họ chẳng khác 
mấy so với các đối thủ thuộc nhóm Tự do. Cả hai đảng đều lôi kéo 
những thành viên trụ cột, đặc biệt từ cùng một thành phần địa 
chủ, thương gia, những người có nghề nghiệp chuyên môn, tạo 
nên thành phần trí thức cốt cán trong xã hội vào cuối thời kì 
thuộc địa và không bao giờ thực sư bộc lộ ý hướng hoặc khả n¿ ng 
phát triển chính trị trong giới thường dân và trong các tổ chức cơ 
sở. Về khía cạnh này, phe Dân chủ cũng tương tự, được phản ảnh 
qua một chương trình đang vận động trong Quốc hội. Thay vì tập 
trung vào các vấn để kinh tế và xã hội chính yếu, họ chọn phương 
thức tiến hành là đốc sức ủng hộ cho việc sửa đổi hiến pháp, thực 
hiện việc chuyển đổi nhà nước sang chế độ nghị viện, để bằng 
cách đó tạo nên một đòn bẩy bộc lộ quyền điều hành của họ. 

Trong khi phe đối lập chính với Rhee và Đảng Tự do bối rối 
và dao động trong Quốc hội, một nhóm đối lập không chính thức 
tăng lên ở bên ngoài. Cuộc cải cách ruộng đất cuối cùng đã thực 
hiện được, phần lớn là do hậu quả của cuộc chiến tranh Triểu 
Tiên, mặc dầu vẫn còn nghèo, nông thôn lại khá im ắng. Tuy vậy, 
đối với các thành phố vấn để này lại khác. Giữa giai đoạn 1945- 
1960, số cư dân người Hàn tại các thành phố có trên 50.000 
người, tăng lên gần gấp đôi (chiếm gần 30% thành phần dân số), 
đông thời kích thích phát triển quá trình đô thị hóa, tiếp theo 
bùng lên phong trào phát triển giáo dục sau chiến tranh và sau 
thời kì thực dân. Những phương tiện giáo dục các loại có mặt 
khắp nơi, một vài loại nhờ Mỹ hỗ trợ và số học sinh đăng ký theo 
học ở mọi cấp lớp tăng lên đến mức tỉ lệ biết chữ tăng hơn gấp ba 
lần trong vòng mười lăm năm sau giải phóng và vào năm 1960 
trên 70% dân số biết đọc và biết viết. 

Song song với quá trình đô thị hóa và giáo dục là sự phát 
triển của các thông tin, đặc biệt là báo và tạp chí. Số báo phát 
hành của tờ Nhật báo Đông Á, tờ thời báo nổi tiếng nhất Hàn 
Quốc tăng từ dưới 20.000 tờ sau chiến tranh lên đến khoảng 
400.000 tờ trong vòng không đẩy một thập niên, với hàng loạt 
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đăng ký đặt báo mới nhiều hơn vào trước năm 1960. Bất chấp 
những nỗ lực đẹp đi của Tổng thống Rhee, báo chí ngày càng tỏ 
rõ thái độ thù địch đối với chính quyển. Sau mười hai năm các kỳ 
bầu cử lừa đảo và đàn áp chính trị, giới ưu tú ở thành thị của 
Nam Hàn, đặc biệt ở Seoul, cuối cùng, bắt đầu hết kiên nhẫn 
trước thể chế chính trị hiện hành. Sự lộ điện mạnh mẽ của Cho 
Pong-am tại những nơi bỏ phiếu năm 1956 và cuộc bầu cử phó 
tổng thống trong năm ấy của Chang Myon, một đảng viên phe 
Dân chủ mới, cho thấy bầu không khí chính trị đang thay đổi tại 
các thành phố ở Hàn Quốc. 

Đối tượng bộc lộ bất mãn chính tại các đô thị mới này là 
những sinh viên đại học và cao đẳng của Nam Hàn. Cuộc biểu 
tình phản đối năm 1960 của sinh viên ở Hàn Quốc, vốn đã có một 
truyền thống hào hùng từ lâu, có thể truy ngược lại từ thời kì thực 
dân, thậm chí sâu hơn trong lịch sử Hàn Quốc. Chính các sinh 
viên thấy hệ tư tưởng kiểu Nho giáo có thể bảo vệ tốt nền tảng 
đạo đức luân lý đân tộc và họ đánh đồng vấn để đạo đức năm 
1960 với nhiều ý tưởng về một nền dân chủ lập hiến mà họ tiếp 
thu được kể từ năm 1945, nhưng chưa bao giờ chính quyền của họ 
áp dụng. Thế hệ đầu sau thời kì thực dân đã bước dần sang tuổi 
trưởng thành, họ thấy một mạng lưới ăn bám đẩy phỉinh gạt, 
tham nhũng và bức bách, đã kết nối Rhee và Đảng Tự do của ông 
với bọn quan liêu, cảnh sát và các đại phú thương, đồng thời 
những người này cũng nghiệm thấy sự suy tàn và thua cuộc của 
một thế hệ già nua học thức kém cỏi hơn nên thấy rằng cần phải 
quét sạch đi. 

Những bất mãn của sinh viên cũng lan tràn vì hệ thống kinh 
tế xã hội gần như đã bão hòa, không thể tiếp thụ hay dung nạp 
số sinh viên tốt nghiệp đại học được nữa. Vào giai đoạn giữa 
1948-1960, một số cơ sở giáo dục bậc cao tăng lên bội phần trong 
khi tỉ lệ tuyển sinh tăng lên theo cấp số mười hai. Tuy nhiên, có 
đến khoảng 60% sinh viên tốt nghiệp gặp rất nhiều khó khăn 
mới tìm được việc hoặc hầu như không thể tìm ra việc làm, nên 
một số thậm chí đành nhận công việc làm không phù hợp hoặc 
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không mấy thỏa mãn. Hơn nữa, không giống những phần tử thức 
thời và có óc thực tế thuộc nhóm trí thức thành thị đối lập, các 
sinh viên có thể quên mình cho lý tưởng, dám bộc lộ nỗi uất ức và 
thất vọng của mình. Trong những tình huống ấy, chẳng gì ngạc 
nhiên khi thấy chính họ tiên phong đi đầu trong các cuộc biểu 
tình chống đối mặc dù sau cùng cũng bị chính quyền Rhee đàn áp. 

Sự sụp đổ nhanh chóng của Rhee vào mùa xuân năm 1960 đến 
trong vòng không đầy một tháng sau đợt bầu cử ngày 15 tháng 3. 
Sự phẫn nộ dần dần lan rộng khắp đất nước sau vụ lừa đối rành 
rành và Yi Ki-bung giành thắng lợi. Khi xác của một thanh niên 
trẻ mười bảy tuổi được phát hiện tại một bờ vịnh gần Masan, một - 
thành phố cảng phía Nam Kyðngsang ngày 11 tháng 4. Cậu rõ 
ràng bị đánh gục và bị chết ngạt vì hơi gas vào tháng 3 trong một 
biểu tình chống đợt bầu cử và xác của cậu đã bị cảnh sát vùi lấp 
dưới bãi cát để tránh bị buộc tội đã giết người dã man. Khiếp 
đảm trước sự khám phá này, ngay lập tức công dân Masan tràn 
xuống đường đụng độ với cảnh sát, mở đầu phát súng báo hiệu 
cho đợt nổi đậy trên khắp đất nước. 

Rhee đã cố dẹp vụ này và vẫn để yên cho viên cảnh sát giết 
người, lấy cớ “vô ý” và đố hết trách nhiệm cho các đảng viên cộng 
sản, cho đây là một vụ xách động của họ, tuyên bố là họ phải 
gánh toàn bộ trách nhiệm vì tội xúi giục và tổ chức các cuộc biểu 
tình ở Masan. Tuy nhiên vào ngày 18 tháng 4, các sinh viên 
trường Đại học Hàn Quốc ở Seoul xuống đường biểu tình và đã bị 
một băng du côn thuộc Hội thanh niên chống cộng tấn công. Vào 
hôm sau, ngày 19 tháng 4 trở thành ngày lễ quốc gia của Hàn 
Quốc. 30.000 học sinh sinh viên điễu hành qua dinh tổng thống ở 
Seoul và bị cảnh sát chĩa súng bắn xối xả vào đám biểu tình. Kế 
đó, sinh viên tại Seoul bắt đầu nổi dậy, tiếp hợp với số sinh viên 
khác từ ở những thành phố chính. Cuối ngày hôm ấy chỉ tính 
riêng ở Seoul, khoảng 130 sinh viên bị giết và 1.000 bị thương và 
toàn đất nước bị ban lệnh giới nghiêm. 

Việc cảnh sát công khai bắn vào những sinh viên biểu tình 


: bất bạo động, không vũ trang tước đi những gì hợp pháp hóa mà 


397 


https://tieulun.hopto.org 


hế độ đang còn, thế là đợt biểu tình yêu cầu Rhee từ chức đã bắt 
sầu lan truyền. Ba yếu tố chính này cuối cùng đã dẫn đên kết 
quả: một là, trước sự buộc tội của công chúng về sự đàn áp của 
›hính quyển, Mỹ bắt đầu chuyển hướng sách lược, không lưỡng lự 
khoan thứ trước sự thái quá của Rhee (đồng thời Mỹ kêu gọi cải 
cách đân chủ); hai là, cuộc biểu tình của 300 giáo sư đại học yêu 
cầu Rhee từ chức diễn ra trước tòa nhà Quốc hội vào ngày 25 
tháng 4, đấu hiệu cho thấy sự ủng hộ của thành phần trí thức 
thành thị rộng lớn hơn đối với các sinh viên và ba là, theo Luật 
Giới nghiêm do tướng Song yoch'an ký lệnh ban hành thì cảnh 
sát không được phép bắn vào đoàn người biểu tình. Ngày 26 
tháng 4, Rhee từ chức, giao chính quyển cho vị bộ trưởng ngoại 
giao của mình là Hö Chöng (Chang Myöng, phó tổng thống đã xin 
từ chức để phản đối đợt bầu cử ngày 15 tháng 3). Vào ngày 28 
tháng 4, Yi¡ Ki-bung đã bắn hết thảy cha, mẹ, em trai, sau đó tự 
kết liễu đời mình-một kiểu tự sát gia đình và tháng sau Rhee tị 
nạn sang Hawaii. Nền Cộng hòa thứ nhất kết thúc. 

Những tháng đầu tiếp sau khi Rhee từ chức, cả Hàn Quốc thở 
phào nhẹ nhõm, thoải mái và mang niềm hy vọng chưa từng có 
kể từ khi giải phóng. Việc hạn chế báo chí và hoạt động chính trị 
đã bãi bỏ, tiếp theo là vô số báo mới, tạp chí và các nhóm sở 
thích. Chính phủ lâm thời của Hồ Chöng nhanh chóng thảo ra 
một hiến pháp mới, thành lập một nghị viện kiểu lưỡng viện, 
chính phủ tập trung quyển vào Thủ tướng và nội các chịu trách 
nhiệm trước Quốc hội. Quyển tổng thống vẫn tiếp tục được duy 
trì, nhưng gắn với một cuộc bầu cử gián tiếp trong Quốc hội; 
ngoại trừ việc Tổng thống được quyền để cử Thủ tướng, một vị trí 
mang tính chất lễ nghi. Một hiến pháp mới được công bố vào 
ngày 15 tháng 6 và đợt bầu cử được ấn định vào ngày 29 tháng 7. 
Đảng Dân chủ chiến thắng và rõ ràng đã chiếm đa số ở cả lưỡng 
viện. Những người Hàn và những người quan sát nước ngoài 
dường như thấy đây là một cuộc bầu cử tương đối tự do và công 
bằng. Quốc hội kế đó tiếp tục bầu Yun Po-son làm Tổng thống và 
chuẩn y việc Yun để cử Chang Myon làm Thủ tướng. Vào tháng 
12 một bước ngoặt lịch sử phân quyển chính trị đã được thực hiện 
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thông qua các cuộc bầu cử tỉnh trưởng ở địa phương và thị trưởng 
ở Seoul. Tuy nhiên, đù bước đầu sáng sủa, chưa đầy một năm sau 
khi tuyên bố nhậm chức, nên Cộng hòa thứ hai lại rơi vào một 
cuộc đảo chính chính trị và một điều thật ngạc nhiên là giới trí 
thức thành thị chống đối rất ít trong khi chính họ giúp cho nền 
Cộng hòa thứ hai thành lập. Thế chuyện gì vừa xảy ra? 

Nhiều phần tử tập hợp nhau lật đổ chính phủ mới. Một trong 
những nguyên đo quan trọng nhất là chính sự yếu ớt của Đảng 
Dân chủ. Nạn bè phái tiếp tục hoành hành nội bộ của Đảng này 
trong suốt nên Cộng hòa thứ hai, lên đến cực điểm trong sự bất 
đồng gay gắt giữa Phe Cựu và Phe Tân trong việc thành lập Đảng 
Tân Dân chủ vào tháng 9 năm 1960. Trước tình hình ấy, các 
thành viên của nội các chỉ tổn tại trong vòng độ hai tháng, nên 
khó có thể thiết lập được những chính sách nhất quán lâu đài. 

Thậm chí quan trọng hơn cả là sự mất đoàn kết trong đảng, 
sự thiếu nhất trí trong việc tiến hành một cuộc thay đổi mang 
tính cách mạng. Đảng lên nắm quyển lực sau một phong trào 
cách mạng, yêu cầu một đợt thanh trừng không thương tiếc, 
nhanh chóng và toàn điện toàn thể những người và nhóm có quan 
hệ mật thiết với chính quyển Rhee Syngman. Tuy nhiên, trong 
những tháng đầu lên nắm chính quyển, Đảng thực hiện quá chậm 
và quá cẩn trọng trong khi chống lại các tàn dư của chế độ cũ, 
nên đã không đáp ứng được yêu cầu này của mọi người, đến cuối 
cùng công chúng buộc phải yêu cầu Quốc hội phải có biện pháp 
mạnh hơn, ban hành một loạt đạo luật đặc biệt mới có thể thẩm 
vấn theo hiến pháp. Tiếp theo đó Chang cùng Đảng Dân chủ tiếp 
tục trì hoãn thực hiện ở một số khu vực nhất định, đặc biệt đối 
với bất kì sự trả đòn nào có ý chống lại các sĩ quan cao cấp trong 
quân đội và những thương gia lớn. Việc những đảng viên Đảng 
Dân chủ do dự khi chống lại các lực lượng của Rhee, có lẽ không 
ngạc nhiên mấy nếu. xét nền tảng xã hội chung của cả hai nhóm 
và sự giao thiệp thân tình giữa các cá nhân và đồng sự đã nhiều 
năm liền; các thương gia cũng quan trọng đối với Chang vì họ là 
một nguồn cấp quỹ cho những đợt vận động bầu cử. Tuy nhiên, 
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kết quả của nền Cộng hòa thứ hai vào đầu năm 1961 gây nên sự 
mất tín nhiệm nặng nể. Vấn để hối lộ tham nhũng tràn lan giữa 
các giới lãnh đạo cấp cao dường như cũng cho +hấy sự nể nang của 
chính quyển mới đối với những vị kì cựu cao niên. 

Một trong những nhóm của Rhee mà chính quyển Chang có 
biện pháp chống lại khá mạnh là lực lượng cảnh sát. Nhưng việc 
sa thải khoảng 17.000 cảnh sát dẫu có cần thiết và công bằng thế 
nào đi chăng nữa, cũng gây ra những vấn để khó khăn mới và 
mỉa mai thay, nó đã thúc đẩy sự kết liễu vội vã của chính phủ. 
Việc giảm số lượng, sự sa sút đạo đức và nỗi sợ hãi bị trả thù 
nặng hơn khiến lực lượng cảnh sát sau chế độ Rhee thường tỏ ra 
không mấy nhiệt tình hoặc không đủ khả năng đuy trì trật tự an 
ninh chung thông thường. Kết quả là đã làm tan ảo tưởng của 
giới trí thức thành thị có tài sản, những người ý thức được vấn để 
an ninh ảnh hưởng đến sự ổn định chính trị của toàn xã hội. Sự 
nhiệt tình ở đô thị ban đầu đối với chế độ đẩn dần được thay thế 
bằng sự cảnh báo chính quyển mất khả năng thu hút về mặt 
chính trị trên toàn xã hội. 

Nỗi sợ ấy được nung nấu bởi sự bất ổn về kinh tế trước sự mất 
giá đồng Won của chính phủ, khiến giá cả leo thang, làm cho 
cộng đồng doanh nghiệp lo sợ. Nó càng tăng lên do những tác 
động về mặt tâm lý của các đợt biểu tình liên tục của công chúng 
bằng cách này hay cách khác trong suốt thời kì này. Điểu đặc 
biệt đáng báo động đối với giới: trí thức thành thị là sự kiện 
nhiều cuộc biểu tình, đặc biệt là của sinh viên, các giáo viên tiểu 
học, trung học và công nhân, dường như tất cả đều nhanh chóng 
ngả sang phe tả. Năm 1961, sinh viên yêu cầu đàm phán ngay với 
Bắc Hàn ở Panmunjom về vấn để thống nhất đất nước khiến dân 
chúng hoảng sợ vì trong ký ức họ vẫn còn nhớ như in cuộc nội 
chiến năm nào. 

Nhân tố thứ ba góp phần vào việc lật đổ chính quyển có lẽ là 
thái độ lưỡng lự chung của người Nam Hàn trước vấn để dân chủ 
vào năm 1961, cả trong nội bộ ]ẫn ngoài chính phủ. Ít ai mong 
muốn tái diễn lại cảnh đàn áp của Rhee Syngman và những người 
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ủng hộ sự thay đổi, bao gồm sinh viên, có khuynh hướng lập luận 
theo một nền dân chủ tự do kiểu Mỹ. Nhưng rất ít người thật sự 
cố gắng thực hành những gì họ quảng bá. Những thành viên 
thuộc chế độ Chang và Đảng Dân chủ, hầu hết đều thấy sự lạm 
dụng luật pháp trắng trợn của Rhee, nhưng, cũng như Rhee đã 
làm, họ gán cho những đối thủ của họ trong Quốc hội là cộng sản 
và đặt sự hạn chế pháp luật về quyền tự do ngôn luận và lập hội 
đối với các cá nhân và các nhóm mà họ xem là quá khích. Chính 
quyển Chang thậm chí còn ban hành một đạo Luật an ninh quốc 
gia mới vẫn còn đây những từ ngữ mập mờ của Luật an nình 
quốc gia cũ và qui định một mức phạt nghiêm khắc đối với bất kì 
biểu hiện nào tán đương ủng hộ cộng sản Bắc Hàn. Mặt khác, 
trước đó sinh viên cũng chỉ trích sự lạm dụng chính phủ hợp hiến 
của Rhee đã không ngại ngùng xâm nhập Quốc hội mới và yêu 
cầu văn bản pháp luật có hiệu lực trước kia, cũng vi phạm các 
quyển tự do công dân khác. Sự khoan nhượng chính trị rất cần 
thiết để giúp nền dân chủ sinh tổn dường như thiếu hẳn trong 
bầu không khí buộc tội lẫn nhau trong những năm 1960-1961. Kết 
quả là, trong thời kì dân chủ, nhiều người Hàn gặp rắc rối. Đối 
với một số người, chẳng hạn các sinh viên bạo động thì vẫn chưa 
đến mức độ nào, nhưng đối với một số người khác, chẳng hạn 
giới trí thức thành thị, rõ ràng đã gây nên nguy cơ mất an ninh 
trật tự xã hội. 

Tuy nhiên, cuối cùng cần lưu ý rằng nền Cộng hòa thứ hai 
thật sự không sụp đổ vì sự yếu ớt của chính nó mà chính do thiếu 
sự ủng hộ của quần chúng nó bị lật đổ bởi một lực lượng mới có 
vũ trang đầy thế lực trong xã hội Hàn Quốc tăng lên mạnh trong 
thập niên 1950. Lực lượng cảnh sát Hàn Quốc được chính quyền 
quân sự Mỹ tổ chức vào cuối năm 194ð (chính thức thành lập vào 
tháng 1 năm 1946) đã tăng từ con số nhỏ ban đầu là 5.000 người 
lên thành một đạo quân 50.000 người vào khoảng năm 1950. Khi 


"chiến tranh Triểu Tiên kết thúc, Hàn Quốc đã có một trong 


những lực lượng vũ trang đáng gờm nhất trên thế giới: trên 
600.000 ngàn quân, nhận được sự huấn luyện đẩy đủ và được 
trang bị tốt và duy trì nhờ vào viện trợ quân sự và kĩ thuật của 
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Mỹ nhằm làm một bức tường đê chắn sóng ở khu vực Đông Bắc Á 
nhằm chống chủ nghĩa cộng sản đang lan tràn. 

Giống như Đảng Dân chủ, các nhóm sĩ quan bị xâu xé bởi nạn 
bè phái do chênh lệch về độ tuổi, thành phần xuất thân và những 
sự ưa chuộng mang óc cục bộ địa phương của nhiều thành viên. 
Vào cuối thập niên 1950 có một khoảng cách nhất định giữa 
những cựu sĩ quan hầu hết xuất thân từ quân đội Nhật và những 
tân sĩ quan, thông thường ở cấp úy hoặc cấp tá, tốt nghiệp từ 
Trường Võ bị Hàn Quốc, về sau trở thành Học viện quân sự Hàn 
Quốc. Vấn để làm cho cấp dưới mất cảm tình do nạn cửa quyển 
tham nhũng trong chính trị và tài chính của thượng cấp, những 
người kiểm soát nguồn viện trợ quân sự Mỹ và do những sự phân 
biệt trong hệ thống cấp bậc. Hầu hết sự bất mãn đi từ lớp tám 
đông đảo của học viện vào năm 1949, người đã hứng chịu gánh 
nặng chiến đấu trong cuộc chiến Triểu Tiên. Người khởi xướng 
chính là một trung tá tên Kim Ch'ong-pÌl, người cố gắng thuyết 
phục chính quyền của Chang cải cách quân sự và đã phải trả giá 
bằng cả ủy ban của ông vào tháng 2 năm 1961. Ba tháng sau vào 
ngày 16 tháng 5, Kim và ông chú dượng, Park Chung Hee (Hui, 
tức Pak Chung Hy), một trung tướng được giới sĩ quan trẻ tín 
nhiệm giành quyển kiểm soát chính phủ trong một cuộc đảo 
chính khá yên lặng, lần đầu tiên đặt phe quân sự Hàn Quốc vào 
vị trí trọng yếu của nền chính trị quốc gia, kể từ cuối thế kỉ XIV. 
Mặc dù Kim sắp đặt kế hoạch và chủ trì cuộc đảo chính, nhưng rõ 
ràng Pak nhanh chóng trở thành nhân vật chủ chốt trong cơ cấu 
quyển lực mới kéo dài gần hai thập niên và vẫn tiếp tục bằng 
một hình thức giảm nhẹ, thậm chí cho đến ngày nay. 


THỜI ĐẠI PARK CHUNG HEE 


Trong suốt thời kì cai trị dài của mình, Pak đã điều khiển mọi 
hoạt động chính trị, từ nền quân phiệt độc tài cho đến vấn đề 
chính trị của đảng trước khi thành lập vào giờ chót gọi là: “Nền 
Dân Chủ kiểu Hàn Quốc”, một hệ thống độc tài cay nghiệt, mà 
thực ra khó có thể coi đó là một nền dân chủ. Những bước chuyến 
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hướng chính trị này, cao nhất là cuộc Yusin (Duy Tân) vào năm 
1972, một phần là đo tính tình của Park và một phần do tình 
hình chính trị biến đổi trong nước và trên thế giới mà ông tự 
nhận thức được. 

Giống như Rhee, Park bị giày vò giữa ước muốn duy trì quyển 
lức cá nhân và sự cần thiết phải có sự ủng hộ về quân sự và kinh 
tế của Mỹ, lệ thuộc rất ít vào sự tôn trọng triệt để đối với một 
nhà nước dân chủ dân sự. Vấn đề dân chủ cũng là để tài của cuộc 
cách mạng sinh viên tháng 4 và mặc dù nhiều người Hàn bị thất 
vọng về thể chế nền Cộng hòa thứ hai, nó vẫn là lý tưởng phổ 
biến Park có trách nhiệm phải thừa nhận. Park cũng đồng tỉnh 
thân chống cộng và thái độ thù địch đối với Bắc Hàn như Tổng 
thống Rhee, mặc dù ít nhất trong chính sách đối ngoại của mình, 
ông có phần linh động hơn Rhee (bao gồm cả chính sách đối với 
Cộng hòa dân chủ nhân dân Triêu Tiên), đối với các vấn đề trong 
nước, ông tỏ ra ít ăn năn như vị cựu Tổng thống khi sử dụng dùng 
luật an ninh nghiêm ngặt, khi cân sẽ bắt giữ và trừng trị thẳng 
tay các đối thủ chính trị. 

Tuy nhiên, trái hẳn với Rhee, Park tán đồng quan điểm về 
một quốc gia thịnh vượng và hùng cường thông qua con đường 
phát triển kinh tế và nó cũng phản ánh nhu cầu hợp thức hóa 
chính quyển của ông vì thiếu những yếu tố chính khác, sự huấn 
luyện và kinh nghiệm thời sĩ quan trai trẻ của ông trong quân đội 
Nhật suốt thời kì quân phiệt của Nhật vào cuối thập niên 1930 và 
1940. Cũng giống các sĩ quan chỉ huy người Nhật, ông ít kiên 
nhẫn trước tính không hiệu quả về mặt tổ chức nền dân chủ và 
mặc dù ông ý thức được sự cần thiết của việc huy động quần 
chúng vào thực hiện những mục tiêu quốc gia, ông không hoan 
nghênh quần chúng tham gia rộng rãi vào quá trình đưa ra quyết 
định về chính trị. Hơn nữa, lòng mong muốn phát triển kinh tế 
nhanh và liên tục càng khiến ông độc tài hơn trong thập niên 
1970, khi hệ thống kinh tế xã hội mới mà ông tạo ra trở nên 
ngày một phức tạp và khó kiểm soát hơn, đồng thời phải lệ thuộc 
vào thế lực bên ngoài trong hệ thống các nước tư bản quốc tế. 
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Kỷ nguyên của Park được chia làm ba thời kì một cách tự 
nhiên. Thời kì đầu từ năm 1961 đến 1963, Park lãnh đạo thông 
qua ban tư vấn quân sự gọi là Hội đồng tối cao nhằm tái kiến 
thiết quốc gia đặt lên trên cơ cấu chính quyền dân sự hiện tại sau 
cuộc đảo chính. Park nhanh chóng chuyển sang củng cố quyển 
kiểm soát của mình đối với Hội đồng tối cao và tiếp tục thực hiện 
nền cai trị độc tài ở Nam Hàn ở mức độ chưa từng được chứng 
kiến bao giờ kể từ sau thời kì thực dân. Toàn quốc bị đặt đưới 
thiết quân luật và một tòa hiến binh đặc biệt được lập ra để 
thanh trừng bộ máy quân sự, nhà nước và nhân đân mà ban tư 
vấn cho là tham nhũng hoặc không muốn tồn tại. Hàng ngàn vụ 
bắt bớ, xử tội, từ chức và nghỉ hưu bắt buộc đã diễn ra và chẳng 
bao lâu sau thay thế vào bằng một lớp sĩ quan mới, trong đó 
nhiều người tốt nghiệp cấp tám từ học viện quân sự, để đảm 
đương những chức vụ đẩy quyển hạn hay những người mà Park 
mang ân nghĩa. Hàng ngàn chính trị gia và viên chức hành chính 
bị tước nhiệm sở theo cách tương tự như thế. Bất cứ ai bị tình 
nghỉ là cộng sản đều bị bắt và hàng ngàn tên lưu manh côn đồ 
lộng hành trong nền Cộng hòa thứ hai đều bị truy bắt và áp giải 
ngang các đường phố trước ánh mắt rụt rè theo đôi của công 
chúng. Quốc hội bị giải thể và các hoạt động chính trị đưới bất kì 
hình thức nào cũng đều bị cấm đoán, còn báo chí thì bị cắt xén và 
phải chịu sự kiểm duyệt gắt gao. Ban đầu còn một thái độ sốt 
sắng đạo đức, dần dà nguội dần đi và kế tiếp biến mất đi, ủy ban 
tư vấn cũng đã ban hành những chế tài, đẹp các ổ mại đâm, đóng 
cửa các quán rượu, vũ trường và thậm chí các quán cá phê. 

Vào tháng 6 năm 1961, Hội đồng tối cao thiết lập một Cơ 
quan tình báo trung ương Hàn Quốc (gọi tắt là KCIA) do Kim 
Jong-pil đứng đầu. Kim, người được huấn luyện quân sự và nhiều 
kinh nghiệm vào thập niên năm 1950, trước đó đã từng nằm 
trong nhóm Phản gián của Quân đội cộng hòa Hàn Quốc, nên 
trên thực tế bấy giờ là người tạo lập nên cơ quan tình báo này và 
ông đã sử đụng Lực lượng phản gián của Quân lực cộng hòa Hàn 
Quốc làm nền tảng xây dựng KCIA. Quyển hạn của KCIA vượt xa 
quyền hạn được giao cho Cục Tình báo trung ương tại Mỹ, vì 
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KCIA bao hàm cả việc giám sát trong nước lẫn quốc tế, kiêm 
quyển thanh tra những cơ quan tình báo của các nhóm sĩ quan 
khác, chẳng hạn chính -đội Phản gián của Quân lực cộng hòa Hàn 
Quốc. Trong vòng ba năm, KCIA đã thiết lập một mạng lưới tình 
báo rộng lớn cả ở Hàn Quốc lẳn ở nước ngoài. Chính cơ quan tối 
cao này, hơn cả cơ quan quân sự, cuối cùng tượng trưng cho sự đàn 
áp một cách hệ thống và tinh vi hơn của kỉ nguyên Park. 

Giai đoạn 1963-1972 tiêu biểu cho nỗ lực của Park và Hội 
đồng tối cao của ông hoạt động trong một cơ cấu hạn chế hơn 
trong vấn đề chính trị của Đảng Dân chủ. Hội đồng cam kết phục 
hồi chính quyển dân sự và quay về doanh trại ngay khi hoàn 
thành nhiệm vụ cách mạng là tăng cường chống cộng, chống 
tham nhũng và đặt nền móng cho việc phát triển một nền kinh 
tế quốc gia tự lập tự cường. Dẫu những lời hứa hẹn này có lẽ được 
bộc bạch chân tình, không gì phải nghỉ ngờ những nhà lãnh đạo 
cuộc đảo chính cũng nhận thức rõ nhu cầu phải đáp ứng các mối 
quan tâm trong nước và quốc tế về vấn để chiếm quyền lực bất kể 
luật pháp. Họ đặc biệt nhạy bén mẫn cảm trước áp lực từ phía 
Mỹ, nước có chương trình viện trợ quân sự chiếm đến trên 50% 
ngân sách quốc gia và hơn 70% chi phí quốc phòng của Hàn Quốc, 
Mỹ rõ ràng đã đánh tiếng cho biết Mỹ ủng hộ việc nhanh chóng 
chuyển hướng sang nền cai trị kiểu dân sự. Vào ngày12 tháng 8 
năm 1961, Park công khai tuyên bố Hội đồng tối cao sẽ chuyển 
sang chính quyền dân sự vào năm 1963, theo sau một cuộc trưng 
cầu dân ý về một hiến pháp mới và ông ban lệnh ân xá cho hàng 
ngàn nhà cựu lãnh đạo chính trị; và một tháng sau, tổng thống 
Kenedy đáp lại bằng điện mời tổng thống Park viếng thăm chính 
thức Washington vào tháng 11. Tháng 12 năm 1962, sau khi bãi 
bỏ thiết quân luật, một cuộc trưng cầu dân ý theo hiến pháp được 
chấp thuận để thành lập nền Cộng hòa thứ ba với vị Tổng thống 
dân cử mạnh mẽ và một cơ quan lập pháp duy nhất tập trung 
quanh Đảng (tất cả những ứng cử viên đại biểu quốc hội nhận ký 
khống ủng hộ một đảng chính trị và các đảng được cho thêm ghế 
tương ứng với tỉ lệ phiếu bầu của đân mà họ nhận được trong các 
cuộc bầu cử). Hai tháng sau, tháng 1 năm 1963, một lần nữa lại 
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cho phép hoạt động chính trị trong tầm hạn định, được tham gia 
vào các cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống kế tiếp trong năm. 
Vào tháng 3, Park cố gạt bỏ lời hứa bằng cách thông báo gia hạn 
điểu hành quân sự thêm bốn năm nữa, tuy nhiên trước áp lực của 
Mỹ, bao gồm việc đe dọa sẽ rút 25 triệu đôla khoản viện trợ kinh 
tế, Park buộc phải xúc tiến như dự tính ban đầu. 

Mặc dầu vậy, Park và các sĩ quan cộng sự của ông trong Hội 
đồng tối cao bấy giờ kiên quyết thực hiện việc chuyển đổi chính 
quyển quân sự sang thành một nhà nước dân cử lập hiến, trong 
đó cố giữ cơ cấu quyền lực thực sự thay đổi ít nhất. Tính đến năm 
1962, việc chuyển đổi tiến hành êm xuôi tốt đẹp. Hội đồng quân 
sự ban hành đạo luật “thanh lọc” vào tháng 3 năm đó, cấm hơn 
4.000 cựu chính trị gia hoạt động chính trị trong thời hạn sáu 
năm. Mặc dù, trong số này, nhiều người được phục quyển năm 
sau, nhiều đối thủ nghiêm trọng nhất của ông tiếp tục bị loại khỏi 
cuộc tranh đua. Vào tháng 12 năm 1962, Park cũng tuyên bố rằng 
ông có ý định giải ngũ để ra vận động tranh cử năm 1963 và mọi 
thành viên của Hội đềng tối cao có thể thực hiện như vậy. 

Trong khi đó, mặc dù lệnh ngăn cấm các hoạt động chính trị 
còn hiệu lực, Kim Jong-pil vẫn tiếp tục sử dụng cơ cấu tổ chức và 
mạng lưới KCIA, cùng với nguồn quỹ lớn không ai biết rõ đích 
xác nguồn cung cấp bí mật ấy, để lập nên một tổ chức chính trị 
mới rất chuyên chế và phổ biến rộng rãi, Đảng Dân chủ cộng hòa 
(DPR), thông qua đó, ủy ban quân sự dự định sẽ kiểm soát quốc 
hội thông qua đảng mới. Chỉ sau khi đảng đã thành lập việc ngăn 
cấm hoạt động chính trị không còn nữa. Thậm chí cho đến tận 
giữa tháng 8 mà ngày bầu cử tổng thống thực sự, ngày 15 tháng 
10, vẫn chưa được công bố cho đến tận giữa tháng 8 và các đảng 
chính trị chỉ còn một tháng để bình chọn ứng cử viên. 

Trong đợt bầu cử quan trọng đó, Park, ứng cử viên của Đảng 
Dân chủ cộng hòa đã thắng đối thủ chính của mình là Yun po-son 
với khoảng 47% tổng số phiếu bầu. Một tháng sau, chính DRP 
chiếm được đa số phiếu bầu trong quốc hội mới, bất chấp chỉ 
chiếm 32% của số phiếu bầu của quần chúng, nhờ vào tổ chức chặt 
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chẽ, đảng đối lập bị chia rẽ và một hệ thống mới chế độ bầu đại 
biểu chia theo tỉ lệ, khiến tự động ban hai phần ba số ghế nói 
chung cho đảng chiếm đa số ghế trong đợt tổng tuyển cử. Bất 
chấp đòn bẩy tự nhiên của DPR, nói chung cuộc bầu cử được tiến 
hành công bằng và Yun Po-son khen ngợi việc Park đắc cử trước 
quần chúng. Vào cuối năm 1968 về căn bản Park xây dựng thành 
công một hệ thống chính quyển dân sự dân cử mà ông có thể 
chấp nhận. 

Tuy nhiên vào năm 1972, nhiều yếu tố phát sinh khiến Park 
thay đổi ý định của ông. Ngay cả với việc đảng DPR chiếm đa số 
ghế trong quốc hội, vấn để chính trị của đảng dường như mất 
nhiều thời gian hơn và lủng củng trước các chính sách của chế độ, 
vượt sức chịu đựng của Park. Chẳng hạn vào năm 1965, khi đảng 
đối lập trong quốc hội sử dụng chiến thuật tự tiện trì hoãn giữ 
không cho hiệp ước bình thường hóa với Nhật đạt được theo để 
nghị của chính phủ. Đảng DPR dùng bạo lực buộc chấm dứt cuộc 
tranh cãi và cuối cùng hiệp ước được Quốc hội phê chuẩn chỉ sau 
khi đảng đối lập xuống đường biểu tình. Vào năm 1969 đảng đối 
lập bấy giờ bắt buộc phải chiếm diễn đàn DPR tự triệu tập một 
phiên họp bí mật trong văn phòng Quốc hội và thông qua một 
văn bản sửa đổi hiến pháp cho phép Tổng thống Park được ra 
tranh cử lần thứ ba vào năm 1971. 

Hơn nữa vào đầu thập niên 1970, hai phe trong Đảng Dân chủ 
cũ sáp nhập lại thành Đảng Tân Dân chủ mạnh hơn, hồi sinh 
nhờ chuyển sang giới lãnh đạo trẻ trạc tứ tuần: bên cạnh những 
nhân vật lớn tuổi hơn như Yu Chin-san, trong đảng bấy giờ xuất 
hiện hai nhà lãnh đạo mới là Kim Yong Sam và Kim Dae-jung, cả 
hai đều công khai chỉ trích chế độ của Park. 

Xu hướng của đợt bầu cử cũng cho thấy rằng thử thách mới đối 
với Đảng Tân Dân chủ chuyển sang vấn để ủng hộ của quần 
chúng, đặc biệt tại các khu vực thành thị. Trong đợt bầu cử tổng 
thống năm 1971, Kim Dae-jung, ứng cử viên Đảng Tân Dân chủ 
chiếm khoảng 45% số phiếu, hơn 4% so với số phiếu bầu của Yun 
Po-son bốn năm trước đó. Trong cuộc bầu cử quốc hội năm đó, 
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Đảng Tân Dân chủ giành được 44 ghế, trong khi DPR mất 16 ghế 
và với họ chỉ cần hai phần ba đa số ghế trong quốc hội cũng cho 
phép đảng này thông qua luật sửa đổi hiến pháp. Kim cũng đạt 
khoảng 52% số phiếu ở các thành phố, bao gồm gần 60% số phiếu 
tại thủ đô Seoul. Mặc dù cả Park và Đảng Dân chủ cộng hòa vẫn 
còn nắm quyền sau đợt bầu cử năm 1971 và Đảng Tân Dân chủ 
lại tái phát nạn bè phái cố hữu, khả năng cản trở trong tương lai 
và những vấn đề rắc rối từ phía đối lập vẫn còn rất cao. 

Những thay đổi quan trọng trên chính trường thế giới trong 
suốt thời kì này cũng là lý do khiến Park quan tâm: Học thuyết 
Nixon ra đời vào năm 1969 và việc Mỹ rút lui ra khỏi khu vực 
Đông Nam Á. Vào năm 1971 sự sụp đổ của hệ thống tài chính đô 
la-vàng quốc tế, lập ra tại Bretton Woods vào năm 1944 và việc 
nối lại quan hệ hữu nghị giữa Mỹ và Trung Quốc và việc kiểm tỏa 
Liên Bang Xô Viết. Tất cả dường như báo trước việc bắt đầu chấm 
đứt quyển bá chủ về quân sự và kinh tế của Mỹ trong hệ thống 
toàn cầu mà Hàn Quốc nhờ đó thành lập và tiếp tục nương vào. 
Đặc biệt, các nhà cầm quyển ở Seoul rất bực mình trước quyết 
định rút hai sư đoàn chiến binh (khoảng 20.000 quân) của Tổng 
thống Nixon vào năm 1970, các quân đoàn này đóng quân tại 
Hàn Quốc từ sau cuộc chiến tranh Triều Tiên. 

Cuối cùng yếu tố kinh tế có lẽ đóng vai trò quan trọng khiến 
Tổng thống Park quyết định quay lại một chế độ độc tài nhiều 
hơn nữa. Phát triển công nghiệp theo định hướng xuất khẩu bị 
giảm sút nhiều vào đâu thập niên 1970, có phần liên quan đến 
vấn để tăng cường bảo hộ của Mỹ trong ngành đệt, ngành công 
nghiệp xuất khẩu chính của Nam Hàn trong thời gian này. Chẳng 
hạn vào mùa thu năm 1971, chính quyển Park cuối cùng đành 
phải nhân nhượng khi Mỹ đe dọa định hạn ngạch (quotas) hạn 
chế nhập khẩu đa phương và đồng ý tăng gấp đôi lượng hàng dệt 
may theo hạn ngạch này. Vào thời gian này, Park cũng đặt nền 
tảng cho một Kế hoạch Năm năm lần III (1972-1977) trong đó, 
mục tiêu hàng đầu đặt vào các ngành công nghiệp hóa chất, đóng 
tàu, hóa đầu, xe hơi và thậm chí các ngành nghiên cứu hạt nhân. 
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Tình trạng suy thoái kết hợp với một quyết định đầu tư quá mức 
vào cơ cấu công nghiệp có thể đã khiến Park và các nhà cố vấn 
xét thấy cần kiểm soát chặt chẽ hơn những phản đối ngấm ngầm 
trong giới lao động và các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Trước tình hình mất an ninh trong nước và bất ổn trên thế 
giới vào tháng 12 năm 1971. Park tuyên bố thẳng rằng đất nước 
đang rơi vào tình trạng nguy cấp. Mười tháng sau vào ngày 17 
tháng 10, năm 1972, ông ban hành luật giới nghiêm, thực hiện 
một “cuộc đảo chính công sở". Hiến pháp bị đình chỉ, Quốc hội và 
tất cả các đảng phái chính trị đều bị giải thể. Hoạt động chính trị 
xa hơn đều bị cấm đoán và hạn chế các quyền tự do cá nhân, bao 
gồm quyền tự do ngôn luận. 

Kế đó, Park thông báo một loạt cải cách “Yusin” (duy tân) theo 
tiếng Hàn (cùng một từ dùng ở Nhật nói đến “công cuộc duy tân- 
Meji” -hồi chuông báo tử vang lên báo hiệu sắp kết thúc nền Cộng 
hòa thứ ba cũng như bất kì một tiến trình chính trị nhằm hướng 
đến tự do hơn cho Hàn Quốc kể từ năm 1961. Hiến pháp Yusin 
mới, chính thức được ban hành vào tháng 11 năm 1972 thông qua 
cuộc trưng cầu dân ý trước đám đông quần chúng bị hăm he đe 
đọa, chuyển quyển hành Tổng thống sang nền cai trị độc tài hợp 
pháp. Trong các điểu khoản của Yushin, Tổng thống được chọn 
gián tiếp thông qua một hội đồng bảu cử, bao gồm hàng ngàn 
thành viên không theo bất kì một đảng phái chính trị nào và dễ 
lôi kéo về chính trị, gọi là Hội đồng thống nhất quốc gia, do 
chính Tổng thống đứng đầu. Tổng thống cũng được toàn quyền chỉ 
định một phần ba số ghế trong Quốc hội, nhờ đó giúp ông kiểm 
soát cơ quan lập pháp của quốc hội trực tiếp và chuyên quyển hơn 
trước. Rõ ràng, những biện pháp an toàn chống lại những thách 
thức nguy hiểm có khả năng ảnh hưởng đến quyển hành Tổng 
thống, được bổ sung thêm bằng nhiều điểu khoản hiến pháp cụ 
thể hơn về vấn đề bỏ phiếu toàn dân và các biện pháp khẩn cấp 
đặc biệt để bưng bít toàn bộ mọi vấn để của chính phủ, tất cả đều 
được thực thi dưới quyển điểu khiển duy nhất của Tổng thống. 
Vào cuối năm 1972, với tư cách là vị Tổng thống của nền Cộng 
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hòa thứ tư mới, Tổng thống Park tỏ ra bảo thú hơn bao giờ hết và 
mọi việc điễn tiến y như rằng nhà lãnh đạo hàng đầu của Hội 
đông tối cao trước kia đạt được thành công trong việc khôi phục 
lại lớp vỏ đân sự cùng quyền lực mà ng giành được trong giai 
đoạn 1961-1968 với chiêu thức thật táo bạo. Chế độ này liên tục 
duy trì trong bảy năm kế tiếp. Tuy nhiên phải bị đổi lại bằng một 
cái giá là sự căm phẫn ngày càng cao trong xã hội, cuối cùng, dẫn 
đến bi kịch cá nhân cho chính Park, sự phản bội, cùng cái chết 
của ông. 

Không phải chỉ riêng Tổng thống Park duy trì quyển lực theo 
kiểu áp chế độc tài trong vòng mười tám năm; chủ nghĩa độc tài 
của ông ta được thiết lập trên cơ sở nhận được hỗ trợ của các lực 
lượng quốc tế, xã hội và cơ quan tổ chức. Cũng giống như Rhee, 

_Park cũng nghĩ đến khả năng nhận được hậu thuẫn của cảnh sát 
quốc gia và bộ máy hành chính, cho nên lực lượng nhân sự cũ ở 
hai bộ phận này đều bị trục xuất và được thay thế vào bằng số 
tay chân trung thành sau cuộc đảo chính năm 1961, đặc biệt ở các 
cấp cao. KCIA cũng tạo nên một bức tường chắn cho Park, kịp 
thời lan rộng khắp nơi và đầy uy quyển đến độ đã khiến ban chỉ 
huy kình địch nhau và một sĩ quan trong ban chỉ huy KCIA cuối 
cùng bắn vào Tổng thống Park, kết liễu mạng sống của ông ta. 
Hơn nữa, dưới nền eai trị của Park, một nhóm cán bộ kĩ thuật 
mới rất thờ ơ về chính trị nhưng lại đóng vai trò nòng cốt giúp 
phát triển nền kinh tế đất nước. Với trình độ học vấn cao, hoạt 
bát năng động và sinh trưởng ở thành phố, họ có ý hướng tạo thế 
lực ảnh hưởng lên một xã hội trọng địa vị như ở Hàn Quốc, vượt 
số lượng thực sự cần thiết và sự hiện diện quan trọng của họ góp 

- phần giúp cho chính quyển tìm phương cách hợp thức hóa nhà 

nước. Sau đợt thanh trừng ban đâu, phe quân sự cũng nằm dưới 
quyển kiểm soát của Park, kế đến là một quá trình ban thưởng 
các sĩ quan trung thành xuất ngũ với những chức vụ dân sự rất 
hậu trong bộ máy hành chính. Mặc dù chẳng tránh khỏi nạn bè 
phái, đặc biệt giữa những kẻ ủng hộ Park và Kim Jong Pil, DRP 
thường đóng chức năng là một cơ quan đo Park sáng lập bên 
trong lẫn bên ngoài quốc hội và gần 40% thành viên của cơ quan 
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này là các cựu sĩ quan quân sự của cuối thập niên 1970. 

Sự phát triển kinh tế cũng gợi ở một số phần tử xã hội một 
hứng thú giả tạo vào nền cai trị độc tài của Park. Bất chấp sự 
phản đối kịch liệt của công chúng chống lại “những kẻ tích lũy tài 
sản bằng con đường bất chính” nổi lên sau cuộc cách mạng tháng 
4 và được ủng hộ một cách mù quáng bởi chính bộ máy quân sự 
vào năm 1961, Tổng thống Park rõ ràng không có biện pháp buộc 
tội nào nhằm chống những thương gia trong nước và thực hiện 
cam kết cho phép nhiều người thậm chí trở nên giàu có hơn. Các 
thương gia này, cùng với nhiều doanh nhân mới, trở thành những 
người chỉ đạo kinh tế theo định hướng xuất khẩu của Park trong 
hai thập niên tiếp theo và đo đó được tạo điều kiện thuận lợi qua 
nhiều khoản thuế ưu đãi, định hướng đầu tư, các khoản vay tín 
dụng không cao và các khoản vay nước ngoài có nhà nước bảo 
chứng. Vào cuối thập niên 1970, có khoảng năm mươi tập đoàn 
lớn với lực lượng nhân sự quản lý đông đảo và những tập đoàn 
này là những đối tượng chính trong thành phần kinh tế tư nhân 
nhận được sự hỗ trợ của chính phủ. 

Sự thịnh vượng ngày càng cao trong những năm của Park cũng 
khiến phát sinh một tầng lớp trung lưu trong số các doanh nhân 
vừa và nhỏ, các công chức cấp thấp trong bộ máy nhà nước và các 
ngành công nghiệp và cũng khiến cho số trí thức ăn nên làm ra 
này cũng có nguyên do để khoan thứ cho chế độ hiện hành, nếu 
không muốn nói là đã tích cực ủng hộ cho họ. Sau cuộc cải cách, 
nông dân vẫn là lực lượng bảo thủ trên chính trường Hàn Quốc 
và chỗ dựa chính cho thắng lợi bầu cử của Park, bất chấp sự kiện 
các chính sách kinh tế của ông rõ ràng hướng về các ngành công 
nghiệp phục vụ cho xuất khẩu hơn là nông nghiệp. Bất kì một sự 
bất mãn nào ở thôn quê đường như đều bị đẹp tan bởi một tinh 
thần chống cộng mạnh mẽ hoặc bằng cách di dân về các thành 
phố (còn lại dân số cao tuổi và bảo thủ hơn) cùng một sự đặc biệt 
quan tâm của chính phủ đến việc phát triển nông thôn thông qua 
việc phát động phong trào Saemaũl (Làng mới) vào mùa đông 
năm 1971-1972. : 
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SỰ ĐỐI LẬP, CHỐNG ĐỐI, NỔI DẬY VÀ ĐẢO CHÍNH 


Bất chấp những sự ủng hộ như vậy với chế độ của Park, hệ 
thống Yusin mới, thiết lập vào năm :972, cuối cùng trở nên lạ 
lẫm đối với nhiều thành phần dân chúng. Kim Dae-Jung, một đối 
thủ nổi tiếng đã cạnh tranh chức tổng thống với Park vào năm 
1971, vẫn tiếp tục chỉ trích nhà nước và ông trở thành biểu tượng 
mạnh mẽ và nơi tụ hội của nhiều nhóm đối lập chính trị chính 
thức lẫn không chính thức ở Hàn Quốc, Mỹ và Nhật. 

Mặc dù vậy, các tay chơi quan trọng nhất trong phong trào 
chống chính quyển một lần nữa lại là các sinh viên. Vào thời kì 
Yusin, nhóm sinh viên đối lập chống Park đã tích lũy kinh 
nghiệm trong vòng một thập niên, đã đánh dấu bằng những pha 
đấu tranh bằng bạo lực ngoạn mục, kéo đài như trong năm 1965, 
chống lại hiệp ước bình thường hóa với Nhật và một lần nữa vào 
năm 1969 chống lại việc sửa đổi hiến pháp vào nhiệm kì tổng 
thống lần thứ ba. Yusin dần đà kích động phong trào sinh viên và 
duy trì tình trạng căng thẳng tột độ. Vào năm 1979, phong trào 
bắt đầu mang tính chất hoạt động ngầm trong xã hội Hàn Quốc, 
trở thành một tổ chức rộng rãi, có những nhân vật anh hùng và 
bạo chúa, thổ ngữ và văn hóa riêng. Các tác phẩm từ những nhạc 
sĩ, nhà văn và những nghệ sĩ bất đồng quan điểm với nhóm đa số 
đã trở thành các biểu tượng con của các nền văn hóa phụ mới và 
tạo cho nó một sức mạnh tình cảm và tố chất trí tuệ. Hai nghệ sĩ 
đường như đặc biệt chiếm được ấn tượng của sinh viên và được 
ngưỡng mộ trong suốt giai đoạn này: Kim Chi-ha, một nhà thơ và 
Kim Min-gi, một sinh viên Khoa Mỹ thuật thuộc trường Đại học 
quốc gia Seoul trở thành một ca sĩ kiêm nhà sáng tác. Những bài 
thơ của.Kim Chi-ha, bao gồm bài “Năm toán cướp” (1970), “Tin 
đồn thất thiệt” (1972) và “Khóc dân” (1974) là bản cáo trạng nhức 
nhối về sự lạm dụng chính trị của chế độ Park và cảnh báo sự 
phát triển kinh tế chạy theo số liệu thống kê bất chấp mối quan 
tâm rộng hơn đến toàn xã hội Bài “Sương sớm” của Kim min-gi 
(1971), một bài thơ xuôi ảo não sáng tác vào thời kì tiển Yusin, 
về cuộc đấu tranh đại đồng và niểm hy vọng, được phổ biến rộng 
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nhờ một ca sĩ nhạc đồng quê tên là Yang Hũi-un và trở thành 
một bài quốc ca không chính thức trong phong trào đấu tranh của 
sinh viên. 

Trong suốt thời kì Yusin, đảng đối lập cũng mở rộng, quy tụ 
nhiều nhóm quần chúng mới. Mặc đù giới trí thức ở thành thị và 
trung lưu trở nên sung túc hơn về kinh tế đưới chế độ của Park, 
nhiều người cũng bắt đầu chất vấn các chính sách của nhà nước, 
tạo điều kiện phát triển kinh tế mà thực sự không được tham gia 
chính trị. 

Thậm chí quan trọng hơn là việc nổi lên một lực lượng mới 
bất đồng quan điểm giai cấp và mang óc cục bộ địa phương, do 
bất bình trước sự thiên lệch trong sự phát triển kinh tế của Park. 
Sự phát triển kinh tế bấy giờ có khuynh hướng nghiêng theo trục 
Seoul-Pusan, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển khu vực thành 
thị và Đông Nạm, địa bàn chính nơi sinh quán của nhiều vị lãnh 
đạo, bao gồm cả Park và hai tỉnh Cholla ở khu vực Tây Nam hoàn 
toàn bị lãng quên. Sự phát triển kinh tế cũng đựa trên cơ sở mức 
lương thấp và việc đàn áp giới lao đông một cách có tổ chức thông 
qua việc sử dụng cả lực lượng hiện hữu lẫn một cơ cấu pháp chế tỉ 
mỉ, nhằm thu hút sự quan tâm đầu tư của các công ty nước ngoài 
hoặc những người đang làm ăn tại Hàn Quốc. Vì đông đảo công 
nhân tại các đô thị của Hàn Quốc, là điều tất yếu, là*những đi 
đân từ hai tỉnh Cholla, sự bất mãn giai cấp càng chồng chất. Vào 
thập niên năm 1960, nền tảng cơ cấu của một nền kinh tế mới 
phục vụ cho xuất khẩu chỉ mới đang thiết lập, nên công nhân vẫn 
khá yên lặng. Tuy nhiên vào ngày 13 tháng 11 năm 1970, một 
công nhân ngành đệt tên Chon Tae-il đã tự thiêu trước công 
chúng để phản đối sự bóc lột lao động tàn tệ, một hành động đã 
ghi một phần trong lịch sử lao động ở Hàn Quốc, đánh dấu cho sự 
khởi đầu một phong trào đấu tranh mới của giới lao động. Vào 
giữa năm 1970, số thành viên của liên đoàn bắt đầu tăng thêm 
nhiều (đến một triệu vào năm 1978) và công nhân càng trở nên 
quả quyết hơn, thường cổ động và ủng hộ giới sinh viên, các nhà 
trí thức và các nhóm Công giáo như Tổ chức thiên chúa giáo trẻ 
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và Ủy ban công nghiệp đô thị do Hội thánh Tin lành bảo trợ. 

Mia mai thay, phong trào vận động chống lại chính phủ phát 
sinh trước phản ứng thô bạo cứng nhắc của Park trước sự bất mãn 
về chính trị của quần chúng. Lưệt an ninh quốc gia bấy giờ bổ 
sung thêm Luật chống cộng vào năm 1961 và bởi một rào chắn về 
thể chế an ninh đáng kể, được thực thi thông qua các đạo luật về 
Tình trạng khẩn cấp theo Hiếp pháp Yusin. Thô bỉ nhất trong 
mọi sắc luật là Biện pháp khẩn cấp số 9, được công bố vào tháng 
5 năm 1975, khiến ai nấy đều chỉ trích Tổng thổng vì chính biện 
pháp ấy giống như một đạo luật hình sự. Những vụ bắt bớ tùy 
tiện, giam cẩm đài ngày, bức cung buộc tội và vờ xử án nhưng sau 
đó lại bắt giam hay hành hình, tất cả trở nên sắc lệnh thường 
xuyên đối với bất kì ai chống đối lại hệ thống Yusin: những chính 
trị gia, các vị lãnh tụ tôn giáo, các nhà trí thức, các vị giáo sư đại 
học, các sinh viên, các vị đứng đầu giới lao động và các công 
nhân. Bất chấp mọi sự che đậy của giới báo chí, sự thật về Yusin 
lan tràn cả ở Hàn Quốc lẫn nước ngoài và tăng thêm số người 
chống đối dẫu tích cực hay tiêu cực. Những người từng là nạn 
nhân thường thì cuối cùng sau khi chiến thắng trở nên biểu tượng 
cho sự tàn bạo của chế độ và cũng tạo sức phấn chấn cho những 
người còn tiếp tục chống đối. Hai biểu tượng nổi tiếng nhất vào 
thời kì này là Kim Dae Jung và Kim Chi-ha, những người công 
khai chỉ trích hệ thống Yushin, hậu quả không những chỉ bị mất 
quyền tự do (và suýt nữa cả mạng sống của mình) mà còn thu hút 
sự chú ý và cảm thông trên toàn thế giới. Riêng Kim Dae-jung trở 
thành đối tượng chính của vụ xử án nổi tiếng vào năm 1973, vẫn 
còn sống sót sau một vụ bắt cóc giật gân tại Nhật và vụ bị KCIA 
mưu sát do Lee Hu Rak cầm đầu. 

Vào cuối thập niên 1970, tổng thống Park gần như bị cô lập, 
thậm chí đối với những người đã ủng hộ ông ta. Hệ thống Yusin 
khiến Tổng thống trở thành nhân vật chính gánh chịu toàn bộ 
trách nhiệm, ngay cả uy tín của Đảng Dân chủ cộng hòa cũng 
_ phải bị sút giảm do hiến pháp mới. Park cũng không có ý hướng 
bổi dưỡng một người kế nhiệm rõ ràng; trên thực tế ông đã 
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chuyển Kim Jong-pil đi, người có khả năng kế nhiệm nhất, nhưng 
lại là một đối thủ nguy hiểm từ vị trí thủ tướng của ông vào năm 
1975 và thay thế bằng một quan chức hành chính chuyên nghiệp 
và không đáng sợ là Choe Kyu Hah. Hơn nữa, việc tiếp cận đến 
Park đang bị kiểm soát chặt chẽ và bị lôi kéo bởi liên tiếp hai vị 
lãnh đạo Lực lượng an ninh Tổng thống là Pak Chong-gyu (1964- 
1974) và kế đến Ch'a Chi-ch'ol. 

Mặc dù các Tổng thống Mỹ, bao gồm cả tổng thống Jimmy 
Carter, tiếp tục xem Park như một đồng minh châu Á, thậm chí 
các mối quan hệ với Mỹ bắt đầu giảm sút vào cuối thập niên 1970 
khi phát sinh ảnh hưởng phức tạp từ một xì căng đan nhỏ đính 
líu đến vụ “Koreagate” bắt đầu nổ ra vào mùa xuân năm 1975. Vụ 
xì căng đan này đã dẫn đến một cuộc thanh tra trên qui mô lớn 
của quốc hội Mỹ về mối quan hệ của Mỹ-Hàn và sự phát giác về 
những hoạt động bất hợp pháp của KCIA tại Mỹ, bao gồm sự gây 
rối dọa đẫm của KCIA đối với các người Mỹ gốc Hàn và những 
người Hàn thực thụ, cùng những nỗ lực của chính quyển Hàn 
Quốc và KCIA trực tiếp hay gián tiếp tác động đến các chỉ nhánh 
của bộ phận công pháp và tư pháp của Mỹ cùng cộng đồng trí 
thức tại nước này. 

Bất chấp các biểu hiện của bản chất yếu ớt và hoang tưởng 
của hệ thống Yusin, rất rõ khi nhìn lại kết cục bất ngờ ở tình 
trạng bạo động trong chế độ Park vào năm 1979, làm hầu hết 
mọi người Hàn và cả thế giới đều ngạc nhiên. Việc chấm dứt chế 
độ nhanh chóng nối tiếp theo bằng đợt khủng hoảng kinh tế lẫn 
chính trị. Những khó khăn kinh tế tích lũy dần từ đầu thập niên 
1970 phổ biến lan tràn vào năm 1979 do ảnh hưởng của cuộc 
khủng hoảng dầu lửa thế giới, khiến nhiều người Hàn trong giới 
trung lưu lần đầu tiên nghỉ ngờ khả năng giải quyết kinh tế. 
Những công nhân Hàn Quốc, nạn nhân chính của tình trạng sa 
sút kinh tế cũng biểu lộ sự tức giận của họ đưới hình thức tranh 
chấp lao động ngày càng tăng thêm. Vào tháng 8 năm 1979, 
khoảng 200 công nhân đệt nữ thuộc Công (y thương mại YH tạo 
sự thu hút và sự ủng hộ đáng kể của công chúng khi họ bị cảnh 
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sát đàn áp dã man đoàn biểu tình tiến vào các trụ sở chính của 
đảng đối lập. Trong cuộc xô xát kế tiếp, một phụ nữ bị đẫm lên 
hoặc bị xô đẩy đến chất. 

Hai tháng sau, trong cơn hỗn độn do suy thoái kinh tế trầm 
trọng hơn, một phe công khai chống chính phủ thuộc đảng Tân 
Dân chủ do Kim Young Sam đứng đầu đã thành công trong việc 
giành quyển kiểm soát đảng đối lập và Đảng Dân chủ cộng hòa 
phản ứng lại bằng cách bỏ phiếu loại trừ Kim ra khỏi quốc hội 
vào ngày 4 tháng 10. Một tuần lễ sau, các phe đảng đối lập chính 
xuống đường biểu tình chống đối bên ngoài Quốc hội và chẳng bao 
lâu sau tại Pusan, nguyên quán của Kim xảy ra các đợt biểu tình 
của hàng ngàn sinh viên, công nhân và những cư dân thành thị 
khác, không những yêu cầu phục chức cho Kim mà còn đòi Park 
phải từ chức và chấm dứt ngay hệ thống Yusin. 

Các cuộc biểu tình nhanh chóng lan rộng đến Masan và các 
thành phố khác, đe đọa sẽ vượt tầm kiểm soát của lực lượng an 
ninh. Thiết quân luật đã được công bố tại khu vực Pusan-Masan 
và giữa Park cùng giám đốc KCIA, Kim .Jae-kyu đã xảy ra một sự 
bất đổng gay gắt về vấn để làm thế nào để giải quyết tình huống 
nguy cấp này. Kim mấp mé gợi ý đến sự thỏa hiệp và cải cách, 
nhưng Park, bị lôi kéo bởi Cha Chỉ-ch'ol, viên sĩ quan hộ vệ 
chính cho ông, khăng khăng phái quân nhảy dù đi đàn áp. Cuối 
cùng vào tối ngày 26 tháng 10, Kim xả súng giết cả Park lẫn Ch'a 
trong một bữa cơm tối thân mật tại trụ sở của KCIA gần Nhà 
Xanh của Tổng thống. Choi Kyu-hah trở thành vị Tổng thống tạm 
thời, ngay lập tức tuyên bố thiết quân luật. 

Ngay từ đầu việc Tổng thống bị ám sát làm cả nước choáng 
váng và khơi dậy một tâm trạng cảm xúc phức tạp trong nhân 
đân. Hơn bất kì một nhân vật chính trị nào, Park định hình đặc 
tính của kinh tế chính trị của Hàn Quốc hiện đại và câu chuyện 
nói về ông ta thì chen lẫn giữa sự ngưỡng mộ lẫn kinh hoàng. Tuy 
nhiên, sự bối rối tức giận chẳng bao lâu được thay bằng một niềm 
hy vọng là hệ thống Yusin cuối cùng sẽ được bãi bỏ, rồi đất nước 
sẽ lại bắt kịp những thành tựu đáng kể về kinh tế và phát triển 
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tương ứng về chính trị. 

Có ba lý do để lạc quan. Mặc đù Choi ngay lập tức bị công 
chúng chỉ trích do vẫn duy trì hiến pháp Yusin và tự cho phép 
mình được quyển bầu.cử tổng thống bởi Hội đồng Quốc gia vì 
thống nhất (NCU) vào ngày 6 tháng 12, ông ta cũng hứa sẽ mở 
cuộc trưng cầu dân ý về một hiến pháp mới sẽ được tổ chức trong 
vòng một năm, tiếp theo là đợt tổng tuyển cử. Sau ngày bầu cử, 
ông ta cũng hủy bỏ Biện pháp khẩn cấp số 9 đáng sợ và phóng 
thích 50 người đã bị bắt giam vì đạo luật này. Hàng trăm người 
nữa đang bị giam cẩm, hay bắt giữ được trả tự đo như đã hứa vào 
ngày 8 tháng 12, bao gồm cả Kim Dae-jung, người bị giam lỏng 
tại nhà kể từ khi được phóng thích từ bệnh viện khoảng cuối năm 
1978. Vào ngày 29 tháng 2, năm 1980 Choi cũng phục hồi quyển 
công dân cho Kim cùng với độ 700 cựu tù nhân chính trị khác. 

Vài tháng trôi đi, niềm lạc quan tin tưởng phai nhạt dần. Choi 
dường như không đủ khả năng hoặc không sẵn lòng thúc đẩy sự 
việc tiến triển nhanh để đáp ứng yêu câu sửa đổi lại hiến pháp 
của quần chúng. Một cuộc đấu tranh giành quyền lực phức tạp sau 
đó cũng đã phát sinh, đặt Quốc hội chống lại bộ phận hành pháp 
và Đảng Dân chủ cộng hòa chống lại Đảng Tân Dân chủ. Hơn. 
nữa, nạn đấu tranh bè phái trong nội bộ đảng vượt khỏi các cuộc 
đấu tranh quyết liệt giữa các đảng. Trong Đảng Dân chủ cộng 
hòa, Kim Jong Pil đã phải đương đầu với sự thử thách mới trước 
quyển điều khiến đảng của Lee Hyu-rak, mối tư thù cay đắng hơn 
lại tiến triển giữa Kim Yong Sam và Kim Dae-Jung trong Đảng 
Tân Dân chủ. Những người ủng hộ cái gọi là “phe ba Kim” gây ra 
nhiều vụ tranh chấp ổn ào, đôi khi đẫn tới bạo động trên các 
đường phố và ở thôn quê, vì vậy càng làm tăng thái độ căm ghét 
cá nhân và trạng thái căng thẳng chính trị. Không ít người Hàn 
bị quấy nhiễu bởi những bất hòa xích mích ấy và bởi một số người 
cũng khó chịu như so với thời kì tương đối tự do sau sự sụp đổ của 
chế độ Rhee. 

Tuy nhiên, không phải sự phinh gạt như vậy để nắm quyển 
lực gây ra sự quan tâm nhiều nhất. Trên thực tế, một cảm xúc 
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dàng lên mạnh mẽ, đặc biệt giữa các lực lượng chống đối hiến 
pháp Yusin rằng một mâu thuẫn chính trị như vậy, dù không may 
và không hợp lẽ đến thế nào đi chăng nữa thì nó cũng phát sinh 
tự nhiên trong những tình huống như vậy và nó điển hình cho 
một giai đoạn xáo động không thể tránh khỏi trong quá trình 
chuyển đổi sang một nhà nước dân chủ hơn. Vấn để mà hầu hết 
mọi người đều thật sự quan tâm thời bấy giờ là liệu các nhà chính 
trị thuộc phe dân sự có đủ khả năng cùng nhau đàn xếp một 
chính phủ mới hay liệu phe quân sự chịu để yên cho họ tiến hành 
chăng. 

Câu giải đáp, theo đà biến chuyển tình thế, thì tiêu cực, nó đã 
dẫn đến mức giải quyết xung đột bằng vũ lực, một điều chưa từng 
thấy từ sau cuộc chiến tranh Triểu Tiên. Khi mọi việc đã qua, một 
ê kíp mới thuộc phe quân sự do tướng Chun Doo Hwan cảm đầu 
lên nắm quyển điều khiển nhà nước. Những nhân vật chính yếu 
khác bao gồm trung tướng Roh Tae Woo và trung tướng Chong 
Ho-yong. Cả ba vị này đều là người tỉnh Kyðöngsang và tốt nghiệp 
lớp mười một của Học uiện quán sự Hàn Quốc vào năm 1955. Họ 
tiếm quyền lực qua ba bước trong vòng mười tháng sau vụ ám sát 
Park, trong đó hai bước đều đẫm máu. 

Ban đầu, chuyện xảy ra vào tối ngày 12 và rạng sáng 13 
tháng 12, nên được gọi là Sự kiện 12-12, là một cuộc binh biến 
chống lại chính quân đội. Chun, vị chỉ huy trưởng đơn vị an ninh 
thủ đô và phụ trách cuộc thanh tra vụ ám sát tổng thống Park hạ 
lệnh bắt giữ tướng Chong Sung-hwa, Tổng tư lệnh quân đội kiêm 
Trưởng ban thiết quân luật, vì tội tòng phạm trong vụ mưu sát. 
Các sĩ quan quân đội nòng cốt khác, bao gồm chỉ huy trưởng lực 
lượng Pháo binh thủ đô và Tư lệnh Lực lượng đặc nhiệm cũng bị 
bắt và một trung đoàn quân trấn áp thuộc sư đoàn chín của Roh 
bảo vệ các đạo quân tiến về Seoul, đi chuyển bằng xe tăng, xe 
thiết giáp, xe pháo và các hỏa tiễn chống tăng, chiếm các vị trí 
chiến lược trọng điểm trong thành phố. Họ hợp với những đạo 
quân khác ủng hộ Chun, nâng tổng số quân lên đến 6.000 người 
và sau bảy giờ một trận đấu súng đẫm máu điễn ra tại trụ sở của 
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Quân lực Quốc gia Hàn Quốc và gần Bộ Quốc phòng, quân đội tại 
những nơi đó đã bị khuất phục. Trung tướng Y¡ Hui-song được bồ 
nhiệm làm Tổng tư lệnh quân đội kiêm Trưởng ban Thiết quân 
luật, Roh trở thành Trưởng ban tư lệnh Pháo binh thành phố và 
Chöng được bầu làm Tư lệnh Lực lượng đặc biệt. Quân đội bây giờ 
thuộc về quyển kiểm.soát của Chun. 

Bước kế tiếp là đột kích tấn công vào chính quyển và xã hội. 
Vào tháng 4, năm 1980, Chun chiếm quyển kiểm soát KCIA, cơ 
quan đân sự quyền lực nhất nước một cách bất hợp pháp, mà 
không bãi bó chức vụ và quân hàm của họ. Việc bổ nhiệm của 
Chun làm nổi lên một làn sóng biểu tình của sinh viên yêu cầu 
ông ta từ chức và họ cũng thực hiện y hệt như vậy đối với Thủ 
tướng Sin Hyon-hwak, đòi bãi bỏ thiết quân luật và nhanh chóng 
xóa bỏ chế độ Yusin. Các cuộc biểu tình lớn dần về qui mô lẳn 
chiều sâu, gây nên đợt biểu tình chống đối tại Seoul vào ngày 15 
tháng 5 của 30 trường đại học và ước tính có đến 70.000 đến 
100.000 sinh viên. E sợ khả năng sẽ bị can thiệp bằng quân sự 
vào ngày 16 tháng 5, trước những lời khuyên của Kim Dae-jung 
và Kim Yong-sam, các sinh viên đã quyết định ngưng không biểu 
tình hơn nữa, nhưng đã quá muộn. Vào ngày 17 tháng 5, Chun 
bắt đầu xuất quân. Lấy danh nghĩa của chính quyển Choi, Chun 
ban hành Luật Giới nghiêm số 10, trải rộng đến tận đảo Cheju, 
giải thể quốc hội, đóng cửa tất cả các trường đại học và cao đẳng, 
cấm giới lao động biểu tình và cấm luận bàn và hoạt động chính 
trị. Ngày hôm sau, hai mươi sáu người, bao gồm những nhà chính 
trị then chốt trong cả đảng cầm quyền lẫn đảng đối lập bị bắt giữ 
vì tội gây rối trật tự xã hội và tội phao truyền bịa đặt. 

Thảm kịch chính trị bây giờ chuyển sang thành phố Kwangju 
(Quang Du), một thành phố thuộc tỉnh Nam Cholla, quê hương của 
Kim Dae Jung. Vào sáng ngày 18 tháng 5, một nhóm sinh viên 
nhỏ thuộc Trường Đại học Quốc gia Chönnam biểu tình yêu cầu 
phóng thích Kim và chấm đứt Luật Giới nghiêm, thình lình tự họ 
phát hiện thấy phải đối đầu với một đạo quân mũ đen, chính do 
Chong Ho-yong đã phái lực lượng đặc nhiệm vào thành phố. 
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Tuyên bố thẳng là thành phố Kwangju bị cộng sản kiểm soát, 
quân lính quất đùi cui vào bất kì người nào và đâm lê vào đoàn 
người biểu tình lẫn người quan sát một cách đã man, khiến các 
công dân Kwangju bàng hoàng và tức giận sôi máu. Sau hai ngày 
đụng độ ác liệt, các sinh viên và người dân địa phương bắt đầu 
trưng dụng vũ khí cho nghĩa quân bất kì nơi nào mà họ phát hiện 
được và họ đã chiếm thành phố. Vào ngày 21 tháng 5, một cuộc 
tổng tiến công nổi dậy nổ ra, buộc lính mũ đen phải tháo lui và 
các đợt biểu tình chống chính quyền lan sang các thành phố khác 
trong khu vực. Kwangju vẫn đang ở trong tình trạng căng thẳng, 
bị phong tỏa bởi một chiến lũy gồm hàng ngàn quân lính, mặc dù 
hội sinh viên cố đàm phán để ngừng bắn với quân đội và đôi lần 
thỉnh câu Mỹ đứng ra làm trung gian giải quyết nhưng không 
thành. Cuối cùng vào ngày 27 tháng 5, các đạo quân chính quy từ 
sư đoàn Hai mươi của Quân lực Đại Hàn đã chiếm lấy thành phố 
và tái ban hành thiết quân luật. Khi mọi việc qua đi, có đến hàng 
ngàn người dân Kwangju đã bị thiệt mạng. Con số công bố chính 
thức vào khoảng 200. Tuy nhiên, theo những người chứng kiến 
tấn thảm kịch đó, con số ấy lớn hơn nhiều, thường họ ước tính 
đến khoảng 2000 người. Vào năm 1986, một báo cáo trong tờ Asia 
Watch có ghi chú rằng con số thống kê tỉ lệ tử vong bình quân 
hàng tháng của thành phố vào tháng 5 năm 1980 là 2.300. Dù 
con số chính xác đến bao nhiêu chăng nữa, chúng ta vẫn phải chờ 
một cuộc điều tra toàn điện, nhưng rõ ràng Chun đã ra lệnh phái 
quân đến, gây cảnh tượng nổi da xáo thịt thật tại một vùng nông 
thôn và thậm chí ý nghĩ Chun lại đang tâm dùng biện pháp này 
còn đáng sợ hơn. 5 
Sau ngày 18 tháng 5 và sự kiện Kwangju, bước thứ ba và cuối 
cùng để việc Chun lên nắm quyển là chỉnh đốn từ trên xuống cấp 
thấp nhất, đơn thuần là sắp xếp lại chính quyển dân sự để phù 
hợp với hoàn cảnh thực tế. Vào ngày 31 tháng 5, Chun thiết lập 
một Ủy ban đặc biệt vừa dân sự vừa quân sự để thực thi các Biện 
pháp An ninh Quốc gia. Ủy ban do Choi đứng đầu và gồm nhiều 
thành viên trong chính phủ, nhưng thực ra chỉ là mặt nạ để Chun 
và những nhân vật ủng hộ chính của ông ta, bao gồm cả Roh và 


420 


Chðng Ho-yong, những người hợp pháp hóa nhóm quân sự. Không 
đây hai tháng sau, Chun gạt bỏ tấm chắn này. Vào ngày 16 tháng 
8, Cho từ chức Tổng thống và hai tuần lễ sau Chun, người vừa giải 
ngũ vào ngày 22 tháng 8 sau khi tự thăng cấp cho mình lên cấp 
tướng bốn sao và được Hội đồng Quốc gia Thống nhất bầu lên làm 
Tổng thống thay thế Tổng thống Cho. Bản hiến pháp sửa đổi do 
chính phủ soạn thảo được tán thành thông qua một trưng cầu đân 
ý trong tình trạng thiết quân luật vào tháng 10 năm 1980. Tháng 
2 năm 1981, Chun lại ra vận động tranh cử theo hiến pháp mới 
và đã đắc cử. Một quốc hội mới cũng được bầu ra vào tháng sau. 


NÊN CỘNG HÒA THỨ NĂM CỦA CHUN DOO-HWAN, 
1981-1988 


Cuộc đảo chính của Chun và việc đổi sang lối cai trị dân sự 
vào 1979-1981 lại mô phỏng theo kiểu mà Tổng thống Park 
Chung Hee đã đựng lên trong giai đoạn 1961-1963 trước đó. Trong 
quân đội, lớp sĩ quan trẻ tuổi trung thành hơn, từ khóa của Chun 
trở về sau trong Học viện quân sự Hàn Quốc được bảo đảm thăng 
tiến và bất kì sự đe đọa nào đối với chức vụ Tổng thống của Chun 
cũng đều nhanh chóng bị đàn áp, chẳng hạn vụ phiến loạn của 
Pak Un-taek năm 1982. Cũng giống như Park, Chun cố hợp thức 
hóa chế độ của mình bằng cách rêu rao các vấn để tham nhũng ở 
chế độ trước và cam kết mở ra một kỉ nguyên phát triển kinh tế 
mới, liêm khiết chính trực và công bằng. Giống như Park, ông 
cũng đùng cam kết này làm một công cụ chính thức cấm đoán các 
hoạt động chính trị:của những cựu chính trị gia có khả năng 
thách đố chính quyển của ông trong môi trường dân sự, kể cả ba 
Kim. Trên thực tế, Kim Dae-jung đã bị đưa ra tòa và kết án tử 
hình vì các tội xúi giục liên quan đến sự kiện Kwangju, mặc dù 
sau đó mức án tử hình giảm xuống còn mức tù chung thân vào 
năm 1981, kế đến giảm xuống còn hai mươi năm tù giam vào năm 
1982. Kim tuyệt nhiên hầu như không thể tích cực tham gia chính 
trị ở Nam Hàn trong suốt nền Cộng hòa thứ năm. Chun cũng theo 
chiến lược của Park trước thời kì Yusin, dung đưỡng một đảng 
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chính trị chuyên chế cứng rắn trong Quốc hội, vừa làm phương 
tiện để kiểm soát tiến trình làm việc của các cơ quan pháp luật 
vừa làm động cơ để duy trì vị trí độc tôn của phe quân sự trong 
quá trình cai quản theo lối dân sự. Cũng giống như Đảng Dân chủ 
cộng hòa của Park, Đảng Công bình đân chủ của Chun lại lệ 
thuộc vào các ưu điểm vốn có, đó là tư cách của một đảng cầm 
quyển và một hệ thống đại diện được phân theo tỉ lệ để chiếm và 
duy trì đa số ghế trong Quốc hội với chỉ khoảng một phần ba số 
phiếu bầu của dân chúng. 

Việc xử lý tương tự với chế độ Park thì khó có thể cho là ngẫu 
nhiên. Chun và Park đều gặp phải những vấn để khó khăn tương 
tự để chuyển từ một cuộc đảo chính quân sự sang một chính 
quyển dân sự hợp thức hóa và Chun có thể hy vọng sao lại những 
thành công của Park trong khi cố tránh những vết xe đồ của ông 
ta. Vì vậy Chun tiếp tục thể chế Yusin, nhấn mạnh ảnh hưởng 
quan trọng của sự phát triển kinh tế đối với tiến bộ chính trị, 
nhưng ông cũng cho phép các đảng chính trị có được phạm vỉ hoạt 
động rộng so với chế độ Yusin và sự cấm đoán về hoạt động chính 
trị của những chính trị gia trước kia đối lại còn một thời hạn năm 
năm (trừ Kim Dae-jung và một nhóm chính trị gia khác vẫn phải 
chịu những mức án tù treo hay giam lỏng). Để giảm bớt những chỉ 
trích, cũng giống như Park, muốn kéo dài sự cai trị của ông suốt 
đời, Chun lập một hiến pháp quy định một vị Tổng thống chỉ có 
thể phục vụ một nhiệm kì 5 năm duy nhất và liên tục nhấn mạnh 
rõ ý định của ông ta là sẽ nhường quyển Tổng thống cho người kế 
thừa thông qua đợt bầu cử vào tháng 1 năm 1988. Chun cũng thực 
hiện nhiều thay đổi nhỏ về mặt xã hội, nhưng có thể thấy rõ đã 
tạo một ấn tượng thoáng hơn, bao gồm việc bãi bỏ lệnh giới 
nghiêm thực tế được áp dụng kể từ sau cuộc chiến tranh Triểu 
Tiên và đưa ra những qui định cởi mở về cách trang phục dành 
cho những học sinh phổ thông cơ sở và trung học, yêu câu cắt tóc 
chỉnh tể và mặc đồng phục đen, đội mũ. Một quan niệm rõ ràng 
của Chun và ê kíp của ông ta là tiếp tục phát triển kinh tế, thêm 
vào một ít thay đổi về chính trị, nhưng hầu hết đều ngụy trang để 
phấn biệt nền Cộng hòa thứ năm khác với chế độ Yusin, kịp thời 
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cho phép một chế độ mới được công chúng nhìn nhận đường như 
rộng rãi hơn trong chế độ tiển Yusin của Park vào cuối thập niên 
1960. 

Tuy vậy, có nhiều khó khăn cơ bản trong một chiến lược phát 
triển như thế. Trước tiên, Chun không phải là Park. Suốt mười 
tám năm cai trị, Park đã khiến người Hàn Quốc hết sức đè đặt 
khi đánh giá về ông ta. Thậm chí đối với những người vốn không 
ưa ông ta, hoặc khinh thường những hoạt động chính trị của ông 
ta, họ vẫn phải công nhận sự thông minh cùng sự sành sỏi khi 
ông ta cố vấn vấn đẻ, ít nhất là trong lĩnh vực kinh tế, cũng như 
khả năng hoàn thành các mục tiêu kinh tế đặt ra của ông ta. Ông 
ta cũng vốn nổi tiếng khắc khổ giản đị, cá nhân lại trung thực và 
gia đình ông ta tương đối thanh bạch, chưa hẻ có liên can đến bất 
kì một vụ xì căng đan hay tham nhũng nào. Thực tình mà nói, vợ 
ông ta, phu nhân Yuk Yong-su là một phụ nữ được kính trọng yêu 
quý khắp mọi nơi ở Hàn Quốc và sau vụ sát hại bà vào năm 1974 
(mặc dù đó là nỗ lực ám sát Park), cô con gái lớn của Park đả 
thay bà thụ lý nhiều việc trong văn phòng của bà bằng một cung 
cách rất mực hiếu kính khiến hết thầy mọi người Hàn, chịu ảnh 
hưởng nặng bởi Nho giáo, đều hết sức cảm động. Trong khi đó, 
Chun lại phải mang tiếng xấu khắp nơi vì tính tình cục cằn, hung 
hăng ngoan cố và gia đình ông ta, bao gồm cả vợ và em trai ông 
ta, liên tục dính vào các vụ bê bối về tài chính, nhưng chỉ sau khi 
Chun về hưu, sự việc mới bị điểu tra phanh phui làm xôn xao dư 
luận. Ít lâu sau đó, năm 1987, phải nỗ lực lắm mới tìm được người 
nào đấy, đầu thuộc thành phần kinh tế xã hội hay chính trị nào 
chăng nữa nhưng thực sự thích và kính trọng Chun cùng gia đình 
của ông ta. 

Tuy nhiên, một vấn để nghiêm trọng đối với Chun hơn hẳn 
tính cách và gia đình ông ta là phương tiện mà ông ta đã dùng để 
lên nắm chính quyền vào 1979-1981. Giống như Park, ông đã dẫn 
đầu một cuộc đảo chính trong quân đội và cuối cùng chuyển sang 
một chính quyển đân sự. Nhưng có sự khác biệt rõ rệt: Park thực 
hiện một cuộc đảo chính rất ít đẫm máu. Cuộc đảo chính của 
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Chun không những đính đến cái chết của nhiều người lính vào 
ngày 12 tháng 12 năm 1979 mà còn dính đến đợt tấn công đẫm 
máu vào một thành phố lớn của Hàn Quốc. Hơn nữa, việc chính 
phủ phủ nhận trách nhiệm của mình trước sự kiện Kwangiu, 
chính thức gán đây là một cuộc nổi loạn do cộng sản kích động 
hay bày tỏ sự cảm thông đối với các nạn nhân của tấn thảm kịch 
chỉ làm cho thái độ chống đối Chun tăng lên hơn, cả trong lẫn 
ngoài thành phố Seoul. Những người đân của tỉnh Cholla càng 
đặc biệt căm tức và họ có xu hướng xem cuộc tấn công của Chun 
vào Quang Du như một bằng chứng cuối cùng và vô cùng tàn bạo, 
công khai tiếp tục chính sách khinh miệt miền Tây Nam của đất 
nước và họ biết mọi điều đã xảy ra bất kể những nỗ lực ém nhẹm 
sự kiện này của chính phủ. Sự kiện Kwangiu vẫn tiếp tục ám ảnh 
Chun trong suốt nền Cộng hòa thứ năm và hơn bất kì một yếu tố 
riêng lẻ nào khác, nó đã chối bỏ tính hợp pháp của nhà nước mà 
ông ta mong cầu. 

Một vấn để thứ ba có liên quan mà Chun phải đối đầu trong 
quá trình cố gắng chuyển đổi êm thắm trót lọt sang một nền cộng 
hòa đân sự là những sự biến đổi kinh tế xã hội lớn lao xảy ra tại 
Hàn Quốc kể từ 1961 (được thảo luận ở chương 20). Những tác 
động về mặt xã hội của gần hai mươi năm phát triển kinh tế 
nhanh đã góp phần lật đổ chế độ Yusin vào năm 1979 và Chun 
đã vướng phải lỗi lâm khi nghĩ rằng ông có thể tiếp tục áp dụng 
những chính sách đàn áp của Park trong thập niên kế tiếp bằng 
những thay đổi có tính cách giả tạo. Bất chấp những khó khăn, 
đáng lưu ý nhất là vào năm 1979-1980, hầu hết mọi người Hàn 
đều xem việc phát triển kinh tế là điểu đương nhiên; điều mà họ 
mong cầu ở những mức độ và tỉ lệ khác nhau là sự công bằng hơn 
và tự do hơn về chính trị. Không màng đến điều này, Chun không 
tạo cơ hội cho họ được hưởng những quyển lợi này ở mức thích 
ứng. Thực tế là, đưới thời của Chun, lực lượng quân đội đặc biệt 
mạnh lên hơn khi hàng vạn lính trẻ được huấn luyện làm những 
đội quân trấn áp những người biểu tình nổi loạn tấn công vào lực 
lượng cảnh sát quốc gia; sự có mặt của những tên phiến loạn 
trong những khu vực dân cư và công cộng đã giúp cho việc đọa 
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đẫm những công dân bình thường cũng như giới sinh viên và công 
nhân rằng đất nước phải nằm trong vòng kiểm soát của chính 
phủ riêng của mình. Thậm chí cam kết của Chun sẽ mãn nhiệm 
vào năm 1988 làm nhiều người Hàn tỉnh ra khi sự việc dần trở 
nên rõ ràng hơn là ông ta đang dọn đường để cho một người bạn 
đồng học và bạn đồng liêu cũ là Roh Tae Woo lên kế tục sự 
nghiệp của mình. 

Chun cũng phải đối đầu với một phong trào sinh viên quyết 
liệt và bạo động hơn các lớp sinh viên trước. Trước thập niên 
1980 phong trào sinh viên phần lớn hướng vào những mục tiêu 
dân chủ tự do hơn, không những được xem là tốt cho chính họ mà 
còn tạo tiền để giải quyết vấn để lớn hơn, sự chia cắt đất nước. 
Việc hấp thụ từ từ thuyết Tân Mác-xít phương Tây và văn chương 
phụ thuộc, cả hai loại đều trực tiếp qua các bản dịch và lời bình 
của Nhật và kết quả cải cách thất bại trong thập niên 1979-1980 
đã đẩy những lãnh đạo sinh viên sang phía cánh tả hơn bao giờ 
hết. Sự chuyển hướng hệ tư tưởng mang tính lịch sử sâu sắc, phản 
ánh sự trỗi đậy của một thế hệ thanh niên Hàn Quốc mới mà ý 
thức chính trị của họ được định hình không phải qua cuộc chiến 
tranh Hàn Quốc hay thậm chí qua cuộc Cách mạng tháng 4 năm 
1960, mà qua thể chế Yusin và sự kiện Kwangiju. Đối với các lãnh 
đạo sinh viên mới, nền dân chủ tự do không còn là một mục tiêu 
điêu kiện đủ nữa mà chính nó chỉ là một điều kiện cần để thống 
nhất bán đảo. Họ đã xem xét căn nguyên tệ nạn chính trị và xã 
hội của Nam Hàn, bao gồm cả việc chia cắt đất nước và những 
vấn để thuộc về cơ cấu gắn chặt trong hệ thống chính trị-xã hội 
của đất nước hoặc trong mối quan hệ theo kiểu “thực dân mới” với 
Mỹ- không thể nào chấp nhận được, trong mỗi trường hợp, phải 
cải đổi từ chóp bu. Theo quan điểm của sinh viên, nhiệm vụ chính 
đáng của họ là tiến hành một cuộc cách mạng chống lại hai tệ 
nạn được xem là có quan hệ chặt chẽ với nhau này. 

Thái độ chống Mỹ dựa trên kiểu tư duy mới mang tính triết lý 
trở nên ngày một sâu sắc hơn bởi cảm xúc lan tràn trong giới 
sinh viên rằng Mỹ đóng một vai trò chính trong việc Chun lên 
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chiếm quyềển lực trong giai đoạn 1979-1980. Điều quan trọng đặc 
biệt ở đây là sinh viên quả quyết rằng Mỹ phải cùng chịu trách 
nhiệm trong sự kiện Kwangiu vì đồng ý với việc Chun điều động 
quân xuống thành phố (vào năm 1978 hai bên đã ký một hiệp ước 
thành lập một Ban Chỉ huy hỗn hợp các lực lượng Mỹ-Hàn nhằm 
đặt quyền kiểm soát điểu hành những đơn vị tuyển chọn của lực 
lượng quân đội chính qui Hàn Quốc trong tay Tổng tư lệnh các lực 
lượng quân đội Mỹ ở Hàn Quốc). Khỏng có bằng chứng rõ rệt về 
việc Mỹ đã hiệp lực hay trực tiếp ủng hộ Chun trong suốt thời kì 
này và việc phái những đoàn lính nhảy dù đữ tợn gây nên sự 
kiện Kwangju ngoài quyển kiếm soát của lực lượng Mỹ, một sự 
kiện thường không được biết đến hoặc bị các sinh viên tảng lờ đi. 

Tuy nhiên, chẳng phải Bộ Quốc phòng và cũng chẳng phải 
Quân đội Mỹ tỏ ra cố gắng nhiều trong việc ngăn trở giai đoạn 
nào trong tiến trình đảo chính và tướng John A Wickham, Tổng 
Tư lệnh lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc trong suốt giai đoạn này trên 
thực tế đã trả lời một cách tích cực trước yêu cầu từ phía các cấp 
chính quyển Nam Hàn về việc điểu động những phần tử thuộc Sư 
đoàn thứ hai mươi tại Kwangju sau khi dân chúng đã chiếm 
thành phố để tự phòng thủ (và theo Wickham, với hy vọng là việc 
sử dụng lực lượng chính qui, chứ không phải lính nhảy dù, sẽ cho 
phép chiếm lại thành phố và ít gặp bạo động nhất trong trường 
hợp các cuộc đàm phán giữa sinh viên Kwangiu và lực lượng quân 
đội Hàn Quốc bị thất bại) Hơn nữa vào năm 1980, tướng 
Wickham càng làm bừng lên thái độ căm ghét đối với Mỹ ở Hàn 
Quốc qua phát biểu trong một đợt phỏng vấn với tờ Los Angeles 
Times rằng, Mỹ thực sự quyết định ủng hộ cho Chun làm Tổng 
thống kế tiếp của quốc gia và rằng mọi người dân Hàn Quốc đang 
xếp theo đuôi Chun như những bầy “chuột”. Nhiều tháng sau vào 
ngày 2 tháng 2 năm 1981, chính tổng thống Reagan đường như 
cũng khẳng định điều nghỉ ngờ tệ hại nhất của sinh viên đối với 
Mỹ bằng cách ban Chun vinh dự viếng thăm Nhà Trắng của Mỹ 
với tư cách là một vị nguyên thủ quốc gia. 

Những sinh viên cũng được tăng cường thêm thế giới quan 
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mới của họ nhờ sự hỗ trợ của giới trí thức người Hàn, tự bản thân 
họ đang kinh qua một quá trình cấp tiến hóa vào những năm 
1980 và hiệu quả phong trào trong suốt giai đoạn này đã được 
nâng lên rất nhiều qua những thay đổi chủ yếu trong khâu tổ 
chức và chiến thuật. Một cơ cấu tổ chức hình mạng lưới đã được 
triển khai nhằm giúp giấu tên của những nhà lãnh đạo chính yếu 
và duy trì toàn bộ tổ chức bất chấp mọi việc bắt bớ cá nhân và 
tống giam và những sinh viên chuyển sang dùng chiến lược đánh 
và chạy mỗi khi chống chọi lại với cảnh sát, một chiến thuật cho 
phép họ tránh bị mắc bẩy bên trong hoặc bên ngoài các trường ` 
đại học nhờ biểu tình phản đối tại những khu phố dân cư đông 
đúc. 

Thái độ của công chúng chống đối chế độ của Chun ngày một . 
sâu sắc hơn trong năm 1986. Vào năm này cả nước chứng kiến 
các vụ sinh viên tự tử bộc phát bất ngờ để phản đối và những 
cuộc xô xát bạo động lớn nổ ra giữa cảnh sát và các sinh viên 
cùng công nhân biểu tình, đặc biệt tại thành phố cảng công 
nghiệp In 'chön vào tháng ð và tại trường Đại học Kon'guk ở Seoul 
vào cuối tháng 10. Được đảng đối lập chính dẫn đầu (đã đặt tên 
lại là Đảng Tân Dân chủ Hàn Quốc vào năm 1985 và cải đối 
thành Đảng Dân chủ thống nhất vào năm 1987). Một phong trào 
quần chúng rộng rãi đã phát sinh nhằm mục tiêu sửa đổi lại hiến 
pháp, cho phép tiến hành một đợt bầu cử tổng thống trực tiếp vào 
năm 1987. Người ta tin rằng cuộc bầu cử tổng thống trực tiếp sẽ 
bảo đảm thắng lợi của đảng đối lập và ngăn việc Chun chuyển 
giao quyền lực sang một trong những người bạn chí thiết của 
mình. 

Tác nhân sau cùng đã châm ngòi nổ cho dân chúng là việc 
Chun thô bạo ngăn cấm những cuộc bàn thảo của công chúng vẻ 
vấn để sửa đổi hiến pháp ngày 13 tháng 4 năm 1987 và tiếp theo 
là ngày 10 tháng 6 thông qua việc Đảng Dân chủ cộng hòa bầu 
Roh Tae Woo, người mà Chun yêu thích nhất ra làm ứng viên 
trong cuộc vận động tranh cử tổng thống. Tuy vậy, hai sự kiện 
khác cũng đóng vai trò quan trọng khiến dân chúng công phẩn 
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cực độ. Một là ảnh hưởng lan truyền của cuộc cách mạng quần 
chúng ở Philipines vào tháng 2 năm 1986. Mặc dù các điều kiện 
kinh tế xã hội ở hai nước khác nhau rất xa, việc sinh viên đứng 


lên lật đổ nên cai trị độc tài Marcos dựa trên cơ sở nổi dậy tự. 


phát của quần chúng tạo nên một tin giật gân ở Hàn Quốc và sự 
kiện này nuôi dưỡng niềm hy vọng về một đợt chính biến đo quần 
chúng trực tiếp hành động. Ngay cả Chun cũng cảm nhận được 
sức mạnh của thái độ này. Trước cuộc cách mạng Philipines, ông 
khăng khăng phát biểu rằng bất kì cuộc thảo luận nào về vấn đề 
sửa đổi pháp luật cũng đều phải đợi cho đến năm 1989 và hăm 
dọa sẽ bắt giữ bất kì ai ký tên vào đơn thỉnh nguyện của Đảng 
Tân Dân chủ Hàn Quốc về các kì bầu cử tổng thống tiếp theo. Tuy 
nhiên vào tháng 4 năm 1986 ông ta thay đổi ý định của mình và 
đồng ý các cuộc thảo luận chính thức để dẫn đến sửa đổi hiến 
pháp trước khi kết thúc nhiệm kì của ông ta vào năm 1988. Kế đó 
khi ông ta thay đổi ý định một lần nữa, tạo ra những sự căng 
thẳng về chính trị trong nước thậm chí còn cao hơn đầu năm 1986 
trước đó. 

Một sự kiện quan trọng khác diễn ra vào đầu năm 1987. 
Trong nhiều thập niên, các nhóm bảo vệ nhân quyền quốc tế đã 
cảnh báo Hàn Quốc về việc quen cưỡng bức một cách hệ thống 
những tù nhân chính trị, thế nhưng chính quyển luôn chối bỏ 
những lời buộc tội đó. Những lời buộc tội như vậy khó có thể 
chứng minh vì những nạn nhân sống sót ít khi để lại những dấu 
hiệu có thể cho thấy họ đã bị tra tấn và những tù nhân qua đời 
thông thường được nhà chức trách công bố là chết vì các nguyên 
nhân thông thường hoặc tự tử. Tuy nhiên vào tháng 1 năm 1987, 
cảnh sát đã bắt giữ một sinh viên của trường Đại học Quốc gia 
Seoul tên là Pak Chong-ch'ol để tra hỏi về những nơi trú ngụ của 
những lãnh tụ sinh viên biểu tình. Trong suốt buổi hỏi cung, Pak 
bị nghẹt thở đến chết do cảnh sát liên tục dìm đầu của anh vào 
một máng nước và cuối cùng xiết cổ họng của anh vào vành 
máng. Ban đầu, cảnh sát công bố rằng anh bị chết vì một “cú 
sốc”. Tuy nhiên, cái chết của anh thu hút sự quan tâm rất nhiều 
của điễn đàn báo chí và cuối cùng cảnh sát đành phải khai thật 
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rằng anh đã bị tra tấn sau khi một bác sĩ tham dự vụ truy xét 
công khai về nguyên nhân chính èủa trường hợp tử vong này. 
Chun buộc Phải truy tố hai viên cảnh sát có liên can đến tội giết 
người, nhưng do các cuộc biểu tình chống đối của công chúng tăng 
lên, ông ta buộc lòng phải sa thải ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và 
viên giám đốc lực lượng cảnh sát quốc gia. Tuy nhiên, những thiệt 
hại đã rồi và lần đầu tiên trong lịch sử của mình, chính quyển 
Hàn Quốc đã công khai nhìn nhận sự kiện cảnh sát tra tấn và do 
vậy càng gợi lên những nghi vấn về tất cả những lần chối bỏ 
trước đây. 

Vào ngày 10 tháng 6, Roh lên nắm nhiệm sở tại đỉnh thự của 
Đảng Dân chủ cộng hòa, tại Seoul nổi lên những cuộc đụng độ 
trên đường phố tệ hại nhất kể từ 1979-1980, lực lượng cảnh sát 
đàn áp đã xịt hơi cay vào đám người biểu tình trong khi sinh viên 
phản ứng lại bằng cách ném đả và ném các bom xăng tự chế. 
Cuộc đấu tranh mau chóng lan tràn sang các thành phố lớn khác 
trên khắp đất nước, bao gồm Taejon và Ch'onan thuộc tỉnh nam 
Chung Chong, Taegu, Pusan, Masan và Chinju ở khu vực Đông 
Nam, Kwangju và Chonju thuộc tỉnh Cholla, thậm chí Wonju nằm 
trong tỉnh Kangwon vốn im ắng bình thường. Sau hơn hai tuần 
vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Đảng Dân chủ tái thống nhất do 
Kim Young Sam dẫn đầu bác bỏ lời để nghị cỏn con và quá muộn 
màng của Chun về việc bàn lại trong quốc hội về vấn để bầu cử 
tổng thống trực tiếp và theo dự đoán tại Hàn Quốc và nước ngoài 
ắt hẳn sẽ nổ ra một cuộc đảo chính quân sự nhằm lật đổ chính 
quyền. 

Cuối cùng vào ngày 29 tháng 6, Roh Tae Woo đã làm cả nước 
sững sờ khi thông qua một chương trình cải cách tám điểm trong 
đó ký khống cho một cuộc bầu cử Tổng thống trực tiếp, đồng thời 
bao gồm việc phục hồi các quyển công đân cho Kim Dae-jung và 
những tù nhân chính trị khác, bảo vệ nhân quyển, bãi bỏ việc 
hạn chế báo chí và sự khuyến khích quyển tự trị ở địa phương và 
tại các trụ sở, cổ súy các đảng phái chính trị và “cực lực kêu gọi 
tiến hành cải cách xã hội”. Roh cam kết sẽ kiến nghị chương 
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trình của ông đến Tổng thống Chun và cam kết sẽ từ bỏ mọi công 
vụ nếu Tổng thống từ chối không tiếp nhận. Hai hôm sau, Chun 
chính thức công nhận các để nghị của Roh và không khí khủng 
hoảng suốt thời gian dài trước đó ngay lập tức lắng địu đi. 

Bản tuyên ngôn vào ngày 29 tháng 6 hoàn toàn ngoài dự đoán 
và sức mạnh tiểm ẩn vẫn chưa được xác định chính xác. Tuy 
nhiên, có nhiều yếu tố chắc chắn thể hiện rõ trong quyết định của 
Roh chọn khuynh hướng cải cách và thái độ sẵn lòng đeo đuối 
cuộc cải cách của Rho. Một là, sự kiện chính quyển Chun phải 
đứng ra chủ trì Thế vận hội Olympic 1988 ở Seoul, quy tụ cả 
những chính sách đối nội lẫn đối ngoại. Thực ra, trong bảy năm 
qua, chính quyền cùng cả nước được vận động chuẩn bị cho mục 
tiêu quá tầm cỡ này, một mục tiêu mà nếu đạt được thì chính 
quyển hy vọng Hàn Quốc sẽ nhận được một sự nhìn nhận mới của 
cả thế giới và niểm kính trọng tương xứng với một cường quốc 
kinh tế đang lên. Sự bất ổn liên tục về mặt chính trị đẫn đến một 
mối lo ngại ám ảnh về một sự gián đoạn, thậm chí phải hủy bỏ 
Thế vận hội khiến cho ý tưởng cải cách càng trở nên dễ chấp 
nhận hơn. 

Một yếu tố khác khiến nhà nước không thể lờ đi là các sinh 
viên rất được công chúng ủng hộ. Những cuộc xô xát xảy ra tại 
các khu phố, chẳng hạn quanh Nhà thờ lớn Myöngdong nằm tại 
trung tâm thành phố, Các nhân viên văn phòng, các bà nội trợ, 
các vị giáo sư đại học, các vị mục sư đạo Tin lành, các cha cố, các 
vị tăng nỉ tích cực tham gia vào các cuộc biểu tình hoặc đứng bên 
ngoài quan sát và cổ vũ cho sinh viên. Thậm chí những tài xế lái 
xe taxi cũng đừng xe và bóp còi ủng hộ cho những sinh viên đang 
đấu tranh quyết liệt với cảnh sát. Khi các vụ xô xát đụng độ vẫn 
tiếp tục, đân thường cũng ngày càng bị tác động và giận dữ vì 
tính chất độc hại của hơi cay của cảnh sát, thường vẫn đọng lơ 
lửng bng không khí trong nhiều ngày liền. 

Cuối cùng trước áp lục mạnh mẽ từ phía Mỹ, chính quyển 
Chun đã tránh dùng biện pháp quân sự để giải quyết vấn để bất 
mãn của dân chúng. Gaston J Sirgur Jr. viên phụ tá Bộ trưởng 
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Ngoại giao của Mỹ chuyên trách các vấn để Đông Á và Thái Bình 
Dương sang viếng thăm Hàn Quốc chỉ vài hôm trước khi Rho 
tuyên thệ nhậm chức và gặp đủ mọi nhân vật chính trị chú chốt, 
bao gồm Chun, Roh, Kim Young-Sam, thậm chí Kim Dae-jung 
hiện đang bị giam lỏng tại nhà. Mặc dù khó đánh giá chính xác 
tác động của lần viếng thăm của Sigur đối với chính quyền, nếu 
có, những lời phát biểu rõ ràng của ông chống lại sự can thiệp 
theo lối quân sự và ủng hộ cải cách chính trị cùng việc ông sẵn 
lòng đến gặp các vị lãnh đạo các đảng đối lập rõ ràng có dụng ý 
báo cho Chun và Roh rằng Mỹ sẽ không còn nhân nhượng trước 
sự can thiệp chính trị bằng vũ lực mạnh mẽ của quân đội Hàn 
Quốc như những năm 1979-1980. Việc Chun nhạy cảm và đáp ứng 
những thay đổi trong chính sách ngoại giao của Mỹ cùng được thể 
hiện bằng việc chuyển hướng ban đầu của ông ta trong việc khởi 
xướng vấn để sửa đổi hiến pháp của năm trước sau khi chính 
quyển Reagan bỏ rơi không ủng hô nền độc tài Marcos. 

Bản công bố ngày 29 tháng 6 của Roh được nối tiếp bằng một 
thời kỳ sáu tháng của những hoạt động chính trị sôi nổi. Hiến 
pháp mới cho phép các đợt bầu cử quốc hội trực tiếp do đảng cầm 
quyển và các đảng đối lập phác thảo trong quốc hội được tán 
thành thông qua cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc vào ngày 27 
tháng 10. Cuộc bầu cử tổng thống theo kế hoạch sẽ tổ chức vào 
ngày 16 tháng 12. Tuy vậy, mỉa mai thay, hy vọng lớn rằng các 
lực lượng tự do sẽ chiếm chỗ trong các cơ quan chính trị qua đợt 
bầu cử tổng thống trực tiếp đã tiêu tan vì sự chia rẽ giữa các đảng 
và mâu thuẫn cá nhân giữa hai lãnh tụ đảng đối lập chính là Kim 
Young Sam và Kim Dae Jung (quyển công đân của Kim Dae-Jung 
được phục hồi hoàn toàn vào ngày 9 tháng 7). Bất kể các cam kết 
liên tục trước công chúng rằng họ sẽ cộng tác với nhau cùng vô số 
cuộc đàm phán hướng về mục tiêu này, hai Kim cuối cùng đi theo 
hai hướng khác nhau và Kim Dae-jung tự đứng ra thành lập một 
đảng mới riêng là Đảng Hòa bình đân chủ vào tháng 11. Vào 
tháng sau, Roh thắng cuộc trong đợt bầu cử với chỉ có 37% số 
phiếu bầu, trong khi Kim Yong Sam và Kim Dae-Jung chiếm tỉ lệ 


phiếu bầu tương ứng là 28% và 27%. Ban đầu, cả hai Kim đều cho 
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tiên trong lịch sử thất bại trong việc nắm được đa số trong cơ 
quan lập pháp và đảng đối lập đã sử dụng quyển hành mới của 
mình bắt đầu điều tra phát hiện những vụ xì căng đan tài chính 
trong bộ máy hành chính của Chun và bác bỏ việc để cử của Roh 
chức Chưởng Lý, lần đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc, Quốc hội từ 
chối một ứng viên để cử vào Tòa án tối cao. Nhìn chung, bộ máy 
cầm quyển chấp nhận thất bại một cách êm thắm. Nó cũng hành 
xử thoáng hơn đối với những vụ tranh chấp lao động kể từ khi 
công bố bản tuyên ngôn 29 tháng 6, làm lắng xuống hơn 3.000 
cuộc đình công trong những tháng cuối năm 1987 và bắt buộc 
những thương gia thực hiện việc cam kết đồng ý tăng lương công 
nhật của công nhân lên hơn 20% trong năm 1987 và 1988. Nhiều 
phạm nhân chính trị cũng được phóng thích kể từ hè năm 1987, 
bao gồm Kim Kũn-tae, sinh viên khoa kinh tế chính trị trường 
Đại học Quốc gia Seoul, đã bị bắt vào năm 1985 do phạm tội vi 
phạm Luật an ninh quốc gia và bị tra tấn khá nặng nể và việc 
phóng thích sinh viên này cũng được các nhóm bảo vệ nhân 
quyền coi là một kì sát hạch quan trọng sự chân thành của Roh. 

Đáng chú ý là báo chí cũng được tự do đáng kể dưới chế độ của 
ông ta, như được để cập công khai trong tờ Han Kyöðre, một tờ 
báo hoạ* động độc lập trước các mối liên kết của nhà nước hoặc 
của Chaebðl và được ấn hành bởi một nhóm ký giả trước đó bị sa 
thải hoặc bị bắt giam đưới chế độ Park và Chun. Vào cuối tháng 6 
năm 1988, Roh cũng để nghị cải đổi cơ cấu quan hệ với Bình 
Nhưỡng và sẽ tìm cách sáp nhập hơn là cô lập Bắc Hàn khỏi hệ 
thống kinh tế tư bản quốc tế mà Nam Hàn trước giờ rất thành 
công. Mặc dù chính sách ấy rõ ràng phản ánh mong muốn của 
chính phủ trong việc nuôi dưỡng một bầu không khí êm thắm 
trong nước và quốc tế để có thể điểu khiển thành công Thế vận 
hội, nó cũng biểu lộ một phong thái mới đầy tự tin và một sự 
chuyển hướng căn bản của Nam Hàn trong thái độ của mình đối 
với Bắc Hàn. Nếu thực hiện được, nó có thể làm giảm sự căng 
thẳng đáng kể giữa hai miền của Hàn Quốc và dọn đường cho tiến 
trình tự do hóa hơn nữa nền chính trị tại miền Nam. 
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tiên trong lịch sử thất bại trong việc nắm được đa số trong cơ 
quan lập pháp và đảng đối lập đã sử dụng quyển hành mới của 
mình bắt đầu điều tra phát hiện những vụ xì căng đan tài chính 
trong bộ máy hành chính của Chun và bác bỏ việc để cử của Roh 
chức Chưởng Lý, lần đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc, Quốc hội từ 
chối một ứng viên để cử vào Tòa án tối cao. Nhìn chung, bộ máy 
câm quyển chấp nhận thất bại một cách êm thắm. Nó cũng hành 
xử thoáng hơn đối với những vụ tranh chấp lao động kể từ khi 
công bố bản tuyên ngôn 29 tháng 6, làm lắng xuống hơn 3.000 
cuộc đình công trong những tháng cuối năm 1987 và bắt buộc 
những thương gia thực hiện việc cam kết đồng ý tăng lương công 
nhật của công nhân lên hơn 20% trong năm 1987 và 1988. Nhiều 
phạm nhân chính trị cũng được phóng thích kể từ hè năm 1987, 
bao gồm Kim Kũn-tae, sinh viên khoa kinh tế chính trị trường 
Đại học Quốc gia Seoul, đã bị bắt vào năm 1985 do phạm tội vi 
phạm Luật an ninh quốc gia và bị tra tấn khá nặng nể và việc 
phóng thích sinh viên này cũng được các nhóm bảo vệ nhân 
quyển coi là một kì sát hạch quan trọng sự chân thành của Roh. 

Đáng chú ý là báo chí cũng được tự do đáng kể dưới chế độ của 
ông ta, như được để cập công khai trong tờ Han Kyðre, một tờ 
báo hoạ động độc lập trước các mối liên kết của nhà nước hoặc 
của Chaebðl và được ấn hành bởi một nhóm ký giả trước đó bị sa 
thải hoặc bị bắt giam đưới chế độ Park và Chun. Vào cuối tháng 6 
năm 1988, Roh cũng để nghị cải đổi cơ cấu quan hệ với Bình 
Nhưỡng và sẽ tìm cách sáp nhập hơn là cô lập Bắc Hàn khỏi hệ 
thống kinh tế tư bản quốc tế mà Nam Hàn trước giờ rất thành 
công. Mặc dù chính sách ấy rõ ràng phản ánh mong muốn của 
chính phủ trong việc nuôi dưỡng một bầu không khí êm thắm 
trong nước và quốc tế để có thể điểu khiển thành công Thế vận 
hội, nó cũng biểu lộ một phong thái mới đẩy tự tin và một sự 
chuyển: hướng căn bản của Nam Hàn trong thái độ của mình đối 
với Bắc Hàn. Nếu thực hiện được, nó có thể làm giảm sự căng 
thẳng đáng kể giữa hai miền của Hàn Quốc và đọn đường cho tiến 
trình tự do hóa hơn nữa nền chính trị tại miền Nam. 
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Bất chấp những thay đổi quan trọng như vậy, những vấn để 
rắc rối khó khăn vẫn còn đeo đẳng. Mặc dù Roh khá nổi tiếng và 
được quần chúng tiếp nhận và họ luôn né tránh để cập đến Chun, 
việc lựa chọn thành phản nội các của ông ta khiến cho nhiều 
người Hàn phải sớm thất vọng vì họ nuôi hy vọng một sự trong 
sạch hơn và đoạn tuyệt với quá khứ. Nó cũng đặt ra vấn để là 
liệu Rho có giữ vững lập trường chính trị của ông ta hay khỏng; 
thậm chí những người Hàn muốn tin vào sự tự do ông ta đem đến, 
cũng tự đặt nghi vấn rằng liệu Rho thực sự tỏ bản lĩnh cua chính 
mình, có thể cắt đứt những mối quan hệ trước đây của ông ta với 
Chun và phe quân sự cánh hữu đến mức nào. Về khia cạnh đó, 
một điểm lưu ý quan trọng là một số lượng đáng kê tù nhân chính 
trị vẫn còn bị giam trong thời gian đang viết quyến sách này. Tất 
cả các đạo luật an ninh và lực lượng cũ trên thực tê vẫn còn 
nguyên vẹn và kể từ khi công bố bản tuyên ngôn ngày 29 tháng 6 
của Roh, chính quyền vẫn tiếp tục sử dụng chúng một cách thô 
bạo như trước đây đù ít thường xuyên hơn và lẻ te hơn. Chẳng 
hạn, chỉ hai ngày sau lần bầu cử tổng thống năm 1987, hàng 
ngàn cảnh sát đàn áp biếu tình ổ ạt đổ về trụ sở phường Kuro ở 
Seoul, nơi bị sinh viên biểu tình chiếm và yêu cầu phải kiểm tra 
xác nhận mối nghi ngờ đã đời các thùng phiếu trống tại đó đi vào 
ngày bầu cử. Khi sự kiện Kuro đã qua, trụ sở văn phòng phường, 
một đính thự năm tầng lớn, bị hư hại đáng kể và khu vực đân cư 
lao động chung quanh đã bị khủng bố. 

Thậm chí ngay cả khi Roh nghiêm túc trước vấn đề cải cách, 
ông sẽ phải đối mặt với những vấn để khó khăn cơ bản và một 
trong số ấy có thể là phe sĩ quan cánh hữu cực đoan. Liệu Roh có 
khả năng kiểm soát những sĩ quan bảo thủ hơn, những người xem 
bất kì hình thức tự do chính trị nào, đặc biệt có liên quan đến 
một chính sách thoáng hơn đối với Bắc Hàn, là một sự đe dọa đối 
với nền an ninh quốc gia và một điều không nhỏ ảnh hưởng đến 
những lợi ích cá nhân của họ? Một ván để khó khăn khác sẽ là 
vấn để Quốc hội, với một đảng đối lập mới có thể thực hiện quyển 
phủ quyết đối với các chương trình của Roh và bộ phận thanh tra 
chính quyển của ông. Liệu ông có tiếp tục khoan dung trước 
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những can thiệp hay mất mặt như thế chăng? Cuối cùng, có lề thử 
thách lớn nhất đối với Roh sẽ xuất phát từ trong lòng xã hội. 
Trong khi tuyên thệ nhậm chức, vị Tổng thống mới đã phát biểu 
rằng mục tiêu chính của ông ta là “hòa giải dân tộc”. Nó là một 
mục tiêu cao thượng bởi vì nó chứa đây giọng điệu Nho giáo. Tuy 
nhiên, những xung đột cục bộ và kinh tế xã hội ăn sâu trong lòng 
xã hội Nam Hàn sẽ không biến mất mà không gặp một trở lực 
nghiêm trọng lúc chuyển giao quyển lợi. Roh sẽ sẵn lòng thực 
hiện cải cách đến mức nào? Và liệu sự theo đuổi “hòa giải dân 
tộc”, bao gồm sự dung thứ đối với những ý kiến của những người 
bất đồng chính kiến cấp tiến yêu cầu những thay đổi mang tính 
cách mạng và chính Roh hiển nhiên cũng cảnh giác khi xem xét 
vấn để, Những câu trả lời của chính quyển Roh cho những câu hỏi 
ấy cuối cùng quyết định Roh nhãn hiệu của nó trong lịch sử chính 
trị của Hàn Quốc. 
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SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ DƯỚI GÓC ĐỘ 
LỊCH SỬ GIAI ĐOẠN 1945-1990 


Sự phát triển của nền kinh tế Hàn Quốc là một trong những 
câu chuyện lớn trong kỉ nguyên sau Chiến tranh thế giới lần thứ 
II. Đó là một chuyện mang kịch tính cao do sự chênh lệch hẳn về 
mức thu nhập: năm 1963, tổng sản lượng quốc dân trên mỗi đầu 
người là 100 đô la so với mức 5,000 đô la vào năm 1990. Cảnh 
Seoul sau chiến tranh đổ nát, trẻ mổ côi, ăn xin năm 1953 trái 
ngược với một thành phố hối hả, đầy tự hào về Thế uận hội mùa 
hè năm 1988 với các tòa nhà cao chọc trời, các tàu điện ngầm, các 
nhà hàng, khách sạn sang trọng và một tầng lớp trung lưu giàu 
có; một đất nước hoàn toàn bị phụ thuộc vào viện trợ nước ngoài 
vào những năm 1950 trái ngược với một cường quốc kinh tế trong 
thập niên 1980, có thể ví Hàn Quốc như một xưởng cung cấp cho 
thế giới mọi thứ, từ quân áo, giầy đép, đổ điện cho đến thép, tàu 
bè và hiện thời thậm chí cả xe hơi và chất bán dẫn. Ghi nhận 
những sự kiện đáng nhớ này, nhiều người gọi nền kinh tế Hàn 
Quốc là “kì tícñ trên Hán Giang”. 

Tuy nhiên, gọi thuật ngữ "thần kì” thật ra cũng chưa được 
công bằng cho lắm vì tính phức tạp của câu chuyện, ngụ ý rằng sự 
phát triển của Hàn Quốc mâu thuẫn với nguyên nhân nảy sinh 
hay chẳng có chút gì liên quan đến lịch sử. Dĩ nhiên, không gì 
bằng sự thật, sự phát triển kinh tế được khuyến khích và tạo 
điêu kiện bởi nhiều yếu tố ngoại cảnh trên thế giới tác động và 
xã hội, chính trị và văn hóa- tất cả khắc sâu vào lịch sử nước Hàn 
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Quốc. Thật vậy, mặc dù cục diện phát triển kinh tế Hàn Quốc 
được thể hiện rõ nét nhất và gây kinh ngạc chỉ diễn ra sau năm 
1961, chúng ta chỉ có thể hiểu thấu đáo giai đoạn phát triển kinh 
tế cực nhanh sau năm 1961 khi đặt mình vào bối cảnh lịch sử lâu 
đài từ cuối thế kỉ XIX. Hơn nữa, quá trình phát triển và ảnh 
hưởng của nó cũng gây nên những vấn để khó khăn nghiêm trọng 
căn bản và sự thách thức đối với xã hội, văn hóa, chính trị, quan 
hệ quốc tế của Hàn Quốc, thế nên biệt hiệu “chuyện thần kì" có 
vẻ hơi tối nghĩa. 


NHỮNG NHÂN TỐ QUỐC TẾ 


Mặc dù tín dụng và sự phát triển Hàn Quốc rõ ràng thuộc về 
trọng trách của chính người Hàn, các cường quốc bên ngoài đã 
ảnh hưởng sâu sắc lên sự định hình cơ cấu kinh tế đất nước. Vị 
trí địa lý chính trị quan trọng của bán đảo tại giao lộ của khu vực 
Đông Bắc tạo nên mối quan hệ mật thiết và liên tục lâu đài với 
hai nền kinh tế năng động và bành trướng rộng khắp nhất trong 
thế ki XX-Nhật và Mỹ. Đặc biệt, theo quan điểm của người 
Chosðön, mối giao tiếp này không phải lúc nào cũng tốt đẹp và 
nhiều học giả ở Hàn Quốc tranh luận rằng sự can thiệp nước 
ngoài trước và sau năm 1945 làm chệch hướng phát triển kinh tế 
tự nhiên của họ, một nền kinh tế vốn có sẵn tiển để phát triển 
vào cuối thế kỉ XIX. Quan điểm này mang đẩy màu sắc tự hào 
đân tộc và hình thành nhiều giả thuyết lý giải về bản chất của sự 
phát triển kinh tế Hàn Quốc, tuy nhiên trong một chừng mực nào 
đơ, nó đúng ở chỗ nhấn mạnh mức độ mà sự phát triển kinh tế 
trên bán đảo này được các the lực nước ngoài tạo điều kiện phát 
triển. Tuy vậy, khó có thể phủ nhận mối quan hệ lịch sử đặc biệt 
giữa Hàn Quốc và các cường quốc chính yếu trong hệ thống tư bản 
chủ nghĩa đã đóng vai trò then chốt trong việc nuôi dưỡng sự 
phát triển kinh tế. Vậy thì, các mối quan hệ đặc biệt đó là gì và 
chúng ảnh hưởng thế nào đến sự phát triển của nền kinh tế Hàn 
Quốc? 

Trước thời điểm cuối thế kỉ XIX, quan hệ quốc tế của Hàn 
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Quốc hướng về Trung Quốc và sự giao lưu giữa hai quốc gia thiên 
về ngoại giao và văn hóa hơn là kinh tế. Sau các cuộc xâm lược 
của Hideyoshi vào cuối thế kỉ XVI, người Hàn nhìn Nhật với ánh 
mắt thận trọng và thậm chí mặc dù đã tái thiết lập mối quan hệ 
ngoại giao vào năm 1609 đưới thời Tokugawa, người Nhật không 
bao giờ được phép vượt khỏi Pusan và các tướng quân Nhật bắt 
buộc phải liên lạc với triểu đình Chosön hoặc ,+a các sứ thần 
Triểu Tiên thỉnh thoảng đến Edo hoặc qua trung gian Tsushima, 
một hòn đảo thuộc địa phận của Tokugawa có quan hệ bán chư 
hầu với Hàn Quốc. Hơn nữa, theo cách nhìn nhận của người Hàn, 
Nhật Bản là một nước ngoại bang mặc dù tướng Nhật được những 
nhà thuyết khách người Hàn chính thức xem ngang hàng với vị 
vua Hàn. Người Hàn không bao giờ bày tỏ lòng tôn trọng hay 
quan tâm đối với Nhật như đã làm với Trung Quốc. 

Tất cả đều thay đổi do sự xâm nhập của các nước phương Tây 
vào khu vực Đông Á trong các thập niên năm 1800. Sức mạnh của 
thế lực phương Tây và chủ nghĩa đế quốc dựa vào nền tảng tư bản 
công nghiệp vĩ đại và kể từ những năm 1840, xét trên phương 
điện rộng, lịch sử các nước thuộc khu vực Đông Á đã phải nỗ lực 
gắn kết với lực lượng kinh tế toàn cầu mới mẻ này. Sự thành 
công sớm của Nhật trên phương điện này tạo ra ưu thế quân sự 
và kinh tế cho Nhật trong khu vực và nó đã thúc ép các nước láng 
giểng, trong đó có ở Hàn Quốc phải đua tranh với các thành tựu 
của Nhật Bản hoặc phải đương đầu với mối đe dọa Nhật trở 
thành bá chủ trong khu vực. Vào đầu thế kỉ, có những biểu hiện 
cho thấy cả triểu đình Chosðn lẫn những thành phần kinh tế tư 
nhân cuối cùng bắt đâu tiến hành cải cách kinh tế và xã hội theo 
kiểu phương Tây nhưng không thành. Cuối cùng, do thành tựu đạt 
được quá bé nhỏ và quá trễ nên Hàn Quốc không thể bắt kịp đà 
tiến bộ của Nhật, mà trở thành thuộc địa của Nhật vào năm 
1910. 

Rõ ràng chính chủ nghĩa thực dân kiểu Nhật đã thiết lập nền 
tảng chuyển đổi cơ cấu sang nền kinh tế hiện đại. Thật ra, sự 
phát triển kinh tế tại nước thuộc địa làm hậu thuẫn nhằm giúp 
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đạt được các mục tiêu và nhu cầu của Nhật Bản hơn là phục vụ 
cho Hàn Quốc. Nhưng những tác động thay đổi của chúng rõ ràng 
đã mang tính lịch sử. Chỉ cần so sánh những bức ảnh của Seoul 
trong giai đoạn cuối của triểu đại Chosön với những bức ảnh chụp 
vào giữa thập niên năm 1930 cùng đủ để đánh giá cao những tiến 
bộ đạt được. Cuối triểu đại Chosðn, bức ảnh Seoul trông khác xa 
với hình ảnh thành phố hiện đại ngày nay, nó chẳng giống một 
thành phố, thật sự trông như một ngôi làng thật to với những 
mái nhà lợp rơm mà bà giám mục Isabella Bird, một nhà thám 
hiểm nổi tiếng của thế kỉ XIX đã ví như “những tay nấm quá cỡ 
loe ra”. Ngược lại, những bức ảnh về Seoul vào thập niên năm 
1930 hiện rò một thành phố thật hiện đại và thân thuộc. 

Bộ mặt thay đổi của Seoul chỉ là một phần trong sự chuyển 
biến chung của đất nước xảy ra trong quá trình mở mang nền 
công nghiệp thuộc địa cùng lúc với sự xâm nhập của Nhật vào lục 
địa châu Á, đặc biệt trong thập niên 1930 và 1940. Các tuyến 
đường tàu hỏa, đường sá, các nhà máy xay xát, xí nghiệp đệt, nhà 
máy thủy điện, nhà máy lọc đầu, xí nghiệp đóng tàu và cả việc 
xây dựng các thành phố mới để phục vụ cho đế chế. Trên thực tế, 
tốc độ phát triển của ngành sản xuất chế tạo trung bình khoảng 
10 mỗi năm và vào năm 1940 công nghiệp nặng chiếm độ phân 
nửa tổng sản lượng của các nhà máy, chủ yếu tập trung ở Bắc 
Hàn. 

Chủ nghĩa thực dân tạo những thay đổi về mặt hình thức 
nhưng có lẽ không ảnh hưởng quan trọng đến sự phát triển về 
sau của Hàn Quốc bằng những thay đổi đi kèm về mặt xã hội. Số 
người Nhật tuy ít nhưng lại chiếm lĩnh kinh tế trong các khu vực 
đô thị hiện đại. Mặc dù vậy, đến năm 1945, hàng triệu người 
Hàn, dù muốn hay không, cũng đang thay đổi lối sinh hoạt và 
nếp suy nghỉ do quá trình công nghiệp hóa. Trong giai đoạn giữa 
1910 và 1941, có hơn 20.000 thị dân người Hàn sinh sống tại các 
thành phố, tăng lên gấp ba lần, từ 6% trước kia đến 20% tron« 
tổng dân số. Có khoảng bốn triệu kiểu bào người Hàn (chiếm 16 ‹ 
đân số) sinh sống tại Nhật Bản và Mãn Châu vào năm 1945 và 
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nhiều người trong số này, đặc biệt hơn hai triệu kiểu bào tại 
Nhật, cũng sinh sống tại các thành phố. 

Hảu hết, số thị dân mới người Hàn là các công nhân nhà máy 
hưởng lương, những người trước đó ít lâu vẫn tiếp nối sự nghiệp 
ông bà cày thuê cuốc mướn trên đồng. Tuy nhiên, để bảo đảm an 
toàn vẻ chính trị, người Nhật cũng khai đường mở lối cho một số 
ít người Hàn phát triển thành các thành phần thượng lưu tại đô 
thị, trong ấy bao gồm các thương gia, công chức, kĩ thuật viên, 
luật sư, bác sĩ và những nhà chuyên môn khác: Công nhân và giới 
trí thức thành thị đã hợp nhau tạo thành lực lượng xã hội nòng 
cốt và một cơ cấu thiết lập một xã hội tư bản mới, liên tục phát 
triển nhờ sự viện trợ của Mỹ cho Nam Hàn từ sau năm 1945. 

Giải phóng đất nước chấm đứt mối ràng buộc kiểu thực đân 
với Nhật và mối quan hệ ngoại giao giữa Tokyo và Seoul vẫn 
không được phục hổi mãi cho đến năm 1965, một phần là do lập 
trường kiên quyết chống Nhật của Tổng thống Syngman Rhee. 
Các mối quan hệ cá nhân và nghề nghiệp thành lập trong giai 
đoạn thuộc địa giữa người Hàn và người Nhật thì không cách nào 
hơn là phải chịu sự đối đãi khắt khe. Tuy nhiên, đối với thành 
phần thượng lưu người Hàn phần đông trước đây học bằng tiếng 
Nhật, sách vở và báo chí tiếng Nhật tiếp tục là nguồn cung cấp 
thông tin mới nhất về mọi-lĩnh vực, từ thời trang cho đến xu 
hướng kinh tế và kĩ thuật công nghệ. Hơn nữa, chính Nhật Bản 
hiện vẫn là mô hình phát triển kinh tế đất nước đối với đân 
chúng tại đây, đặc biệt khi Nhật lại nổi lên thành một lực lượng 
kinh tế có quy mô tầm cỡ trên thế giới vào cuối thập niên 1950 
và đầu thập niên 1960. Ít nhất trên tỉnh thần này, Hiệp ước bình 


thường hóa Hàn Quốc-Nhật Bản, cuối cùng được xác lập vào năm. 


1965, đã không đoạn tuyệt hẳn với quá khứ mà chỉ khởi đầu thiết 
lập mối quan hệ lịch sử giữa hai nước đưới những điều kiện và 
những điều khoản mới. Thật ra, hiệp ước này từ lâu đã được Mỹ 
thúc giục ký, chính Hàn Quốc khởi xướng vào thời điểm chín 
muổồi. Sau khi Tổng thống Rhee bị lật đổ vào năm 1960, ít lâu sau 
nở rộ các mối quan hệ giao tiếp cả công lẫn tư giữa người Hàn và 
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các đối tác người Nhật của họ, đứng đầu là những viên chức và 
những thương gia có thể nói tiếng Nhật từ thời kì thực đân được 
xúc tiến thông qua một một mạng lưới cựu viên chức thuộc địa tại 
Nhật. Chính Tổng thống Park Chung Hee, một sản phẩm trí tuệ 
của hệ thống quân sự thực dân, thạo tiếng Nhật và chịu ảnh 
hưởng tinh thần và tình cảm sâu sắc trong khi được đào tạo trong 
giai đoạn Nhật đóng vai trò bá chủ về quân sự và kĩ nghệ ở châu 
Á, cho nên đường như không cân phải thuyết phục nhiều mới thúc 
đầy tiến trình này sau khi giành lấy chính quyển vào năm 1961. 

Hiệp ước Bình thường hóa năm 1965 đánh dấu khởi đầu giai 
đoạn ảnh hưởng chính lần thứ hai của Nhật vào bán đảo Hàn kể 
từ cuối thế kỉ XIX. Những người phản đối Hiệp ước này đã sánh , 
nó với Hiệp ước KangHua năm 1876 trong đó buộc Chosðn mở 
cửa các thương cảng mậu địch cho giao thương quốc tế. Xét yể một 
khía cạnh nào đó mà nói thì sự so sánh này không đúng vì chính 
người Hàn khởi xướng việc thiết lập bình thường hóa quan hệ vào 
đầu thập niên 1960, mặc dù chắc chắn Nhật sẽ thật sự hoan 
nghênh việc này vì lý do chính trị lẫn kinh tế. Mặt khác, việc 
bình thường hóa quan hệ một lần nữa cho phép các hoạt động 
rộng rãi của Nhật ở Hàn Quốc, cho nên xét về quan hệ kinh tế, 
thì kết quả thu được thật nhanh chóng và ngoạn mục. Kể từ năm 
1950 dẫu chưa nối lại quan hệ ngoại giao, mậu dịch Hàn-Nhật 
vẫn phát triển, nhưng đến năm 1965 ưu thế cán cân mậu dịch của 
Hàn Quốc lại nghiêng về phía Mỹ. Tuy nhiên, chưa đẩy một năm 
sau khi ký Hiệp ước Bình thường hóa quan hệ ngoại giao, Nhật 
đã vượt qua mặt Mỹ để trở thành đối tác mậu dịch quan trọng 
nhất và tiếp tục giữ vị trí ấy trong suốt thời kì phát triển nhanh . 
trong các thập niên 1960 và 1970. Hơn thế nữa tính từ năm 1971 
đầu tư của Nhật vào Hàn Quốc tăng lên đáng kể so với bất kì một 
quốc gia nào khác, chiếm khoảng 54% tổng vốn đầu tư nước ngoài 
từ năm 1962 (so với khoảng 26% của Mỹ) 

Vấn để bình thường hóa quan hệ ngoại giao đem lại cho Hàn 
Quốc những khoản lợi khổng lồ. Vào thời điểm Mỹ đang cắt giảm 
viện trợ, chính quyển Park cố gắng xoay xở tìm các nguồn vốn 
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thay thế khác nhằm tài trợ cho những dự án phát triển kinh tế, 
Hiệp ước đã cấp không cho Hàn Quốc 300 triệu đô la Mỹ, cho vay 
200 triệu đô la cho các chương trình phúc lợi công cộng và 300 
triệu đưới hình thức tín dụng thương mại (tăng đến 500 triêu đô 
la vào năm 1967) trong khoảng mười năm. Vào năm 1982 chính 
quyển Chun Doo Hwan đã thương lượng ký hiệp định vay vốn lần 
thứ hai với chính quyền Nakasone và vay được 4 tỉ đô la, điểu này 
một lần nữa khẳng định cam kết kinh tế của Nhật đối với Hàn 
Quốc và cuối cùng Nhật giúp nước này chỉ trả cho Thế vận hội 
mùa hè Seoul năm 1988. Kể từ năm 1965, nguồn vốn và kì thuật 
cá nhân của Nhật vào Hàn Quốc với số lượng lớn, đã thúc đẩy sự 
phát triển kinh tế. Sự thành công gần đây của một loại xe hơi 
của hãng Hyundai hợp tác sản xuất tại M' rõ ràng là một trường 
hợp điển hình: hãng Mitsubishi chiếm khoảng 10% cổ phần trong 
công ty Hàn Quốc và thực hiện cung cấp động cơ cho xe hơi cùng 
những phụ tùng quan trọng khác. 

Điều kiện địa lý rõ ràng đã tạo điều kiện thuận lợi cho các 
giao tiếp kinh tế mật thiết giữa Nhật Bản và Hàn Quốc. Seoul và 
Tokyo chỉ cách nhau hai giờ bay và nằm trong cùng một múi giờ, 
nên hiển nhiên nó là điểm thuận lợi kinh tế cho cả hai nước vẻ 
chi phí vận tải biển và thời gian giao hàng. Vị trí địa lý kể cận 
nhau cũng khiến cho bán đảo này liên tục trở thành mục tiêu 
quan tâm chính trị và chiến lược của Nhật, đồng thời giúp Nhật 
định hướng đóng góp vào sự hợp tác phát triển nền kinh tế tư 
bản Hàn Quốc. 

Sự tương đồng về văn hóa giữa hai nước xuất phát từ ảnh 
hưởng nền văn minh Trung Quốc trong lịch sử hai nước và hậu 
quả để lại gần đây của chủ nghĩa thực dân đã đóng vai trò quan 
trọng trong việc tạo nên một mối quan hệ kinh tế đặc biệt. Chẳng 
hạn như ngôn ngữ thì lại gần gũi hơn là bất đồng. Vì ngữ pháp và 
cú pháp tiếng Hàn và tiếng Nhật giống nhau ở nhiều điểm và 
trong cả hai trường hợp đểu vay mượn Hán tự trong chữ viết. 
Người Hàn và người Nhật đều có thể thông thạo ngôn ngữ của 
nhau khá dễ dàng. Với hệ thống ngữ âm khá đơn giản, việc học 
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tiếng Nhật đối với người Hàn thật đễ dàng và ngày càng nhiều 
thanh thiếu niên Hàn Quốc theo học tiếng Nhật hơn tại các 
trường phổ thông, đại học và các trung tâm ngoại ngữ tư khi mối 
quan hệ kinh tế giữa hai nước tiến triển tốt. Hơn nữa, hai mươi 
lăm năm trước, thế hệ lãnh đạo Hàn Quốc phần lớn học tập bằng 
tiếng Nhật, vì thế những thương gia làm ăn lớn hoặc những nhân 
vật chủ chốt trong chính phủ hai nước đều có thể giao tiếp thoải 
mái và tự tin bằng tiếng Nhật. 

Bên cạnh vấn để ngôn ngữ ít gặp trở ngại, người Nhật còn 
tìm thấy ở Hàn Quốc một cơ.cấu quản lý kiểu nhà nước, doanh 
nghiệp và một nền văn hóa giống họ đến độ phải kinh ngạc-thậm 
chí cũng giống nhau ở cả hình thức tiệc rượu thân mật có kèm 
theo các tiếp viên chiêu đãi, ca hát, tất nhiên tiếp đến là phần 
thảo luận các vấn để làm ăn nghiêm túc ở cả hai nước. Họ cũng 
phát hiện đây là một dân tộc đặc biệt chú ý đến cấp bậc địa vị xã 
hội, thông thường thì điều này nói ra trực điện công khai hơn. 
Thật vậy, không có ở nước nào khác trên thế giới mà người Nhật 
lại cảm thấy thoải mái như khi họ đầu tư vào Hàn Quốc, thậm chí 
có thể còn cả Đài Loan nơi người Nhật cảm thấy thân mật hơn 
trong khi giao tiếp làm ăn tại đây hơn là tại Hàn Quốc. 

Ngày nay, do các khu ngoại ô mới của Seoul mọc lên hàng 
loạt như kiểu phố Apkujongdong, trông như Shinjuku và các quận 
khác của Tọkyo, Mỹ và Nam Hàn đang sắp đặt kế hoạch di đời 
khu căn cứ quân sự đầu não của họ, đóng từ năm 1945, ra khỏi 
trung tâm thủ đô Seoul để trả lại cho Hàn Quốc 700 hécta đất . 
dùng làm khu căn cứ, bao gồm văn phòng, trại lính, trường học, 
nhà biệt thự và nhiều khu giải trí (câu lạc bộ, nhà hát, hồổ bơi, 
thư viện lớn, sân dã cầu, sân gôn 18 lỗ). Dù sao diễn tiến của 
chuỗi sự kiện này cũng có vẻ hợp lý và mang ý nghĩa tượng trưng: 
theo sự phán xét lâu đài của lịch sử, toàn bộ ảnh hưởng kinh tế 
của Mỹ lên Hàn Quốc có thể thu hẹp lại so với ảnh hưởng của 
Nhật vào nước này. Tuy nhiên, trong một giai đoạn 30 năm, từ 
năm 1945 đến giữa thập niên năm 1970, Mỹ đóng vai trò tối quan 
trọng trong nền kinh tế Hàn Quốc. Toàn bộ diễn tiến phức tạp 
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của câu chuyện vẫn chưa được trình bày hết ở đây, tuy nhiên các 
luận điểm sau thì khá rõ. 

_ Điều đầu tiên và có lẽ quan trọng nhất nó hiển nhiên đến độ 
bị lãng quên đi, là kể từ năm 1945, Mỹ đóng vai trò quyết định, 
tạo lập và duy trì môi trường chính trị trên bán đảo Hàn, trong 
đó diễn ra sự phát triển chủ nghĩa tư bản riêng của Hàn Quốc. 
Một cơ cấu chính trị như vậy đã được thiết lập vào năm 1945- 
1948 bởi chính quyển quân sự Mỹ tại Hàn Quốc và bối cảnh để 
chính phủ này ra đời được để cập rõ ở chương 18. Điều cần nhấn 
mạnh ở đây là, nếu Mỹ không vào Hàn Quốc năm 1945, thì giai 
cấp tư bản mới hình thành, do vết tì thỏa hiệp với thực dân, hoàn 
toàn có khả năng bị thanh trừng và ly khai khỏi cục diện chính 
trị trong thời điểm giải phóng đất nước và hệ thống tư bản tự nó 
chí ít đã bổ sung hoặc thay đổi rất nhiều. 

Vào năm 1950, Mỹ lại can thiệp một lần nữa vào Nam Hàn 
nhằm đẩy lùi đợt xâm lược của Bắc Hàn và lần thứ hai bảo vệ hệ 
thống tư bản chủ nghĩa đương thời. Kể từ đó, Mỹ đã ký một hiệp 
ước phòng vệ song phương với Nam Hàn (vào năm 1953), đuy trì 
hàng vạn quân lính Mỹ, thậm chí những đầu đạn hạt nhân tại 
những vị trí chiến lược trên bán đảo, trong khi bỏ ra những 
khoản tiền khổng lổ để phát triển các lực lượng quân sự cho riêng 
Hàn Quốc. Việc xây dựng thành lũy chính trị kiên cố mọi nơi là 
điều kiện tiên quyết để có thể tiếp tục sự nghiệp phát triển chủ 
nghĩa tư bản ở Hàn Quốc, đặc biệt trong hai thập niên đầu sau 
giải phóng. 

Bên cạnh việc bảo đảm môi trường chính trị để phát triển chủ 
nghĩa tư bản, Mỹ đã trực tiếp hoặc gián tiếp nuôi đưỡng nền kinh 
tế Hàn Quốc. Chắc chắn là, mối quan tâm của Mỹ vào Hàn Quốc 
xuất phát từ mục tiêu chính trị và nhắm vào vị trí chiến lược tại 
đây hơn là kinh tế: kể từ năm 1945, việc ủug hộ Hàn Quốc đã trở 
thành một bộ phận trong chính sách ngăn chặn sự lan tràn (và 
đôi khi đẩy lui) chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới, trọng tâm 
là nhắm vào Liên Xô. Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách 
tại Mỹ cũng có khuynh hướng muốn thấy nền kinh tế tư bản phát 
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triển mạnh ở Hàn Quốc, một phần trong chiến lược chống cộng 
của họ, nên kết'quả là họ hỗ trợ nhiều về vốn và kĩ thuật, hai yếu 
tố cần thiết nhất cho sự phát triển kinh tế của r-ôt nước. 

Từ năm 1946 đến năm 1976, Mỹ đã viện trợ tổng cộng là 12,6 
tỉ đô la cho các mục tiêu quân sự và kinh tế của Hàn Quốc và viện 
trợ đô la trên đầu người tại Hàn Quốc nhiều hơn bất kì nước nào 
khác trừ miền Nam Việt Nam và Israel. Mặc dù được cấp mức 
viện trợ như vậy, tốc độ phát triển kinh tế chỉ đạt 4%. Viện trợ 
của Mỹ rõ ràng là yếu tố quan trọng giúp khôi phục lại nên kinh 
tế sau thời kì thuộc địa trong giai đoạn 1945-1950 cũng như công 
cuộc tái kiến thiết đất nước sau nội chiến năm 1953. Thực sự vào 
giữa 1953-1962, viện trợ Mỹ chiếm 70% tổng giá trị nhập khẩu 
của Hàn Quốc và chiếm gần 80% tổng số vốn cố định, chủ yếu tập 
trung vào các ngành vận tải, sản xuất chế tạo và năng lượng 
điện. 

Một trong những đợt viện trợ thành công và có ý nghĩa nhất 
là phục hổi lại ngành công nghiệp đệt của Hàn Quốc. Xây dựng 
trên nền tảng công nghiệp thời thuộc địa, công nghiệp đệt Hàn 
Quốc kinh qua một giai đoạn phát triển nhanh nhất trong lịch sử 
từ 1953 đến 1957, với tỉ lệ phát triển trung bình hàng năm là 
24%, đến năm 1957, ngành dệt đạt đến mức thay thế nhập khẩu 
hoàn toàn các loại bông, len, tơ tổng hợp và sản phẩm đệt kim và 
bắt đầu khai thác các thị trường xuất khẩu tiểm năng. Điều đáng 
lưu ý là, hầu hết các khoản viện trợ của Mỹ vào Hàn Quốc trước 
năm 1964 đều là các khoản viện trợ không hoàn lại do đó khiến 
Hàn Quốc có thể thực hiện phát triển kinh tế theo định hướng 
xuất khẩu, mà không bị gánh nặng trả khoản nợ nước ngoài vào 
thập niên 1960. Kể từ đó, Hàn Quốc dần dần thoát khỏi sự lệ 
thuộc vào viện trợ kinh tế Mỹ, nhưng nó vẫn phải bị lệ thuộc vào 
các khoản vay ưu đãi và vay thương mại từ Ngán hàng thế siới, 
Ngân hàng phát triển quốc tế, các tập đoàn tài chính quốc te và 
các tổ chức cho vay công lẫn tư trên thế giới. Hơn nữa, các khoản 
viện trợ của Mỹ, tổng cộng khoảng 6,8 tỉ đô la trong vòng 30 năm 
sau giải phóng (không kể trợ cấp thiết bị quân sự trong chiến 
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tranh Triều Tiên) cũng là một yếu tố quan trọng trong quá trình 


phát triển kinh tế bằng cách tự do khai thác mọi nguồn lực trong , 


nước để phục vụ cho sự phát triển. 

Nguồn vốn viện trợ của Mỹ đổ vào Hàn Quốc đi kèm tương 
ứng với nguồn kĩ thuật và chuyên gia kĩ thuật của Mỹ. Các khoản 
viện trợ hỗ trợ tài chính cho việc chuyển giao công nghệ từ các 
công ty Mỹ cũng như thành lập những tổ chức nghiên cứu và phát 
triển chính thức như Viện phát triển Hàn Quốc (KDU và Viện 
khoa học công nghệ Hàn Quốc (KIST) và đồng thời, kể từ 1945, 
chính Mỹ cũng đóng vai trò chính trong việc đào tạo nhiều 
chuyên gia kinh tế và ki thuật cho Hàn Quốc và nhiều người đã 
nhận được sự hỗ trợ từ những nguồn quÿ này. 

Các chuyên gia kinh tế và ki thuật Mỹ kết hợp với Ủy ban đặc 
trách viện trợ Mỹ tại Hàn Quốc đóng một vai trò quan trọng 
trong việc định hình nên kinh tế Hàn Quốc qua phân bổ chỉ phí 
viện trợ cho từng dự án riêng cũng như sự tham gia của họ trong 
công tác lập và thực thi kế hoạch phát triển của chính phủ Hàn 
Quốc. Mặc dù hiện nay mọi khía cạnh trong vấn để đóng góp đặc 
biệt này của Mỹ đang được các học giả điều tra, nhưng rõ ràng 
dầu trực tiếp hay gián tiếp, Mỹ can thiệp rất lớn vào nền kinh tế 
của Hàn Quốc. Thực sự vào đầu thập niên năm 1960, Ủy ban đặc 
trách viện trợ của Mỹ tại Hàn Quốc là một trong những tổ chức 
lớn nhất thế giới với số người làm công tác viện trợ chiếm đa số 
trong bộ máy chính quyển Nam Hàn. Các chuyên gia Mỹ đề cập 
đến vấn để “gia sư” cho tổng thống Park về kinh tế và không 
ngắn ngại dùng quỹ viện trợ làm đòn bẩy để thúc đẩy buộc chính 
quyển Hàn Quốc làm theo các để nghị kinh tế của họ. 

Mối quan hệ đặc biệt giữa Mỹ và Hàn Quốc cũng giúp Hàn 
Quốc có được các đặc quyền ưu tiên vào thị trường Mỹ. Gần đây, 
Mỹ gần như chấp nhận những chính sách bảo hộ của Hàn Quốc 
như một phần thiết yếu trong quá trình phát triển và đồng ý 
miễn một số khoản thuế xuất khẩu cho Hàn Quốc theo Chế độ ưu 
đãi chung (GSP), một chương trình được thiết lập vào năm 1976 
nhằm thúc đẩy mậu dịch ở những nước đang phát triển. Mặc dù 
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Mỹ giảm dần chế độ ưu đãi ấy vì kinh tế Hàn Quốc phát triền 
khá tốt, những thành tựu kinh tế của Hàn Quốc trong những năm 
ấy rất đáng kể. Năm 1987, khi Mỹ giảm đáng kể phạm vi hoạt 
động của Chế độ ưu đãi chung, Hàn Quốc chiếm khoảng 14% 
trong tổng số các ưu đãi theo chế độ ưu đãi này. Ngày nay, 40% 
kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đến thị trường của Mỹ vào 
năm 1987, Hàn Quốc đạt 10 tỉ đô la thặng dư mậu địch nhờ sử 
dụng tốt các khoản viện trợ trước đây. 

Hàn Quốc cũng thâu được những nguồn lợi kinh tế trong cuộc 
chiến tranh tại Việt Nam vì là nước đồng minh chính của Mỹ. 
Trong giai đoạn 1964-1965, chính quyển Lyndon Johnson nỗ lực 
phát động ngoại giao nhằm đảm bảo đạt được thỏa thuận phía 
châu Âu và các nước châu Á khác, về việc đưa quân tharn chiến, 
cả hai việc đều nhằm tạo một ấn tượng về tỉnh thần đoàn kết 
quốc tế với Mỹ vẻ vấn để chiến tranh và hơn nữa nhằm giảm 
gánh nặng cho các lực lượng chiến đấu Mỹ. Nhưng chỉ có Úc, Tân 
Tây Lan, Philippines, Thái Lan và Hàn Quốc đáp lại bằng thái độ 
tích cực, cuối cùng Hàn Quốc trở thành nước đóng góp quan trọng 
nhất trong chiến tranh, phái 300.000 quân sang Việt Nam trong 
giai đoạn 1965-1978. 

Về phía mình, Hàn Quốc đòi hỏi nhận một số khoản viện trợ 
quân sự và kinh tế đáng kể cùng một số bổng lộc khác, tất cả 
được ký chính thức trong một bản ghi nhớ là Bản ghỉ nhớ Brouun 
năm 1966 (Winthrop Brown là vị đại sứ Mỹ sang lãnh nhiệm sở 
tại Hàn Quốc trong thời gian này). Bên cạnh các thỏa thuận về 
trang bị, huấn luyện, cung cấp quân nhu và trả lương cho mọi 
quân nhân Hàn Quốc tham dự cuộc chiến tranh Việt Nam, hơn 
nữa Mỹ còn đồng ý hiện đại hóa lực lượng quân đội của Hàn Quốc 
tại chính Hàn Quốc, ngưng chương trình do Mỹ thiết lập vào đầu 
thập niên 1960 bằng cách chuyển gánh nặng viện trợ quân sự Mỹ 
Sang ngân sách quốc phòng của Hàn Quốc. Mỹ cũng hứa sẽ cho 
Hàn Quốc vay thêm với danh nghĩa viện trợ, và hứa sẽ kiếm 
những khoản lợi cho Hàn Quốc, cung cấp thiết bị quân nhu quân 
đụng, dịch vụ và thiết bị cho lực lượng quân đội các nước đang ở 
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miễn Nam Việt Nam cũng như “một lượng hàng đáng kể” do Ủy 
ban cứu trợ ở miễn Nam Việt Nam cho công tác xây đựng nông 
thôn, bình định, cứu tế, ngành hậu cần và những lĩnh vực khác. 
Hơn nữa, những nhà thầu Hàn Quốc được tạo nhiều “cơ hội thật 
thoáng” tham gia vào những dự án xây dựng của Mỹ ở miền Nam 
Việt Nam và cung cấp một số dịch vụ khác, bao gồm việc tuyển 
dụng các công nhân Hàn Quốc lành nghề. 

Miền Nam Việt Nam đã nhanh chóng trỏ thành một khu vực 
kinh tế béo bở cho Hàn Quốc. Mặc dù sự phát triển kinh tế 
nhanh theo định hướng xuất khẩu đang trên đà tiến triển tốt vào 
năm 1965, sự leo thang chiến tranh ở Việt Nam,.cũng giống như 
Hiệp ước Bình thường hóa quan hệ giữa Hàn Quốc-Nhật đã tạo 
một bước nhảy kinh tế quan trọng trong giai đoạn cất cánh quyết 
định này, theo nghĩa này, cũng tương tự như Nhật thu lợi từ cuộc 
chiến tranh Triểu Tiên trong thập niên 1950. Vào năm 1966 cuộc 
chiến tranh đã thu được 40% tổng các biên nhận kiểu hối quan 
trọng và vào khoảng 1970, năm cuối mà chúng ta đã và đang 
công bố số liệu, toàn bộ các khoản chi cho Hàn Quốc trong Bản 
ghỉ nhớ Broun được Bộ Quốc phòng Mỹ ước tính khoảng gần một 
tỉ đô la. 

Hơn nữa, hiệu quả kinh tế trong việc mạo hiểm liều lĩnh tại 
miền Nam Việt Nam của Hàn Quốc vượt lên trên vấn để ngoại 
hối đơn thuần. Nhiều công ty Hàn Quốc, bao gồm hai tập đoàn 
(chaebðl) lớn nhất là Hanjin và Huyndai, đã phất lên nhờ chiến 
tranh. Cho Chung-hun, người sáng 'ập tập đoàn Hanjin thành lập 
một công ty vận tải biển và vận tải đường bộ miền Nam Việt 
Nam và cuối cùng, với sự đồng ý của quân đội Mỹ, nhận lãnh 
trách nhiệm điều hành toàn bộ cảng Qui Nhơn. Vào năm 1967, 
Cho cũng đã thành lập một công ty không vận và hải vận ở Hàn 
Quốc, chủ yếu để chuyên chở các sản phảm hàng hóa và công 
nhân Hàn Quốc sang miền Nam Việt Nam; hai năm sau, ông mua 
lại hãng hàng không èo uột Hàn Quốc Airlines từ chính phủ, sử 
dụng nó nhằm trao đổi mua bán với miền Nam Việt Nam, đã giúp 
vực công ty dậy và đưa nó lên hàng các hàng tập đoàn lớn vào 
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giữa thập niên 1970. 

Câu chuyện về Huyndai cũng không kém phần ngoạn mục. 
Hyundai và những công ty xây dựng khác trở thành các nhà chủ 
thấu chính cho quân đội Mỹ ở miền Nam Việt Nam, sau đó nhờ 
tận dụng các quan hệ quen biết và kinh nghiệm tại miền Nam 
Việt Nam mà phát triển thành một tập đoàn công ty xây dựng 
quốc tế, đáng lưu ý nhất là tại Trung Đông. Vào giữa giai đoạn 
1974-1979, mười tập đoàn hàng đầu của Hàn Quốc đã thu lợi về 
cho đất nước 12 tỉ đô la Mỹ thông qua mua bán nguyên vật liệu 
và thiết bị xây dựng, riêng phần Hyundai thôi cũng đã chiếm trên 
6 tỉ đô la. 


NHỮNG YẾU TỐ NỘI BỘ VỀ XÃ HỘI VÀ CHÍNH TRỊ 


Tuy nhiên, một điểu quan trọng là nếu chỉ dựa vào thế lực 
nước ngoài thôi thì không đủ luận cứ để giải thích sự phát triển 
kinh tế Hàn Quốc; các yếu tố nội bộ cũng không kém phần quan 
trọng. Tại nhiều nước tổn tại một vấn đề khó khăn là giới địa chủ 
có điển sản đầy thế lực phản đối việc đánh thuế nông nghiệp và 
công cuộc cải cách ruộng đất là một trở ngại lịch sử nghiêm trọng 
cho tiến trình công nghiệp hóa, thậm chí ngày nay chúng ta vẫn 
có thể nhìn nhận ý nghĩa quan trọng của luận điểm này khi xem 
xét qua Philippines và vô số nước trung và Nam Mỹ. Mặt khác, sự 
kiện giới quý tộc truyền thống của Nhật là những quan chức hành 
chính tại đô thị được cấp bổng lộc nhưng không có mối quan hệ 
ràng buộc về kinh tế đối với ruộng đất, thế nên việc này từng 
được xem là một trong những nguyên nhân chính yếu đằng sau 
Meiji (Minh Trị) Duy tân của Nhật Bản, nhanh chóng chuyển 
Nhật sang một xã hội công nghiệp. Do nhiều nguyên do, vấn để 
khó khăn khác tại nhiều nước là sự thiếu hẳn một giới doanh 
nhân năng động và giai cấp công nhân làm việc mang tác phong 
công nghiệp, hiệu quả và chính vì thiếu các yếu tố quan trọng như 
vậy để ủng hộ và duy trì quá trình phát triển một nước đang phát 
triển, việc rót vốn và kĩ thuật nước ngoài vào chỉ uồng công vô 
ích. 
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Vào cuối thế ki XIX, Chosön có một giới quý tộc có san điển cố 
cựu nhất trên thế giới và việc chối bỏ giai cấp này, nói chung, 
đẩy đến gây ra tình trạng xáo trộn nghiêm trọng trước hiện 
trạng kinh tế và chính trị, đồng thời là yếu tố chính khiến không 
thể vượt qua được những thử thách đặt ra của chủ nghia đế quốc 
và dẹp tan sự thống trị của bọn thực đân. Mặc dù chủ nghĩa thực 
dân đã tước quyền lực chính trị của giai cấp này nhưng lại tạo cơ 
hội liên tục để họ mạnh lên về kinh tế, để đến năm 1945, bất 
chấp tổn tại của một bộ phận công nghiệp đô thị mới được xây 
dựng qua nguồn vốn nhập khâu của Nhật, nông thón vẫn còn bị 
giới địa chủ kiểu cù thống trị. Tuy nhiên vào năm 1945, một 
thành phần tiến bộ trong giai cấp này tự chuyển nhượng một 
phần tài sản đất đai của họ sang các ngành thương mại và công 
nghiệp, đồng thời các cuộc cải cách ruộng đất tiếp theo tại Hàn 
Quốc dưới thời chính quyển quân sự Mỹ, việc Bắc Hàn chiếm 
đóng suốt thời kì chiến tranh và chính quyền Syngman Rhee 
khiến địa chủ không còn là một giai cấp nữa và mở cửa cho nền 
công nghiệp hóa toàn điện trong nền kinh tế Hàn Quốc. 

Trên thực tế, sau cuộc cải cách nhiều địa chủ đã thành công 
trong việc chuyển đổi sang cơ cấu công nghiệp: một công trình 
nghiên cứu của Đại học Harvard năm 1976 đã kết luận rằng đa số 
các nhà lãnh đạo doanh nghiệp của Hàn Quốc xuất thân từ giới 
thượng lưu trước kia. Tuy nhiên, quá trình thay đổi không đơn 
thuần chỉ là vấn để chuyển nhượng tài sản từ đất đai sang xí 
nghiệp ở đô thị. Những địa chủ Hàn Quốc được cấp trái phiếu nhà 
nước, tính theo mệnh giá lúa để bù vào việc cải cách ruộng đất, 
nhưng cuối cùng các trái phiếu mất 90% giá trị của chúng trên thị 
trường, phần lớn do chính quyển không thực hiện đúng theo kế 
hoạch nên họ không bao giờ tạo một nền tảng tài chính để các 
địa chủ tái đầu tư trong công nghiệp. Tuy nhiên, nhiều địa chủ 
chống lại công cuộc cải cách việc thu xếp giao dịch mua bán tư 
thưởng mỹ mãn với họ hàng và tá điển vào thời điểm thực hiện 
cải cách, thậm chí những địa chủ bị loại đi trong đợt cải cách tiếp 
tục đạt được trình độ học vấn cao và cùng với những mối quan hệ 
quen biết cá nhân, luôn là các yếu tố quan trọng để họ thành đạt 
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trong xã hội Hàn Quốc. Trong bất kỳ trường hợp nào vào giữa 
thập niên 1950 giới địa chú chẳng những không phải là thành 
phần cản trở sự phát triển kinh tế nữa mà chính họ và con cái 
của họ đang trên đà phát triển tốt, chuyển thành thương gia hoặc 
các công chức chuyên nghiệp đưới hình thức này hay hình thức 
khác. 

Trên thực tế, các nhà doanh nghiệp Hàn Quốc là một bộ phận 
quan trọng và liên tục trong lịch sử hiện đại của Hàn Quốc, họ 
khéo léo tận dụng mọi cơ hội kinh tế có lợi cho họ kể từ cuối thế 
ki XIX. Năm 1876, cùng với việc mở cửa các thương cảng của nhà 
nước Triểu Tiên, các địa chủ và những nhà giao địch mua bán, gọi 
là kaekchu (khách chủ) hay yögak (lữ các), đã kiếm được những 
khoản tiền lớn theo kiểu giao dịch ngoại thương mới, xuất khẩu 
gao và nhập khẩu các nguyên vật liệu sản xuất, do đó đã bắt đầu 
một quá trình tích lũy và phát triển tư bản trên bán đảo và vẫn 
tiếp điễn cho đến ngày nay. Vào thời kì đầu thế kỷ, nhiều người 
Hàn mới phất bắt đẩu thành lập các ngân hàng và công ty 
thương mại hiện đại, nhưng thực sự chính giai đoạn thuộc địa 
(đặc biệt sau 1919) mới chứng kiến sự hình thành một giai cấp tư 
bản công nghiệp mới, hợp tác song phương phát triển với những 
mối quan tâm của Nhật về nền kinh tế thuộc địa. Câu chuyện này 
có thể tóm tất cô động qua sự nổi lên họ Kim ở quận Koch'ang 
thuộc tính Bắc Cholla từ các địa chủ nhỏ vào cuối thế kỉ thứ XIX 
thành các trùm tư bản công nghiệp vào năm 1945, tuy nhiên có 
những trường hợp tương tự khác, nhừng doanh nghiệp trong thời 
thuộc địa mà tầm quan trọng của họ ngày nay được đánh giá đẩy 
đủ hơn. Điển hình hơn hết là ba trong số bốn tập đoàn lớn nhất 
của Chosön được sáng lập bởi những người khởi đầu sự nghiệp 
làm ăn của họ trong suốt thời kì thuộc địa: Y¡ Pyong-ch'ol (Sam 
Sung), Ku In-hoe (Lucky) và Chong Chu-yong (Hyundai). 

Từ sau năm 1945 và đặc biệt kể từ năm 1961, quá trình phát 
triển tư bản đã được đấy mạnh ở Hàn Quốc. Mặc dù số doanh 
nhân cũ vẫn tiếp tục hoạt động đáng kế suốt thời kì sau năm 
1945, thậm chí có thể lùi lại tận thời kì thuộc địa, mỗi cơ hội làm 
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ăn mới cũng có khuynh hướng nảy sinh thêm một số doanh nhân 
mới và trong từng trường hợp như vậy, thông thường thì vài 
doanh nhân có thể bám trụ làm ăn lâu dài trong nền kinh tế. Nói 
chung, các cơ hội đến chính liên quan đến các tình huống hay sự 
kiện như : việc chính phủ đứng ra thanh lý dần tài sản của bọn 
Nhật trước kia với những mức giá thật ưu đãi trong suốt thập 
niên 1950; mức cầu về hàng hóa và dịch vụ (với mức giá lạm phát 
trong thời chiến) trong suốt cuộc chiến tranh Triểu Tiên: nền 
kinh tế chính trị lệ thuộc vào viện trợ và chính sách thay thế 
nhập khẩu trong suốt những năm cẩm quyển của Tổng thống 
Rhee, hoặc khi có thể làm giàu nếu nắm giữ ngoại hối, các giấy 
phép nhập khẩu biệt hạng, những hợp đồng với các cơ quan nhà 
nước, các nguồn quỹ viện trợ và nguyên liệu và các khoản vay 
ngân hàng rẻ tiền, tất cả đều nằm dưới sự kiểm soát của nhà 
nước; các chính sách mới khuyến khích xuất khẩu đối với một số 
ngành công nghiệp được cấp phép đặc biệt, thuế và những ưu đãi 
về tài chính; môi trường kinh tế để cập ở phần trước phát sinh 
qua sự tham gia của Hàn Quốc vào cuộc chiến tranh tại Việt Nam 
và sự bùng nổ phong trào xây dựng tiếp theo ở Trung Đông, trong 
đó Hàn Quốc chiếm 7% thị phần, trở thành nhà thầu quốc tế lớn 
thứ sáu trong khu vực. Vào giữa thập niên 1980, đoanh thu gộp 
của năm tập đoàn hàng đầu của Hàn Quốc (ngoại trừ các giao dịch 
qua lại giữa các công ty thành viên trực thuộc) chiếm gần 66% 
tổng thu nhập quốc dân (GNP) và trong đó hai tập đoàn Samsung 
và Huyndai, theo tờ tạp chí Fortune, nằm trong danh sách năm 
mươi tập đoàn lớn nhất thế giới. 

Công bằng mà nói, xếp sau giới đoanh nghiệp trong quá trình 
phát triển phải kể đến công đóng góp của các công nhân Hàn 
Quốc. Sự phát triển các trường tiểu học và trung học trong suốt 
thời kì thực đân và sự tham gia của hàng triệu người Hàn trong 
quá trình công nghiệp hóa trước năm 1945 tại Triểu Tiên, Nhật 
và Mãn Châu đã để lại bán đảo vào năm 1945 số dân biết chữ 
đáng kể và một lớp công nhân đầy kinh nghiệm. Kể từ đó, con số 
này liên tục lớn mạnH đi đôi với sự ra đời của các trường học mới 
và tái lập lại và mở mang ngành công nghiệp sản xuất chế tạo. 
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Rất ít nước được phú cho một tầng lớp lao động có khả năng thích 
ứng và có trình độ học thức như ở Hàn Quốc, nơi mà sự thành 
công trên quốc tế lệ thuộc không nhỏ vào năng lực thích ứng 
nhanh chóng của các công nhân trước sự thay đổi của công nghệ 
nước ngoài, sự tổn tại của một lực lượng lao động như thế là một 
niềm khao khát đặc biệt. 

Công nhân Hàn Quốc không những nhanh nhẹn mà còn khéo 
léo, mãi cho đến gần đây, giá nhân công vẫn còn rất thấp. Nhiều 
yếu tố khiến chuyện này có thể thực hiện : mức sống thấp trong 
nước trong các giai đoạn đầu của quá trình phát triển; lương công 
nhân khá thấp so với lợi nhuận của doanh nghiệp; các điều kiện 
lao động tỏi tệ (đặc biệt tại các xí nghiệp nhỏ); thời gian làm việc 
trung bình trong tuần dài nhất thế giới (khoảng ð4 giờ); sự chịu 
đựng lao khổ như thế của công nhân, đặc biệt trong thập niên 
1960 và đầu thập niên 1970 và cho đến gần đây chính quyền Hàn 
Quốc vẫn không cho phép công nhân tự do tố chức và hoạt động 
tập thể theo các mối quan tâm riêng của họ. Hai mươi lăm năm 
qua, chỉ phí nhân công thấp là ưu thế chính của Hàn Quốc trên 
thị trường xuấ‹ khẩu quốc tế. Chẳng hạn một trong những nguyên 
nhân chính giúp các công ty Hàn Quốc thừa sức cạnh tranh thành 
công trong thị trường xây dựng tại Trung Đông trong thập niên 
1970 là đo có khả năng để ra những mức thầu xây dựng thấp có 
tính đến khả năng sử dụng lực lượng công nhân Hàn Quốc giàu 
kinh nghiệm và rẻ tiền. 

Vào đầu thập niên 1960, Hàn Quốc đã hội đủ các yếu tố cần 
thiết giúp cho phát triển kinh tế nhanh: sự ủng hộ chính trị quốc 
tế, nhận được sự hỗ trợ từ nguồn vốn và kĩ thuật nước ngoài, giới 
doanh nghiệp nhỏ làm nòng cốt và số lượng công nhân có sẵn đầy 
triển vọng, có khả năng tiếp thu nhanh và đủ sức cạnh tranh về 
chỉ phí trên thị trường quốc tế. Như nhà kinh tế Alexander 
Gerchenkron chỉ ra, cho đến năm 1961, Hàn Quốc vẫn chưa có 
một cơ cấu nhà nước đồng tâm nhất trí và đủ khả năng kích thích 
các nguồn lực xã hội và quốc tế quý báu để phát triển kinh tế. 

Vấn để lập nên một nhà nước như vậy gây nhiều phiển phức 
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cho Hàn Quốc kể từ thế kỉ XIX. Nhà nước vào cuối thời Chosön 
thiển cận trước những vấn để thiết yếu và quyển tự trị của một 
nhà nước dân sự để chỉ đạo quá trình công nghiệp hóa và chính 
Nhật cuối cùng đã tạo cho Hàn Quốc một loại hình nhà nước 
mạnh mẽ, tự trị, có thể khởi xướng và thực hiện công nghiệp hóa. 
Chính quyển quân sự Mỹ đã chuyển cơ cấu nhà nước gần như 
nguyên vẹn này thành một nhà nước Đại Hàn dân quốc mới, 
công bố vào năm 1948, nhưng Syngman Rhee lại biến nó thành 
một công cụ chính trị để vĩnh viễn duy trì quyển lực của ông ta, 
nên vẫn nuôi đưỡng kiểu giao tiếp không hiệu quả giữa nhà cầm 
quyển, nhân viên hành chính và các nhóm trí thức xã hội thuộc 
triều đại cuối Chosön. Trong nền Cộng hòa thứ hai xấu số tiếp 
theo, Rhee ưu tiên phát triển kinh tế và bắt đầu khôi phục một 
kế hoạch phát triển mà chính quyển Rhee ban đầu đã soạn thảo, 
kế đến xao lãng đi, rồi chính quyển mới bị lật đổ trước khi thực 
thi kế hoạch ấy. Tuy nhiên, thậm chí cả khi nền Cộng hòa thứ 
hai có tiếp tục đi chăng nữa, người ta cũng ngờ vực liệu Đảng Dân 
chủ cầm quyển mới của ông Changmyön với các mối quan hệ mật 
thiết với các nhóm tổ chức kinh tế xã hội hiện tại có đủ khả năng 
để thực hiện thay đổi kinh tế có hiệu quả như phe quân sự đưới 
sự chỉ đạo giám sát của tổng thống Park Chung Hee hay không. 
Chính quyển Park tiêu biểu cho sự quay lại nhà nước theo 
định hướng phát triển kinh tế và khá tự quyết. Tính khá tự quyết 
này là một đặc tính của nhóm Park nằm ngoài tình hình kinh tế 
xã hội của Hàn Quốc, thậm chí ngoài nhóm sĩ quan quân đội, giới 
thượng lưu trong xã hội. Giống như những nhà lãnh đạo chính trị 
Meiji của Nhật và Quốc dân Đảng của Đài Loan sau năm 1949, 
Park và nhóm thuộc hạ của ông không bị vướng vào các mối quan 
hệ quen biết cá nhân và làm ăn trong xã hội dân sự mấy, vì vậy 
ít nương tay hơn với những người tiền nhiệm khi tạo những thay 
đổi về kinh tế. Tất nhiên về điểm này không nên vì thế mà 
cường điệu thuật ngữ “khá tự quyết”. Park chưa hể thực hiện một 
cuộc cách mạng thực sự và trong một chừng mực nào đó, ngay từ 
đầu ông đã phải lệ thuộc vào thiện chí và sự hợp tác của nhiều 
thành phần cốt yếu trong xã hội, đặc biệt là giới doanh nhân mà 
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ông không thích và cũng chẳng mấy tin tưởng (ít nhất là lúc khởi 
đầu), nhưng họ lại là một bộ phận quan trọng trong các kế hoạch 
phát triển kinh tế của ông ta. Hơn nữa, chính quyển Hàn Quốc 
chưa bao giờ được hưởng cùng một cấp độ quyển tự trị khi đối 
điện với trật tự kinh tế chính trị quốc tế mà một chính quyển có 
được đối với các lực lượng trong nước. Tuy nhiên, điều cần lưu ý ở 
đây là so với chính quyền Changmyðn và thậm chí của Rhee, 
chính quyển của Park không bị các vây cánh trong cơ cấu xã hội 
Hàn Quốc đương thời ngăn trở. 

Chính sự tự do ấy đã cho phép Park và cộng sự của ông ta 
thiết kế một loạt các kế hoạch kinh tế năm năm bắt đầu từ năm 
1962, phần lớn dựa trên hiệu quả kinh tế dự kiến được, ban đầu 
chỉ với một ít đầu vào và không can thiệp nghiêm trọng vào xã 
hội dân sự. Việc lập kế hoạch kinh tế và điều hành nó được tập 
trung quanh một Ủy ban lập kế hoạch kinh tế (EDB), thành lập 
vào năm 1961, được soạn thảo bởi các chuyên gia kinh tế hàng 
đầu và cán bộ kĩ thuật khác, đứng đầu là Phó thủ tướng, bản thân 
ông ta cũng là một chuyên gia kĩ thuật lỗi lạc. Có lẽ việc chuyển 
hướng từ nền kinh tế thay thế nhập khẩu sang nền kinh tế theo 
định hướng xuất khẩu là một chính sách thay đổi kinh tế quan 
trọng nhất của chính quyển Park, một chuyển hướng mà cả chính 
quyển Rhee và Chang đều cảm thấy rất khó, nếu không nói là 
không thể nào thực hiện được do mọi quan tâm xã hội, kinh tế và 
hành chính của họ đều nhắm vào hướng thay thế nhập khẩu. Kể 
từ thời gian này, nhà nước tiếp tục đóng vai trò như một nhà tổng 
quản kinh tế, giám sát các bước chuyển đổi chủ yếu trong thập 
niên 1970, đi từ bước đầu chú trọng các ngành công nghiệp nhẹ 
sử dụng nhiều nhân công, chẳng hạn các ngành dệt, dần dần đến 
các ngành công nghiệp nặng đòi hỏi nhiều vốn và kĩ thuật như 
công nghiệp đóng tàu, hóa dầu, cơ khí, điện tử và xe ô tô các loại. ` 

Các kế hoạch phát triển được thực thi trong mọi thành phần 
chính trong xã hội thông qua sự kết hợp giám sát và định hướng 
của nhà nước. Cũng như trong thời kì thực dân, lao động và 
thương gia bị đối xử khác hẳn. Chẳng hạn vào cuối thập niên 
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1960 và đầu những năm 1970, khi các công nhân bắt đầu phản 
đối yêu cầu có được những điều kiện làm việc tốt hơn và hưởng 
quyển tự do nhiều hơn trước, luật lao động được soạn lại thành 
một hệ thống chế tài tỉ mi, hạn chế hoạt động của công đoàn lao 
động và chính những công nhân này đã bị cảnh sát và những lực 
lượng an ninh khác đàn áp một cách tàn nhẫn; chỉ mới gần đây, 
nhà nước mới bổ sung đôi chút những quy định về việc đối xử tệ 
với công nhân. Những thương gia cũng vậy, rõ ràng cũng là đối 
tượng của sự độc quyền tàn bạo của nhà nước, nhưng tướng Park 
và những người thừa hành của ông chọn hướng nuôi dưỡng một 
mối quan hệ hợp tác với các người lãnh đạo doanh nghiệp, dần đà 
đưa họ vào những quá trình ra quyết định bằng lối vừa thân mật 
vừa trịnh trọng, công khai ca tụng và trọng vọng những doanh 
nhân để đạt và vượt những mục tiêu phát triển để ra và bằng 
cách có chủ ý chọn lọc khi cho họ làm giàu. 

Tuy nhiên, trong cùng thời gian đó, nhà nước có thế khiến giới 
kinh doanh gia nhập vào những chương trình phát triển chính 
thức bằng cách khéo vận dụng nhiều biện pháp kiểm soát kinh tế 
quan trọng, trong đó ba biện pháp sau đặc biệt có hiệu quả. Một 
là, việc cấp giấy phép hoạt động kinh doanh, quy định và giới 
hạn rạch ròi phạm vi hoạt động của công ty, mọi thương gia đều 
bất buộc phải được cấp một giấy phép như vậy từ các bộ hoặc 
ngành tương ứng để thành lập, bổ sung hay mở rộng công ty. 
Biện pháp kiểm soát thứ hai là nhà nước chiếm lĩnh hệ thống tài 
chính qua quyền sở hữu hoặc giám sát mọi hoạt động của ngân 
hàng cũng như có quyển điều chỉnh tỉ lệ lãi suất. Nhờ đó chính 
quyển có thể hướng nguồn vốn vào các ngành công nghiệp trọng 
điểm để giúp cho sự phát triền, đồng thời để tạo dựng nên hay 
dẹp đi những tập đoàn lớn. Thậm chí, các khoản vay thương mại 
nước ngoài thường bắt buộc phải có sự phê duyệt hoặc bảo đảm 
của nhà nước. Sau hết biện pháp thứ ba của chính phủ nhằm 
kiểm soát doanh nghiệp là Cực thuế quốc gia, nhà nước dùng nó 
để bảo đảm rằng các khoản chi phí thương mại cùng lợi nhuận sẽ 
chảy vào các khu vực đã được phê chuẩn và cũng dùng cơ quan 
này để trừng phạt hay thậm chí đánh gục những doanh nhân dám 
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vi phạm nghiêm trọng các hướng dẫn và quy định của chính phủ, 
hay thậm chí còn xúc phạm các cơ quan chức năng. 


VAI TRÒ CỦA YẾU TỐ VĂN HÓA VÀ THỜI VẬN 


Mối liên quan giữa sự phát triển kinh tế với những thứ như 
vốn và ki thuật nước ngoài, doanh nghiệp, lực lượng lao động công. 
nghiệp và một nhà nước mạnh mẽ, phát triển dường như trực tiếp 
và rõ ràng. Vai trò của yếu tố văn hóa và thời gian trong quá 
trình này, mặc dù có ý nghĩa không kém, nhưng khó xác định và 
phác họa hơn. Tuy nhiên, quan trọng là phải nỗ lực và một số 
bước quan sát tổng quan sau đây có thể xem như những thể 
nghiệm theo hướng đó. 

Tỉnh thần dân tộc thường được để cập đến như một yếu tố văn 
hóa trong sự phát triển kinh tế, đặc biệt ở những nước chậm phát 
triển, nơi yếu tố văn hóa đóng chức năng như một hệ tư tưởng để 
khích động quần chúng và diễn giải danh chính ngôn thuận suốt 
toàn bộ quá trình phát triển kinh tế nhanh và đầy gian khổ cùng 
cảnh nổi đa xáo thịt trong xã hội. Chắc chắn tỉnh thần dân tộc 
đã đóng vai trò như thế trong suốt quá trình phát triển lịch sử tại 
Nhật Bản và ở một mức độ nào đó ở Đài Loan sau năm 1949; mặc 
đù nó dường như không phải là một yếu tố quan trọng trong sự 
phát triển của Hồng Kông hay Singapore bởi lẽ cả hai là thành 
phố-nhà nước hơn là quốc gia. Mặt khác, nếu vắng hẳn ý thức 
dân tộc cũng như lòng tự hào về nó, hoặc ngược lại, lòng trung 
thành sâu nặng đối với một bộ lạc, một tôn giáo, một khu vực đặc 
biệt cho thấy đã cản trở lớn đến sự phát triển kinh tế ở nhiều 
khu vực trên thế giới. 

Ở Hàn Quốc không gặp một sự cản trở như vậy. Một trong 
những đặc điểm kinh ngạc nhất của Hàn Quốc là sự tổn tại một 
nhà nước thống nhất trường tổn và liên tục kể từ sau chiến thắng 
của nhà nước Silla vào thế kỉ VII SN cho đến khi đất nước bị 
chia cắt vào năm 1945. Hơn nữa, từ năm 668 đến năm 1910, chỉ 
kinh qua ba triểu đại, riêng triểu đại thứ ba đã kéo dài trên 500 
năm. Những bất đồng ngôn ngữ, sự chia rẽ chủng tộc và tôn giáo 
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trong dân chúng ánh hưởng rất ít đến lịch sử đất nước và chí vào 
thập niên cuối này, óc cục bộ địa phương trở nên một vấn để 
chính trị và kinh tế xã hội nghiêm trọng do hậu quả của kiểu 
phát triển kinh tế thiên vị theo vùng (như đã được bàn ở chương 
19). Bất chấp nhiều lần bọn ngoại bang xâm lược và chiếm đóng, 
dân tộc Hàn vẫn còn giữ được mức thuần chủng đáng kể, đến độ 
mà thuật ngữ han min/ok (Hàn dân tộc) được họ sử dụng chung, 
bao hàm cả nghĩa đán tộc Hàn và chủng tộc Hàn, nhưng thực ra 
không có một sự phân biệt rõ rệt giữa hai ý tưởng trên. (Nhật 
cũng không thể phân biệt như vậy, nhưng người Hoa ở Cộng hòa 
nhân dân Trung Hoa, ít nhất kể từ năm 1949, đã sử dụng từ 
“Trung Hoa dân chủ” hay Chung-hua mỉn-tsu bao hàm cả nhiều 
đân tộc thiểu số). 

Hàn Quốc không chỉ được thống nhất hơn một thiên niên kỉ 
trước năm 1945, rõ ràng cho đến thế kỉ XX, nó còn là một nước 
thành viên tham gia tích cực và dẫn đầu trong nền văn minh 
Trung Hoa ở khu vực Đông Á. Nếu những thành tựu về văn hóa 
của Nhật phần lớn xuất phát từ nên văn hóa Trung Quốc, các 
thành tựu về văn hóa của Hàn Quốc xuất phát từ quá trình sáng 
tạo theo truyền thống Trung Quốc và những thành tựu của nó 
thường nổi bật, thậm chí trội hơn những thành tựu của chính 
Trung Quốc. Chí riêng địa hạt văn hóa Khổng giáo, những đóng 
góp của Hàn Quốc được xem là “xuất sác”, một tính từ được dùng 
bởi một học giả đại học Columbia, Wm Theodore de Bary và 
chúng được áp dụng một cách sáng tạo vào điều kiện hoàn cảnh 
của Chosðn và theo nhu cầu của người Hàn. Thật ra, giới quý tộc 
thời Chosðn tự nhận thức thế giới theo vũ trụ quan riêng của họ, 
đồng thời suốt triều đại nhà Mãn Thanh Trung Quốc, họ khinh 
thường Trung Quốc đã từ bỏ những tiêu chuẩn văn hóa mà chính 
họ vẫn tiếp tục giữ được. 

Mặc dù các hoàng tộc quyển quý ở các quốc gia cổ đại Koryo 
tập trung vào việc cai quản triểu đình hơn là vào ý tưởng trừu 
tượng như quốc gia đân tộc Koryo, nhưng sau đó mức độ thuần 
chủng cần thiết cùng với ý thức tự hào về thành tựu văn hóa đạt 
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được trong lịch sử dọn đường cho tỉnh thần dân tộc, dần dần phát 
triền trong quá trình phản ứng chống lại chủ nghĩa thực dân đế 
quốc và nạn ngoại xâm vào cuối thế kỉ XIX và trong thế kỉ XX. 
Chủ nghĩa thực dân đặc biệt đã giúp họ phân biệt rạch ròi được 
đâu là kẻ thù dân tộc, khiến tình cảm dân tộc mới phát sinh của 
họ ngày càng thêm sâu đậm, cho nên quyết tâm của họ trong thời 
hậu chiến là phải đuổi kịp và thậm chí vượt hơn những ông chủ 
thời thuộc địa khi trước về thành quả kinh tế. Hơn nữa, sự kiện 
bọn thực dân xâm lược lại là Nhật Bản chứ không phải là một 
nước phương Tây, về văn hóa thì tương tự họ, nhưng thật ra theo 
quan niệm của người Hàn thì kém hơn họ, điều ấy càng khiến cho 
người Hàn tin tưởng vào khả năng có thể vượt trội hơn của họ về 
thành quả kinh tế đạt được. Tất cả những tình cảm này, ý thức 
mạnh mẽ về tỉnh thần đoàn kết dân tộc cùng vận mệnh của đất 
nước được xúc tác bằng nỗi căm hờn cay đắng trước những kinh 
nghiệm mà họ trải qua trong thời thực dân, đã tác động một cách 
có ý thức và hiệu quả vào sự phát triển kinh tế Hàn Quốc. 

Sự trỗi dậy kinh tế ở khu vực Đông Á (đặc biệt là Nhật, Hàn 
Quốc, Đài Loan, Hồng Kông và Singapore) kích thích một sự quan 
tâm mới đến Nho giáo và hiện tại có nhiều đự án đang được tiến 
hành tại Mỹ nhằm khám phá vai trò của Nho giáo và các cơ quan 
Nho giáo trong quá trình phát triển kinh tế nhanh này. Mọi 
thành viên tham gia dường như đều đồng ý rằng Nho giáo thực sự 
đóng một vai trò như vậy trong quá trình phát triển, tuy nhiên để 
đánh giá tác động của nó-thực sự cũng giống như định nghĩa về 
chính từ Nho giáo cho thấy khó khăn hơn nhiều người ban đầu đã 
nghĩ. Tuy nhiên, các dự án ấy đi được một chặng dài hướng đến 
những vấn để cốt lõi đã nêu và cẩn được đối diện trong khi cố 
gắng tiếp cận xử lý để tài phức tạp này và các công trình đang 
dày công nghiên cứu có thể sẽ được xuất bản trong những năm 
tới. Sự quan tâm của người phương Tây đối với Nho giáo rõ ràng 
khá mỉa mai vì trong vài thập niên qua các học giả đều theo quan 
điểm của Max Weber cho rằng Nho giáo là yếu tố văn hóa chính 
cản trở sự phát triển kinh tế ở khu vực Đông Á; thậm chí một 
nghiên cứu dưới góc độ văn hóa về nguồn gốc của sự phát triển 


459 


https://tieulun.hopto.org 


của Nhật Bản, nước duy nhất thuộc khu vực Đông Á dường như có 
khả năng phát triển kinh tế trong thời gian này, lại chủ yếu xoáy 
vào căn nguyên văn hóa bản địa của Nhật, đặc biệt những yếu tố 
dễ đàng khiến ta hình dung tới một hệ thống phức tạp các giá trị 
có liên quan đến cái mà Weber gọi là tinh thần Cơ đốc giáo. 

Trong trường hợp của Hàn Quốc, có lẽ cách tốt nhất để tiếp 
cận vấn để này là thông qua một số điểm dự báo trước, những 
dấu hiệu cũng có thể áp dụng ở một hay nhiều nước Đông Á khác. 
Đầu tiên, bất chấp việc Nho giáo gân đây được xoáy vào, một điều 
quan trọng cần ghi nhớ là nó chỉ là một trong triết thuyết và tôn 
giáo lớn tại Hàn Quốc. Hai tín ngưỡng khác có trước Nho giáo và 
cho đến nay vẫn tiếp tục tổn tại ở Hàn Quốc là Phật giáo và 
Shaman giáo (Vu ngưỡng), nhưng nói chung chưa có học giả nào 
chịu nghiêm túc đi sâu nghiên cứu và tìm hiểu vai trò đóng góp 
của chúng, nếu có, trong sự phát triển kinh tế. Vẫn chưa có học 
giả nào đủ khả năng đánh giá mức độ ảnh hưởng của Công giáo 
trên khía cạnh này (Công giáo đã phát triển ở Hàn Quốc kể từ 
cuối thời Chosön và hiện đang chiếm khoảng 25-30% dân số của 
Hàn Quốc). Hơn nữa, như nhà nhân chủng học Vincent Brandt 
đặt vấn để, các giá trị tập thể thường đi kèm với Nho giáo và 
được xem như nguồn đạo lý trong sự phát triển mới đây (trái với 
chủ nghĩa cá nhân gắn với cuộc cách mạng công nghiệp khởi đầu 
ở phương Tây) mới chỉ là nửa phần của câu chuyện; Brandt còn 
chỉ một khuynh hướng phổ biến, liên tục và sâu sắc tương đương 
trong văn hóa Hàn Quốc, đó là vấn để tự khẳng định của các cá 
nhân và có thể là có sự kết hợp giữa những giá trị đối lập và 
xung đột căng thẳng với nhau, chứ không đơn thuần là tỉnh thần 
tập thể. Luận điểm của Brandt giúp giải thích rõ hơn về thể loại 
phát triển đặc biệt của Hàn Quốc, tỉnh thần doanh nghiệp táo 
bạo của nó và mối quan hệ mật thiết giữa nhà nước và các doanh 
nghiệp. 

Một điểm thứ hai đáng ghi nhớ là nhiều giá trị Nho giáo đặc 
trưng ngày nay đã được xem như các nhân tố giúp phát triển kinh 
tế tại Hàn Quốc, lòng hiếu thảo và sự trung thành với gia đình, 
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việc nhìn nhận nhà nước như một tác nhân đạo đức tích cực trong 
sự phát triển xã hội, sự tôn trọng cấp bậc địa vị trong xã hội, sự 
chú trọng vào quá trình tự tu dưỡng bản thân và giáo dục, sự 
quan tâm đến tính hài hòa trong xã hội như đã được để cập trước 
đây đã hiện diện ở nhiều cấp độ khác nhau trong nền văn hóa 
Hàn Quốc trước khi Tân Nho giáo trở thành hệ tư tưởng chủ đạo 
của quốc gia dưới triểu đại Chosön. Việc áp dụng Tân Nho giáo 
vào nhà nước Chosðn đường như trên thực tế đã đưa các giá trị 
này vào một khung triết lý được xây dựng phong phú hơn nhiều 
và chúng được truyền sâu rộng hơn bao giờ hết trong toàn xã hội. 

Điểm thứ ba được xem xét khi xác định ảnh hưởng của Nho 
giáo trong sự phát triển của Hàn Quốc liên quan đến một hiện 
tượng cuối cùng dẫn Weber đến kết luận là Nho giáo đã cản trở 
sự phát triển kinh tế: Trung Quốc và Hàn Quốc không tạo nên 
được sự đột phá về kinh tế mặc dù đã có lúc ảnh hưởng của Nho: 
giáo trong xã hội ở đỉnh cao nhất của nó. Dĩ nhiên người ta có thể 
nói rằng, những yếu tố tiêu cực mạnh mẽ như sự tồn tại của một 
giới quý tộc dựa vào điển sản đẩy thế lực đã lấn lướt những yếu 
tố tích cực của Nho giáo, nhưng sử học không thực sự ủng hộ một 
quan niệm như thế; chẳng hạn đại loại các giới quý tộc của 
Chosồn là những Nho gia có học vấn uyên bác nên đã phản đối 
cuộc cải cách kinh tế và xã hội dựa vào nền tảng vững chắc eủa 
Tống Nho. 

Một lối giải thích thuyết phục hơn về vấn để này đã được một 
nhà sử học Tu Wei-ming (Đỗ Duy Minh) của trường Đại học 
Harvard để ra. Sử gia Tu tránh không đả động đến bất kì mối 
quan hệ nhân quả trực tiếp nào giữa Nho giáo và sự phát triển 
kinh tế và thậm chí nhìn nhận tác động có thể làm thụ động nhu 
nhược nếu răm rắp tuân theo tỉnh thần Nho giáo trong suốt quá 
trình phát triển. Tuy nhiên, ông cho rằng một khi định hướng xã 
hội đã chuyển sang hiện đại hóa, nhiều giá trị đã nêu ở phần 
trên, giờ đã ăn sâu vào tiểm thức, vẫn có thể tạo một cơ sở văn 
hóa cho sự chuyển đổi kinh tế thiết yếu. Theo lập luận của Tu, ta 
có thể kết luận rằng ảnh hưởng của Nho giáo vào sự phát triển 
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kinh tế Đông Á là trường hợp “các kết quả không lường”, tương tự 
trường hợp tác động của thuyết Canvin lên các nước tư bản 
phương Tây trong thời kì đầu. Một ví dụ minh họa tốt về “một kết 
quả không lường như vậy” tại Hàn Quốc là sự phát triển của một 
nước có bộ phận dân số có trình độ học thức đặc biệt hiếm có, có 
thể cập nhật và thích ứng nhanh với chuyên môn kĩ thuật và 
kinh tế nước ngoài. Thay vì đọc Mạnh Tử và Chu Hi, số người 
Nam Hàn, câu tiến bây giờ đọc Paul Samuelson và Martin 
Feldstein, nhưng lại tôn trọng học vấn và sự đồng tình với quá 
trình tự rèn luyện tu dưỡng thông qua việc học hỏi nghiên cứu 
cũng giống như vào triểu đại Chosðn. 

Vấn để thời vận, thậm chí còn hơn cả văn hóa, là một trong 
những tham số khó nắm được trong sự phát triển và thường có 
khuynh hướng hạ thấp vấn để xác lập mô hình kinh tế cũng như 
bướng bình thách đố toàn bộ quá trình phát triển. Dĩ nhiên, vì 
vấn để thời vận, theo định nghĩa về nó, đính đến một sự liên kết 
hay nối lại chuỗi sự kiện hoặc tình huống thường không thể đoán 
trước được và độc đáo. Một ví dụ minh họa hay về vấn đề thời 
vận là cơ hội kinh tế của Hàn Quốc tại Việt Nam, đến đúng lúc 
khi Hàn Quốc đang rất cần một nguồn cung ứng ngoại tệ mới. 
Một vận may khác là việc bùng nổ phong trào xây dựng ở Trung 
Đông, đến ngay sau khi cuộc chiến tranh Việt Nam đến hỏi kết, 
khi ấy các công ty Hàn Quốc đã có một thập niên kinh nghiệm 
trong ngành xây dựng quốc tế ở Đông Nam Á, kết quả thu được từ 
cuộc chiến tranh Việt Nam. 

Cũng có một số ví dụ khác, nhưng hai ví dụ đáng để cập đến 
vì ảnh hưởng của chúng thậm chí còn sâu hơn các khoản lợi thu 
được từ cuộc chiến tranh ở Việt Nam và Trung Đông. Ví dụ đầu 
liên quan đến thị trường thế giới. Cho đến gần đây Hàn Quốc vẫn 
có thể tương đối khép kín thị trường của mình đối với nước ngoài 
trong khi lại mở rộng thị trường của mình ra thế giới, thường 
thường nhờ vào các chế độ ưu đãi để được trợ cấp vốn và kĩ thuật 
đồng thời cũng là đích đến để Hàn Quốc xuất khẩu. Tầm quan 
trọng của việc nắm bắt thị trường ấy khó có khả năng được đánh 
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giá quá mức đối với một đất nước mà sự phát triển kinh tế nhanh 
kể từ năm 1961 được nuôi dưỡng hầu như hoàn toàn bằng xuất 
khẩu. Tuy nhiên, hiện nay thị trường quốc tế ngày càng xiết lại 
hơn đối với Hàn Quốc do sự suy thoái về kinh tế của Mỹ và việc 
nổi lên của nhiều đối thủ cạnh tranh với mức lương thấp (như 
Thái Lan, Malaysia và Trung Quốc) và dường như ta có thể cảm 
nhận được sự chuyển hướng sang chủ nghĩa bảo hộ thị trường và 
sự phát triển nên khu vực Đông Á, Bắc Mỹ và Tây Âu. Nhìn lại 
Hàn Quốc, ta thấy dường như Hàn Quốc may mắn gấp bội, đầu 
tiên là giai đoạn tái kiến thiết đã đến vào thập niên 1950 khi Mỹ 
sẵn sàng và đủ khả năng điều hành các kênh viện trợ lớn và ưu 
đãi lớn đối với các nước đang phát triển và thứ hai là, trong giai 
đoạn phát triển theo định hướng xuất khẩu sau đó điễn ra khi thị 
trường quốc tế vẫn còn tương đối thoáng đồng thời các áp lực bên 
ngoài buộc phải mở thị trường nội địa thì rất ít, thậm chí là 
không có. 

Mối quan hệ hợp tác kinh tế quan trọng giữa Hàn Quốc và 
Nhật kể từ năm 1965 cũng chịu ảnh hưởng rất lớn bởi thời cuộc. 
Đầu tiên mối quan hệ bình thường hóa được khởi xướng, thiết lập 
cơ cấu và phát triển nhờ thế hệ cuối trong thời thuộc địa, chẳng 
hạn, người Hàn đến tuổi trưởng thành (từ hai mươi tuổi trở lên) 
trong khi đất nước vẫn còn nằm dưới nền cai trị của bọn thực 
dân. Trong số người Hàn này, nhiều người đã có mối quan hệ 
thân tình với Nhật từ thời thuộc địa, về sau họ lại trở thành 


những nhân vật thế lực trong giới doanh nhân và chính trị ở 


Nhật, cho nên họ đã quen hay thực sự cảm thấy thoải mái trong 
giao tiếp trong bối cảnh văn hóa và xã hội của Nhật Bản. Họ nói 
tiếng Nhật thông thạo (nhiều khi hơn nói tiếng Hàn), sống theo 
phong tục, thậm chí phong lưu chính hiệu trong sự xếp đặt văn 
hóa xã hội Nhật. 

Thứ hai, mối quan hệ kinh tế giữa Hàn Quốc và Nhật cũng 
được phát triển do đặc tính bổ sung của nền kinh tế hai nước, một 
đặc tính phần lớn đi từ thời điểm lịch sử khác nhau trong quá 
trình công nghiệp hóa của mỗi nước. Kể từ thời thực dân, Nhật 
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đã là động lực thúc đẩy phát triển khiến một vài học giả cho rằng 
đó là nên kinh tế chính trị xuyên quốc gia Đông Bắc Á. Trong 
thời kì thuộc địa và một lần nữa từ sau năm 1965, Hàn Quốc, trên 
thực tế, phát triển mối quan hệ liên kết dây chuyển hơn là cạnh 
tranh với nền kinh tế Nhật Bản, thông thường cũng giống như 
Đài Loan, Hàn Quốc là một hậu cứ cho các ngành công nghiệp 
đang tụt xuống của Nhật trong khi Nhật lại bước lên đỉnh cao 
trong từng chu kì sản xuất và kinh qua những giai đoạn liên tục 
tiến lên mức cao hơn trong quá trình công nghiệp hóa. Hiện 
tượng này có thể thấy rõ nhất thông qua ngành công nghiệp đệt, 
một ngành công nghiệp có truyền thống lâu đời nhất ở cả hai 
nước nhưng cũng có thể thấy qua các ngành hiện đại như thép, 
công nghiệp đóng tàu, xe hơi và các ngành công nghiệp khác. 


NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ TRIỂN VỌNG 


Sự chuyển mình của Hàn Quốc thành xã hội công nghiệp đô 
thị đã nâng mức sống chung của nhân dân trong đất nước đến 
mức thậm chí đến một quan văn tiên kiến giỏi nhất của triểu đại 
Chosðn trước kia cũng không nghĩ có thể đến như thế và thật 
công bằng, khiến cả thế giới lưu tâm và ngưỡng mộ. Tuy nhiên, 
câu chuyện về sự thay đổi vĩ đại này đan xen vào nhau. Chẳng 
hạn nhìn lại trên một trăm năm trước, ta có thể thấy quá trình 
công nghiệp hóa lại liên hệ mật thiết đến vấn đề ngoại bang xâm 
lược, chiến tranh và những hình thức bạo động có tổ chức, sự đàn 
áp chính trị và nỗi thống khổ của hàng triệu người. 

Những vấn để phát sinh từ sự phát triển kinh tế cũng rất 
nhiều và trầm trọng và trên thực tế: nhiều khó khăn đã phát 
triển tự nhiên vượt bậc do nhiều yếu tố kết hợp nhằm đóng góp 
nhiều nhất vào quá trình phát triển, như đã được trình bày ở 
phần trên. Sự lệ thuộc vào nguồn vốn nước ngoài khiến các doanh 
nghiệp Hàn Quốc phải chịu một tỉ lệ nợ rất cao (một vài công ty ở 
mức 8-1), dẫn đến tình trạng Hàn Quốc trở thành một trong 
những nước đang phát triển mang nợ nước ngoài nhiều nhất, 
chiếm tương đương 50% tổng thu nhập quốc dân của Hàn Quốc 
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vào năm 1986. Tương tự sự lệ thuộc vào kĩ thuật (cuối năm 1980 
chỉ khoảng 0,6% GNP được chi cho công tác nghiên cứu và phát 
triển) cũng để lại cho đất nước một nền tảng kĩ thuật sở tại yếu 
ớt vào thời điểm mà việc tiếp thu kĩ thuật mới của nước ngoài trở 
nên khó khăn do cạnh tranh kinh tế gay gắt trên thế giới, thậm 
chí ngay cả khi Hàn Quốc có sẵn sàng trả một chi phí cao cho nó. 
Như đã để cập ở phần trên, chiến lược phát triển theo định hướng 
xuất khẩu cũng bắt đầu gặp các hàng rào bảo hộ, đặc biệt đối với 
thị trường quan trọng Mỹ. 

Nhà nước Nam Hàn phát triển mạnh, lập kế hoạch một cách 
chi ly và chỉ đạo nên kinh tế kể từ năm 1961, bây giờ cũng vấp 
phải khó khăn ngang với các khoản lợi ích thu được nhờ vào sự 
phát triển kinh tế liên tục. Mức độ phức tạp ngày càng cao của 
nên kinh tế trong nước và quốc tế biểu lộ một nhu cầu bức bách 
cần phải giao quyển ra quyết định kinh tế cho thành phần kinh 
tế cá thể, nhưng thậm chí ngoại trừ vấn để gút mắc là chuyển 
hướng này có thể xâm phạm một số lợi ích chính trị, một chuyển 
hướng như vậy sẽ giúp thích nghi nhanh chóng và dễ đàng trước 
tình hình thay đổi, duy có một vấn để nêu lên là liệu thành phần 
kinh tế tư nhân có thể đảm nhiệm nổi một số lĩnh vực chủ chốt 
như thương mại, ngân hàng, bấy lâu nay dưới quyển kiểm soát 
hoặc bảo hộ của nhà nước hay không. 

Vấn để xã hội chính yếu nảy sinh trong quá trình phát triển 
của Hàn Quốc liên quan đến vấn để công bình trong sự phân bố 
của cải. Thông qua việc khuyến khích phát triển theo định hướng 
xuất khẩu, nhà nước hợp lực với các các doanh nghiệp trong nước, 
cùng lúc duy trì mức lương của công nhân thấp tạo lợi thế so sánh 
trên thị trường quốc tế. Mặc dù kể từ năm 1961, cả doanh nghiệp 
lẫn công nhân đều có lợi nhờ mức sống tăng lên hơn trước và mức 
nghèo khổ tột cùng đã giảm xuống đáng kể, tuy nhiên những ông 
chủ doanh nghiệp hưởng phần lợi tức khổng lổ không cân xứng 
trong nguồn thu của cải mới của quốc gia, đặc biệt khi nhìn qua 
giác độ đóng góp vô cùng quan trọng của giai cấp công nhân trong 
tốc độ phát triển kinh tế nhanh này. Chẳng hạn, trong thập niên 
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đầu tăng trưởng kinh tế nhanh, mức lãi doanh nghiệp trung bình 
hàng năm vào khoảng 20%, nhưng mức lương thật sự chỉ tăng 9%. 
Hơn nữa, kể từ năm 1970, có thể nhận thấy khuynh hướng 
bất bình đẳng trong thu nhập (xác định qua hệ số Gini); sự gia 
tăng đáng kể mức nghèo tương đối (mức thu nhập dưới một phần 
ba mức thu nhập trung bình của quốc gia) và sự tập trung của cải 
đến mức kinh ngạc vào tay của giới doanh nhân, trong giai đoạn 
giữa 1974 và 1984, ví dụ, ước tính thị phần kết hợp trong Tổng 
sản phẩm quốc gia (GNP ) bao gồm cả giá trị gia tăng của riêng 
năm tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc đã tăng từ 3,6% đến 12,1%. Dĩ 
nhiên, không một con số thống kê nào trong đây sẽ khiến tình 
hình khác đi, nếu những công nhân Hàn Quốc thỏa mãn với kiểu 
ca ngợi của hầu hết các nhà kinh tế Mỹ và Hàn Quốc là sự phân 
bổ tài sản tại Hàn Quốc tương đối công bằng hợp lý so với các 
nước đang phát triển khác. Nhưng những sự kiện chính trị gần 
đây (được để cập ở chương 19) cho thấy, trên thực tế, công nhân 
không hài lòng như thế và nền văn hóa kiểu Nho giáo duy trì tại 
Hàn Quốc bao giờ cũng ít khoan nhượng trước mức chênh lệnh 
thu nhập thực tế như vậy hơn là chủ nghĩa tư bản phương Tây. 
Mối quan hệ đối lập giữa tư tưởng dân tộc và sự lệ thuộc vào 
nước ngoài trong quá trình phát triển cũng gây nên những thử 
thách vẻ chính trị và văn hóa đối với Hàn Quốc. Thử thách về 
văn hóa thì vẫn còn đó và để duy trì và phát triển thành một bản 
sắc Hàn độc đáo gặp phải các chướng ngại căng thẳng và liên tục 
do ảnh hưởng văn hóa ngoại lai. Người ta chẳng ngạc nhiên khi 
chứng kiến khuynh hướng chuyển biến của người Nam Hàn một 
cách miễn cưỡng giữa hai cực trong hai mươi lăm năm qua: bắt 
chước các yếu tố văn hóa một cách không kì thị và mặt khác chủ 
nghĩa vô sanh quân sự về văn hóa. Gần đây, sự dao động chuyển 
sang khuynh hướng sau và văn hóa truyền thống (cả bác học lẫn 
bình dân), đã bị nhiều người Hàn coi thường vào cuối thập niên 
1960 là không tiến bộ hoặc đơn giản bắt chước theo kiểu phương 
Tây và khuynh hướng này đã trở lại và giành được sự quan tâm 
và kính trọng. Văn hóa dân gian nói riêng đã trở nên niềm tự 
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hào và nguồn cảm hứng mới, đặc biệt đối với những nghệ sĩ mang 
tư tưởng dân tộc (minjok) và dân chúng (minjung), những người 
nhận thức cốt lõi của đân tộc gắn với lịch sử của những người dân 
thường (hay quần chúng). Tuy nhiên, làm thế nào để văn hóa vừa 
mang tính hiện đại vừa giữ bản sắc dân tộc Hàn vẫn còn là một 
vấn để trăn trở sâu sắc và chúng ta có thể cảm nhận được trong 
xã hội và thường được phản ánh trong các bài viết đăng trên báo 
và tạp chí tại Hàn Quốc, cũng như trên các chương trình tỉ vi, cố 
gắng định nghĩa - giá mà có thể tổ chức - những gì của Hàn Quốc 
thật sự. 

Sự đối lập giữa tỉnh thần dân tộc và sự lệ thuộc vào nước 
ngoài cũng là bất ổn tiểm tàng về chính trị, thành một vấn để 
khó khăn thuộc về cơ cấu đối với nhà nước, giai cấp tư sản và có 
lẽ đối với chính chủ nghĩa tư bản Hàn Quốc. Để hiểu được nguyên 
đo, đầu tiên cần phải nhớ rằng toàn bộ quá trình tích lũy tư bản 
ở Hàn Quốc diễn ra phần lớn thông qua sự thiết lập các mối quan 
hệ giai cấp và nhà nước liên quốc gia và mặc dù quyển sở hữu 
thật sự của người nước ngoài đối với tài sản ở Hàn Quốc được nhà 
nước kiểm soát nghiêm nhặt và hạn chế kể từ năm 1948, mặc dù 
những mối quan hệ liên kết với nước ngoài đặt nhà nước lẫn 
thành phần kinh tế tư nhân vào một vị trí kinh tế tương đối dễ bị 
thương tổn, đặc biệt trước Mỹ và Nhật. Vấn để mở cửa thị trường 
Hàn Quốc trong thập niên qua là một trường hợp đáng xem xét: 
mặc dù các lực lượng quốc tế và trong nước buộc Hàn Quốc phải 
mở cửa, hiển nhiên việc Hàn Quốc lệ thuộc quá sâu vào thị trường 
xuất khẩu Mỹ cũng giới hạn bớt khả năng đẩy lui áp lực của Mỹ 
buộc phải mở cửa một số lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là nông 
nghiệp và dịch vụ. 

Mối quan hệ kinh tế với Nhật Bản trong hai thập niên qua 
còn lệ thuộc và chênh lệch thậm chí còn nhiều hơn với Mỹ. Thật 
ra, theo Chang Key-yong (Chang Ki-young), cựu Phó Thủ tướng 
kiêm Trưởng ban Kế hoạch Kinh tế Nhà nước trong giai đoạn 
chuyển đổi nhanh theo định hướng xuất khẩu, chính quyển Park 
nhận biết rằng phải tìm cách nỗ lực xúc tiến “một sự phân công 
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lao động hữu cơ” giữa Nhật và Hàn Quốc, kết hợp giữa nguồn vốn 
và kĩ thuật cúa Nhật Bản với lực lượng nhân công lao động rẻ và 
chưa được tổ chức của Hàn Quốc. Hẳn nhiên Park thành công 
trong nỗ lực này, kết quả là một mối quan hệ thật mất cân xứng: 
sự phát triển kinh tế riêng của Hàn Quốc bây giờ trở nên gắn kết 
về cơ cấu với Nhật, cả trong chu trình sản xuất, như được để cập 
ở phần trên, lẫn qua sự lệ thuộc đặc biệt của Hàn Quốc vào các 
mặt hàng nhập khẩu trung gian với Nhật (từ 60% đến 100% trong 
tổng số hàng yêu cầu, tùy vào sản phẩm). Mia mai thay, áp lực 
của Mỹ lên Hàn Quốc buộc phải mở cửa tự do hóa thị trường kinh 
tế thực sự lại là đòn bẩy kinh tế cho Nhật thâm nhập mạnh hơn 
vào Hàn Quốc vì Mỹ không đủ khả năng cạnh tranh hiệu quả với 
hàng hóa của Nhật. 

Sự tồn tại của các mối quan hệ kinh tế với cường quốc kinh tế 
bên ngoài rõ ràng không công bằng như vậy đã là một vấn để 
chính trị gay cấn ở Hàn Quốc vì bán đảo, trong lịch sử, đã từng bị 
dày xéo dưới gót giày ngoại xâm và thống trị kể từ cuối thế kỉ 
XIX và do chính quyển Hàn Quốc kể từ năm 1961 không ngừng 
thổi phổng tỉnh thần dân tộc trong xã hội Hàn Quốc trong quá 
trình hô hào kêu gọi, nhưng cũng liên tục sử dụng các để tài quốc 
gia, bao gồm tính tự lực tự cường về kinh tế, để minh chứng cho 
các chính sách chính thức của nhà nước. Nhiều người Hàn cảm 
thấy bực tức và nản lòng trước sự lệ thuộc nước ngoài về kinh tế 
của đất nước cũng như trước sự trái ngược hẳn giữa lời nói và 
hành động, nhưng sự phê bình chỉ trích gay gắt nhất lại xuất 
phát từ một bộ phận nhỏ cánh tả cấp tiến nhưng ngày càng lớn. 

Trong thập niên qua, phe cánh tả cấp tiến đã ghi khắc sâu 
một chỗ quan trọng trong gần như toàn bộ giới trí thức đông đảo 
của Hàn Quốc và dần dần định nghĩa lại tỉnh thần dân tộc của 
Hàn Quốc thông qua các cuộc thảo luận về chủ nghĩa Mácxít mới 
ở phương Tây và Nhật Bản và học thuyết về sự lệ thuộc. Kết quả 
là, họ đã công kích gay gắt chính phủ và giai cấp tư bản đã bợ đỡ 
nước ngoài, thậm chí phản quốc và giới học giả mở một cuộc điều 
tra nghiên cứu vào những nguồn gốc lịch sử phản đân tộc của 
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chính chủ nghĩa tư bản Hàn Quốc. Thật là kì lạ, mọi sự phê phán 
đều chia mũi nhọn vào quan hệ kinh tế giữa Hàn Quốc và Mỹ hơn 
là với Nhật, mặc đù mối quan hệ với Nhật thì sâu hơn và lại ít 
công bằng hơn và xét về lâu đài có thể quan trọng hơn. Tuy 
nhiên, sự thiển cận ấy có thể hiểu được khi xét đến vai trò chính 
trị và quân sự toàn diện của Mỹ tại Hàn Quốc kể từ sau năm 
1945 và sự can thiệp trực tiếp và quan trọng vào sự phát triển 
kinh tế ít nhất là vào giữa thập niên 1960. Với khoảng 40.000 
quân lính đóng trên khắp đất nước, người Mỹ hiện ra nhan nhản 
tại Hàn Quốc, đặc biệt sau sự kiện Xuangju, một vấn để bàn cãi 
vẫn chưa ngã ngũ, trong khi đó, ảnh hưởng kinh tế của Nhật thì 
lại tế nhị và lần khuất. Nếu sự việc xảy ra như mong đợi, sự 
thâm nhập của Nhật vào Hàn Quốc sẽ tăng lên trong vòng thập 
niên tới, kết quả của vấn để tự do hóa thị trường của Hàn Quốc 
hiện nay và vai trò mới ngày một quan trọng hơn của Nhật với tư 
cách là một siêu cường quốc về tài chính và công nghiệp, sự 
không cân xứng trong mối quan hệ kinh tế giữa Hàn Quốc-Nhật 
Bản trở nên dễ chú ý hơn, được bàn luận rộng hơn và về chính trị 
cũng không được thoải mái hơn đối với chính phủ Hàn Quốc. 

Hầu như trong suốt thập niên 1980, nên kinh tế Hàn Quốc 
dường như, thật lạ lùng, miễn trừ đương đầu với vấn để sâu sắc 
và phức tạp này. Sự phát triển kinh tế lại tiếp tục vượt lên với 
tốc độ cao (hơn 12% vào giữa 1986 và 1988) phần lớn nhờ giá dầu 
thế giới giảm và những tỉ lệ lãi suất thấp hơn trước, sự phục hồi 
của nến kinh tế Mỹ và khả năng cạnh tranh xuất khẩu của Hàn 
Quốc gia tăng tiếp theo sự tăng giá của đồng Yên Nhật. Mức 
thặng dư trong tài khoản vãng lai, được ghi nhận đầu tiên vào 
năm 1986, cho phép chính phủ giảm nợ nước ngoài từ con số cao 
nhất là 47 tỉ đô la vào năm 1986 xuống còn khoảng 3ð tỉ đô la 
vào năm 1988 và có một cuộc luận bàn rộng rãi giữa các viên 
chức chính phủ về khả năng Hàn Quốc có thể trở thành một chủ 
nợ vào năm 1992. 

Tuy nhiên vào cuối thập niên, rõ ràng một số nhược điểm 
thuộc về cơ cấu trong nền kinh tế đã bắt đầu gây tác động xấu. 
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Cuộc cải cách chính trị năm 1987, mở cửa khai thông những mâu 
thuẫn xã hội, bị áp chế trong một thời gian đài, giữa chủ tư bản 
và lao động khiến mọi việc sản xuất bị đình trệ, các mức lương 
công nhân tăng lên (trong một vài trường hợp tăng 30% lương 
trong vòng chỉ một năm) nhưng chẳng hể làm các cộng đồng 
doanh nghiệp nao núng do họ đã quen với sự ủng hộ chắc chắn từ 
phía trên và vẫn không bị ai can thiệp ở phía dưới. Cùng lúc đó, 
vấn đề tự do hóa kinh tế, đặc biệt qua hình thức tăng đều đặn giá 
trị của đồng Won sau năm 1987 (tăng 15,8% vào năm 1988), tình 
hình vốn khó khăn thêm nghiêm trọng, làm giảm khả năng cạnh 
tranh của ngành xuất khẩu Hàn Quốc và tăng thêm chỉ phí xuất 
khẩu. Vào cuối năm 1989, thặng dư trong tài khoản vãng lai tụt 
xuống 64% và tốc độ phát triển kinh tế đất nước tụt xuống chỉ 
còn độ 6,ð%, con số thấp nhất kể từ năm 1981, khi nền kinh tế 
vẫn tiếp tục chao đảo sau vụ ám sát tổng thống, những biến động 
xã hội và đảo chính quân sự. Không ngạc nhiên khi thâm thụt 
mậu dịch với Nhật, từ con số 5 tỉ vào năm 1986 dần dân hạ 
xuống, nay lại bắt đầu tăng thêm độ 1,5% vào năm 1989. 

Những khó khăn như vậy không dễ đàng tìm được câu trả lời 
nhanh chóng. Sự đối chọi ngày một gay gắt hơn giữa người lao 
động và những nhà quần lý, có thể là trở ngại lớn nhất cho phát 
triển mà đất nước đang đương đầu hiện nay, là hậu quả của gần 
ba mươi năm áp chế và mất tín nhiệm đã nhập sâu vào các cơ 
quan tổ chức, cho nên sẽ phải mất nhiều thời gian và công sức 
của cả hai bên trước khi một cơ cấu tổ chức mới đ:c thiết lập, 
đánh dấu sự cản bằng giữa các cam kết thỏa thuận, hiệu quả sản 
xuất và sự quan tâm đến quyền lợi và nhu cầu của người lao động. 
Tuy nhiên, triển vọng khá ảm đạm, suýt gặp phải khủng hoảng 
kinh tế và quân sự nghiêm trọng, trong khi quay đầu lại chế độ 
độc tài trong quá khứ thì công chúng chẳng thể nào dung thứ. Và 
nếu những khó khăn kinh tế hiện tại được phép tiến hành bàn 
bạc trong bầu không khí tự do ngôn luận và hội họp, có thề chúng 
sẽ.đổi hướng sang một quá trình chuyển đổi cần thiết sang một 
thời kì phát triển mới, đẫu ít ngoạn mục hơn những thập niên 
trước, nhưng rõ ràng là cân đối và ổn định hơn. 
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